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ài liệu Phân Khoa Chiêm Nghiệm Lf Dịch, còn goi là DICH LÝ 

BÁO TIN, là phần cụ thể hóa Phân Khoa Triết Dịch trong toàn 
bộ của VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC, do chúng tôi đã thừa kế 
ân sư, là Dịch-Lý-Sĩ XUÂN PHONG Nguyễn Văn Mì, được soạn thảo 
vào năm 1973 và nay chúng tôi có sửa chữa bổ sung thêm. 


Vì thời thế đổi thay, nhu cầu mới phát sinh cần phải đáp 
ng cho phù hợp, nhất là sau năm 1975 chúng tôi ngày càng chứng 
kiến nhiều tình đời tình người éo le nghiệt ngã, cũng như bất đắc di 
phải vào ngành Y và Lý Số, buộc chúng tôi ghải dùng một phần sở 
đắc Dịch Lý của mình để tôn tại và tiến bộ. 


Trải qua hoàn cảnh thực tế nào, chúng tôi ghi lại làm bài 
học cho chính mình mà hóa ra bây giờ lại là tư liệu tham khảo học 
tập cho các bạn bốn phương. Giá trị của tài liệu này vừa có tính cách 
lịch sử phẩn nào của quá trình phát triển văn minh Dịch Lý Việt 
Nam, vừa có tính cách biện minh hùng hón cụ thể và tối háu Chân 
Lý tuyệt đối và muôn đời là L$ Dịch, là Âm Dương Đông Nhì Dị Tiên 
Hậu Thiên Trí Tri Y Thức . 


Nó thừa sức mạnh hóa giải tối đa mọi hoài nghi, thắc mắc, 
khó tánh, ngoan cố, phản động, ngu xuẩn, bất phục của mọi Thời 
Nhân Loại, bất kể Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai, bất kể Đạo Lý hay 
Khoa Học, chứ không phải như những khoa môn huyền bí trước kia. 


Nó không phải là cái hay của một Khoa Học Huyền Bí hay 
một ngành Khoa Học nào, mà nó là Khoa Học Siêu Đẳng, là Khoa 
Học Tổng Tập của Nhân Thế, mới chào đời. 


- Nó vượt cả Niềm Tin, Đức Tin. Tin tưởng cống bi, gëfteg — 


Tin Tưởng cũng bi. Có Y muốn Con Người hay Không có Y muốn 
cũng đều bị Biến Hóa, Biến Động, Biến Đổi. Ý muốn của muôn loài 


L 
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vạn vật, Ý muốn của Thiên Dia Quỷ Thần cũng không thoát được. 
Bởi vì Khoa này vốn bắt nguồn từ lúc chưa có Thiên Địa Quỷ Thần, 
tức Уб Cực làm cán bản, làm đường đi di nhiên của Tạo Hóa : Biến 
Hóa Luật. 


Thế sự Đạo Lý có thể nhờ đó mà Khai Nguyên muôn vật, 
Thánh Nhân có thë lấy đó mà làm Thủy Tổ muôn đời Đạo Thuật và 
làm nên công vụ cho thiên hạ. 


Nay trong những chuỗi ngày còn lại của tuổi đời, dù sức 
cùng lực kiệt, chúng tôi cũng réng hói tưởng ghi chép thành chương 
sách để lại cho hậu thế cũng chỉ mong dén đáp phán nào ân tri ngộ 
khi đi ngang qua quả đất này, chứ không phải để tranh hơn thua 
giữa chốn thị phi. 


Lòng thành nói ra, nếu có điểu sơ sót, dám mong người 


sau chỉnh chính. 
—— 


Trân Trong Kính Bút 
Lương Y PHAN QUỐC SỬ 
NAM THANH Dịch-Học-Sĩ 
Hòa Hưng, Mùa Hạ, Năm Tân Mùi, 1991 
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Bài học thứ nhất 


Đại cương về CHIÉM NGHIỆM DỊCH LÝ 


1. Chiêm Nghiệm Dich Lý Га gì ? 


Chiêm Nghiệm : là thí nghiệm xem xét và chứng đạt. 
Lý DỊCH : là Lý Lẽ Biến Hóa của Vũ Trụ Vô Hữu. 


Người Học Địch khi Chiêm Nghiệm Lý Dịch là tự mình thí 
nghiệm xem xét chứng và đạt Lý Lẽ Biến Hóa ở khấp Vũ Trụ Vô 
Hữu, tự mình biện minh chứng nghiệm Yếu Lý Đồng Nhi Dị (giống 
mà hơi khác) tức Âm Dương Trí Tri Ý là Chân Lý muôn đời khắp 
mọi nơi. 


Chiêm Nghiệm Lý Dịch nhờ vào các hiện tượng Dịch Lý 
Báo Tin, Người Học Dịch thông dịch lại cho đúng nội dung Tạo Hóa. 
Như vậy, Chiêm Nghiệm Lý Dịch chính là Tri Lai Tri Vãng, là Quán 
Thông Thiên Địa, mà thời danh gọi là Khoa Tri Hóa Thần Toán là 
một Khoa Tiên Tri Tiên Giác Siêu Việt. 


Tri Hóa Thần Toán là phép tính toán bằng Số Lý và Tượng 
Số rất linh diệu khiến cho sức Hiểu Biết Biến Hóa nhanh đúng như 
Thần. Trong Dịch Lý Việt Nam, chữ Thần có nghĩa quá nhanh, lập 
tức, máu nhiệm như là Thần Thức và Đức Thần Minh, so với sự 
chậm chgp của Trí Tri Y Thức thông thường. Thần Thức và Đức 
Thần Minh là phần ẩn tàng, bỗng nhiên, vô tư so với Trí Tri Ý thông 
thường là phần hình hiển thường dùng có lý luận, phải suy tư. Cả hai 
dèu do Trí + Tri thành ý (thức) người ta quen gọi là Lý Trí. Trí (hiểu) 
Tri (biết) là Đồng Nhi Dị của Ý (Hiểu Biết), tức Trí với Tri giống mà 
hơi khác tí xíu. 
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"Thần là sự biến hóa của Trí Tri quá nhanh, trí thường khó 
bắt kịp. Cần phải có Thần Thông Giao, Thân Thông Tri và Thần Tri 
Hóa, do theo dõi và rèn luyện phép Trụ Thần lâu dán thì mới đạt 
tới trình độ Thần Hoạt Biến (Hoạt Bác Biến Thông). Có người cho 
Chiêm Nghiệm Dịch Lý là phép Nhập Thdn, Nhập Thức, một kiểu 
Thién nào đó, cũng gån như vậy, vì : 


*Thán vô phương nhỉ Dịch vô thể” 

Thân không ở đâu cả mà Thần ở tất cả mọi nơi. 

Thần không làm gi cả mà Thân làm tất cả mọi việc. 
Dịch không là gì cá mà Dịch là cái gì đó. Dịch là tất cả. 


Thần với Dịch là một, là muốn nói đến cái Biến Hóa lập tức màu 
nhiệm siêu tuyệt có sán trong mỗi người và muôn vật. 


Vậy cái gì cũng là Thần cả : con người, thượng đế, mặt 
trời, mặt trăng, luóng gió, cong cỏ, ruói muỗi, đất đá, tế bào, làn da, 
sợi lông, điện tử, nguyên tử, ánh sáng, nóng lạnh, sấm sét ... hé có 
Biến Hóa, có động tĩnh, có nhanh chậm đều gọi là Thần. Nên phép 
Tri Lại Tri Vãng là phép Cùng Thân Tri Hóa. Ta là Thần, Khác Ta 
cũng là Thần, Các Thần thông giao, trao đổi tìm hiểu là thông tri, 
mà hóa ra có hiểu biết mới, là Tri Hóa. Trong một lúc, một lượt, 
Thần giao du tiếp xúc trao đổi nẩy sinh Ý mới lạ nhanh chóng phi 
thường với một hay muôn ngàn triệu ức Thần khác, lin hiểu đại ý 
hay sâu sắc nội tâm sống động của bất cứ Thần nào (sự lý sự vật 
nào), như vậy là Thần Hoạt Bác Biến Thông. 


Người theo dõi học tập Khoa Dịch Lý Việt Nam và thường 
xuyên Chiêm Nghiệm Lý Dịch đến rốt ráo sẽ có sức hiểu biết linh 
động vô cùng, gọi là sở đắc về Thần Hoạt Biến, biểu hiện như tai thì 
thính, mắt thì tinh, thần trí thì sáng, tâm ý thì chính, thân xác thì 
linh động; văn ngôn thì lưu loát, v.v... 


Nhờ đó Người Học Dịch sẽ dễ thấu suốt được đường đi dĩ 
nhiên của muôn loài vạn vật bất kể ở không gian nào, gọi là Cảm 
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Thông Thiền Địa và Quán Thông Thiên Địa, mà người đời thường nói 
là Tiên Tri Tiên Giác. Tiên Tri giống mà hơi khác với Tiên Đoán. 
Người đời đa số cũng như người mới học Dịch thường đạt sự hiểu biết 
thuộc về Tiên Đoán chỉ đúng ở từng sự vật việc có thời gian không 
gian trong phạm vi tương đối, như biết có mưa không mưa, sống hay 
chết, ở hay đi, cao hay thấp, được hay thua, kiết hay hung, họa hay 
phước v.v... 


Kiến thức của một Dịch Học Sĩ chính tông không dừng lại 
ở tài năng Tiên Đoán,mà thường đạt đến trình độ Tiên Tri Tiên Giác, 
hiểu rõ qui luật Vũ Trụ, đường đi của Tạo Hóa muôn đời và mãi mãi, 
tức Hội Lý Quán Thông Thiên Địa . Kiến thức thuộc vé Chân Lý 
tuyệt đối hằng cửu, ở đâu cũng đúng, lúc nào cũng đúng, như biết tất 
cả đều Biến Hóa Hóa Thành trong vô giây phút, tất cả đều phải 
Đồng Nhi Dị (giống mà hơi khác), phải manh nha cực. Tất cả phải đi 
trong Nhất Lý là Âm Dương Lý, Nhất Luật là Biến Hóa Luật. . . 


Con người Dịch Lý Học từ cái Tương Đối về Tuyệt Đối và 
từ Tuyệt Đối đi vào Tương Đối, đến chỗ vào ra Tương Đối - Tuyệt 
Đối nhạy bén nhất quán, tức thường dùng Đức Thần Minh Vô Tư 
biến thông vào mọi khung cảnh hoàn cảnh của muôn vật để Tri Hóa 
Cảm Thông chúng một cách sâu kín nhiệm nhặt. 


Thế là cá nhân tự thân sống động hòa mình với vũ trụ. 
Xuất Thế cũng là Nhập Thế và Nhập Thế là Xuất Thế, khai nguyên 
muôn vật làm thành công vụ cho Thiên Hạ trong Vũ Trụ Vô Hữu. 


Vậy Chiêm Nghiệm Lý Dịch tuy là trò chơi trong lúc học 
Dich Lý nhung ích lợi thì vô cùng. Nó cũng gần như là điều kiện để 
chứng minh trình độ đạt, ngộ Dịch, vì chưa có ai gọi là Đạt Dịch mà 
không có tài Tiên Tri, Tiên Giác. Mong các bạn lưu tâm nghiêm túc 
trau dài một học thuật siêu đẳng, chứ không phải chuyện huyền bí 
mé tín di đoan phản khoa học như có người lầm tưởng.Sư Tổ Dịch Lý 
Việt Nam là Dịch Lý Sĩ Xuân Phong Nguyễn Văn Mì nhận định vé 


600 


4 


giá trị của KHOA ĐỘNG TĨNH HỌC túc KHOA DỊCH LÝ BÁO 
TIN như sau : 


* Giá trị của Khoa Động Tĩnh Học là đời đời vượt trên tất 
cả mọi không gian, thời gian ở Xã Hội Loài Người. Bởi nó được để ra 
lấy Năm, Tháng, Ngày, Giờ làm Động Tinh Công Thức Hữu 
Thường”. 


“ Sự thật trong Vũ Trụ cái thứ giống gì có Hóa Sinh Hóa 
Thành thì phải có sự khởi đầu CỰC KHÔNG, rồi mới MANH VI VÔ 
HỮU TĨNH ĐỘNG được. Nếu chẳng phải vậy thì khắp nơi đang là 
KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG sao ? - Vô lý !! ” 


“ Sự tiến bộ của loài người nay đã đánh dấu để ra những 
vòng Tối - Sáng như Ngươn, Hội, Vận, Thế, Niên, Nguyệt, Nhật, 
Thời, Phút, Giây, Manh vi để dùng cho bất kể Vô Hữu Tĩnh Động gì 
cũng đều linh nghiệm. Bởi vì khi ta có một vô tư thắc mắc không 
vọng động, ấy là lúc MỘT VÔ GIÀY TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI 
TĨNH ĐỘNG tự phối hóa thành Ý MỚI. Ý mới trong một vô giây đó 
thuộc Wô cực Tánh Biết rất như nhiên để trả lời chính xác cho thắc 
mắc không vọng động trong Một vô giây khi пау” 


“Thời xưa cũng như thời nay, chỉ còn để lại kinh sách, tức 
để lại khả năng hiển biết riêng mình cho chúng nhân thiên hạ, ai có 
duyên thì gặp khoa này, gọi là Khoa Động Tĩnh Học. Chúng ta cũng 
bị và được Trời bất buộc trải ngang qua con đường Hình, Dáng và 
Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, làm vậy mới có nhiéu người tham dự, 
học hồi luận bàn chúng,đưa ra Năm, Tháng, Ngày, Giờ tính theo Âm 
lịch làm phương tiện Số Lý và Lý Số. Khi thiên hg đã biết tất thầy 
đều đang bị và được Biến Hóa, Biến Động; Biến Đổi thì cũng biết 
luôn rằng khi tìm cho ra một Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp đời 
đời, công thức ấy trở thành không xưa không nay, không lạc hậu lỗi 
thời” 
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“Người học Dịch cần phải hiểu rõ điều này : hé còn không 
gian, thời gian thì toán số, số số, số lý, lý số đến Lý Dịch bao giờ cũng 
CÒN-CÓ với Loài Người, còn hấp dẫn với thiên hạ ” 


H. Chương Trình Chiêm Nghiệm Lý Dịch : 


Có thể phân ra làm bốn giai đoạn học tập liên hệ với nhau 
nhu sau : 


1. Động Tĩnh Công Thức Hữu Тһи@ла : 


Người mới bước vào học Dịch, chúng tôi thường hướng dẫn 
áp dụng Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường. Hữu Thường là hễ có 
Năm Tháng Ngày Giờ Âm hoặc Dương lịch déu có thể tính ra được 
Dịch Tượng (Qué) như nhau. Còn bất thường là theo hiện tượng chủ 
quan tai nghe mắt thấy cảm giác riêng của mỗi người sẽ học sau. 


Học viên được hướng dẫn tập áp dụng Động Tĩnh Công 
Thức Hữu Thường để nhìn biết thấy được Luật Tạo Hóa hiển lộ báo 
tin bằng Dịch Tượng (một trong 64 quẻ). 


Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường có lẽ là con đường 
thích hợp với đa số, nhất là với các bạn ưa chuộng văn học và số học 
hiện nay vì tính cách đơn giản, tiện dụng, luận lý, biện chứng và 
chính xác của công thức. 


2. Phép kiểm soát sống động 
Học viên được hướng dẫn dùng công thức Hữu Thường (có 


thể kết hợp cả Bất Thường) để tự kiểm soát muôn loài vạn vật bất 
kể hữu thể, vô thể hay siêu thể sống động như thế nào. 


Did 
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Đây là cách tốt nhất để học viên tự chiêm nghiệm Lý 
Dich, từ đó sẽ hiểu rõ giá trị của Dịch Lý và chia xẻ chí hướng chủ 
trương của người Việt Nam là muốn khai mở một Kỷ Nguyên Mới 
cho Nhân loại trong thời đại hiện nay. 


Có kiểm soát thấy được muôn vật sống động đúng y như 
luật Tạo Hóa hiển lộ báo tin thì ta mới được quyển trọn tin nơi luật 
Tạo Hóa thông qua Động Tĩnh Công Thức và rồi kế tiếp sau này ta 
mới dám dùng Công Thức làm phương tiện đo đạc mọi sống động 
mà không nghỉ ngại (Tiên Đoán, Tiên Tri, Tiên Giác) 


3. Phép Nói Dịch : 


Học viên được hướng dẫn dùng Dịch Tượng và các Nguyên 
Lý Biến Hóa để Tiên Đoán, Tiên Trí, Tiên Giác, có thể soi rọi thấu 
suốt muôn loài bất kể ở không gian nào và thời gian là bao lâu trong 
quá khử, Hiện Tại hoặc Tương Lai. 


BÁNG KÍNH VÔ GIÁ này tức Động Tĩnh Công Thức Hữu 
Thường (thêm Bất Thường) rất vô tư, không kiêng nể bất cứ thứ gì, 
bất cứ một ai, tin hay không tin, hễ nó soi roi đến thì chúng phải 
hiện nguyên hình không thể chạy khỏi được. Thấy biết rõ như thế 
mới gọi là Nói DỊCH, chứ không phải bói mò, đoán đại. Vì bói hoặc 
đoán còn nằm trong khá năng có thể đúng sai, còn trong tầm dièu 
kiện “Nếu”, nếu thế này, nếu thế nọ. 


Trình độ thấy biết đúng thật và nói ra chắc nịch như vậy 
(kim khẩu quyết) ắt hẳn phải có bí quyết độc đáo và công phu đẩy 
dặn. Bí quyết thì chúng tôi đã cho Bạn, còn công phu của Bạn thì do 
nơi Bạn có siêng năng tập luyện hay không. 


Có người nói học Dịch dễ, có người nói học Dịch khó là tại 


làm sao ? Thầy Xuân Phong trả lời ngắn gọn : “Dễ là do siêng năng, 
khó là do làm biếng ”. (Thiên Tài chỉ là sự kiên nhẫn lâu dài) 
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Thêm nữa, siêng năng là do có động cơ. Người đời thường 
do những động cơ danh lợi tình thúc đẩy phải siêng làm việc gì đó. 
Riêng người học dịch như chúng tôi ắt phải có động cơ đặc biệt độc 
đáo hơn mà Tạo Hóa dành riêng cho mỗi người, chắc chán không 
giống ai. Chỉ cần chấp nhận một lúc siêng năng với Tạo Hóa thôi đã 
ngốn trên 30 năm khoảng đời trai trẻ, khi buông ra chúng tôi chỉ còn 
lại là một ông cụ non bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời náo nhiệt. 


Âu đó là nghiệp Dich mà chúng tôi phải trả vậy !? 


Riêng các Bạn học viên đời thường thì không mắc gì phải 
chịu truông kiếp bỉ cực nặng në như thế, mà ngược lại còn được Tạo 
Hóa chìu đãi hanh thông tột cùng, vì các Bạn và thiên hạ là người 
xứng đáng được hưởng thụ, chứ không bị bắt buộc làm người khai 
phá tiên phuóng.... 


4. Hội Lý Quán Thông : 


Người học Dịch hoặc thỉnh thoảng có người không học Dịch 
bỗng trực giác linh cảm biết được diéu gì đã đang hoặc sẽ xảy ra mà 
không đủ chứng cớ biện bạch lý giải được. 


Sự hiểu biết nhanh thẳng không qua phương tiện tính toán 
suy luận như vậy là bởi Tánh Linh thuộc Trí Tri ý khác thường gồm 
Thần Thức và Đức Thân Minh của Lý Trí Tánh Tiên Hậu Thiên vừa 
đến độ hợp đức, hợp sáng, hợp lý thành ra có hoạt bát biến thông. 
Đó là hệ quả dọc dài của chuỗi lý quán thông hội tụ lại trong khoảnh 
khắc ấy. Nói chung là HỘI LÝ QUÁN THÔNG. 


Người học Dịch đến giai đoạn cuối đường thường Hội Lý 
Quán Thông nhiều hơn là dùng Công thức Tri Hóa Thán Toán, vì 
trước hết họ vốn rất lười, lại vượt qua giai đoạn chiêm nghiệm lý 
Dịch rồi thì còn chiêm nghiệm làm gì nữa, và sau cùng vì họ đã trải 
qua Tình Đời Tình Người quá đỗi nên chẳng muốn hiểu biết gì thêm 


| nữa cho phin. Thậm chí họ không thèm nhắc tới như thể đã quên 
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hẳn sở học Dịch Lý để sống theo đời thường cho trọn kiếp sinh 
thành. 


Nhưng oái oăm thay, Lý Dịch đã từng thấm đậm sâu lắng 
trong não tủy của họ rói nén dù họ không muốn biết thì tiểm thức 
cũng cứ âm thầm làm việc, cứ hội lý quán thông khiến cho họ cảm 
thấy thấp thoáng như là mình đã biết sự việc này từ đâu rồi thì phải 
và nó sẽ diễn ra đến cuối đường như thể ý mình muốn vậy. Nếu họ 
có nói ra thì như nửa đùa,nửa thật, chẳng cần biện chứng gì nhiều. 
Thé mà thiên hạ xung quanh nhiều lần nghiệm thấy sao đúng quá 
vậy. Rồi từ đó có người trọn tin cho là người học Dịch ấy lúc nào 
cũng biết tất cá nên thường dói theo coi người học Dịch qua lời án 
tiếng nói việc làm tiết lộ thế nào để bắt chước làm theo hoặc sợ mà 
xa lánh tiêu diệt kë biết quá nhiều. 


Thật khổ cho người học Dịch ! Cứ thường xuyên bị thiên 
hạ quấy ráy. Thần Thánh có khi còn phải tối trí, rối trí huống chỉ 
người học Dịch đã không muốn sáng trí nữa để hòa nhập với nhịp 
sống ngu khôn của thiên hạ. Đó mới là cuộc sống Thật của CON 
NGƯỜI TRÁN THẾ mà người học Dịch thường ước mơ. Liệu có 
được chăng ?! Làm vua chúa có gì hay chứ ?! Làm thường dân mà 
không phải dân thường mới là sướng vậy !? 


Tóm Tắt : 


Người học Dịch khi chiêm nghiệm LÝ DỊCH, tức là tự 
mình thí nghiệm, xem xét và chứng đạt lý lẽ BIẾN HÓA (DỊCH LÝ) 
ở khắp Vũ Trụ Vô Hữu, tự mình bién minh chứng nghiệm Yếu Lý 
ĐỒNG NHI DỊ (Giống mà Hơi Khác) tức Âm Dương Lý là chân lý 
muôn đời muôn nơi. 


Như vậy, Chiêm Nghiệm LÝ DỊCH chính là Tri Lai, Tri 
Vãng là Quán Thông Thiên Địa. 
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Những hiểu biết có được khi Chiêm Nghiệm Lý Dịch được 
sắp xếp thành hệ thống, chương sách để truyén giảng cho đại chúng 
học tập đã trở thành một khoa môn mệnh danh là Khoa Tiên Tri Tiên 
Giác, người xưa gọi là Bốc Dịch, thời danh hiện đại gọi là Khoa Tri 
Hóa Thân Toán hoặc là Khoa Dịch Lý Bảo Tin, danh chung là KHOA 
ĐỘNG TĨNH HỌC. Vậy là TÔI-CON NGƯỜI đã từ lâu có công đại 
chúng hóa Thiên Cơ, Thời Cơ, Nhân Cơ. 


Tri Hóa Thân Toán là phép tính toán bằng Số Số, Số Lý, 
Toán Số, Lý Số mà có hiểu biết đúng được khắp cùng, biến hóa linh 
động máu nhiệm như Thần. Đó là nhờ Thân Thông Tri và Thần Tri 
Hóa sẵn có ở mỗi người và muôn vật đạt được hoạt bát biến thông 
tức Thân Hoạt Biến mà người đời thường cho là nhập Thần, nhập 
thức, thiển quán, siêu thiển v.v... 


* Phương Pháp Chiêm Nghiệm Lý Dịch chủ yếu là nhờ 
DỊCH LÝ BÁO TIN mọi ĐỘNG TĨNH, rồi người học Dịch ra công 
luận tích, lý giải, biến thông theo Khoa Lý Số Á Đông để biết được 
chính xác ĐỘNG TĨNH nào đó. 


Nói rõ hơn là phương pháp Chiêm Nghiệm Lý Dịch Á Đông 
thường dùng Hiện Tượng, Số lý, Tượng Lý, Ý Tượng Dịch làm cơ sở 
để luận lý, lý luận phân tích, tổng hợp qua trên 8 hoặc 64 Tình lý éo 
le (Tình Người với Vạn Hữu thuộc Vũ Trụ Đạo) Vận dụng phát triển 
tối đa và tối ưu “Gậy Thần và Sách Ước” ở mỗi cái TÔI-CON 
NGƯỜI là Tiên Hậu Thiên Trí Tri Y Thức để giao dịch, thông dịch, 
thông hiểu khắp các miền Âm Dương Trời Biển Tình Ý trong Vũ Trụ 
Vô Hữu. ` 


* Sở Đắc cuối cùng của Chiêm Nghiệm Lý Dịch : 
Người đã có học tập Khoa Dịch Lý Việt Nam và thường 
xuyên cố công Chiêm Nghiệm Lý Dịch đến rốt ráo sẽ đạt được lục 


thông, có sức hiểu biết linh động vô cùng, gọi là Sở đốc Thần Hogt 
Biến (Hoạt Bát Biến Thông). Đạt LỤC THÔNG là : 
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- Vë phương diện nháy nhận : 
Tai thì thính 
Mắt thì tỉnh 
- Về phương điện tư duy : 
Thần Trí thì sáng 
Tâm Ý thì chính 
- Về phương diện hình hiển : 
Thân xác thì linh hoạt 
Văn ngôn thì lưu loát 


Nhờ có được LỤC THÔNG, người học Dịch sẽ dễ thấu suốt đường đi 
di nhiên của muôn loài vạn vật bất kể ở không gian, thời gian nào 
gọi là quán thông thiên địa. Có quán thông thì mới cảm thông thiên 
địa được. 

Quán Thông Thiên Địa và Cảm Thông Thiên Địa là dùng 
Thần Thức và Đức Thần Minh Vô Tư có sån ở LÝ TRÍ TÁNH mỗi 
TÔI-CON NGƯỜI biến thông vào mọi khung cảnh, hoàn cảnh của 
muôn vật để tri hóa cảm thông chúng một cách sâu kín nhiệm nhặt. 
Thế là cá nhân tự thân sống động hòa mình với Vũ Trụ. Xuất thế 
cũng là Nhập thế và Nhập Thế cũng là Xuất Thế, Khai nguyên 
muôn vật hợp thành tam tài Thiên Địa Nhân đem lại lợi ích cho 
thiên hạ muôn loài 


чү” 
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Bài hoc thú hai 


BÀI TOÁN THÀNH HË THÓNG 
(Toát yếu ôn lại phần TRIÉT DỊCH) 


I. CÁCH THÀNH LẬP TÁM TƯỢNG DON (ВАТ QUÁI / 8r Lët 8) 


Khoa Tri Hóa Thần Toán (Thần Cơ Diệu Toán) phần lớn 
dựa vào Tám Tượng Đơn (Bát Quái) trong khoa học Dịch Lý. 


A_ Nguồn Gốc Tám Tượng Đơn : 


Tám Tượng Đơn được lập thành do khi Trí Tuệ loài người 
quyết truy tám cho vỡ lé Huyén Vi của Vũ trụ đã khám phá được 
yếu lý Đông Nhỉ Dị (Âm Dương Lý) và Biến Hóa Luật (Luật Tạo Hóa) 
và hữu hình hóa Lý luật bằng Bài Toán Thành Vô Tư và Hệ Thống với 
các vạch đứt liền (hào Âm hào Dương) chóng chất lẫn lộn nhau. 


Kết quả được Tám Tượng Đơn chính là Hệ Thống Âm 
Dương Tiêu Trưởng luật hoàn chỉnh, nên còn gọi là Dinh Luật 8 là 
luật Cấu Tạo Hóa Thành muôn loài vạn vật do Âm Dương giao nhau 
thành Đạo Cả của Vũ Trụ ( Уй Trụ Đạo : Nhất Âm , nhất Dương chỉ 
vị ĐẠO). 


Âm Dương là danh từ dùng để chỉ Yếu Lý Đồng Nhi Dị - Di 
Nhi Đông tức chỗ giống mà hơi khác - khác mà hơi giống của muôn 
vật. e 


Điều cần phải nhập tâm khi học Dịch Lý Việt Nam là : Âm 
Dương Là Một, 

Âm là Dương, Dương là Ат. 

Âm mà Dương, Dương mà Âm. 
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Ат mà có Dương, Dương mà có Ат. 

Âm Dương không thể tách rời ra được dù dưới dạng vật 
thể hay lý giới. Trong bất cứ một cái gì cũng là có Âm Dương cùng 
lúc vì déu có Đồng Nhi Di với chính Nó. Một đã là Âm Dương, chứ 
không phải đợi hai cái gì riêng rẽ so sánh nhau mới là Âm Dương . 


Không Hoàn Toàn Không (KHTK) Hơi Hơi Khác với Nó là 
KHTK Manh Nha. Vậy KHTK đã ngậm lý Đông Nhi Dị = Lý Âm 
Dương nên KHTK phải cực là chấm dứt KHTK Bộ Mặt Cũ. Do đó có 
thể gọi : 

KHTK Bộ mặt Cũ là ÂM 

KHTK Manh Nha là DƯƠNG vì có Hơi Hơi Khác KHTK 

KHTK cực là Âm Dương vì gồm cả KHTK và KHTKMN. 


Vậy: KHTK + KHTK MANH NHA => КНТК cực (Vô Cực) là 
ÂM DƯƠNG đâu tiên của BIẾN HÓA (DỊCH). 


Cái Lý Cực Không (VÔ СС = KHTK CUC) đã nói lên một điều tiên 
quyết là KHTK phải có lý cùng cực hết mức, quá cỡ rồi là Thái Cực 
thì phái Biến (Dịch) là chấm dứt tình trạng KHTK Bộ Mặt Cũ để 
thay đổi hóa thành KHTK Bộ Mặt mới là KHTK cực. Từ đó chúng ta 
có thể kết luận : Âm Dương Tiên Thiên cơ cấu biến hóa có Lý luật 
nhất định mà ta vẽ ra được công thức Biến Hóa Luật tổng quát như 
sau: 


KHTK + KHTK MANH NHA > KHTK CUC 


BỘ МАТ CŨ + HOIHQIKHÁC _>— BỘ МАТ MỚI 


Dù ở Tiên Thiên hay Hậu Thiên, khi ta triết lý (phân tích, chẻ ra) 
Một cái Thành nào cũng thấy lý Đồng Nhi Dị tức giống mà (hơi hơi) 
. khác nó tối thiểu là Mót mà có Hai, Một mà Hai, Một là Hai. Rồi nếu 
ta tiếp tục triết lý lần nữa thì trong Hai đó tối thiểu có Bốn Đẳng 
Nhi Di. Vậy cũng là Mộ: mà có Bốn. Một mà Bốn, Một là Bốn. Bốn 
này nếu ta triết lý lần nữa theo Lý Đồng Nhi Dị tối thiểu nhiệm nhặt 
Một mà có Hai thi sé ché Bốn ra thành có Tám Đồng Nhi Dj với 
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nhau, Nhưng TÁM này cũng chỉ là do ở Mó: phân ra nên Tám là Một, 
Một là Tám, Một mà Tám, Một mà có Tám. 

Thí dụ : lấy một VÒNG TRÒN tượng trưng Một cái Thành 
nào đó rồi triết lý (phân tích chẻ ra) từng bước nhiệm nhặt tối thiểu 
một mà hai (chia hai) theo chuỗi lý Đồng Nhi Dị (Âm Dương) thì sẽ 


_.Đ:@-@-@ 


và có thể nói 


mà có HAI -> màcó BỐN—> màcó ТАМ 
MỘT <= HAI -> mà BỐN->mà ТАМ 
là НА» là BỐN->là TÁM 


Nếu dùng vạch đứt ( - -) gọi là Âm, vạch liểnC— ) gọi là Dương để 
biểu diễn ba tång triết lý trên theo ba hệ luận Hậu Thiên vé Biến 
Hóa Luật là : 

- MỘT mà HAI 

- Âm trước Dương sau 

- Bộ mặt mới phủ lên trên. 
thì kết quả là có được 8 hình tượng Đồng Nhi Dị với nhau. Tám Tượng 
Ba Vach này về sau tiền nhân gọi là Bát Quái. 

Tám Tượng (Bát Quái) có cùng một lúc,một lượt không 
trước không sau không sớm không trễ khi KHTK vừa chớm Manh 
Nha-Biến Hóa-Hóa Thành cực KHTK là lập tức và mẫu nhiệm Luật 
Tạo Lập Vũ Trụ = Định Luật 8 = Bát Quái có ngay từ đó. Bát Quái có 
từ lúc đêm ¿hiên (chưa có Trời, trước Trời = chưa có Biến Hóa, trước 
khi có Biến Hóa) là do Bài Toán Thành Vô Tư giải quyết tột cùng 
Nguần Gốc Tạo Lập Vũ Tru. 


Còn việc Người đời phân ra Tiên Thiên Bá: Quái của Phục 
Hy và Hậu Thiên Bát Quái của Văn Vương lại là chuyện khác thuộc 
Hậu thiên học thuật. Bát quái tức Tám Tượng mà chúng ta đang học 
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đây do khoa Dịch Lý Việt Nam thuyết giảng thuộc Tiên Thiên Нос 
Thuật, từ № cực Thái Cực trở về trước tức : 
từ KHTK + KHTK MANH NHA = KHTK CUC 


Đó mới là Triết Dịch tới Cội Nguồn, là Triết Lý Căn Bản Dịch Lý. 
Quả thật nến ai chịu khó trải qua ba tầng triết lý thì sẽ thấy giá trị 
biện chứng pháp của triết học dẫn đường cho mọi khoa hoc: 


Triết lý lần thứ 1 : 


Tién nhân đã tượng trưng bất cứ một cái Thành nào bằng 
một vòng tròn gọi là Thái Cực rồi dùng phương pháp triết lý : phân 
tích, chẻ ra bên trong cái Thành đó có cái giống mà (hơi hơi ) khác 
với Nó (Đồng Nhi Dị) gọi là Lưỡng Nghỉ. Gồm Nghi Âm (- -) và Nghi 
Duong (——); Đồng là cùng vạch mà Dị là có đứt liền. 


Vậy là Một (Thái Cực) mà có Hai (Lưỡng Nghi) và qui ước : 
Nghi Âm trước, Nghi Dương sau, Bộ mặt cũ (trước) là Nghi Âm ‚сб 
hơi hơi khác thành ra Bộ Mặt Mới (sau) là Nghỉ Dương phủ lên trên 
(trên dưới trong ngoài gì cũng được) miễn có Hơi Hơi Khác là đã có 
Biến Héä réi nên phải gọi là Bộ mặt Mới, chứ đâu còn y nguyên Bộ 
mặt cũ nữa. 


Triết lý lần thứ II : 

Rồi tiền nhân tiếp tục triết lý Nghi Âm (- -) cũng thấy có 
Đồng Nhi Di (giống mà hơi hơi khác) của Âm gọi là : = = Thái Âm 
và == Thiếu Dương. 


Triết lý Nghi Dương (—) cũng thấy có Đồng Nhi Dị của 
Duong gọi là : — Thái Dương và = Thiếu Ат. 


Gồm cả Đồng Nhi Dị của Nghi Âm và Nghi Dương có bốn 
trường hợp gọi là Tứ Tượng . 
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Lưu ý : Trên hình vẽ tiën nhân phải dùng hai vạch rời ra thì ta mới 
dễ thấy được chỗ Đồng mà Di của mỗi Nghi. Chú sự thật Tượng 2 
vạch cũng chỉ là một vạch được phóng to rời ra có trên dưới về 
phương diện mắt nhìn, còn về lý thì Âm Dương chung lộn hòa lẫn xà 
neo nhau không ngoài bốn trường һр Đồng Nhi Dị như trên vậy. 


Triết lý lần Thứ HI : 


Tiền nhân lại tiếp tục triết lý lần nữa thì thấy mỗi Tượng 
của Tứ Tượng đều có Đồng Nhi Dị của nó. Vậy là có tất cả 8 Trường 
Hợp Bóng Nhi Dị của Tứ Tượng mà tiền nhân gọi là Bát Quái. 


Đẳng Nhi Di cửa THÁI АМ là: KHÓN (==) và CẤN (== 
THIẾU DƯƠNG là : КНАМ (==) và TŐN (==> 
THẾUẢM là:CHẤN (EE)vàLY (= 
THÁI DƯƠNG là:ĐOÀI (==) và KIÉN (==) 


Lu IT 
Зы 2 “ы 
THÁIÂM THIẾUDƯƠNG THIẾUẢM THÁIDƯƠNG T 
(зг == = == > mae 
7%, 
кин CẤU KHẨM їй ой Y юй ин и 
un == == == = == == = = q, 
uc PHÓ MUNG HẠ  NMGUONG MUNG THƯỢNG TAM 
DOAN HẠ MÃN DAN THƯỢNG н KRHUYẾT LÊN 
8 H 6 5 + 3 2 1 
D. SƠN THÚY pop шй HÓA TRAH THÊM 
HW мам TRU TÉ їнї м wi W 


Tién nhân dừng lại ở tàng triết lý thứ III (8 Tượng 3 vạch = Bát Quái) 
là vì các Tượng Quái đã hội đủ yêu cẩu tối thiểu vë không gian và 
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thời gian theo cách nhìn của Con Người Hậu Thiên là các Tượng Qué 
dèu có: 

- Lý Khởi рш - Ой Khởi 

- Lý Đồng Nhi Dị - Dị Nhi Đông 

- Lý Giao Dịch Sinh Khắc Biến Hóa - Hóa Thành 

- Lý Tam Tài : Thượng Trung Hạ Nội Ngoại 


Nếu phân tích thêm chỉ là lập lại trùng lắp của 3 tầng triết 
lý vừa qua mà thôi tức làm thành bội số của nhiều tång lớp Âm 
Dương, chứ chẳng có gì mới lạ hơn. Dù có muôn trùng thiên các hào 
Âm Dương chóng chất thì nội dung cũng không ngoài các trường 
hợp : giống mà hơi hơi khác, hơi khác, khác, quá khác, quá quá khác 
(Bóng Nhi Dj), khác mà hơi hơi giống, hơi giống, giống, quá giống, 
quá quá giống (Dj Nhi Đồng). Không có một trường hợp nào hoàn 
toàn Đồng hoặc hoàn toàn Dj dà ở mắt nhìn (Dịch Tượng) hay ở Lý 
Đức Tính (Dịch Lý). 


Và khi Chiêm Nghiệm kiểm chứng muôn loài vạn vật thì 
thấy tất cả đều ứng hợp với Tám Tượng, không vật loại nào ra ngoài 
Tám Tượng, nên tiền nhân cho đó là những diu kỳ lạ huyền diệu 
bèn đặt tên Tám Tượng Đơn là Bát Quái (8 kỳ lạ đặc biệt như trong 
nghĩa chữ quái vật quái kiệt, quái đản, quỷ quái...). 


Đối với Dịch Lý Việt Nam, khi nghiên cứu về Lý Thành 
muôn vật thi Tám Tượng Đơn hội đủ diéu kiện phổ biến và tất yếu 
của một qui luật và đồng thời biểu diễn tối ưu chán lý Đồng Nhi Dị 
(Âm Dương Lý) nên gọi Tám Tượng (Bát Quái) là Định Luật 8. (xin 
tham khảo bài LÝ THÀNH - KINH DỊCH XƯA VÀ NAY trong phần 
khoa TRIẾT DỊCH) 


B_ Đặt Tên Và Neo Ý Cho Tám Tượng Đơn : 

Nhu đã nói ở phần Triét Dịch, muôn vật vốn không Tên (Vô 
Danh Thiên Địa Chỉ Thủy), nhưng do nhu cầu của con người cán 
phân biệt chỗ Đồng Di giữa vạn hữu để truyền thông tư tưởng nên 
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đã bày đặt ra mọi thứ Тёп cho muôn vật bằng cách tượng hình, hài 
thanh, neo ý thành ra có tự từ ngữ ngôn xung... 


Cũng bằng cách đó, Lý Dịch vốn vô hình không tên, nay đã 
được loài người cụ thể hóa, hữu hình hóa (xuất hình ư ngoại) bằng 
vạch đứt lién, gọi tên là Âm Dương, bằng tượng qué với nhiều tên gọi 
và số lý khác nhau. 


Mỗi Danh số được diễn đạt gán ghép bằng nhiều ý nghĩa 
nào đó cũng cốt để neo ý diễn lý về Danh Số đó mà thôi. Bởi vậy, ta 
mới thấy một Dịch Tượng có quá nhiều Ý Tượng không sao kể hết. 
Nên ta phải lý hội mới quán thông được mọi qui ước ký hiệu định 
danh của Dich học xưa và nay. (xin tham khảo bài Lý Giải Tám 
Tượng Đơn Bát Quái trong KINH DỊCH XƯA VÀ NAY). 


C_ Y Thức Ven Loại Là Bát Tương : 


Chỉ có 8 Tượng Đơn mà muôn loài vạn vật bất kể Vô Hình, 
Hữu Hình (hoặc Siêu Hình) déu không ra ngoài được, không thoát 
khỏi được. Vậy, muốn Sở Ðác Thần Hoạt Biến trong cái Ta sâu kín, 
muốn hiểu biết khắp muôn loài vạn vật đi trong Bát Tượng ra sao thì 
phải tập nhìn biết, học cho biết được, Ý Thức được Vạn Loại là Bát 
Tượng (xem thêm Mai Hoa Dịch Số . BÁT QUÁI VAN LOẠI) 


Muốn vậy, trước hết chúng ta cố gắng Ý Thức, Hội Ý cho 
được ý nghĩa lý sơ топ của mỗi Tượng Đơn (xem Bát Tượng Sơ Giải). 
Khi đã hiểu được Ý-Tượng-Dịch rồi, chúng ta tha hổ tan biến vào 
muôn sự việc gì cũng được. 


Khi chúng ta tập ý thức vạn loại chỉ là Bát Tượng thì phải 
nhớ định Âm Dương trên vật loại trước đã, rồi mới đem vật loại ấy 
so sánh trên Tính Lý có Tình Ý của con người tham dự : Hư, Ngưng, 
Trụ, Tiềm, Khởi, Vũ, Hiển, Như. 

hoặc Nhu thuận, Ngưng nghỉ, Нат hiểm, Thuận nhập 
Động dụng, Nóng sáng Hiện đẹp, Cương kiện. 
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һойс trën hmh dang, hinh bóng (Khoa Hüu Hành hoc): 
Luc doan, Phü ha, Trung màn, Ha doan, 
Ngưỡng thượng, Trung hư, Thượng khuyết, Tam liên. 


Tất nhiên chúng t& sẽ biết được vật loại ấy thuộể về Tượng nào 
trong Bát Tượng, dù trên hình bóng hay tính lý. Vì lẽ dễ hiểu : Vạn 
Hữuó cái Lý đó thì có Tượng đó, có Tượng đó át bởi có Lý đó. Thế 
nén, Vạn Hữu Thành trọng Định Lý 8 thì khi thể hiện qua trên Lý- 
Ditc-Tính-Thii-Thán-Khí-Tinh-Thanh-Sác-Chái-Thé-Hinh đều không 
ra ngoài Bát Tượng. 


Định Âm Dương trên HÌNH thìcó: NGAY-CONG 


nt THÉ сб: TIỂU-ĐẠI 

nt CHẤT thì có: THANH-TRƯỢC 

nt SẮC һсб: TÓLSÁNG . 

nt THANH thi có : TRÁM-BÓNG 

nt TINH thìcó: TU-TÁN 

nt KHÍ thì có: KHINH-TRỌNG 

nt THÂN сб: LINH-HIÉN 

nt THỜI thìcó: KHÓI-DÜT 

nt TÍNH thìcó : BIÉN-HÓA 

nt ' ĐỨC thìcó: CUC-MANH NHA 
. nt LY  thicó : VÔ-HỮU 


Vì mỗi mỗi đều bị chỉ phối bởi Yếu Lý Đồng Nhi Dj tức Âm 
Dương Lý rất nhiệm nhặt, nên để thỏa mãn phần, nào ước muốn 
phân chia cấp độ thuổề Hậu Thiên học và cũng để Ý Thức về Tiểm 
Luc của Yếu Lý Bóng Nhi Dị, chúng ta lại tạm phân chia chi li hơn 
nữa. 


Chẳng hạn như về Tính Lý thì chỉ có Nhu Cương, nhưng 


nhiệm nhặt lại thêm Tính Lý : Ngưng-nghỉ, Hãm-hiểm, Thuận-nhập, 
Động-dụng, Nóng-sáng, Hiện-đẹp. 
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Chẳng han vë hinh dang thì chỉ có : Ngay-cong, nhưng 
những đường nét Cong-ngay phối hợp sao đó cho chúng ta những 
hinh bóng hoặc Dën lạc hoặc đứt đoạn, hoặc khuyết ở trên, đứt ở 
dưới, hoặc rỗng ở giữa, đây ở trong, hoặc hình úp xuống dưới, hoặc 
ngửa lên trên . . . д ta gọi danh là : Tam liên, Lục đoạn, Thượng 
khuyết, Hạ đoạn, Trung hự, Trung mãn, Phủ hạ, Ngưỡng thượng. 


Ở giai đoạn sơ đẳng và trung đẳng này, các bạn chỉ cần Ý 
Thức Vạn Loại là Bát Tượng qua trên hình đạng và tính lý như trên 
cũng đủ có kiến thức sâu rộng về Bát Tượng. Đó là một điều tối cần 
trên đường Chiêm Nghiệm Lý Dịch, và cũng nhờ đó mà được Sở Bác 
về Thần Hoạt Biến sẵn có ở trong ta. 


Ở cấp độ khác, các bạn sẽ hiểu biết Bát Tượng qua% Danh 
Lý Tiên Thiên là : Hu - Ngung - Trụ - Tiêm - Khởi - Vũ - Hiểu - Nhiz. 


її. CÁCH THÀNH LẬP 64 TƯỢNG KÉP (lò TẠO HÓA) 


Ta biết rằng : tất cả vạn vật Thành đều theo Định Luật 8, 
kể luôn cái “Thành Định Luật) cũng 8. Vậy là : 8x8 = 64. 


Người ta thường nói Lò Tạo Hóa hay Hệ Thống Tạo Lập 
Vũ Trụ là có ý chỉ về 64 Dịch Tượng (Tượng Kép). 


Nên nhớ : bất cứ Một cái Thành nào, bất kể Thành ra sao, 
khi Thành là cùng một lúc có đủ cả 64 Dịch Tượng, không có Dịch 
Tượng nào trước, Dịch Tượng nào sau. Mót là 64, 64 là Môr. 


Nói tóm lại, khi một cái gì Thành Thì Cùng Lúc, Cùng Một 
Lượt, không trước, không sau, không sớm không trễ, trong Vô Giây 
có đủ cả Âm Dương, Bát Tượng, 64 Dịch Tượng trong Một Cái Thành 
đó. Đứng trên phương diện trình bày, diễn giảng cán phải có thứ tụ 
trước sau để người nghe dễ dàng theo dëi, Chú trong sự thật, Âm 
Dương có cùng lúc với Bát Tượng, 64 Dịch Tượng hoặc ngược lại. 
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Học giả nén lưu tâm, thận trong chó này dé không còn 
lầm lẫn như một vài Học Thuyết nông cạn cho rằng : Thái Cực có 
trước rồi sinh ra Lưỡng Nghỉ, Lưỡng Nghỉ sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng 
sinh Bát Quái, Bát Quái sinh Lục Thập Tứ Quái. Chẳng có cái nào 
sinh cái nào cá. Lý thì cùng một lượt, một lúc, tất cả đều sinh, đều 
có. Thế mới Chính Lý, thế mới Mẫu Nhiệm và Huyền Diệu thay cho 
Dịch Lý. Còn với eon Người thì lẽ đương nhiên có trước có sau vì trí 
độ con Người là hậu thiên học có Không gian thời gian rồi. 


A_ Dịch Tương : 

Ghép bất cứ một Tượng Đơn nào với một Tượng Don 
nào trong số 8 Tượng Đơn, sẽ được một Dịch Tượng Kép, gọi tắt là 
Dịch Tượng, nếu không có gì nhầm lẫn với Dịch Tượng Đơn. 

1. Cách vẽ : HINH TƯỢNG 

Vẽ từ trên xuống dưới, vẽ Tiên Tượng ở trên rồi Hậu 
Tượng ở dưới. Tiên Tượng cách Hậu Tượng một khoáng cho dễ nhìn. 
Tùy theo kết cấu của các hào Âm Dương của mỗi Dịch Tượng ta vẽ 
cho đúng, ý 

Thí dụ : Các giai đoạn vë Dịch Tượng Địa Thiên Thái : 

= == Tiên Tượng 

= == HávuTudng 


Chiểu dài mỗi vạch là 9. Vạch Dương liền đủ 9 gọi là hào cửu (9). 
Vạch À m đứt 1/3 giữa, mới có 6 gọi là hào lục (6). 


2. Cách đọc : DANH TƯỢNG 
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Đọc từ trên xuống dưới. Doc Tiên Tượng trước, Hậu Tượng 
sau, kế đến đọc Danh Tượng. Như đọc Bia, rồi Thién, rồi Thái, tức 
Địa-Thiên-Thái, (đọc tắt : Thái ) 


Trường hợp hai Tượng Đơn : Tiên và Hậu giống nhau. Ta 
đọc ngay là Thuán (gì) đó. 


Thí dụ : 

TiêuTượng == LÔI ( không đọc là LÓi-LÓI 
Za ( màdoclà THUẦN CHÁN 

Hậu Tượng ZE 1б ( là hailần Động dụng... 
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Thun Thuần Thuần Thun Тый Thuần 
KHÔN CẤN KHẢM TÓN CHN LY ĐOÀI KIÉN 


B Y Tượng Dich : 


64 Dịch Tượng Кёр hay Dịch Tượng còn được goi là Thiên 
Diện Sống Động, được người đời đặt Tên và gán ghép rất nhiều ý 
nghĩa tùy theo sở kiến của mỗi người. Bảng Ý Tượng Sơ Giải của 64 
Dich Tượng sau đây chi là ý nghĩa sơ mọn được nêu ra để làm bờ mốc 
học tập, không nên hiểu chết nghĩa. Các bạn hãy cố vượt khỏi Danh 
từ và Định Nghĩa để tiến đến độ Hội Ý, Hội Lý của từng Dịch Tượng. 
Chỉ khi nào Hội Lý thì mới Quán Thông được Thiên Địa, bằng không 
chỉ là cái học từ chương, cạn hẹp, không có giá trị. 


Bởi thế người học Dịch phải tập Biến Thông Danh Ý theo 
Ý Tượng Dịch trước, lâu dẫn sẽ sáng tỏ Lý Tượng Dịch mới có thể 
Diéu Lý vào mọi hoàn cánh mà biết được khắp cùng. 
C_ Lý Tượng Dịch : 
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Mỗi Dịch Tượng có một Lý Tượng Dịch then chốt làm 
trung tâm, thường có chữ đã đi kèm theo sau. 
Thí dụ : Dịch Tượng Địa Thiên Thái có Lý Tượng là Thông dã. 


Rồi từ Lý Tượng Dịch trung tâm ta biến thông ra muôn 
ngàn Danh Ý Tượng Dịch khác cho phù hợp với mọi hoàn cảnh tình 
tiết không sao kể hết, nhưng chung quy cũng chỉ có một Lý Tượng 
Dich then chốt đó mà thôi. Biến thông ra nhiều Danh Y Tượng Dịch 
mà không sai lệch, mát Lý-Eượng-Địch là đang tập dân Đức Tính Vô 
Ти rất cán thiết cho người học Dịch, nói Dịch được hữu lý, chính lý, 
chính danh, chính nghĩa. 

Lưu ý : ở cuối mỗi phán lý giải của từng Dịch Tượng đều 
có chữ chi ương, đó là một thí dụ minh họa thêm cho dễ nhớ vé một 
phůn nào Lý Y Tượng Dịch chủ yếu, chứ không phải chỉ có mỗi khía 
cạnh đó, vật việc người dó . . . 


Chẳng hạn, dưới Dịch Tượng Địa Thiên Thái có câu : 
“Thiên Địa hòa xứốñg chỉ tượng là tượng Trời Đất giao hòa”. Cái 
Lý của Thái là Thông dã, có giao mới thông, có hòa mới thông. Mọi 
thứ đều có lúc cũng biết giao thông, giao hòa, chứ hà cớ chỉ có Trời 
Đất mới biết cái lý giao hòa, giao thông u ?! 
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S: 


Bài hoc thú ba 


DÓNG TÍNH 


CÓNG THÜC TOÁN PHÁP 


Động Tĩnh Công thức Toán pháp : nếu các bạn hiểu sâu rộng hơn thì 
nó chính là Vô Hữu @6ng thức Toán pháp. 


Động Tĩnh Công thức Toán pháp gồm có hai loại : 
Hữu Thường và Bất Thường. 


- Động Tĩnh Công thức Hữu thường thì bất cứ ai, vào cùng 
thời gian đó (chẳng hạn Năm, Tháng, Ngày, Giờ nào đó) cũng đều có 
thể dựa vào Công thức để tính ra Dịch Tượng giống nhau. 


- Động Tĩnh Công thức Bất thường là nhân có một Động 
Tinh trong châu thân hay mắt thấy, tai nghe, trí hiểu rồi từ đó lập 
thành Dịch Tượng mà không cần đếu yếu tố thời gian (như Năm, 
Tháng, Ngày, Giờ). DịchTượng an được tùy thuộc nhiễu vào cá nhân 
và ít khi giống nhau. Động Tĩnh Công thức Bất thường vô cùng độc 
đáo và tế nhị, thiết tưởng các bạn không nên vội nghiên cứu, vì nó dễ 
gây hoang mang trong đầu óc của người mới học Dịch. Động Tĩnh 
Công thức Bất thường sẽ được hướng dẫn đặc biệt kỹ lưỡng ở cấp 
Thượng Đẳng và Thái Thượng Đẳng. Nhất là phép Tương Quan, 
Tương Hợp, Tương Ứng là hiện tượng Dịch Lý báo tin trực tiếp mà 
không dùng qué vạch (Dịch Tượng). Người đời gọi là điểm báo, còn 
trong thuật ngữ Dịch Lý Việt Nam gọi là cơ động tình lý. 


Nay, ở cấp Sơ Đẳng và Trung Đẳng các bạn hãy cố gắng 
tập thí nghiệm và áp dụng Động Tĩnh Công thức Hữu thường đến độ 


25 


6c0 


54 


tuyệt vời, tưởng cũng thừa sức giải đáp mọi thắc mắc của các bạn, 
nhất là thừa sức Biện Minh Chứng Nghiệm sự Huyén điệu và Máu 
nhiệm của Dịch Lý. 


A_ ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG THEO GIỜ 
I. Phép Thành Lập Chánh Tượng (CHÁNH QUÁI) 


Muốn tìm Chánh Tượng, ta phải biết Số Lý của Năm, 
Tháng, Ngày, Giờ tính theo Âm Lịch và Số Lý thứ tự của 8 Tượng 
Воп. Sau đó. lập thành Tiên Tượng, Hậu Tượng và tính Hào động 
theo công thúc. 


1. Số Lý thứ tự : 


* Của Năm và Giờ : T sd 
T$ số 1, Sửu số 2, ріп số 3, Mão hay Mẹo số 4, T'hin số 5, Ti 
số 6, Ngo số 7, Mùi số 8, Thân số 9, Dậu số 10, Tuất số 11, Hợi số 12. 
Như năm Tý số 1 - năm Thân số 9 - năm Sửu số 2 v.v. .. 


Còn giờ, tính theo đài phát thanh truyền hình và chia ra như sau : 


(theo cü) (theo cũ) 
Giờ Tý từ 00g đến 62g khuya. 11-01. Giờ Ngọ từ 12g đến 02g trưa. 11-01 
Giờ Sửu từ 02g đến 04g sáng. 01-03. Giờ Mùi từ 02g đến 04g chiều. 01-03 
Giờ Dẫn từ 04g đến 06g sáng. 03-05. Giờ Thân từ 04g đến 06g (01. 03-05 
Giờ Mão từ 06g đến 08g sáng. 05-07. Giờ Dậu từ 06g đến 08g tối. 05-07 
Giờ Thin từ 08g đến 10g sáng. 07-09. Giờ Tuất từ 08g đến 10g tối. 07-09 
Giờ Ti từ 10g đến 12g trưa. 99-11. Giờ Hợi từ 10g đến 12g khuya.09-11 


* Của Tháng và Ngày : 

Tháng và Ngày Âm lịch nào thì có Số Lý thứ tự giống với Tháng và 
Ngày đó. 

Thí dụ : Ngày Ийт số 15, Tháng 7 số 7, v.v... 


26 DLVN1 


5> 


* Của 8 Tượng Đơn : là Số Lý Truy Nguyên. 


Số Lý: 8 ——?7 6 5 4 3 2«—1 


Số Lý này có được là do phép Truy nguyên ngược một cách tuần tự 
và trật tự (Dịch Nghịch Số dà) từ KIÉN là cái đã THÀNH (NHU) vé 
đến KHÔN là lúc chưa THÀNH (HU). 


2. Cánh thành lập Tiên Tượng (Thượng Quái) 


Lấy Số Lý của Năm, Tháng , Ngày lúc muốn an Dịch Tượng, cộng 
chung lại rồi chia cho 8 hay trừ mãi cho 8. Số dư bao nhiêu, đó là số 
Lý của Tiên Tượng. Nếu số dư bằng không (0) tức số bị chia, chia 
chán cho số 8 thì số Lý của Tiên Tượng là 8. Nếu tổng số số Lý của 
Năm, Tháng, Ngày bằng 8 hay dưới 8 thì số Lý của Tiên Tượng là số 


Tổng số đó. 
| пиа: pem ei Co Dem 32 chia cho 8 hay trừ với bội 
| - ste МГЕ số của 8 thì có thừa số (dư số) là 
li sec? KHÔNG (0). 
Cộng số (tổng số) 32. 


$5 dư bằng không (0), thì số Lý của Tiên Tượng là 8, xem 
= bảng đối chiếu là Tượng DIA = = 


Thí dụ2: Năm Dậu số 10. 
Tháng 7 số 7. Бет 33 chia cho 8, có số dư là 1. 
Ngày 16 số 16. 


Cóngsó 33. 
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Số dư bằng Một thì số Lý của Tiên Tượng là Một, xem 
bảng đối chiếu là Tượng THIÊN == 


Thí dụ 3 : Năm Sửu số 2 
Tháng Giêng số 1 
Ngày móng mót số 1 
Cóngsó 4 
Cộng số của Năm, Tháng, Ngày là 4, số 4 dui số 8, xem số 4 này 
như thừa số, vậy số Lý của Tiên Tượng là 4, xem bảng đối chiếu là 


Tượng LÔI = = 


3. Cách thành lập Hậu Tượng (Hạ Quái) 


Phải thêm số Giờ. Lấy tổng số của Năm, Tháng, Ngày khi này, rồi 
cộng thêm số Lý của giờ mà mình muốn biết, lúc muốn biết, Dem 
cộng số của Năm, Tháng, Ngày và Giờ này chia cho 8 (hay trừ theo 
kiểu bội số 8) để tìm dư số. Phần kế tiếp cũng giống như lúc tìm 
Tién Tượng. 


Ghép Tiên Tượng ở trên và Hậu Tượng ở dưới ta được một 
Tượng Kép. Đó chính là Chánh Tượng : 
Thí dụ: Năm Dậu số 10 

Tháng7 số 7 

Ngày Rằm số 15 

CHE Мао số 4 


Cộng số 10+7+15 = 32 đem 32:8 = 4 (với dư số là 0, vậy 
số Lý của Tiên Tượng là 8. 


Số Năm, Tháng và ngày có tổng số là 32, đem tổng số 32 
này cộng, với số giờ Mão là 4 — 32 + 4 = 36. Dem 36 : 8 = 4 (với thừa 
số 4). Vậy số 4 thừa số là số Lý của CHÁN được dùng làm Hậu 
Tượng. 


28 А DLVN1 


c£0 


DLVN1 


#1 


BA Danh Tượng là Bia Ldi PHUC 

PHỤC Chánh Tượng là do lòng mình muốn 
biết vào lúc : Năm Dậu, Tháng 7 Âm lịch, 
Ngày Rim và Giờ Мао. 


Chánh Tượng : 


4. Lệ üm Hào động : Nhất động 


Hào động tức là tìm cho biết lẽ Cực của Hào ở đâu lúc bấy giờ làm 
cho chánh động. Cực Âm hay Cực Dương tại ngôi vị nào trong 6 ngôi 
vị của một Dịch Tượng Kép (ChánhTượng). Còn nếu động nhiều hào 
hoặc một lượt 6 hào là loạn động sẽ khó biết được chánh động. 


Lấy tổng số của Năm, Tháng, Ngày và Giờ đem chia cho 6, 
tìm số dư bao nhiêu là Hào động ở số đó. Sở đĩ chia cho 6 là vì chỉ có 
6 Hào trong một Dịch Tượng Кёр. Số dư chia chán cho 6 hay cộng зб 
bằng 6 thì Hào 6 động (gọi là Hào lục động cũng được). Nếu cộng số 
dưới-6 thì Hào động ở số đó. Thứ tự của Hào động tính từ dui lên 
trên, 


Thí dụ : Năm Dậu, Tháng 7, Ngày Rằm và giờ Mão có cộng số là 36. 
Dem 36:6 = 6 (với dư số là 0). 
Dư số là 0, vậy Hào lục động, Hào 6 động. 


" = W^ Quy ước : - Hào Âm động ghi dấu (x). 
che - Hào Dương động ghi dấu (o). 
pem 5, Chỉ ghi dấu ở một Hào nào động mà thôi. 


Lưu ý: - Hậu Tượng có số Lý thứ tự lẻ như 1, 3, 5, 7 thi Hào động 


cũng là số lẻ, như Hào sơ động, Hào tam động, Hào ngũ động . Nếu 


Hậu Tượng số lẻ mà mình tính ra Hào động số chấn là đã cộng hoặc 
chia sai, hãy làm toán lại. 

- Hậu Tượng có số Lý chẩn (2, hoặc 4, hoặc 6) thì Hào động 
cũng là hào chün, như Hào nhị, Hào tứ, Hào lục. 
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II. Phép Thành Lập Hộ Tương (HỘ QUÁI, Нб QUÁI) 


Muốn lập thành Hộ Tượng phải căn cứ ở Chánh Tượng. 
Rút Hào 5, 4, 3 của Chánh Tượng litm-thành Tiên Tượng cho HỘ 
Tượng. Rút Hào 4, 3, 2 của Chánh Tượng làm thành Hậu Tượng. Bỏ 
Hào sơ (1) và Hào lục (6). 


Mỗi một Chánh Tượng chi có một Hộ Tượng nhất định. 64 
Địch Tượng (Quẻ) có tất cả 24 Hộ Tượng vì có một số Dịch Tượng có 
Hộ Tượng giống nhau. 


Thí dụ : 


Chánh Tượng Hộ Tượng 
HS - cố. 
SS ) — M == 


GE? 


PHONG BAIQUÁ 


IH. Phép Lập Thành Biến Tượng (BIẾN QUÁI) 


Muốn lập thành Biến Tượng ta căn cứ ở Hào động của 
Chánh Tượng. Nếu động Hào Âm ở Chánh Tượng sẽ biến thành 
Hào Dương ở Biến Tượng . Nếu động hào Dương ở Chánh Tượng sẽ 
Hóa Thành Hào Âm ở Biến Tượng, Chỉ có hào nào động mới Biến 
Hóa thay đổi còn các hào khác giữ y nguyên như ở Chánh Tượng. 
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Thí dụ : 
Chánh Tượng Hộ Tượng Biến Tượng 
Hào 3Dương động ZZ Lôi — Tuch == 
hóathành _ sss —= 
HoẢm ^" -- Hà = Рәц ? == 
PHONG ĐẠI QUÁ Thuầu CHẤN 
Thí ду: ; 
Hào5 Âmđộng ->x— —5 — — — Tuch 
bién thành — — — 
Hào Dương = — == Hóa 
PHONG ĐẠI QUÁ CÁCH 


B_ ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG THEO PHÚT 


Động Tĩnh công thức hữu thường có thể tính rộng xa đến : 
Thế (30), Vận (360 năm), Hội (10.800 năm), Ngươn (129.600 năm). Và 
cũng có thể tính gần lại, nhỏ lại đến phút, Giây, Vô Giây. 


- Dù rộng hay hẹp, xa hay gần, mục đích của Động Tĩnh 
công thức cũng chỉ là mượn cớ Động Tĩnh, dựa vào một nguyên lý 
duy nhất là : Tứ Tượng Vận Hành, như Động Tĩnh công thức hữu 
thường : 

theo THÉ : NGƯƠN + HỘI + VẬN + THẾ 
theoNăm : HỘI + VẬN + THẾ + NĂM 
theo Tháng : VẬN + THỂ + NĂM + THÁNG 
theo Ngày : THẾ + NĂM + THÁNG + NGÀY 
+ 
+ 
+ 


co Giờ NĂM THÁNG + NGÀY + GIỜ 
theo Phút : THÁNG NGÀY + GIỜ + PHÚT 
theo Giây NGÀY GIÜ + PHÚT + GIẦY 
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SEH 


Thí du : 
Muón tim Dich Tượng cho Năm Quý Sửu 1.973. Thế thứ 
10, Vận thứ 12, Hội №. T. 


Hội Ngọ số” 07 Đem 29 : 8 = 3 (với thừa số 5) 

Vận thứ 12 Tiên Tượng có số Lý là 5 thuộc TŐN 
Thế thứ 10 

Cộng số 29 


Lưu ý : Năm Sửu tính theo hệ thống này có số Lý là 20 chứ không 
phải có số Lý là 2. Dem 29 + 20 = 49. Dem 49 : 8 = 6 (với thừa số là 1). 


Vậy Hậu Tượng có số Lý là 1, thuộc Thiên.. 
CHÁNH HỘ BIẾN 


° — -m 

Tiểu súc Khu тһийп TÕN 

Vì sự tiện dụng của Dịch Tượng Giờ và Phút, nên tôi xin cống hiên 
các bạn thêm về phép tính Dịch Tượng Phút, theo Động Tĩnh công 
thúc hữu thường Phép Tính Dịch Tượng theo Phút fi giống phép 
tính Dich Tượng theo Giờ chỉ khác vài dièu sau : 


- Lập thành Tiên Tượng : do Tháng, Ngày, Giờ cộng lại, 
rồi chia cho 8 để tìm số dư. 
- Lập thành Hậu Tượng : do Tháng, Ngày, Giờ, Phút cộng 
lại, rồi chia cho 8 để tìm số dư. 
- Lệ tìm Hào động : do Tháng, Ngày, Giờ, Phút cộng lại, rồi 
cũng chia cho 6 tìm số dư. 
- Một Giờ А Đông gồm có 12 Phút lớn, bằng 2 giờ đồng hô 
(120 phút nhỏ). Vậy một Phút lớn bằng 10 phút nhỏ đồng 
hồ. 

Thí đụ : Vào Giờ Thìn, tức từ 8 giờ đến 10 giờ sáng đồng 
hồ đài phát thanh hiện tại (Quý Sửu 1973) thì : 
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1.Phút Tý từ8g > 8010р 
2. Phút Sửu từ 8g10p — 8g20p 
3. Phút Dần từ 8g20p — 8g30p 
4. Phút Mão từ 8g30p — 8g40p 
5. Phút Thìn từ 8g40p — 8g50p 
6. Phút Tj tY 8g50p — 8260р 


7. Phút Ngọ tü9g ә 9810р 
8. Phút Mùi từ9g10 -> 9g20p 
9. Phút Thân từ 9g20p — 9g30p 
10. Phút Dậu từ 9g30p — 9g40p 
11. Phút Tuất từ 9g40p — 9g50p 
12.Phút Hợi từ9g50p —10g00p 


Hoặc theo cách xưa tính giờ Thìn từ 7 - 9 giờ sáng của đồng 
hó cũng được, không quan trọng gì lắm. Ai quen thuộc tiện dụng 
cách tính giờ theo chấn hoặc lẻ déu đúng cả, vì tất thảy đều chỉ là sự 
bày đặt của con người để làm cớ động tĩnh mà thôi. 


Chiêm Nghiệm Lý Dịch theo Dịch Tượng Phút cũng giống 
như Dịch Tượng Giờ , chỉ khác là cứ 10 phút đổi qua Dịch Tượng 
Khác, xem ra khá nhanh nên ít được dùng, trừ khi ta cần theo đối 
hoặc nói Dịch cho nhiều người cùng lúc hoặc sự việc diễn tiến mau, 
thay đổi nhiều, cần biết từng tình tiết sâu sát hơn, 


ZE 
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7- ĐỘNG THÁI 


мма 


RẰNG PHÁN LOẠI CƠ THÉ VÀO 8 TƯƠNG BON (ВАТ QUÁI) 


TÓM TÁT 
LÝ TUONG SƠ-GIẢI СОА 8 TƯỢNG BON 

SỐ DỊCH DANH Ý 
nd TUONG TUONG TUONG 

THIÊN CUONG KIÊN. Kiên dã. mạnh 
1 — KIÉN mé, mạnh tiến, cứng manh.khoé 

TAM LIÊN NHƯ manh.khó, lớn, cao. DƯƠNG ÂM 

TRẠCH HIỆN ĐẸP. Duyệt dã, vui lòng. 

2 = ĐOÀI đẹp дё, ưa thích, khuyết mẻ. nói 
| THƯƠNGKHUYẾT HIẾN năng. 

HÓA NÓNG SÁNG. Lë dã, sáng súa, 

3 —=_= ES tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng 


bày, phô trương, trống trơn. không 


yên 


LÔI 
4 = = CHẤN 
NGƯỠNG THƯỢNG KHỞI 
PHONG 
5 > TON 
=» d» mm. A 
HẠ DOAN TIEM 
THỦY 
6 = = KHÀM 


ĐỘNG DỤNG. Động đã, rung 
động. khởi lên, sợ hãi, phấn-phát, 
nổ vang. chấn-động, chấn kinh. 
THUẬN NHẬP. Thuận да, thuận 
theo ý trên, theo lên, theo xuống, 
theo tới, theo lui, có sự giấu diêm 
ở trong. 
НАМ HIÉM. Нат dà, hàm vào 
trong, bát buóc, xuyén sáu vào 
trong, hố sâu, trác ud. hiểm hoc 
ар ghénh. . 
NGUNG NGHĨ. Chi dà, ngàn gt. 
ở, thôi, ngừng lại, бау lai, dé düh 
ngăn cấm, vừa đúng chỗ, che nhủ. 


SƠN 
7 == CẤN 
PHỦ HA NGƯNG 
ĐỊA 
8 pre KHÓN 
hay LUC DOAN HU' 


NHU-THUẬN. Thuận dã, mém 
móng. thuán-tóng, hòa theo lẽ, 
chịu lấy, шап theo mà được lợi, 


9 thấp, nhỏ, tối, Âm Dương. 
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ГА ~ » + ГА 
Y NGHĨA СОА 64 TƯỢNG КЕР 
THIÊN TRẠCH LÝ. Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghỉ lễ, có 
chừng mực, khuôn phép, đẫm lên, không cho di sni, 
— — có ý chán đường sái quá, hé thống, pháp lý. Hổ lang 
—— đang đạo chỉ tượng: tượng hổ lang đón đường. 


THIÊN HÓA ĐỒNG NHÂN. Thân dă. THÂN 
THIỆN. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, 

——— cùng một bọn người. Hiép lực dëng tâm chỉ tượng: 
tượng cùng người hiệp lực. 


THIÊN LÔI VÔ VỌNG. Thiên tni dã. XÂM LẤN. 

Tai va, lỗi bây bạ, không lé lối, không qui củ, càn đại, 

— chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chỉ tượng: 
tượng kẻ mạnh từ ngoài đến. - 


'THIÊN PHONG CẤU. Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp 
рб, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp 
cứng. Phong vân bất trắc chỉ tượng: gặp gỡ thình 
lình, ít khi. | 
; — THIÊN THỦY TUNG, Luận dã. ВАТ HÒA. Bàn cãi, 
LL CL kiện tung, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận. Đại 
——— tiểu tất hòa chỉ tượng: {би pho Khóng Кой. 
THIÊN SON DON. Thoái dã. AN TRÁ. Lui, п 
khuất, tránh đời, lừa 01, trá hình, có ý trôñ tránh, 
trốn cái mặt đưa thấy cái lưng. Báo ẩn Nam sơn chỉ 
tượng: tượng con báo ẩn ở núi Nam. 
THIÊN DIA Bİ. Tác dã. GIÁN CÁCH. Bë tắc, không 
thông, không tương cám nhau, xui xéo, dém pha, chê 
— — bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ 
— .— tiêm loạn chỉ tượng: tượng trên dưới lôi thôi. 


— 


———, THUẦN KIÊN. Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng manh, 
i khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghi. Nguyên Hanh 
Lợi Trinh chỉ tượng: tượng vạn vật có khởi dầu, lớn 
lên, toại chí, hóa thành. | 


+» 


— —. TRACH HÓA CÁCH. Cải dã. CẢI BIẾN. Bỏ lối cũ, 
cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông. 
— — Thiên uyên huyén cách chỉ tượng: tượng vực Trời 
‚ха thăm. 
TRẠCH LÔI TÙY. Thuận dã, DI ĐỘNG. Cùng 
theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, 
— — đại thể chủ việc di động thuyên chuyển như chiếc 
— — xe. Phản phúc bất định chỉ tượng: loại không ở. 


TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ. Họa dã. CÁ QUÁ. Cả 
quá Át tai hoa, quá mực thường, quá nhiều, giàu 
cương nghị ở trong. Nón thảo kinh sương chỉ tugng:. 
— — tượng có non bịsương tuyết. 


TRẠCH THỦY KHÓN. Nguy dã. NGUY LO. Cùng 
quán, bị người làm Ach, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, 
— nguy cấp, lo hiểm nạn. Thủ kỷ đãi thời chỉ tượng: 
— — tượng giữ mình đợi thời. 


— — TRACH SƠN НАМ. Cám dã. THU САМ. Cảm ` 


xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến nghe thấy, xúc 

ZZ động. Nam nữ giao cám chi tượng: tượng nam nữ сб 
—— — tmh f. у 

TRẠCH Від TUY. Tụ dã. TRUNG ТАР. Nhóm 

họp, biểu tình, dần đống, quán tu nhau lại, kéo đến, 

kéo thành bầy. Long vân tế hội chỉ tượng: tượng 
réng mây giao hội. 


TRẠCH THIÊN QUẢI. Quyết dã. DỨT KHOÁT. 
— — Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành 
——— khoảnh, quyết dinh, quyết nghị, cổ phán, thôi, khai 
—— 1 li. Ích chi cực tắc quyết chỉ tượng: 101 đã cùng Át 

thôi. - 
` THUẦN ĐOÀI. Duyệt dã. HIỆN ĐẸP. Đẹp 4ё, ưa 
—— thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, 
— —  khuyét mé. наа! mi tự chi tượng: tượng vui hiện 
trên mặt, kháu khí. 


THO 
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HÓA LÕI PHÊ HAP. Khiết dã. САМ HỢP. Сай hop, 
bấu vấu, vận veo, nhai, báu quào, dày xéo, day nghiến, 
phóng vấn, hỏi han (học hỏi). бу mi bát сһап chi 
tượng: tượng yếu duối không chay được. 


HÓA PHONG DÍNH. Binh dà. NUNG ĐÚC. Đứng 
— được, cám ủứng , trồng, nung nấu, rèn luyện, vững 
chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đan chỉ tượng: шар 


, — luyện thuốc thành linh đơn. 


mừng. 


_ HÓA THỦY VỊ TË. Thất dã. THAT CÁCH. 'Thất 
bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Uu 
trung vọng hỷ chỉ tượng: tượng trong cái lo có cái 


HÓA SƠN LÜ. Khách dã. THỨ YẾU. Dë nhờ, khách, 
— ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính 

cách Jang thang, ít người thân, không chính. Ỷ nhân 
= tác giá chỉ tượng: nhờ người mai mối: 


HÓA -D]A TẤN. Tiến dã. HIẾN НІЁМ. -Di hoặc tới, 


— tiến tói-gán, theo mực thường, lửa đã hiện trên mặt 


"TE TT 
'THUẦN LY. Lệ dà. NÓNG SÁNG. Sáng süa, trống 


đất, га mặt, trưng bày. Long kiến: trình tường chỉ 
tượng: tượng rồng hiện điểm lành. 


HÓA THIÊN ĐẠI HỮU. Khoan dã. CÀ CÓ. Có nhiều, 

— thong dong, dung dưỡng nhiều. Độ lượng rộng, có đức 
dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chỉ tượng: 
vàng bạc đầy nhà. 


HÓA TRACH KHUÉ. Quai dã. HỖ TRỢ. Trái Ba, На 
xa, hai bên lựi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như 
cung tên, súng đạn. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hà 
nhờ oai con hổ. 


— trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương 
ra ngoài. Môn hộ bất ninh chỉ uge tượng nhà cửa 


———— không yên. 
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LÔI PHONG HÀNG. Cửu dã. TRƯỜNG CÜU. Lâu dài, 


LÍ 
I 


| 


chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri. xưa. cũ. Trường cửu chi 
nghĩa chi tượng: tượng lâu bền nhu đao nghĩa. 


| 
| 


LOITHUY GIẢI. Tán dã. NƠI NƠI. Làm cho tan di như 
làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, 
phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chí 
tượng: tượng sấm động mưa bay: 


li 


LÔI SON TIÊU QUÁ. Hoa dã. ВАТ TÚC. Thiéu não, 
thiểu lý, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thiu, thiếu cường lực. 
Thượng hạ truân chuyên chi tượng: trên dudi gian nan, 
vất vả, buồn thám. 


i! 
[ 


| 
II 


— LÔI ĐỊA DỤ. Duyệt dã. THUẬN ĐỘNG. Dự bị, dự 
phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ duyệt dịch 
= = chitượng: tượng trên dưới vui vẻ. 


LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG. Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý 
— riêng, bung nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh 
—: đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí. có lập trường. 
Phượng tập đăng sơn chỉ tượng: tượng phượng đậu trên 
núi. i 
— = LÔI TRẠCH QUI MUỘI. Tai dã. ХОМ XAO. Tai nan, 
rối ren, lôi thói, chen lẫn, nữ chi chung, gái lấy chóng. 
Ас quy vi súng chỉ tượng: tượng ma quái làm rối. 


— — LÔIHỎA PHONG. Thịnh đại dã. HÒA MỸ. Thịnh đại, 
—— dược mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi 
tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực. 


THUẦN CHẤN. Động dã. ĐỘNG DỤNG. Rung động, sợ 
— hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn 
———— kinh, nẩy mầm. Trùng trùng chấn kinh chỉ tượng: khắp 
— _ cùng йу động. 


chậm chap, đạo lâu bền như vợ chóng. kéo dài сап. 
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PHONG THỦY НОАМ. Tán dã. ІҮ ТАМ. Lan ra 
tràn lan, nổi trôi, tán thất, trốn di xa, lánh xa, thất ` 
nhân tâm, hao hớt. Thủy agô phong tắc hoán tán chi 
— tượng: tượng nước gặp gió thì phải tan phải chay. 
PHONG SƠN TIỆM. Tiến dã. TUÂN TỰ. Từ từ, 
thong thả đến, lần lần, bậc thang, bò tới, chậm chạp, 
nhai nhỏ nuốt vào. Phúc lộc đồng lâm chỉ tượng: phúc 
lộc cùng đến. 
PHONG ĐỊA QUAN. Quan dã. QUAN SÁT. Xem 
xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, duyệt 
binh, khán trận, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà. 
Vân bình tụ tán chỉ tượng: tượng bèo mây tan hợp. 

PHONG THIÊN TIÊU SÚC. Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc 

bế tắc. không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, 
— chứa mối oán giận, có ý trái lại. không hòa hợp, nhỏ 


——— nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: tiếng dün không 


hòa điệu. 

PHONG TRACH TRUNG PHU.Tín dã.TRUNG 

ТНАТ. Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người 

— .tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong. Nhu tai nội nhi đắc 
trung chỉ tượng: tượng âm ở bên trong mà được giữa. 


PHONG HOA GIA NHÂN. Đồng dã. NÁY NỞ. Người 
nhà. gia đỉnh, cùng gia đình, đông chủng, đông 
nghiệp. cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. 


| 


— — Khai hoa kết tử chỉ tượng: tró bông sinh trái, nẩy 


mầm. 

PHONG LÔI ÍCH. Ích dã. TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, 
giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. 
Hồng hộc xung tiêu chỉ tượng: chim Hồng, chim Hộc 
bay qua mây mù. 


THUẦN TÓN. Thuận nhập dã. THUẬN. NHẬP. 


LL Thẩm thấu. theo lén theo xuống. theo tới theo lui, có 


| 


sự giấu diếm ở trong. Am dương thăng giáng chỉ 
tượng: khí âm dương lên xuống giao hợp. 


| 


trO 
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THỦY SƠN KIỂN. Nạn dã. TRỞ NGẠI. Сап ngăn, 
——— chân lại, chậm chap, qué quặt, khó khăn. Bất năng 
т — tin giá chỉ tượng: tượng không năng đi. 
THỦY ĐỊA TỶ. Tư dã. CHỌN LỌC. Thân liền, gạn 
lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, 


chọn lựa, về một mối. Khit хат nhiệm hiên chi tượng: 
bỏ nịnh dụng trung. 


ШИ] 
ШЦ 


'THỦY THIÊN NHU. Thuận dã. TƯƠNG HỘI. Chờ đợi 
vì có hiểm đằng trước, thuận theo, quây quần, hội tu, 
IM wi hội, cứu xét, cháu vé. Quân tử hoan hội chỉ tượng: 
7.  - quân tử vui vẻ hội họp, ăn uống chờ thời. 


— THỦY TRẠCH TIẾT. Chỉ dã. GIẢM CHẾ. Ngăn 

— ngừa, tiết độ, kiểm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều 

— thì tràn. Trạch thượng hữu thủy chỉ tượng: trên đầm 
có nước. 


cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. 
— Hanh tiểu giả chi tượng: việc nhỏ thì thành. 

— — THỦY LÔI TRUÂN. Nạn dã. GIAN LAO. Yếu đuối, 
chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp 
đỡ. Tiền hung hậu kiết chỉ tượng: trước dữ sau lành. 


ИЩ 
| 


m THỦY PHONG TÍNH. Tinh dã. ТААМ LẶNG. Ó chỗ 
I- nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thám có nước, 
— dưới sáu, cái d Kiën Khôn sát phối chi tượng: 
Trời Đất phối hợp lại. 


THUẦN KHÁM. Нат dã. НАМ HIỂM. Hàm vào ở 

trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại. gập ghénh. 

trắc trở, bắt buộc. këm hãm. thắng. Khổ tận cam lai 
— chỉ tượng: tượng hết khô mới đến sướng. 


— THỦY HÓA KY TẾ. Hợp dã. HIEN HỢP. Gặp nhau, 


S0 
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ulti 
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SON DIA ВАС. Lac дй. TIÊU DIÈU. Deo gọt, lột 
cướp đi, không có lợi. rụng rớt; đến rồi lại di, tản lac, 
lạt lẽo nhau, xa Па nhau, hoang vắng, buồn thẩm. 
Luc thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân 


` thích xa ña nhau. 


SƠN THIÊN ĐẠI SUC. Tu dà. TÍCH TU. Chứa tụ, 
süc tích, láng tu mót chó, du trü, dung, dé dành. 
Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loai hội họp vui 
vẻ, cục bộ. 

SƠN TRẠCH TÔN. Thất dã. ТОМ НАТ. Tổn thất, 
hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần 
trên là tổn hại.Phòng nhân ám toán chỉ tượng: tượng 
dé phòng sự ngầm hại, hao tổn. 


SƠN HÓA BÍ. Sức dã. QUANG MINH. Trang sức, 
phản chiếu, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, nội soi, 
rõ ràng. Quang minh thông đạt chỉ tượng: quang 
minh, sáng sủa. thấu suốt. 


.. SƠN LÔI DI. Dưỡng dã. DUNG DƯỠNG. Chăm lo, tu 


bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bôi dưỡng, ví như 
Trời nuôi muôn vật, Thánh nhân nuôi người..Phi long 
nhập uyên chi tượng: Rồng vào vực nghỉ ngơi. 


SƠN PHONG CÓ. Sự dã. SỰ BIẾN. Có sự không 


yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc 
cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi 
trước đã làm. Ẩm hai tương liên chỉ tượng: điều hại 
cùng có liên hệ. 

SƠN THỦY MÔNG. Muội dã. BẤT MINH. Tối tăm, 
mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ 
chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chỉ 
tượng: tượng lưới Trời giăng bốn mặt. 


THUẦN CẤN. Chỉ dã. NGƯNG NGHỈ. Ngăn giữ, ở, 


thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm vừa đúng 
chỗ. Thủ cựu đãi thời chỉ tượng: giữ mức cũ đợi thời. 


5i 
— ĐỊA THIÊN THÁI. Thông dã. ĐIỀU HÒA. Thông hiểu, 
am tường, hiếu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. 
——— Thiên Dia hòa xướng chi tượng: tượng Trời Đất giao hòa. 


ĐỊA TRẠCH LÂM. Đại đã. BAO QUẢN. Lớn lên, việc 
lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, 
nhà thầu, giáng lâm, giáng hạ. Quân tử di giáo tư chỉ 
tượng: người quân tử dạy dân, che chó, bảo bọc dân vô bờ 
bến. (Dung bảo dân vô cương) 


HU 
LIH 


— DIA HÓA MINH SÅN. Thương dà. HAI ĐAU. Thương 
— tích, binh hoan, buón lo, đau lòng, ánh sáng bi thương. 
— Kinh cực màn đường chỉ tượng: gai góc dày đường. 


DIA LÔI PHỤC. Phản dã. TÁI HÔI. Tái diễn, lại có, trở 
về, quày đầu, bên ngoài, phản phục, phục hưng, phục hồi. 
Sơn ngoại thanh sơn chỉ tượng: tượng ngoài núi lại có núi 
nữa. 4 
DIA PHONG THĂNG. Tiến dà. TIẾN THỦ. Thăng tiến, 
trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không 
trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chỉ 
tượng: chòi đạp để ngoi lên trên. 


ĐỊA THỦY SƯ. Chúng dã. CHÚNG TRỢ. Đông chúng, 
vừa làm thầy vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, níu nắm 
nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chỉ tượng: 
tượng chúng ủng hộ nhau. 
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DIA SON KHIÉM. Thoái dã. THOÁI AN. Khiêm tốn, 
nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, 
giữ gìn nhốt vào trong, bế cửa, nội ngoại lăng nhục. 
Thượng hạ mông lung chỉ tượng: tượng trên dưới hoang 
mang. 

THUẦN KHÔN. Thuận dã. NHU THUẬN. Thuận tòng, 
mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy, 
chìu theo, toại chí, đạt thành. Nhu Thuận Lợi Trinh chỉ 
tượng. 
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` ĐỊCHLÝ VIETNAM _ 
CÁC CÂU BIÊN THÔNG Của Dịch Lý Sĩ XUÁN PHONG 


@iúp cho người mới học Dịch sáng y tổng quát về Dịch Tượng. 
4- Giờ Mão ( 5 G -7G sáng ) 


DIA LÔIPHỤC — -Laicó THIÊN PHONG CẤU = Cấu kết 
2- Địa trạchlân = ^"  - lớn lên 1- Thuần kiển m - cứng mạnh 
4-Thuẩnchấn = "  - kinh động 3- Thiên thủy tụng = ^" -luậnbàần 
6- Sơn lôi di = ^"  .dung dưỡng 5- Hóa phong dinh =  " -nung đốt 
TRACH THỦY KHÓN = Lo lắng HÓA SON LÜ - Khách 
2- Trạch địa tụy = H" ¿ttp 1- Thuần ly . = “  -nốngnẩy 
4- Thuần khám = “ -nguy hiểm 3- Hỏa địa tấn = “ dën léen 
6- Thiên thủytụng = “ - luận bàn 5- Thiên sơn độn = “ -ẩntránh 
LÔI DIA DU = Đề phòng PHONG THIÊN TIỂU SÚC = Chứa ít 
2- Lôi thủy giải MEL. - gidi tán 1- Thuán tón = “ -thuậnnhập 
4- Thuần khôn = “ -lfm 3- Phong trạch trung phu = ^" - bên trong 
6-Hóadjatín = ~“  -tiếnlên 5- Sơn thiên đại súc = “  - chứa nhiễu 
THỦY TRACH TIÉT  =Ngăn giữ SƠN HỎA BÍ = Phản ảnh 
2- Thủy lôi truán = “ - khó khăn 1- Thuần cấn = “ - ngưng đọng 
4- Thuần đoài = “  -hiện đẹp 3- Sơn lôi đi = “ . - dung đường 


a 


6- Phong trach thung phu "  -béntrong 5- Phong hóa gia nhân = “ - người nhà 
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5- Giờ Thìn ( 7G - 9G ) 


ĐỊA PHONG THÁNG = Gấp rút SƠN LÔI DI = Dung dưỡng 
1- Địa thiên thái = “  - thông thương 2- Sơn trạch tổn = ш - hao tổn 
3- Địa thủy sư = “ -giúpđở 4- Hỏa lôi phệ hap = ë - cắn hợp 
5- Thủy phong tĩnh = ^" .-yênlặng 6- Địa lôi phục = я - tái phát 
THỦY HỎA KÝ TẾ  -=Hiệnhợp PHONG TRẠCH TRUNG PHU= Bên trong 
1- Thủy sơn kiển = “  -trởngại 2- Phong lôi ích = “  .cóldi 
3- Thủy lôi truán = ^"  -giannan 4- Thiên trạch lý = “ -ấnngữ 
'5- Địa hóa minhsẩn = “  - thương dau 6- Thủy trạch tiết = “ -gìngiữ 
LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG = Y chí HỎA ĐỊA TẤN = Tiến hành 
1- Lôi phong hằng = " -lâuđầi 2- Hóa thủy vi tế e A - dà dang 
3- Lôi trạchquimuội = “ -róiren 4- Sơn địa bác = ü - tiêu tan 
5.Trachthiénqudi = “ - đứtkhoát 6- Lôi địa dự = * — -đề đặt 
TRẠCH SƠN HÀM = Thọ nhận THIÊN THỦY TỤNG = Luận bàn 
1- Trạch hỏa cách = “ — -cdi bién 2- Thién dja bi = “ -gián đoạn 
3- Trạch địa tụy = “ -tụtập 4- Phong thủy hoán = * умп 
5- Lôi sơn tiểu quá = “  -yếuớt 6- Trạch thủy khốn = “ -nguy khốn 


Hu 
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DIA THỦY SU 
2- Thuần khôn 
4- Lôi thủy giải 
6- Sơn thủy mông 


6- Giờ Ty (9 G - 11 G sáng ) 


THỦY LÔI TRUÁN = Tai nạn 


2- Thủy trạch tiết ` 


4- Trạch lôi tùy 
6- Phong lôi ích 


LÔI TRACH QUY MUỘI = Rối ren 


2- Thuần chấn 

4- Địa trạch lâm 

6- Hẻa trạch khuể 
TRACH ĐỊA TUY 

2- Trạch thủy khốn 

4- Thủy địa tỷ 

6- Th.ên địa bỉ 


= Giúp dó 

= “ -lüám 

= “  -ndi ndi 

= “ -màëám 

= " - ngăn рії 

= “ -dichuyển 

= ^ - lợi ích 
= “  .kinhdóng 
= “` -lớnlên 
= “ -hátrg 

= Tu tập 

= ^" -Lolắng 

= “ -mộtchổ 

= ^" -giándoan 


SƠN PHONG CỔ 
1- Sơn thiên đại súc 
3- Sơn thủy mông 
5- Thuần tốn 
PHONG HỎA GIA NHÂN 
1- Phong sơn tiệm 
3- Phong lôi ích 
5- Sơn hỏa bí 
HÓA THIÊN ĐẠI HỮU 
1- Hỏa phong đỉnh 
3- Hỏa trạch khuể 
5- Thuần kién 
THIÊN SƠN ĐỘN 
1- Thiên hỏa dëng nhân 
3- Thiên địa H 
5- Hỏa sơn lữ 
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= Có su 
= “ -tíchchứa 
— " -mờ ám 
= “ -thuậnnhập 
Người nhà 
^" -lån brôc 
ы - có lgi 
S - trang sức 
Cả có 
“- nung đốt 
“ -hổtrợ 
* - cứng mạnh 


Lán tránh 


“ -vói nhau 
"  - gián đoạn 
“  -khách ngoài 
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7- GIỜ NGỌ ( 11G - 13G ) 


ĐỊA SƠN KHIÊM = Lui vì SƠN THỦY MÔNG 
1- Địa hỏa minhsán = ^"  - Bệnhhoạn 2- Sơn địa bác 
3- Thuần khôn = " -tốităm 4- Hóa thily vj té 
5.Thüysonkién = "  -tróngai 6- Địa thủy sư 
THỦY PHONG TÍNH = Trững sâu PHONG LÔI ÍCH 
1- Thủy thiên nhu = S - quầy quán 2- phong ttach trung phu 
3. Thuần khám mM - Hám hiém 4- Thiên lôi vô vong 
5- Địa phongthăng = ^" - vọt lên 6- Thủy lôi truán 
LÓI HÓA PHONG = Pha trộn TRACH THIÉN QUẢI 
1-Lóisontiduquá = “  -yếuớt 1- Trạch phong đại quá 
3- Thuần chấn = “ khuấy động 3- Thuẩn đoài 
5.Trachhóacách = “  -cải biến 5- Lôi thiên đại tráng 
THIÊN ĐỊA BÍ =Gián đoạn HÓA TRACH KHUÉ 
2- Thiên thủy tụng = 5 - luán bàn 2- Hóa lôi phệ hap 
4-Phongdiaquan = “ - trông thấy 4- Sơn trach tőn 
6- Trạch địa tụy - Mil - tu táp 6- Lôi trạch qui muội 


=Mờ ám 

= " - tiêu tan 

= ^" -đởđang 

= ы - dng hó 
= Lợi ích 
= “ .béntrong 

"  .khóng động 

- gian truán 


Cắt đứt 
“ -quá dữ 
- nói năng 
- hướng thượng 
= Hỗ trợ 


= ^ -cấnhợp 
= “ -haotón 


= - gây rối 
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THUẦN KHÔN 

2- Địa thủy sư 

4- Lôi địa dự 

6- Sơn địa bác 
THUẦN KHÁM 

2- Thủy địa tỷ 

4- Trạch thủy khốn 

6- Phong thủy hoán 
"THUẦN CHẤN 

2- Lôi trạch qui muội 

4- Địa lôi phục 

6- Hỏa lôi phệ hạp 
THUẦN ĐOÀI 

2- Trạch lôi tùy 

4- Thủy trạch tiết 

6- Thiên trạch lý 


" 


8- GIỜ MÙI ( 13G - 15G ) 


Thiên hạ 
“ — -giúpđổ 
” - dë phóng 
= 7 - lãnh dam 
Kiểm hãm 
Ы - mót chó 
“  .nguy him 
м - ly tán 
Dấy động 
“- -r6iren 
S -tró lai 
“ -cñnhgp 
Нїёп dep 
Е - tùy tùng 
ч - ngàn рїї 


- án ngữ 


THUẦN CẤN = Ngăn chận 
1- Sơn hỏa bí = š - trang sức 
3- Sơn địa bác = s - dó và 
5- Phong sdn tiém = S - lần bước 
THUẦN TỐN = Thuận nhập 
1- Phong thiên tiểu súc = š - chứa ít 
3- Phong thủy hoán = : - xa lánh 
5- sơn phong cổ = š - sanh sự 
THUẦN LY = Nóng sáng 
1- Hỏa sơn lữ = “  - đỗnhờ 
3- Hỏa lôi phệ hạp = š - cắn hợp 
5- Thiên hỏa dëng nhân = “ -nh nhau 
THUÂN KIÊN = Cứng manh 
1- Thiên phong cấu = « - cấu kết 
3- Thiên trạch lý = a -đường lối 
5- Hỏa thiên đại hữu = E - cá có 
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9- Giờ Thân (15 С - 17 G ) 


ĐỊA THIÊN THÁI  =Hiểu biết SƠN ĐỊA BÁC 
1- Địa phong thăng = “ -nhanh 2- Sơn thỉy mông 
3- Địa trạchlâmn = " -lónlao 4- Hỏa địa tấn 
5- Thủy thiên nhu = “ -hội hợp 6- Thuần khôn 
THỦY SONKIÉN =Trởngại PHONG THỦY HOÁN 
1- Thủy hỏa ký t€ = “ - hiện hợp 2- Phong địa quan 
3- Thủy địa tỷ = “ -chọnlọc 4- Thiên thủy tụng 
5.Djasdnkhiém = “ -cáo thoái 6- Thuần khẩm 
LÔI PHONG HÀNG = Vững bén HỎA LÔI PHỆ HẠP 
1- Lôi thiên dai tráng= “ - hướng thượng 2-Hỏa trạch khuể 
3-Lôi thủygiải = “  .xu&tphát 4- Sơn lôi đi 
5- Trạch phong đại quá= “  - quá đỗi 6- Thuần chấn 
TRẠCH HỎA CÁCH = Cải đổi THIÊN TRẠCH LÝ 
l-Trạchsơnhàm = “ -cảm xúc 2- Thiên lôi vô vọng 
3- Trạch lôi tùy = ^" -tùytùng 4- Phong trach trung phu 
S-Lóihóaphong =  "  -phatrón 6- Thuán doài 


= Tiéu diéu 
= H - mờ ám 
= “ -_ xuất biện 
= “ — -hiu quanh 
= Xa lánh 
= “  -trôngthấy 
mạ ^ - luận bàn ы) 
= “  .hi&m nguy 
= Cắn hợp 
= “  .hétrg 
= “  - dung dưỡng 
= “ -kinhđộng 
= Đường lối 
= " - càn dai 
= “ - bën trong 


= _* - hiện dep 
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10 - Giờ Dậu ( 17 G - 19G ) 


ĐỊA TRẠCH LÂM = Kẻ cả SƠN THIÊN ĐẠI SÚC = Cục bộ 
2- Địa lôi phục = © -trởlại 1- Sơn phong cổ = “ -sanhsự 
4- Lôi trạchquimuội= “ - gây rối 3- Sơn trạch tổn = “ -haotổn 
6- Sơn trạch tổn = “ .thiét thoi 5- Phong thiên tiểu súc =æ 79. „шай 
THỦY ĐỊA TỶ = Cài bó PHONG SƠN TIỆM = Lần bước 
2-Thuần khám = “ -hãmhiểm 1-Phonghỏagianhn = “<  - người nhà 
4- Trạch địa tụy = “ -tutập 3- Phong dja quan = “ -xem xét 
6- Phong dja quan =  " - xem xét 5- Thuần cán = “ -ngănchận 
LÔI THỦY GIẢI = Xuất phát HỎA PHONG ĐỈNH = Nung đốt 
2- Lôi địa dự = “ - canhchừng 1- Hỏa thiên đại hữu = “  -cácó 
4- Địa thủy sư = “ -giúp đỡ 3- Hỏa thủy vị tế = “ -chwua xong 
o Hỏa thủy vị tế = “ -chua xong 5- Thiên phong cấu = “ -cfukét 
TRACHLÓITÜY = Тһео sự THIÊN HÓA ĐỒNG NHÂN =Nhưnhau 
2- Thuần đoài = “ -ănnối 1- Thiên sơn độn * = * -ẩểntánh 
4-Thủylôtmuân = “ - khó nhọc 3-Thiên lôi vô vong = “ -không động 


6- Thiên lôi vô vong- — "  -càn đại 5- Thuần ly = “ -rõràng 
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11- Giờ Tuất (19 G -21 G ) 


ĐỊA HÓA MINH SÅN = Bệnh hoạn 


1- Địa sdn khiêm = “ -thoáilui 

3- Địa lôi phục = “ -tái phát 

5. Thủy hỏa ký tế = “ — .danghành 
` THỦY THIÉN МНО = Chờ đợi 

I- Thủy phong tinh = “ -trám lặng 

3- Thủy trach tiét = " -gWm git 


5- Địa thiên thái “ -thônghiểu 
LÔI SƠN TIỂU QUÁ = Yếu ớt 

1-Lói hóa phong =  * - trộn lộn 

3- Lôi địa dự = - dë phòng 


5- Trạch sơn hàm - thụ cảm 
TRACH PHONG ĐẠI QUÁ = Cả quá 

1- Trạch thiên quái < ай khoát 

3- Trạch thủy khốn *  _khổsở 

5- Lôi phong hằng “ -lầu đài 


Won H 


SƠN TRẠCH TỔN 
2- Sơn lôi di 
4- Hỏa trạch khuể 
6- Địa trạch lâm 
PHONG BỊA QUAN 
2-Phong thủy hoán 
4- Thiên địa bỉ 
6- Thủy địa tỷ 
HỎA THỦY VỊ TẾ 
2- Hỏa địa tấn 
4- Sơn thủy mông 
6- Lôi thủy giải 
THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
2- Thiên trạch lý 
4- Phong lôi ích 
6- Trạch lôi tày 


поп 
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Won H H 


= Hao tổn 
Ы - dung đường 
“ -hótrg 
" -lónlao 
ông thấy 
S - lánh xa 
“ - gián đoạn 
- một chỗ 
Thất bại 
“tién hành 
2 - mờ ám 
"  -gidi phóng 
Khóng chiu 
° - lề lối 
- xông pha 


- tùy tùng 
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Bài học thứ bốn 


PHÉP BẤM DICH TUNG 


(Trên lòng bàn tay) 


Khi bạn đã thông thạo cách tính Dịch Tượng trên giấy rồi, 
tưởng bạn cũng nên biết cách bấm Dịch Tượng trên lòng bàn tay, mục 
đích giúp cho bạn tìm ra Dịch Tượng nhanh chóng và tiện lợi hơn ở 
những lúc không thể dùng giấy bát. 


1. Giờ trên bàn Tay Trái : ( Vì tay phải thường thuận lợi để làm việc 
khác) 


i 


<— Ngón tay trái : Trå, Giữa, Ấp út, Út. 


Bạn hãy ngửa lòng bàn tay trái ra. Dùng ngón tay cái của bàn tay 
trái bấm vào ngón dưới cùng của ngón tay đeo nhẫn, tức ngón áp út 
của bàn tay trái. Đó là bạn đang bấm vào giờ Tý. Nếu bạn đời ngón 
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tay cái sang bên trái, bạn sẽ bấm vào ngấn dưới cùng của ngón tay 
giữa. Đó là bạn đang bấm giờ Sửu. Bạn cứ lần từng ngấn tay như 
vậy rồi lên trên đầu bốn ngón : Trỏ, Giữa, Áp út, và Út và đảo 
xuống các ngấn của ngón út, đến giáp vòng thì đủ 12 giờ (120 
phút), tức y như 24 giờ hiện nay. 


II. Chánh Tượng Thay Đổi Theo Giờ Của Mỗi Ngày : 
Vào giờ Tý, Chánh Tượng luô8luôn là một trong những Dịch 


Tượng sau đây : 
- Thiên Trach Lë :1/2 -Phong Thủy Hoán : 5/6 


- Trạch Hỏa Cách :2/3 -ThủySơnKiU :6/7 
- Hỏa Lôi Phệ Нар :3/4  - Sơn Địa BẾc :7/8 
- Lôi Phong Häng  :4/5 - Địa Thiên Thái :8/1 


Tiên Tượng của Chánh Tượng suốt 12 giờ trong ngày 
không đổi vì số Lý của Tiên Tượng là do Năm, Tháng, Ngày cộng 
lại, mà Năm, Tháng, Ngày thì không đổi. Chỉ có giờ là thay đổi, 
nên Hậu Tượng của Chánh Tượng thay đổi theo giờ trong ngày đó. 


Do đó, số Lý của Hậu Tượng ở giờ Tý lúc nào cũng bằng số 
Lý của Tiên Tượng + 1 hoặc lấy Năm + Tháng + Ngày chia cho 8, 
lấy dư + 1 (số lý của giờ Tý) 


Thí dụ : Số Lý của Tiên Tượng tính được là 4: Lói —. Vậy, vào 
giờ Tý số Lý của Hậu Tượng phải là 4 + 1 = 5, tức là Phong = 
Vậy Dịch Tượng vaò giờ Tý là : 


Lôi phong Hằng tức số Lý 4/5 


Phép Bấm Dịch Tượng trên lòng bàn tay sở di nhanh gọn là nhờ 
các yếu tố cố định trong ngày như sau : 
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1. Giờ tăng một thì Hậu Tượng tăng một và Hào động cũng tăng 
một vì Hậu Tượng và Hào động thay đổi tăng dán theo từng 
Giờ trong ngày. 


2.. Giờ Tý và Ngọ, Giờ Sửu và Mùi hào động giống nhawxì 
cách 6 giờ (cộng 6 rồi chia hoặc trừ 6 thì có số dư cho hào động như 
nhau). 


3. Giờ Mùi ở trên đầu ngón tay đeo nhẫn luôn luôn có Dịch Tượng 
là một trong Bát Thuần , vì giờ Mùi có số lý là 8, cộng 8 rồi chia 
hoặc trừ 8 thì số dư của Tiên Tượng và Hậu Tượng giống nhau. 


4. Biết được Hào động ở giờ Mùi thì suy ra được giờ Sửu giống nhau. 


e Тбт tắt: 
Căn cứ vào giờ Mùi có Dịch Tượng và Hào động gì thì ta có thể tính 
nhanh ra Dịch Tượng và Hào động ở bất cứ giờ nào khác trong 
ngày. Vậy cách tính nhanh là : 

- Lấy tổng số Năm + Tháng + Ngày chia (trừ) 8 có số dư là 
Tiên Tượng cũng là Hậu Tượng ở giờ Mùi tức Thuần gì trong Bát 
Thuân. 
Thí dụ : Năm Dậu (10) + Tháng14+ Ngày rằm (15) = 36 
Tiên Tượng cả ngày là 36: 8 — số dư 4 và Hậu Tượng ở giờ Mùi là 
4/4 Thuần Chấn. 


- Hào động ở giờ Mùi có 2 cách : 
Tổng số Năm Tháng Ngày + 2 chia 6 lấy số dư hoặc Tổng số dưới 
hoặc bằng 6 ( số của Tiên Tượng)+ 2. 


- Khi tính nhanh Dịch Tượng trên lòng bàn tay, ta có thể tính bằng 
số trước, rồi sau cùng mới đổi số ra Dịch Tượng, như thế tàng dễ 
hơn. 

Thí dụ : vào giờ Mùi có Dịch Tượng là 5 - ,, ta hiểu ra а Thuần 
Chấn 1 động hào lục (6) 
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TY 4; | NGỌ 5 */, | MUI 6 */, k. 


— 


THÌN 33%, DÂU 2% 


o 
MÃO 25/, L4 TUẤT 3; 


DẦN 1%» HOI 4 */ 


SỬU 6% | TY 5% 


Lưu ý : 
-Tit giờ thân , Chánh Tượng trở lại giống với giờ Tý vì cách 8, 
nhưng hào động thì có khác. 


-Nếu muốn biết trước giờ Mùi Dịch Tượng gì thì có thể bấm tay từ 
giờ Mùi lùi lại mỗi giờ một Hậu tượng và một Hào động hoặc tính 
từ giờ Tý Sửu mỗi giờ tăng thêm một Hậu tượng và một Hào động , 
làm cách nào được nhanh gọn nhất. 


-Nếu muốn biết sau giờ Mùi Dịch Tượng gì thì cứ từ giờ Mùi bấm 
tay tới cứ tăng 1 giờ thì Hậu tượng và Hào động cũng tăng thêm 1. 
Nhưng tới giờ Hợi thì thôi vì đã qua ngày khác nên phải tính lại giờ 
Mùi cho ngày hôm sau. 


III. Tim Dịch Tượng Cách Ngày và Cách Tuân Trong Tháng : 


Căn cứ vào giờ Mùi lúc nào cũng là Thuần và Hào động ở 
giờ Mùi hiện tại để tính Dich Tượng cách ngày và cách tuần trong 
Tháng đó, Năm đó, qua tháng khác phải tính lại giờ Mùi. 


1. Cách Ngày trong Tháng : Cùng vào ge Müi, nếu : 

- Ngày tăng 1, thì Dịch Tượng trong tháng tăng 1. Hào động 
cũng tăng 1. 

- Ngày tăng 3, thì Dịch Tượng trong tháng cũng tăng lên 3, Hào 
tăng 3 v.v.. Do đó, chỉ cần biết vào giờ Mùi của một ngày nào 
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đó trong Tuần hay Tháng đó có Dich Tượng Thuần gì, động 
Hào mấy là ta có thể tính nhẩm được bất cứ Dịch Tượng nào 
trong bất cứ Ngày nào khác của Tháng đó. 


Thí dụ : Năm Bính Ngọ, Tháng 2, ngày mùng 4, giờ Mùi có 
Dịch Tượng là : Thuán Tốn, động Hào tam 


Ngày 4 - THUẦN TỐN động hào tam (3Š) 


А š i i (4-5) 
Thì Ngày5-THUẨNKHẢM - - tứ (4 
Ngày7-THUẨNKHÔN - - lục (6` 
Ngày 30 - THUẦN CẤN - - ngữ 


2.. Cách Tuần trong mỗi Tháng : 


Mỗi Tuần lễ có 7 Ngày, trong khi có đến Bát Thuần, do đó 


muốn tìm Dich Tượng vào giờ Mùi ngày này ở Tuân sau thì : 


Dịch Tượng (Bát Thuân) lùi lại một Thuần. 
Còn Hào động thì tăng thêm một. 


Thí dụ : cùng vào giờ Mùi ngày thứ Hai : 


-Giả sử thứ Hai Tuân này, giờ Mùi là Thuần CHÂN động Hào 242 214 thì : 
-Thú Hai Tuần san, Giờ Mùi là Thuần LY động Hào 3(3 2/3) 


Rõ ràng: 


Dịch Tượng ngày thứ Hai giờ Mùi Tuân này là Thuần CHẤN 
mang số 4, thì Tuần sau là Thuần LY mang số 3. 

Động Hào của giờ Mùi ngày thứ Hai Tuần này là hào nhị 
động, thì; 

Động Hào giờ Mùi cũng ngày thứ Hai ở Tuần tới là Hào Tam 
động. 
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Nên nhớ : Dich Tượng lài một Thuán, Trong khi Hào Động tăng mội, 
(Di nhiên, cùng giờ Mùi và cùng Ngày thứ) 


3. Cách Năm : 


Muốn tính nhanh Dịch Tượng vào giờ này, ngày này, tháng này cho những 
Năm tới thì cứ cách một năm ta cộng thêm một. 


Nên nhớ : Dich Tượng tăng một, Hào động cũng tăng một e 
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Bài học thứ năm 


I.DAI CUONG : 


Kiểm soát Sống Động Lý Dịch được xem như là Giai đoạn 
đầu tiên và tối quan trọng để Người học Dịch tự mình tìm lấy lời 
giải đáp cho câu : 


“Dịch không là gi cá mà Dịch là Cái gì đó, Dịch là Tất Са? 


Dich có khắp mọi nơi, trong khắp mọi loài bất kể thời nào, 

"Dich không là gì cả, có nghĩa là : Không ở đâu mà không có Dịch, 

không ở đâu thoát khỏi Dịch, không thời nào mà không có Dich, 
không có chuyện giác ngộ để giải thoát khỏi Dịch. ` 


Người học Dịch phải kiểm soát thường xuyên hàng ngày để 
thấy Dịch chỉ phối muôn loài bất kể Hữu Hình, Vô Hình hay Siêu 
Hình và từ đó, tự tạo cho mình một Đức Tin vững chắc nơi Địch Lý, 
Giai đoạn kiểm soát sống động còn giúp người học Dịch md rộng 
cái nhìn để thấy mọi vật liên quan, liên hệ, để biết được nguyên 


nhân của mọi sự sống động và từ đó người học Dịch sẽ có thái độ 
khoan hòa, tự tại hơn. 


Giai đoạn kiểm soát Sống động bằng Động Tĩnh Công Thức 
Hữu Thường có thể coi như là một Pháp Môn Căn bản để đưa 
người vào Đạo của Vũ Trụ. Người học Dịch nếu không chịu khổ 
công tập luyện ở giai đoạn kiểm soát này, e rằng vé sau sẽ mát căn 
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bán và có thể suốt đời sẽ không nói được Dich, sẽ không thấy được 
sự máu nhiệm và huyền diệu của Dịch Lý. 


Trước khi đi sâu vào phép Kiểm soát Sống động, các bạn 
nên thấu triệt một vài Danh từ thường dùng sau đây : 


1. Sự Lý và Lý Sự: 


$ự Lý là sự vật, việc, người nào đó, có hoặc không được 
Con Người nhắc nhở, nói, nghĩ đến. 


Ly Sự là khi con Người đến với sự việc, rồi phác họa, vë vời, lý 
luận, biện minh, bàn luận, nghĩ đến, nói đến lung tung sao đó về 
vật, việc, người nào đó. Vậy Sự Lý như là vật, việc vây phủ quanh 
Con Người, vây phủ trong ngoài Con Người, bất kể có luận bàn hay 
không luận bàn, đã luận bàn haychưa luận bàn. Còn Lý Sự là có Lý 
luận về Sự Lý. 


Tạm phân biệt ra là như thế, nhưng Đáng Lý hơn, Sự Lý hay 
Lý Sự chỉ là Một . Vì một Sự Lý là đã có Lý Sự của Con Người vé 
nó, nên mới có hiểu biết và không hiểu biết sao đó về sự đó. Khi 
Con Người Lý Sự thì phải Lý Sự về Sự Lý nào đó chứ không thể Lý 
luận suông không có đối tượng được. Vậy, dù thế nào, đó cũng là 
Tình Ý, Tình Lý của Con Người gọi là có Tình Người tham dự ít 
nhiễu. 


Tình Người thì có Tụ Tán, M tỏ, Sáng tối, Ấm mát, Nóng lạnh, 
Linh hiển, Nhanh chậm, Thiện ác, Tốt xấu v.v... 


Câ y viết là một Sự Lý, khi nói cây viết dài ngắn, đẹp xấu, nhỏ 
to, v.v. . . đều là Lý Sự về cây viết. Nhưng chính cây viết đối với Tôi 
Con Người là đã có Tình Ý Tôi Con Người rồi, tức đã có Lý Sự, nếu 
không, chẳng có Тёл là Cây Viết với hình thù tác dụng như thế. 


Chúng ta có thể tóm lược Sự Lý, Lý Sự qua trên Lý, Đức, Tính, 
Thời , T'hán, Khí, Tinh, Thanh, Sắc, Chất, Thé, Hinh. 
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Nhung nên nhớ, ở đây chúng ta học Dich Lý tức là đã nói vé 
đến Lý, vượt qua cả Hinh, Thé, Chất, Sắc, Thanh. . . 


2. Tình Lý và Tính Lý : 


Tình Lý, nói cho gọn là Muôn Vật Hữu Tình, có giao dịch, 
có cảm xúc, nghĩ ngợi, hiểu biết đến, có Tình Ý, có liên hệ với nhau. 
Tình Lý giữa Người với Người, giữa Người với Vật, giữa Vật với 
Người, Vật với Vật, chung đụng xa hay gần nhau trong một khung 
cảnh, hoàn cảnh, truông kiếp v.v. .. (Vũ Trụ) 


Tính Lý của muôn vật là Sống động, là Động Tĩnh, là Biến 
Hóa, là Âm Dương, là Đồng Nhi Dị, là từ Âm sang Dương, từ Dương 
sang Âm từ Không đến Có, từ Có đến Không. Tính Lý là như vậy, 
chỉ có rhư vậy chứ không có gì khác. Coi chừng trên đường học tập, 
vi ưa thích sự dễ đãi mà lầm lẫn Tính Lý với Đặc tính, Công dung, 
Nhiệm vụ, v.v... Vì tất cả chúng cũng chỉ là Tinh Lý mà thôi. 


Bất kể Tinh Y nào, Tình Y Người, Tình Y Vật, Tình Y cỏ 
cây, sát đá, nước lửa, gió mây, hữu thể, vô thể, mỗi mỗi đều có Tinh 
Ý riêng, nhưng chúng đang có vì một lý do nào đó mà chúng phải 
chung đụng với nhau trong Vũ Trụ Vô Hữu, gọi là Tink Lý. 


Chúng déu có chung một lý do, Một Tình Lý Âm Dương. 
(Cung cầu Âm Dương hấp dẫn nhau). Tinh Y của khắp nơi và muôn ` 
đời là Tinh Y Ám Dương do Âm Dương Lý mà chúng có mặt, có $ 
riêng để mà Âm Dương lẫn cho nhau, Âm Dương này nhờ Âm 
Dương khác mà sống còn, mà Tiêu Trưởng, Án Hiện. 


Âm Dương này có Tư năng hơi khác hoặc xem ra như quá 
khác với Âm Dương kia trong Vũ Trụ. Mỗi mỗi đều có Tinh Ý, 
Tình Lý riêng của nó Giống mà Hơi Khác nên tự chúng có những 
động thái Đồng Dị với nhau là lẽ đương nhiên. Vậy có thể nói Tình 
Lý Đương Nhiên chung của mọi Sự Lý là Tính Lý Âm Dương, là Lý 
Tính Biến Hóa, là Dich Lý. 
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3. Phạm Vi Tình Lý là Phạm Vi Âm Dương : 


Muôn loài vạn vật chung chạ xa gần trong một khung 
cảnh, hoàn cảnh nào đó tức chúng hữu tình với nhau trong Vũ Trụ 
Vô Hữu. Khí Con Người lý luận về chúng, dé cập vë chúng, thi di 
nhiên, Con Người lý luận trong một biên cương, trong một ranh 
giới theo Tình Ý của Con Người, gọi là Phạm Vi Tình Lý. 


Trong đời có biết bao sự vật, việc, người ... mà ta gọi là 

Tình Lý. Mỗi Tình Lý là một Phạm Vi Âm Dương riêng biệt. Chúng 
ta không nên lẫn lộn Phạm vi này với Phạm Vi khác. 

Thí dụ như : nói chuyện ở phạm vi Vũ Trụ, phạm vi Quốc Tế 
hay phạm vi Quốc Gia, Tinh, Quận v.v. . . 

Phạm vi Gia dinh, nhà cửa. .. Phạm vi cái Vật, cái lu, cái hũ. .. 

Phạm vi Điếu Thuốc, Phạm vi Gói Thuốc . . . Phạm vi Cơ sở, 
Tư Sở, Công sở... 

Pham vi Trường Học, Nhà Trường. .. 

Phạm vi Cứng mềm, Trong đục, Nặng nhẹ, Cao thấp, Nhỏ to, 
Xa gần, Vô hữu, Ап hiện, Sáng tối, Tiêu trưởng, Đóng mở, Nhanh 
chậm v. v... 


'Tóm lại, phạm vi Tinh Lý chỉ là phạm vi Âm Dương, Nếu 
phải định nghĩa Phạm vi thì : “Phạm Vi Không Là Gi Cả Mà Pham 
Vi Là Tất Cả'. Hay nói gần hơn, Phạm vi là biên cương, là ranh 
giới, là giới hạn, là khung cảnh, là phạm trù mà trong đó gồm có 
rất nhiều Trung và Tiểu Phạm vi Tình Lý Âm Dương nhiệm nhặt 
hơn. 


Khi ở trên Sự Lý nào, thì phạm vi mang danh nghĩa Một 
Âm Dương cho Sự Lý đó. Lúc bấy giờ gọi là Phạm vi Tình Lý vì Sự 
Lý đã có Tình Người tham dự và có Tình ý sao đó. Những Sự Lý liên 
hệ trong phạm vi Tình Lý nào đó đều được gọi là Tinh Lý Liên Hệ. 
Chỉ trong phạm vi đó thì Sự Lý đó mới có Tinh Lý đó. Ngoài Phạm 
vi đó chúng ta không thể phán quyết được. Cho nên, người học 
Dich khi nói điều gì cũng phái rõ Phạm vi. Chưa rõ Phạm vi thi 
không nên nói liều. 
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Chán g han, phạm vi câu chuyện xảy ra là: ‘Bánh хе đạp. 
Trong phạm vi “Bánh xe đạp” thì có những Phạm vi Tinh Lý Liên Hệ 
(Tự Tư Liên Hệ) như : Vỏ, Ruột, Hơi, Vòi, Niéng, Cám xe, v.v... 

Nếu chọn vỏ thì Vỏ là phạm vi Tinh Lý vì có Tình Người 
tham dự nên mới có Tên là Vỏ và cóTímiL $ Đương Nhiên mà khi 
Con Người nghĩ đến, nói ra thì Tính Lf đó lại trở thành Tinh Lý. 
Tính Lý Đương Nhiên của vỏ là Đông Dị Biến Hóa-Biến Hóa Đông 
Dị, chẳng hạn : từ cũ đến mới, từ mới đến cũ, từ dày đến mỏng hoặc 
từ mỏng đến dày, Dày Mỏng, Cũ Mới, Nặng Nhẹ, Nhỏ To, Lành Bể. 
.„ bây giờ là Tinh Y, Tình Lý riêng của Tôi Con Người có đối với Vỏ 
xe bằng nhiều lời lẽ khác nhau cho Vỏ xe. . . đều là phạm vi Âm 
Dương Tiêu Trưởng. Phạm vi Âm Dương tiêu truởng Đồng Dị Biến 
Hóa, Biến Hóa Đồng Dị tự nó vốn khôn g 7êw, đến khi được hay bị 
con người để cập, nghĩ đến, gọi Tên, thì lúc bấy giỡ nó là Phạm vi 
Tình Lý : Cũ mới, Рау mỏng, Nặng nhẹ, Nhỏ to, Lành bë. . . có Tình 
Ý người tham dự nên nó mới có Tên gọi là thế đó. Chung quy, cũng 
chỉ là Phạm vi Âm Dương, mãi mãi vẫn là phạm vi Âm Dương 
chẳng có gì là lạ cả. 


II. NĂM BƯỚC KIỂM SOÁT SỐNG ĐỘNG 


Muốn kiểm soát được mọi sự sống động trong mình, quanh 
mình đang diễn ra trong trật tự nào, ở giai đoạn nào của Luật Tạo 
Hóa, bạn có thể theo lối này : 

-  Mói ngày làm sẵn 12 Dịch Tượng. 
- Тао thông Y Tượng của 8 Tượng Đơn và 64 Tượng kép. 

Mỗi ngày làm sån 12 Dịch Tượng như là lần gió trang sách 
đọc lại 'Nội Tâm Sống Động" của chính mình hay của muôn loài vạn 
vật. Đây là cách hay nhất cho người học Dịch muốn kiểm soát sống 
động hiệu quả tiến bộ nhanh chóng trên bước đường tu học Dịch 
Lý. 


Thường khi đa số các bạn ít thuộc lòng Ý Tượng Dịch, Đây b 
là một trở ngại hết sức trầm trọng thuộc vë Căn gốc mà ugëtt tdi 
học Dịch phải lưu ý cẩn thận. Không thuộc Ý Tượng Dịch cũng 
chẳng khác nào người lái xe không thuộc bảng chỉ đường, người 
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truyén tin quên ký hiệu, dầu có đi được cũng không thể di xa và 
nhanh chóng bằng người làu thông vậy. 


* 
Muốn kiểm soát Tiên Thiên Lý ẩn trong các thể hiện ở cối 
Hậu Thiên ta phải dựa vào Ý Tượng Dịch. Ý Tượng Dịch do Con 
Người Hậu Thiên bày đặt ra. Vậy, Tinh Y của Con Người đã có Sdn 
trong Y Tượng Dịch. Nên nhớ : khi dem Y Tượng Dịch so với Lý 
Dịch thì Ý Tượng Dịch không bằng một hột cát trong bãi sa mạc. 
Cho nên, Lý Dịch mới là vấn để trong việc học Dịch Lý. 


Năm bước Kiểm бөй Sống Động Theo Y Tượng Dịch là : 
An Dịch Tượng 

Phạm vi Tình Lý xảy ra câu chuyện. 

Phân tích câu chuyện theo Ý Tượng Dịch. 
Tập kết luận 

Tập lý luận. 


m > p p = 


Bước Thứ Nhất : An Dịch Tương 


Thường nếu làm sẵn 12 Dịch Tượng mỗi ngày thì khi xảy ra câu. 
chuyện, người học Dịch đã có sẵn Dịch Tượng trong tay. Nếu 
không có sẵn, người học Dich phải an lấy một Dịch Tượng cho lúc 
bấy giờ. Dịch Tượng có thể an trước hay sau khi xảy ra câu chuyện 
cũng được. Nhưng câu chuyện xảy ra lúc nào, thì tốt hơn hết, nên 
dùng Dịch Tượng lúc ấy. Như vậy, sự kiểm soát sống động càng 
ứng hợp, trung thực han. Dĩ nhiên, khi an Dịch Tượng xong, ta cần 
phái định Thần để nhớ lại ý nghĩa của Dịch Tượng đó. 


Bước Thứ Hai : Phạm Vi Tình Lý xảy Ra Câu Chuyện 


Bất cứ câu chuyện gì xảy ra đều có phạm vi của nó, ở vào một thời 
điểm nào đó. Người học Dịch cần quan sát cho thật kỹ và ghi nhận 
một số Tinh Tiết nào cũng được, miễn đang có diễn biến liên hệ 
trong phạm vi câu chuyện là được. Càng quan sát và ghi nhận kỹ 
lưỡng bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu, trong khi Phân Tích Câu 
Chuyện theo Y Tượng Dịch. Người học Dịch cần ghi lại câu chuyện 
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xảy ra một cách trung thật. Có như vậy mới dễ nhận thấy biết được 
sự huyền diệu của Dich Lý trong mọi Tình Tiết. 


Bước Thứ Ba : Phân Tích Câu Chuyên Theo Ý Tương Dịch 


Câu chuyện xảy ra kể trên được người học Dịch đem ra phân tích tỉ 
mỉ như sau : 

1. Tình Lý Tự Tv Liên Hệ : 

Người học Dịch kê khai một số nhiều vé sự, vật, việc, 
người, động tĩnh nào đó có mặt, có Tình Ý lúc bấy giờ đang liên hệ, 
dù mật thiết hay sơ sài trong câu chuyện. Tuy nhiên, một đôi khi 
câu chuyện có quá nhiều Tình Lý liên hệ không thể kể hết; do đó, 
chỉ cần kể đại cương những Tình Lý nào xét thấy chính yếu, cần 
thiết theo nhu cầu của mình lúc bấy giờ mà thôi. 


2. So sánh Tình Lý với Y Tượng Dịch : 

Soát lại ý nghĩa của Chánh Tượng, Hộ Tượng hoặc Biến 
Tượng, tùy theo các giai đoạn kiểm soát bằng một hoặc hai hoặc ba 
Dịch Tượng. 

Biến Thông Danh Ý Tượng nêu trên câu chuyện để tìm 
thấy những Sự, Vật, Việc hay Người nào đó lọt vào Dịch Tượng nào, 
tức những Sự, Vật, Việc hay Người đó xem ra có vẻ thích hợp nhất 
với Ý Tượng Dịch. 


Bước Thứ Bốn : Tập Kết Luận 


Thường tập kết luận theo khía cạnh của câu chuyện bằng những 
câu ngán, ít chữ mà đẩy đủ ý nghĩa theo Y Tượng Dịch, tức người 
học Dịch làm một công hai việc, vừa kiểm soát si Tin tập phát 
ý. Tập kết luận là phán căn bản chuẩn bị cho giai đoạn Ройп Dịch 
kế tiếp. 

Tập kết luận cũng nên theo thứ tự từ dễ đến khó. Từ 
Chánh Tượng trước rói đến Chánh Biến Tượng và sau cùng là 
Chánh Hộ Biến Tượng. 
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Tai Sao Phải Tập Kết Luận ? 

Vì Tình Ý của Con Người trong mỗi giây phút Biến Hóa 
thiên hình vạn trạng, lúc mờ lúc tỏ, lúc sáng lúc tối. Trí Tri Ý của 
Con Người và muôn loài vạn vật vốn là lực lượng Siêu Hình, Vô 
Hình, Vô Thanh, Vô Sắc, Vô Khứu, Vô Thể trong Link Động và 
Máu Nhiệm. Nhưng rỗi, do nhu câu Tiến Hóa, Con Người cán phân 
biệt vạn hữu và truyén thông tư tưởng lẫn nhau, nên Trí Tri Y của 
Con Người Biến Động, Biến Hóa, Biến Đổi đến độ hóa ra hữu Âm 
Thanh trầm bổng, nhặt khoan, hữu hình dạng thành văn ngôn từ 
ngữ, 


Loài người càng tiến hóa, ngôn ngữ âm thanh càng đa 
dạng chỉ li. Do đó, rắc rối càng lắm và đã xảy ra biết bao nhiêu 
chuyện hiểu lầm, tranh chấp giữa Con Người với Con Người chỉ vì 
những nét vẽ ngoằn ngoèo hay những tiếng nói cao thấp, xa gån. 
Lắm lúc Con Người cũng phải tự thú nhận là chẳng biết mình đã 
nói gi ? Viết gì ? Muốn gì ? Làm gì ? 


"Thật là một trường loạn ngôn, lộng ngữ, Nói thế không có 
nghĩa là những người cẩn trọng đắn đo từng lời nói, chữ viết đểu 
hài lòng vë ngôn ngữ của mình xuất phát. Chính họ cũng nhận thấy 
giá trị hữu hạn của Văn ngôn hơn ai hết : ‘Vän bát tàn ngôn, Ngôn 
bất tận ý, Y bất tận cùng ky lý’. Chúng ta là những người học Dịch, 
di nhiên hiểu quá rõ diu này, thế mà chúng ta бтр phải dùng 
Văn ngôn để làm phương tiện học tập. Nhưng cách học tập của 
chúng ta là dựa vào Văn ngôn để Hội Ý, Hội Lý. Do đó, văn ngôn 
càng giản dị, ngắn gọn, rõ ràng, chính xác chừng nào thì Ý Hội 
Chính Lý chừng đó. Tưởng không có phương pháp nào hay hơn là 
tập kết luận mọi khía cạnh của câu chuyện theo Ý Tượng Dịch. 


Kết luận theo Y Tượng Dịch là cô đọng Tinh Y đang tản 
mác yë đến chỗ nhiệm nhặt nhất theo Y Tượng Dịch mà thành 
Chính Lý, không còn một lời lẽ nào khác đúng lý hơn. Kết luận 
Chính Lý là ta đã đọc được Ý Tượng Dịch Vô Tư rồi vậy. Kết luận 
Vô Tu Chính Lý và Cao độ nhất là kết luận bằng một chữ cho một 


Dịch Tượng, hai chữ cho Һа} Djch Tượng và ba chữ cho ba Dịch ` 
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Tượng kết thành một câu ngắn nhất mà chỉ diễn tả có một Y. Thế 
là chúng ta đã hình hiển Tình Ý của chúng ta Con Người qua chữ đó 
một cách linh động, huyền điệu nhất. 


Sau đây là một bài tập kết luận mẫu tiêu chuẩn, các bạn 
hãy cố gắng đạt đến trình độ kết luận linh động như vậy thì chẳng 
còn gi để ngờ vực nữa. Người đời sẽ nói là bạn đã đến trình độ Siêu 
Thân Nhập Thức có du thừa khả năng Tri lai, Tri Vãng và Quán 
Thông Thiên Địa thật không ngoa vậy. 


1. Thiên Diện “7ổn-Phạc Di’ dang thời diễn га: 
2. Phạm vi Tình Lý Cơ Động : Héi Hoa. 


Tại một quán nhậu “Lai Rai' tôi đang ngôi chờ bạn, buôn tình khi 
nhìn qua bờ rào thấy có hai cái bông bụp, một nở lớn, một còn búp. 
Tiện tay, tôi hái cái bông búp réi nghĩ vẩn vơ. 

Sau bữa ăn, tôi đem cái bông búp ấy vë nhà, cắm vào lọ 
nước, nhưng không ngờ nó tàn phai mau quá, khiến tôi se lòng 
thương cám cho đời hoa. 


3. Kết luận bằng câu ngắn ít chữ : 


Dịch Tượng Kết luận 
Chánh : TÔN — Thiếu 

ChánhBiến : TỔN DI — Thiếu - Dung Dưỡng 
Bien Chánh : DITỔN — Dung Dưỡng - Thiếu 


(Phạm vi: KIẾP ĐỜI HOA) 4 Đâu còn-chổi dáy-nlim xuống 
— Đâu còn-trở dậy-hứng sương 
Hộ Biến Chánh : PHỤC DI TỔN Рет vé-nuói dưỡng-không được 
Hộ Chánh Biến : PHỤC TỔN DI — Рет vè- mà thiếu nuôi dưỡng. 
Biến Hộ Chánh : DI PHỤC ^H — Nuôi~cho sống nữa- không được 


Chánh Hộ Biến : TỔN PHỤC DI Ë Đâu còn-Thức-Ngủ (Hoa bị ngắt) 


— Sống- thém- rói cũng tàn tg. 
— Đời sóng - lại đến - Ngày tàn. 


4. Kết luận bằng câu ngắn rất ít chữ : 
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BÓNG TỔN DI PHỤC : - Khó nuôi lại 

BỤP DI PHỤC TỔN : - Nuôi lại khó 

BỊ PHỤC TỔN DI : - Lại khó nuôi 

NGẮT PHỤC DI TỔN : - Lại nuôi khó. 
Bước Thứ Năm : Ti п- п 1, 


Đến đây, công việc kiểm soát một câu chuyện đã xong. 
Tuy nhiên nếu có rộng thì giờ, người học Dich nên tập lý luận dựa 
vào Dịch Tượng cũng như dựa vào các hiểu biết đã thâu thập được 
về khoa Dịch Lý Học Việt Nam để tìm thấy sự hữu lý trong câu 
chuyện, thường lý luận để tìm thấy giá trị của Hào động cha Phạm 
vi Tình Lý, Phạm vi Âm Dương ,của Yếu Lý Đông Nhỉ Dị, của Tiên 
Hậu Thiên Trí Tri Y Thức, nhờ đó mới thấu rõ được giá trị tinh điệu 
của Dịch Lý. Sau này, mặc dầu người học Dịch đã làu thông vë 
phép kiểm soát và đã trải qua các phép đoán Dịch, tưởng cũng 
không nên bỏ qua việc kiểm soát sống động hằng ngày. 


BÀI TẬP KIỂM SOÁT MẪU 1 
- An Dịch Tượng : 
Năm Bính Ngọ 07 
Tháng Giêng 01 


Ngày 25 25 Chánh Tượng 
33 = 8 x 4 (thừa 1) — 
Giờ Ty % Bees 
39 = 8 x 4 (thừa 7) 
và 39 = 6 x 6 (thừa 3) Thiên Sơn Độn 
Thoát dã An trá 


(Lúc mới tập kiểm soát, nên tập với một Chánh Tượng mà thôi) 


- Pham vi Câu Chuyện Xảy Ra : Cái Đèn Dầu 

Tôi có một chiếc đèn dầu hỏa để ở sau bếp và ở phía sau cái lò. 
Chiếc đèn này chỉ thấp lên khi nào điện ở trong khu phố bị ‘cúp’. 
Vì váy, đến những năm, sáu tuần tôi mới lau ống khói một lần. 
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Sáng nay, nhơn lúc bát ấm nước để pha trà, tôi thấy ống 
khói den bị khói đóng đã nhiều, tôi đi lấy một chiếc đũa nhóm và 
quấn giẻ bao ngoài chiếc đũa. Tôi gỡ ống khói ra khỏi họng đèn. 
Cho chiếc đũa đã có quấn giẻ lau vào bên trong ống khói, rồi xoay 
nhẹ xung quanh nó. Vừa lau tới chỗ phù ra ở gần cuối chân ống 
khói thì chiếc đũa thọt lủng một mảng thủy tinh. 


- Phân tích Câu Chuyện Theo Y Tượng Dịch : 
Dón : An Trá. 


- Sau bếp so với trước nhà - Phía sau cái lò. 
- Điện bị ‘cúp’ thì đèn mới - Khói đóng bên trong 
Й được thắp lên. lòng ống khói. 
- Chiếc đũa nhôm ở trong - Gỡ ống khói ra khỏi 
miếng giẻ lau họng đèn. 
- Chiếc đũa có giẻ lau chùi - Khói đen tróc ra. 


Vào bên trong lòng ống khói. 
- Ống khói bể chỗ bụng ống 


- Ống khói bị vất sot rác 


khói. 
Những chữ gạch dưới đều có nghĩa DON : Án trá, Cáo lui, 
BÀI KIỂM SOÁT MẪU 2: 
- Năm Bính Ngọ 07 
- Tháng Hai 02 
- Ngày móng bón 04 Chánh Tugng 
13 =(8x 1) dư 5 = 
- Giờ Mùi 08 
— 0—— 
21 =(8x 2) dư 5 == 
(6 x 3) dư 3 Thuần TÕN : 


Thuán nhập, Vào trong. 
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-Pham vi câu chuyện xảy ra : NHUỘM 


Tôi có ý định nhuộm đen cái quán kaki của tôi đã lâu lám rồi, 
nhưng chưa có dip nào thuận tiện để đem đi nhuộm. 

Trưa nay, nhân có người kháck trú gánh thùng nhuộm đi 
ngang trước nhà, tôi gọi lại để nhuộm cái quần của tôi. 


Sau khi đồng ý vé giá cả với nhau, người thợ nhuộm nhờ 
tôi mang ra cho ông một thau nước lạnh. Ông ta nhúng cái quần 
vào trong thau nước, để cho nước thấm qua vải quần. Kế đó, ông 
lại bó thuốc nhuộm vô thùng nhuộm và nấu lên cho đến lúc sôi lên. 
Bấy giờ, ông mới lấy cái quán ra, vắt bớt nước rồi bó vào trong 
thùng nhuộm và tiếp tục đun cho nước sôi trở lại (nước thuốc). 


-  Phán tích câu chuyên theo Y T Dịch : THUAN Ë 


1. Tình Lý liên hệ : Tôi, người thợ nhuộm, quán kaki, thuốc 
nhuộm, thau. . 


2. So sánh Tình Lý với Ý Tượng Dịch : 


-  Thuán TÕN : Thuận nhập, theo tới, theo lui, vào trong, thẩm 
thấu, ... 

- Bằng lòng nhuộm và mướn nhuộm (hai người : Thuần). 

- _ Thuận vé giá cả với nhau. 

- Nhúng cái quán vào nước. 

- Bằng lòng vào trong nhà mang ra cho ông một thau nước. 

- _ Nước thấm nhập vào vải quần. 

-  Bó thuốc nhuộm vô thùng nhuộm. 

- __ Nước thuốc thám nhập vào vải quần nhờ quán đã ướt sẵn. 


Những chữ in nghiêng đều có nghĩa Thuần TỐN : Thuận Nhập. 
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BÀI KIỂM SOÁT MẪU 3 
(Tập kiểm soát với Chánh, Hộ và Biến) 


-An Dịch Tương : 


QUẢI Thun КІЁМ ĐẠIQUÁ 


I 
! 


-Pham vi câu chuyện xây ra : Ngọn roi mây 


Đã từ lâu rồi, ‘nhà tôi’ mượn mua giùm một khúc roi mây 
mà tôi quên lững. Bữa nọ, đi ngang qua chỗ làm ghế mây, sực nhớ 
lại, tôi ghé vào mua một khúc. 

Về 8ën nhà, cám ngon roi trong tay, tôi có ý nghĩ muốn 
xem “vận số” của nó ? Nói cách khác là tôi muốn xem họa phúc, cát 
hung diễn tiến trong “Cuộc đời của ngon roi mây đó". 

Được vài hôm sau... 

Con tôi di học, giỡn thế nào mà bị giựt tét rách túi áo. Thế 
là có dip dùng đến nó. Đoạn roi mây thon thon, dài dài xem bộ vừa 
tay quá. “Nhà tôi’ vóc cho đứa nhỏ mấy roi xứng:đáng và dặn phải 
chùa cái giỡn, từ roi một giáng xuống cùng với cái êng nói : 

“Roi này là roi chừa nghe !? 

Cha chả ! Cha chả ! Không xong, Không xong. " 
Cám vừa tay như thế này ‘bå’ vóc cho mấy đứa nhỏ riết chết hết ! 
(kiểu đánh say). Thầm nghĩ như thế, tôi vội vàng đem chặt khúc roi 
mây га làm hai đoạn. 

Giây phút ấy trôi qua, nằm gát. tay lên trán mà kiểm soát 
lại những hành động đã diễn ra nhằm Dịch Tượng nào, Ý Tượng ra 
sao ? Và số mạng khúc roi mây đang ở Thiên diện nào ? 
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Bám dugc Dich Tugng Trach Thién QUÀ І, động hào sơ... 
khiến tôi không thể nín cười, gẫm lại cũng kỳ diệu thay cho cái lý 
của Dịch. š 


-Phán tích câu chuyện theo Y Tương Dich * 


QUÁI : DÜT KHOÁT. 
-Thành phán nhỏ là miếng vải trên chiếc áo. 
-Tái áo bị giựt tét Па ra. 
-Roi này là roi chừa để cho hết. 
-Tùng (tif) roi một giáng xuống. 
-Tôi quyết định. , . 
-Phải chặt ra làm hai đoạn. 
-Khúc mây đứt làm hai đoạn. 


THUẦN ` BIÊN : CHÍNH YẾU 
-Khúc mây cứng. 
-Khúc mây dẻo đai. 


ĐẠI QUÁ : CẢ QUÁ. 
-Quá bực tức, bực dọc trong lòng. 
~Lỡ tay mạnh quá. 
-Đánh say (cả quá ắt say rượu, quá độ thì say) 
-Diéu quá dáng. 
-Nüng né quá. 
-Đánh mghh quá. 
-Đít sưng phông. 


Kết luận câu dài : 


1.Tói chặt đứt làm hai đoạn, vì chính nó làm sưng phóng đít con 
tôi. 


2.Muốn cho hết sự quá đáng của vợ tôi và con tôi. 
3. “Số mạng của khúc roi mây đến giờ phút ấy là bị chặt ña làm 
hai đoạn rồi đó”. 
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BÀI TÂP KIỂM SOÁT MẪU 4 


1.Câu chuyện : 


Cả nhà tôi đang ngon giấc, bỗng chuông dëng hó báo thức 
reo vang liên hổi. Em tôi bẩm nút chán không cho chuông reo tiếp. 
Còn tôi biết thế, nhưng cứ nán lại thêm tí nữa, thành ra dậy trễ. 


2.Thién diện *NHU' đang thời sống động diễn ra : 


LE SE 
NHU THÁI 
Tương Hội Điều Hòa 
3.Biến Thông : 
-Thanh tịnh -Reo vang 
-Chờ đợi -Báo thức 
-Chán chờ -Hay biết 
-Nằm пап, nắm nướng -Điểu hòa 
-Âm thanh -Quen thuộc 
4.Kết luận : 
&.(Chuóng kêu) lanh lánh — reo vang 
b.trong thanh tịnh — reo vang 
c.Ông chẩn chờ gìnữa  -> Biết chuông báothức chưa ? 
d.Nằm nướng — tôi biết ông báo thức rồi mà. 


BÀI TẬP KIỂM SOÁT MẪU 5 
-Dóng Nhi Dị và Dịch không là gì cả mà Dịch tất cả. 
1.Thiên Diện “HIỆN ĐẸP? Đang Thời Diễn ra : 
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"E 
Thuán DOÀI TÜY 


H.Phạm Vi Tình Lý Cơ Động : 
Cùng vào giờ trên, tôi được biết hai sự việc như sau : 
a,Một bà lão vì già cả di đứng không vững nén té nhẹ xuống nén 
gạch, rồi sau đó vài phút tắt hơi luôn. 
b, Một người chị dâu đã hạ sanh một đứa con gái cách nay hai 
ngày, hiện bà chị còn nằm tại nhà bảo sanh. 


IILL$ Luận $ 
-Trong pham vi Tinh L$ này : (Bà Láo). 


Thuần ĐOÀI : có nghĩa là khuyết mẻ, hủy triết, gãy đổ, Bà lão 
ngã té cũng giống như cái cây.ngã đổ xuống. 


TÙY : là lúc Di động, là lúc đi đứng, mà nói sống chết thì 
ĐOÀI là “tiêu rồi” ! 


-Trong pham vi Tình Lý này : (Chị dâu và đứa bé). 


Thuần ĐOÀI : có nghĩa là Hiện Đẹp là phái nữ vì phái nữ 
được mệnh danh là phái đẹp, mở miệng cười tươi như hoa (Hiện 
Đẹp). Hơn nữa Phong Hỏa GIA NHÂN ở Hộ Tượng là khai hoa nở 
nhụy (Khai hoa kết tử chỉ tượng), ngụ ý chỉ việc sinh nở của phụ 
nữ. Vậy Thuần ĐOÀI ở đây chính là hai người nữ : chị dâu và đứa 
bé gái trong bụng. 


TÙY : là Di động - đưa vào phạm vi sanh nở thì TÙY có nghĩa 


là thai nhi di động, người mẹ tháo dạ. Vậy : Dịch Tượng TÙY xác 
nhận là người chị đâu đã sanh cháu nhỏ rồi, 
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IV.Luận Lý : 


Đây là trường hợp giúp ta thấy rõ thêm về Yếu I$ Đồng Nhi 
Dị (Giống mà hơi Khác) trong một Dịch Tượng. Tại sao ? vào cùng 
một giờ mà có kẻ chết đi và người sinh ra ? ĐOÀI TÙY chính nó 
không có nghĩa gì cả, chẳng phải chết mà chẳng phải sinh. Nhưng 
nếu đặt nó vào trong một phạm vi nào đó thì nó lại có ý nghĩa là 
chết đi hoặc sinh ra như trên. Chính vì thế, chúng ta có thể nói : 
‘Dich không là gì cả mà Dịch là Tất cå’. Hơn nữa, vào giờ phút đó, 
đâu phải chỉ có hai việc trên vì Nhân Loại trên khắp hoàn cầu 6 ti 
người thì có biết bao sự và việc xảy ra, nào phải chỉ có sinh ra và 
chết đi mà thôi. Nếu ai đã từng kiểm soát sống động theo Dịch Lý 
Việt Nam thì Át sẽ thấy rằng chỉ có Dịch Tượng *DOÀI TÙY’ như 
trên cũng đủ để giải thích được tất cả mọi sống động hoạt động của 
loài Người và thông dịch luôn cả tiếng nói của Thượng Cầm Hạ Thú 
và muôn loài, không một sự việc gì thoát khỏi ý nghĩa của Dịch 
'Tượng ФОАІ TÙY’. Thế mới biết, Vũ Trụ muôn loài đều phải chịu 
đi trong một quy luật sống động, đó là Biến Hóa Luật vậy. 


BÀI TẬP KIỂM SOÁTMẪU 6 
Để Tài : 
- Đông Nhi Dị 

- Hơi Khác và Quá Khác 


I.Thiên Diện “Giảm Chế? Đang Thời Diễn Ва: 


x= = == == 
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II.Phạm vi Tinh Lý Cơ Động : 


Vào một buổi sáng, khi đi ngang qua cầu Bông Gia 
Định, chúng tôi thấy có một bảng dấu cấm xe 
chạy, để giữa đường, mặt bảng quay vë phía Sài 
Gòn. Xe ở bên Gia Định qua tự do, còn xe ở bên 
Sài Gòn qua, chỉ có các loại xe hai bánh mà thôi. 
Em tôi hỏi, vé ý nghĩa của Dịch Tượng : Tiét-Di- 
Trung Phu qua chuyện tấm bảng dấu đi đường 
trên. 
IH.Lý Luận : 


Tiết : Chỉ dã, Giảm chế, Hạn ché. . . 
Di : Dưỡng dã, dung dưỡng, chứa đựng, chở. .. 
Trung Phu : Tín dã, trung thật, ở giữa, ở trong... 


Xét Y tượng Dịch : Tiét là giảm chế, vậy là hạn chế chứ không 
phải cấm hẳn, mặc dầu bảng chỉ đường này là bảng cấm xe chạy. 
Do đó, xe loại hai bánh vẫn chạy qua được, chỉ hạn chế tạm thời vì 
đường chật mà thôi. 


(-Hơi Khác : Đồng là xe mà chở thế này, thế khác. 
Đồng Nhi Dị  (-Quá Khác : 2 bánh, 4 bánh - ít nhiều 
(-Quá Khác : Cho qua — Không cho qua. 


Và Hạn Chế : (Tiết) logi xe lớn, xe chở (Di). 

Người ở trong (Trung Phu) như xe hơi, xe xích lô, xe Іат,... Còn xe 
hai bánh thì người ngài ở ngoài trời, ở trên xe nên không bị cấm. 
Kết Luận : 

1.Phạm vi tấm bảng : Giảm chế - nằm ở - giữa đường. 


2.Phạm vi xe cộ : Hạn chế - xe ở - trong thành phố (Saigon) 
3.Phạm vi loạixe : Hạn chế - nằm ngồi - ở trong. 
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IV.Luận Lý : 


Căn bản của Dịch Lý chính là Yếu Lý Đồng Nhi Dị (Giống 
mà hơi khác). Đông Nhi Dị trong câu chuyện này là : 


-Cho qua, không cho qua. 
-Cho đi, không cho di, 


Các Khoa trên thế gian, Khoa nào trả lời xe qua được hoặc 
xe nào không qua được dèu sai tuốt hết. Vì sự thật có loại xe qua 
được, có loại xe qua không được. Điều này chỉ có Yếu Lý Đồng Nhi 
Dị mới soi rọi ngọn ngành mà thôi. 


Thường thì những gì do mắt thấy, tai nghe, trí nghĩ đánh 
lừa làm chúng ta dễ có hiểu biết sai lạc về sự thật. Chẳng hạn như 
tấm bảng chỉ đường trên đây. Tuy là bảng cấm xe chạy, nhưng sự 
thật chỉ là hạn chế bớt xe ái qua, vì đường chật vào giờ đi làm việc 
buổi sáng chứ không phải cấm hẳn nên vẫn có xe qua được. 


a.Nếu ta ở nhà chỉ nghe nói có tấm bảng cấm xe chạy, để 
giữa đường mà gặp Dịch Tượng Tiết — Di – Trung Phu thì ta Dën hội 
ý là : làm gì có chuyện cấm xe, chỉ có hạn chế bớt (Tiét) loại xe có 
người ngồi hoặc nằm (Di) ở trong (Trung Phu) như xe hơi, xe lam, 
xích lô máy, xích lô đạp, xe ba bánh. .. còn xe Honda, xe đạp người 
ngồi bên trên, bên ngoài vá” qua Лидс. 


b.Để tránh sự đánh lạc hướng hiểu biết của chúng ta Người 
hoc Dịch luôn luôn nhớ : *Tróng là lâm, Nghe là lạc, Hiểu là sai’. 

nên nhờ Dịch Lý Vô Tư Báo Tin, chỉ đường thì không bao 
giờ phải hối. 
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R 3 
BÀI TẬP KIỂM SOÁT THỨ 7 
1.Thiên Diện ‘Di Bông’ Đang Thời Diễn Ra : 


| 


0 
TIỂU SÚC KHUÉ — TRUNG PHU 
II.Pham Vi Tình Lý Хау Ra Câu Chuyện : Quán café Thanh. 


Tại một quán ăn uống có một tấm bảng lớn vẽ bằng sơn 
dầu, treo trên vách tường và được ghi các món ăn như sau : 


CÁC MÓN ĂN : 


-Bò lúc lắc khoai. 
-Bò xào củ hành, 
-Bún bì, bì cuốn, 
-Bún bò, bò cuốn. 


-Bün heo, heo cuốn. 
-Bün nem, nem cuốn. 
-Bò bít tết khoai. 
-Tóm khô, củ kiệu. 


HL.Phân tích Câu Chuyện Theo Y Tượng Dich 
(Học viên tự làm lấy để thử sức) 


Lưu ý : -Vé các món ăn. 


-Sự xấp xếp món ăn, trình bày tấm bảng, chữ viết. 
Dùng Chánh, Hộ, Biến, Đơn Tượng và Hào động. 
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BÀI TẬP KIỂM SOÁT MẪU 8 


-Tận Dụng Khả Năng Sẵn Có. 
-Mỗi Phạm Vi Là Một Tình Lý Riêng Biệt. 


1.Thiên Diện “Thất Cách’ Đang thời Diễn Ra : 


| = = = 
VỊ TẾ KÝ TẾ GIẢI 
Thất Cách Hiện Hợp Nơi Nơi 
H.Pham vi Tình Lý Cơ Động : 


Trên đường đi, tôi gặp một anh thương 
binh đang ngôi trên xe lăn tay, anh cụt 
cả hai chân và lăn xe bằng hai tay, anh 
nhắc bóng hai bánh nhỏ ở trước lên, chỉ 
còn chạy bằng hai bánh lớn phía sau. Để 
giữ cho xe được thăng bằng khi chạy trên 
hai bánh, anh phế binh nám, buông hai 
vành xe liên tục, do đó, xe nhấp nhô cà 
giựt trông khá lạ mắt. 


IIL Phân tích Câu Chuyện Theo Y Tượng Dịch : 


VỊ TẾ : Thất cách 
-Phế nhân 

-Cyt chán 

-Са giựt 

-Mât thăng bằng 


KÝ TẾ :Hiệnhợp  GIẢI:Nơi nơi 


-Ngồi xe -Tay buông 

-Tay nắm -Vành xe lăn 

-Hai bánh nhỏ -Lên xuống 

-Trong khi -Giải tỏa (sự mất 
(thăng bằng). 
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IV.Két Luận : 

VỊ TẾ KÝ TẾ GIẢI 
Người : Vì tàn phế — nên di — bằng tay bắt buông vành 
Tay : Đở hổng — 2 bánh xe nhỏ — ở trước lái qua lại ü 


Xe  :Chỉ còn phânnửa — góm tryc của — để chạy 


hai bánh xe 
Xe :Mấtthăngbằng э та vẫn — chạy được 
Người : Nhấp nhô —> trong khi — xe chạy 
và xe 
Người : Tinh trạng cà git. — xảy ra — mỗi lần lăn xe 
và Xe 
V.Luán Lý : 


Hình ảnh người thương phế binh dùng tay thay chân để di 
chuyển xe cho chúng ta nhớ lại nguyên tắc hành động của Người 
học Dịch : 

Luôn luôn tận dụng khả năng sẵn có của chính mình, gặp 
hoàn cảnh nào ta thích ứng với hoàn cảnh đó. Thế mới gọi là Tỉnh 
Thán Dịch Biến. 


Hn nữa, chúng ta nên hiểu rằng ở mỗi Phạm vi Tinh Lý 
sẽ có Tình Lý thích hợp, không nên định và hiểu chết nghĩa cho 
một Sự Lý nào chỉ có một Tình Lý và Tính Lý nhất định. Chẳng 
hạn, tay có thể dùng làm nhiễu việc, Trí óc dùng để làm Thiện Ác, 
Đạo Đức có thể làm lợi hại, chứ không phái chỉ có Lợi hay Hai, . .. 


Trong khi đoán Dich, ta phái hết sức khách quan vô tư để 
nhìn thấy biết mỗi Tình Lý có thể хау ra hay không thể xảy ra. 
Chú khống nên võ đoán Tình Lý theo một ấn tượng định sẵn theo 
tập quán, kinh nghiệm Tám lý thường tình. Vì Tình Lý định sẵn 
như vậy dễ sai lạc lắm. Chẳng hạn, như cái kéo không phải chỉ để 
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cho riêng cắt không thôi, nó còn có thể dùng để đâm, để chém, để 
tặng, để trưng bày, v.v... 


BÀI KIỂM SOÁT MẪU 9 
DỊCH Y ĐẠO 


LI.Thién Diện "Hat Dau' Dang Thời Diễn Ra : 


Кат Tán Mài = = =- < 
Tháng 11 SS ES" 
Ngày 13 — — 
Giờ Tuất о— == 
(18-12-1991) MINH SÁN KHIÉM 


hại đau cáo thoái 


П. Phạm vi Câu Chuyện Хау Ra : Bệnh Thỗ Tả 

Tôi đang giảng bài cho anh chị em học Dịch Y Đạo, thì có 
bệnh nhân là một cô gái bị chứng trên ói mửa, dưới tiêu chảy đã hai 
ngày nay. Người nhà của bệnh nhân nói rằng : cháu bị trúng thực 
mắm và chè đậu. Ở nhà cho cháu uống thuốc Tây rồi đổi thuốc Tàu 
cũng không bớt; định đem đi bác sĩ, vào bệnh viện. .. nhưng lại sợ 
chích vô nước biển chết, vì nghĩ rằng bệnh nhân bị trúng gió; cho 
nên sau cùng nhờ đến Thày, đem cháu đến Thày, nhờ Thày cạo gió 
chích lể. 

Nhìn sơ qua tôi thấy bệnh nhân tuy có vẻ mệt mỏi nhiều, 
nhưng không có gì nguy cấp, mạch đi nhanh, đang đau bụng, bụng 
căng cứng, buồn nôn muốn бї. Một phán tôi dang bận dạy, trong 
lòng không hăng hái trị bệnh, nên cố tránh né, giao cho vợ con của 
tôi trị; môtpån tôi thấy Dịch Tượng Minh Sản — Khiêm, liền biến ý 
là Hai Dau - Cáo Thoái, Bệnh – Sẽ lui. Cho nên, tôi chẳng cần phải 
ra tay, mà chỉ đặn vợ con cách trị : cạo gió, giác hơi, chích lể, xoa 
dầu, cho uống thuốc. Quả nhiên, sau chừng một giờ, bệnh nhân nhẹ 
đau bụng, không ói, chỉ ụa khan, đi cầu một lần, phân lỏng (còn lúc 
ở nhà, cứ ói liên miên, khoảng 10 phút thì đi cầu 1 lần). Tôi thấy 
vậy tạm ổn, nén cho bệnh nhân vé trong tình trạng chưa dét hẳn 
bệnh, chưa thật khỏe — điều mà tôi ít khi chấp nhận. 
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IILPhán Tích Câu Chuyện (Theo Y Tượng Dich) 


Minh Sán - Khiém 
Hại đau - cáo thoái 

- Chúng bệnh đau bụng là Minh Sản. Ói múa là Khiêm (tháo 
thoái) 

- Lòng không muốn, không vui (Minh Sản) nên thoái thác 
(Khiêm) 

- __ Bệnh dau bung (M. Sản) thì bớt, thoái lui (Khiêm); nhưng cuối 
cùng (Khiêm) vẫn còn một chứng bệnh (M. Sản) thổ tả 
(Khiêm) 

- Bệnh nhân (M. Sản) ra về (Khiêm), mà trong lòng ẩn chứa 
(Khiêm) điều không vừa ý (M. Sản). 

- _ Người thầy cũng thấy áy náy, không được vui lắm (М. Sản) vì 
tự tắc trách thoái (Khiêm) trách nhiệm của mình (M. Sản) 

IV.Lý Luận : c 


Dich Y Đạo xem bệnh, ngoài tứ chẩn bát cương, đôi khi 
phải dùng “Ngũ Chẩn” là phép dùng Dịch Tượng lúc bấy giờ. Dịch 
Tượng Minh Sản - Khiêm không là bệnh gì cả, mà có trong tất cả 
mọi bệnh. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp bệnh lâm sàng, nó 
mang ý nghĩa rõ nét về bệnh đó, không thể che dấu được. Như 
trong trường hợp bệnh này, rõ là có đau bụng (M. Sản) trúng gió 
(M. Sån), động hào sơ tượng Hóa—bién thành Sơn-(nội ) là 
bao ti (vị) vì hình bao tif, ruột, thực quản (trung 
hư), bị trống trơn, thả lỏng (trung hư) ở những cơ nút chận tượng 


Cấn = =(ngăn che) cơ hoành hầu họng, cơ tròn hậu môn. 

Ngoài ra, Dịch Tượng còn cho Dịch Y Sư biết hướng điều 
trị và kết quả diéu trj. Bởi thế, Dịch Y Sư tuy nói buôn về việc trị 
liệu của mình, nhưng xét ra mọi sự cũng phải theo qui luật Động 
Tĩnh của Vũ trụ, chứ muốn mà được sao ?! 


LY PHAN QUỐC SỬ 
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BÀI KIỂM SOÁT MẪU 10 
LThién Diện ВАТ HÒA Đang Thời Diễn Ra : 


Năm Tân Mùi 
Tháng 11 
Ngày 14 ` 
Giờ Thìn SS 
(19-12-1991) TUNG BÍ 
BấtHòa Gián Cách 


П.Тгиёпр Hợp Lâm Sàng : Mất Ngủ 


Một anh bạn trong Dich Y Đạo đến nhờ tôi chích lể, trị 
chứng mất ngủ, thường chóng mặt. Tôi và bạn cùng luận vë chứng 
bệnh này. 

Bạn cho là khí lực kém 

Tôi cho là do huyết không bơm đủ lên đầu là chánh, nên 
thường chích lể vùng chẩm (gáy), trung tâm diéu hòa hệ hô hấp và 
tuần hoàn, để trị mất ngủ. 


Sau cùng, tính ra Dịch Tượng TUNG- BÍ để kiểm tra lại 
đâu là đúng. 


HLBién Chứng Biến Thông : 


Mất ngủ là có sự bất hòa bất ổn (Tung) do sự gián cách (Bi) 
của phán huyết (động dung thủy). Huyết lưu chuyển trong thành 
mạch, vừa va chạm thành mạch, vừa phát tiếng động, hợp ý nghĩa 
Tung hơn là Khí. Huyết bơm lên dën, nuôi não-tủy là phán Âm 
(mèm) nay bị Bí (Gián cách, bơm ft hơn) là triệu chứng bán huyết 
não. Thường huyết làm diu mát ón nhuận não. Nếu huyết kém làm 
não nóng, ảnh hưởng căng thần kinh, làm mất ngủ. Máu chở dưỡng 
khí (oxy) nuôi dưỡng tế bào thần kinh (hào Dương tượng Thủy) 
cũng thiếu nên chóng mặt. 
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Kết luận : Chứng mất ngủ của ban phần chánh là do thiếu 
huyết ở não, hơn là khí, do đó, giải thích tại sao trường hợp này 
chích lể trị được mất ngủ (vì kích thích làm tăng cung lượng máu 
cho não; não mát lại thì ngủ được). 


BÃI KIỂM SOÁT MẪU 11 
I.Thiên Diện ÁN TRÁ Dang Thời Diễn Ra : 


Năm Tân Mùi 
Tháng 11 
Ngày 14 ®— 
Giờ Tị ds Se 
(19-12-1991) ĐỘN BI 
Ántrá Gián Cách 
П.Тгиёпр Hợp Lâm Sàng : Dau hông sườn. 


Một thanh niên hàng xóm, démengü dậy, đau lói hông sườn 
phái, Tôi cho cháu Thanh chích lể trực tiếp điểm đau : hết dau 
ngay tại chỗ. 


Ш.Віёп Chứng Biến Thông : 


Lúc ở nhà ban đêm được lý ĐỘN (thoái ẩn), so với lúc thức 
ban ngày đạp xích lô ngoài đường, động tượng Cán Z — ngưng 
nghỉ, nghỉ ngơi, nằm ngủ thì bị khí huyết không thông (Bi) tại vùng 
hông sườn ẩn khuất dưới nách (Độn) phần trắc diện (Bỉ), so với 
chính diện (Thái). 

Điểm đau nổi cộm, hơi mô lên là tượng Cấn == .Chích 
lể lấy ra (Độn) máu độc (Bi) nó chèn ép (В?) thần kinh cơ bắp. 
Chích Vë xong làm thoái lui (Dón) chứng bệnh mất quán binh âm 
dương (Bi). 
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BÀI TẬP KIỂM SOÁT MẪU 12 


I. Thiên Diện LỘ HÀNH Đang thời Dién Ra : 
Năm Tên Mùi = == 
Tháng 11 
Ngày 14 == = 
Giờ Thân mx 
(19-12-1991) LÝ — THUÁNDOÀI 
LéHành ` Dër den 


IL.Truüng Hợp Lâm Sàng : Đẩu Ón Tác Lãnh. 


Cháu gái 8 tháng bị nóng 3 ngày, lở môi, chân lạnh, tuy 
nhiên ăn uống tiêu tiểu bình thường. Ó phán lưng trên, thấy có 
những đốm nám mờ nhạt, không biết có từ lúc nào. Tôi cạo gió, 
bấm huyệt, cắt lể dọc sóng lưng theo phương pháp Tháy Ba Cầu 
Bóng. Cháu bé khác la dáy dua dë đội. Đặc biệt cháu mặc loại quần 
áo nhái bằng len trắng (kiču quần và áo dính liền làm một, gai nút 
sau lưng, bít kín cả mình và chán tay). Sau đó, tôi cho phụ trợ thuốc 
viên, tấn và t£, đem về nhà uống. 


DN. Biện Chứng Biến Thông (Theo Y Tượng Dịch) 


Hệ thống (Lý) bao bọe bên ngoài da có nhiễu lỗ chân lông 
(thượng khuyết : Thuần Đoài) đang có vấn дё (chánh động), tức là 
bị cảm nhiễm ngoại tà (động hào lục ngoai tượng) làm bít kín (liền 
lạc tượng Kiên == ) các khiếu, lỗ chân lông (tượngoäi ==) bên 
ngoài, khiến Dương khí bốc vượt lên rên, ra ngoài (tượng Hiển), 
làm nóng ở trên. 


Cao gió là dùng đổng xu cing tròn (2), thoa dầu trơn 
(Lý) lăn lướt di chuyến (Lý) trên mặt da theo những tuyến (Lý : lộ 
hành) qui định có hệ thông (Lý) làm hở lỗ chân lông (Thuần Đoài), 
làm bé mach máu nhỏ (Thuần Doài : khuyết mẻ) để thoát khí 
(tượng Kién). 
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Bấm huyệt là dũng 2 ngón tay bóp cứng ( == ) da thịt, 
đồng thời di chuyển (Lý) trên những đường đã cạo gió (Lý) để đưa 
gọi máu lên da (Hiển Hiện ; Thuần ой). 


Sau đó, dùng dao (giải phẩu) inox sắc bén cứng ( == ) cắt 
rạch đứt da (Khuyết Mẻ : Thuần Đoài) cũng thco các tuyến qui củ (hệ 
thống Lý) nặn cho máu chảy (Lý) ra ngoài (Thuần Doi). 


Tóm lại, cao gió cắt lể bấm huyệt có mục đích là vận động, 
chuyển đưa (lộ hành : Lý) một ít khí huyết ra ngoài, qua những vết 
cất đứt và lễ chân lông ở mặt da (Thuần Đoài) để điều chỉnh lại 
toàn bộ hệ thống khí huyết (Lý) cơ thể cho lẻ lối (lễ đã, phép tắc : 
Lý) và cho da được thở, bài tiết (Thuần Đoài) bình thường, tức là 
khí huyết lưu thông (lộ hãnh : Lý) tốt lành (hiện đẹp : Thuần 
Đoài), 


Phương pháp Thầy Ba Cầu Bông chủ yếu tác động điều 
chỉnh (gửa lại cái lỗi : Lý : ý nghĩa của lễ phép, pháp lý. . .) hệ da 
bên ngoài ngoại khoa (hệ hô hấp, bài tiết, thần kinh ngoại biên, 
tiết đoạn thẩn kinh, mao mạch của lớp da ngoài thượng bi : hiển 
hiện thượng khuyết : Thuần Đọài). 

Quán Dịch Y Dạo Nam Thanh 
Lương Y Phan Quốc Sử 
BÀI KIỂM SOÁT MẪU 13 
DỊCH LÝ BÁO TIN ĐÊN VỚI RÓNG ĐÁ SEAGAMES 18 CHANGMAI THÁI LAN 
Trận banh Việt Nam gặp Myanma : 
Ó Bóng Bá Seagames 18 chúng tôi düng Dịch Lý Báo Tin để 
theo dëi các trận banh có đội tuyển Việt Nam đá như sau : 
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-Kiểm soát : dùng Động Tinh Công Thức để kiểm chứng lại 
diễn tiến của trận banh đã xảy ra. 


-Tiên Tri : dùng Động Tĩnh Công Thức để suy luận trước 
kết quả trận banh sắp tới. 


Mục đích chính là để học tập thêm về Dịch Lý bằng Dịch 
Tượng (Quẻ) trong những chuyện thật tế đời thường. 

Còn việc theo dõi thành quả của đội Việt Nam là lẽ tự 
nhiên phải hòa nhập trong tình tự dân tộc và cũng là ý nghĩa phần 
nào của cuộc Sống Vui Khoẻ. 


Nay do yêu cầu của Tổng Biên Tập Báo Sống Vui Khoé 
chúng tôi düng Dịch Lý Báo Tin để lý giải trận banh giữa đội tuyển 
Việt Nam và đội Myanma rất quan trọng vì đội thắng sẽ được vào 
thi chung kết tranh chức vô địch. 


Như kết quả đã biết, đội Việt Nam thắng đội Myanma với 
tỷ số 2-1. Vậy Dịch Lý Việt Nam lý giải thế nào và tại sao ? 


Trận banh đã diễn ra vào lúc 8g30 đêm 23 - 10 Ất Hợi 
(14- 12~ 1995) nhằm Dịch Tượng : Quan - Hoán. 


Năm Ất Hợi 12 CHÁNHTUONG HỘTƯỢNG BIẾN 
Tháng 10 10 = == 


56 : 8 > 0= 8 (Địa) PHƯƠNG DJA SONDIA FrONGTHÜY 
Hào động 56:6—2 QUAN BÁC HOÁN 
QUAN SÁT  TIÊU ĐIỂU  LYTẤN 


Phép kiểm soát sống động trước hết phải xem xét tình lý 
của đội nào phù hợp nhất với Ý Tượng Dịch thì đội đó là chánh 
động. 


ge 


QUAN : là quan dã, quan sát, quan khách, vậy ứng hợp là 
đội bạn Myanma. Đội Myanma đối với ta khá xa lạ, gần như chưa 
gặp lần nào phù hợp với Tượng HOÁN là xa xa : tán chứ không 
phái tụ. 


Dịch Lý Báo Tin chỉ cho ta hãy theo dõi sống động của đội 
Myanma thì ta cứ theo đó mà làm. 


Vào đầu trận, ở phút thứ 3 bất ngờ đội Myanma mü tỉ s6 
trước 1 - 0. Đến phút thứ 9 đội Việt Nam gỡ hòa 1 — 1. Hai đội 
tranh nhau quyết liệt đến hết hai hiệp chính vẫn hóa 1 - 1, chưa 
phân thắng bại nên phải đá thêm hiệp phụ. 

Đội Myanma đá khá cứng, phạm lỗi nhiều, ở giữa hiệp I, 
thủ môn bị thẻ đỏ phạt rời sân thay bằng một hậu vệ. Sau đó lại 
một cầu thủ nữa phạm lỗi bị thẻ đỏ phải rời sân. Đội Myanma còn 
lại 9 cầu thủ thi tài với 11 cầu thủ Việt Nam đến cuối trận. 


Kiểm soát : Thủ môn là QUAN : quan sát, qua lại nhào lộn 
tới lui trước khung thành (như gió lướt trên mặt đất : Phong Địa 
Quan); bị đuổi là BÁC : rơi rụng, déo gọt, tước quyền thi đấu (hào 
dương mất lần); ra khỏi sân là HOÁN : ly tán. 


Tóm lại đội Myanma có nhiều tình lý phù hợp nhất với ý 
tượng Dịch : QUAN - BÁC - НОАМ : Quan sát - Tiêu dièu – Ly 
tán là đội Khách (Quan) xa lạ (Hoán) có thủ môn (Quan) và cầu 
thủ (Quan) bị đuổi bớt (Bác) ra khỏi sân (Hoán). 


Lý Dịch đang nghiêng nhiều về đội Myanma là chánh động 
hơn là đội Việt Nam ta. Vậy tại sao đội Myanma thua ? 


LÝ của DỊCH đã hiện rõ khi được ta biến thông danh ý 
tượng Dịch như sau : 


Quansát ----  Tiéudiéu ---- Туп 
-Nhìn thấy — tiu nghỉu > Тап hàng 
-Đội khách > buôn bå — lánh xa. 
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Đến giữa hiệp phụ thú 1, đội Việt Nam một lần nữa đá tung lưới 
đội Myanma nâng tỉ số quyết dinh lên 2 — 1, được vào chung kết. 


Đội khách Myanma (Quan) bỏ lỡ (Bác) cơ hội qua rói 
(Hoán) đành phải chịu tụt hạng (Bác) ở xa xa (Hoán) mà nhìn 
(Quan) do bởi phạm lỗi quét chân (Quan) đốn ngã (Bác) cầu thủ 
Việt Nam, từ xa (Hoán) làm trái banh (Quan : lướt trên mặt đất), 
vuột khỏi (Hoán) đôi chân (Quan) nên phải thua (Bác) lánh xa chức 
vô địch (Hoán). 


Dịch Lý vốn vô tư, nên sự lý giải hoàn toàn theo ý Tượng 
Dịch có sao nói vậy. Kính mong quý bạn đọc chân thành góp ý xây 
dựng thêm cho hào hứng bổ ích. 


(Trích bản thảo của NAM THANH Dịch học Sĩ đã gởi đăng báo 
Sống Vui КҺоё). 


BÀI KIỂM SOÁT MẪU 14 


Bữa nọ tình cờ thấy biết thoáng qua trong mục điểm tin thể 
thao của đài truyền hình Việt Nam về cuộc đọ sức thư hùng giữa hai 
võ sĩ quyển anh siêu hạng, kết quả Holyfield thắng knock-out kỹ 
thuật Tyson giành chức vô địch. 


Lòng tôi muốn theo dõi lại kỹ trận này để học hỏi thêm 
nhiều chuyện, trong đó có Ý tượng Dịch. Nên vào đêm sau vào giờ 
Tuất ngày mùng 1 tháng 10 Bính Tý (11 ~ 11 - 1996), truyền hình 
chiếu lại toàn bộ trận đếu nhằm Dịch Tượng DỰ - TẤN. Mới xem 
tới hiệp ba thì phái nhường gia đình xem chương trinh khác nên tôi 
phải chờ đến sáng hôm sau vào giờ Thìn đài chiếu lại lần nữa nhằm 
Dịch Tượng TRUNG PHU - TIẾT . Do đó, tôi thử kiểm soát toàn 
bộ trận đấu đã xảy ra bằng cả hai tượng giờ khác nhau xem sao, âu 
cũng là cái hay. 
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Tại satHolyfield tháng, Tyson thua ? Có ăn nhàm gi tói hai 
Dich Tượng : DỰ - TẤN và TRUNG PHU - TIẾT không ? Dich Lý 
Việt Nam sẽ lý giải như thế nào cho chính lý ?! 


Do được nghe nhìn tường thuật trực tiếp trên màn hình về 
hai võ sĩ da đen như sau : 


Tyson : đương kim vô địch, vừa mới ở tù ra, đã đấu 45 trận : 39 
knock-out, 1 thua, đang mặc áo choàng hở cổ, quần cụt đen, giày 
đen, tóc ngắn, có một vết thẹo dài dọc xuôi đâu bên trái, nổi tiếng 
là tay đấm thép. 


Holyfield : Hai lần vô địch ở giải khác, số trận knock-out ít hơn, là 
lão tướng lớn tuổi hơn Tyson, trước đây có lần đã thua Tyson, nay 
thách đấu phục hận, đang khoác áo nửa vai áo, quần tím thắt lưng 
dây có miếng đệm bụng nhô ra, giày dó trắng, đầu trọc, có vợ đi 
theo, có sấy tay dài hơn. 


Nhìn chung theo bình luận viên thì Holyfield đã có sự 
chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu kỹ đấu pháp của Tyson. Còn Tyson 
thì điểm nhiên, đơn giản với cái quán cụt đen thường, không mang 
đai ở bụng, vẫn theo lối đánh sở trường áp sát tấn công vũ bão để 
dứt điểm bằng những cú móc sấm sét. Thường hạ gục địch thủ dễ 
dàng ở những phút đầu của trận đấu. 


LÝ DỊCH vô tư đang nghiêng vë ai có nhiều tình lý phù 
hợp nhất với Y tượng DICH DU – TẤN, ở đây chính là Holyfield : 


-Người du bị (DỤ) thi sẽ được đến lên (TẤN) - biểu hiện sáng tỏ 
(HỎA trên ĐỊA là mặt trời nhô lên khỏi mặt đất) tức có nghĩa là 
thắng so với Tyson đang là đương kim vô địch, đâu còn cái lý dự 
bị vô địch nữa. 


-Người có chuẩn bị, du phòng (DỤ) bằng những phương tiện cản 


trở chướng ngại (KIỂN hộ tượng) sự tán công của đối phương 
(TẤN). 
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-Người có lối đánh phòng ngu (DU) che chắn (DU) mọi bất trắc trở 
ngại (KIỂN) lúc tấn công (TẤN). _ 

-Người thuận động theo đấu pháp tán công của đối phương (DỰ — 
TẤN) tức chấp nhận áp sát ăn miếng trả miếng, gây lúng túng 
vướng vấp (KIỂN) sự ra đòn (TẤN) của đối phương. 

-Nhán theo đó (Dự : Thuận động) tấn công ở trên cao (TẤN) tới tấp 
(Dự : động trên đất = nhảy múa) vào mat (TẤN = hiển hiện, ở mát 
tượng LY động) bằng những sdy tay-vuon dài tới trước (DU — 
TẤN) khiến cho đối phương choáng váng siểng niéng đứng không 
ving (KIỂN), gọi là knock-out kỹ thuật. 

-Cuối cùng được vui váy cùng với vợ (Dự : thuận động trên động, 
dưới thuận) khi cái chướng ngại cán trở (KIỂN, là Tyson) đã qua, 
trên đường đến tói tột đỉnh của một đời võ sĩ là chức vô địch 
quyển anh thế giới (TẤN). Vợ Holyfield đã khóc mừng ngay trên 
võ đài khi chóng vừa được thắng trận lẫy lừng này. 


Còn Dịch Tượng PHONG TRACH TRUNG PHU - THỦY 
TRACH TIẾT thì lại ứng hợp cho võ sĩ Tyson dang có tràn đầy uy 
tín (TRUNG PHU động tới hào lục) gặp phải TIẾT là giảm chế 
nặng nghĩa ra là thua đậm, còn gì để ty đắc là tay đấm thép vô 
địch nữa. (Trung Phu : lòng tin tự bên trong, TIẾT : là giữ lại, 
trạch thượng hữu thủy trên đầm có nước, đầm giữ nước lại, phán 
dư thì tràn rồi). 


Tyson thua bởi chủ quan tự thị (TRUNG PHU - TIẾT) bởi 
giữ lối đánh sở trường vẫn như cü (TIẾT - TRUNG PHU) là áp 
sát nhập nói (TRUNG PHU), thù giữ (TIẾT) ở giữa và nội thân 
(TRUNG PHU) đã bị đối phương han chế (TIẾT). 


Thực tế bị thua là bởi máu (bên trong thân người TRUNG 
PHU : Tượng TÕN ——tiém động biến tượng KHÁM —— thủy) 
chảy nhiều (bì tiết giảm : TIẾT động hào lục) do bị rách mí mát 
(tượng DOÀI : khuyết mẻ) khiến cho niêm tin, thân kinh trung 
ương (TRUNG PHU) suy sụp trầm trọng (TIẾT) (giảm chế tối đa) 
để cho đối thủ giáng liên tiếp hơn 9 đòn chí tử vào mặt không có 
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gì đỡ cả, hai tay cứ eo trước ngực không đưa lên nổi để che mặt, 
chịu sao nổi. 


Láo đảo rôi, sắp quy rồi, như vậy còn đánh đấm gì được 
nữa, chỉ chờ chết thôi. May nhờ #ọng tài (Trung Phu : trung thật 
vô tư, Tiết : điểu tiết can ngăn trận đấu) giữ cho (TIẾT) uy tín 
(Trung phu) không đến phải bị đo ván (Knock-out) mà coi như bị 
*Knock-out kỹ thuật”. Đây gọi là “nhân đạo” của võ đài ?! 
Nhân đạo của xứ sở tự xưng văn minh nhất hiện nay. 


Nghiệp di của loài người cứ mãi như thế, đến độ mua vui 
cũng phải sinh sát, có sinh sát mới vui. . . Người học Dịch như ta 
liệu có ý kiến gì được, khi loài người đã muốn thế. . . thì việc đời 
phải thế. 


Mới đây vào đầu-tháng 7 – 1997, hai võ sĩ lại quyết đấu 
một lần nữa, Tyson än đòn nhiều tét mí mắt, tức khí liều mạng 
nên vào gần cuối hiệp thứ 3, lúc hai võ sĩ ôm sát đầu nhau. Tyson 
lén cắn tai của Holyfield chảy máu. Trọng tài ngưng ngay trận 
đấu và xử Tyson thụaxì.đã vi phạm luật, có thể bị cấm thi đấu 
một thời gian và bị phạt tiền. Tyson hôm sau có lên dài xin lỗi. 
Việc này cả thế giới xôn xao : không ngờ một cao thủ lừng danh 
vô địch, cuối cùng lại có miếng võ “cắn” như vậy, còn gì là uy tín 
nữa... 


BÀI KIỂM SOÁT MẪU 15 


Vào giờ Thìn ngày 10 tháng 10 Bính Tý (20 — 11 - 96) đài 
truyền hình loan tin ; 

“Мда vừa phóng một phi thuyển vệ tỉnh lên thăm dò sao 
Нба, vì có sự cố là hỏa tiễn không kích hóa nên phi thuyển rơi 
xuống biển, chưa biết rõ ở đâu. Chính quyển Úc đã ra lịnh báo 
động khẩn cáp toàn nước dé phòng tai пап... 


74 DLVN2 


S60 


DLVN2 


401 


Nga đã phải chuẩn bị cho cuộc phóng vệ tỉnh này 7 năm, 
tốn phí 64 triệu USD, nay phút chốc trở thành mây khói". 


Tôi thấy tỉn này hay hay, muốn kiểm soát lý giải bằng Dịch 
Lý xem sao, nên đã tính được Dịch Tượng lúc bấy giờ là : 


Rõ ràng qui luật Dịch Biến cho thấy : 


-Có sự phóng tới (ÍCH) bên trong (Trung Phu) nghĩa là phóng vệ tỉnh 
không ra khỏi quỹ đạo trái đất, vẫn còn ở trong (Trung Phu) bầu khí 
quyển của quả đất. 


-Nguyên nhân do hỏa giän (Ích : lực phóng tới đưa vệ tinh đi) ở 
chặng giữa (Trung Phu) nằm yên (Bách tượng), nên không bắn đẩy 
được vệ tỉnh ra khỏi quỹ đạo trái đất mà ngược lại bị sức hút bên 
trong lòng quả đất (Trung Phu) làm cho vệ tỉnh lao (Ích : bay 
nhanh) tot vào làng đất (Trung phu : bên trong) mà người đời gọi là 
rớt xuống biển, chứ không rớt trên mặt đất. 


Mục đích của con người phóng vệ tỉnh để ra ngoài quỹ đạo 
trái đất mà Dịch Tượng kỳ này cho thấy phải hướng bên trong mà 
phóng lao tới, chẳng thể ra ngoài được, nên phải rớt thôi. Diu này 
chứng tỏ khoa học vật lý cũng không ngoài Dịch Ао học Dịch 
Lý chính là khoa học Tổng Tập của mọi khoa học, là siêu khoa học 
vậy. 


Gần đây, vào đầu tháng 7 — 1997, cơ quan NASA của Mỹ đã 
phóng phi thuyén “Người Dò Đường” lên sao Hỏa thành công tốt 
đẹp. Robot đang gởi hình về trái đất diễn tiến khảo sát mặt đất của 
sao Hỏa. Lần này tôi bận việc nên không lấy Dịch Tượng theo dõi. . 
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BÀI KIỂM SOÁT MẪU 16 


I.Thiên Diện *HIÉN HIÉN' Đang Thời Diễn Ra : 


TẤN KIỂN BÁC 
Hiểnhiện Trở ngại Tiêu dièu 


II.Phạm Vi Tình Lý Cơ Động : 


-Tại trường Công Binh, trước giờ lên xe di thám kát cu 
Eiffel một bạn đồng đội cũng có học Dịch Lý Việt Nam chút đỉnh, 
nghĩ sao mà vừa định bó áo mưa nhà binh (poncho) ở phòng vừa 
hỏi tôi: — ˆ 

-*Có mưa không ?°. 


IH.Lý Luận : 


-Lúc bấy giờ vì gấp rút, tôi chỉ thoáng nhớ hôm nay tiên 
tượng là Hỏa và nhìn nën trời trong sáng nên trả lời ngay 
“KHÔNG”, 

Nhưng vừa trả lời xong tôi lại thấy mình quả võ đoán hơi 
hối tiếc. 

-Trong giây phút kế đó, người bạn ấy lại hỏi cho chắc hơn : 
Có mưa không ? 

-Một lần nữa, tôi mạnh dạn trả lời : “KHÔNG ”. 


Kết quả chiêm nghiệm : Khi xuống tới xe và ngôi chờ trên xe, các 
bạn dëng đội khác giởn chơi đụng phải mui xe thụng nước mưa 
hôm trước còn đọng lại tuôn xối xả vào người chúng tôi. Thế là trời 
không mưa mà chúng tôi bị ướt hết vì nước mưa. 


Sau đó chúng tôi đến bãi học, cá buổi chiều bầu trời sấm 
chớp gầm thét vần vũ đen kịt, cán bộ cố ý không cho về để tập 
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chúng tôi chịu mưa lạnh đói cho quen. Ai cũng tưởng chắc chắn là 
có mưa lớn, thế mà trên đường về tới đơn vị trên 10 Km trời vẫn 
không mưa. Thế mới kỳ ! 


IV.Luán Lý : 


-Nếu không phải nước mưa mà acid thì sao ? Dó là hậu quả 
mà Thiên Cơ đã báo trước trong phút giây tôi hơi hối tiếc. Nếu lúc 
bấy giờ – Tôi để ý theo Thiên Y, mở Dịch Tượng hẳn hài thi có thể 
để phòng việc bị ướt vì nước mưa, khi đọc Ý Tượng Dịch TẤN-BÁC. 
Hiển hiện - Tiêu điều - - - Biến Y : Trên đường đi (TẤN) có chuyện 
không hay (BÁC) : mưa rơi. 


-Nếu phân tích kỹ thì TẤN là mui xe ở trên cao, thụng nước 
(KIỂN) nước mưa bị rơi rụng (BÁC). 


Nếu BÁC ở Chánh Tượng thì mới đáng ngại khi đi. 

Nhưng dầu sao, vì ТАМ ở đầu, nên việc đi cũng không đến 
nỗi nào, chỉ trở ngại (KIỂN) vì bị ướt bởi nước mưa hôm trước 
(BÁC). 


Đối với người học Dịch thì phải cẩn thận đo lường mọi động 
tĩnh xa gần trên đường ởi để tránh mọi hối tiếc. Còn đối với anh 
bạn hỏi tôi, chuyện bị ướt vì nước mưa thụng thì đâu phải là trời 
mưa, nên anh tó vẻ thán phục tôi hết sức - vì cả ngày đó không 
mưa thiệt. Riêng tôi tuy trả lời đúng nhưng suy ra lại sai vì không 
mưa sao lại ướt mình vì nước mưa ? Nhu vậy, coi như đã có mưa, bất 
kể mưa từ trên trời hay mưa từ mui xe. Người học Dịch phải tự 
mình khó khăn như vậy mới có thể tiến xa được, không nên thỏa 
mãn nửa vời, tự mãn để thành chậm tiến. 


Vậy : TẤN - BÁC, ai nói có mưa, không mưa đều đúng. 
Sao kỳ vậy ?! 


-Vì LÝ DỊCH thì phải đúng cho mọi hoàn cảnh. Thật tế, 
cùng ngày giờ đó đâu phải chỗ nào (hoặc khắp nơi trên thế giới) 
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đều mưa hoặc không mưa hết ! Có khi chỉ ở một đoạn đường ngắn 
mà chỗ mưa chỗ không nữa là. . . 


Còn trật là khi nói Dịch mà không định rõ phạm vi Tình 
Lý (không gian thời gian = thời điểm) cụ thể, vì ở phạm vi Tình Lý 
này thì đúng mà qua ở phạm vi Tình Lý khác chua chic là đúng 
đâu vì đã Đông Dị Biến Hóa — Biến Hóa Đồng Dị tức Dich Biến ở 
mặt nào đó mà ta không ngờ. 


BÀI KIỂM SOÁT MẪU SỐ 17 


Tôi vừa nhận được một danh thiếp của một chị học viên 
người Việt lấy chồng Pháp thời 1954. Chị cám ơn tôi đã tận tình 
chăm sóc bệnh của mẹ chị ở Việt Nam trong những ngày sau cùng 
của mẹ chị vào năm 1993. 


'Tấm danh thiếp ngoại quốc này có điểu hơi mới lạ đối với 
tôi, nhất là cách ghi số điện thoại khác với ở Việt Nam. Tôi bèn 
nẩy ý muốn kiểm soát bằng Dịch Tượng lúc đó xem sao : 


Madame Jeanne Rocchi 


TỤY BỈ 
Tu dã Tác dã 
Bt 31e Les Chatriguiers TRUNG GIÁN 
20 600 Bastia Tél : 95.30.51.36 TÂP CÁCH 
Со! ә Xa 


TUY-BÍ động hào lục (Đằng Xà động), tượng ĐOÀI động 
biến KIÉN. Sau khi biến thông danh ý tượng Dịch tôi thấy ứng hợp 
nhất với số điện thoại : 

-Kêu gọi (TỤY) người ở xa, vắng mặt (BÍ) bằng cách nói 
(DOÀD qua đường dây liên lạc kim loại điện lực (KIỀN) cực kỳ linh 
hiển (DÀNG XÀ : linh lực, điển linh, da quái dị). 
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-Hon nữa số điện thoại này gồm nhiều só tâp rung°lại 
(TUY) được phân cách bằng từng dấu chấm (BÜ thành nhiễu cặp số 
(TUY) riêng (Bl). 


-Muốn goi người ở xa (TUY BÍ) thì phái goi từ số đầu cho 
đến hết (Bl) nhóm số (TUY) lúc đó chuông mới reo vang (ĐOÀI) cho 
biết đã nối mach điện (KIÊN) để người ở đầu kia (BÍ) tu đến (TUY) 
nhất ống nghe ra khỏi (BÍ) bàn để điện thoại (TUY) và hợp đàm với 
người thân (TUY) qua cách không (Bi). 


-Vậy số 36 là số chó: (TỤY BÍ), khi goi hêt số 36 (TUY BD 
thì mới kêu gọi trung tập được (TYY) кё ở nghìn trùng xa cách (BÍ). 


Tôi xác định : số 36 là Tình Lý chánh động (cơ động Tình 
Lý) ắt phải ra nhanh ngay thôi. 

Tôi Dën di cho một anh bạn thân con số 36 này để giúp anh 
ta đỡ lúc túng thiếu. Quả nhiên kỳ đó anh đã trúng lớn. 

Riêng tôi có biết được SỐ LÝ cũng chỉ để chiêm nghiệm 
biện minh thêm sự huyển điệu máu nhiệm của KHOA LÝ SỐ Á 
ĐÔNG, chứ không dám mong hưởng của hoạnh tài hoặc ân lộc do 
kẻ khác ban tặng, dà là một ly cà phê: den của anh ta... 


79 


00T 


10€ 


TOÁT YÉU 
PHÉP KIỂM SOÁT SÓNG ĐỘNG BẰNG DICH TƯỢNG 


à= 
Phương Pháp Để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chân Lý 

1.Dé đạt được mục tiêu tối hậu thì nhứt định phải có mật phương 
pháp. Nó là con đường duy nhất đưa ta tới mục tiêu mà ta muốn 
tới, nếu không theo phương pháp đó thì chắc chắn sẽ không đạt tới 
mục tiêu. 
2.Hói : Mục tiêu tối hậu của chúng ta đang là gì ? là thế nào ? 

Đáp: Mục tiêu tối hậu của chúng ta là : Sở Đắc tối đa trong vấn 
để Biện Minh Chân Lý (tiên tri tiên giác). 


3.Váy phương pháp để đạt mục tiêu tối hậu ra sao ? 
Đáp: Phương pháp đó như sau : 


a) Kể lể tự thuật một câu chuyện đã xảy ra. Muốn kể lể phải 


nhìn biết vë những động tĩnh đã quây quáng với mình trong f 


một khung cảnh (không-thời-gian) nào đó 


b) Muốn kể cho thật hay thì ta phải liệt kê từng thứ đã và đang 
hóa thành động tĩnh đã có lọt vào mắt, tai, trí hoặc va chạm 
vào bản thân ta mà lúc bấy giờ ta có ý thức về chúng nó ra sao 
ấy. 

Thí dụ : Một câu chuyện “ăn phở' có thể liệt kê những hóa thành 


động tĩnh như : người ăn, tô đựng, nước lèo, bánh phở, бп ào yên 
tinh, ngon dở, nóng lạnh. . . 
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a) Liệt kê bất kể nhiễu ít, nông sáu. . . gì cũng được tùy tư năng 
tự ý cá nhân xin miễn ta sáng suốt tới đâu thì ghi tới đó theo 
tình ý thông thường. 


b) Nếu ta không kể tỉ mi sự vật việc đã có mặt chung hợp với ta 
đồng diễn xuất trên sân khấu Dịch trong không-thời-gian đó thì 
ta sẽ không thấy biết được những sự vật ấy đang có cái Lý, 
đang ĐƯỢC LÝ ngang qua trên 64 Lý Tính Dịch Lý ra sao. 


e) Ta có một công việc kế tiếp sau khi kể câu chuyện. Đó là 
HỘI Ý về lý lẽ động tĩnh của các hóa thành kể trên đối với tình 
ý thông thường ra sao qua trên Lý Tính của Chánh Hộ Biến để 
có thể viết ra được những từ ngữ khác nhau. Đó là Biến Thông 
Danh Ý, nhưng phải khéo léo cân xứng khá đúng để tránh cho 
hậu thế những lầm lẫn đáng tiếc. 


d) Tập kê các từ ngữ khác nhau ngang qua Chánh Hộ Biến đưa 
ta đến chỗ tập kết luận và xác định được thắc mắc thuộc đại ý 


của mọi vấn dé. 


Nhắc lại sơ qua lý thuyết : 


là lý lẽ của Trí Tri Ý 

là động tĩnh, sống động 

là tụ tán, muôn vật hữu tình, chung chạ xa gần 
„... là người có ý sao đó với mọi vô hữu vật 

.... là bất kể vô hữu ẩn hiện nào đối với người. 

là người có lý lẽ sao đó đối với mỗi vô hữu vật 

là mỗi mỗi déu có giới hạn tình ý (phạm vi Âm 


Dương) 
Tự Tư Liên Hệ. là chằng chịt chung hợp động tĩnh 


4.Hỏi : Tại sao nếu theo phương pháp nêu trên thì học viên sẽ đạt 
được mục tiêu tối hậu tức sở đắc tối đa về sự hiểu biết ? 

Đáp: Con người khi có một thắc mắc thì thắc mắc chỉ đứng trong 
một phạm vi tình ý Âm Dương mà thôi. Và bởi vì : 
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-Tất tháy muôn đời khắp nơi, mọi sựˆ lý vô hữu chi là phạm vi Âm 
Dương động tĩnh 


-Mỗi phamvi tình lý chung cha xa gần của chúng lại có phạm vi 
tình ý riêng của người xen vào, nhưng vẫn chỉ là Âm Dương tình ý 
chớ không có gi là lạ hết. 


-Tinh ý người lại có thể biểu lộ trong phạm vi lời nói. 


-Trong lời nói ấy có hàm súc ý nghĩa Âm Dương tình ý người sao đó 
giữa người với người. 


-Ý nghĩa Âm Dương tình ý đó lại còn có thể được vẽ vời bằng 
những nét ngay cong đứt liền. 


-Ký hiệu hay nét ngay cong ấy lại chỉ là Âm Dương tình ý qui ước 
của loài người. 


-Người chấp nhận quy ước nào thì hiểu Âm Dương tình ý theo quy 
ước đó với nhau (thí dụ : quy ước Việt, quy ước Trung Hoa. . .) 


-Quy ước ấy Việt Nam ta gọi là Chữ, là Lời, là Văn, là Ngữ, là 
Xưởng Ngôn. Tất thầy cũng chỉ ở trong phạm vi tình ý Âm Dương 
mà thôi. 


-Tự-Từ-Ngữ-Ngôn-Xướng cho mỗi phạm vi tình ý Âm Dương nhất 
định sẽ không giống nhau nhưng vẫn chỉ là Nhấ Lf. 


-Mà chúng ta là những người đang làm cái công việc gọi là phạm vi 
Âm Dương tình ý nhiệm nhặt thuộc Văn-Lý-Học theo 64 Lý Tính 
trong kiến thức Kỷ Nguyên Mới. 


-Bởi thế nên sự lao tâm lao lực về việc chọn chữ cho cân xứng với 
phạm vi Âm Dương tình ý cho ý tượng Dịch của chúng ta ngày hôm 
nay là một hy sinh lớn lao cho muôn thế hệ Âm Dương tính lý tình 
lý sau này vậy. 


82 DLVN2 


EOT 


DLVN2 


юа 


5.Tại sao phương pháp nêu trên khó và dễ theo ? 
-Khó vì chưa tới Lúc đúng nhu cầu Trí Tri Y cá nhân : Lười. 


-Dễ vì đã tới Lúc đúng nhu cầu thiết yếu của Trí Tri ý cá nhân hóa 
ra Siêng. 


6.Hỏi : Sở đắc về biện minh Chân lý có ích gì ? 

Đáp : Dem khả năng sở đắc của mình động tinh cho một mục tiêu 
nào đó, để đạt những lợi ích gì thì đó chỉ là theo Riêng Y Minh. Tuy 
nhiên nên nhớ Lợi Hại Cùng Lúc. 


7.Kết luận : Học viên sẽ tiến đến chỗ biết được ĐườngĐi Dĩ Nhiên 
của muôn loài vạn vật, biết chắc chứ không phải bói hay đoán mò. 
Ta sẽ biết chắc được thiên hạ nói thực hay nói láo, tức biết Đồng 
Nhi Dị Chân Giả (nhờ biết kết luận rồi đem kết luận ấy đối chiếu 
với thắc mắc) 


BÀI TẬP KIỂM SOÁT MẪU 


Công việc trước tiên là mình có tham dự rồi ghi vội. Ghi vội 
tức như là chưa cán thiết, chưa cần hiểu mình là chánh động, phó 
động nhưng nên ghi sự thực mình có động tĩnh sao đó, bất kể là tự 
động, bị động hay thụ động ít nhiều. 


n thứ nhất 


Tối u quan trọng là ghi vội. Phải ghi vội trên giấy một câu 
chuyện. Ghi vội một cách vắn tắt, không cần chải chuốt văn chương 
bóng bẩy đẩy đủ, nghĩa là : hé Trí Tri Y của mình (tức là toàn thể 
khá năng sån có của 1 Con Người minh) có ghé lại, có nghi đến, có ý 
tứ ít nhiễu ra sao đó trong một khung cảnh, hễ có ý tứ như thế nào 
thì cứ ghi như thế đó là được rồi, là đủ rồi. 


Thí Dụ : Bữa đó ta được Dịch Tượng Đại Quá, ta ghi vội như sau : 
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1_Dang : Trong lúc đó ta có câu chuyện bực minh 

2 Dang: Có người bạn nóng tánh bất binh 

3 Dang : Lôi kéo mình ra tiệm phở cho được 

4 Dang : Ăn phở xong, trả tin và nói vài câu rồi ra vé 


Thế là xong xuôi việc ghi vội. 
Lần th i 


Tối ư quan trọng là nhớ lại câu chuyện ghi vội ấy 
1_Phải réng nhớ lại ‘chuyên bực minh”, Đó là chuyện ta đang bực 
mình lại gặp người bạn nóng tính đang bất bình gì đó. Cả hai cùng 
nhau đi ăn phở, mà bữa hôm trước ta đã ghi vội rồi. 


2_Quan trọng : Phải ghi ra trên giấy sự thực đã có xảy ra và nhớ 
là phải ghi ra trên giấy theo tình ý riêng. Có ý riêng ra sao cũng 
được cả. Không phải chỉ ghỉ trong Trí Tri Ý (tối ky). 


3 Phải xét lại để liệt kê ra từng thứ một mà chúng đã có chung 
hợp quây quáng động tĩnh trong câu chuyện, những sự vật việc 
người nào mà mình có nghĩ đến. 

Thí dụ : Chuyện bữa ấy có những động tĩnh như là : Chính mình, 
người bạn, tiệm ăn, tô đựng, bánh n nước lèo, Ый bàn, thit, rau, 
6t, nước mắm, lời nói, tiền bạc. . 


4_Phải tìm lời lẽ xứng hợp với Dịch Tượng Đại Quá của câu chuyện 
bằng ý nghĩa cho có nghĩa lý với Dịch Tượng Đại Quá tùy khả năng 
của mình. Lời lẽ phải xứng hợp cho từng thứ một, thứ nào cũng 
phải Được Lý với Dịch Tượng Đại Quá. 


5 Di nhiên lời lẽ sẽ không giống nhau trên từng thứ một, nhưng 
chúng vẫn chỉ có Nhứt Lý Đại Quá mà thôi. Ta phái tạm quên Hộ 
và Biến Tượng cái đã tức như còn 63 Dịch Tượng kia miễn luận 
bàn. 

Thí dụ : Bữa đó 

-Chính mình..... bực dọc được lý Đại Quá 
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-Người ban.......nóng tánh Được lý Đại Quá 


Lần thứ ba 


Tối ư quan trọng là phải viết lại câu chuyện với những lời 
lẽ cân xứng sao cho mọi người déu thấy và hiểu, quả thực những 
động tĩnh không thoát khó.Sóng Động Luật và chỉ là Âm Dương Lý. 
Phải viết lại với những lời lẽ khá đầy đủ ý nghĩa, có nghĩa lý của 
Đại Quá khá rõ rệt hơn khi trước. Đông thời những lời të của Dịch 
Tượng Dai Quá ấy phải liên hệ chằng chịt với Hộ và Biến Tượng. 
Rất cần và rất nên có lời lẽ theo thứ tự Chánh Hộ Biến, tức là làm 
thành ra một câu văn, câu nói cho có nghĩa lý nghe xuôi tai. Làm 
công việc đó bằng như ta đang tập kết luận (đọc ý Dịch). 


Lần thứ tư 


Tối u quan trọng là : Đẽo gọt chải chuót câu văn cho được 
ngắn gọn mà vẫn đây đủ nghĩa lý với Dịch Tượng Đại Quá là đầu 
dé, còn Hộ và Biến Tượng là phụ để để trọn ý. 


Tóm lại 

- Lin thứ nhất : Viết ván tắt. (Cho sự biến động khônlường của 
Trí Tri Ý xuất hình ư ngoại, tức ghi vội thành Trí Tri Cơ Cấu 
cái đã) 
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- Lin thứ hai : viết khá dài. (Tập luyện trở thành triết gia bằng 
cách năng tập liệt kê phạm vi tình ý, định rõ phạm vi tình ý và 
phân tích tình ý). 


- _ Lần thứ ba: Viết cho liên hệ Chánh Hộ Biến (Tôi luyện đức vô 
tư). 


- Lần thứ tư : Nhuận sắc cho khá hay, gọn ghë, lời văn trong 
sáng. Đó cũng là trách vụ của con nhà Văn Lý Học. Chỉ có 
Văn Lý Học Việt Nam mới tránh cho hậu thế những ngộ nhận 
qua Tự-Từ-Ngữ-Ngôn-Xướng thuộc quy ước văn ngônViệt Ngữ. 


Kết quả 


Người nào mà chấp hành phương pháp này một cách 
nghiêm chỉnh sẽ sở đắc tới mức độ tối đa, không chờ có câu hỏi để 
mà đoán nữa, bởi vì chính minh đã tự biết chiết ra từng .thứ một, 
đã biết cái tính lý đương nhiên động tĩnh của từng sự vật-việc theo 
tình ý thông thường trong đa số nhân loại rồi. Học viên nên nhớ 
rằng : bất kể một câu hỏi nào cũng đều đứng trong một phạm vi 
Âm Dương tình ý mà thôi, chớ không gì lạ. 


Háu quả của sở đắc 


Học viên sẽ vượt khỏi sự đoán mà là biết chắc chắn rằng 
từng thứ một có động tĩnh sao đó theo riêng ý mình cái đã, do sở 
học vë khoa Động Tĩnh Học Việt Nam cung ứng. Những câu hỏi 
của người đời thường là vì Danh-Lợi-T inh thiệt láo, chung tư. 
Những câu hỏi lẻ té vụn vặt ấy không bao giờ chạy ra ngoài khoa 
Động 'Tĩnh Học được, không bao giờ chạy ra khỏi tình ý tình lý 
được. 


1_Quan trọng : Học viên sẽ biết phân tách ra từng thứ một trong 
nhiều thứ thiệt láo đang lẫn lộn chung hợp quây quáng động tĩnh 
ra sao đó. 
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2_Quan trọng : Học viên sẽ biết phân tách tiến sâu, tức biết chiết 
tính tình ý ít nữa là theo thông thường cái đã (để biết mình và biết 
người). 


3 Quan trọng : Học viên sẽ có thể tùy nghỉ xử dụng hiểu biết đó để 
mà “nối giáo? hay ‘không nối giáo? cho giặc tùy thích. 


4_Quan trọng : Để tiến đạt cho kỳ được sở đắc : Phải biết chiết tính 
tình ý của Thiên Địa Quỷ Thần, Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ Vô 
Hữu, của mỗi thứ vô hữu đang động tinh tiến thoái hoặc đang diễn 
biến đi về đâu, tức là THT TTÝT bất kể Âm Dương TTÝT hoặc sâu 
kín, hoặc thiệt láo (chân giả là tình ý người đối với vô hữu vật) động 
tĩnh thông thường của ` loài người. Vẽ ra được đường di dĩ nhiên 
của muôn loài vạn vật từ quá khứ đến hiện nay cũng như từ hiện 
nay đến mãi mãi sau này. Nếu muốn thì sẽ vẽ được, bởi vì khi vẽ chỉ 
là vẽ cho một phạm vi tình ý mà thôi. 


Dịch Lý Sĩ XUÂN PHONG NGUYỄN VĂN MÌ 
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Bài hoc thú sáu 


PHÉP PHÁT Y 


Phép phát Y như là thao trường tập cho học viên quen việc Biến 
thông Danh Ý Tượng Dịch và cũng là nền tảng cho việc đoán Dịch. 


Học viên hay hướng dẫn viên tự chọn bất cứ một Dịch 
Tượng nào và giả thử cho động lần lượt cả ba Hào hoặc chán hoặc lẻ 
tùy từng Dịch Tượng. Kế tiếp học viên hay Hướng dẫn viên tự chọn 
Sự Lý tiêu biểu sao cho phù hợp với Ý Tượng Dịch của Chánh Tượng 
hoặc Chánh Hộ Tượng đã chọn. Học viên cố gắng dùng sở học hiểu 
biết của mình để Biến Thông Danh Ý Tượng Dịch còn lại sao cho 
Hữu Lý và thích hợp với Tình Đời, Tình Người. 


Muốn phát Y chính xác bạn cần phải thông thuộc vë dân 
trí, tộc tính, địa phương, thời đại để câu nói của bạn khi nói ra sẽ 
phù hợp với con Người thời đại. Bạn nên tránh nói một cách hàm hổ, 
ba phải hay không chính danh lý. Vì vậy, bạn cán trau giói thêm vé 
thuật dụng ngữ (dùng tiếng). 


Chẳng hạn, như gặp Dịch Tượng HOÁN-TỤNG. Bạn muốn 
phát Ý về chuyện (Sự Lý tiêu biểu) : Lá bay (HOÁN) . Lá bay như 
thế nào ? Bay ra làm sao ? Bạn đã biết TỤNG có nghĩa là : Luận dã, 
bất hòa, cãi vả, kiện tụng, tranh tụng, v.v. . . Nay, trên phạm vi lá 
bay gặp HOÁN TỤNG, bạn có thể biến thông Danh Ý là : 
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Lá bay (НОАМ) - cham Lá (TUNG) 

Nói được “Lá bay - chạm 14° thì đã hay rồi, nhưng có vé 
ngây ngô trong thuật dụng ngữ làm sao ấy ! Trong khi ta có thể nói 
hay hơn là : 

Lá bay (HOÁN) - Хдо хас (TỤNG) 

“Хао хас”, ngữ từ này hay hơn, phải không các bạn ? 

Biến nổi TỤNG là chạm L4, là xào xạc thích hợp với sự lý 
tiêu biểu là Lá bay, đó là các bạn đang làm công việc phát Ý. Mong 
rằng các bạn sẽ siêng năng tự thực tập nhiều vë phần phát Y này 
dựa theo những bài tập Phát Ý mẫu đơn giản vừa sát với trình độ 
của người mới học. Đây chưa phải là tuyệt kỷ biến thông của chúng 
tôi, do đó các bạn không nên cho là mẫu mực và càng không nên 
học thuộc lòng chết nghĩa. Quan trọng là bạn nắm vững thuần thục 
phép Phát Y Đạo Biến Thông, và lĩnh hội được LÝ của từng Dich 
Tượng cái đã để sau này làm căn bản bước vào Phép Phác Họa và 
Phép Nói Dịch vững chãi hơn, 


Vậy bây giờ các Bạn cùng chúng tôi thử biến thông phát Ý 
xem sao, các Bạn cứ mạnh đạn biến thông thoải mái, chắc chắn 
không có trật vì Ý tượng Dịch đã có sẵn, bạn cứ bám theo Ý Tượng 
Dịch rồi tìm những từ dóng nghĩa với Ý Tượng Dịch sao cho phù hợp 
với sự lý Tiêu biểu là được. 


BÀI TẬP PHÁT Ý MẪU : 


® Với 64 Sự Lý Tiêu Biểu Chánh Biến Tượng 


Dịch Tượng : Khôn Dich Tượng : Вас 

Sự lý tiêu biển : Xuất Giá Sự lý : Nấm Mô 
Sư : Theo chóng phụng sự Mông : nấm mó mọc có 

Khón Dự: * * vui vë | Вас Tấn: < “ nhô lên 
Bác: “ <  miễncưỡng | Khón: ^ “bằng ёп 
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Dich Tugng : Ty | Địch Tượng : Quan 


Sự lý tiêu biểu : Về nhà ... Sự lý : Kính mát ... 
Tỷ khám: Về nhà bị kẹt Hoán : Kính hiển vi 
Тау: “ “ ởluôn Quan Bi : “ mát 
Quan: *  * thử coi Tỷ : “ cận thị 
Dịch Tượng : Dự Dịch Tượng : Tấn 
Sự lý tiêu biểu : Hàng Rào Sin : Tấn Công... 
Giải : Hàng rào cửa ngõ Vị tế : Tấn công chưa được 
Dự Khón: *  “ phía sau Tấn Bác: “ “ кі 
Tấn : “  “ phíatruóc | Dự: “  “ từng đợt 
Dịch Tượng : Tụy Dịch Tượng : Bỉ 
Sự lý tiêu biểu : Biểu ngữ Sự lý : Kẹt xe... 
Khôn : Biểu ngữ căng ra | Tung : Ket xe lung tung 
Tuy Tj: *  * собр lại | Bi Quan: ^ “ sdsd 
Bi: * ^ gỡxuống Туу: ^ “ dën đống 
Dich Tugng : Khiêm | DichTugng : Cấn 
Su lý tiêu biểu : Nước Ròng | Sựlý : Sóng mũi... 
Minh sån : Nước duc. ròng BÍ: Sóng mũi dọc dừa 
Khôn  Khôn: “ rong sát | Cấn Bác: “ ©“ хер 
Kiển: *  tươngương | Tiệm: “ “ gy 
Dịch Tượng : Kiển | Dịch tượng : Tiệm 
Sự lý tiêubiểu : Co Chân (tinh tọa)  Sựlý : Chiếu Tưởng ... 
Ký tế : Co chân xếp bằng | Gia nhân: Thả chiếu thêm nữa 
Kiển Tỷ : “  * (го ngoấy Tiệm Quan: “ © thử coi 


Khiêm : * “ đàng sau Cấn: * “= chận bí 


91 


[495 


ig 


Dich Tugng : Tiéu Quá 
Sự lý tiêu biểu : Trẻ Con... 
Phong : Trẻ con xúm xít 
Tiểu Quá Dự: “ & nhút nhất 
Hàm: “  “ khóc lóc 


Lë Tấn: “ 


Độn 


ETT 


Dich Tugng : Lữ 
Sự lý 


: Quán Trọ (trống) 
Thuần ly : Khách sạn sáng sủa 
“ mặt tiễn 


Dën: “ “ hẻo lánh 


Dich Tượng : " Dón 

Sự lý : Ấn Trốn... 

Đồng nhân ẩn trốn gần đây 
Bi: “ “ đâumất 
Lữ : “ “ tạm thời 


Dịch Tượng : Hàm 
Sự lý tiêu biểu : Được tin (xa) 
Cách : Được tin thuyên chuyển 
Hàm Toy : “ & tậphợp (gần) 
Tiểu quái: “ “buôn bã (vặt) 
Dịch Tượng : Sư 


Sự lý tiêu biểu : ViệnTrợ... | 
Khôn : Viện Trợ thông thường . 


Su Giải : *  “ tứtung 
Mông: “ “ lénlút 
Dịch Tượng : Khám 


Sự lý tiêu biểu : Chót Khóa Cửa... | 
Tỷ : Chốt khóa trả vë | 


Dich Tugng : 
Sự lý 
Bác: Che đậy sơ sài 
Mông Уі: “ “ 
Su: ©“ 


: Tránh sự ... 
Quan : Tránh sự dòm ngó 
Hoán Tung: “ “ tranh luận 
Khám: ^ < Ыт nghèo 


Khám Khón: “ ©“  vướngmắc | 
Hoán : “ & trơn nhạy 
Dịch Tượng : Giải 


Sự lý tiêu biểu : Phân Phát. „= 
Dự : Phân phát lai rai 
Sư: “ © giúpgiùm 
Мі: “  “ dở dang 


Giải 


Dịch Tượng : Vị Tế 

Sự lý : Thất Вді... 
Tấn : Thất bại rõ ràng 

Vị Tế Mông: “ “ khó nói I 

Giải : ^ “ tơibời - 
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Dich Tugng : Khốn Dịch Tượng : Vị Tế 
Sự lý tiêu biểu : Lo Lắng... Sự lý : Bàn Cai... 
Tuy : Lo lắng dón dập Bi: Bàn cãi tức tối 
Khám : “ “bắt buộc Tụng Hoán: “ “ viển vông 
Tung: ^ “chẳng yên Khốn: “ “ ácliệt 
Dịch Tượng : Thăng Dịch Tượng : Cổ 
Sự lý tiêu biểu : Vot đi tiến thủ Sự lý : Đánh Trống Ки. 
Thái : Vọt đi dễ dàng Đại súc : trống kêu lớn tiếng 
Sư : “ “hơi khó Cổ Mông: “ “ nhỏ tiếng 
Tinh: “ “ mất hút Tốn: “ * nhịpnhàng 
Dịch Tượng : Tĩnh Dịch Tượng : Thuần Tốn 
Sự lý tiêu biểu : Giếng Nước .... Sự lý : Banh Qua lại... 
Nhu : Giếng nước trong trẻo Tiểu súc : Qua lại đường ngắn 
Tinh Khám: “  * đụcngẩu | Tón Hoán: “ “ đường dài 
Thăng: “ < độchại | Cổ: “  “ đường dốc 
Dịch Tượng : Hằng Dịch Tượng : Dinh 
Sự lý tiêu biểu : Ky Quan... . — Sựlý : Định Си... 
Đại tráng : Kỳ quanhüngvi | Đại hữu : Định cư cao ráo 
Giải: “  “ rảirác | Binh Vitế: “ * lụpxụp 
Đại quái: “  “ đổ sộ | Cấu: “ “ lênlập 
(chung cư) 
Dịch Tượng : Đại Quá | Disk Tượng : Cấu 
Sự lý tiêu biểu : Вис рос... | Sựlý : Kết Hôn... 
Quải : Вус dọc chấm dift — | Kién : Giao kết hai họ 
Đại Quá Khốn: “  “ đang độ | Cấu Tung: “ “ vấndanh 
Hằng: ^  “ mãi Đỉnh: ©“ “ đính ước 
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Dich Tugng : Phuc 
Sự lý tiêu biểu : Cạnh Tranh... 
Lâm : Cạnh tranh sâu rộng 
Phục Chấn: “ 
De “€ “ Ami 


Dich Tugng : Di 
Sự lý tiêu biểu: М... 
Tổn : Ngủ gục 
Di Рһ Нар: ©“ ngáy,mó 
Phục : * mëng 


Dịch Tượng : Truân 
Sự lý : Nhọc nhàn ... 
Tiết : Nhọc nhàn hạn chế 


Truân Tuy: “ “ đeo đẳng 
Ích: “ “ bay biến 

Dịch Tượng : Ích 

Sự lý : Chạy Xe... 


Trung phu: Chạy xe cẩn thận 
Ích Vô vong: “ “ vô ý 
Truân: “ © ạch đụi 


Dịch Tượng : Thuân Chấn 
Sự lý tiêu biểu : Dây Động ... 

Qui Muội : Dấy động lăng xăng 
Chấn Phục: ^ *  phátsinh 


Phệ Hạp 

Sự lý : Quán Вапћ... 
Khuể: Dành banh dội 

Ри Нұр Di: “ “ sà 
Chấn: “ “ vòng 


Phê Нар: “ *  ánkhóp 


Dich Tượng : Tùy 
Sự lý tiêu biểu: Theo Su ... 
Đoài : Theo sự vui về, đẹp 
Tùy Truán: ^ “ khóhgnh 
Vô vong : “ “ chóngdói | 


Dich Tugng : Vó Vong 
Sự lý : Không muốn... 
Lý : Không muốn cung kính 
Vô VọngÍch: “ “ tấnơn 
Tùy: “ ^ chìuchuộng 


Dịch Tượng : Minh Sản 
Sự lý tiêu biểu: Mà Mit ... 
| Khiêm : Mà mit trong máy 
Minh Sản Phục: < “ bắt đầu 
Ký tế: “ “ tronven 


Dịch Tượng : Bí 
Sự lý : Trang Sức ... 
Cấn : Trang sức rồi 
Bí Bi: “ * timi 
Gianhán: ^  * đậm thêm 
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Dịch Tường : xý Tế РФ Tượng : Gia Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Kế: Thức ... Sự ly : Nẩy Në ... 
Kiển : Kết thúc chậm chạp Tiệm : Nẩy nở từ từ 
KýTế Truân: “ “ khó khăn Gia Nhân Ích : “ “ nhanh chóng 
Minh sản : “ “ lờmờ Bí: * “ róràng 
| Dich Tượng : Phong Dịch Tượng : Thuán Ly 
Sự lý tiên biểu : Hóa Thành ... | Sglý : Dó Nhà ... 
Tiếu Quá : Hóa thành vụng vé. | Lë : Dö nhà ngoài 
Phong Chấn : “ “ kinhkhüng T-LyPhệhạp:“ “bếp 
Cách: “ © thếkhác Đồng nhân : “ “chính 
Dịch Tượng : Cách Dịch Tượng : Đông Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Biến Đổi ... | Sựlý : Hợp Tác ... 
Hàm : Biến đổi sơ I Độn : Hợp Tác âm thẩm 
| Cách Tùy: “ “ hoài | Đ-Nhân Vô vọng: “ “ hết mình 
Phong: “ “ cả | Thuần Ly: “ “ công khai 
Dịch Tượng : Lâm | Dich Tượng : Tổn 
Sự lý tiêu biểu : Bảo Vệ ... | Self : Thất Công ... 
Phục : Bảo vệ bồi hoàn | Di : Thất công dung dưỡng 
Lâm Qui muội : ^ < tai nạn | Tón Kee “ “< đe dọa 
Tổn : * “ hưbỏng | Diaz < “ den bảo 
Dich Tượng : Tiết | Địch Tượng : Trung Phu 
Sự lý tiêu biểu : Gig gìn... . Sự lý : Ur gn ... 
Truân : Giữ gìn nhọc nhằn(khó) Ích: Uy tín vang dậy (lớn) 
Tiết  Đoài: ^ “mangtiếng(dễ) Trung Phu Ly: “ “ hánhoi 
| Phu: “ “ uytín(kỹ) | Tiết: “ “ hạnhẹp 
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Dich Tượng : Qui Muói Dịch Tượng : Khuể 
Sự lý tiêu biu: Хдо Xáo ... | Sựlý : Giả Bó ... 5 
Chấn : Хао Xáo phát động Phệ Нар: Giả bộ cấu xé 
Muĝi Lâm: “ “ tolên Khuể  Tón: “ “ thất bại 
Khuể : “ & thị oai Muĝi: < “ bối rối 
Dịch Tượng : Thuân Đoài Dịch Tượng : Lý 
Sự lý tiêu biểu : Ca Vang ... Sự lý : Chánh Sách ... 
Tùy: Ca vang trầm bổng Vô vọng: Chánh sách bướng bỉnh 
Doài Тїбї: * “ nhip nhàng Lý Trung phu: ^ ©“ ngưỡng mộ 
Ly: * * lắnh lót Đoài: “  “ thuyết minh 
Dich Tượng : Thái Dịch Tượng : Đại Súc 
Sự lý tiêu biểu : Hiểu Biết ... Sự lý : Chữa Dó ... 
Thăng: Hiểu Biết mau chóng Cổ : Chứa đổ sửa chữa 


Thái Lâm: “ “ tổng quát 
Nhu: “ * cánké 


| D-Süc Tón: “ ©“ phế thải 
Tiểu súc: “ ^ vặt vãnh 


Dich Tượng : Nhu Dich Tugng : Tiéu Súc 

Sự lý tiêu biéu: Nghiên Сии... Sự lý : Khác Biét ... 
"Tính : Nghiện cứu chập chüng | Tốn : Khác chìu hướng 

Nhu TW: “ * gidihan | T-Sác T-Phu: ^ tínnguüng 
Thái: “ © thóngsuót | Đại súc: “ đoàn thể 

Địch Tượng : Đại Tráng ` Dich Tượng : Đại Hữu 

Sự lý tiêu biểu: Xây Cát ... Sự lý : Nhà Giàu ... e 8 
Häng : Xây cất lâu đài Đỉnh : Nhà Giàu mới (khá) 

Đại Tráng Muội : “  “ lăng xăng Đại Hữu Khué: “ “ tiếng (tạm bg) А ` 
Quải : “ “ роп gàng Kién : “ * su (gốc) ^ 
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Dịch Tượng : Quải Dịch Tượng : Kiên 
Sự lý tiêu biểu : Cát Tóc Sự lý : Khô 
Đại Quá: Cắt tóc thấp | Cấu : Khô hơi 
Quái T-Bohi: ^ “ khéo Kiền Ly: ^ hẳn 
Đại trắng: “ “cao Hữu: “ khốc 


® Với 64 Sự Lý Tiêu Biểu Chánh Hộ - Biến Tượng 


Địch Tượng : Khôn Khôn 
Sự lý tiêu biểu : Tinh thần rất là ... 
Sư : Tinh thần rất là vị tha 
Khôn Khôn Dự: * * “ “ thoái mái 
Bác: * 4 4 “ lạnh nhạt 


Dich Tượng : Bác Khôn 
Sự lý tiêu biểu : Lạnh nhạt vé việc .. . 


Mông : Lạnh nhạt về việc mờ ám 
Bác Khôn Tấn: * “ * “ hiệnđến 


Dịch Tượng : Tỷ Bác 

Sự lý tiêu biểu : Cdi bó bớt hết ... 
Khám : Cởi bỏ bớt hết trói buộc 

Tỷ Bác Tụ sg " " “ bềcính 
Quan : * “ “ © trông nom 


Địch Tượng Quan Bác 
Sự lý tiêu biểu : Xem xét sơ qua... 
Hoán : xem xét sơ qua rồi thôi 


Quan Bác Bi : “ * “ <“ chẳngđặng 
Hja * € € «nra 
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Dich Tugng : Du Kién 
Sự lý tiêu biểu : Nhịp canh ngăn trở . 
Giải : Nhịp canh ngàn trở loan đi 
Dự Kiến  Khón: * “ “ & yếuớt 
Tấn : “  “ “  diễnra 


Dịch Tượng : Tán Кіёп 
Sự lý tiêu biểu : Đi thì át phải .. . 
Vị tế : Đi thì át phải chưa xong 
lấn Kiến Bác : “ * * “ Mtlat 
Dự : “ “ “ * dy phóng 


Dịch Tượng : Tuy Тт 

Sự lý tiêu biểu : Đông đảo di vé . .. 
Khốn : Đông đảo đi về lo toan 

Tuy Тіт T$ : “ * * « một chó 
жя : “ * « « chẳng đặng 


Dịch Tượng Bỉ Tiệm 
Sự lý tiêu biểu : Không còn vào ra , 
“Tụng : Không con ES ra luận bàn 
Bỉ Tiệm Quan: “ “ “ xem xét 
Туу: * “ © © đông đảo 


Dich Tugng : Khiêm Giải 
Sự lý tiêu biểu : Thoái bộ phân tán , .. 
Minh sản : Thoái bộ phân tán trong đêm 
Khiêm Giải ^ Khón: “ * “ “ imlim 
Кёп: * * ^* “ chống đỡ 
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Dịch Tượng : Cán Сійі 
Sự lý tiêu biểu : Ngồi chờ ở nơi... 
Bí : Ngôi chờ ở nơi sáng sủa 
Cán Giải Bác: “  * * “< hiuquanh 
Tiệm: ^  * * * bựcthang 


Dich Tugng Kin  ViTé 
Sự lý tiêu biểu : Trở ngại vì chưa... 
Ký tế : Trở ngại vì chưa hợp lẻ 
Kiến Vič TỶ : ^ “ “ * nhứtluật 
Khiêm: “ * * * nhã nhặn 


Dịch Tượng Tiệm Vị TẾ 
Sự lý tiêu biểu : Tuần hành chưa có .. . 

Gia nhân : Tuần hành chưa có lan rộng 
Тіёт  ViTé Quan : “ “ * “ trải qua 


Dịch Tượng : Tiểu Quá Dai Quá 
Sự lý tiêu biểu : Nho nhỏ nhiều пої... 
Phong : Nho nhỏ nhiều nơi xúm xít 
T-Quá Đ-Quá Dự : ^ “ & “уйу 
Hàm: * * a “ sátnhau 


Dịch Tượng 1й Dei Quá 
Sự lý tiêu biểu : Lử hành bực dọc... 
Ly : Lử hành bực dọc biểu lộ 
Li Đại Quá Tấn: “ “ “ “ diễn tiến 
Don: “ “ 6 “ khuất ẩn 


DEI 
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Dịch Tượng : Hàm Cấu 
Sự lý tiêu biểu : Nghĩ đến bất dó 
Cách : Nghĩ đến bất dà thay đổi 
Hàm Cấu Туу: “ * € “ quytụ 
Tiểu quá: “ ^*^ “ * phiển muộn 


Dịch Tượng Dën Сйи 
Sự lý tiêu biểu : Tránh sự gặp gỡ... ` 
Đồng nhân : Tránh sự gặp gỡ hiện nay 
Dën Cấu Ві: “ “ * “ không được 
Li : * ^" “ “xã giao 


Dịch Tượng Su Phuc 
Sự lý tiêu biểu : Trợ giúp xây dựng... 
Khôn : Trợ giúp xây dựng yếu ớt 
Sư Phục Giải : “ * “ “ linh động, thông 


thường 
Mông: * * * “ lén lút 


Dịch Tượng Mông Phục 
Sự lý tiêu biểu : Mờ ám bối cảnh... 
Bác : Mj ám bối-cảnh điêu tàn 
Mông Phục Vị TẾ:“ “ “  * chua xong 
Sư : * “ * “ chúng trợ 


Dịch Tượng : Khám Di 
Sự lý tiêu biểu : Trói buộc đang thời... 

Tỷ : Trói buộc đang thời cởi mở 
Khám Di Khón:* “<  *  * lolắng 
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Dịch Tượng Hoán Di 
Sự lý tiêu biểu : Lánh mình đang lúc .. . 
Quan : Lánh mình đang lúc duyệt qua 
Hoán Di Tung: “ “ “ “ bất hòa 
Khám: “ rr ép buộc 


Dịch Tượng Giải Ký TĚ 
Sự lý tiêu biểu : Truyền bá hiện ус... 
ру: Truyền bá hiện thực cầm chừng 
Giải Ký Tế Su: =“ “ mn “ nâng đỡ 
ҮТ: * * * “ chưa xong 


Dịch Tượng VịTế Ký Tế 
Sự lý tiêu biểu : Chưa thể thực hiện — 
Tấn : Chưa thể thực hiện công khai 
ViTé KýTế Mông: “ “ “ * mờám 
Giải “ “ * * nơinơi 


Dịch Tượng Khốn Gia Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Khốn khó ngày đêm ... 
Tuy : Khốn khó ngày đêm dập dón 
Khón Gia Nhân Khám: “ “© *  * thát chặc 
Tung: * * “ * bấtổn 


Dich Tugng Tung Gia Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Tranh luận càng thêm ... 
Bí : Tranh luận càng thêm mất lối 
Tung Gia Nhân Hoán:^ “ “ “ sai biệt 
Khốn: “ “ *  “ khổsở 
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Dịch Tượng Thăng Muội 
Sự lý tiêu biểu : Bay lên rào rat ... 
Thái: Bay lên rào rat dióu hành 
Thăng Muĝi Su : * “ * <“ trợgiúp 
Tĩnh: ^ * * * lặng yên 


Dich Tugng cë Muội 
Sự lý tiêu biểu : Gây sự rối ren nội bộ 

Đại Súc : Gây sự rối ren nội bộ 
Cổ Mui Mông: “ * * “ mờám 


Dịch Tượng Tỉnh — Khué 
Sự lý tiêu biểu : Rượu yên nhờ сб... 

Nhu: Rượu yên nhờ có vô chai 
Tỉnh Khu Khám: *  * “ “ nút đậy 


Dịch Tượng Tôn — Khu£ 

Sự lý tiêu biểu : Nhuóm vào hóa ra không đều 
Tiểu Súc : Nhuộm vào hóa ra không đều 

Tốn Khu Hoán: “ * " * nhai lợt 


Dịch Tượng Hàng Quải 
Sự lý tiêu biểu : Lối cũ cuối đường... . 
Đại tráng : Lối cũ cuối đường hướng thượng 
Hàng Quải Giải: “ * 64 “ rẽ qua 
Đại quá: ^ ^ sS “. ứđọng 
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Dịch Tượng Bình Оийі 
Sự lý tiêu biểu : Nhen nhúm từ chút .. . 
Đại hữu : Nhen nhúm từ chút thành nhiều 
Đỉnh Quải VịTế: “ * * * chưa xong 
Cáu: * * & “€ wóinhau 


Dịch Tượng Pai Quá Kiên 
Sự lý tiêu biểu : Ó ạt km hột 
Quải : Ô ạt nặng hột rồi dứt 


Dei quá Kiên Khốn: “ * “ & айі 
Hằng: * * * “ đằng dai 


Dịch Tượng Cấu Kiền 
Sự lý tiêu biểu : Gặp người cương trực ... 

Kién : Gặp người cương trực chính yếu 
Cấu Кёп Tung: “ bế tố “ luận bàn 


Dịch Tượng Phục Khôn 
Sự lý tiêu biểu : Trở vé trong sự... 

Lâm : Trở về trong sự bao quản 
Phục  Khón Chấn: * “ *  “ phấn khởi 
Di : * rn 6 yén ám 


Dịch Tượng Di Khón 

Sự lý tiêu biểu : Chăm lo về уїёс... 
Tổn : Chăm lo về việc suy kém 

Di Khón Phệ һар: * or “ ngấunghiến 
Phục : * nr © trùng phục 
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Dịch Tượng Truân Bác 
Sự lý tiêu biểu : Nạn bởi thờ g... 
Tiết : Nạn bởi thờ € hạn chế 
Truân Bác Tùy: * “ ©“ “ đi động 
Ích : “ * © “tiếních 


Dịch Tượng — Ích Bác 
Sự lý tiêu biểu : Lợi lộc phán nào .. . 
Trung phu : Lợi lộc phần nào tin tưởng 
Ích Bác Vọng: “|” Sp “ ie 
Truân: * * * ©“ giannan 


Dịch Tượng Chấn Kién 
Sự lý tiêu biểu : Di thi át phái ... 
Muĝi : Đi thi Át phải rối ren 
Chấn Кёп Phục : ^ “ “ * trở lại 
Phệ һар: ^ * “ “ ngấu nghiến 


Dich Tượng Phê hap Kiển ` 
Sự lý tiêu biểu : Ngấu nghien Át phải .. . 
Khnể : Ngấu nghiến ắt phải khạc nhổ 


Phệ hap Kiển Di: ~ * “ & gung đưỡng 
Chấn : “ “ “ * kinh động 


Dich Tượng Tùy Tiệm 
Sự lý tiêu biểu : Di động tuần tự . .. 
Doài : Di động tuần tự vang rân 


Tùy Tiệm  Truán: ^ “  *  “ gian nan 
Vọng: “ “ 6  “ xâm phạm 
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Dịch Tượng Vô Vọng Tiệm 
Sự lý tiêu biểu : Xâm phạm theo đường... 
Lý : Xâm phạm theu đường pháp lý 
Vô Vọng Tiệm Ích: © *  *  * tấních 
Tày: * *  * “€ thy nghi 


Dich Tượng Minh sán Giải 
Sự lý tiêu biểu : Tối vì điện phát ... 
Khiêm : Tối vì điện phát hao hụt 
Minh sản Giải Phục : * * “ * trùng phục 
Kýtế ; “ “ ^ “ chung chạ 


Dịch Tượng Ві Giải 
Sự lý tiêu biểu : Sáng soi mọi ngả . .. 
Cấn : Sáng soi mọi ngả ngăn chận 


Bí Giải Di : * * * “ chămnom 


Dịch Tượng: Ký Tế Vị TẾ 
Sự lý tiêu biểu : Hiện hợp lúc chưa .. . 
Kiển : Hiện hợp lúc chưa trở ngại 
Kji£ ve Truân: ^ * “  * giannan 
Minhsán: “ “ “ € kusa tích 


Dịch Tượng: “Gia Nhân Vị Tế 
Sự lý tiêu biểu : Người nhà chưa có ... 
Tiệm : Người nhà chưa có bước đến 
Gia nhân уйг Ích: “ “ “= “ tiếních 
Bj : " = a б 
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Dịch Tượng : Phong Đại Quá 
Sự lý tiêu biểu : Xúm xít nhiều пої... 
Tiểu quá : Xúm xít nhiều nơi nho nhỏ 
Phong Đại Quá Chấn: “ “  * “ động dụng 
Cách: * “ “& © đổi thay 


Dịch Tượng: Ly Đại Quá 
Sự lý tiêu biểu : Rõ ràng nhiễu sq... А 
Lë : Rõ ràng nhiễu sự phẳng phát 
Ly Đại Quá Phệhạp:“ “ “ © nghiền ngẫm 
Đồng nhân: * “  “  “ thích hợp 


Dịch Tugng : Cách Cấu 
Sự lý tiêu biểu : Cải tổ cơ cấu... 
Hàm : Cải tổ cơ cấu tiếp thu 


Cách Cấu Tùy: ©“ ©“ * “ đi động 
Phong: * “ * “hòa đổng 


Dịch Tượng: Bông Nhân Cấu 
Sự lý tiêu biểu : Thân thiện bất йб... 
Dën : Thân thiện bất đổ lui ẩn 
Đồng Nhân Cấu Vọng: *  * “ © xông pha 
Ly : “ np «a “ nóngnáy 


Dịch Tượng: | Lâm Phục 
Sự lý tiêu biểu : Đầm trách gây dung... 
Phục : Đảm trách gây dựng thêm nữa 
Lâm Phục Muội: “ * е “ lôi thôi 
Ton : * “ pr © tổnhao 
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Dich Tượng: Тбп Phuc 
Sự lý tiêu biểu : Hư thi trở 181... 

Di : Hư thì trở lại tu bé 
Tón Phục Khué;“ “ “ * tháora 


Dịch Tượng: — Tiét Dị 
Sự lý tiêu biểu : Hạn chế tài ёі... 
'Truân : Hạn chế tài bôi gian truün 
Tiết Di Бой; * * * “ дерд 
Trung phu * “= “ * ủynhiệm 


Dịch Tượng: Trung Phu Di 
Sự lý tiêu biểu : Tín nhiệm điều dưỡng... . 

Ích : Tín nhiệm dièu dưỡng bay di 
Trung Phu Di Lý: “  “ a *  düngphép 


Dịch Tượng: Muĝi Ký Tế 
Sự lý tiêu biểu : Binh trạng hiện thuộc... 
Chấn : Binh trạng hiện thuộc kinh động 
Qui Muĝi Ký Tế Lâm: “ “ “ “ tgngphü 
Кё, * = * “ biến chứng 


Dịch Tượng: Khu Ký TẾ 
Sự lý tiêu biểu : Biến chứng làm cho.., 
Hạp : Biến chứng làm cho đòi ăn 
Khué KýTế Tón: “ “ © “= tiều tụy 
Muội: “ “ “&  * bủnrủn 
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Dịch Tượng: — Đoài Gia Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Nói năng phát triển... 
Tùy : Nói năng phát triển theo đà 
Đoài Giai Nhân Tiết: “ 9 — *  * giớihạn 
Spas 94 € *  * đúng phép 


Dịch Tượng: Lý Gia Nhân 
Sự lý tiêu biểu : Lẻ lối thuộc về .. . 
Vọng : Lë lối thuộc về xâm phạm 
Lý  GiaNhán T-Phu: “ * “  * tín ngưỡng 
Đoài : “ * *" * hiện đẹp 


Dịch Tượng: Thái Qui Muội 
Sự lý tiêu biểu : Muốn biết khúc nôi .. . 
Tháng : Muốn biết khúc nồi vội vã 
Thái Qui Muĝi lâm: “  * “ “ đại thể 
Nhu: “ * “ hội hop 


Dịch Tượng: ` Đại Sắc Qui Muội 
Sự lý tiêu biểu : Cục bộ rối ren... 
Cổ : Cục bộ rối ren gây sự 
Đại Sác Миф ổn: * * * “ hưhại 
Tiểu Súc: “ “ “ “ tịhiểm 


Dịch Tượng: Nhu Khu£ 
Sự lý tiêu biểu : Chờ đợi hỗ tương... 
Tĩnh : Chờ đợi hỗ tương bình định 


Nhu Khu Tiết: “ “ “ “ tài tình 
Thái: * “ * * điểuhòa 
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Dịch Tượng: Тіёи Súc Кһиё 
Sự lý tiêu biểu : Bạc lẻ hỗ trợ ... 
Tốn : Bạc lẻ hỗ trợ qua lại 


T-Sác Khué Trungphu: “ ^ ©“ “ trung gian 
Đạisúc : “ * * " bạclớn 


Dịch Tượng: Раі Trắng Quải 
Sự lý tiêu biểu : Ý chí quyết định 
Hằng : Ý chí quyết định kiên trì 
D-Tráng Quải Muĝi : * * * * lôi thôi 
Dui eg S M “ dứt khoát 


Dịch Tượng: Quái Kiên 
Sự lý tiêu biểu : Dứt khoát sự thể 
Đại quá : Dứt khoát sự thể bực dọc 


Quái Кёп Đoài : “ ©“ ©“ “ vangrân 
Đại tráng: “ “ “= “ ước muốn 


Dịch Tượng: | Đại Hữu Quải 
Sự lý tiêu biểu : Góm cả thành phán... 
Đỉnh : Gồm cả thành phán tân tiến 
D-Hüu Quải Khué: * “ “ “ võ lực 
Kién: *  “ * & chính yeu 


Dich Tượng: Kiên Kién 
Sự lý tiêu biểu : Sự thể chính yếu... 
Cấu : Sự thể chính yếu cấu kết 
Kiên Кёп Lý : “ * “ © pháplý 
Đại Hữu: “ “ S “ gồm có 
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Bài học thứ bảy 


DỊCH TƯỢNG ÂM DƯƠNG 


QUYẾT SỰ HOÀI NGHI, ĐỊNH ĐIỀU DO DU 


Sau khi đã từng kiểm soát sống động và thấy biết được muôn vật 
tuy khác màu sắc hình bóng, mà chúng vẫn quây quán trong 64 Lý 
Tính Biến Hoá, hẳn các bạn cũng đã nghĩ cách nói lên cho được các 
sự Lý sống động một cách rõ ràng hơn ? 


Nhưng than ôi ! Nếu chúng ta muốn nói thì ắt là ngàn năm 
nói cũng không rồi ý nghĩa của một Dịch Tượng. Bởi vì văn ngôn cho 
Sự và Việc còn tiến mãi chứ đâu có dừng lại một chỗ. Cho nên, chỉ 
một Dịch Tượng thôi, chúng ta nói không bao giờ rồi, không hết 
được, huống hồ nhiều đến những 64. Song nếu xét cho kỹ thì 64 Lý 
Tính Biến Hóa cũng chỉ có ÂM DƯƠNG chứ không có gì lạ cả. Bởi 
lẽ đó nên chúng tôi mới có thể cống hiến cho quý vị nghiên cứu một 
phương pháp ngõ hầu đáp ứng được cho nhu cầu Trí Tri Ý Thức 
trong thiên hạ một cách thỏa đáng ở thế hệ hiện tại và tương lai. 


Vậy, ÂM DƯƠNG là gì ? 

ÂM DƯƠNG là hai danh từ tượng trưng để phân biệt chỗ 
Đông Nhi Dị (giống mà hơi khác) của Vạn Hữu. Âm Dương cũng còn 
là hai tiếng nêu lên của Khoa Động Tĩnh Học để cho mọi người có 
thể lấy đó làm đường lối mà nhận định các vật, các việc mọi nơi tuy 
là có tính cách tương cầu mà như có ngược lại với nhau. Chẳng hạn 
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như Ngày thì đối với Đêm, Nóng đối Lạnh, Tối đối Sáng, Trống đối 
Mái, Cao đối Thấp. Мапа đối Nhẹ, Mau đối Chám, Già đối Trẻ, Nam 
đối Nữ,... 


Trong mọi khía cạnh, Vạn vật đều có Yếu Lý Đồng Nhi Dị 
tức Âm Dương Lý. Nếu cái gì mà ta thấy Quá Khác , đó cũng chỉ là 
những cái Hơi Khác nối tiếp mãi mà đến quá Quá Khác chớ chẳng có 

gì lạ. Một thể hiện dù ở bất cứ hình thức nào, tất cả đều được Cấu 
Tạo theo một Nguyên Lý Nhất Định là Âm Dương Luân Chuyển phối 
hợp mà Sinh Thành : 
Tương Động, Tương Giao, Tương Cảm, Tương Sinh (Thành Bộ Mặt 
Mới) 


Công thức Lý Thành | BỘ MẶT CŨ + HƠI KHÁC = BỘ MẶT MỚI 


Biết rằng, mọi việc từ Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai đều là 
Âm Dương. Vậy, khi muốn quyết được sự hoài nghỉ, định được điều 
do dự thì phải đem việc hoài nghỉ, do đự nào đó biến thành Âm 
Dương Lý, Âm Dương Ý Nghĩa. 


Thí Dụ : Biến ý các sự việc thành ra là : Ở - Đi, Cao - 
Thấp, Mau - Chậm, Nhỏ - To, Sáng - Tối, Xưa - Nay, Mọc - Lặn, Ít - 
Nhiều, Thân - Sơ, Kiết - Hung, Nên - Hư, Đắc - Thất, Tiêu - Trưởng, 
Đóng - Mở, Mừng - Lo, Ua - Ghét, Họa - Phúc, ... 


Khi đã biến Ý sự việc gì đó thành Âm Dương Lý rồi thì ý 
nghĩa của Dịch Tượng sẽ Nặng về một bên và Nhẹ vë một bên, nhơn 
đó mà ta sẽ tùy nghỉ động tĩnh tiến thoái. Trường hợp ta chưa quyết 
định nổi Dịch Tượng nặng nhẹ về một bên nào vì còn mờ mịt về Ý 
Tượng Địch thì ta áp dụng phương pháp Dịch Tượng Âm Dương đối 
đãi. Hai Dịch Tượng Âm Dương đối đãi chỉ dùng để sáng tỏ ý nghĩa 
của nhau mà thôi. 
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Muén tim Dịch Tượng Âm Dương đối đãi với một Dịch 
Tượng nào thì cứ đọc theo thứ tự của Hào, từ Hào sơ (1) đến Hào lục 
(6) của Dịch Tượng đó, rồi đổi hướng ngồi thì người ngồi đâu mặt sẽ 
thấy Cấn thành Chấn, Tốn thành Đoài, . ... 


EI A ĐỐI РАІСПА THANG LÀ TUY 


BIỆT LỆ : Những Dịch Tượng sau đây không thể dùng cách thức 
Dịch Tượng Âm Dương đối đãi như trên được, mà phải tìm theo 

h Ám D đối đãi. Hào Âm đối đãi hào 
Dương, Hào Dương đối đãi Hào Âm : 


Thuần Thuần Thuần Тїшїп 
đối đãi ¡ đãi 
KHÔN KIỀN ЕНАМ LY 
Tung phu 41981 Tiểu quả Di déidii Đại Quá 


Thí dụ : Có người thắc mắc : Chúng nó đi có đông không ? 
Gặp Dịch Tượng Tháng : Tiến thủ. Giả thử bạn chưa quyết định nổi 
di có đông không, vì Đông Đảo dường như chưa phù hợp hẳn với Y 
Tượng Dịch Thdng. Bạn nên biến sự việc thành Âm Dương Y Nghĩa, 
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Âm Dương đối đãi của Thăng là Tuy ( Tuy là Tụ dã, trưng tập, dồn 
đống, kéo thành bẩy). Vậy, Tuy đã nghiêng nặng về bên đông đảo. 
Do đó, Thăng chính là lẻ tẻ, nên trả lời : chúng nó đi không đông. 


Tóm lại có hai trường hợp thường dùng Âm Dương đối đãi 
như sau : 


1_ Dùng Tình Lý Âm Dương đối đãi trước Dịch Tượng sau 
Thí dụ : muốn xác định Tình lý Khen Thưởng có phải là 
Thái không ? 


* Nếu như ta tối nghĩa, chưa sáng lý Thái trong tình lý ‘Khen 
Thưởng' tức có ít nhiều hoài nghi do dự nên chưa thể quyết định 
được thì lấy Tình lý Âm Dương đối đãi của : 

- Khen Thưởng đối là Chê Bai (hai Tình lý đối đãi) 

Lüc đó ta sẽ thấy ché bai không hợp với nghĩa lý của Thái. Do đó ta 
suy га: 

Khen Thưởng là Thái (dàng một Tượng : Thái). 


* Nếu như tới đây ta vẫn chưa xác định được chắc rõ. Khen thưởng 
là T'hái thì lấy Dịch Tượng Âm Dương đối đãi của : 

- Thái đối là Bi 

Lúc đó ta sẽ thấy rõ chê bai hợp nghĩa lý của Bỉ, nghiêng nặng về 
Bỉ hơn. Do đó, suy ra : 

- Khen Thưởng thuộc Thái (dùng hai Tượng đối đãi : Thái đối BD 


Rồi ta suy nghiêm trong tình lý Khen Thưởng đã có ẩn 
nghĩa lý Thái : Thông đã, điểu hòa, thiên địa hòa xướng, tức người 
khen và người được khen trên dưới thông hiểu thông cám thông 
thương hòa xướng đắc ý nhau, khác với tình lý bị chê bai trù dập có 
nhiều bế tắc, gián cách, tức tudi, hiểm hận . . . 
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Vậy là ta được học hiểu sâu thêm nghĩa lý của Dịch Tượng 
trong từng Tình Lý cụ thể là điều rất cần thiết để người hoc Dịch 
đổi đào biến thông danh ý khi nói Dịch. 


2_ Dùng Dịch Tượng Âm Dương đối đãi trước, Tình Lý sau 


Thí dụ : Gặp Dịch Tượng Tuy, ta đang phát ý, phác họa là 
có sự Trì Hoãn, mà chưa đám nói chắc lắm, thì để chắc đúng hơn ta 
lấy Dịch Tượng Âm Dương đối đãi của : 

- Tụy đối là Thăng (hai Dịch Tượng đối đãi) 

Y Tượng Dịch của Tháng là tiến thủ, thăng tiến, bay vọt Át 

không hợp với Tình Lý Trì Hoan . Do đó, suy ra : 
- Tuy là Trì Hoàn 

Nếu tới đây ta vẫn chưa xác định được chắc rõ Tuy là Tri 

Hoãn thì lấy thêm Tình lý Âm Dương đối đãi của : 
- Trì Hoãn đối là Vội Vã (hai tình lý đối đãi) 
Rồi ta suy nghiệm trong Tình lý Vội Vã đã có ẩn nghĩa lý 
của Thăng (bay vọt, thăng hà, gấp rút nhanh chóng). Do đó, suy ra : 
- Tụy là Trì Hoãn 
| ` Bạn hãy làm những bài tập Âm Dương đối đãi sau đây : 
- Các bạn chịu khó làm 32 bài Âm Dương Dịch Tượng đối đãi ý 
nghĩa, mỗi bài độ 10 ý do bạn tự chọn thử lấy. Bài Tập Phán Quyết 
tức là cán phải : Biến ý các sự việc qua trên Dịch Tượng (Chánh 
Tượng) Ý Tượng đối đãi rồi mới quyết đoán. 


Tỉ như : Đại súc : Cục bộ đối đãi Vô vọng là Chi nhánh, v. у... 


Khôn đối Kién Bác đối Phục 

Âm Dương Tiêu tán Phục sinh 
Yếu Mạnh Hấp hối Hồi sinh 
Mềm Cứng Lạnh nhạt Nóng nàn 
Ướt Khô Mê lầm Giác ngộ 
Nhuyén To Suy tàn Phuc Hung 
ре Sach Bỏ đi Trở lại 
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T$ đối 
Từ chối 
Tư kỷ 

Cởi bó 
Tắc trách 
Phủ phàng 
Vị kỷ 

Đã đảo 


Dự đối 


Nhảy múa 
Nảy mầm 
Tự đại 

Tại vị 

Nổ vang 
Canh chừng 


ту đối 
Đậu lại 
Đông đảo 
бы 
‘Chiêu mộ 
"Trì hưởn 
Dửng dung 
Tại thế 


Vité đối 
Dà dang 
'Thất cách 
Vụng về 
Chểnh mång 
Đổ vỡ 

"Thất bại 
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Phát hiện 


Tháng hà 


Su Quan dói Lám 

Chấp nhận Đi (qua) Bi (tới) 

Chúng trợ Xem qua Chú trọng 

Níu nắm Bỏ qua Chiếu cố 

Tráchnhiệm Kinh qua Giáng lâm 

Vổ về Thanh tra Tính trưởng 

Vị tha La đểnh Chăm chỉ 

Ủng hộ Đào thải Bao quản 

Khiêm Tấn đối Minh sản 

Ù rů Lai Vãng 

Héo úa Sáng Tối 

Khiêm tốn "Мос Lšn 

Cáo thoái Khóe mgnh Bệnh hoạn 

Bặt tiếng Bình thường Thuong tích 

Bỏ ngỏ Cháy Tắt 

Ап tàng Tó rõ Lu mỡ 

Thăng Bi dë Thái 

Bay đi Gián đoạn Liên lạc 

Lẻ tẻ Bế tác Thông thương 

Vot di Doan tuyét Giao háo 

Giải kết Mù mịt Am thông 

Vội vã Xa lạ Quen biết 

Sốt sắng Chê bai Khen thưởng 
Trắc trở Êm xuôi 

Ký tế Khốn đối Tỉnh 

Đã xong Khô cạn Trüng nước 

Hợp lý Sa mạc Ruộng đầm 

Khéo léo Băn khoăn Antâm 

Siêng năng Bận rộn Nhàn hạ 

Hoàn thành Huyën náo Trầm lặng 

Thành tựu Nguy lo Yên ấm 


115 


Tung đối 


Nhu 
Tranh tụng Hòa hợp 
Bỏ đi Chờ đợi 
Tương tranh Tương hội 
Tan га Quây quáng 
Cải vả Vui уйу 
Túngthiếu - Khá giả 
Tón dói Doài 
Vào trong Ra ngoài 
Thám nhuán Phát tiết 
Kín dáo Nội năng 
Trong lòng Ngoài miệng 
Nín thỉnh Lai nhải 
Ưng thuận Phản kháng 
Cấu đối Quải 
Cấu kết Chấm dứt 
Thành phán Từng phẩn 
Nối lại Cắt đứt 
Và biên Biên cương 
Nữa Thôi 
Liên hệ Dứt khoát 
Cả dãy Từng cán 
Ích đối Tổn 
Sanh lợi Hao tổn 
Hung thịnh Suy kém 
Lời 16 
Tiến bộ Thoái hóa 
Luót tới Chậm lại 
Vui mừng Buôn lo 
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Cổ ай 
Chống đối 
Sửa lại 
Riêng ý 
Sâu độc 
Gây sự 
Trục trặc 


Đỉnh đối 
Theo mới 
Để vậy 
Vững chắc 
Thật tình 
Ước hẹn 
Кипр đúc 


Di đối 
Dung dưỡng 
An hóa 

Bà đắp 
Manh nha 
Kỹ lưỡng 
Ámi 

Binh hoạn 


Нар dë 
Мё йо 

Ngấu nghiến 
Vuóng vấp 
Phỏng vấn 
Tranh đấu 
Cộc ейл 


Tùy 

Lë thuộc 
Để Yên 
A-dua 

Dĩ hòa 
Tuân theo 
Di chuyển 


Cách ` 

Bồ cũ 

Cải tổ 

Bấp bênh 
Tráo trở 
Hoang mang 
Bại hoại 


Đại quá 
Phóng túng 
Bực tức 
Tiêu pha 
Cực độ 
Bung thùa 
Khẩn trương 
Sung sức 


Bí 

Quang minh ` 
Nuốt trôi 
Thông suốt 
Am hiểu 

Giao hòa 
Thanh nhã 
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Cấn đối Chấn Kién đối Giải 
Ngưng nghỉ Động dụng Cần trở Cho đi 
Che đậy Mở ra Ngăn giữ Phóng thích 
Ấn ngữ Lưu động Què quặc Đi đứng 
Áp úng Luu loát Bung bít Tuyên truyền 
Phục binh Tuần hành Tù túng Phóng túng 
Để dành Xài phí Phạm vi Nơi nơi 
Án nhẩn Dấy động Nó lệ Tự do 
Tiệm đối Muội Tiểu quá đối Trung phu 
Thongthà  Thôithúc  Hoàinghi  Tintưởng 
Đồng đều Xen kẻ Miệt thị Sùng kính 
Tuần tự Rối loạn Hèn mọn Cao quý 
Bò lết Nhảy nhót Nông cạn Thám sâu 
Khoan thai Nhanhnhdu “Bán thiểu Trong sạch 
Kỷ cương Lăngnhăng Nông nổi Căn bản 
'Trật tự Hổn độn Bất tín Tín ngưỡng 
їй đối Phong Hàm đổi ^ Hàng 
Ngoại nhân Đồng đạo Mới, nay Cũ, xưa 
Khách Chủ Trẻ Già 
Suy vị Thịnh đạt Xúc động Thán nhiên 
Mất mùa Được mùa Ngắn ngủi Bên lâu 
Tạm trú Định cư Yếu Thọ 
Khất thực Trụ trì Chán nån Kiên trì 
Tam bj Cố kết Sơ giao Thâm giao 
Độn đối Đại tráng Mông đối Truân 
nnúp Ra mặt Bất minh Phân minh 
Dần hạ Hướng thượng Mä ám Rõ rằng 
Rut rë Chí khí Mơ hỗ Vỡ Kế 
Lup xụp Để sộ Bao váy Mở lối 
Dưới thấp Trên cao Bưng bít Kiện thưa 
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Huu trí Đương kiêm 
Dän độn Minh mẫn 
Khẩm đối Ly 

Đầy trong Rỗng giữa 
Mi tối Sáng tỏ 
Trói buộc Cói mở 
Hiểm độc Giản di 
Nguội lạnh Nóng này 
Sâm khuất Tan hoan 
Hàn Nhiệt 

Vô vọng Đại súc 
Tống khứ Chứa chấp 
Vô lối Căn bản 
Không chju Chấp nhận 
Khan hiếm Tôn trữ 
Chị nhánh Cục bộ 
Phô trương Giữ gìn 
Càn đại Qui củ 
Đông nhân Đại hữu 
Như một Nhiều thứ 
Cá nhân Nhân loại 
Một lòng Nhiều ý 
Nguyên chát Hợp chất 
Thần thích Thiên hạ 
Một thứ Gồm cả 


Lén lút Công khai 
Lẫn lộn Rõ rệt 
Hoán đối Tiết 

Trôi mất Còn lại 
Phung phí Tiết kiệm 
Giải phóng Hạn chế 
Bifa bãi Tiết độ 
Trần lan Chừng mực 
Xa lánh Ké cận 
Trốn mát Giữ gìn 
Gia nhân Khuê” 
Người nhà Người ngoài 
Thêm vào Tách ra 
Nẩy nở Tàn rụi 
Gia bội Trái lìa 
Thật tình Giả bộ 
Đức hậu Ủy vũ 

Tự lực Cậy thế 
Lë Tiểu súc 
L kính Bát phuc 
Chung qui Don độc 
Ló hành Ngã rẽ 
Hòa hài Dị đồng 
Kỷ cương Bất chấp 
Chung cha Cô đơn 


Tóm lại, ta có thể qui muôn vật về Âm Dương nhất lý như 
trên, Nhưng vì người đời chưa thấm nhuần hết sở học vạn vật qui 
nhất lý, không suy lý được nên đa số còn chơn thật, chất phát vë 
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chân lý học. Do đó nó đã thúc đẩy cho tài liệu Tiên Thiên Triết Lý 
và Lý số học này góp mặt với thời đại. 

Đã dành là Lý Học chớ không phải Số Học , những có Số Lý 
mới tạo được hoàn cảnh đưa người về đến Lý Học. 

Lý thì vô hình mà lại là tất cả mọi bóng dáng. Lý thì không 
tên mà lại là ở trong tất cả mọi tên. Lý là vô số số mà lại là mọi số. 
Chó nếu Lý mà chẳng có Số Lý, Hình Tượng, Tên Tự thì hóa ra Đạo 
của biển cả Vü Trụ không có cửa để mà vào sao ? Không có Pháp 
sao ? Dao Người ở trong đó sao lại không có Pháp. 

Nên biết trong tập sách này chỉ đưa ra duy có Động Tĩnh 
Công Thức Toán Pháp là cánh cửa xem chừng như sẽ được đa số bước 
vào. Đó là tại Vận Hội Dịch Lý Thời Nhân chở chẳng có gì lạ, khi quá 


thời sẽ biến cách. 
а 


Bài hoc thú tám 


PHÉP NÓI DICH 


1_ Đại Cương Về Phép Nói Dịch 
Người học Dịch muốn nói được Dịch như Thân, thì thường 
xuyên phải tập đoán Dịch qua năm tháng có đúng sai, lâu dán đứng 
nhiều hơn đến độ về sau khi nói là chính xác không trật được (Kim 
Khẩu quyết). 
1. Bốn Mục Đích Nói Dịch : 
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Mục đích của phép Nói Dich là giúp cho người học Dịch 


trên nhiễu phương diện : 


1- Để đạt Thần Hoạt Biến (Hogt-Bát Biến-Thông). 
2- Dé thấy rõ sự máu nhiệm và huyén diệu của 
Dịch Lý. 

3- Để hiểu thế nào là giá trị của Kỷ Nguyên Tiên 
Hậu Thiên Trí Tri Y Thức. 

4- Để tùy thời mà Hành động sao cho đắc sách 
(Thuận Thiên hành Đạo). 


2. Bốn Điều Kiện Để Nói Dich : 


1- Tai phải thính, Mắt phải tinh, Tâm Thần phải 
trụ. 

2- Phải làu thông phép nói Dịch. 

3- Phải tập đoán Dịch thường xuyên qua năm 
tháng. 

4- Phải có kiến thức phổ thông và sâu rộng về 
Dân Trí, Tộc Tính, Địa phương, Thời đại. 


3. Tám Điều Tâm Niệm Của Người Nói Dịch : 


Người học Dịch khi được trao cho bảng kính vô giá tức 


Động Tĩnh Công thức Hữu thường hay Bất thường thì phải nhớ 
những điều đặn dò sau đây : 
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1- Phải bình tĩnh vô tư mới Nói được Dịch, vì có Vô Tư thì 
Thán sẽ xuất hiện ở lời, ở ý. 

2- Đoán trúng không mừng, đoán trật không buôn. 

3- Thám Nói trúng cả trăm ngàn lần, réi mới Nói cho 
người lạ, 

4- Không thích thì không Nói. 

5- Không cần thì không Nói. 

6- Nếu nguy hiểm cho Người hay cho mình thì không Nói. 
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7- Nếu nói mà làm cho người khác khổ sở thì không Nói. 
8- Không làm màu mè lập đị hóa khoa Dịch Lý Học. 


П _ Năm Bước Nói Dịch Căn Bản 


Việc Nói Dịch rất bao la và tế nhị, dường như mỗi lúc, mỗi 
Người Nói Dịch có khác nhau. Tuy nhiên, đầu theo phương cách nào, 
Người nói Dich vẫn phải trải qua Năm bước Nói Dịch căn bản sau đây 
(không thể thiếu được) : 


1. Bước thứ nhất : Ý Muốn Biết. 
- Có câu hồi hay chưa có câu hồi. 
- Tạm quên Ý muốn biết hay câu hỏi để khỏi lạc 
hướng. 


2. Bước thứ hai : Đọc Ý Dịch Tượng. 
- An Dịch Tượng. 
- Đọc Ý Tượng Dịch. 
- Tạm quên Ý Tượng Dịch để phân tích câu hỏi và 
Biến Thông Danh Y. 
3. Bước Thứ Ba : Phân Tích Câu Hỏi, Tìm Sự Lý Muốn Biết. 
- Đại Trung và Tiểu Phạm Vi Tình Lý muốn biết. 
- Tình Lý Tự Tư liên hệ. 
- Tính Lý đương nhiên của từng Tình lý liên hệ. 


4. Bước Thứ Tư : Biến Thông Danh Ý Tượng Dịch. 
- Chính Lý cho Sự Lý : So sánh Ý Tượng Dịch với 
Tính Lý của từng Tình lý liên hệ để tìm Tình lý 
chánh động (Tình lý cơ động). 
- Biến thông Danh Y : Biến thông thành một Danh 
Ý thích hợp cho Tình lý chánh động. 


5. Bước Thứ Năm : Xác Định Sự Lý muốn biết tức Kết Luận 
Phản Quyết. 
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Bước thứ nhất : Y Muốn Biết. 


Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Người học Dịch chỉ bắt đầu 
Nói Dich khi Người học Dịch Có Y Muốn Biết về một điều gì đó. Y 
muốn biết có khi rõ ràng, có khi mơ hồ, lờ mờ, lung tung, v. v ... 
Nhưng dù sao, Y muốn biết của Người học Dịch vẫn là Yếu Tố Tiên 
Quyết cho việc Nói Dịch. Không có Thắc mắc thì làm sao có Giải 
đáp. 


Người học Dịch có Y muốn biết điểu gì hoặc do chính tự 
mình cảm xúc muốn biết hoặc do người khác nhờ hỏi, đặt thành vấn 
để dưới hình thức có câu hỏi, Hoặc không có câu hỏi. (Kim nhật 
động tĩnh như hà ? ). 


Thường, trong những lúc bất ưng, Người học Dịch bỗng vut 
nẩy ý muốn biết diu gì mà không có toan tính trước, đó là lúc 
Thiên Cơ máy động trong Nhân cơ. Ý muốn biết lúc bấy giờ Vô Tư 
không do nơi Vọng Động, nên Người học Dịch nhơn đó mà Nói Dịch 
rất Chính L$. Ngoài ra, Người học Địch nên nhớ : Y mình muốn biết 
mới là vấn để. Còn nếu do Ý muốn của người khác thì chẳng thể 
gượng ép miễn cưỡng được. 

Trong lúc không có hoặc chưa có một câu hỏi nào đặt ra mà 
Người học Dịch bỗng phát ý muốn nói vë một khung cảnh, hoàn 
cảnh nào đó, tức Người học Dịch đang làm công việc phác họa một 
khung cảnh, hoàn cảnh theo Ý Tượng Dịch. 

Khi đã có Ý muốn biết sao đó rồi, Người học Dịch hãy n 
quên ngay Ý muốn biết để An Dịch Tượng. 


Bước Thứ Hai : Đọc Ý Tượng Địch. 


I. An Dịch Tượng : 
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Dịch Tượng an được còn được gọi là Thiên Diện sống động 
đang thời dën ra, tức là một Cảnh Trời đang rộng mở đưa chúng ta 
con Người du ngoạn khắp các miền Âm Dương. 


Dịch Tượng chính là Luật Tạo Hóa Hiển Lộ báo tin , là 
Điệp viên Trời thượng thặng, là người bạn câm nín, nhưng rất trung 
thành với chúng ta. Nếu chúng ta đọc nổi dấu hiệu của Người Bạn 
Câm Nín đó thì chúng ta thừa sức khám phá, đọc được nội tâm sống 
động của muôn loài dù hữu hình hay vô hình. 


Thiên diện sống động đây đủ gồm có : Chánh Hộ Biến Tượng. 

Theo Nguyên Lý Biến Hóa và Nguyên Tắc Nói Dịch thì Luật 

Tạo Hóa Hiển Là báo tin là Chánh Tượng. Vậy, lúc nào cũng phái 

dùng Chánh Tượng làm căn bản trả lời cho mọi thắc mắc của mọi 

câu hỏi. Còn Hộ Tượng, Biến Tượng, Đơn Tượng và Hào động đều là 

chỉ tiết giúp cho Chánh Tượng sáng tỏ hơn. Thường Chánh Tượng đủ 

sức trả lời mọi vấn để. Còn khi Người Nói Dịch mờ mit vë những chỉ 

tiết bổ túc, lúc bấy giờ chúng ta mới dùng đến Biến Tượng, Hộ 
Tượng, Đơn Tượng hoặc Hào động. 


Trên đường học tập, chúng ta nên theo tuần tự và trật tự. 
Trước hết tập nói Chánh Tượng, khi nói được Chánh Tượng tính vi 
rüi hãy nói Chánh Biến: Sau khi đã nói quá quen, quá nhuán nhã vé 
Chánh Biến rồi, thì tập nói tới tam tượng liên quan Chánh Hộ Biến 
chẳng khó khăn gì cả. 


1. Chánh Tượng : 


Chánh Tượng như là bức điện tín của Trời báo tin 
cho chúng ta. Vậy, bất cứ trong trường hợp nào chúng ta cũng phải 
bám sát lấy Chánh Tượng để trả lời. Các bạn nên nhớ : công lao của 
chúng ta dùng động tĩnh công thức là để tìm cho được Chánh Tượng 
nên không thể bỏ qua Chánh Tượng được. 
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Thí du 1 : Bữa nọ, đang lúc di đường bó. ngừng tại cổng xe 
lửa, vì có một chiếc xe lửa sắp chạy ngang qua đó, bỗng nhiên lòng 
bạn muốn biết hay là có người quen hỏi rằng : “Tiên Sinh hãy nói 
xem, chiếc xe lửa loại nào sắp chạy ngang qua đây ?°. Biết rằng trên 
đường гйу có hai loại xe : Một loại sạch sẽ và một loại không được 
sạch sẽ cho lắm. Thế rồi bạn tính ra Dịch Tượng là Thuần Đoài . Xét 
ý nghĩa của Thuần Роді là duyệt dã, hiện đẹp - nên tiên đoán rằng : 
Chiếc xe sắp chạy ngang qua thuộc loại đẹp, mà hễ đẹp là ẩn cái 
nghĩa sạch sẽ. 


Thí dụ 2 : Bữa nọ, bạn cũng ngừng tại cổng xe lửa mà bạn 
tính ra được Dịch Tượng là Hóa Phong Đỉnh : Định dã, Nưng Đúc . 
Người ta cho biết hay là bạn tự biết trên đường rầy này có hai loại 
xe : một thuộc về chụm lửa, một thuốc về điện lực, dĩ nhiên bạn biết 
xe sáp chạy ngang là loại chum lửa. 


Thí dụ 3 : Bữa nọ, cũng ngừng tại cổng xe lửa khi bạn tính 
ra Dịch Tượng Trạch Hóa Cách : Cải dã, Cải Biên thì bạn biết là nó 
đổi đầu máy hoặc đem máy này về đổi đầu máy khác thay thế. 


Thí dụ 4: Bữa nọ, ngừng tại cổng xe lửa, khi tính ra Dịch 
Tượng Hóa Sơn Lữ : Khách dà, Thứ Yếu thì bạn biết Dën là xe chở 
hành khách. 


2. Chánh Biến Tượng : 


Biến Tượng được xem như là diễn tiến sống động 
liên hệ với Chánh Tượng, thường làm trọn nghĩa cho Chánh Tượng. 


Thí dụ 1 : Bữa nọ, đang lúc đi đường, bị ngừng tại cổng xe 
lửa, vì có 1 chiếc xe lửa sắp chạy ngang qua trên đường гйу này. 
Bỗng nhiên, lòng bạn muốn biết hoặc có người quen hỏi đố rằng : 
“Tiên Sinh hãy nói thử coi loại хе nào sắp chạy ngang qua đây ?°. 
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Biết rằng, trên đường гйу có hai loại хе : Một loại sạch sẽ 
và một loại không được sạch sẽ lắm. Thế rỗi bạn tính га được Dich 
Tượng Thuần Бой: động Hào nhị (2) Biến Tượng là Trạch Lôi Tùy : 
Thuận dã, Di động. Bạn nói ngay : Xe đẹp (Thuần Ðoài) - Di động 
(Tày). 


Thí dụ 2 : Cũng bị ngừng tại cổng xe lửa, bạn tính ra Dịch 
Tượng Hóa Sơn Lữ, động Hào sơ, biến ra Thuần Ly. Bạn nói ngay : 
Hôm nay, xe lửa có chở khách (Lữ) nhà binh (Ly), vì Ly có nghĩa là 
quân nhân, binh lửa, nóng cháy. 

Nói được như vậy là tại người học Dich biết thích nghỉ với 
hoàn cảnh xã hội, thời đại, tùy thời mà biến dịch sanh ra có đạo Biến 
Thông Thiên Dig hợp cùng Trời Đất Quỷ Thần mà không sai trật. 


Ví dụ nhu cũng Dịch Tượng Lë biến ra Thuần Ly đó, nhằm 
sự thích nghỉ của nó thì bạn lại nói rằng : hôm nay có chở khách văn 
nhân (Văn là Sáng) . Ấy váy, Dịch là huyén diệu, học giả phải biết 
biến thông là Đạo Tự Lực, Tự Cường. 


3. Chánh Hộ Biến : 


Hộ Tượng được xem như là diễn tiến sống động 
liên hệ với Chánh Tượng. Nó thường làm trọn nghĩa cho Chánh và 
Biến Tượng. Phàm một việc gì cũng có Khởi cuộc (Đầu cuộc), Trung 
cuộc và Kết cuộc. Chánh Tượng tạm được xem như là Khởi cuộc 
(Đâu cuộc). Biến Tượng được tạm xem như là Kết cuộc (Chung 
cuộc). Tam Tượng Chánh Hộ Biến liên quan mật thiết với nhau mà 
thành một cục điện diễn tiến. Hộ Tượng còn là nguyên nhân của tất 
cá mọi sự sống động vì khi thành lập Hộ Tượng, ta đã rút bốn hào 
trong lòng của Chánh Tượng, Bốn hào này chính là nội bộ, là cơ cấu, 
là nguyên động lực chuyển biến của Chánh Tượng. 
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4. Don Tugng và Hào Dóng : 


Đơn Tượng động thường là chỉ tiết bổ túc cho các 
Dịch Tượng (Chánh Hộ Biến). Đơn Tượng động là Tình Lý cơ động 
dùng để phân biệt với những Tình Lý ngụy tạo hay giả tạo. Vì chỉ 
Tình Lý nào phù hợp cả Chánh Tượng lẫn Đơn Tượng động và hào 
động mới thật là Tình Lý cơ động hay Chánh Động. 


Hào động là lẽ Cực của Hào. Cực Âm hay Cực Dương tại 
ngôi vị nào trong 6 ngôi vị của một Dịch Tượng Kép 6 Hào. Hào nào 
đang động ở Chánh Tượng tức như mức độ sống động đang ở khoảng 
đó theo Ý Tượng Dịch. 


Thường thì Hào sơ ở dưới ứng với thấp, nhẹ rồi tăng dán 
đến hào nhị, tam, tứ đến ngũ lục là ở trên, cao, nặng theo Ý Tượng 
Dịch. 


Vậy Hào động dùng để chỉ nặng nhẹ, cao thấp, xa gần, thứ 
bậc, mạnh yếu, khác nhau theo Y Tượng Dịch tùy từng phạm vi có 
so sánh, Đại khái từ Hào sơ tới Hào lục, muốn nói cho đúng, tất cả 
đều phải theo Ý Tượng Dịch, rồi lấy Lý mà luận, mà nói thì mới 
chính xác. Bằng chẳng theo Lý của Dịch thì sẽ xẩy ra câu chuyện 
trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà thôi. 


Thường bạn nào ưa sự dé dài thì hay dùng Don Tượng và 
Hào động để trả lời ngay cho một câu hỏi hay 1 vấn dé trước khi đọc 
Ý Tượng Dịch. Như vậy thỉnh thoảng bạn có đúng trong một vài 
trường hợp, nhưng điều đó chứng tỏ ban chưa nắm vững lý thuyết 
Dịch Lý Học cũng như Lý Thuyết Chiêm Nghiệm Lý Địch. Vì theo 
nguyên lý và nguyên tắc thì lúc nào bạn cũng phải bám sát Ý Tượng 
Dịch để làm bờ mốc suy lý. Còn Đơn Tượng và Hào động chỉ là 
những tình tiết phụ thuộc. Các bạn không nên bó chỗ Chánh, lấy 
chỗ phu, bó chỗ chắc chắn, lấy chỗ bấp bênh, bó căn gốc, lấy ngọn 
ngành. 
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Khi đã có Dịch Tượng rồi, ta đem hết Tinh Thân học biết 
của ta, nhìn vào Dịch Tượng như nhìn vào người câm không nói. 
Nhưng khi ta đã học hiểu tường tận Y Tượng Dịch rồi thời ví như 
người câm có ra điệu bộ. Ta cố bình tĩnh vô tư, đừng hấp tấp, cứ đọc 
đi đọc lại ý nghĩa của Dịch Tượng cũng như ta đang lúc hết sức chú ý, 
xem người câm ra bộ tịch. Nên quên hẳn ý muốn biết cũng như 
khung cảnh, hoàn cảnh xung quanh đó, lúc bấy giờ ắt ta sẽ đọc lên 
được Ý nghĩa của Dịch Tượng đang thời diễn ra và chúng ta cũng 
hiểu ngầm đại cương Y Tượng Dịch muốn “nói lên” diu gì. (Thiên Y 
= Y Trời). 


Vấn dé là phải cần đọc cho được Y Tượng Dịch háu có thể 
nói lên cái Chính Lý, cái nhịp điệu trong mọi sự việc tùy theo Thời 
đại và cá tính của sự động, từ trong bao la vũ trụ mà Người học Dịch 
thu tàng về nhỏ nhất, nhỏ thật nhỏ, nhỏ nữa cho đến cõi vô tư mà 
thành ra thấu triệt cái lý nhiệm mẫu. Nhất là cần phải tập đọc cho 
được Lý Tượng Liên Quan Chánh Hộ Biến. 


Lý tượng liên quan là một dièu tối cán và đặc sắc nhất như 
là một cái bờ, một cái bến trong biển cả Vũ trụ mênh mông mà 
Người học Dịch không được phép bỏ qua. 

Nên nhớ : Khi đọc được Y Tượng Dịch rồi thì hãy tạm quên 
ngay Ý Tượng Dịch để phân tích lại câu hỏi và biến thông Danh Ý 
Tượng Địch sao cho phù hợp với câu hỏi. 

Bước thứ ba : Sự Lý Muốn Biết - Phân Tích Câu Hỏi 


I. Phạm Vi Tình Lý : 
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Người học Dịch thường khi phải trả lời câu hỏi của mình 
hay của người khác. Dé có thể trả lời dáng, Người học Dich phải 
phân tích Câu hỏi để tìm biết chính xác phạm vỉ Tình Lý mà người 
hỏi muốn biết. Phạm vi thì có Đại, Trung và Tiểu phạm vi. Đại 
phạm vi như là cái bánh xe trong đó có nhiều Trung Tiểu phạm vi 
Tự Tự liên hệ như là Vỏ, Ruột, Cám, Niễng, Hơi, Vòi xe, nhãn hiệu 
V.V..¿ 


Trong câu hỏi nêu ra thường có sẵn Đại phạm vi Tình Lý 
hoặc Trung Tiểu phạm vi Tình Lý. Nếu câu hỏi nêu ra rõ ràng thì 
sự tìm ra Tình Lý khá dễ dàng. Do đó, câu hỏi cần phải có chủ định 
tức muốn biết về điều gì ? Đôi khi câu hỏi cũng khá gút mắc hay 
khá quan trọng, nếu không nhớ được thì nên ghi câu hỏi ra trên 
giấy. Đây là cách tốt nhất để khỏi lẫn lộn hoặc mắc bẩy nêu có. 


Khi đoán cho Người thì nhổ quan niệm của Người là quan 
trọng, nói theo ý mình không được. Vậy phải dò xem quan niệm của 
người ta về vấn để đó như thế nào. Chẳng hạn, họ quan niệm thế 
nào là cao ? thế nào là thấp ? Rồi từ đó mình mới nói cao hay thấp. 


Tốt nhất nên theo Dịch Tượng hiện có để tìm Tình lý 
chánh động rồi nói Dịch thì không sai vì Tạo Hóa đang nghiêng nặng 
về Tình lý đó chứ không phải Tình Lý khác. 


Khi đã tìm được Đại, Trung hay Tiểu phạm vi Tình Lý và 
biết câu hỏi muốn hỏi về điểu gì rói, chúng ta cán phải xét xem điều 
muốn biết đó có vượt quá sự thật không. Đây là biện pháp để phòng 
cho những câu hỏi ở trường hợp đánh lạc hướng bẩy rập như loại 
câu hồi : 

- Nước trong bình nóng hay nguội ? 

Sự thật là trong bình không có nước. Nếu trả lời nóng hay 
nguội đều sai tuốt. Đây là những loại câu hỏi đốt giai đoạn thường là 
hồi vë kết quả. Để báo dám uy tín cho câu trả lời và không bị trát, 
chúng ta nên đặt thêm câu hỏi truy nguyên ngược về sự thật để tìm 
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đúng giải đoạn diễn tiến của câu chuyện. Chẳng hạn, với thí dụ trên, 
chúng ta hỏi thêm : - Có nước trong bình không ? 


Trong một vài trường hợp, chúng ta cẩn phải đặt nhiều câu 
hỏi xa hơn thế nữa như : - Có cái bình ở trong уб đó không ? 
Rồi lần lượt chúng ta nhờ Dịch trả lời từng câu hỏi. Nếu 
| Dich cho chúng ta biết là có bình ở trong vỏ binh thì lúc bấy giờ 
chúng ta trả lời tiếp câu hỏi : “Сб nước trong binh hay không ?'. Nếu 
Dịch cho chúng ta biết là có nước thì chúng ta lúc bấy giờ mới trả lời 
câu hỏi : 'Nước nóng hay nước nguội'. Nếu Dịch bảo là không có 
bình, không có nước thì chúng ta, nếu cán, vạch trần bộ mặt thật ra, 
bằng không thì mỉm cười bỏ đi. 


Thêm một thí dụ nữa cho dễ hiểu : 
Có một người con gái quýnh quáng, mặt xanh đờn đến hỏi nhà Dịch 
Lý 

- Vậy chớ ông X sống hay chết ? Vì người con gái đó đã 
được ông X báo tin rằng, ông ấy sẽ đi chuyến máy bay vào ngày, giờ 
đã quyết định trước từ Hông Kông vë nước. Mấy ngày sau, báo chí 
đăng tải đúng ngay chuyến máy bay đó bị bão rớt xuống biển và 
người ta đã tìm thấy một vài chiếc vali của hành khách nổi trên mặt 
biển, vùng phi cư lâm nạn. 


Câu hài của người con gái rất rõ ràng : Ông X sống hay 
chết? 
Trả lời một tiếng thôi, nếu ta trả lời sống hoặc chết thì có thể thỏa 
mãn ngay cho người hồi, nhưng sau đó kết quả kiểm chứng bằng thật 
tế thì thật chua cay. Ông X không có đi trên chuyến máy bay đó thì 
làm gì gặp tai nạn máy bay, mà nói sống chết. Rõ thật hàm hồ vô lý 
vậy. Nếu chúng ta cẩn thận tự đặt câu hỏi truy nguyên như sau : 


- Phi cơ đó có gặp tai nạn không ? 
- Ông X có di trên chuyến phi cơ đó không ? 


0ST 


Nếu không thì ông X đi đâu ? Với Dịch Tượng Thuán Chán - Phệ 
Hạp. Có lẽ chúng ta đỡ phải bị ngỡ ngàng hơn vì kết quả kiểm chứng 
: Ông X hôm đó, chỉ đến để hỏi vé đi, chứ chưa di trên chuyển máy 
bay bị lâm nạn đó. 


II. Tình Lý Tự Tư Liên Hệ và Tình Lý Đương Nhiên : 


Trong một câu hỏi nhiều khi muốn biết về Trung hoặc 
Tiểu phạm vi Tình Lý Tự Tư liên hệ với Dai phạm vi, 

Thí dụ : Trong buổi lễ thôi nôi, người ta muốn biết chút 
nữa đây đứa bé sẽ bốc món nào trên mâm đổ ? Mâm đổ là Đại 
phạm vi chứa các Trung Tiểu pham vi Tình Lý Tự Tư liên hê là : 
kéo, hộp quet, bút máy, súng lục cao su, thước, gương, cục хбї,... 
Hoặc có một cô gái hỏi : “Anh nói xem tôi ghét con nào trong 5 con 
này ?". Vậy 5 con vật là Đại phạm vi, còn Gà, Ngỗng, Vịt, Rít, Thỏ, 
mỗi con là Trung Tiểu phạm yi Tình Lý Tự Tư liên hệ . 


Khi đã có Tình Lý liên hệ đến Đại phạm vi rôi, ta cẩn 
phải tiết rõ Tính Lý Đương Nhiên của Tình Lý. Tính Lý đương, 
nhiên của vạn hữu là Biến Hóa, Sống Động. Nhưng để dễ hiểu, tạm 
thời eó thể xem Tính Lý như là đặc tính, công dụng, đặc điểm, hiện 
trạng nào đó mà muôn vật đang có và đối với con Người của chúng 
ta có hiểu biết ít nhiều sao đó về chúng, có Tình Lý với chúng. Như 
vậy Tính Lý đương nhiên cũng là Tình Lý vì có Tình Người tham dự 
hoặc ngược lại. Do đó, danh từ Tình Lý để chỉ chung về Tình Lý liên 
hệ và Tính Lý đương nhiên. 


Chẳng han, cái kéo Tình Lý để cát gồm có hai miếng sát 
dài ghép lại (Tính Lý đương nhiên Tình Lý liên hệ). Hộp quẹt dùng 
để phát ra tia lửa. Con gà là vật gia súc bới đất để kiếm ăn, con rít 
bò bằng nhiều chân, loài bò sát, con thỏ gặm nhâm. . . 
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Trong một vài trường hợp câu chuyện thiếu Tính Lý hay 
Tình Lý quá mù mờ làm cho bạn khó phán quyết. Bạn có thể thăm 
đò một cách khéo léo, nếu có thể được nơi người hỏi đố hoặc tự tìm 
hiểu theo kỹ thuật riêng của mình. 


Thí dụ : Có người hỏi đố, nhờ anh xem trong 5 người con 
gái có tên sau đây, tôi thương ai nhiều nhất ? 
NGỌC - THU - LAN - CÚC - TÂM 


Thiên điện đang thời diễn ra là : Du- Tấn. 

Bạn dang thiếu Tình Lý, vậy nếu có thể thăm dò Tinh Lý được thì 
|Бап nhờ người để cho biết (Dựa vào Y Tượng Dịch : Thuận động - 
Hiển hiện). Trong 5 cô đó có cô nào có đáng đi (Tấn) Yểu điệu, nhún 
nhẩy (Du : động trên đất tức nhảy múa). Và được biết : Cô Ngọc có 
đáng đi yểu điệu nhất. Vậy, người đó thương cô Ngọc nhiều nhất. 


Thí dụ : Có người hỏi đố rằng : có 30 cô gái cùng làm 
chung sở, xin cho biết có nào sắp làm dám cưới ? 

Chúng ta an được Dịch Tượng là Lôi Thiên Gei Tráng, 
động hào Ngũ (5) 

Thật khó trả lời, phái không các bạn ? 

Tình Lý quá mù mờ, vậy ta nên dựa theo ý Tượng Dịch đặt 
thêm câu hỏi : Trong số 30 cô gái đó, xin cho biết cộ nào cao, cô nào 
thấp ? Khi người hỏi đố thành thật cho biết thì chúng ta cứ việc dựa 
vào Ý nghĩa của Đại Tráng mà lưu ý tên của các cô cao, còn tên của 
các cô thấp thì gạt bỏ đi. Cứ thế tiếp tục đặt câu hỏi, sau cùng, 
chúng ta sẽ truy tám ra được cô gái nào cao nhất , có tên gì đó, sẽ 
lên xe hoa, Da xa gia đình, chấm đứt thời con gái (Quải : dứt khoát). 


Lưu ý : Ở đây chúng ta hỏi theo Ý Tượng Dịch chứ không 


phải hỏi mò lần vách, theo tâm lý thường tình, vì đoán theo tâm lý 
dễ sai. Chúng ta không bói mà chúng ta biết, một cái Biết Quyết Định. 
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Những thí du sau đây sẽ nói lên tính cách quan trọng của 
câu béi nêu га, của phạm vi Tình Lý, Tính Lý đương nhiên và nhất 
là những câu hỏi Âm Dương mà ta gọi là phạm vi Âm Dương. 


Thí dụ : Có hai người cùng hỏi : “Ông xem năm nay tôi 
buôn bán có được không ?°. Được Dịch Tượng “7¡ế? là Chỉ dã, Giảm 
chế, không lẽ chúng ta lại trả lời buôn bán được hay không được hết 
cho cá hai người hoặc bất cứ ai đến hỏi như vậy sao ? Muốn trả lời 
đúng cho từng người thì phải biết mỗi người là một Phạm vì Tình Lý 
Sống Động sinh hoạt riêng biệt và có Tính Lý đương nhiên cho mỗi 
Tình Lý đó. Chẳng hạn, với người đã và đang buôn bán thì việc buôn 
bán giảm chế, tức vẫn đang còn buôn bán nhưng bớt lại. Còn người 
chưa từng buôn bán thì giảm chế là chẳng buôn bán gì cá . 


Thí dụ 2 : Câu hỏi : Sạp báo đã bày báo ra bán chưa ? 
Thiện diện sống động : Bác - Tấn. 
Phân tích câu hỏi : 
- Câu hỏi vé một điều còn mù mit, chưa biết hoặc khó biết nén 
dùng Chánh Tượng trả lời. 


- Câu hỏi lọt vào Biến Tượng (bày biện ra là Tán : hiển hiện), nên 
dùng Chánh Tượng Bác : Tiêu điều trả lời. 


MA - Chưa bày ra (ÂM) 
- Phạm vi Am Dương là : Bày Ra ó 
ETS HERE mE Es Бау та (DUONG) 
- Bác Tán : Tiêu điều - Hiển hiện - nghiêng nặng vé phía : Chua 
Bày Ra (Bác : chưa, Tấn : bày ra) 


Thí dụ 3 : Câu hỏi : “Người trung gian có đi đâu không ?? 
- Thiên diện sống động : Lý - Vô Vọng. 
- Phân tích câu hỏi : 
Câu hỏi muốn biết vë người trung gian, mà người trung gian thường 
có Tình Lý là hay đi đây đi đó. Vậy, câu hỏi đã lọt vào Chánh Tượng 


` 182 DLVN3 


EST 


158 


Lý : Lộ Hành. Nên dùng Biến Tượng Vô Vọng : Không Động mà trả 
lời. 
- Phạm vi Âm Đương là : Có Đi (Dương) - Không Đi (Âm). 
- Vô Vọng nghiêng nặng về phía không đi. Vậy : 
Người Trung Gian (Lý) - Khồng Đi Đâu Cả (Vô Vọng). 


Thí dụ 4: Câu hỏi : “Người thư ký có đi đâu không ?' 

- Thiên Điện Sống Động : Lý - Vô Vọng. 

- Phân Tích Câu Hỏi : Người thư ký thường ngồi ở văn phòng, 
thường không hay đi. Vậy, có Tình Lý lọt vào Biến Tượng Vô Vọng, 
nên dùng Chánh Tượng trả lời. 

- Phạm vi Âm Dương là : Có Đi (Dương) - Không Đi (Âm). 

- Lý : Lộ Hành nghiêng nặng về phía Có Đi. Vậy : 

Người Thư Ký (Vô Vọng) - Có Đi (Lý). 

Qua bốn thí dụ trên, chắc bạn đã hiểu thế nào là giá trị của sự 
việc phân tích câu hỏi, của phạm vi Tình Lý, phạm vi Âm Dương và 
của Yếu Lý Đồng Nhi Dị (Giống mà hơi khác). 


Còn rất nhiều thí dụ khác, tôi sẽ lần lượt trình bày để các bạn 
Chiêm Nghiệm. Nhưng, dù sao chính các bạn cũng phải ít nhiễu tự 
Biện Minh Chứng Nghiệm cho riêng mình thì mới có lý do xác tín nơi 
Dịch Lý. 


Bước Thứ Bốn : Biến Thông Danh Y Tượng Dịch. 


Phàm người học Dịch dën nên biết mỗi vật đều có một 
thân hình, mỗi thân hình đều có Âm Dương, thượng hạ, tả hữu. Khi 
một Địch Tượng đã tính xong là 6 vạch thành. Thành 6 vạch là 
Thành một Lý Tượng, Ý Tượng. Tượng Khí đó đối với Người học 
Dịch, nói Dịch, giảng Dịch thường phải ví như là một trạng thái, 
một hiện tượng, một cảnh huống, một sự kiện, một khí vật, một våt. 
.thể, một linh động. v. у... 
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Dich Hoc Sĩ phái nhân Lý Tượng ấy mà điều Lý trên bất 
kỳ vấn dé nào. Có biến thông được như vậy thì mới rõ được cơ vi 
động tĩnh khắp muôn phương. Chỉ có một Lý Tượng rồi Người học 
Dịch đem Lý Tượng đó soi rọi vào trên mọi sự vật, việc, người mà 
Hội Lý Quán Thông. Biến Thông thấy biết được là do ở lòng vô tư. 
Vô tư có được là do ở Tu Tâm Dưỡng Tánh, càng trau абі thì Đức 
Thần Minh càng tỏ rạng có thể thấu suốt muôn trùng. Muốn thấu 
suốt muôn trùng thì trước hết phải học cho rõ nghĩa lý của mỗi Dịch 
Tượng, Mỗi ngày phái theo dõi ý nghĩa để nhìn biết hiện tượng, Y 
Tượng của Lý Tượng mỗi giờ mỗi khác, nhiều ngày như vậy thì mở 
rộng kiến thức. Người đời khó đạt được Dịch là tại chẳng học Dịch 
Lý, mà chỉ học từ chương chết nghĩa và cũng bởi chưa hiểu rõ ràng 
nghĩa lý của từng Dịch Tượng một, mà đã vội vã đi sâu vào Dịch, rốt 
cuộc sẽ mất Lý, mất đường lối, mất lòng tự tín, rồi đâm ra chán nản 
cũng nên. 


Dưới đây là ví dụ nêu ra để làm đường lối học Dịch và 
cũng là phép Biến Thông Tất Yếu cho Người học Dịch và muốn nói 
Dịch. 


Trongéót Trời Đất mênh mông bát ngát mà lòng Người 
hay Ta có lúc muốn biết cớ sự động tĩnh ra sao, năm nay, ngày nay, 
hoặc giờ nào, tùy ý lúc muốn biết thì Dịch sẽ trả lời ngay trong khi 
bạn tính xong một Dịch Tượng. Biết rằng : mỗi người là một trường 
hợp, đứng trong một cuộc diện hay cục bộ khác nhau mà nguyên lý 
thì chỉ có Một. Cái chỉ có Một, nay xin dẫn chứng sơ mon dưới đây. 


Ví dụ: Ta tính được Địch Tượng là Hóa Sơn Li, Y Tượng nghĩa là 
Khách dã, Thứ yếu, đỗ nhờ. Cứ theo khoa ĐộngTĩnh học thì bạn 
biết là Khách động hoặc suy về trong nhà thì người ở đậu có chuyện, 
suy vé nhà quán thì là quán trọ , quán nước , tiệm hát tóc có 
chuyện. Suy về tĩnh vật trên một chiếc xe thì là cái yên phụ để chở 
thêm. Suy về xuất dương cư ngụ là ngoại trú, suy vé sự việc là tạm 
ghé . Đại khát- cái nguyên lý của nó là Khách dã, là đỗ nhờ, là tá 
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túc. Biết thích nghi với hoàn cảnh, xã hồi, thời đại thì biết được việc 
xảy ra cho chính mình hay cho người khác . Sở di biết được chính xác 
là vì mỗi khi tính xong một Dịch Tượng, trước tiên, nên xét thế vị 
thân mình, nếu không có lý do hợp với Dịch Tượng đó, mới xét đến 
bàng cận vãng lai, thứ đến bổn xóm, rộng ra nữa là làng, xã, tỉnh của 
mình đang ở, hơn nữa là Quốc gia hay Quốc tế, một hành tinh trong 
Vũ Trụ Đạo, Liên Hành Tinh, v.v... 


Muốn biến thông Danh Ý Tượng Dịch phải theo thứ tự : 
- Chính lý cho Sự Lý theo Y Tượng Dich, 
- Biến Thông Danh Ý Tượng hợp với Sự Lý. 


I. Chính Lý cho Sự Lý theo Ý Tượng Dịch : 


Chính Lý cho sự lý tức là so sánh Y Tượng Dich với Tính 
Lý của từng sự lý, Tình Lý liên hệ để tìm Tình Lý nào Chánh động , 
Tình Lý nào hợp tình, hợp lý nhất với Ý Tượng Dịch thì Tình Lý đó 
là Phạm Vi Tình Lý Chánh động đúng Lý với Ý Tượng Dịch đang 
thời diễn ra. 


Thí dụ : Dich Tượng là Trạch Địa Tuy : Trưng Tập, tụ tập, 
dồn cục, dồn đống, kéo thành bây, v.v. . . So sánh giữa cái kéo, hộp 
quet, cây viết, sáng lục, cục xój, cục đất. . . chúng ta thấy cục xôi gồm 
nhiều hạt nếp nhỏ dën cục lại thích hợp nhất với Y Tượng Dịch : 
trưng tập, tụ tập. Vậy, cục xôi là chánh động vì đã hgp tình, hợp lý 
với Ý Tượng Dịch và chốc nữa đây, đứa bé sẽ bò lại bốc cục xôi (các 
đổ vật nêu trên đây để làm lễ thôi nôi). Cục đất là phó động, đứa bé 
sẽ bốc kế. 


Đôi khi có những Tình Lý mà Tính Lý dường như tương tự 


nhau, chúng ta phải hết sức thận trọng phân tích cho thật kỹ. Nếu 
dùng Chánh Tượng chưa ra thì dùng thêm Biến Tượng; Nếu Chánh 
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Biến Tượng chưa ra thì dùng Đơn Tượng và Hào động... . để xác 
định. 


Một khi bạn chịu khổ công như vậy, chắc chắn bạn sẽ tim 
ra được Tình Lý nào Chánh Động. Nếu đã dàng hết công lực mà vẫn 
tìm không ra thì tốt hơn hết bạn hãy khoan nói Dịch, vì lúc bấy giờ 
Thần Thức và Đức Thần Minh trong Người bạn chưa hợp Đức, hợp 
Sáng, hợp Lý. Nếu bạn cố nói, Át sẽ không được như ý vi-lác bấy giờ 
bạn nói với tư cách mò mẫm, bói nửa đúng nửa sai, chứ không phải 
là cái biết quyết định, không bao giờ sai chạy. Thông thường chỉ nội 
Chánh Tượng cũng đủ trả lời cho bạn rồi. 


Khi bạn dụng công đọc Ý Tượng Dịch mà biến thông chưa 
được, bạn đừng bực dọc. Không phải tài năng của bạn kém cói đâu. 
Nếu bạn cố tình, cố ý thì sau cùng vẫn tìm ra kết quả . Tuy nhiên, 
tôi khuyên bạn, trong những lúc biến thông Y Tượng Dich khó khăn, 
bạn hãy dừng lại ngay, đừng cố công thêm nữa vì Thiên Cơ không 
muốn cho bạn tiết lộ. Đôi khi nhờ đó mà bạn tránh được vài tai họa 
không hay cho bạn. 


II. Biến Thông Danh Ý Tượng Dịch : 


Tim từ đồng nghĩa với Lý Tượng Dich sao cho phù hợp với 
từng Tình Lý, sự lý cụ thể (Thuật dung ng). 

Mỗi Dịch Tượng thường cé -gbäën Danh Y, có khi dường 
như đối đãi nhau hoặc ngược lại. Chẳng hạn như Tượng Thuần Đoài 
là Hiện đẹp, là Nói năng, là khuyết mẻ, hủy triết, đổ vỡ. Vậy phải 
biết khi nào dùng nghĩa nào. Muốn thế, ta không nên định chết 
nghĩa Y Tượng Dịch khi chưa có Phạm Vi. Mỗi phạm vi Tình Lý có 
một Y 'Tượng Dich thích hợp. Như phạm vi sắc ; thì Đoài là Đẹp, 
phạm vi Quan sát : thì Đoài là Hiển Lộ, Phạm vi Tdyén truyền : thì 
Đoài là Nói năng, Phạm vi hình thể : thì Đoài là khuyết mé, v.v... 
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Bước Thứ Năm : Xác Định : Kết Luận Phán Quyết 


Khi nói Dịch nén nhớ Phạm vi Tình Lý trước dà, rồi Y 
Tung Dịch sau thì khó sai làm lắm. 

Nói Dịch hãy lựa Tình Lý nào nổi bật khác thường (dĩ 
nhiên theo sự nhận thấy biết của chính mình). Như gặp Dịch Tượng 
Hóa Trạch Khué, vừa có nghĩa Hỗ Trợ, vừa có nghĩa Trái Lia. Nếu nói 
về gia đạo của một người có đứa con gái thì nói là đứa con gái đó 
hiện xa nhà (Trái Па). Tại sao không nói “Hỗ Trg’ ?? Vì cha con “Hỗ 
Trợ * nhau là chuyện thường có gì đáng nói đâu ! 


Chắc bạn cũng từng nghe nói : "Dich là gån’. Vậy khi nói 
Dịch chúng ta chẳng nên nói xa vượt quá sự thật, nghĩa là lúc nào 
chúng ta cũng nên bám sát Y Tượng Dịch, rồi biến thông Y Tượng 
Dịch sao cho vừa với từng Phạm vi Tình Lý một. Tránh dùng những 
lời lẽ quá đáng gây kinh hãi nơi người khác mà sau không kịp hối. 
Chẳng hạn nói về cặp vợ chóng son trẻ, gặp Dịch Tượng Đồng nhân - 
Độn, ta chỉ có thể nói đôi vợ chồng này không ở gần cha mẹ là đủ, 
chớ không nên nói nghiệt ngã là đôi vợ chóng này thôi nhau hay tự 
tà, v.v... 


Một thí dụ khác để các bạn rõ hơn vé ý nghĩa câu nói “Dịch 
là gån’. Như muốn tìm một để mục đã quên trong một cuốn sách, 
gặp Dịch Tượng Thiên Sơn Dën, động Hào tam (3). Chúng ta eá bám 
sát ý nghĩa Độn là Ẩn trá, Thoái dã mà suy luận. Nếu ké từ hai bìa 
sách tính vào, thì trang có để mục muốn tìm ẩn sâu tức là trong 
khoảng giữa cuốn sách. Nếu kể từ hai đâu trang giấy, thè để mục 
nằm thut vào khoảng giữa của hàng chữ... 


Chúng ta nên nhớ phép nói Dịch là phải co giãn nặng nhẹ. 
Chúng ta học Dịch tức là học về Âm Dương mà Âm Dương là Động 
Tinh. Khi luận về một sự việc hay muốn hiễu biết một Dịch Tượng ta 
phải suy phần Động, luận phần Tĩnh, Suy phần Tĩnh luận phần Động, 
cũng như một sự vật thì phải có cái vỏ cái ruột. Thường khi Người 
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mới học Dịch chỉ thấy phán vỏ mà không thấy phần ruột, cũng như 
thấy được sự Động mà không thấy được sử Tĩnh. Vì sự Động dễ làm 
cho ta chú ý và có thể thấy biết hoặc thâu thập hay lĩnh hội được dễ. 
Còn sự Tĩnh thì ta khó thấy biết vì lẽ không Động. Nhưng nhứt nhứt 
mỗi sự vật đều có phán Tĩnh và phần Động vì trong Âm có Dương, 
trong Dương có Âm. Trong ý nghĩa của mỗi Dịch Tượng ta nên suy 
đến lẽ Động Tĩnh thì mới thấu đáo được Lý của Dịch. 


Thí dụ : Như giờ đó là Thiên Sơn Độn. 
Độn có nghĩa là Thoái, mà giờ đó chẳng phải ai cũng thoái. Bởi vì có 
kẻ ngôi nhà, người đi. Người di gọi là Thoái, là lui mà người ngồi nhà 
ta gọi là Ẩn, là Trốn. Đi, Ở là Động Tĩnh là Âm Dương vậy. 


Muốn khỏi thác mắc tại sao nói là Thoái, là Dón mà neun 
đó còn ngồi đó chứa Độn, ta phải học cho thấu triệt cái tính cách 
quan trọng cửa 6 Hào và gắn luôn chữ Dón theo thứ tự của 6 Hào : 

Lục ĐỘN 
Ngũ ĐỘN 
Tứ ĐỘN 
Tam ĐỘN 
Nhị ĐỘN 
| Sơ ĐỘN 
Lưu X: Đây chỉ là một thí đụ cho dễ hiểu 
Phạm vi Chưa đi (Á m) đến đi (Dương) 


Chẳng han ta cho Độ Bộng ở : 
Hào W: Ta thấy rõ Dën Sơ nghĩa là Dón còn nhỏ lắm, ít lắm, khó 
thấy được ví như là cái Độn mới nẩy ra trong lòng hay đương Dón 
trong lòng. 


Hào Nhị : Nếu Dën Nhị thì ví như ông ấy đã tuyên bố cho mọi người 
biết ý định thoái (Dón) của ông. 


Hào Tarn : Nếu Dón Tam thì ví như ông ấy đã xách va ly đứng dậy. 
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đào Tứ : Nếu Dón Tứ thì ví như ra khói cửa. 
Dën Ngũ : Ví như ở ngoài đường. 
Lục Độn : thì ví như ông ấy đã đi mất rồi. 


Đó là lấy Lý mà luận chứ không nhất thiết như vậy. Tất cả 
các Dịch Tượng đều Co giãn Nặng nhẹ như trên. 
Vừa rồi là một thí dụ “Đi - Chưa đi”, ‘Lui - Chua lui’ tức là 
| Pham vi Bi hoặc Lui. Cũng Dịch Tượng Dën, nếu đã trốn thì ta đưa 
vào phạm vi Gán Xa chẳng hạn, thì : 


- Sơ Độn : có nghĩa là đã trốn đâu đây (Gần), chớ không 
phải chưa trốn. 

- Ngũ Dën : có nghĩa là đã trốn đất khách quê người (Xa). 
Đó là phạm vi (Đã Trốn) Xa Gần. 


Như vậy không có nghĩa là chờ tới Luc Dën mới trốn, mới 
di. 

Có rất nhiều phạm vi, tùy ý muốn hiểu biết vé phạm vi 
nào thì nó sẽ có ý nghĩa cho Phạm vi đó mà thôi. Như một cuốn sách 
dang ở trước mặt chúng ta có 74 trang, khi được Dịch Tượng Dón thì 


cuốn sách Chưa Trốn, mà những dòng chữ nào đó Đang Trốn mà 
thôi. 


Muốn Biến Thông Danh Ý Tượng Dịch chính xác, ngoài 
việc làu thông Danh Ý và Lý lẽ của mỗi Dịch Tương, bạn còn cần 
phải quen thuật dụng ngữ và một số kiến thức phổ thông về Dân Trí, 
Tộc Tính, Địa Phương, Thời Đại để khi bạn nói ra, người khác dễ 
thông cảm với bạn hơn. 


Nhiéu khi Thần Thức và Đức Thân Minh của bạn Biến 
Thông Ý Tượng Dịch quá nhanh chóng khiến cho bạn biểu ngay đại ý 
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của cục diện điễn tiến của câu chuyện. Nhưng nếu ban nói ngay theo 
sức hiểu biết của bạn bằng những ngôn từ mà người nghe cảm thấy 
xa lạ, khó hiểu đối với họ, hoặc họ hiểu lệch lạc ý muốn nói của bạn 
thì chẳng những bạn làm giảm lòng tin cậy của người nghe, mà 
nhiều khi họ còn cho là bạn nói sai sự thật, vì trình độ Trí Tri Y 
Thức của họ không giống với bạn, nếu không nói là chưa tới bằng 
bạn. Vậy bạn nên chậm rãi lựa lời, lựa chữ và khéo nói năng sao cho 
vừa với người nghe. 


Người học Dịch phải tự nghiêm khắc với chính mình : có 
biết đúng mới nói Dich cho người lạ vì khi đã nói rồi thì dù trúng 
trật cũng không sửa lại, nên mỗi lời nói của người học Dịch đều có 
tính phán quyết nhất định. Nên nhở không có gì buộc ta phải nói cả 
: Không thích thì không nói; không cần thì không nói. 


ĐỀ TÀI 1 
PHÁN TÍCH,GẬ#MHỎI 
(Để tìm Dịch Tượng thích hợp trả lời) 


Weg, 


L. Thiên Diện “Trờ Ngai'Dang Thời Diễn Ка: 


H 


x 
11 
"I 


KIẾN: Tð ngai KÝ TẾ: Hiện hợp 
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П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


GMC Tại một ngã tư nọ, có hai chiếc xe 
hơi đụng vào nhau, làm cho đường 

| Ө Du Deh ы kẹt khá lâu. Hai xe này chạy 
cùng chiểu, xe trước là xe GMC 
nhà binh 10 bánh, xe sau là xe du 
lịch nhỏ. 


0] E Vấn dé đặt ra là : Xe nào 


dung xe nào ? 


HL L: n : Phân Tích Câu Hỏi : 


Câu hỏi đã lọt vào Biến Tượng Ký Té : Hiện Нур, vì dung 
nhau bằng như hai xe gặp nhau, hun nhau (Hợp), xe nào đụng cũng 
như xe đó thực hiện , gây ra tai nạn xe có (Hiện). Do đó, ta dùng 
Chánh Tượng trả lời. 


Kién là Trå Ngại, Ngăn Trà, hiểm nạn tại tin (trước) dang 
động. Nếu đặt vào phạm vi hai chiếc xe, thì chiếc xe nhà binh to lớn 
dënh dàng phía trước ngăn trở, chiếc xe du lịch chạy tới không được 
mà chạy lui cũng không được, vì đằng sau lại còn có nhiều xe khác, 
nên đành chịu cho xe nhà binh ‘hun’ vậy. Xe GMC nhà binh là chánh 
Kién, là chướng ngại vật nên nó “thực hiện" việc “đụng xe’ (Ký 7#). 


Đọc Ý Dịch : Kiến Kí Tế 
Trở ngại Hiện hợp 
Biến Ý Dịch : Cần đường Thực hiện 


Phán quyết : Chiếc xe GMC nhà binh đụng xe du lịch. 


IV. Kết Quả Của Chiêm Nghiệm : 
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Chiếc xe nhà binh vì đường chật, đậu lại, rồi “де? về phía 
sau, trong khi đó, không thấy chiếc xe du lịch thấp nằm đằng sau, 
nên đầu chiếc xe du lịch đành phải chịu móp. 


V. Luận Lí : 


Sự phân tích câu hỏi góp một phần rất quan trọng trong 
việc đoán Dịch. 

Phân tích câu hỏi để phân biệt và thích nghi câu hỏi với 
Chánh Tượng hoặc Biến Tượng hoặc Hộ Tượng. 

Khi câu hỏi đã lọt vào Tượng nào rồi thì dùng Tượng còn 
lại để trả lời. 
LUU Y : 

Nếu dò tìm không được thì không trả lời cho câu hỏi đó. 
Nếu Người học Dịch còn muốn biết nội dung câu chuyện, thì cứ vo 
tròn Chánh Biến tức đọc Ý Tượng Dịch của Chánh lẫn Biến Tượng, 
rồi phát ý cho phù hợp với phạm vi Tình lý cậu chuyện. Các bạn nên 
nhớ lại phép. Phát Y đã học để ứng dụng trong trường hợp đoán 
Dịch không cần có câu hỏi trước hoặc có câu hỏi mà không rõ ràng, 
không chính xác. 


ĐỀ TÀI 2 
Giảng về : Tượng Động và Hào Động 


I. Thiên Diện “Tự Cường' Đang Thời Diễn Ra : 


| 
III! 


Đại Trắng Qudi Сий 
Tự cường Di khoất Dft khoất 


R 
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П. Pham Уі Tinh Ly Со Dóng : 


Có hai соп gà tráng (gà ác) đang đi ngoài sân. Vậy trống hay 


mái ? 
Ш. Lf Luận : 
Đọc Ý Tượng Dịch: ^ Đại Tráng Quải Quải 
Tự cường Dứt khoát Dit khoát 
BiénthóngDanh Y:  Trénchóp - x -  tingphán. 


Tinh Lý Cơ động : Gà trống thường có cái mổng gà ổ trên 

đầu 
cao với đường răng cưa sâu. Còn gà mái 

cũng có móng, nhưng thấp và răng cưa 
cạn. Vậy, Đại Tráng là chỉ cái cao chót 
vót, tức trên con gà là cái móng gà. 
Tượng Chân động =_=, nghĩa là lắc lu. 
Hào ngũ động là mồng gà (Đại Tráng) 
càng cao càng lớn. Còn Quải, Quải là 
răng cưa càng sâu. 


Kết luận : Vậy là gà trống. 

Nhưng một con gà trống hay cả hai con đều trống ? Có khi 
một con trống một соп mái thì sao ? Vì Đại Tráng (trống) hai lần 
(Quải-Quải), nên biến ý là trống cả hai con (mỗi Quải là một thành 
phần : 1 con). 


Kết luận : Hai con đều là gà trống. 
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Luận trống mái, nam nữ, chúng ta cũng phải theo Ý 
"Tượng Dịch, chứ không thể chỉ căn cứ vào Hào Âm mà luận là mái, 
là nữ hoặc Hào Dương mà luận là trống, là nam được. Nên nhớ Nói 
Dịch, phải theo Ý Tượng trước rồi mới tới Tượng Đơn hoặc Hào 
động, Tượng Đơn và Hào động phải luận theo ý nghĩa của Dịch 
'Tượng (Chánh hay Hộ Biến). 


Ngoài ra, Dịch Lý không nói Số, vì Số của Dịch Lý là vô số 
Số mà chẳng là số nào cả. Nếu định là số nào thì tức khắc Số đó đã 
sai sự thật, Vì sự thật chỉ có số (0) và số (1) (01 viết dính lại). Bất cứ 
một cố gắng nói Số nào dầu có lúc đúng, đó cũng chỉ là trường hợp 
hi hữu và ngay từ đầu nó đã không đúng lý thuyết Dịch Lý vậy. 


ĐỀ TÀI 3 
Giảng về : - Tình Lý Cơ Động 
dem - Luátikedn Tự và Trật Tự 
1. Thiên Điện “Nơi Nơi: Đang Thời Diễn Ra : 


Năm Tân Hợi, Tháng 5, Ngày 49 „ Giờ Dậu. 
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II. Pham Vi Tinh Lý Cơ Động : 


Nhân một buổi tiệc trà vui ca tại Việt Nam Dịch Lý Hội, với 
sự góp mặt khoảng 25 nam nữ, trong đó có cô Vỹ và cô Liên biết ca. 
Liên đó một cô hỏi chơi : *Thày thử đoán xem ai là Vỹ, ai là Liên ?' 


Biết rằng 10 cô phân làm hai nhóm. Nhóm ít ngôi riêng 
mỗi người 1 ghế, gån lối ra vào, trong số này có cô Wa. hà; 24; Mười 
cô này mới vào Hội nên Thày chưa biết tên hết. Nhưng được biết Vỹ, 
Liên là tên của hai cô (cô vừa hỏi đố và cô đã ca ngâm). Vòng tròn 
có hình chéo là chỗ ngồi của hai cô. (xem hình vë) 


Ш. Lý Luận : 


Phân tích câu hỏi : Giữa hai cô (một hỏi đố và một đã 
ngâm), cô nào là Vỹ, cô nào là Liên ? 

Tinh lý cơ động : déu nhịp nhàng theo chuỗi lý : Âm trước , 
Dương sau, Gidi trước, Su sau một cách tự nhiên. 


Am trước Dương sau 
Dịch Tượng : - Giải trước - Sư sau 
Nói tên  : - Vỹ trước - Liên sau 
Số chữ : - Vy ít (2 chữ) - Liên nhiều (4 chữ) 
55 neun : -ít - Nhiều 
Công việc : - phát ngôn hồi - Ca ngâm giúp vui 
Chỗ ngổi : - Riêng trên ghế - Chung trên divan 
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Biến thông Danh Y Tượng Dịch : Chính Lý cho Sự Lý tức 1 
hợp Tình, hợp lý hoặc Âm hoặc Dương. 
Thuộc nghĩa Giải : Nơi ndi, loan truyén, phân phát. 
- Tên Vỹ nói trước phù hợp với Dịch Tượng Giải có 
trước 
- Cô Vỹ là người phát ngôn hỏi đố (Giải) 
- Cô Vỹ ngôi riêng trên chiếc ghế bên nhóm ít người, 
gần lối ra vào. 
- Chữ Vỹ chỉ có hai chữ cái (V và Y) hợp lại ít hơn 
(Giải) 


Thuộc nghĩa Su : Chúng dã, chúng trợ, níu nắm, ủng hộ. 
| - Tên Liên nói sau phù hợp với Dịch Tượng Sư có sau. 
- Cô Liên là người ca ngâm giúp vui. 
- Cô Liên ngài chung với nhiều có khác trên divan. 
- Chữ Liên gồm có nhiều chữ cái (L„L,Ê,N) hợp lại. 
Do đồ : - Tên là Vỹ dáng cho Cô phát Ý hỏi đố (Giải ) 
- Tên là Liên đáng cho cô đã ca ngâm giúp vui (Su) 


IV. Luận Lý: 

Khi nói Dịch, ta dựa vào Tình Lý cơ động lúc bấy 
giờ (tức các lẽ Động Tĩnh : ăn, ở, đi, đứng , nằm, ngồi, nói năng, màu 
sắc quần áo, cao thấp, mập ốm, tráng, đen, xa gần, v.v... ) sacó tự 
nhiên thì rất chính lý. 
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ĐỀ TÀI 4 
Giảng về : Nguyên Tắc Nói Dịch Khi Gặp Nghi Vấn. 


I. Thiên Diện “Tiến Thủ' Đang Thời Diễn Ка: 


Е 
= | I 


Thang Quy Muối 
Tiến thử Xón xao Tm lặng 


П. Pham Vi Tinh Lý Cơ Động : 


Câu hỏi muốn biết người dàn ông ấy xách nơi nào trên con 
vịt ? (ở đầu, cánh, mình, chân, đuôi hay có v.v...) 

Câu hỏi trên có thể chia làm hai câu hỏi nhỏ để trả lời : 

- Có xách hay không ? 
- Xách ở phần nào ? 

Trả lời câu hỏi с :- Сб xách hay không ? 

Chánh Tượng Thang : Tiến Thủ : Phù giao trực thượng chỉ 
tượng, (chòi đạp để ngoi lên trên). So sánh con vịt ở dưới đất với con 
vịt được nhấc bổng lên trên thì Tháng đáng là có xách. 

Hơn nữa Thăng động Tượng Khôn hóa Khám càng rõ nghĩa 
có xách, vì Khám là kểm hãm, këm kẹp (Hãm-Hiểm). 


Trå lời câu hỏi (2) : - Xách ở phán nào ? 
Tam Tương liên quan : Tháng - Quy Muội - Tinh 
So sánh Ý Tượng Dịch : Tiến Thủ - Xôn xao - Trầm lặng 
với : đầu, mình, cánh, cổ, chân, đuôi thì thấy chân vịt thích hợp nhất. 
Vì khi muốn : 
- Tiến lên (Thăng) thì chòi đạp (Quy Muĝi) dưới nước (Tinh) 
hoặc : 
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- Động cơ tiến lên (chân vit) đã bị yên tinh hết cuc cya. 


HI. Luận Lý : 


Nói Dịch là một phép suy Lý để biết chứ không phải mò 
mẫm, lần vách đoán tâm lý. Do đó, đối với vấn để đặt ra, xách ở 
phán nào nơi con vịt, chúng ta không thể quá dễ dãi theo thông 
thường cho rằng không xách ở cánh thì cũng ở chân. Trường hợp 
cánh hoặc chân đều dính dg thì ta nắm cần cổ cũng được, vậy người 
học Dịch lúc nào cũng cẩn thận vẫn hơn. Vì người học Dịch thường 
xuyên phải gặp những bài toán đời rất lắt léo, mưu mẹo. Không cẩn 
thận thì e rằng không kịp hối, Vậy ta cứ lần lượt kê ra hết những 
phần trên thân con vịt mà ta xét thấy có thể bị nắm được, mặc dầu 
xem ra dường như trái lẽ thường cũng chẳng sao như : đuôi, đầu, 
mình, . cánh, chân, mỏ, cổ .. , 


Khi so sánh Y Tượng Dịch (Thăng, Tiến Thủ) với từng 
phần trên, ta có thể loại bỏ những phần ít thích hợp như đuôi, đầu, 
mình, có và chỉ còn lại cánh và chân phù hợp nhất với Dịch Tượng 
Thăng mà vẫn còn phân vân, chưa đủ để trả lời cho câu hỏi thì dùng 
thêm biến Tượng, tức vo tròn Chánh Biến Tượng : Thăng - Tĩnh . 
Lúc bấy giờ ta sẽ thấy Thăng - Tĩnh nghiêng nặng về cặp chân vịt 
hơn với Y Dịch Biến thông là : Tiến Lên - Dưới Sâu (Tinh là cải hố 
đào sâu để chôn dấu quan tàijlà cái giếng nước suy ra là ao hổ sông 
biển). Nếu thêm Đơn Tượng động biến thì Khôn và Khẩm trong 
phạm vỉ câu chuyện này đáng nghĩa là Đất và Nước hơn là Không 
trung. Đất và Nước là môi trường hoạt động quen thuộc của con vịt 
ở dưới thấp hơn là bay lơ lửng trên trời cao bằng đôi cánh. 
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ĐỀ TÀI 5 
Giảng vë : - Nguyên Tắc Nói Dịch : Nghi Vấn Chân Giả 


I. Thiên Diện 'Thuận Bông’ Dang Thời Diễn Ка: 


II. Phạm Vi Tình Lý Cơ Động : 


Trong một buổi tối nhàn rỗi, ngồi nói chuyện Dịch Lý với 
các bạn đồng đội ở quân trường Thủ Đức, một người bạn hỏi : 

“Сб 4 người con gái tên là : Ngọc - Thu - Lan - Cúc”. Anh 
xem coi tôi thương người nào nhiều nhất ? 


Ш. Lý Luận : 


1. Phân tích câu hỏi : 

Đây Ìà loại câu hỏi thách đố rõ ràng, vì anh bạn thương 
ai nhiều nhất thì chắc anh rõ hơn ai hết, còn hỏi làm gì ? 

Để để phòng và có bằng chứng, tôi bảo : “Anh hãy lấy 
tờ giấy rồi viết tên người nào anh thương (1 trong 4 tên trên) di 
nhiên không cho tôi thấy. Sau đó, tôi sẽ nói y tên người mà anh đã 
viết. (Lưu ý : Người học Dịch Lý tức là học vë Động Tĩnh học. 
Chuyện anh bạn thương ghét ai, thật hay giả chúng ta chẳng cần để 
ý, vì quan trọng chính là đông tĩnh viết tên trên giấy lúc đó làm tiêu 
chuẩn và bằng chứng đúng hay sai mà thôi. Vậy, cái tên ghi trên giấy 
kia là một đông tĩnh mà tồi cần biết). 


Theo lẽ , tôi phải đặt liên tiếp 3 câu hỏi : 
a. Anh bạn có viết hay không ? 
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b. Néu có viét thi viét cái gi ? 
c. Nếu có viết tên thì viết 1 tên nào trong 4 tên ? 

Sự thật, lúc bấy giờ Trí Tri Ý Thức của tôi làm việc quá nhanh, 
khiến tôi chỉ kịp hiểu rằng anh bạn có viết tên, nên tôi yên chí trả 
lời thẳng câu hỏi thứ ba : “Viết 1 tên nào trong 4 tên : Ngọc - Thu - 
Lan - Cúc. Tôi chẳng biết tí gì (Tình Lý) vë những người con gái 
mang danh tánh trên. Nhớ lại nguyên tắc Nói Dịch : khi thiếu Tình 
Lý phải thăm dò - nếu có thể được. Do đó, tôi yêu cầu anh bạn cho 
biết : * Trong 4 cô, có nào có dáng đi yểu điệu nhất ?" (khi thăm đò 
Tình Lý, chúng ta cũng phải theo Ý Tượng Dịch : Dự : nhảy múa, 
Biến Y là Yểu điệu. Tán : Hiển hiện, Biến Y là Dáng đi ). ( Nếu cẩn 
thận để phòng anh bạn thiếu thành thật, trắc trở, ma giáo thì ta nên 
hỏi cách khác, chẳng hạn, À ! Ai có tướng đi xấu nhất, v.v. . . ) 


Trong câu chuyện này, anh bạn thành thật cho tôi biết : 
Cô Ngọc có dáng đi yểu điệu nhất. 

Do đó, tôi kết luận : anh thương cô Ngọc nhiều nhất. Bạn 
tôi mở tờ giấy ra, quả có tên Ngọc thật. 


Sau vài phút thán phục, nhưng thoáng vẻ nghỉ ngờ tôi 
đoán Tâm Lý, nên anh bạn liền hỏi tôi : Làm sao anh biết được ? 

Tôi giải thích : Những Người học Dịch như tôi, khi muốn 
biết điểu gì đều trông cậy vào Luật Tạo Hóa hiển lộ báo tin bằng 
mấy vạch đứt, vạch liên này đây. Chúng tôi không nói theo tâm lý, 
vì tâm lý mỗi người mỗi khác, không có tiêu chuẩn rõ rệt. 


Rất có thể, trong câu chuyện vừa rồi, bạn vẫn nghi rằng : 
Tôi đoán Tâm lý, vì tôi đã hỏi bạn, cô nào có dáng đi yếu điệu nhất 
? Thông thường bạn trai chúng mình có Tâm lý thích dáng đi yểu 
điệu. Nhưng sự thật, tôi theo đường lối lý luận của tôi như sau : 

"Trước hết, tôi đọc ôn lại ý nghĩa của Dịch Tượng Dự-Tấn. 
Lôi - Địa Dự là Thuận Động, là nhảy n múa, động trên đất, vì Lôi 
tượng trưng cho động (Z=) Địa — — tượng trưng cho đất, trên 
động dưới thuận. 
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__Нба Địa Tán là hiển hiện, là hiện ra, tiến tới, lửa ở trên 
— Hỏa tượng trưng cho lửa hay mặt trời. Mặt trời mọc nhô 
lên trên mặt đất, vậy là ló dạng vào ban ngày, ánh sáng tỏa chiếu 
làm mọi vật đi lại rõ ràng. 


Phối hợp ý nghĩa của Dự và Tấn trên, tôi biến ý vào câu 
chuyện này mới hỏi bạn vé dáng đi (Tấn) убо điêu (Dự). Dáng đi yểu 
điệu thì cũng giống như nhún nhảy, nhảy múa vậy. Nếu tôi đoán tâm 
lý thì tại sao tôi không hỏi những tâm lý khác mà lại hỏi vë dáng di 
yểu điệu. Ít ra tôi cũng phải căn cứ vào một căn bản học của tôi. 


Anh bạn tôi khi nghe những lời giải thích trên đã tỏ vẻ 
hiểu biết vấn để nhưng chưa trọn tin, nên hỏi tiếp : 

Hiện giờ tôi đang viết thư cho một trong 4 cô trên, vậy anh 
nói xem : Tôi đang viết cho ai ? 

Để đánh tan mọi nghỉ ngờ còn sót lại trong lòng bạn tôi, 
lần này tôi không hỏi dò Tình Lý nữa. Tôi liën bát đầu với những gì 
tôi có : Vẫn là 4 chữ : Ngọc - Thu - Lan - Cúc. 


Đọc Y tượng Dịch : Du-Tán : Thuận động - Hiển hiện. Biến 
ý là : Nhảy múa = Nhó lên. Như vậy nghĩa là sao ? Tôi suy nghĩ mãi 
và sau es nhin vào сйс, viết 4 chữ trên thì thấy có khác nhau, 
nhất là các phụ âm khởi đầu đều được viết hoa và cao hơn hàng chữ. 


Chúng thích hợp nhất với Ý Tượng Dịch Dự-Tấn- Ng, Th, L, C. 


Chữ khởi đầu (dự bị - Du) , nhô lên (hiển hiện - Tán). Xét thêm 
nữa, thì thấy chữ Th phù hợp nhất với nghĩa Du-Tán (Dự-bị - Nhó 
lên) vì có tới hai chữ T và h cao hẳn hàng chữ. Hơn nữa, tôi phân 
ranh lấy hàng chữ làm — — Địa thi chỉ có trên mặt đất , tại mặt đất 
hay dưới mặt đất. Luật Tạo Hóa hiển lộ báo tin là Lôi Địa Dự, động 
tượng Lôi ———, hào lục ở trên, vậy đúng là chữ Thu. Tên Thu được 
viết (Du) - (Dự : nhảy múa, Tán : Nhô lên rõ ràng. Tôi nói : Anh dang 
viết thư cho có Thu. Anh bạn phải trình bức thư ra, quả nhiên đầu 
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thư có chữ : “Thu yêu” Lại thêm một lần nữa, anh bạn tó ý hết sức 
thán phục và nhờ tôi truyền nghề. Riêng tôi được một phút an ủi 
trên đường học Dịch và xin kể lại để làm để tài Chiêm nghiệm 
chung. 


IV. Luận Lý : 


Khi phân tích các hiện tượng (chữ viết) Động Tĩnh tự 
nhiên ở lúc bấy giờ dựa vào Ý Tượng Dịch, đó gọi là phép Tượng số 
Triết Tự. Quan niệm rằng : những nét vẽ ngoằn ngoèo, ngay cong 
phối hợp thành chữ nghĩa (Tự) mỗi mỗi déu là Động Tĩnh lẫn lộn, tự 
nhiên, nhiệm nhặt, mà chỉ có đông tĩnh công thức như là một bảng 
kính mầu nhiệm, khi soi rọi bắt buộc chúng phải lộ nguyên hình, 
Động Tĩnh rõ ràng theo luật lệ, Quy Luật Sống Động không thể 
tránh né được. 


1. Đó là nhờ xem xét hiện tượng Động Tĩnh của lúc bấy 
giờ. 

2. Phân tích trong chữ nghĩa : Triết Tự 

3. Rồi quả quyết xác định vấn để : Phán đoán. 


Tượng Số Triết Tự Việt Nam là vậy. 
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ĐỀ TÀI 6 
Giảng về : - Đọc Ý Tượng Dịch 
- Tam Tượng Liên Quan 


I. Thiên Diện ‘Di Bông’ Dang Thời Diễn Ка: 


b. = _ 
Tiểu Sức Khu é Trung Phu 
Di đẳng Hỗ Trợ Trung thật 


П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


kus H KO A rinna 
H pii [7 ү: 


Bộ Ván Ngựa 

Có một bộ ván ngựa ở nhà trước, 
và ba người anh em trai ngủ trên 
đó. 

Người 1 : anh cả 26 tuổi ngủ nhờ vì 
ngủ một mình ở nhà sau lạnh léo, 
cô đơn, chưa vợ. 

Người 2 : Em kế 20 tuổi, cao, đen 
Người 3 : Em út, 14 tuổi. 


Bộ ván ngựa này thường là nơi chỗ ngủ của hai người em mà thôi. 
III. Vấn Рё Đặt Ra : phát họa Vị Trí và Hướng Nắm của mỗi người. 


IV. Lý Luận : 
Phân Tích Câu Hỏi : 
Câu hồi trên được chia ra làm hai giai đoạn nhỏ để giải 
đáp : 
1, Vị Trí nằm của mỗi người. 
2, Hướng Nằm của mỗi người. 
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* Vị Trí Nám Của Mỗi Người. 
- Đọc ý Tượng Dịch : Dị Đông - Hỗ Trợ - Trung Thật 
- Biến thông Danh Ý : Khác phe - Nằm nhờ - Ở giữa 
- So sánh Tình Lý với Ý Tượng Dịch biến thông : 
Người thứ nhất khác phe với người thứ hai và thứ ba nên 
nằm nhờ ở giữa. Còn lại người thứ hai và người thứ ba thì ta lấy sự 
chứa ít (Tiểu Súc) tuổi làm Tình Lý. 
- Biến Thông Danh Ý : Ít tuổi - nằm dựa - trong vách 
Do đó người thứ hai, di nhiên nằm ngoài. 


* Hướng Nằm Của Mỗi Người 
- Đọc Ý Tượng Dịch : Dị Đồng - Hỗ Trợ - Trung thật 
-Biến thông Danh Ý : Khác hướng - nằm nhờ - ở giữa 


Vậy, người thứ nhất nằm khác hướng với người thứ hai và thứ ba. Dĩ 
nhiên, người thứ hai và người thứ ba cùng nằm một hướng. 

Người thứ nhất Chánh Tiểu Sức hơn (thiểu số, cô đơn), 
đồng thời Kiên biến Đoài nên đầu (Kiên) hướng vô cửa sổ. (Doài: 
thượng khuyết). 


V, Kết Quả Chiêm Nghiệm : 


Sau đây là sơ đô Vị Trí và Hướng Nằm của mỗi người : 
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VI. Luận Lý : 


Khi lý luận phải nương theo Ý Tượng Dịch luôn luôn, vì 
Dich là Gần . Do đó, trong phạm уі câu chuyện này ta đã bám sát 
|vào ý nghĩa Dị Đồng" mà nói thì rất chính lý. 


Như khi trả lời câu 1 về Vị Trí Nằm thì ta nói rằng : 
Khác Phe - Nằm Nhờ - Ở Giữa 


Câu nói này Vô Tư bất kể lớn, nhỏ, chưa vợ, đã có vợ, giận 
M di ngủ riêng cũng được chớ sao ? 


Kế tiếp, ta lấy sự chứa Ít (tuổi) làm Tình Lý để so sánh 
giữa người thứ hai và người thứ ba và ta lấy “Dị Đồng” để nói vé 
‘Khác Hướng'. Nói phe thì khác phe. Nói vë hướng thì khác hưởng. 


Ngoài ra, КЫ nói Dịch phái có phạm vi : như nói ở giữa thì 
phái định rõ thế nào là ở giữa : ở giữa cái gì với cái gì ? Nói ở trong 
thì phái định rõ thế nào là ở trong : ở trong cái gì. Chứ không thể 
hiểu chết nghĩa vì ở тобі phạm vi “ở giữa", ở trong’ có nghĩa khác 
nhau. Nên nhớ : phái có phạm vi so sánh réi mới nói được Dịch. 


ĐỀ TÀI 7 


Giảng về : - Nguyên Tắc Nói Dịch. 
- Nghỉ Vấn Chân Giả. 
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I. Thiên Diện “Thân Thiên’ Dang Thời Diễn Ra : 


| 


° 


Đồng Nhân Thuần Ly 


H. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


Vào một buổi tối nọ, tại Việt Nam Dịch lý Hội, 
trong lúc bàn luận về Dịch Lý. Thày Hội Trưởng có bảo tôi kể lại 
câu chuyện “Thương 4 người viết tên 1 người? và đã nói đúng để làm 
để tài suy nghiệm. Hôm đó, tôi không có ý khoe khoang, nhưng 
trước sự tín nhiệm của Thày Hội Trưởng và số người tham dự xứng 
đáng gồm có ông Phó Hội Trưởng, một số quan khách cùng học viên 
cũ mới, nên tôi hứng khởi nói nhiều bơn những gì tôi muốn nói. 


Khi tôi kể xong câu chuyện, Thày Hội Trưởng kết thúc 
rằng : “Người hoc Dịch khi đi vào Thiên hạ thường phải hứng lấy 
những cay nghiệt, độc ác mà đời đã dành sẵn cho mình như vậy. Họ 
chẳng biết ơn mà còn đợi dịp thách đố. Nếu mình nói sai thì chỉ làm 
trò cười cho chúng nó, còn nói đúng thì chúng biết được tài năng của 
minh để thủ tiêu cho kịp lúc, nên chẳng cán phải nói vô ích. Lii nói 
của mình giá trị. Khi đã nói ra thì dẫu cho Trời Đất , Qủy Thần, 
Phật, Chúa cũng không thể sái диќ... 


Câu chuyện đang lớn rộng thì có bai cô học viên thường 
nghỉ hoc, nãy giờ tỏ vẻ khó chịu, bất phục nhưng không dám nói ra, 
dường như sợ uy danh của Thày Hội Trưởng nên thừa dip tấn công 
tôi bằng câu hỏi thách đế : “Như vậy, anh xem coi tôi thương người 
nào nhất trong 5 người này ?° 
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Quả là táo bạo và nghiệt ngã thay cho lòng người. Phen 
này hai cô quyết hạ uy tín của tôi cho bằng được trước sự chứng kiến 
éo le của Thày Hội Trưởng, ông phó Hội Trưởng, quan khách và học 
viên cũ mới. 

Thật là vô lễ và vô phúc cho kẻ đó, chớ chỉ hai cô nói khéo 
hơn : Hôm nào anh chứng minh cho em xem một bữa, . . thì hay biết 
mấy. 


Thôi, thì mỗi người có lý do riêng của mình để tiến thoái. 
Tôi đành chấp nhận trả lời. Liên đó một cô lên bảng viết 5 tên, vừa 
viết vừa ngập ngừng, chứng tỏ có một vài tên ráp đại vào như sau : 


THIỆN - SANG - CẨN - KHANH - CẢNH 


Sau khi nhiều người trào lộng về để tài khá hấp dẫn và gay cấn trên, 
tôi nghiêm chỉnh đặt vấn dé : 

- Hai cô cho biết lấy gì làm bằng chứng là tôi nói đúng hay 
sai tên người nào mà các cô thương nhiều nhất ? 

Một cô дар: “Tôi viết trên một tờ giấy, rồi xếp kín lại, nhờ 
{Һау làm trọng tài giữ ky". 

Tôi chấp nhận ngay dù biết các cô đang dùng xảo thuật, 
quỷ kế để cô lập tôi và Thày Hội Trưởng, ông Phó Hội Trưởng, có 
muốn chỉ điểm cũng không được. Đợi khi Thày Hội Trưởng nhận 
mảnh giấy xếp kín do một cô đưa, Thày bỏ mảnh giấy vào túi áo mà 
không xem tới, xong xuôi tôi mới bắt đầu suy luận. Mọi người đang 
yên lặng chờ đợi, ... 


Thật ra, tôi suy luận không quá hai phút, nhưng vi cần гб 
ràng đầy đủ khi trình bày lại để các bạn dễ dàng lý hội, tôi phải điễn 
tả đài dòng, mong các bạn cố gắng theo dõi. 

HI. Lý Luận : 


1. Phân tích câu hồi : 
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Đây là câu hỏi thách đố, tên năm người con trai có tên 
trên đây chưa chắc đã có thật. Hơn nữa, cô ta có thương ghét tên 
nào hay không cũng mặc cô ta. Theo nguyên tắc Nói Dịch, phải truy 
nguyên cẩn thận, do đó tôi chỉ cần biết cô ta : 

a. Có viết vào tờ giấy hay không ? 
b. Nếu viết thì viết tên hay hình thức gì khác ? 
c. Nếu có viết Tên thì tên nào trong năm Tên ? 
Không lúc nào tôi thận trọng bằng lúc này, chỉ một phút 
lầm lẫn là phải ôm hận mãi mãi. Tôi Dën mở Dịch Tượng lúc bấy giờ 
và đọc Ý Tượng Địch nhiều lần như sau : 


2. Đọc Y Tượng Dịch và Biến Thông Danh Ý: 


Đông Nhân Thuân Ly 
Thân thiện Nóng sán 


Nhờ Ý Tượng Dịch : Đồng Nhân - Thuần Ly tôi thấy : Hợp 
đồng - rõ ràng nên tôi an tâm thông qua 3 câu nghỉ vấn trên để tập 
trung vào tên gì ghi trong giấy. 


Đồng Nhân là thân thiện, cùng một thứ, cùng một loại. 
Thuân Ly là nóng sáng, là văn vẻ, là yán chương, chữ 
nghĩa, vì “Văn làm cho sáng Ý’. (Văn là sáng). 


- So sánh Ý Tượng Dịch với 5 chữ trên để tìm những chữ 
nào có vẻ gần giống nhau thì thấy chữ Cẩn và Cảnh. 

- Cùng khởi đầu bằng phụ ám ‘C’. 

- Âm Án và ám Ánh gån nhau. 

Do đó vấn để còn lại là : chữ Cẩn hay chữ Cảnh ?? 

(Thật ra, tôi còn thấy trong chữ Thién có nghĩa Thân thiện và Thiện 
ác. Nhưng như vậy, Thiện so với cặp chữ Cẩn và Cảnh thì chữ 
Thiện chỉ đáng là Phó Đồng Nhân, còn chữ Cẩn và Cảnh mới đáng 
Chánh Đông Nhân). 
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Đồng Nhân đông hào ngũ (5) biến ra Thuán Ly. Hào ngũ ở 
mỗi chữ chính là các dấu sắc, hỏi, ngã (Chữ Thiện có dấu nặng đáng 
bỏ di). Hai chữ Cẩn và Cảnh đều có dấu hỏi (^), riêng chữ Cẩn thì có 
thêm dấu (ˆ) mà chữ Cảnh thì không có. 


Thuần Ly là Trung Hư == ) chính giữa rỗng nën có vẻ 
sáng súa hơn vë nét chữ cũng như về ý nghĩa. Do đó, tôi kết luận tên 
| Cảnh, không có đội mũ. 
(Tóm lại : Cẩn và Cảnh giống nhau : cùng phu âm *C' đi đầu, giống 
nhau - chữ cái và cùng âm : Ẩn và Ảnh - Nhưng chữ Cảnh rõ ràng 
(Ly) hơn. Còn chữ Cánh và Thiện giống nhau : cùng là chữ khởi đầu 
của một dàng 5 chữ, tức mỗi chữ chiếm cứ một đầu đó là Kién động - 
'Hào ngũ là chữ có dấu sắc, hỏi động, chứ không phải chữ có dấu 
nặng động). 


Sau khi xét lại lần chót để xem lý luận có vô tư hay không, 
tôi vào trong nhà lấy một mảnh giấy khá lớn, viết chữ ‘Cánh’ thật 
ito, xếp lại làm tám, cám trên tay. Ra ngoài, tôi chìa tay ra và nói : 
Рау là kết quả của Trời nói, Phật nói, Chúa nói, vậy các cô có dám 
nhận lấy không ?°. Tôi công nhận lúc bấy giờ tôi quá cao ngạo, nhưng 
tôi phải làm như thế đối với ai dám manh tâm xúc phạm đến uy danh 
Việt Nam Dịch Lý Hội một cách vô lễ như vậy. 

* Dao bất lưu nhán' thì 

* Hạ thủ bất lưu tình" 


Hai cô liếc nhìn nhau đò ý, môi mấp máy, tay run run, 
chứng tỏ sự việc đến lúc nghiêm trọng. Rồi bỗng một cô giật tờ giấy 
trên tay tôi làm như thể sợ tôi lấy lại. Được tờ giấy rồi, hai cô chẩn 
chờ một lúc mới mở ra xem. Nhìn sắc diện hai cô thay đổi luôn, hai 
cô ngẩn người ra mà không nói được lời nào, tôi động lòng trắc ẩn, 
nhưng việc gì cũng phải kết thúc. Sau đó, hai cô đưa cho thày Hội 
Trưởng mảnh giấy oan trái, nghiệt ngã của tôi và nói thấp giọng : 
"Dong rồi Thày'. 
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Chỉ có vậy thói, Thày mới móc trong túi áo ra mảnh giấy 
rồi so lại và gật đầu xác nhận trước sự chứng kiến im lặng của mọi 
người. 

Tất cả đều im lặng, một sự im lặng đẩy ý nghĩa sâu kín, 
trién miên của mọi người hôm đó. 


Vài phút sau, bỗng một học viên có biệt danh là “Vạn Ma 
Giáo Chú” đòi tôi phải lý giải ngay tại bảng : tại sao tôi nói đúng 
được vậy. 

| Quả tình đây là đòn thứ hai liên tiếp khá nặng đối với tôi. 
Làm được, nói được như thế đã là khó lắm rồi giờ còn phải lý giải 
ngay sao cho những người có trình độ Dịch học xưa nay phái tâm 
phục, khẩu phục càng khó vạn lần hơn. 

Nhưng đã là cao đổ giảng viên Dịch Lý Việt Nam, tôi có 
trách nhiệm không để mất mặt Tháy và Hội, nên tôi Dën ung dung 
lý giải biện chứng ngắn gọn chặc chẽ đúng mức của Khoa học Dịch 
Lý Việt Nam nhu vừa trình bày trên để một lần chót phá tan mọi ý 
аб không tốt của người đời. Và cũng kể từ đó tôi ít muốn nói Dịch, 
tranh biện với ai khác nữa vì tình đời, tình người quá quắt lắm vậy. 

Sau này chính cô H. hỏi đố đó day học ở Thủ Đức một thời 
gian mới quen tên Cảnh thầy giáo ở Huế vừa đổi vào và họ cưới 
nhau ngay. Chuyện hôm nay nói chơi mà ngày mai biết đâu là sự 
thật. Coi chừng có báo ứng đó. Việc Quỷ Thần Thiên Địa chẳng thể 
đùa giỡn được. Dịch Lý linh thiêng lắm vậy !! 


ĐỀ TÀI 8 
Giảng về : - Đông Nhỉ Dị. 


- Tình Lý Cơ Động. 
- Âm Pháp và Dương Pháp Luận 
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L Thiên Diện ‘Gian Lao’ Dang Thời Diễn Ra : 


| : = 


Truén Bác kh 
Gian lao Tiêu điểu Tign ích 


П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


Bữa nọ, tại Thích Ca Phật Đài, có người du khách đi ngang 
qua 2 bà lão ăn mày và cho ёп. 
Hỏi : bà nào được tiền ? 
Biết rằng : 
- Bà A, ngồi dưới đất, đầu đội khăn, cầm nón lá 
rách đưa nón ra xin tiên mà không thèm van näi một lời nào. 
- Bà B, ngôi trên tấm ny-lon xanh, đầu trần, cầm 
cái thau nhựa (plastic) màu vàng, chìa thau ra van xin nài nỉ, 


| HI. Lý Luân : 


Вос Y Tượng Dịch : Truân Bác Ích 
WE. Gian lao Tiéu diéu Tiến ích 
Biến Thông Danh Y: Сіапіао - màkhông - được lợi. 
Kết luận : Bà B van xin nài nỉ (Gian lao) - nên không (Bác) - được 
tiền (Ích lợi). : 

Kết quà của kiểm chứng : bà A được cho tién -. Bà B không 
| được tiễn. 


IV. Luận Lý : 


1. Đây là 1 trường hợp Đông Nhi Dị (Giống mà hơi khác). 
Cũng vào 1 giờ, cùng giờ, cùng 1 giây phút, cùng một lúc mà có hai 
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bà lão ăn mày, thế mà có bà được tiền, có bà không được tiën. Vậy, 
rõ ràng một Dịch Tượng chính nó không tốt cũng chẳng xấu, chẳng 
được cũng chẳng bị. Không nên định và hiểu chết nghĩa cho 1 Dịch 
Tượng nào được hoặc không được, xấu hoặc tốt, mà phải hiểu được 
và bị, xấu và tốt đều có thể xảy ra trong một Dịch Tượng tùy Tình lý 
chánh hoặc phó động. 


2. Sở di bà A được tiền là vì phù hợp với Y Tượng Dich là 
Chánh Truán. Bà là Tình Lý Cơ Đông, là Thiên Nhiên Chơn Dang . 
Tổng quát, bà A có vẻ khổ cực, gian lao, tự nhiên đúng tư cách một 
ké ăn mày ngồi dưới đất, cám nón lá rách : Truán, lại có đội khăn 
trên đâu (Tượng Khám động, Hào 6 động). Bà A tuy 7rưân mà 
không van xin, nài nỉ, cứ lặng lẽ âm thầm (Bác), do đó, bà A được 
Ích. Hộ Tượng Bác là nguyên nhân để bà A được tiền. Bà A lọt ở cả 
Chánh và Hộ Tượng nên được Ích là phải: Gian khổ âm thám có lợi 
hoặc Chánh Biến : Ăn mày (đội khăn) - mới được tiền. 

Còn bà B chỉ có van xin nài nỉ là ở Truán nén phải gặp 
Bác - Ích là không được Tiền, bà В dâu cố tình van хіп nài ni, khẩn 
thiết hay giả tạo thì vẫn bị Bác Ích vì nguyên nhân được tién hay 
không được tiên chính là Hộ Tượng Bác : Tiêu dièu, lgt lạt. 


Tóm lại, dầu Tình Người và Tình Đời chân thật hay giá tạo 
thế nào cñng không thoát khỏi Luật Động Tĩnh của Dịch. Chính vì 
vây, Người hoc Dịch mới cán cứ vào luật Động Tinh mà suy đoán thì 
chuyện gì mà không biết đúng. Nếu không biết thì chỉ tại Người học 
Dịch không muốn biết mà thôi. 


3. Tại sao hỏi “Bà nào được tiên ?? mà câu trả lời lại là Bà 
B không được tiën ?? 

Sự thật, khi lý luận, nếu chính lý, thì cho dù dùng phương 
pháp nào cũng dën đi đến kết quả như nhau, chẳng có gì lạ cả. Trả 
lời trực tiếp hay gián tiếp là tùy nhu cầu ở mỗi lúc của mỗi người, 
chứ không có định lệ bắt buộc. Có người theo Âm Pháp Luận thì 
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cũng có kë theo Dương Pháp Luân. ÂM pháp hay Dương pháp đều сб 


chỗ diệu dụng của nó. 


4. Đây chỉ là Шс người học Dich thắc mắc thì nó ứng sự như 
vậy chứ lúc khác, giờ khác, ngày khác chẳng lẽ Bà A cứ được tiển và 
Bà B không được mãi sao ?! Lý luật Dịch Biến luôn luôn Đồng Dị 
Biến Hóa - Biến Hóa Đồng Dị kia mà !! 


8 


ĐỀ TÀI 9 


Giảng về : - Đồng Nhỉ Dị Nơi Muôn Vật. 


I. Thiên Diện “Tái Héi" Đang Thời Diễn Ка: 


x 


Phuc Khôn 
Tái hỏi Nhu thuận 


П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


Du 


dường 


в © 


Có người hỏi đố : *Anh xem coi tôi ghét con vật nào ? Một 


trong 5 con sau : Gà - Ngóng - Vịt - Кӣ - Thỏ ? 


HI. Lý Luận : 


Phân tích câu hỏi : Đối vófégn nhà Chân lý Học, việc ghét 
thương của lòng Người khó tin được . Lòng họ ghét lại nói thương, 
thương mà nói ghét. Chỉ bằng ta đi tìm sự thật xem con nào Chánh 


Bông là đủ. 
Đọc Ý tượng Dịch : Phục 
Tái hồi 
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Sau khi doc Y Dich rói, ta tim xem Tinh L$ nào mà cá 5 
con vật đều phái Ăn Uống (Di) tức theo Y Tượng Dich của Di là dung : 
dưỡng. Vậy, cá 5 con có chỗ Đồng là Án Uóng, nhưng chỗ Di ở năm 
con là cách ăn uống có hơi khác nhau. Do đó, ta tìm hiểu thêm cách 


ăn uống của mỗi con ra sao ? 


Với kiến thức phổ thông vë dân trí, tộc tính, địa phương, 
thời đại, chúng ta cũng ngầm hiểu cách ăn uống của mỗi con vật. 
Vậy, con nào ăn uống theo đúng ý nghĩa Phục Tái Hồi là Chánh 
Động, nếu lại hợp với Thuần Khôn - Di (Hộ Biến Tượng) thì càng là 
chánh động nhất. 


So sánh Tính Lý giữa 5 con vật, ta thấy ngay con gà, khi 
kiếm ăn, nó bước lui, bước tới (Phục), budi đất kiếm mỗi (Khôn) để 
ăn (Di). Hoặc khi gà mẹ kiếm được dó ăn rồi lại nhá cho gà con án 
lại. Ngoài ra, gà còn chịu ấp trứng để nở ra gà con khổ cực nhất. Do 
đó, con gà phù hợp nhất với Ý Tượng Dịch. 


| Phuc Thuần Khón Di 
Tái hồi Nhu thuận Dung Dưỡng 
Biến thông Danh Y : 
- Lại buoi - đất - kiếm ăn 
- Lại - kiếm mỗi - ăn uống 
- Lại - chiều chuộng -nuôi nấng 
- Lại - chịu - ấp trứng 


Kết quả chiêm nghiệm : 
“Quả nhiên, cô ta ghét con gà? 


IV. Ce Lý : 

Muôn vật déu mang sẵn Tính Lý Đồng Nhi Dị 
(Giống mà hơi khác), nên khi nói Dịch, ta cứ việc tìm chỗ Đồng Dị 
của muôn vật mà nói. Biết được Đồng thì luận Dị, biết chỗ Dị thì nói 
Đồng. 
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Phân biệt được chỗ Đồng Dị của muôn vật là chúng ta đã 

j thâu ngắn quá nửa đoạn đường nói Dịch vậy. 
| Phần còn lại chỉ là Hợp Tình, Hợp Lý hoặc Âm hoặc 
Dương, tức “Đồng Di? nhiệm nhặt hơn thì càng chính lý cho sự lý. 

Chẳng hạn nếu lấy thêm Tình Lý cơ Động tự nhiên của 
người hỏi, trong câu nói là : Gà trước Ngỗng, Vịt, Rít, Thỏ, mà 
Chánh Tượng là Phuc động hào lục (dàn ra tới cùng = Sơn ngoại 
thanh sơn chỉ tượng : ngoài núi còn có núi nữa) thì ngay lúc đầu ta để 
ý đến khả năng là Gà hoặc Thà ở hai đầu câu nói. 


Thêm động tượng Кёп hóa cấn là mổi nhỏ (Khôn) được để 
dành (Cấn) nhá ra (Phục) nuôi (Di) dàn con nhỏ (T. Кёп) lớn lên 
(Phục) chỉ có con gà mới budi đất kiếm mài túc cho con án như vậy 
còn nếu gà trống thì khi có mói túc dụ gà mái .. . Càng luận sâu 

| nữa càng thấy Lý Dịch thật khít khao kỳ điệu làm sao ! Khoa ме 
món học nào lý giải được vậy ?! 


"| 
ĐỀ TÀI 10 


Giáng vé : - Đông lấy Di mà luận 
- Dị lấy Đồng mà quy 


1. Thiên Diện “Dung Dưỡng' Đang Thời Diễn Ra : 


ИЩ 
HI 
lH 


Di Thuần Khón Phuc 
Dung dưỡng Nhu Thuậu Tái Hài 


П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 
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Tại nhà tôi có một đống đất được ban ra làm thành đất 
nhá để trồng rau.Vô tình có một cây du đủ nhỏ đã mọc sẵn từ lâu, 
hiện nằm ở trên đầu 1 trong 8 luống đất ấy. 

Vậy, cây đu đủ nằm ở đầu luống nào ? Tức luống thứ mấy ? 

Sau đây là sơ đổ vườn rau : 


+ 
đống đất cü được 
ban œ 8 luống 


Ш. Lý Luận : 
Câu hỏi trên lọt vào Dịch Tượng ‘Di’ : Dung 
Dưỡng, *Nàm' nên dùng Biến Tượng Phục : Tái Hồi - để trả lời. 


Doc Y Tượng Dịch : Di Thuần Khón Phục 
Dung Dưỡng - Nhu Thuận - Tái hổi 
Biến Thông Y Tượng Dich: Nim à - luốngđất - bên ngoài 


Phục là Phản dã, Tái hổi - Sơn ngoại thành sơn chỉ tượng : Tượng 
ngoài núi lại còn có núi nữa. 

Trong pham vi câu chuyện này : Phuc là ngoài luống đất 
này lại còn có luống đất khác nữa. Do đó : 

Kết luận : Phục chính là luống đất bên ngoài cùng. 

Nhưng, có tới hai luống đất được gọi là ở ngoài cùng - 1 
ngoài cùng về phía vách tường bên trái gọi là luống số 1 và luống 
bên ngoài phía phải gọi là luống số 8 (xem sơ đô) - Vậy, nó ở luống 
nào ? 


So sánh lại giữa luống ngoài số 1 và luống ngoài số 8 ta thấy : 
' DLVN4 
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- Luống số 1 được lý nằm ở bên trong sát vách tường, gần chó đống 
|d&t cũ trước kia - nó được lý là ở đâu trong - nằm trong - so với : 

- Luống số 8 được lý là đầu ngoài - nằm ở bên ngoài (Phuc) chỗ sân 
trống, cách xa đống đất cü trước kia (Di) qua nhiều luống đất khác 
(Phục) 

Do дб, luống số 8 thích hợp với nghĩa Phục hơn luống số 1. 
Kết luận : Cây đu đủ nằm ở (Đi) luống đất (Khôn) ngoài cùng số 8 
(Phục). 


IV. Luận Lý : 

Sở di chúng ta phân biệt được Vạn Hữu là nhờ sự so sánh 
chỗ Đồng nhi Dị (Giống mà hơi khác) của Vạn Hữu. Đông Nhi Dị vốn 
đã sẵn có nơi muôn vật. vậy, Người học Dịch khi muốn phán quyết 
dièu gì thì cứ dựa vào Yếu Lý Đồng Nhi Dị làm cán bán. Chẳng hạn, 
khi phán tích câu hỏi tức là tìm chó Đồng và Bát Bóng của Sự Lý 
trong câu hỏi với Dịch Tượng. Như trong câu chuyện này có sự Đồng 
là Nàm với Dịch Tượng Di : Dung Dưỡng. Biết được chỗ Đồng và Bát 
Bông tức là biết Dị rồi, chúng ta sẽ tùy nghi dùng Dịch Tượng thích 
'hợp để trả lời. Đồng lấy Dị mà luận, Dị ở đây là Phục (Biến Tượng). 


Cũng vậy, khi có 2 Sự Lý như luống số 1 và luống số 8, ta 
cũng đem so sánh chỗ Đồng Di giữa chúng với nhau và giữa chúng với 
Dịch Tượng dé sau cùng ta tìm Sự Lý hợp tình, hợp lý nhất (Đồng) 
với Dịch Tượng cho Sự Lý đó, như luống số 8 là Chánh Động phù hợp 
với Dịch Tượng Phục nhất. 


Ngoài ra, nếu bạn nào lấy đống đất cũ trướẽ kia là Vj Trí 
(Di) thì cũng được . Vì bên ngoài xa nhất (Phục) quay về (Phục = 
phản da) đống đất này phải là luống đất số 8. 
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ĐỀ TÀI 11 


Giảng về : - Phân Tích Phạm Vi Tình Lý Liên Hệ 
- Tìm Phạm Vi Tình Lý Chánh Động 


1. Thiên Diện ‘Hai Dau' Dang Thời Diễn Ка: 


Minh Sản Giải Khiêm 
Hai dau Nơi nơi Cáo thoái 


П. Phạm Vi Tình Lý Cơ Động : 


Bạn hãy dùng Dich Lý để giải trò chơi sau đây : 

Trò chơi gồm có 6 đứa : ba da trắng và ba da đen. Cả ba 
da trắng đều biết chèo thuyén, da đen chỉ có một đứa biết chèo. Và 
chỉ có một chiếc thuyển để qua lại trên sông. 


Thuyển chỉ chở mỗi lần nhiều nhất là 2 đứa bất kể da 
trắng hay da đen. Da đen chỉ ăn thịt được da trắng khi nào số da đen 
nhiều hơn số da trắng dù chưa qua sông hay đã qua sông. 


| Vậy, vấn để là làm thế nào để đưa hết 6 đứa qua sông 
bằng thuyển mà không được bỏ sót đứa nào bị ăn thịt, cũng không 
được lội sông đẩy thuyển không hoặc với người không biết chèo. 


Bạn có thể mượn đổ vật gì đó để tượng trưng cho ba da 


trắng, ba da đen. Rồi đánh dấu một đứa da đen nào đó biết chèo 
thuyền và đi thử ... chẳng һап: 
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Bờ Đến 


Bờ Bi 
Ba Da Trdng Biết Chèo ОО О 
Ва Da Đen Chi Có Mới Biếi го @ @ О 
x 


TII. Lý Luân : 


Phân tích các trường hợp có thể qua sông trên thuyén : 
1. Một người : Một trắng. 
2. Một người : Một đen biết chèo. 
3. Hai người : Một trắng và một đen không biết chèo. 
4. Hai người : Một trắng và một đen biết chèo. 
5. Hai người : Hai trắng. 
6. Hai người : Một đen biết chèo và một đen không biết chèo. 


Mỗi trường hợp là một Tình Lý. So sánh các Tình Lý trên 
với Ý Tượng Dịch Minh Sản Hại Đau : lửa dưới đất, ánh sáng bị 
thương, tối trời, không biết chèo thì là đa đen và trường hợp 6 gồm 2 
da đen trên thuyền qua sông, là Tình Lý Chánh Đông hợp tình, hợp 
lý nhất với Ý Tượng Dịch : Minh Sản. Vậy, mấu chốt của trò chơi này 
chính là da đen. Nhưng giải pháp (Giải) da đen (Minh Sản) như thế 
nào là Khiêm.. 

Đọc Ý Tượng Dịch : Minh Sản -  Gidi - Khiêm 
+ Hại đau + Ndindi + Cáo thoái 


Biến thông Danh Ý: - Da den đưa qua - rổi trở lui 
- Dađen - đưaqua - sauhết 
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Các giai đoạn áp dung qua sông trên thuyén cho có hiệu 
quả nhất mà không pham luật trò chơi đố vui là: 
1. Một đen biết chèo và một đen không biết chèo qua sông : 

- Den không biết chèo ở lại bờ đến, den biết chèo dem thuyén trở 
lui 
2. Một đen biết chèo và một đen không biết chèo qua sông : 

- Đen không biết chèo ở lại bờ bến, đen biết chèo đem thuyën trở 
lui. 

3. Hai trắng qua sông : 

- Một trắng ở lại bờ đến, còn một trắng và một đen không biết 
chèo trở lui về bờ đi. 

4. Một trắng và một đen biết chèo qua sông : 

- Một đen biết chèo ở lại bờ đến, một trắng và một đen không biết 
chèo trở lui. 

5. Hai trắng qua sông : 

- Hai trắng vừa qua ở lại bờ đến, một đen biết chèo đem thuyển 
trở lui. š 
* 6. Một đen biết chèo và một den không biết chèo qua sông : 

- Một đen không biết chèo ở lại bờ đến, còn đen biết chèo trở về 
bờ di. 

*7. Một đen biết chèo và một đen không biết chèo qua sông : 

- Са hai den ở lai bờ đến, vậy là kết thúc trò chơi, vì bên bờ đến đã 
đủ 6 đứa, ba trắng và ba đen. Soát lại trò chơi này chỉ thấy có một 
giải pháp : 

- Khởi cuộc : Tất cả đen (Minh Sản) qua (Giải) rồi trở lui (Khiêm). 
(1), (2). 

- Kết cuộc : Tất cá đen (Minh Sản) qua (Gidi) sau hết (Khiêm). (6), 
(7). 


Trong nhiều trường hợp mà vấn để đặt ra không có sẵn 
những Tình Lý liên hệ, Người học Dịch phải tự tìm kiếm, khám phá 
những Tình Lý liên hệ đẩy đủ và vô tư, không nên thiếu sót một 
Tình Lý nào hoặc có thiên kiến về một Tình Lý. 
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Chẳng hạn, trong trò chơi này, không có định sẵn mấy 
trường hợp qua sông trên thuyén, nhưng Người hoc Dịch đã tìm ra 
một cách đây đủ và vô tư được 6 trường hợp có thể qua sông trên 
thuyền, còn qua sông có phạm luật trò chơi hay không lại là chuyện 
khác, chẳng nên có thiên kiến trước mà bỏ qua trường hợp qua sông 
nào. 


ĐỂ TÀI 12 
- Dịch Lý Vui Chơi trong Lý Số và Số Lý. 
- Thần Hoạt Bát Biến Thông thực tế, thực dụng. 


Tôi và chú học trò đang chờ dọn ăn ở một quán bún mộc vùng Hòa 
Hưng, thì bỗng sau lưng tôi tho chóm qua đầu vai một cánh tay dang 
nấm một bó đũa còn ướt, giát đũa vào ống đũa chèn lên số đũa cũ đã 
có sẵn. Nhìn lại đó là cô hầu bàn. 

Trước khi đến đây chúng tôi đã tính Dịch Tượng rồi là Lôi 
Thiên Đại Tráng động hào ngũ biến ra ec Thiên Quải, đang có ý 
định bắt số chơi. 

Tôi liền bảo : “Chú Tín, đếm coi mấy chiếc đũa mới giắt”. 

Trong lúc chú Tín đang loay hoay vạch đếm từng chiếc đũa 
thì một lần nữa cũng cánh tay ấy thò chồm dën vai tôi giát vào ống 
một nắm muỗng nhóm dài. Tôi liền bảo chú Tín bỏ đũa đếm muỗng 
đi. Chú Tín đếm được số muỗng mới giát là 11 cái. Tôi nói ngày mai, 
chú vë xem ai trong xóm nghèo khó cho họ con số 11 để họ đỡ túng 
ngặt chút đỉnh. 

Quả nhiên, sau đó chú đã làm như vậy và bà con quanh 
xóm rất cám ơn chú. 

Vì Tín học Dịch Lý với tôi đã khá thông thạo nên có gì 
phải ngạc nhiên khi tôi biến thông bắt số quá nhanh như vậy. Mục 
đích hôm đó là tôi muốn kiểm tra và hướng dẫn cụ thể thêm cho chứ 
Tín về phép bắt số. Nên sau khi chúng tôi đã bắt được số 11 rồi, tôi 
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lién bảo chú Tín hãy lý giải ngay xem có đúng lý luận của Khoa Dich 
Lý Việt Nam không. Chú đã làm được điều này như sau : 


Lôi Thiên Đại Tráng Trạch thiên Quải : 
chí dã — — Quyết dã 
x— — Tựưcường — DÉI khoát 
TT Phượng đậu trên núi Cưa xẻ 
————  Chét vót — Từng cái 
-:-Hướng thượng ———— một lần. 
Biến Thông Danh Ý Tượng Dịch : 


Một cánh tay (Quái) chóm qua đầu đáp xuống đầu ống đũa (Đại 
Tráng) những chiếc (Quái) đũa thành bó cứng (Đại Tráng) ở trên 
(Đại Tráng) những đũa cũ. Động Tượng Chấn thuộc mộc là cây biến 
ra tượng Đoài là (cái miệng) dùng để ăn. Nên Thầy bảo đếm bao 
nhiêu chiếc đũa (Qudi) mới giắt lên (Dai Tráng) ống đũa. 


Sở di lần sau (Һу bảo bỏ đũa đếmzwuổng . vì muỗng là 
tình lý cơ động hơn phù hợp Ý Tượng Dịch (Tam tượng liên quan 
Chánh - Hộ - Biến) nên là Tình Lý chánh động : Đại Tráng - Quải - 
Quải. 

Năm (Đại Tráng) một lần (Quải) rồi lại một lần (Quải). 


Khi ăn muỗng hay đũa dën phải đưa lên (Đại tráng), 
nhưng muỗng chỉ dùng một cái (Quải), còn đũa phải dùng một cặp 
(hai chiếc đũa), như vậy đũa kém nghĩa Quải hơn thành ra là phó 
động. 

| Thêm nữa hình dạng của muỗng ở đâu là hüng xuống, 
ngửa lén ứng với tượng chấn — — ngưỡng thượng, tượng Đoài —— 
thượng khuyết đang động. Đầu muỗng nối với cán dài Dën lạc vững 
chắc ứng với tượng Kiên —— . Đối với người chưa quen cầm đũa 
lọng cọng, không chắc ăn bằng muỗng. 


Lại thêm muỗng (Đại Tráng) có số 11 là từng cái một 
(Quải) vậ y là hai lần số một. 
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Hay quá ! Chú Tín giải thích rõ ràng thư thế là hết ý rồi, 
đâu còn chỗ cho Thầy góp ý nữa. Nhất định (Quải) dứt khoát (Quái) 


| соп số 11 (Quải Quải) phải trói đầu ra (Đại Tráng) ở hai lô : đầu, 
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đuôi (Quải Quải - Đại Tráng). 


Người học Dịch thỉnh thoảng cũng bắt số để chiêm nghiệm 
Dịch Lý, chứ không cờ bạc bao giờ. Vì “cờ bạc là bác thằng bán", có 
ai cờ bạc mà giàu được đâu ! 


ĐỂ TÀI 13 


Toán Đố Vui Dịch Lý 


Hồi còn là sinh viên học ở Đà Lạt (1964-1969) tôi có làm 
.Huynh Trưởng thường xuyên sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Lộc Uyển. 
Buổi nọ trong giờ giải lao, đôi ba em Oanh Vũ đến đưa cho tôi xem 
mục đố vui ở trang cuối một tờ đặc san Phật Giáo và nhờ tôi giải hộ. 


PÈ tài là : có một bóng sen mọc trong hồ, mỗi ngày nở lớn 
|g&p đôi đến ngày thứ 100 thì nở аду hô. Hỏi : vậy đến ngày 94, bông 
nở được bao nhiêu ? 

Tôi thấy đây là bài toán đố đành cho các em ở bậc tiểu học 
dưới 11 tuổi đều có thể dùng phép tam suất hoặc chia hay trừ dën 
theo kiểu tính rg cũng ra. Do đó tôi bèn nẩy ý thử đùng Dịch Tượng 
Lë giải bài toán đố này chơi đồng thời tự đặt thêm câu hỏi hơi khó 
Ihon một chút để tăng hào hứng là : 
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- Vậy ngày thứ nhứt, bóng nở được bao nhiêu ? 


Dịch Tượng lúc bấy giờ là : 
Địa Trạch Lám động hào lục (6) biến ra Sơn Trạch Tón. 
Tôi liền dùng phép Kiểm Soát Sống Động, phân tích để tài trên 
theo từng Ý Tượng Dịch được biến thông và lý giải như sau : 


Lâm : đại đã, kê cả, bao quản — Tón: Thất dã, giảm bớt, tổn hại. 


- Hồ lớn - Bông nhỏ. 

- páy hó - Phần hồ. 

- Số ngày lớn (nhiều) - số ngày nhỏ (ít) 

- Số ngày lớn nhất là 100 - số ngày giảm nhỏ là 94, giảm 
nhỏ nhất là 1 


-Bông nở lớn nhất là đẩy bằng  - Bông nở nhỏ nhất là Tổn động 
bằng hó (Lâm động Hào lục) hào lục 


- Në lớn, gấp đôi - Giảm bớt, phân nửa (1/2) 
- số nhân (bội số của cộng) - số chia (bội số của trừ) 
- đại số (người lớn học) - số học (các em tiểu học) 
- số lũy thừa (tính gộp số lớn - số cộng trừ (mất công nhiều) 
cỡ nào cũng được) 
- phép tam suất. 
- toán học được dạy dỗ bao - tính rg hạn hep. 
quát. 


Tôi lý giải bài toán theo 2 cách : 
Cách ® Tón Lâm : lấy phần (Tổn) hô (Lâm) làm đơn vị đo lường, 


dùng phép tam suất (7ổn) là trù hoặc chia phân nửa (Tón) số ngày 
và hó lớn nhất (Lâm) như sau : 
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ngày 100 = diy hổ = 1 hỏ (lőn nhất=Lâm) 
99 = + = 1 
2 2 
9= l = = 
4 
zd & 
97 = *, = ir 
96- — E E 
gu." auf 
33 WE 
(942 1. x. 
SA 64 ЕЈ 
Tần Lá em А 
"T | um = Ag há(nbónbft-Tóx) 
2 


- Ngày 94 là Lâm Tón =1001А Lâm, trừ 6 là Tón 
- Hồ lớn là Lâm số 1,và 1 L; hà là Lâm Tón 
g 


1 — là số (lén) bi chia (Lâm - Tán) 
26—>là số chia được lü y thừa (Tổn-Lâm) hgä c lù y 
thửa số chia (Lâm - Tổn) 


(Cách Ф Lâm - Tổn : lấy cái bông nở lớn (Lâm) làm đơn vị do lường, 
dùng đại số (Lâm) cộng hoặc nhân lũy thừa gấp đôi (x2) (Lâm) từ cái 


bông nở (Lâm) nhỏ nhất (Tổn). 
| Ngày thứ 1 = 1 bông nở (nhỏ nhất) 
2 = 2 
3 = 2 
| 422 
5-2 
94-2 
100 = 2” = bông nở (lớn nhất = đây hó) 


Vậy đápsố: ngày thứ nhất = 1 bông (nhỏ nhất) 


| Lám-Tón ngày thứ94 = 2° bông (nhỏ) 


Ngà y nhỏ nhất (1), bông nhỏ nhất (1) là Lâm Tổn. 
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Ngày lớn hơn ngày (гиб (94), bông lớn hơn bóng truóc(nhó)(2) là 
Lâm Tón. 


Về toán học tôi không chuyên môn nên cách chứng minh 
còn chân phương, mong các bạn chuyên toán thông cảm và có thể 
chứng minh lại. 


ĐỀ TÀI 14 


Giảng về : - Bám sát Lý Tượng 
- Biến thông Danh Ý Tượng Dịch 


& 


Trong mấy năm đầu 90, gia đình tôi phải câu nhờ điện 
nước của nhà kế bên vì mới đời nhà từ cầu chữ Y qua ở Hòa Hưng. 
Lúc đó dòng điện 110V mạnh yếu bất thường nên nhà nào cũng phải 
dùng survolteur. 


Vào một tối nọ, chúng tôi đang xem chương trình truyền 
hình trắng đen. bỗng bị mất điện, đèn tắt tối om. Tôi nghĩ chắc tại 
bình sur nên vội vàng tháo vỏ bình ra xem xét. Làm vậy chứ tôi đâu 
có rành về kim khí điện máy. Thấy tôi loay hoay một hồi lâu, vợ tôi 
sốt ruột lên tiếng : 


- “Ông học Dịch để làm gì ?!”. 
- “À phải ! Tôi quên mất. Thôi để lấy bảng kính chiếu yêu ra xem 


cho тап. 


Tính ra nhằm Dich Tượng : 
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Thiên phong CÁU dônghàotam Thiên Thủy TUNG 
biến ra 


— 


ашг 

kec тр | 
т 

X 

нее ii 


Ngó dà 
Tưởng Ngộ 
Cấu kết 
Thình lình 
Bám sát Lý Tương Dịch : 


Cấu : Một hào Âm cấu kết với 5 hào Dương, sự tương ngộ Âm 
Dương bất ngờ, khí Dưỡng thăng lên kéo khí Âm cũng thăng theo 
(giống như ốc đeo chân hạc bay về trời) hiếm khi xảy ra. 


Tụng : Thiên là trời, Thủy là nước, nước từ trên trời rơi xuống 
thành mưa giọt ngắn giọt dài vừa va chạm nhau vừa phát ra tiếng (ví 
như người đời có va chạm cãi vả bất hòa tranh luận kiện thưa là 
tụng). 


Biến thông Danh Y Tương Dịch : 

Vậy là chỗ nối mạch điện (Cá) là công tắc khi vặn nút 
tăng giảm từng nấc thì miếng đông ở dưới qua lại (Tón động) bị dính 
chặt sao đó (Khám) làm dòng điện không diéu hòa (Tung). Hơn nữa 
mỗi lần vặn công tắc chuyển nối mạch (Cáu) thì kim loại vừa chạm 
nhau vừa phát ra tiếng “Các” (Tung). 


Đúng là công tắc (Cấu) điện (Thuần Kiển) có vấn để trục 
trác (Tung). Nhưng tôi đâu biết phải làm sao vì tôi quá đốt vé khoa 
học kỹ thuật điện máy, ай là chuyện vặt vãnh. Nên vừa mò mẫm tôi 
vừa ước gì có chú Thiện - người em họ chuyên vé điện hay lui tới.... 
thì bỗng đâu chú xuất hiện. Thật là “linh ư vạn vật”. 
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Tôi lin chỉ chú chỗ nó hư như vậy. Chú không cần tới 
xem mà bảo kiếm miếng bông thấm chút cồn đưa chú chùi sạch mặt 
miếng đồng nối mạch. Không quá 3 giây, bật điện có lại. 


| Güm ra, người hoc Dịch ngoài cái tài biết đúng, chỉ đúng, 
còn phải học làm đúng thì ắt có nhiều hữu dụng hơn. Chứ đâu thễ 
trông cậy nhờ vả người trong mọi việc lớn nhỏ mãi được . 


Nhớ khi xưa, Thầy Xuân Phong nhiều lần đem máy móc rã 
ra từng bộ phận dạy cho học trò qui Tượng và hết lời động viên 
Khoa Dịch Lý tiến sâu vào Khoa học Kỹ thuật hiện đại để bắt nhịp 
cầu nối liền giữa Huyëh Wi và Hiển Hiện, giữa Đạo lý và Khoa học, 
giữa các nén văn minh vật chất và TinhThán : hữu thời tương cám. 
Nhiéu người khắp nơi trên trên thế giới đã làm tốt việc nẩy chỉ 
riêng có tôi còn chậm bước, có lẽ tại vô duyên chăng ?? Һау tại 
Tạo Hóa đã phân công ?? 


ĐỀ TÀI 15 
Dịch Lý Báo Tin Dën Với Bóng Đá 
Sea Games I8 Chiangmai Thái Lan 
1, Trân Banh Việt Nam gặp Thái Lan : 


| Sẽ diễn ra vào giờ Tuất ngày 19-10 Ất Hợi (10-12-1995), 
nhằm Dịch Tượng : Cấu - Đỉnh. 
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Thiên Phong Cấu Hóa Phong Binh 
động hào ngủ biến ra 


° 
| H 
I 


Ngộ dà: Tương Ngớ Định dà: Nun Đức 


Y muốn biết đội nào tháng ? 
Sau khi biến thông danh Ý Tượng Dịch, tôi xác định Đội 
Thái Lan thắng như sau : 2 
- Nước Thái Lan đang tổ chúc Sea Games 18 là nơi tương ngộ gặp 
nhau của nhiều đội banh các nước phù фер với chánh tượng Cấu 
(Tương ngộ - cấu kết). 
- Nước Thái Lan là nước chủ nhà được giữ đuốc và châm lửa khai 
mạc Sea Games 18 phù hợp với Biến tượng Đỉnh (Nun đúc - châm 
lửa). 


Do đó đội Thái Lan là Tình lý chánh động nên tôi phác Ý 
về đội Thái Lan như sau : 
- Đội Thái Lan (Cấu - Đỉnh) sẽ gặp (Cấu) sự vững chắc (Đỉnh : Định 
dã - cố định). 
Đội Thái Lan dang lä đương kim vô địch của Sea Games, nay được 
tượng Cấu - Đỉnh càng vững chắc hơn, định vị hơn, át không có lý 
thua ở trận này. 


Kết quả chiêm nghiệm trận banh : mặc dù đội Việt Nam cố gắng 
quyết thắng nhưng cũng phải chịu thua trước một đội mạnh là Thái 
Lan với tỉ số 1-3 rất xứng đáng. Nhưng đội Việt Nam vẫn còn hi vọng 
vào bán kết rồi chung kết nếu thắng đội Indonésia sắp tới. 


2. Trận Banh Việt Nam Gặp Indonésia : 
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Hai hôm sau, nhân do học viên NHIÊU nói tối nay đội 
Việt Nam sẽ đá với đội Indonésia nhằm Địch Tượng Đỉnh - Cấu . 

Tôi không cần tính lại chính xác Dịch Tượng, miễn có Dịch 
Tượng làm cơ sở để luận giải bất chấp Dịch Tượng đó đúng sai vô 
tình hay cố ý của người hay của mình. 

Lúc ấy, tôi không vội biến thông và phán quyết vì tự cảm thấy 
chưa sáng ý lắm, e rơi vào tâm lý nên phải chờ màn hình chiếu đôi 
phút đầu của trận banh để nắm bắt một số tình lý cơ động trực tiếp 
trên màn hình. 

Lúc đầu tôi chỉ thấy được ở đội Việt Nam mặc quán áo đỏ 
tương ứng với tượng Hỏa của Đỉnh (theo lý Ngũ Hành thì Hỏa ứng 
màu đỏ), còn đội Indonésia mặc quần áo trắng. 

Lại thấy màn hình chiếu đi chiếu lại nhiều lần cảnh cổ 
động Việt Nam (Dinh : nun đúc) đang giơ cao phát cờ đỏ sao vàng 
để nun đúc cầu thủ Việt Nam quyết thắng (Đỉnh : luyện dược thành 
đan). ^ 


Dù đội Việt Nam có được hai tình lý Đỉnh như váy : (quán 
áo đỏ, cổ động viên nun đúc tinh thần cầu thủ) tôi vẫn thấy hai tình 
lý пйу còn yếu lắm, chưa hàn là thiên nhiên chơn dang nén chưa đủ 
cơ sở vững chắc để tôi xác định ngay nên đành phải chờ xem nữa. 

Bỗng chốc đội Việt Nam bất ngờ đá lọt lưới đội Indonésia 
mở ti số trước 1-0 ở giữa hiệp L. Tất cả vui mừng hò reo vang đội 
khắp khu phố, di nhiên cả trên màn hình. Gia đình chúng tôi lúc ấy 
cũng rộn rã không kém, hóa chung niềm vui nhịp thở với dóng bào 
cả nước, không sao tả nổi. 


Qua giây phút tưng bừng sôi nổi ấy, NHIÊU lấy lại bình 
tỉnh hỏi tôi : tại sao Việt Nam thắng ? 

Tôi chåm chậm giải thích : HÓi đầu vừa thấy đội Việt 
Nam mặc quán áo đỏ, Tháy đã trực nhớ lại trận trước đội Thái Lan 
cũng mặc quán áo đỏ đã thắng đội Việt Nam mặc áo vàng nhằm 
tượng Cấu - Đỉnh. Còn trận này cũng lại gặp tượng Đỉnh - Cấu , có 
thể cho phép ta qui nạp là đội Việt Nam thắng chăng ?! Riêng thầy 

DLVN4 


TOC 


2©7 


chưa có nhiéu kinh nghiệm về việc chỉ lấy có một yếu tố màu quần 
áo mà đám phán quyết thắng thua, kỳ sau có chắc đội nào mặc áo 
quần màu đồ là thắng mãi không ?! 


NHIÊU nói : con cũng giựt mình khi thấy đội Việt Nam 
trận này mặc quần áo đỏ, giống như đội Thái Lan trận rồi đã thắng. 
Nhưng con không tin đội Việt Nam thắng được đội Indonésia là một 
đội mạnh không kém gì đội Thái Lan. 

Tôi nói : Thêm nữa, Thầy còn thấy Đỉnh là cổ động viên 
Việt Nam dang nun đúc tinh thần cầu thủ Việt Nam và đài truyền 
hình không hiểu sao cứ trực tiếp chiếu đi chiếu lại nhiều lần cảnh có 
động viên Việt Nam mà không thấy chiếu phía Indonésia. 

Sức của thấy thấy tới vậy mà chưa dám nói trong hoàn 
cảnh nây, sợ chủ quan kém vô tư vì hiện tượng tình lý xảy ra quá 
bình thường. Đủ biết việc nói Dịch có lúc chũng chăm lắm vậy. Nếu 
chưa nói được thì không mắc gi phải cố nói mà nên chờ kết quả rồi 
chiêm nghiệm kiểm soát sau cũng là bài học айу giá. Cứ để xem Тао 
Hóa đưa đẩy sao cho đội Việt Nam thắng được trận này, chứ không 
được luận giải lung tung làm giám uy tín của một khoa học siêu việt. 


Kết Quả Chiêm Nghiệm Trận Banh : 

Cả hai đội đểu phải quyết thắng trận này mới được vào 
bán kết, nhất là đội Việt Nam phải thắng, còn đội Indonésia chỉ cần 
thủ hòa với đội Việt Nam thì được vào bán kết vì đã thắng điểm ở 
các trận trước. 

Vậy đội Việt Nam bằng mọi giá phải bảo vệ quả thắng 
vàng vừa rôi, còn đội Indonésia phải quyết liệt san bằng tỉ số để thủ 
hòa. Do đó cả hai đội dën hết sức lực, bên thủ bên công, giằng co đến 
nghẹt thở, nhiều lần cầu thủ bị đốn ngã rạp, thẻ vàng, thẻ đỏ, thương 
tích liên mién. . . 

Nhất là đội Indonésia càng về cuối trận càng nóng vội, dé 
cứng hơn nữa, nhưng vẫn không sao lọt lưới đội Việt Nam. Cuối cùng 
đành phải chịu nhường đội Việt Nam vào bán kết. 
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Sau đó hai ngày đội Việt Nam lại tiếp tục tháng đội 
Myanma lọt vào chung kết gặp đội Thái Lan. 


3. Trận Chung Kết Giữa Đội Việt Nam và Thái Lan : 


Vào buổi tối nhằm giờ Hợi ngày 2 tháng 10 Ất Hợi (15-12- 
1995), học viên Phú cùng gia đình chúng tôi đang quây quần vui vẻ 
bàn chuyện bóng đá đã qua và sắp tới, bỗng Phú hỏi dồn : “Bây giờ 
nói Việt Nam và Thái Lan đội nào thắng tối mai ?? “ | 


Tôi bảo Phú tính ra Dịch Tượng là : 


Thử y Trạch Tiết Thuần Đoài 
== Tiña =_=  Duyétdi 
` ` Gidm Chế Hiện Бер 


== dệnghàottbiếna —— 

Với nghĩa lý của Tiét : Giảm chế, Thuần Doài : Hiện đẹp, tôi biến 
thông vào phạm vi tình lý hiện nay của hai đội là : 

- để giữ gìn (Tiết) cho cả hai đều vui đẹp (Thuần Doài) thì đội Việt 
Nam sẽ phải tiết giảm (Tiết) sự hiện đẹp (Thuần Đoài) của mình (lợi 
đã cũng ắt thôi). Tại Suo ? 

- Phải nói đội bóng Việt Nam là một đội còn non trẻ yếu hơn nhiều 
so với các đội bóng khác trong khu vực. Nay đã lọt vào chung kết 
được thi đấu với đội Thái Lan đương kim vô địch là một niém vui lớn 
rồi (Thuần Đoài :hiện đẹp, hi dật mi tự chỉ tượng). Tranh nhất nhì, 
nếu có thua được hạng nhì huy chương bạc cũng là hiển đạt hanh 
thông lắm rồi (Thuần Đoài). 

- Còn đội Thái Lan là đội chủ nhà, công lao tổ chức đủ thứ lại đang 
giữ (Tiết) chức vô địch giải (Thuần Đoài : đẹp mặt, đẹp mày) thì phải 
thắng đội Việt Nam ở trận này nữa thì mới là Thuần Đoài (hai lần 
hiện đẹp), nếu ngược lại thì Thái Lan còn gì là vui được (Thuần 
Đoài). 
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- Hơn nữa, tuy đáy là lãnh vực thể thao, nhưng sự thắng 
thua cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến hòa khí của hai nước và cá khu 
vực. Nhất là nước Việt Nam khó khăn lắm mới vừa được nhận làm 
thành viên của khu vực (Asian), nên phải vừa biết Tiết chế, kểm 
hám sự vui mừng hiển lộ tột đỉnh kiểu bạo phát để giữ hòa khí trong 
ngoài trên dui đều vui lòng đẹp dạ. Dù điểu nåy sẽ làm cho người 
ủng hộ bóng đá Việt Nam chắc phải buồn buôn trong tình tự dân tộc. 


Nhưng qui luật Tao Hóa đã an bày như vậy cũng là hợp đạo 


lý tình đời, đồng thời cũng là để bảo vệ gìn giữ (7127) cho dán tộc Việt 
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Nam về sau hiển vinh vui đẹp hơn (Thuần Đoài). Ý người cũng không 
thể cưỡng lại Ý Trời mà thêm rắc rối. 

Do biết trước kết quả trận banh nẩy phải như vậy, nên 
chúng tôi không còn chút hứng thú nào khi xem. Rõ ràng trận đá 
chẳng có gì hào hứng xứng đáng đúng ý nghĩa là trận chung kết 
tranh chức vô địch giữa hai đội mạnh nhất cả. 

Đội Việt Nam cứ thủ mãi, rồi đến lúc cũng bị thủng lưới 
hai lần ở hiệp L. Qua hiệp II, tuy có tăng cường thêm vào ba cầu thủ 
gạo cội, nhưng nhìn chung toàn đội Việt Nam thể lực suy sụp trầm 
trọng, nên lại để lọt lưới thêm 2 quả nữa một cách dễ dàng. 


Kết quả chung cuộc Thái Lan thắng 4-0. Chưa có trận 
chung kết nào trên thế giới tranh nhất nhì giữa hai đội mạnh lại có tỉ 
số quá cách biệt như vậy. Buộc lòng khán giả nghiệp dư như chúng 
tôi phải nghĩ ngợi viễn vông . . . Nếu không do nhân sinh hệ luy thì 
cũng do ý Trời bát phái như thế, cũng dành phải chịu thế thôi. 
Chúng tôi chỉ ghỉ lại đúng sự kiện và tự lý giải theo sử kiến để làm 
bài học cho mình vé tình đời tình người chứ chẳng dám làm phién 
buón ai cả. 
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РЁ TÀI 16 
“Dich L$ Báo Тіп” 
Đến Với Euro 96. 


1. Trán Вапһ Сїйа Hà Lan уй Scetlen : 


Đêm 10-6-1996, gia đình tôi cùng một vài học viên còn ở 
lại thức khuya uống bia lai rai trò chuyện về buổi lễ họp mặt truyền 
thống hằng năm của Quán Dịch Y Đạo Nam Thanh mới chiêu tối 
nay, vừa chờ xem trận banh giữa đội Hà Lan và Scotlen diễn ra lúc 
22gid 30. 


Theo dư luận bóng dá đánh giá đội Hà Lan là đội mạnh 
hơn nên thắng là cái chắc, 

Khi màn hình chiếu được 5 phút hai đội đang đá, mọi 
người đang bàn tán rôm ran, tôi mới hỏi lại anh em học viên lần 
chót : đội nào thắng ? 


Các bạn ấy tính được Dịch Tượng lúc bấy giờ là : 


Thy Trạch Tiết động hào lục Phong Trạch 


уи bién га Trung Phu 
== cHủa qe "Tim ds 
— — giảmchế Trung thật 


Vì anh em mới học Dịch, lại gặp Dịch Tượng này với trận 
banh nầy làm khó hiểu, luận tới luận lui vẫn chưa nhất quyết. Nên 
sau cùng yêu cầu Thầy là tôi cho một câu biến thông. Tôi cũng thấy 
chăm lắm đấy nhưng sau một phút đắn đo tôi có câu biến thông 
Danh Y Tượng Dịch tổng quát như sau : Tiết - Trung - Phu 
là Giữ gin - uy tín 


Anh em nhân câu biến thông đó của tôi luận tiếp : 
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- Nếu đội Hà Lan giữ gìn được uy tín thì phải thắng hoặc hòa chứ 
không thể thua được . 

- Sao thầy không biến thông là : Giảm chế - Uy tín ? Vì nghĩa chánh 
của Tiét là giảm chế, nếu với nghĩa này thì đội Hà Lan Át phái thua 
thói ? 


Tôi thong thả giải thích : 

Nguyên lý Dich Biến là Đồng Nhi Dị (giống mà hơi khác) là một 
mà Hai nên phép Nói Dịch cũng phải co dán nặng nhẹ tùy phạm vi 
tình lý. Mỗi Dịch Tượng chỉ có một lý (Đồng Nhất Lý) nhưng khi biến 
thông tan biến vào từng tình lý cụ thể thì dường như có hơi khác 
hoặc trái hẳn nhau. (Đồng Nhi Dị ) 

Chẳng hạn đội Hà Lan đang ở truông Tiết - Trung Phu thì 
dù có biến thông giảm chế hoặc giữ gìn uy tín kết quả đội Hà Lan 
vẫn không có lý thắng. Còn nêu nói thua thi phải xét lại thua vé mặt 
nào. Thua về mặt tỷ số hay thua vë mặt uy tín danh dự ? | 


Các bạn nën nắm vững cái lý của tượng Thủy Trạch Tiết là 
Trach Thượng hữu thủy : trên dám có nước. Nếu nước dư thi tràn ra 
(Tiết giám nước dư), nhưng nước vẫn còn giữ lại trong dám, chứ đâu 
phải là dám cạn nước như tượng Trạch Thủy Khốn : Nguy lo. 

Thêm nữa bên trong là cái đẹp (Tượng Род?) được kém giữ 
bảo vệ (Tượng Khám) là để cho cái đẹp trường tổn, không quá tự do 
tiết khí làm hao tổn cái đẹp, chứ có mất di đâu. Ví như khuê môn là 
để bảo vệ giữ gìn giá trị sự trinh tiết của người con gái vậy. Hoặc ví 
như cái nịt vú của phụ nữ có công dụng giữ gìn, bảo vệ, hạn chế 
không để vú xốc xếch, xệ dài mất đẹp. 


Tôi lý giải tới đây thì có một bạn nhanh miệng nói : Em 
hiểu rồi, Thầy nói như vậy là hòa phải không Thầy ? 

Tôi mỉm cười nâng ly bia gật gù trong men rượu. 

Kết quả chiêm nghiệm 
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Đội Hà Lan hòa 0-0 với đội Scotlen trận này là giữ được uy 
tín, thể diện ở mặt hình thức, chứ thực chát là bị giảm uy tín, vì 
đường đường là một đội banh siêu cường mà để hòa 0-0 trên 90 phút 
giao tranh quyết liệt, không đá lọt được 1 trái danh dự vào lưới của 
một đội hạng yếu nhất trong 16 đội tuyển của các nước châu Âu 
được tham dự giải. 


TThua thì không thua. Thắng thì không thắng. Còn hòa thì 
kể như thua. Thật éo le thay cho cái lý ở đời và kỳ điệu thay cho cái 
lý của Dịch đã soi thấu tận đáy lòng của sự việc. 


2. Đội nào Vó Dich ? 


Thú thật, kỳ Euro 96 này, ngay từ đầu tôi không nhiệt tình 
theo dõi, nên đã bỏ qua nhiều trận không xem. Vì mấy tháng qua gia 
đình tôi có chuyện không vui, nhất là tôi đang mới thọ tang mẹ. 
Thâm tâm tôi rã rời. .. 

Bất đắc di, nhân đêm Truyén Thống tôi mới phải thức 
khuya xem trận Hà Lan gặp Scotlen. Quá mệt mỏi. Mấy trận kế 
tiếp tôi bỏ qua. 


Bóng bữa nọ, tôi dang ngôi một mình ở phòng khách, 
chẳng làm việc gì thì lại tự nẩy ý : - Nếu không theo dõi được từng 
trận banh từ đây đến hết đợt II, tứ kết, bán kết, chung kết thì ít ra 
cũng phải biết ngay từ bây giờ đội nào sẽ đoạt chức vô địch chứ ? Vì 
nhiệm vụ trách nhiệm làm Thầy hướng dẫn chiêm nghiệm Dich Lý, 
phái nói trước đôi điểu để học viên có niêm tin mà cố công học tập. 


À ! Ý nghĩ này hay đấy ! Nhưng làm sao để biết trong khi 

16 đội còn đang thi tài chưa phân cao thấp. Đội nào cũng có nhiều hi 

vọng. Dư luận, báo đài, mỗi người, chung quanh hằng ngày bàn tán 

đủ điều. .. chắc chán đội này, không chắc đội kia, rối cả lên. Vì ở 

đợt I thật tế qua 8 trận rồi có tới 4 trận hòa, chứng tỏ kỳ nẩy trình 

độ bóng đá của các đội xấp xỉ, không thể xem thường đội nào. Nhất 
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là cái bất ngờ của Euro 92 khi đội Dan Mạch tháng đội Đức đã đoạt 
cúp vô địch còn vang động nhắc nhở : mọi cái déu có thể và không 
thể xảy ra. Bóng dá là bất ngờ. .. 


Vậy ta phải trông cậy vào đâu để phán đoán vô tư chính xác ? Một 
lần nữa qui luật Dịch Lý được tôi đem ra vận dụng. 


Lúc đó vào giờ Thìn ngày 28 tháng 4 năm BínhTý (13-6- 
1996) được Dịch Tượng là : 


Thiên Thửy Tung đông hào nhị Thiện Dia Bi 
bign га 


== Luándi = тїсї 
Bất hòa Gián cách 
o= — anh chấp =.= xa lìa 
7 vacham — — bếtắc 
cài vd khóng thóng 


Tôi lin có câu biến thông : Trận đấu (Tung) cuối cùng (BD 
Vậy đội vô địch có tên ở trận đấu cuối cùng nào ? Lịch thi đấu thì 
trận cuối đợt I là giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Croatia, còn trận cuối đợt H 
có cùng lúc 2 trận : Nga với CH Séc và Ý với Đức. 
Nhiệm nhặt hơn, cuối cùng (Bi) của đợt I theo bảng in là 
tên đội Croatia , của đợt П là tên đội Đức . Nhiệm nhặt hơn nữa theo 
| cái lý của Bỉ thì cuối cùng của lịch thi đấu cũng là ở cuối đợt П được 
in là đội Đức . 
Vậy đội Đức phù hợp nhất với Y Tượng Dịch Tung - Bỉ là ở 
trận cuối cùng đợt II, cuối (Bì) lịch thi đấu (Tung). Vào ngày 20-6- 
1996. (xem hang 209 Licho tA daw EUR OO Ø6 ) 


Luu ý : Khi ta thắc mắc muốn biết dièu gì thì Dịch trả lời dièu đó. 
Y tôi muốn biết rõ ràng là : đội nào giành đoạt (Tung) được cúp vô 
địch sau cùng (BD tức muốn biết tên của một đội vô địch duy nhất 
mà thôi. Chứ tôi không có thắc mắc về trận chung kết gồm hai đội 
nào sau cùng tranh chức vô địch. 
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Vậy tôi đã tìm biết được đội Đức sẽ vô địch là đã trả lời 
xong câu hỏi : đội nào vô địch. Còn trên đường đến chức vô địch, đội 
Đức đá với đội nào, bao nhiêu trận, thắng thua ra sao tôi không có 
thắc mắc thì làm sao có giải đáp. 


3. Số Phân Đội Y : 


Nhưng liền sau đó, tôi lại nẩy thêm ý muốn biết khác về số 
phận của đội Y gặp đội Đức ở cuối đợt П cũng là cuối lịch thi đấu 
tính điểm để chọn 8 đội vào tứ kết sẽ diễn ra lúc 1g30 ngày 20-6- 
1996, 


Cũng với Dịch Tượng Tung - Bi, tôi thấy tình lý của đội Ý 
phù hgp nhiều hơn đội Đức như sau : 

- Đội Y có mâu thuẫn tranh chấp (Tung) nội bộ do huấn luyện viên 
Ý đã gạt tên vài danh thủ không được thi đấu kỳ này như Roberto 
Baggio . 

- Là đội banh của một quốc gia (Y) có mhiëu bạo lực (Mafia), rắc 
rối chính trị hơn Đức lúc bấy giờ. 

- Là đội banh của một đất nước (Y) hình bán đảo (BD sóng vỗ 
(Tung) quanh bờ (Tượng Thủy == là nước động biến ra tượng Địa 
= zjà đấu 

Đội Ý phù hợp nhiều với Y Tượng Dịch Tụng - Bí là chánh 
động nên phái tranh giành banh tức thi đấu (Tung) bị tắt nghẽn (BD 
không thông suốt. Vậy Ý thua Đức là cái chắc; còn thua bằng cách 
nào tôi không có ý muốn biết tới nữa. Biết như thế là quá ай với tôi 
rồi. 


Kết Quả Kiểm Chứng : 

Đội Ý hòa với đội Đức 0-0 nhưng vẫn bị loại, không được vào tứ 
kết vì có điểm thấp giống đội CH Séc là 4 điểm, nhưng vì Ý để thua 
đội Séc 1-2 ở trận trước nên CH Séc được lọt vào tứ kết gồm các đội 
nhứt nhi bốn bảng. Kết quả ở bảng C : Nhứt : Đức, Nhì : CH Séc, 
Ba: Ý và chót là Nga. 
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Kế tiếp tám đội nhất nhì bốn bảng vào thi đấu Tứ kết chọn 
được 4 đội thắng là : Anh, Pháp, Đức, Séc. 

Bốn đội trên vào thi đấu bán kết chọn được 2 đội thắng là 
Đức và Séc để thi đấu trận chung kết. Dĩ nhiên theo như tôi đã dự 
đoán Đức thắng thì Đức thắng thiệt với tỷ số khít khao 2-1 trong sự 
hổi hộp căng thẳng quyết liệt qua hai hiệp chánh (90 phút) hòa 1-1, 
đến phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 1, Đức mới đá được trái banh lọt 
lưới Séc, giành chức vô địch Euro 96 rất xứng đáng. 


ĐỂ TÀI 17 
LAI CHUYÊN BÓNG ĐÁ SEAGAMES 19 
* Muốn nói trật cũng không được 
1. Trận Việt Nam với Malaysia : 


Buổi tối, vừa vào lớp tôi còn đang ngà ngà hơi men vì mới 


tiếp bạn xong thì tất cả học viên trên 10 người đều lên tiếng yêu cầu . 


tôi nói trước đội nào thắng ? Việt Nam hay Malaysia ? 


Tôi hơi bị bất ngờ là không biết hôm nay có trận banh được 
nhiều người quan tâm như,vậy vì gần cả năm qua tôi không mấy để ý 
tới bóng đá. 

Trong hoàn cánh nửa say nửa tỉnh, không rõ tình hinh lại 
bất ngờ buộc phải nói Dịch mà nói cho đội nhà thì khó giữ vô tư. 
Nhất là gặp Dịch Tượng Minh Sản - Phục tôi hơi dội. Nhưng học viên 
không bỏ qua một cơ hội hiếm có để tận mắt chứng kiến khả năng 
tiên đoán của Thầy ra sao ?! 
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Lại một Мп nữa hùng tâm đổm lược trong tôi сб dịp dâng 
trào. Nói thi nói, vàng thiệt đâu sợ lửa ! Trúng frt cũng là bài học 
hay. 

Tôi liền cùng học viên tính kỹ lại Dịch Tượng lúc đó là 7 
giờ tối ngày mùng 5 tháng 9 năm Binh Sửu (5-10-1997) quả đúng là : 

Địa Hỏa Minh Sản ———— me Bia Lôi Phục 

Thương dã (động hào tam] Phản đã 
Hại Đau (Ly : Hỏa động) Tái hồi 


Học viên nhắc sơ tình lý của hai đội : ở lần Seagames 18 Malaysia 
đã thua Việt Nam, nay gặp lại ở vòng loại Seagarnes 19 tại Indonésia 
phục hận. 

Tôi liền phác ý. Tưởng gì khó, câu biến thông quá rõ nén 
tôi viết luôn trên bảng : 

- Đội đã thua đau (MS) EC  sétháng (Phục) 

- Đội da ngâm hơn —— a thing 

- Đội phục hận (Phục - Minh Sán)—»- sẽ tháng. 

- Vậy là đội Malaysia có nước da ngâm hơn đã bị thua đau trước 
đây (Minh Sản) sẽ được phục hận (Phục - Minh Sản) tức sẽ thắng 
(Phục) ?! 

- Đúng vậy ! 

- Việt Nam thua thì buồn quá !!.. 

- Tôi cũng muốn Việt Nam thắng lắm, dù tôi nói có trật cũng 
không sao, Biết đâu ? Thôi mở màn hình lên coi tường thuật trực 
tiếp. 

Vô chừng 5-10 phút rồi mỗi bạn và tôi cùng xác định lại 
cho chắc và theo dõi kết quả cuối trận mới rõ đúng sai. 

Không ngờ khi bật màn hình lên thi đang là phút cuối của 
hiệp L, đội Malaysia tạm dẫn trước 1-0. 

Chờ hai đội nghỉ giải lao đến vào đầu hiệp II, chúng tôi 
thấy có vài tình lý đặc biệt phù hợp với Ý Tượng Dịch Minh Sản- 
Phục : 

- Cầu thủ Việt Nam mặc quần áo đỏ đứng vòng tròn chụm đầu vào 
nhau lộ rõ 2 cái lưng mang số 10 và 6. Kế thấy bên Malaysia quần 
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vàng, áo vàng có nhiễu sọc den sổ xuống vai cũng đứng chum đầu, 
nhưng đặc biệt thấy có thủ môn số 1 mặc quán áo khác màu là rõ 
nhất. 

- Phía Việt Nam đưa Hồng Sơn vào đầu hiệp П chạy ở góc biên 
thường câu bóng vào giữa để đồng đội tấn công liên tục nhưng chưa 
thể thủng lưới Malaysia được . 


Tôi phác ý nói thêm : Đá vào giờ Minh Sản-Phục mà HỒng 
Sơn là chánh động (chánh Phục vào sân ở hiệp П, 1 hiệp rồi 1 hiệp 
nữa là Phục, chạy ở góc biên bên ngoài là Sơn ngoại thanh sơn : 
ngoài núi còn có núi nữa là Phục, câu bổng banh vào lật cánh là 
phán phục . . .). Nếu cứ đá kiểu này hoài át đội Việt Nam phải thua 
là Minh Sản. Bên nào chịu đau thương nhiều (Minh Sản) thì mới 
được Phục là thắng (quật ngược đối thủ, phản ngược, phục sinh). 

Qua 10 phút đầu ở hiệp II như vậy, chúng tôi đã có đủ 
chứng cớ (tình lý cd động) để xác quyết : Việt Nam thua là cái chắc, 
dù có cố gắng mấy cũng đành chịu. 

Xem tiếp đến cuối trận, quả nhiên, bên Malaysia có 2 cầu 
thủ bị thương nặng (Minh Sản) phải cáng ra ngoài sân (Phục) màn 
hình chiếu hơi lâu. Còn bên Việt Nam chỉ có một cầu thủ bị thương 
nằm dài chắc nhẹ nên màn hình chiếu thoáng qua. 


Bình luận viên ta cũng nhiều lần phê phán : đại ý, nếu dàn 
cầu thủ và lối đá náy được tung ra ở hiệp I thì ngon ăn. .. Còn đợi tới 
hiệp II mới dùng “câu bỗng đường dài” đều bị kém phá hết. Lë ra 
nên đưa banh ngắn trực diện đột phá vòng váy thì may га... Nhưng 
đã quá trễ, ở những giây phút sau cùng không thể làm điều kỳ diệu 
theo ý muốn được . Đội Việt Nam đành phải chịu thua với tỉ số khít 
khao từ hiệp I là 0-1. 


Tát màn hình, chúng tôi vẫn tiếp tục bình luận lý giải đào 

sâu thêm để học hỏi Dịch Lý. 
Có một bác học viên nói là đã có tính Dịch Tượng trước 
trận banh nhằm Địa Trạch Lâm. Địa Lôi Phục thì lý giải làm sao ? 
191 
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Và cũng có một chi nói trước đó tính được là Phục - Làm mà không 
đoán được . 

- À ! Kết quả có rôi thì kiểm soát lý giải không khó : Đội Malaysia 
có thủ môn số 1 đứng đầu là Lâm (Đại đã : kẻ lớn, bao quản), đứng 
vòng tròn bao quanh là Lâm, chum đầu (Lâm) vào đầu (Lâm) hiệp II 
(Phục). Thêm nữa (Phục) cho đội đã bị thua (Minh Sản) là Malaysia. 
- Có Dịch Tượng mà không nói được hoặc nói mà không đúng là do 
nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể sự may mắn. Lần này tôi nói 
nhanh đúng là may có Dịch Tượng và Tình Lý câu chuyện khá dễ 
thấy biết, nên muốn nói khác cho trật cũng không được . 


Nói chung : 

- Đội Malaysia là đội đã thua đau trước đây (Minh Sản) được người 
nước ngoài (Phục) mờ ám ẩn phục ám trợ (Minh Sản - Phục) nên dà 
bị thương nhiễu (Minh Sản) vẫn trỗi dậy thắng trận (Phục). 

- Đội Việt Nam bị thua (Minh Sản) mặc quán áo đồ (tượng Ly: 
Hóa Động) ở trận vòng ngoài ndy (Phục). 

- Còn tôi bị rối trí, tối trí (Minh Sản) lúc đầu do rượu hành, lại 
không biết rõ (Minh Sản) tình hình tình lý của hai đội, nhưng sau đó 
phản tĩnh phục hổi sức sáng, dương khí phục sinh nên chế phục 


(Phục) được sy.say rượu, sự mờ tối sai làm (Minh Sản), do đó mới ` 


được lên hương đôi chút (Phục) mà lòng vẫn đau buồn (Minh Sản) vì 
đội Việt Nam thua (Minh Sản) ngay ở trận đầu vòng ngoài (Phục). 


* Muốn nói trúng cũng không cho 
© Trận Việt Nam Với Indonésia 
Tinh cờ chiêu hôm sau nữa, vào giờ Dậu mùng 7 tháng 9 
Dinh Sửu (7-10-1997) tôi mở truyền hình xem thì lại thấy đội Việt 
Nam đang đá với đội chủ nhà Indonésia. 


Tôi không muốn đau lòng thêm lần nữa (Minh Sản - Phục) 
định tắt máy thì nghe bình luận viên nói đây là trận quyết thắng, 
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chắc phải gay c&n lắm ... Thôi thì tôi cũng theo chán đội Việt Nam 
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(Tùy) để chia sé mọi nỗi nhọc nhàn (Truán) vì Dịch Tượng lúc đó là : 


TrachlóiTày ————>> Thủy lôi Truán 
Di động (động hào tứ) Gian lao 
(tượng Đoài động) 


Đội Việt Nam mặc quân áo toàn màu trắng 

Đội Indo quán áo trắng có sọc 0 ngang ngực 

Rõ ràng Đội Việt Nam là chánh Tùy - Truán vì là đội khách 
di động, di chuyển tới (7ày) so với đội Indo chủ nhà, sân nhà, ở một 
chỗ. Đội Việt Nam mặc toàn màu trắng (tượng Đoài) đã thua một 
trận nên Truân Nạn hơn đội Indo đã thắng một trận. 

Tôi lién có câu biến thông cho đội Việt Nam là : 

- Chạy theo (Tùy) > Våt và (Truân) 

- Gian lao (Truân) > rỗi cũng trượt (Tùy) 

Không thấy chút lý nào là đội Việt Nam thắng cả. 


Kết quả : vào trận đội Việt Nam hết sức cố gắng, đá rất hay, tài 
nghệ tương đương với đội Indo, nên có nhiễu hy vong . . . Nhưng 
quáng thảo một hổi, đội Indo mở tỉ số trước. Tâm lý thi đấu càng đè 
nặng thêm cho đội Việt Nam vì có nhiều bất lợi : đá trên sân người, 
bị gát trước, ít người hơn vi bị một thẻ dó mà phải thắng trước đội 
mạnh. .. Tưởng chừng đội Việt Nam thủ hòa tức chạy theo ti số (Tùy) 
cũng phải vất vả lắm (Truán) 


Quả nhiên, với ý chí quật cường đội Việt Nam đã thật sự 
khó nhọc lắm mới gỡ hòa 1-1 với niềm vui tôt độ, tia hy vọng lại lóc 
sáng lên. Rồi niềm vui chẳng mấy chốc Dën bị dập tắt bởi đội Indo dé 
dàng tăng tỉ số lên 1-2, 

. Lần này áp lực càng nặng hơn, nhiệm vụ của đội Việt Nam 
phải des theo thát gian truán cái ti só quái ác tuy móng manh mà 
nặng tựa ngàn cân. Hai đội giằng co quyết liệt hơn vì thời gian không 
còn nhiều nữa. Đội Việt Nam chưa quân bình được tỉ số nổi thì nói 
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chi là thắng được , hết hi vọng “ngựa vé ngược” rồi, “phúc bát 
trùng lai"... 

Mà “trùng lai” thật thế mới là kỳ lạ. Nhưng rất tiếc, đã 
quá muộn ! vì phải đợi đến giây phút phù du sau cùng của trận đấu, 
bát ngờ một trong nhiễu đợt tấn công cuối cùng gay go và dep mắt 
nhất đội Việt Nam đã thủ hòa 2-2 ở phút 89 trong sự kích động tưng 
bừng ngỡ ngàng bàng hoàng của mọi người chủ khách. . . kể cå tôi, 


Thế mới biết Тао Hóa ёо le Đồng mà Dj ! “Chết đuối 
người trên cạn mà chơi” N.D. 

Với Minh Sản - Phục, Tùy - Truân tôi nói đội Việt Nam 
thua là đúng quá rổi, vậy mà “VA” lại cho hòa chơi. Thắng thì 
thắng, thua thì thua, chứ hòa làm gì cho khổ não thêm vì biết rằng 
dù có hòa rồi cũng vẫn thua điểm loại. Không đội nào muốn bị hòa 
cả. 


Tôi muốn nói trúng cũng không cho trúng Dën, Đội Việt 
Nam muốn quyết thắng thì không được rồi, còn thua thì đâu dé cho 
thua sóra vậy mà buộc phái hòa để đội Việt Nam còn chút hy vọng 
nương theo người (är thuộc sự tháng thua may rủi của đội Lào với 
đội Malaysia sắp tới), thật không phải chuyện dễ, chắc chán gian 
nan vất vả lắm đây (Truân). 


| Tạo Hóa có tật hay trêu người, kí lộng đùa dai kë sắc tài : 
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết 
Anh hùng hào kiệt có hơn ai” N.B.H 
Phải nói đội Việt Nam thi đấu lâu nay không kém tài nghệ ý chí 

nhưng vì tầm vóc thể lực hạn chế nên phải Tùy - Truân : Di Động - 
Gian Lao, chạy mệt thói, do đó thứ hạng không cao. 

Dù thua hay hòa trong hai trận vòng loại vừa qua ở Sea 
Games 19 nầy, đội Việt Nam cũng đã làm nức lòng người hâm mộ.. . 
tiếc ré và kỳ vong. .. Tinh thần Thể Thao cao quý, đâu chỉ ở thắng 
thua, ma giáo làm gì. 
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* Số Phận Đã An Вау: 


@ - Đội Việt Nam thắng đội Lào và 
® - Đội Lào thắng đội Malaysia. 


Qua hai trận ở vòng loại : 1 thua, 1 hòa, cánh cửa vào vòng 
bán kết của đội Việt Nam gần như bị khép lại, chỉ còn một chút hy 
vọng với diéu kiện bắt buộc : 

- đội Việt Nam phải thắng đậm đội Lào 

- và đội Lào phải thắng hoặc hòa đội Malaysia sắp tới. 

Quả là đường vào vòng bán kết của đội Việt Nam thật gay go, giờ 
phải tùy thuộc hoàn toàn theo sự thua thắng của đội Lào. 
Đội Việt Nam cũng phải vất vả lắm mới thắng được đội Lào 
2-1. Qua được một ải réi, Còn một ải chót lại do đội Lào đóng vai 
chính : Liệu đội Lào có vui lòng cố gắng thắng hay thủ hòa được với 
đội Malaysia không ? Thật đáng lo vì đội Malaysia đâu phải tầm 
thường, mới thắng đội Việt Nam đây. Còn đội Lào lại thua đội Việt 
Nam thì làm sao đương cự nổi đội Malaysia để thủ hòa được . Eo le 
khó khăn là chỗ đó ! 

Giờ đội Việt Nam ta không còn làm gì hơn ја ngôi trông 
cậy vận may ở đội Lào sẽ thay đổi số phận của đội ta đạăng ? Biết 
đâu ?! Mọi cái đều có thể xảy ra và không thể xảy ra. Nói theo đời 
thường : sau cùng là do Y Trời. Việc gì tới nó sẽ tới, Teo Hg, cuộc 
đời, Bóng Dá. . . luôn có nhiều điều bất ngờ thú vị, ta hãy kiến nhẫn 
chờ xem. 


Khiến sao hôm đội Lào vào trận với đội Malaysia đúng 
nhằm Dịch Tượng Thiên Hỏa Đông Nhân - Thuần Ly. 
Tôi sáng ý biến thông ngay : Cùng Người - Sáng Tỏ. 
- Đồng Nhân : là thân thiện, láng giểng, cùng người. 
- Thuần Ly : là cùng lúc sáng tỏ cả trên dui trong ngoài. 


Lào và Việt Nam là hai nước láng giểng gần nhau nhất, 
thân thiện nhau (Đồng Nhân) nên cả hai sẽ cùng sáng lên (Thuần Ly). 
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Vậy Lào có thắng hoặc hòa Malaysia thì mới sáng. Lào có 
sáng thì Việt Nam cũng sáng chung (Đồng Nhân - Thuần Ly), nghĩa 
là Việt Nam sẽ được gần với (Đồng Nhâm) huy chương vàng bạc đồng 
sáng giá (Thuần Ly) tức được vào vòng bán kết gồm 4 đội thắng 
điểm ở vòng loại. 

| 

| Kết quà đúng nhu Y Tượng Dich : đội Lào bất ngờ thắng 
đội ма ysia với tỷ số 2-1. Thật rất vinh dự cho Lào và cũng là niém 
vui tột cùng của Việt Nam. Cám ơn đội Lào đã giúp cho đội Việt 
Nam có cơ hội được vào vòng bán kết để đội Việt Nam, trước là còn 
thể diện đội hạng nhì ở Sea Games 18, đông thời có dip thi thố tài 
năng ở đỉnh cao của giải Sea Games 19 lần này. 


@ * Đội Việt Nam Gặp Đội Thái Lan 


Vừa vào vòng bán kết, đội Việt Nam gặp ngay đội Thái 
Lan. Biết rằng đội Việt Nam ta chưa phải là đội mạnh nhất khu vực 
Đông Nam Á , nhưng với ý chí quyết thắng, đội Việt Nam cũng đã 
làm khó dễ đội Thái Lan trong suốt trận đấu, và đã cố gắng kém giữ 
tỉ số thua ở mức thấp nhất là 1-2 so với 0-4 trong trận chung kết với 
đội Thái Lan ở Sea Games 18 trước đây. 


| 

| Đội Việt Nam dù không được vào chung kết tranh nhất 
nhì nhưng £ñng được giải ba với huy chương dëng không phải là 
chuyện dễ dàng, vì nói chung trình độ bóng đá của các nước trong 
khu vực kỳ này déu được nâng cao nén tỷ số thắng thua ở mỗi trận 
thật sát nút. 

Thật vậy, qua những trận so tài nẩy lửa giữa các đội ở 
vòng loại và bán kết, đội Việt Nam đã chứng tỏ vẫn là một trong 
những đội mạnh hiện nay trong khu vực, có nhiều tiến bộ đáng kể, 
nhất là được cảm tình mến mộ của mọi người về phong cách thể 
thao mã thượng anh hùng. 
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Trong suốt các trận banh của giải Sea Games 19 này chỉ có 
trận giữa Việt Nam với Thái Lan là có Dich Tượng ай dội nhất : 
| 


| Hóa Lôi Phê Нар —" Thuán Chán 
Khiét dà (động tới hào lục) Động dã 
Cán Hộp Động Dụng 
Cắn xé Dấy động 
Bấu quào Chấn động 
Dày xéo Kinh động 
Đay nghiến Trùng trùng chấn kinh 
| Nghién nát Trên động dưới động 
Nhai nuốt (Kinh thiên động địa) 
(Long trời lở đất) 


Chính vì vậy trận đấu trở nên quyết liệt nhất xứng đáng đúng là 
“Long Hổ Tranh Hùng” giữa hai đội mạnh nhất nhì của Sea Games 
18 tới nay là “kỳ phüng địch thủ ”. Lại một lân nữa, đội Việt Nam bị 
cắn thua (Phệ Hạp) khi dấy độ hai lần (Thuần Chấn) với đội Thái 
Пап (lần trước ở Sea Games hiển, này ở Sea Games 19). 
| ` 

Số phận gần như đã an bà» cho cái Thời hiện nay tủa các 
đội banh là như vậy cũng hợp tình hợp lý rồi, không nên eưỡng cầu 
mới là Thuận lòng Trời, ứng với lòng Người. 

Trong hoàn cảnh thực tế của Sea Games 19 này, chỉ có đội 
Thái Lan mới có thể vững vàng trước khí thế của đội chủ nhà 
[Indonésia trong trận chung kết tranh chức vô dich mà thôi. 


€ Trân Việt Nam với Singapore tranh hạng ba 
Điễn ra nhằm giờ : 


Phong Thủy Hoán - Phong Địa Quan 
| Ly Tán - Quan Sát 
Lúc đó tôi biến thông nhanh là : 
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Quan : quan sát, dòm ngó là quan khách là đội khách tức đội 

Singapore so với đội Việt Nam ta là đội nhà (đối với tôi là người 

Việt Nam) 

Hoán : ly tán, lánh xa có nghĩa là xa hạng ba huy chương đồng tức là 
thua. 


Kết luận : Đội khách Singapore (Quan) sẽ xa (Hoán) nơi đăng 
quan là khán đài (Quan) tức xa xa (Hoán) dòm ngó huy chương 
(Quan). Vậy là đội Việt Nam sẽ thắng trận này. 


Kết quả : tuy là trận banh mang tính thủ tục, nhưng cả hai đội 
không kém quyết tâm thi đấu vi danh dy màu cờ sắc áo nêm xem ra 
cũng khá căng thẳng và hấp dẫn từ đầu đến cuối trận, được người 
xem tán thưởng nhiệt liệt tỉnh thần thể thao thượng võ của cả hai 
đội. 


Nói về số phận và vận may thì lẽ ra đội Việt Nam đã phải 
bị thua (Minh Sản) ở vòng loại (Phục) nhưng vì Tao Hóa đẩy đưa 
buộc đội Việt Nam phải chạy theo (Tùy) đến tột cùng của gian truân 
(Truân), để được gần với (Đồng Nhân) đội sáng giá nhất (Thuần Ly), 
hỗn chiến (Phệ Hạp) đấy động hai lần (Thuần Chấn), dù có bị đội 
Thái Lan vang danh đội mạnh nhất (Thuần Chấn), níu chân, bấu vai, 
ăn hiếp đè xuống (Phệ Hạp), thì cũng được vang động nổi danh 
(Thuần Chấn) rôi тїбї đành bụng chịu thua (Minh Sản) ở vòng hai 
bán kết (Phục), khi gặp lại đội Thái Lan (Phục) để phục hận (Phục - 
Minh Sản) nhưng không được vì bị nhai nuốt (Phệ Hạp) ở lần động 
thứ hai vậy (Thuần Chấn). 


Anh hùng phải chết ở chỗ đáng chết mới đáng mặt anh 


hùng. Nhưng Тао Hóa công bằng, không në tháng tay, nên đã an ủi 
đội Việt Nam được giải ba huy chương đồng. 
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* Tại Mình Tất Cả 


‘© Trận Chung Kết : Thái Lan với Indonésia : 
| 
| Lúc bắt đầu còn ở giờ Hoán - Quan nên tôi liën phác ý : 
Quan là đội chủ nhà Indo có nhiều quan khách người xem, cổ động 

.viên ở khán đài là Chánh Quan thì sẽ bị Hoán : ly tán là thua. 

Xem màn hình một hổi thấy vài cầu thủ và thủ môn Thái 
Lan bị cổ động viên Indo quá khích ném vật cứng gạch đá trúng đau 
nên trọng tài phải cho tạm ngưng trận đấu hơi lâu. Thỉnh thoảng 
nghe xa xa trên khán đài có vài tiếng súng nổ. 

Vậy khán giả Indo là Quan càng động mạnh càng lọt vào 
Biến Tuợng Quan thì lấy Chánh Tuợng Hoán trả lời chắc cú là thua 
thôi. 


Trận đấu được tiếp tục vào giờ Tiệm - Quan rất căng tháng 
Tôi phác ý ngay : 
| Tiệm là Tuần tự là từng bước, từng пёс, là bậc thang, bò lên 
Quan là khán đài. 
| Tôi vo tròn Chánh Biến : 
Tiệm ---- Quan + 
Nác thang --- Khán đài. 
| Vậy là sao ? - Từ đầu trận tới giờ Dịch Lý báo tin đội Indo là chánh 
động nén Trí Tri Y của tôi vẫn nghĩ vë sự thắng thua của đội Indo. 
Vi Chánh Tượng là Tiệm đang thời diễn ra tức hoàn cảnh của đội 
Indo ở nấc thang bậc thấp để bước lên chứ không phải ở chính ngôi. 
Thường khi phát giải thưởng : 
I I - Đội hạng I đứng ở giữa trên cao 
- Đội hạng П và Ш đứng ở nấc kế dưới hai bên. 
II III Vậy đội Indo : Tiệm - Quan là dang còn ở 
| Nấc Thang - Khán đài, tức ở nấc bước lên 
| (Tiệm) là vị trí hạng II chắc rồi. 
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Theo dõi tiếp trận đấu, đội Thái Lan mở tỉ số trước 1-0 ở hiệp I 
càng khiến cho cầu trường Indo nẩy lửa điên tiết lên. 
| Cổ động viên tức khán giả Indo (Quan) càng lúc càng động 
dü đội thì càng vô tình lọt vào nguyên nhân chính là Quan để đội 
Indo phải bj thua là Hoán ? 

Hết hiệp L tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng vé đội Thái Lan. Cầu 
thủ vào nghỉ giải lao 15 phút, nhưng mãi đến hơn 40 phút sau mới 
được ra sân vì phải chờ ban tổ chức ổn định trật tự. 

Hiệp D bắt đầu được ít phút thì đội Indo gỡ hòa 1-1, kể từ 
đây sự cuồng loạn của cổ động viên Indo lắng dịu dán, chỉ còn la hét 
mà thôi. 
| Hai đội cứ thế tấn công qua lại liên tục, đằng đằng sát khí 
không khoan nhượng, nhưng tỉ số 1-1 vẫn không thay đổi cho đến 
hết hiệp H. Rồi tới hai hiệp phụ nữa trôi qua, vẫn hòa 1-1 nên phải 
vào đá luân lưu, Lúc ấy đã lấn sang giờ Hợi nên lọt vào Dịch Tượng 
Quan - Bỉ. 

Theo kinh nghiệm Ứng Kỳ bằng Dịch Tượng là khi trước ta 
có vấn để gì với Dịch Tượng nào đó, lại muốn biết chừng nào việc ấy 
xảy ra, thì chờ khi nào ta gặp lại Dịch Tượng ấy ở lần thắc mắc sau 
thì việc ấy đến lúc xảy ra vậy. 

Ó đây, ta thắc mắc muốn biết vé đội Indo thì đã hai lần 
gặp Quan ở Biến Tượng, giờ lại gặp Quan ở Chánh Tượng thì càng 
chính ứng hơn, việc tới liền : 

Đội Indo là Chánh Quan - chắc chắn phải bị thua ở loạt đá 
luân lưu náy là Bỉ (Gián cách : bế tắc, không thông) 

Có một Cơ Động Tinh Lý rõ nét nhất vé Quan - Bi, giúp ta 
thêm chứng cớ Dịch Lý báo tin không sai là : Khi (Һу một cầu thử 
Indo chuẩn bị đá trái banh thứ ba. Anh trịnh trọng chậm chạp cầm 
banh lên, hai tay xoay nhẹ từ từ ngắm nhìn tâng tiu trái banh hồi lâu 
rồi mới dịu dàng nghiêm túc đặt banh xuống cẩn thận lùi bước lấy 
đà... 
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'Thật tình, tôi chưa thấy cầu thủ nào quá quan tâm đến trái 
| banh như vậy. Và cũng chính vì quá quan tám quan sát kỹ (Quan), 
| nên trái banh anh đá lướt khỏi mặt đất, vot khỏi khung thành (Quan 

- Bi) xa lắc (Bi). 

Tám lý càng đè nặng lên anh cầu thủ Indo dá trái thứ tư 
khiến anh lại cũng đá bay bổng. Đội Indo đã để bay bổng cái huy 
¡chương vàng vô địch Sea Gamea 19 này và dành phải chịu thua (Bi) 
¡với ti sế luân lưu 2-4 vì áp lực người xem (Quan) của nước chủ nhà 
quan tâm quá đáng (Quan - bi). 


Dịch Lý Báo Tin đến với Bóng Đá Sea Games 19 kỳ này đã 
cho tôi và có lẽ cũng cho các bạn nhiễu bài bọc bổ ích đẩy ấn tượng, 
nhất là với số phận của đội Việt Nam, Lào, Thái Lan và Indo. Đá 
banh đù sao cũng chỉ là trò chơi giúp vui, giúp ích cho người, không 
nên quan trọng quá dáng làm mất hòa khí với nhau. Trong các loạt 
bài viết vë dá banh, tôi buộc phải viết đúng sự thật theo Dịch Lý 
cũng chỉ là mượn cảnh để học thêm, nếu có cường điệu mạo phạm, 
хіп thông cảm lúc nhiệt tình cao hứng trong giải trí cho vui, chứ 
không có ý gì khác. 


Viết xong giờ:Đồng Nhân - Dën 
Ngày 22 tháng 9 Dinh Sửu (22-10-1997) 


NAM THANH PHAN QUỐC SỬ 


DLVN4 | 


201 


[444 


228 


LY SINH KHÁC 
TRONG 64 DANH Y TƯỢNG DICH 


Để giải đáp cho đa số hoc viên thắc тйс: 
- Tại sao một Dịch Tượng xem ra rất tốt mà lại xấu, xấu mà lại tốt 
và không biết xảy ra cho mình hay cho người, cho vật việc khác ?? 


Chúng tôi dé nghi các Bạn hãy nắm vững Lý Sinh Khác Trong 
64 Danh Y Tượng Dịch này tức Lý Ngũ Hành Sinh Khác trong từng 
Danh Ý Tượng Dịch một , để rồi trong mỗi hoàn cảnh thực tế Bạn 
sẽ linh hoạt biến thông chính xác cương vị của mình của kẻ khác 
hoặc của mọi sự vật có liên quan. 


Khoa Thiên Nhiên Xã Hội học đã định nghĩa : 
- Sinh có nghĩa là tăng sức, thêm sức cho cái gì. 
- Khắc có nghĩa là giảm sức, bớt sức cho cái gì. 
Sinh không có nghĩa là tốt . Khắc không có nghĩa là xấu. 
Sinh Sing tối, cũng xấu. Khắc cũng tốt cũng xấu. 


'Người đời thường không hiểu lẽ này, cho nên vừa mới nghe 
nói Sinh đã vội mừng, Khác đã vội buồn. . . thì thật là nông nổi chất 
phác. 

(Tham khảo thêm Lý Sinh Khác. phân khoa Giao Dịch Xã Hội , 
Khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học, cùng tác giả). 

Trong kiếp Sinh Thành của người và vật lúc nào mà chẳng 

động tĩnh tăng giảm sức với nhau phải không các bạn ? Có lúc chúng 
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Tự Động, có lúc chúng Bị Động hoặc Thọ Động. Ví như vào giờ Hoán : 


- tay ta cẩm ly tat nước là Ти (Động) Hoán 
- nước văng ra khói ly là Bj (Động) Hoán 
- vách tường thấm ướt là Tho (Động) Hoán. 


Vậy là chúng có lúc Chánh Động có lúc Phó Động quây quần 
sinh khắc nhau tạo cuộc Quân Bình Sinh Hóa chung tư cùng lúc, 
nhưng thân phận và biểu hiện của mỗi chúng có giống mà khác 
nhau, thậm chí có lúc quá quá khác nữa. 


Tuy nhiên, Sự động tĩnh giao dịch vận hành sinh khắc cùng lúc 
leña chúng được tiën nhân nghiên cứu sâu sắc rồi qui nạp hệ thống 
hóa vào 5 mối quan hệ tương tác (tối thiểu nhất, chứ tiển nhân 
không có ý nói vũ trụ muôn loài chỉ có nhất định 5 mối quan hệ này). 


| Tién nhân đã hết sức cố gắng liên tiếp dùng nhiều thí dụ điển 
hình để minh họa Lý Một mà Năm, Mót mà có Năm, Một là Năm như 
lấy 5 vật chất : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hoặc 5 Tình đổi Tình 
Người : Phụ, Huynh, Tử, Tài, Quan. . . Song đặc sắc tối ưu nhất phải 
nói là 5 Thân : Nguyên, Cừu, Ki, Tiết, Dụng 7hần thừa sức lý giải và 
ứng dung sâu rộng thông thoáng hơn vé mọi trạng thái hiện tượng 
động tĩnh sinh khắc của vũ trụ và con người. 


Nói chung, tiền nhân dé ra học thuyết Мей Hành Ngũ Thần 
Sinh Khác cũng dé nhấn mạnh và nhắc nhở người đời là : 
| 

- Mọi thứ Âm Dương Động Tĩnh lúc nào cũng Vận Hành Sinh 
Khắc cùng lúc tối thiểu trong một Lý Mót Mà Мат không thể khác 
được. 

- Mỗi mỗi đều có 5 bộ mặt cùng lúc : Một Hành là 5 Hành, 
Một Thân là 5 Thần. 
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- Khi ở vào một pham vi Tinh Lý nào đó, người đời làm một 
cuộc so sánh và kết luận mình hay vật việc gì đang đóng một vai trò, 
một bó mặt nào trong 5 vai trò Bộ mặt sån có ở mỗi cái Mët 


Để giúp các Bạn mau hiểu Lý Ngũ Hành, Мей Thần Sinh Khắc 
chính xác và cao độ hơn, chúng tôi để nghị dùng chữ Ta và Kẻ Khác 
(Khác Та). 

Chữ Ta và Kẻ Khác có thể hiểu là cá nhân mình và người 
khác hoặc hiểu rộng hơn cho muôn loài vạn vật thì bất kể thứ gì 
cũng đều là một Cái 7ø được cả. 


Cái 7a tức riêng mỗi người, mỗi sự vật việc vốn tự Nó lúc nào 
cũng có vừa động vừa tĩnh, vừa sinh vừa khắc với chính Nó do luật 
cung cầu thừa thiếu điều động dé quân bình sinh hóa. Vậy mỗi cái 
Ta có sự vận động, vận hành nên gọi là một Hành và cái Ta nào bất 
kể cũng đều biến hóa linh động máu nhiệm và huyền diệu nên còn 
gọi là một Thân (Thần Vật, Thần Nhơn) 

| Cái Ta tức Thần Hành nào bất kể khi được để cập tới thì gọi 
là Dựng Thân. 

Cái Ta-Dung Thần có lúc động lúc tĩnh, lúc sinh lúc khắc với 
chính Nó hoặc với cái khác Nó (Khác 7a) thì lập tức cũng đều xảy ra 
tổng quát 5 trường hợp có tình lý tương sinh tương khắc cùng lúc ẩn 
hiện như sau : 


1. Ta Tự Động Tĩnh Sinh Khắc Ta (Ti Hoà) : Dụng Thân 

| 2. Ta Động Sinh Kẻ Khác _ Ta (Ngã Sinh) : Tiết Thần 

| 3. Ta Động Khắc Kẻ Khác _ Ta (Ngã Khác) : Cừu Thân 

| 4. Ta Tĩnh Kẻ Khác Sinh Ta (Sinh Ngã): Nguyên Thần 
5. Ta Tĩnh Kẻ Khác Khắc Ta (Khác Мей): Ki Thân. 
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Sau đây là phán vận dụng L Sinh Khác trong 64 Danh Y 
Tượng Dịch mục đích để các Bạn dễ dàng Biến Thông Danh Ý Tượng 
Dịch sao cho phù hợp với từng phạm vi Tình Lý, các Bạn có thể thay 
thế chữ Sinh Khắc bằng Bị được hoặc Giúp Hại với một Dịch Tượng 
Đồng thời ý thức xác định mình hoặc vật việc gì đáng ở cương vị nào 
trong 5 cương vị của Dịch Tượng vừa được biến thông danh ý. 


Xin nhớ : mỗi Dịch Tượng lè một Âm Dương Động Tĩnh Sinh 
Khắc với Ta và Kẻ Khác. Một Dịch Tượng nào bất kể nó chẳng xấu 
chẳng tốt. Xấu tốt là tùy từng việc, từng vấn để riêng tư của ta mà 
thôi. Còn Dịch thì vô tư, không chỉ xảy ra cho riêng ai cả mà xảy ra 
cho tất cả mọi người, mọi vật. Lý luận Được hay Bị cho mình hay cho 
ði, đó là do nơi chủ quan của mỗi người. Mong các Bạn nhận định 

ho kỹ theo như những thí dụ dưới đây : 


Thí Du 1 : Với Dịch Tượng Địa Thiên Thái : Thông dã, điểu 
hòa, thông thái. .. Bạn biến thông Danh Y, Tượng Dich qua 5 hoàn 
cảnh như sau : 

1. Ta Tự Sinh Khắc Ta : Tự Thái : Ta thông mình, tự ý thức, tự giác 
ngộ. 
2. Ta Sinh Kẻ Khác : Ta Thái : Ta khai thông cho kẻ khác. 
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3. Ta Khắc Kẻ Khác : Ta Thái : Ta thông thao hơn người. 
(mà kẻ khác không bằng lòng) 
4, Кё Khác Sinh Ta : Thái Та: Ta được thông hiểu, thông suốt. 
5. Kệ Khác Khắc Tu : Thái Ta : Ta bị thông tri, bị dá thông (nhói sọ) 


Thí Du 2 : Ta Tu Khón : Thuận dã, Nhu Thuận, mềm mồng. .. 
Ta Tĩnh : - Khác Ta : Ta bị nhu nhược, Ta bị mềm lòng. 
- Sinh Ta : Ta được nhu Thuận, Ta được chiéu chuộng. 
Ta Động : - Ta Sinh : Ta mèm mỏng với kẻ khác. 
- Ta Khắc : Ta làm mém yếu kẻ khác. 


Thí Du 3 : Ta Tu Phục : Tự phản, tự tái hồi, tự trở lại. .. 
- Ta bị phản hổi - Ta được trở về 
- Ta phục hưng cho kẻ khác - Ta phán bội kẻ khác. 


Dưới đây là 64 bài mẫu với Danh ý Tượng Dịch chưa được 
biến thông đúng mức để các bạn dễ hiểu vë Lý Sinh Khác trong 64 
Danh Ý Tượng Dịch. Chúng tôi mong rằng khi các bạn học Dịch khá 
rồi thì sẽ tự biến thông các Danh Ý Tượng sao cho hợp tình, hợp lý 
hơn, chớ không phải học thuộc lòng những bài mẫu này (Trích trong - 
erch Việt Dịch Chánh Tông, Việt Nam Dịch Lý Hội xuất bản 1971 


Sài Gòn). 
on : б đây mỗi Dịch Tượng chúng tôi chi biến thông một 
hoặc hai danh ý chánh tượng trưng mà thôi và những danh ý còn lại 
Bạn biến thông tiếp qua mọi Tình Đời, Tình Người xem sao ?! 


THIÊN QUAN THÉ OÉI HÊ 


Thiên quan thế giới hệ tức là Каїр hoàn cầu đều sốaz tronz vòng 
nhật nguyệt tỉnh thần hoặc muốn lấy ngày làm démhay lấy đêm làm 
ngày cũng đều là ành hưởng không khác được, via piil đứng trong vũ 
'trụ Dịch, trong luật Tạo và Hỏa. 

` Bạn có thề áp dụng ĐỘNG TĨNH CÔNG THÚC TOÁN PHÁP 
nhưng phải biết nhìn, sau thời kỳ nhuàa nhi thì chỉ ở trong lòng bàn 
tay chớ chẳng có gì là khó khăn cả. 
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Thiên Quan Thế giới hệ đồ 


Khôn : Thuận dà là mềm mỏng. 
Та bị nhu nhược, Ta được sự nhu thuận. (TA TÍNH) 
TA mim móng với КЁ KHÁC. Ta nhu nhược hóa KË KHÁC. 
TA 
- _ Phục : Phản dã là trở lại, tái hồi. сано) 
'Ta bj phản hồi. Ta được sự trở về. 
"Ta phục hưng cho кё khác. Ta phần bội kë khác, 
` Lâm : Đại dã là lớn, ở trên soi xuống. 
Та bị giáo hóa. Ta được giáo dục, 
"Ta giáo tư, dung chở cho kể khác. Ta tự đại với kẻ khác 
Thái : Thông đã là hanh thông. 
‚Та bị thông tri, ta được thông hitu. 
Та khai thông cho Кё khác, Ta thông thao hơn người, 
Tráng: Chí đã là chí khí, bền 
Та bị lập nên, Ta có được chí khi. 
Ta chí chính cho kè khá:, Ta hùng tráng-với kẻ khác, 
Quải : Quyết dã là quyết đoán, dứt khoát. 
Ta bj đứt quyết, Ta được sự quyết dinh. 
“Ta đứt khoát, phán quyết cho kẻ khác, Ta cương quyết cắt đứt 
kẻ khác. 
Nhu : Thuận dã là chờ đợi nhu cầu. : 
"Ta bị nghiệm xét, Ta được cứu xét. 
Та nghiên cứu cho КФ khác, Ta nghiêm xét kể khác 
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Tỷ : Thân dà, tư dá là hàn hoan. thần liền, 
Ta bị tư thân, Ta được tư thân. 
Ta cầu thân với kë khác, Ta cởi bỏ mọi người chỉ tư thân 
Cấn : Chỉ dá là ngăn giữ. 
Ta bị ngăn chận, Та được ngăn chán, 
Ta ngắn ngừa cho Кё khác, Ta ngăn giữ kẻ khác, 
Bí: Sức dà là trang sức, thông suốt. 
Ta bị thấu suốt, Ta được: sáng suốt. 
Ta sáng tỏ cho kẽ khác, Ta dà thông kẻ khác. 
| Đại Súc : Tụ dã là chứa lớn., 
Ta bi tích tụ Ta được tích tụ. 
Ta nuôi chứa kẻ khác, Ta dồn tụ kẻ khác. 
| Tón : Thất đã, hao tồn, thất bác. 
Ta bj hao tồn, Ta được ban bë: 
Ta рап bố cho kẻ khác, Та tồn hại Кё khác. ` 
| Khué : Quat dã là trái la, nhờ và lần nhau, 
Ta bị hồ trợ, Ta được hồ trợ. 
Ta ү trợ cho Кё khác, Ta được thể lực hùm hồ với kể khác. 
: Lễ dã là lề phép, hệ thống, qui *' 
Ta Je бө phép, Ta được lễ kính. 
Ta lễ kính kẻ khác, Ta bát lỗi kẻ khác. 
| Trung Phu : Tin đã là tín cần. 
Ta bị ủy nhiệm, Ta được tín nhiệm., ‹ - 
Ta tin tưởng kë khác, Ta ủy nhiệm kẻ khác. 
Tiện. : : Tiến dã là tiến tới lần lần. 
Ta bị tuần tự, Ta được tiệm tiến. 
Ta thứ tự cho kè khác, Ta chậm chap và trật tự kể khác, 
Khàm : Наш dã là hiềm nguy, bắt buộc. 
Ta bị hš n hiểm, Ta được kém hãm, 
Ta chịu sự kềm hảm cho Кё khác, Ta đóng khưng Кё khác; 
| Tiết : Chỉ dà là chừng mực, hạn ché. 
Ta bị han chế, Ta được hạn chế. 
Ta! iét i3ém cho kè khác, Ta tiết ché kè khác. 
| Truân : Nan đã là khó khăn, trở ngại. 
Ta bị gian nan. Ta được cứu khồ, 
Та truá chuyên vì kë khác, Ta gây gian truân kể khắc. 
Ký té : Hợp dã là hợp pháp. 
Ta bị Еур cùng, Ta được hiệp nhau, 
Ta hợp lý cho kẻ khác, Ta cầu hợp kë khác, 
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Cách: ei dã là thay "m 

"Ta bị cải bién, Ta được hoán cải, 

Ta hoàn thiện cho kẻ khác, Ta biến chế kể khác. 
Phong : Thịnh dã là thịnh đại, Ја, 

Ta bị đồng hóa, Ta được hòa đồng. 

Ta hòa đồng với Кё khác, Ta đồng hóa ké khác. 
Minh Di : Thương dã là bị thương, 

Ta bị thương, ta được thương hại. 

Ta đau thương vì kẻ khác, Ta gây tang thương cho kë khác, 
Sử : Chúng dã ủng hộ nhau, nhiều người, 

Ta bi áp chúng, Ta được chúng ủng hộ. 


| Taủng hộ kẻ khác, Ta chúng áp kẻ khác. 


Tốn : Nhập dã là thuận, vào ở tronz. 
Ta bị sáp nhập, ta được gia nhập. 
Ta thuận nhập, vào ra với kẻ Ms, Ta du nhập, đột nháp kể khác. 
Tiểu Sác : Tắc đã là chứa góp it. 
Ta bị cô đơn, Ta được riêng y. 
\ Ta độc đáo:vì кё khác, tá cô lập hay là bất điệu với k khác. 
Gia nhân : Đồng đã là cũng nhau. 
| Ta bị thêm người, Ta được sinh sôi nẫy nở. 
| Ta sinh“sôi cho kể khá., Ta đồng hóa kẻ khác làm gia đỉnh. 


. Ích fech, dã là tăng thêm, ích lợi. 
Ta bị lợi dụng. Ta được lợi ích.' 
Ta ban lộc cho người, Ta lợi dụng kẻ khác. 
Vô Vọng : Thiên tai dã là tal nạn tự nhiên, 
Ta bị xâm län, Ta được xâm phạm. 
Ta chịu sự xâm nhập, Ta xâm phạm kẻ khác. 
Ph$ Нәр : Khiết đã là cắn hợp hỏi han. 
| Ta bị day nghiến, Ta được cán hợp. 
Та chịu sự dầy xéo, Ta day nghiến kể khác. 
Di : Dưởng dã là chăm lo ; nuôi ning. 
| Ta ne nghỉ. Ta được bồi duóng. -- 
Ta bó dưỡng cho кё khác, Ta an nghỉ kë khác. 
| Cổ : Sự dã là cớ ву; việc. 
Ta bị cớ sự, Ta được cớ sự. 
Ké chịu cë sự cho kè khác, Ta p = với kẻ khắc, 
^ . Chán.: động đã, là chín động, dấy khói 
Ta bi kinh động, Ta được diy động. ` 
| Ta hoạt động cho kể khác, Ta gây r kinh động cho kẻ khác. 
Dự : duyệt dã, là phòng bị, vui vẽ. 
Та bị múa tối, Ta được vui động. - 
Та động vul cho кё khàc, Ta múa rối rộn tan kẻ khác. 
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і. : Tán da, là phân tån, cởi SM giai đãi. 

Ta bị phàn tán, Ta được phóng thí 

тар M thích cho ké khác, Ta ба tán kë khác. -, 

Hằng : Cửu dã, là lâu,,bền ving. 

Ta bị SE dài, Ta được bền vững. 

Та bën chặc với Кё khác, Ta đeo theo kë khác 
| Thăng : Tiến dã, là vọt lên, đi không trở LL 

Tabi hối hả, Ta được mau chóng. 
t sáng cho kë khác, Ta hối thúc kë khác. 
| Tỉnh : Tịnh đã là trầm lặng, sâu. 4 

Та bị dìm sâu, Ta được yên lặng. 

Ta dem sự bình an cho kẻ khác, Ta dim sâu kẻ 4-2. 
| Đại Quá: Quá dã, là nhiều quá, thái quá. 

Ta bị quá đồi, Ta được tích cực. 

Ta [е cực cho kẻ khác, Та quá độ với kẻ khác, 
Tùy : Thuận dã là theo. 

та bi lệ thuộc, Ta được tùy nghi. 

Ta chìu chuộng Кё khác, Ta n thuộc hóa kẻ khác. 
Ly: Lệ dã, làsáng sủa, bám vào ; phụ vào 

Ta bị tranh sáng, Ta được sáng sủa. 

Ta sáng tỏ cho Кё khác, Ta tranh sáng với kẻ khác. 

" Lü: : Khách dã, là khách, ở trọ, lữ thứ. 

a 
Wa b 


bi lang thang, Ta được khách quý. 
апр lòng cho ở dó, Ta tá ngụ nhà người. 
| Dinh : Định dã, là dung nấu, ung đúc. 
Ta bị nung nấu. Ta được ung đúc. 
Ta ung đúc kẻ khác, Ta nung đốt kẻ khác. 
| Vị Té : Thất dã, là thất bát, dë dang. 
Ta bị dé dang, Ta nhờ sự dở dang, 
Ta thất bát cho kẻ khác, Ta phá hỏng kể khác, 
Mông : Muội dã, là mờ mit, tối tăm. 
] ám muĝi, Ta được sự ám muội. 
та che đậy mờ ám cho kẻ khác, Ta bát minh với kể khác. 
Hoán: Тап dà. là tan ra, Ва tan, 
Ta bị xa lánh..†a được xa lánh., 
Ta phi tan сһс Кё khác, Ta tan biến kẻ khác. 
Tu ng : Luận dã, là luận bàn, kiện cáo. 
Ta b i tranh tụng, Ta được sự biện minh. 
Ta biện luận cho ké khác, Та gày go kiện tụng kẻ khác. 
Đồng Nhân : Thân dã, là gần gửi, cùng chung với người kh. 2с 
Ta bi yêu chuộng, Ta được sự đồng y. 
Ta bièu đồng tình với Её khác, Ta ngang шар thất kính Кё khéc. 
đĐoài : Duyệt dà, là vui lòng, hiện đẹp 
Ta bị dua cot, Ta được vui đẹp. 
Ta vui đẹp cho kẻ khíc, Ta cười chê đùa cợt Кё khác, 
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`КҺбп : Nguy dà, là lo âu, nguy khón 

Ta bị nguy khốn, Ta đựợc lo lắng 

Та lo lắng cho Кё khác, Ta làm nguy khốn kẻ khắc 
Tuy : Tụ dã tụ họp, tų lại mà không di. 

Ta bị trưng tập, Ta được tụ tập. 

Ta cb động cho kẻ khác, Ta trưng tập kẻ khác. 
Hàm : Cảm đã, là cảm xúc. 

Ta bị cảm động, Ta được cảm tương. 

Ta tương сат đến kẻ khác, Ta làm xúc động kẻ khác, 
Kiến : Nan đã, là hoạn nạn, khó khăn. 

Ta bị trở ngại, Ta được sự ngăn trở. 

Ta ngăn ngừa cho kẻ khác, Ta chướng ngại kẻ kház, 
Khiêm : Thoái đã, là lui lại, nhún nhường 

Ta bị miệt thị, Ta được nhún nhường. 

“Ta khiêm tốn với kë khác, Ta miệt thị kẻ khắc. 
Tiu Quá: Quá đã, là nhỏ quá, thiều lý, 


| Ta bị hèn hạ. Ta được phận mon. 


- Ta doái hoài đến кё khác, Ta phiền nhiều kẻ khác, 


Qui Muội : Tai dà, là tai nạn, rối ren, 
Ta bị đẹp động, Ta được đẹp động. 


| Ta chịu sự rối ren cho kẻ khác, ta khuấy rối kë khác. 


| Ta trông nom cho kẻ khác, Ta quan, Sắt кё khác. 


Kiền : Kiện đã, là mạnh mẽ. 

Ta. bi sức mạnh, Ta được lớn mạnh. - 

Ta hùng mạnh cho kẻ khác, Ta cường bạo với kẻ khá, 
Cấu : Ngộ dã, là gặp gỡ. 

Ta bị bắt gặp ; Ta được cấu kết, 

Та mại mối cho kẻ khác, Ta bắt gặp kẻ khác. 

` Dën : Thošl dã, là lui än trốn di. 

Ta bị ần trốn, ta được ần trốn 

Ta che dấu cho kẻ khác, Ta ần trến kẻkhác. 
Bi : Tác dã, là bế tắc 

Ta bị bế tắc, Ta được sự bế tắc 

Та bé tắc cho kẽ khác, Та tắc nghín kẻ khác. 
Quan : Quan dã, là xem xét, quan sát: 

Ta bị quan sát, Ta được kem xét. 


Вас: Lạc dã là bớt, lột mất. ` 

Ta bị lột xác, Ta được xóa mờ. . 

Ta xóa nhòa cho kể khác, Ta lột xác kẻ khác, 
Tấn : Tiến dã, là đến hay đi, tiến tới, 

Ta bị đi, Ta được đến. 

Ta hiện diện cho kẻ khác, Ta xuồng xã đến. 
Đại Hữu : Khoan dã là cả có. 

Ta bị trùng điệp, Ta có được nhiều. 

Ta phong phú cho kẻ khác, Ta đa sự với kể khác, 
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Bài học thứ Mười 


PHÉP PHÁC HỌA 


(Hay Không HỎI mà NÓI) 


| Phép Phác Họa hay Không Hỏi Mà Nói, nghĩa là bẩy vë bằng 

Ý Tượng Dịch mọi Động Tĩnh Vô Hữu bất kể thành Sự Lý, Lý Sự 
thích hợp với Dân Trí, Tộc Tính, Địa Phương, Thời Đại. Theo phép 
Phác Họa, trước hết Người học Dịch nhân một có động tĩnh nào đó, 
tức Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ rồi bỗng nhiên muốn biết vë 
một diu gì. Sau đó hay trước đó đã sẵn có một Dịch Tượng trong trí 
óc, rồi bỗng ta có ý hướng đưa, hướng đẩy ThánTrí của mình vào 
(môt pham vi Tình Lý theo Dịch Tượng đó. Đến giây phút vut lóe lên 
một ý tứ rõ rệt, thế là ta đã ngầm hiểu Ý tượng Dịch muốn nói lên 
dièu gì. Đến đây, chỉ cần Người nói Dịch lựa chọn Danh Ngôn cho 
một Tình Lý nào thích hợp nhất theo nhu cầu, rói nói ra. Khi đã nói 
thì bát kể Thiên Địa Quỷ Thần cũng đều không sái quá được . Ấy là 
do công phu luyện tập Phác Họa đến độ tuyệt đỉnh vậy . 


| 
'NGUYÊN TÁ C PHÁC HỌA : 


1. Ý muốn biết : Định rõ Đại phạm vi Tình lý muốn Phác Họa. 
Người học Dịch tự chọn lấy một Sự Lý nào đó làm phạm vi Tình Lý 
muốn biết, đang có liên hệ gần nhất hoặc trước nhất. 
| Thí dụ : Tôi muốn phác họa một kiểu áo của người bạn gấi mà 
tôi sắp gặp gỡ. Vậy, cái áo là Đại Phạm vi Tình lý muốn biết. 
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| 2. Doc Ý Tượng Dich : Kế tiếp phải tự hỏi ý nghĩa của Dịch 
Tượng đang thời dién ra muốn nói lén diéu gì , tức là đọc Y Tượng 
Dịch. 
Thí dụ : Dich Tượng lúc bấy giờ là Thuần Cấn-Tiệm nghĩa là 
Ngăn Che - Tùng Đoạn. 


3. Sự lý muốn biết : Trung hoặc Tiểu Phạm vi Tình lý Tự Tư 
liên hệ. Phải xét xem trong Đại Phạm vi Tình Lý muốn biết những 
gì có thể nói vì dễ thấy, dé kiểm soát mà lại đúng theo Y Tượng 
Dịch đã có. Phải thấu triệt Tính lý của từng Sự Lý. 

Thí dụ : Lấy ý nghĩa của Chánh Tượng Thuần Cán là “Ngăn 
Che’ dán vào cái áo, ta thấy ý nghĩa *Ngdn Che’ thích hợp với cái 
*Vién Ао? trên 1 thân áo. Nhưng trong 1 cái áo có rất nhiều đường 
viễn, vậy phải xét coi, đường Viễn nào ta cần dé cập : 

- Đường Viễn trôn ... sánh với Hào sơ. 
- Đường Viễn tay  ... sánh với Hào tam. 
- Đường Viền cổ ... sánh với Hào ngũ. 


| Ta xét thấy 'Đường Vin Cổ' là dáng dé cập vì Thuán Cấn 
động Hào ngũ và dễ phân biệt hơn các đường viễn khác. Vậy : 

Đường Viền cổ là Trung Phạm vi Tình Lý Tự Tư liên hệ, đúng 
LÝ với Ý Tượng Dịch. 


Ta đã biết Tính Lý đương nhiên của mọi Sự lý là sống động, là 
Âm Đương đối đãi, nên chỉ cần nêu lên Tính lý đối đãi hay Phạm vi 
Âm Dương của Sự lý Cơ động (Tình Lý Tự Tư liên hệ). Một Sự Lý 
có rất nhiều Phạm vi Âm Dương không sao kể hết (Tiểu Phạm vỉ 
Tình u Tự Tư liên hệ). 

Thí dụ : Theo thời đại, Vién cổ áo có nhiễu loại : cao thấp, 
trơn tru, nếp gấp, cứng mềm, nhỏ lớn, rộng hẹp, v.v. .. Do đó ta 
phải tự lựa chọn Phạm vi Âm Dương nào xem ra dễ nói, dễ thấy 
nhất mà lại thích hợp với Ý Tượng Dịch nhất. Chẳng hạn với Dịch 
Tượng 7?ệm = Tuần Tự ta chọn Phạm vi Âm Dương là : trơn tru và 
nếp gấp. Vậy, Vién cổ áo : trơn tru hay nếp gấp ?? 
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| 4. Biến Thông Ý Tượng Dịch : 

| Chính Lý cho Sự Lý : So sánh Y Tượng Dịch Thuần Cán 
Tiệm với Ý muốn biết là cổ áo trơn tru hay nếp gấp và biến thông 
thành một Danh Ý thích hợp với Thời đại, Dân trí, Tộc tính, Địa 
phương của Sự lý Cơ động (Vién cổ áo) muốn Phác Họa. Y Tượng 
Dịch : Thuần Cán - Tiệm : Ngăn Che - Tiệm Tiến so sánh với Sự Lý 
muốn biết : Vin trơn, viên nếp gấp ? Biến thông Danh Y thành : 
Ngăn Che - Từng Bước thích hợp với “Viễn cổ có nếp gấp' mà Thời 
trang gọi là Áo Cổ Dún (đều đặn) từng bước. 


Từ chỗ chưa có câu hỏi, chưa thành một khung cảnh, hoàn 
cảnh, một phạm vi nào, rồi Người học Dịch dựa vào Y Tượng Dịch tự 
đặt ra câu hỏi, rồi vẽ ra một khung cảnh, hoàn cảnh, một phạm vỉ 
thích hợp, chúng ta thấy quá nhiều công phu, phải không các bạn ? 


Nhưng các bạn đừng vội thấy dài dòng mà nản chí, vì trên 
phương diện trình bày tôi phải phân tích tỉ mỉ từng giai đoạn chỉ lí để 
с bạn dé lãnh hội. Chú thực ra, nếu bạn đã Gu. thông phép Nói 
ịch rồi thì chỉ trong giây phút, khi bạn muốn biết, bạn nói “сб áo 
dún’ ngay. Sở di được như vậy, là vì bạn đã sở đắc Thần Hoạt Biến 
sau thời gian tập luyện phép Nói Dịch căn bản, mà phép Phác họa 
chỉ là áp dụng tiếp nối phép Nói Dịch chứ chẳng có gì lạ. 


Phép Phác Họa cũng là phép Không Hỏi mà Ta Nói. Ví dụ : 
Người kia vừa động tĩnh thì ta đã biết và nói ra luôn nội tâm sống 
động của Sự lý. Như người kia vừa nói, tôi đi bỏ may áo thì Ta bèn 
nói ngay là : “Vin cổ áo dán phái không ?" vi ta biến thông quá 
nhanh, tức nói Dich như Thần là vậy. 


Ngoài ra trên đường Dịch Lý đó đây, chúng tôi thường hay gặp 
những câu hỏi thuộc định kỳ thời gian là 'Chừng nào ?. .." . Để trả 
lời chúng tôi hay dùng Phép Phác Họa Định Kỳ rất hiệu nghiệm. Đó 
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là một bí pháp siêu đẳng kết tinh toàn bộ sở học của người Nói Dịch, 
không dễ trao truyền. 

Các Bạn hãy tự tìm sự lý giải vận dụng bí pháp này trong 
các bài Phác Họa Định Kỳ mẫu sau đây sẽ thấy. Phần thưởng xứng 
đáng ở cuối đường thường dành cho những ai có công to. 

| Bài Phác Họa Mẫu 
ĐỀ TÀI 1: Phác Họa Dinh Ky 
Giángvé : - Рао Cực Động Biến. 


- Định Kỳ Là Giai Đoạn Diễn Biến. 
* 


1. Thiên Diện 'Xón Xao' Dang Thời Diễn Ка: 


oms 


Quy Mugi Ký iế Thuần Chấn 
Хд хао Hiệu hợp Động Dụng 


П. Pharn Vị Tình Lý Cơ Động : 


l 
|» đường từ Long Xuyên qua Cần Thơ, xe kẹt phải ngừng 
khá lâu, hành khách trên xe phàn nàn đủ thứ. Tôi bỗng thắc тйс: 
Chừng nào xe chạy được ? 


Ш. Lý luận : 
Phân tích câu hỏi : Câu hỏi trên muốn biết lúc nào xe chạy 


được, tức muốn biết vé Định Ky. 
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Theo Khoa Dịch Lý học Việt Nam, muốn biết vë Định Kỳ thì 
| trước tiên Tim Cho Được Một Sự Lý Nào Phù Hợp Nhất với Y tượng 
| Dich đang thời dën ra, réi cán cứ vào Sự Lý đó để phác họa Định 
| Ky. Phác Họa Định Kỳ là khi nào Sự Lý đó động thì chuyện Thắc 

mắc sẽ xảy ra. Động có nghĩa là Cực Bién (Đạo Cực) tức thay đổi từ 
| hiện tượng, trạng thái này thành hiện tượng, trạng thái khác, từ Bộ 
mặt cũ thành Bộ mặt mới : 


| 
Bộ Mặt Cũ + Hơi Khác — Bộ Mặt Mới 


Sở đĩ phải tìm một Sự Lý, và lúc Sự Lý đó động là vì Sự Lý đó 

là một thế giới động Tĩnh, là điệp viên của Trời rất Vô Tư đối với ta 

| lúc bấy giờ. Ta cứ dò xét, suy xét động tĩnh đó thì có thể biết được và 
trả lời được cho thắc mắc của Trí Tri Ý Thức. 


Áp dụng vào câu chuyện trên, ta hãy tìm hiểu Sự lý nào 
| Chánh Động theo Y Tượng Dịch : Quy Muĝi - Ký t£ - Thuần Chấn. Và 
ta sẽ tìm biết được sự Động Tĩnh của Sự Lý gần gũi, nhỏ nhặt, mâu 
nhiệm đó rồi suy diễn sự Động Tĩnh của đoàn xe lớn lao, xa xôi kia. 


Tinh lý động tĩnh : Quan sát số hành khách ngói trên xe dang 
bực đọc, phàn nàn đủ thứ thì thấy có hai cô gái tân thời đang hăng 
isay nói chuyện huyện thuyên, lớn tiếng hơn ai hết. Hai có nói chuyện 
với nhau như vậy từ lúc mới lên xe ở bến cho tới bây giờ vẫn còn dai 
chuyện. 

Khi tôi dùng Dịch Tượng : Quy Muĝi - Ký Tế - Thuần Chân để 
soi rọi mọi sự chung quanh thì bắt gặp sự khác thường của hai cô gái 
hiện rõ và rất ứng hợp với Y Tượng Dịch : 


Quy Muĝi - Ký Tế - — Thuần Chấn 
Xôn xao Hiện hợp Động dụng 
От tỏi với nhau huyện thuyên (động mãi) 
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Do đó, hai có gái này là Sự Lý Chánh Động muốn tìm, và khi 
nào hai có gái này động tức thay đổi trạng thái cü thì xe chạy. Trạng 
thái єй của hai cô là đang пабі trên xe nói chuyện với nhau. Muốn 
biết thay đổi như thế nào thì đọc Ý Tượng Dịch : 


Quy Muội » K$TÉ  - Thuần Chấn 
| Xôn xao - Hiénhgp - Động dụng 
Biến thông : Om sòm - cùng nhau - đi đứng 


- Đi đứng là bộ mặt Mới của hai cô so với ngổi trên xe là Bộ Mặt 
Cũ. 
- Xe chay là Bộ Mặt Mới của đoàn xe so với đậu là Bộ Mặt Cũ. 

Vậy, phác họa : chừng nào hai cô gái orn som (Quy Muói) cùng 
nhau (Ký 72) ra đi (T. Chân) thì đoàn xe rë máy (Quy Muĝi) hé nhau 
(Ký Të) nối đuôi chạy di (Thuần Chấn). 

Kết quả Chiêm Nghiệm : Tới đây hai cô gái vẫn còn hăng say nói 
chuyện, 1 hổi thấy xe vẫn chưa chuyển bánh, hai cô biểu dóng tình 
bỏ vé xe đứng dậy để trở vë bến. Hai cô vừa bước xuống xe đi được 
mấy bước thì phía trước đoàn xe гё máy, bánh xe bắt đâu lăn. Hai 
cô bó xe đi luôn. 
IV. In š 

Đây là trường hợp Định Ky mà lại tương quan, 
tương hợp, tương ứng. Định kỳ theo khoa Dịch Lý Học không nói 
đến thời gian mà chỉ nói đến Giai Đoạn Diễn Biến. Nói về giai đoạn 
diễn biến thì không bao giờ sai được . Vì tất cả mọi giai đoạn sống 
động biến hóa đều phải trôi qua và trôi qua mãi, nhưng Ta vẫn biết 
được M có Biến Hoá Luật, dựa vào Luật mà nói, thời làm sao sai ? 
Còn nói về thời gian thường hay sai là vì tất cả mọi sống động biến 
hóa có Nhanh Chậm khác nhau. Sức nhanh chậm lại tùy theo cơ 
duyên Tan Hợp nên không thể lấy thời gian (Năm, Tháng, Ngày, 
Giờ, Phút, Giây, Sao,. . .) là cái iữu hạn do loài người bày đặt ra một 
cách thiển cận mà đo lường sự Biến Hóa linh động, mẫu nhiệm của 
Vũ Tru bao la quảng đại được. Khi định kỳ luôn luôn ta phái theo 
luật Tạo. Hóa hiển lộ báo tin, tức là Ý Tượng Dịch vậy. 

DLVN4 


DLVN4 


| Nhờ đó, trong câu chuyện này, ta mới tim ra hai cô gái cùng 
nhau nói chuyện huyên thuyên và rồi khí thấy hai cô bước xuống xe 
là ta biết ngay đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Sự ra đi của hai cô gái 
(Thun Chân) là 1 trường hợp tương quan, tương hợp với sự chuyển 
bánh của đoàn xe (cũng Thuần Chân). Cái tương quan tương hợp 
cũng phải tự nhiên, vô tư chứ không phải gò bó, ép uổng, đặt điểu 
theo thiên chấp mà được (1). 


Cực ở trong câu chuyện này là : 
Hai i: — - Hết ôm tỏi rồi thì im lặng. 


- Hết ngài rồi thì đứng đậy di. 
Đông cơxe: - Hết trục trặc гбі thì máy chạy. 
Đoàn xe : - Hết đậu rồi thì lăn bánh. 


Hành khách: - Hết khó chịu réi thì thoải mái. 
(1) Xem bài học về Tương Quan Tương Hợp Tương Ứng . Bài này chi 
nói về Dao Cực và Giai Đoạn Diễn Biến. 
| ĐỂ TÀI 2 
Giảng về : - Dao Cực Hậu Thiên do Mắt Nhìn, Tai Nghe. 
- Phác Họa Định Kỳ. 


1. Thiên Diện ‘Nóng Sáng’ Đang Thời Diễn Ra : 
| xz I 


Thuần Ly Đồng Nhân 
Nóng Sáng Thân Thiện 
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П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động 


'Vào 1 ngày đẹp trời, tôi cùng 1 anh bạn trong Việt Nam Dịch 
Lý Hội rủ nhau đi xem chiếu bóng. Khi đến rạp hát Đại Nam, anh 
bạn mới hay mình đã bỏ quên chìa khóa xe ở Hội. Anh đành phải trở 
vé Hội để tìm chìa khóa. Còn Tôi ngồi chờ một mình khá lâu trên 
chiếc xe Mobyllette của anh bạn để lại vì xe đã bị anh bạn khóa dính 
vào cót đèn đường bằng dây xích dài vào đêm hôm trước. 

Ngói chờ một hổi nóng ruột tôi nẩy ý hỏi Dịch cho vui : 

* Ching Nào Anh Bạn Trà Lai ?' 


m. Ч Luận : 


Phân tích câu hỏi : 'Chừng nào anh bạn trở lại ??, tức lòng tôi 
muốn biết : khi nào tôi trông thấy anh bạn tôi đến ? Hoặc chừng 
nào tôi gặp bạn tôi ? 

Đây là câu hỏi thuộc loại Cực Động Biến mà người đời thường 
quen miệng gọi là Định Kỳ thời gian. Theo khoa Dịch Lý Học Việt 
Nam thi sự thật muôn đời và mãi mãi chỉ là Biến Động không bao 
giờ đình nghỉ trong vô giây. Vậy không có gì định cả (Biến Hóa 
trong vô giây linh động nhiệm nhặt). Nếu muốn dùng danh từ định 
kỳ thì phải hiểu rằng, chẳng qua là muốn xét Thời lúc của Dao Cực 
kể như lúc ấy có sự Động Biến, không yên được nữa để Biến Hóa 
"| Bộ Mặt Mới kế tiếp. 


Chẳng hạn, trong phạm vi câu chuyện kể trên, tôi đang ngồi 
chờ đợi bạn tới уду chừng nào Cực Biến cái sự chờ đợi của tôi, tức 
chừng nào bạn tôi đến thì thời gian Biến Động về sự mỏi mòn chờ 
đợi của tôi tạm coi như chấm đứt để tiếp nối cái Động Biến gặp bạn 
và cùng bạn vào rạp hát, Vậy là Cực Liên Tục Nối Tiếp Không Giây 
Phút Ngừng Nghỉ, vừa định lại biến. Xin nhớ kỹ cho như vậy. 
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‚ Нос giả không khéo tu học sẽ mai một tài năng trong vấn để 
định kỳ ngu xuẩn. Định Kỳ là sai và chẳng lóe bip được con nhà 
Chân Lý Học được đâu. 


Trước những câu hỏi thuộc loại “chừng nào’ này, chỉ có một 
phương pháp duy nhất để trả lời do Việt Nam Dịch Lý Hội dé ra nhu 
sau : - Dich Là Gần. 

Dựa vào Ý Tượng Dịch để tìm một Sự Lý (hiện tượng, vật thể, 
trạng thái,...) nào gần gủi với ta nhơn mắt thấy tai nghe, trí hiểu mà 
lại phù hợp nhất với Y Tượng Dịch lúc bấy giờ. Rồi nương theo Y 
Tượng Dịch để nói cho Sự Tình, Sự Lý, thuộc vé lâu mau, nhanh 
chậm tùy trường hợp. Khi nào Sự Lý đó Động Biến theo dáng Y 
Tượng Địch trong Lý Cực của Vũ Trụ Đạo tức Sự Lý đó không còn 
yên nữa, không còn ở tình trạng cũ như ta đang thấy biết nữa thì lúc 

bấy giờ là tới thời kỳ : Ứng kỳ, ứng sự. Định kỳ ở đây là Dao Cực 
trong 6 Hào Âm Đương Động Tĩnh Tiêu Trưởng mỗi lúc mỗi hơi 
khác. Hào nào Cực thì Động Biến, ta nhơn đó mà hội ý muôn vật 
đang diễn biến tới truôngnào, giai đoạn nào, với Y Tượng Dịch ra sao. 
Cái này Tiêu thì cái khác Trưởng. Bộ Mặt cũ Tiêu thì Bộ Mặt Mới 
Trung . v. v... 
| 
| Áp dung vào cáu chuyén trén, tói quan sát khung cảnhtrước 
mặt, thấy hai người lính cảnh sát, 1 đang gác đèn đường, một đang 
đứng gần chiếc mô tô công lộ. 

Nhìn gần hơn nữa là một gánh mì với hai cái gióng và 1 người 
dàn ông bán mì đang ngủ gà ngủ gật. 

So sánh Ý Tượng Dịch với Tình Lý Cơ Động trên : 


Rap - Hai người lính Cảnh sát - so với - 
Hát - Hai gióng mì của người bán mì. 
Đại Nam — Thấy : “Người bán mì ngủ bằng như tôi hiện đang 
không thấy bạn tôi’. 
- Tôi quan sát thấy (Thuần Ly) cái gì gần tôi nhất (Đồng Nhân). 
|- Người nấu mì (Tượng Hỏa động) 
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- Người nán mì với gánh mì (Đồng Nhân), hai gióng mì (Thuần Ly - 
Đồng Nhân). 


Vậy, người bán mì với gánh mì là sự lý hợp với Thuần Ly - 
Đồng Nhân mà tôi phải tìm. 

Tiếp theo, tôi tự vẽ ra một khung cảnh, hoàn cảnh diễn tiến 
sống động kế tiếp của người nấu mi và gánh mì dua theo Y Tượng 
Dich"Thuán Ly - Đồng Nhân? tức dùng phép phác họa. 


Thuần Ly - Đồng Nhân trên con người bán mì là đôi mắt. Đôi 
mắt người bán mì đang nhắm (Bộ Mặt Cü), thì diễn tiến kế tiếp của 
đôi mắt (Đồng Nhân) là sẽ mở ra (Thuần Ly) nghĩa là Bộ Mặt Mới 
của đôi mắt người bán mì là më ra tức là thức dậy. 


Người bán mì đang ngòi ngủ nên bỏ trống (Thuần Ly) gánh mì 
(Đồng Nhân) па là ngói cách xa gánh mì (Bộ Mặt Cũ). Vậy:diễn 
biến kế tiếp là khi người bán mì mở mắt thức dậy (Thuần Ly) sẽ 
gánh gánh mì (Đẳng Nhân với gánh mì) - (Bộ Mặt Mới). Lúc bấy giờ 
thì tôi được thấy (Thuần Ly) bạn tôi đâu đây (Đồng Nhân) . 


Kết luận : 

Chừng nào thấy (Thuần Ly ) gánh mì (Đồng Nhân) không còn 
ở trước mặt (Thuần Ly - Đồng Nhân) thì sẽ thấy được (Thuần Ly) 
bạn tôi (Đồng Nhân). 


Kết quả Chiêm Nghiệm : 

- Đợi một chập khá lâu (Đợi Quá), khi người bán mì tỉnh giấc, 
chẳng thấy ai mua, ông ta buồn bã cất gánh đi chỗ khác. 

- Cùng vào lúc ấy, tôi thấy anh bạn thân yêu quy quái của tôi 
lù lù đếm. 


IV. Luận Lý : 
Dùng mắt nhìn để chứng minh Dao Cực theo Tình Y Hậu 
Thiên thông thường thì ở đây Cực là : 
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- Hết ngủ đến thức dậy 

- Hết ở đến gánh đi 

- Hết một mình đến có bạn 

- Hết không thấy đến ngó thấy. 
ĐỂ TÀI 3 


| Phác Họa Định Kỳ 
- Tìm Chọn Tình Lý Cơ Dóng 


L. Thiên Diện “Tuân Tự” Dang Thời Diễn Ra Với Danh Tương : Tiệm 


Пет Thuån Си 
Tuần Tự Ngưng nghi 


D. Pham Vi Tinh L$ Cg Dóng : 


Trên đường đi đến Võ đường Dịch Võ Đạo, trời chuyển 
mưa, tôi cùng với sư đệ Đông Thanh bèn vội ghé vào 1 quán thịt bò 
viên, ngang chùa Ấn Quang để dùng tạm phở bò thay cho buổi cơm 
chiều. 

Trong lúc dang ăn, trời 6 mưa thật lớn, sư đệ Đông Thanh 
bỗng đặt ra để tài : Anh với tôi cùng nói xem : Chừng nào hết mưa ? 


| Đông Thanh dùng phép trang Tượng theo phút. 
Còn tôi - Nam Thanh - dùng phép “Phác Hoa định kỳ” 
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| 
| 
Ш. Lý Luận : 


Tôi quan sát : ở cửa quán có xe thịt bò viên, con đường 
vắng bóng người qua lại, mưa gió, biểu ngữ, chùa Ấn Quang, . . 
Trong quán có chủ quán, Khách ăn ngoài hai đứa tôi còn có 2 người 
đàn ông. Họ ăn bò viên uống bia. Một người ngài tréo ngoáy 1 chân, 
còn 1 chân nhịp nhịp. Người khác ngôi đối diện quay lưng vào vách 
nhà trong hai tay khoanh tréo đặt trên bàn, hai chân cũng gác tréo 
nhau, Một bàn chân đặt trên 1 chiếc dép, đôi dép đặt song song dưới 
. anh ta, 


San khi suy lý tôi nói : Ching Nào Đôi Dép Động Thì Hết Mua. 

Đôi dép động theo ý nghĩa của chúng tôi là không yên, chỉ сйп 
nó xê dich hay nhúc nhích 1 chút bất kể vì lý do gì thì kể như nó đã 
động (Tiếp theo : Đông Thanh cũng phán quyết chừng nào hết mưa). 


Sau đó, chúng tôi yên lặng, hổi hộp theo đõi sự sống động của 
đôi dép “linh thiêng kia, và nhất là theo dõi từng cử động của chủ 
we đôi dép kỳ di. 

Cơn mưa càng lúc càng nặng hột - dường như không chịu dứt. 
Thật lâu, bỗng người khách mở hai chân ra, thong thả từ từ xổ chân 
vào đôi đép. Cả hai chúng tôi đểu trông thấy. Như vậy đôi đép đã 
động và liền đó cơn mưa ngưng hẳn trông thấy rõ, tiếng mưa chỉ còn 
tỉ tách, bộ hành bắt đầu đi lại được . 

| 

Vài phút sau, ông khách rút chân ra khói đôi dép trở lại vị 
thế ngòi như trước. Đôi dép vẫn nằm song song - Chập sau ông ta 
mới từ từ xó chân vô đôi dép lần thứ hai, và lần này không còn hột 
mưa nào. Hai ông khách và chúng tôi lần lượt ra khói quán. 
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IV. Luận Lý : 


Tôi chấp nhận tài mình lúc bấy giờ tuy đã khá nhưng chưa 
đủ. Lê ra, tôi phải doc Y Tượng Dịch luôn luôn : 7iệm - Thuần Cán : 
Tuân Tự - Ngưng nghỉ - Từ từ ngưng mưa kia mà ! Theo ý của Đông 
Thanhi hết mưa là không còn giọt mưa nào chứ đâu phái là bớt mưa. 
Nói Dịch mà vội vã, không để ý đến quan niệm của người hỏi thì đù 
mình có nói đúng đi nữa vẫn bị xem là sai. Thật vậy, biết được đôi 
dép động để nói về đôi dép và trời mưa quả không phải là dễ. - Đó là 
kết quả của bao nhiêu cái học đã qua dón tụ lại, làm việc nhanh 
chóng trong giây phút đó. Nhưng vì sơ hở mộ chút mà thành ra uổng 
công lao. Do đó, các bạn luôn luôn nói và đọc theo Ý Dịch đù là một 
chỉ tiết hết sức nhỏ nhặt cũng vậy, tức người học Dịch lúc nào cũng 
phải cẩn trọng mà tác hợp. 


* Xin đọc thêm “Những Câu Chuyện Dịch Lý Đó Đây” ở cuối 
tập sách này để nắm vững phương pháp và giá trị thực dụng 
cao độ của phép Phác Họa. 
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Bài học thứ Mười Một : 


THỂ - DUNG 


Chúng ta học Dịch, thường khi được nghe nhắc đến 7hể 
Dụng. Vậy, Thể Dụng là gì ? 


Theo quan niệm của các nhà Dich Lý Học Việt Nam thi Thé 
Dụng là hai danh từ giống như hai danh từ Âm Dương dùng để tượng 
trưng chỗ Đồng Nhi Dị (Giống mà hơi khác) của Vạn Hữu. 

| 

rên phương diện sống động : ТАЁ Dung là Tiên Hậu Động 
Tinh diễn biến. 

Khi xét một Động Tĩnh và cho đâu là Thé thì mới biết đâu là 
Dụng, cho đâu là Dung thì mới biêt đâu là Thể. Thể Dựng tự chúng 
ban nghĩa lý lẫn cho nhau để cả hai cùng có lý, được lý. Ở đâu cũng 
là Thể Dung. Thể đâu Dụng đó bất khá phân ly. Thể Dung là một mà 
hai, một mà có hai, một mà là hal "Thé là Dung, bung LZ Thé”. 


Тага phán tích gượng ép thì : 
- Thể ví như Tiên (trước ), Dung ví như Hậu (sau). 
- Thé ví nhu Tĩnh (Án), Dung ví như Động (Hiện). 


P ví như Á m (khói), Dung ví như Dương (Dt) - Diễn biến. 


gười đời thường không hiểu lẽ này, nên đem Thể Dụng mà 
luận Sinh Khắc lung tung. 
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Sự thật, Sinh Thể, Sinh Dung, Khắc Thể, Khắc Dụng, Tỷ Hòa 
không phải là tốt hay xấu. Tốt xấu là tùy nhu cầu xứng hay không 
xứng Ý theo quan niệm Tình Lý riêng, Ý muốn riêng của mỗi người, 
mỗi lúc mỗi khác. Cũng vậy, khi ta tự cho đâu là Thé, đâu là Dung, 
chẳng qua đó cũng chỉ là Tình Y, Tình Lý của Con Người tham dự 
vào sự việc mà thôi. 


Nếu hiểu được Thể Dụng như trên thì Thể Dụng mới có giá trị 
Siêu Đẳng về phương điện lý thuyết lẫn Chiêm Nghiệm. 


1. Thể Dụng Trong Lý Thuyết : 


Về phương diện lý thuyết, diệu dụng của Thé Dụng là giúp 
cho ta thấy được chỗ bắt đầu của cái bắt đầu. Đối với người học Dịch, 
ở đâu và chỗ nào cũng là bắt đâu gọi là khởi đầu Giai Doan., Nghĩa là 
không hắt đầu ở đâu hết mà hé bắt añu là dáng ở chỗ bát đầu của 
mỗi gian đoạn. Trên đường hành động, Người học Dịch biết áp dụng 
cái trước sau Động Tĩnh, Biến Hóa của Thé Dung cho từng công việc 
gọi là Thể Dụng Giai Đoạn. Mỗi cái Thể Dụng là một bắt đầu mới. 


Khi có ý muốn thực hiện một công việc gì, Người học Dịch trước 
tiên phải xét xem ý muốn đó có Hợp Lý, Khả Thi và Quyết Liệt không 
? Nếu thiếu 3 Yếu Tố Hợp Lý, Khả Thi và tích cực Quyết Liệt trên thì 
tốt hơn nên đẹp hẳn ý muốn hoặc chờ dịp khác. Còn cứ khư khư giữ 
ý muốn mà không hội đủ 3 yếu tố trên bằng như miễn cưỡng hành 
động là tự tase lấy thất bại. 


A. Thể Dụng Tổng Quát : 
Khi có đây đủ 3 yếu tố trên rồi, kế tiếp ta xét Thể Dung. 
Trước hết, chọn cái làm nén gọi là Thé - Nên là khả năng sẵn có - 
Sau đó dùng các cơ duyên hội tụ gọi là Dung - tức các phương tiện. 
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Nên nhớ : phải có Thể theo đúng Thể - Dung theo đúng Dung (nhiệm 
nhặt) 


B. Thể Dụng Giai Đoạn : 


Khi đã xét tính cách Khá Thi và khả dụng của khá năng 
sẵn có và các phương diện cán thiết cho công cuộc rồi thì động viên 
các yếu tố, hội tụ các cư duyên cho từng giai đoạn của công cuộc. 
Nên nhớ : Khả năng sấn có, các cơ duyên hội tụ phải ở trong tầm 
tay của mình, không phái đi kiếm hay nhờ cậy kẻ khác, 


Nên nhớ : Ý của thiên hạ là vấn để quan trọng khi họ tích cực. 
Thí dụ : Có một lon nước cháy và ta có ý muốn làm cho hết 
cháy. 
Y muốn này hợp lý, khá thi vì lon nước chảy có thể làm cho hết 
cháy bằng nhiều cách chẳng hạn, trét dầu chai hay hàn chi, v. у... 
Và ta đã tích cực quyết liệt muốn làm cho hết cháy chưa ? 


pay giờ, xét khả năng sẵn có của ta (Thé) là ta có biết trét dầu 
chai hay hàn chì không ? Hoặc ta chọn thợ người biết hàn, người 
biết trét dầu chai tức ta chọn Thé theo đúng Thé. 

Kế đến, xét các phương tiện (Dựng) xem có dầu hay chì không 
? Nếu không có chì mà có dën chai thì phải bỏ ý muốn hàn chì di để 
giữ ý muốn trét dầu chai và ngược lại. 


Nếu chưa có chì hay dën chai mà di tìm thợ hàn (7z) là viễn 
vông, 

Rồi nếu có chì thì phải đúng là chì hàn chứ thứ chì khác thì 
không hàn được tức cố chọn Dung cho đúng Dung. 

| 

Khi chưa hội đủ cơ duyên Thé Dụng (Khả năng sẵn có, phương 
tiện, chì hàn, thự hàn, người biết hàn, người biết trét dầu chai, v.v. .) 
thì chưa Hóa Thành. Chúng ta phải chờ cơ duyên đưa đến, nhưng 
không phái ngói mà chờ, Trong lúc đó ta vẫn có việc làm khác 
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nhưng tựu trung chỉ là chuẩn bị cho ý muốn thuộc vë công cuộc 
trước, 


Vấn để then chốt là ta phải bình tĩnh, vô tư để thấy được các cơ 
duyên hội tụ đúng thật và đúng lúc. Có rất nhiều cơ duyên đưa đến 
nhưng không phải lúc nào ta cũng dùng hết cả mà phái chọn lọc cơ 
duyên nào đúng lúc, đúng người, đúng việc. Do đó, người học Dich 
hét sức linh động mới thấu triệt và phân định Thé Dụng sao cho Hợp 
Tinh, Hợp Lý mới được . 


2. Thể Dụng Trong Chiêm Nghiêm : 


Ta đã biết, theo quy ước : 
Thể dùng cho Sự Lý : Tiên, Tĩnh, Ат... 
Dung cho Sự Lý : Hậu, Động, Dương .. . 


Suy trong 1 Chánh Tượng thì HàoĐộng ë Chánh Tượng, cho 
biết Dung ở 1 trong 3 Hào thuộc Nội Tượng (Hào 1, 2, và 3) thì có 
Dụng nội Thể ngoại. 

Nếu Hào Động ở ngoại Tượng (Hào 4, 5, và 6) thì có Dựng ngoại 
Thể nội. 


Thé Dung ở Chánh Tượng cũng là Thé Dung ở Biến Tượng. Nếu 
ở Chánh Tượng Thé nội, Dựng ngoại thì ở Biến Tượng cũng Thé nội, 
Dựng ngoại. Nếu ở Chánh Tượng Thë ngoại, Dựng nội thì ở Biến 
Tượng cũng Thể ngoại, Dụng nội. 

Thể Dụng nội ngoại là Tình Lý Cơ Động (Chánh Động) dùng để 
Nói Dich. Khi nói Dich cứ theo Ý câu hồi mà nói cho từng phạm vi 
Thể Dụng nhiệm nhặt. 


Thí dụ : Dịch Tượng Lôi Thiên Đại Arang động Hào ngũ ` 
Biến Tượng là Trạch Thiên Qudi. Tượng —— động biến Doài —— 
Vậy là Ngoại Tượng động được lấy làm Dựng ở cả Chánh lẫn Biến 
Tung theo Y Tượng Dịch Đại Tráng - Quải. 
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Câu chuyện xảy ra có chiều hướng Độag Dung bên ngoài. 

Thể nội : Câu chuyện xảy ra có nën tảng Tĩnh bên trong làm 
Thể Tượng —— Кіёп, Tinh bën trong làm Thé nội ở cả Chánh lẫn 
Biến Tượng theo Ý Tượng Dịch Đại Tráng - Quải. 


Thí dụ 2: Dich Tượng Sơn Thiên Đại Sác động hào 3 biến ra 
Sơn Trạch Tổn. Vậy, Dụng nội, Thể ngoại. 


Dung nội :Câu chuyện xảy ra có chiều hung động Dung bên 
trong Tượng Kiển động biến Doài, vậy là Nội Tượng động làm Dung 
ở cả Chánh lẫn Biến theo Y Tượng Dịch : Dai Sác Tổn. 


BÀI TÂP MẪU : 

Sau đây là bài tập mẫu vé Thé Dung trong Chiêm 
Nghiệm.. Nhơn bài mẫu này, nếu các bạn chịu nghiên cứu thâm sâu 
kỹ lưỡng thì sẽ thấu đạt được lý lẽ huyền điệu của Thể Dụng. Từ đó, 
bạn tha hó ứng dụng để Tiến Thoái trên đường hành động hoặc Nói 
Dich, 
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ĐỀ TÀI 
Thể Dụng - Động Tinh Tiên Hậu - Diễn Biến 


І. Thiên Diện “Tích Ти’ Dang Thời Diễn Ra : 
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П. Pham Vi Tình Lý Cơ Động : 


Có người biếu cho Thầy Hội Trưởng 1 tấm lịch mới. 

Bữa nọ, Thày muốn đóng tấm lịch lên trên cây cột. Sán 
|trén cột có 1 cây dinh со quáp, nên tiện thé Thày gác luôn tấm bìa 
(lịch lên cây đỉnh đó và đóng 3 cấy dinh khác vào 3 góc bìa còn lại. 
Rôi Thày dùng dao lam rạch giấy bao mặt trước cọc lịch và xé bó 
những tờ lịch của ngày 1 và 2 để cho đúng ngày hôm đó là 3 Tây 
tháng Giêngnăm 1970. Trong khi roc thì giấy bao chung quanh cọc 
lịch sút ra, Thày lại phải lấy hó dán lại. 


| 
Ш. Lý Luận : 

Khi có một vấn để hay câu hỏi nêu ra lọt vào Tình Lý nào 
ta liền so sánh để phán Thé Dụng theo Tiên Hậu Động Tinh của Tình 
Lý đó hoặc so sánh rôi phân Thé Dụng Nội Ngoại của Tình Lý đó 
theo Đơn Tượng của Chánh hoặc Biến Tượng. Rôi dựa vào Thể Dụng 
mà tùy nghi Nói Dịch. Phân ra Tiên Hậu, Động Tĩnh, Thé Dung ví 
như một Động một Tĩnh chứ không phái Tĩnh thật sự hay Động 4hát 
sự, vì làm gì có vấn để Tỉnh hoàn toàn Tĩnh hay Động hoàn toàn 
Động. Chẳng hạn : 
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- Dinh tinh, Búa động. Vậy, Dinh làm Thé, Búa làm Dung 

- Bìa lịch Tinh, Dinh Động. Vậy bia lịch làm ТА, Dinh làm Dung. 

- Giấy bao Tĩnh, Hồ Động. Vậy, giấy bao làm Thé, Нё làm Dung. 

- Cot lịch Tĩnh, Tờ lịch Động. Vậy, cọc lịch làm TA, tờ lịch làm 
Dụng, v.v. .. 


Phân ra Thé Dung Nội Ngoại theo Don Tượng của Chánh và Biến 
Tượng Đại Súc - Tónlà: 
- Thể Ngoại - Tượng Cấn — — (ngưng che) cho cá Chánh và Biến. 
- Đụng Nội - Tượng Kiên động biến Đoài. 


Kin —— cương chính động biến —— Бой : Hiện đẹp - Khuyết mẻ 
ở Biến Tượng. 
Vậy : - Thể thì ngưng che - bên ngoài ngưng, che. 
- Dụng thì cương chính (ở Chánh Tượng) biến Hiện Đẹp, 
Khuyết mẻ, (ở Biến Tượng) - bên trong cái gì liền lạc ‘Kiên’ sẽ động. 
biến ra Đẹp hoặc Mẻ. 


1. Раі Pham Vi Tình Lý : Thể Dụng Tổng Quát 
| Người : Khởi Động (Tự Động) là Tiên làm Thé. 
| Các vật : Dang Động (Bị Động) hay Dứt Động (Tho Động) 
ói chung Động Tĩnh theo Y của Người - các vật ấy là Hậu 
Động được làm Dung. 


2. Tiểu Pham Vi Tình Lý Tự Tư Liên Hệ : Thể Dụng Giai Đoạn 


So sánh theo Y Tượng Dich : Đại Súc - Tón. 
Vì Thể Ngoại, Dung Nội (như dá phán tích ở đoạn trên) 
nên câu chuyện có chiều hướng Động Dụng ở bên trong, bể trong. 
Ta nhận thấy : Tấm lịch ở trên (hay ở trong) cột. 

Cọc lịch ở trong (hay ở trên) tấm lịch. 

TÖ lịch ở trong bao cọc lịch. 

Chữ số chỉ ngày ở trong tờ lich... . 
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Do đó, so sánh theo thứ tự từng phạm vi thì : 
E - Cột ở ngoài làm Thé so với tấm lịch ở trong làm Dung. 


- Bia lich s coc lich ы 
- Bao cọc lịch “ tờ lịch S @ 
- Tš lich % chữ số e Ze 


У Đại Sác động Hào 3, Tượng Kiên biến Đoài nên : 


Đơn Tượng Cán = = bên ngoài làm Thế Ngoại với ý nghĩa : 
ngưng nghỉ, ngăn chán, chờ đợi, giữ gin... _ 
Đơn Tượng Kiên —— động biến Ewéi — bên trong làm Dung 


Nội với ý nghĩa vật việc gì cương chính, Dën lạc sẽ biến thành khuyết 
mẻ, vật gì lin rõ, sáng sẽ biến thành hiện dep. 


Thể Đâu Dung Dó Trong Nhiệm Nhặt 


Chẳng hạn : 

- Tấm bìa lịch Dën lạc (Kiên) sẽ bị cát (Đoài).. 

- Сос lịch nguyên (Kiên) sẽ bị xé rách (Đài), 

- Tờ lịch dính lin nhau (Kiên) sẽ bị tách rời (Doài). 
| | - Chữ số chính yếu, to lớn, sáng súa, đúng ngày (Kin) sẽ 
| | được hiện rõ mặt chữ số (Doài). 


| Tóm Tắt : Trong mọi câu hỏi, ta cứ dùng Tình lý Cơ Động Nội Tượng 
| làm Dung rồi trả lời theo Y Tượng Dịch thì không sai chạy. 


Câu Hỏi : 
1. Cột lớn hay tấm lịch lớn ? 
- Cột - bên ngoài Tiên - Tĩnh làm Thể, 
- Tấm lịch bên trong - Hậu - Động làm Dung, nên lấy 
Dung là Tấm lịch để trả lời. Tấm lịch (Dựng) lớn (Đại Sác). 


2. Bìa tấm liah còn nguyên vẹn hay bị cắt xén ? 
Я - Bìa tấm lịch nguyên là Tiên Tinh làm ТАЁ. Thể 
| P y lại hợp với Y Tượng Dich Đại Súc động Tượng Kiên liền lạc. 
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- Bìa tám lịch bị cắt xén Hậu Động làm Dung lại phù 
hợp với Tượng Tổn, động biến Doài là mẻ, bị cắt. 


Do đó, lấy Dụng là bìa tấm lịch bị cắt xén để trà lời theo Y 
Tượng Dịch : Đại Sác - Tón là : Tấm bia lịch (Đại Súc) bị cắt xén 
(Tón). (Tấm bìa lịch chưa bị cát nên bây giờ bị cát). 


3. Cột đã chứa tấm lịch bị cắt chưa ? 


- Cột là Tiên Tĩnh làm Thé. 
- Tấm lịch bị cắt là Hậu Động lấy làm Dụng. Lấy Dung 
là Tấm lịch bị cắt xén để trả lời. 
Đáp : Tấm lịch bị cát (Tón) đã được chứa ở cột (Đại Sác). 
Нойс : Cột đã chứa (Đại Súc) tấm lịch bị cát ấy rồi (Tón). 


4. Số dinh 41 hay thiếu ? 


- Số dinh là Tiên Tĩnh làm 7А hợp với Đại $йс 
(Chứa nhiều, số nhiều : số đỉnh) 

Do đó, ta lấy dà thiếu - Hậu động làm Dung, lấy Dang mà trả 
lời. thể hợp với Chánh Tượng Đại Sác thì Dựng hợp với Biến Tượng 
Tổn nghiêng về “Thiếu'. 

Số dinh (Đại Sứe) - Thiếu (Tó). 


5. Cọc lịch còn nguyên hay bị gỡ vài tờ lịch ? 


- Сос lịch Tiên Tĩnh làm Thé - cọc lịch còn nguyên (Kiên 
động). 

- Còn nguyên hay bị gỡ vài tờ lịch Hậu Động làm Dung. 

- Ta lấy nghĩa còn nguyên bay bị gỡ làm phạm vi Âm 
Dương. 

Сос lịch (Đại Sóc) bị gỡ vài tờ lịch (Tón). 


6. Giấy bao cọc Hch dính chặt vào hay bị sút ra ? 
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- Giấy bao là Tiên Tinh làm Thé lại hợp nghĩa Đại Sác. 
- Dính chặt - sút ra làm Hậu Động lấy làm Dụng. 
Giấy bao (Đại Súc) - sút ra (Tón). 


7. Giấy bao cọc lịch sút ra có được dán dính lại chưa ? 


- Giấy bao sút ra là Tiên Tĩnh làm Thé . 

- Giấy bao được đán dính Igi làm Hậu Động - Dung - 
Do đó, ta lấy giấy bao được đán dính lại trả lời : 

- Giấy bao bị sút ra (Tổn) được dán dính lại (Dai Sác). 


Lưu Ý : Đại khái các bạn phân định dáng Thể Dụng rồi thi cứ lấy 
Dung mà trả lời sao cho phù hợp với Y Tượng Dịch - Chọn Dung 
đúng là biết rõ diễn tiến đang ở Chánh hay Biến Tượng rồi đó vậy. 
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Bài Doc Thêm 
Bí Quyết Nói Dịch 


Thú tự học, thứ tự nhớ, thứ tự suy xét, suy luận và lý luận vé sự 
được lý ở Dịch mà thôi. 


1_ Muốn nói Dịch phải hiểu rõ Bí Quyết nói Dich cái đã và rồi luôn 
luôn áp dụng nó. 

2_ Phải nhớ, Nói Dịch tức là nói theo khoa Động Tĩnh Học mà thôi. 
Động thì mới nói, Tĩnh không cán thiết phải nói. 

3_ Bí quyết Nói Dịch như sau : 


1) Trước hết xét về Đạo Cực Động tĩnh ra sao, có nghĩa là bằng 
mọi cách và mọi giá (bằng công thức hữu thường, bất thường hay 
tương quan tương hợp) ta phải làm sao để có bức điện tín của Trời 
Đất báo tin, có điệp viên Trời thượng thặng báo tin ra sao. Vậy là ta 
sẽ có 6 vạch đứt Dën, 

Khi {а đã có một Dịch Tượng kép thì ta chỉ suy lý vë Dịch 
Zoe: đó thôi, không được thay đổi Dịch Tượng khác. Dich Tượng 
kép 6 vạch là gì ? Là thiên diện đang có Động. Động tức không còn 
ở yên nữa, mà Thiên Địa Quỷ Thần cho ta hay biết vé dén gì đó 
vậy. 


š) Lé di nhiên là ta muốn biết ngay : Đạo Cực ở hào nào, động 
có vạch đứt hay vạch liền, bằng như ta muốn thần trí ta phá tung 
ngay cổ sự u minh, có ý muốn mò cho ra cấy kim thực nhỏ trong 
biển cá vũ trụ rnénh mông. Hào động, Vin quan trọng của nó là 
giúp cho ta đạt được mọi cớ sự u mỉnh trong vũ trụ vô hữu động 
tĩnh (là Сй hay Mới . Vạch Dën được lý Сй, vạch đứt được lý Mới, 
tiêu Lg tiến thoái.) 


8) Xét hào động ấy ở vị trí thứ mấy trong 6 vạch, tức là ta dang 
nhớ lại Phép Nói Dịch co giấn nặng nhẹ, tức là tình lý nặng thì hóa 
ra thế nà y mà tình lý nhẹ thì biến thành thế kia. 

DLVN4 


“Sẽ 


DLVN4 


26 5 


b) Xét vị trí đó thuộc trong hay ngoài (của Dịch Tượng kép) tức 
như ra đang xét động biến từ gần gãi đến xa xăm, từ bàng cận đến 
vãng lai, trước sau trên dưới tầng lớp, sự vật việc người động biến ra 
sao, tại đâu, thế nào. 


с) Xét trong ngoài trên dưới trước sau tầng lớp của động biến đó 
nhằm đơn tượng gì, tức xét sự việc gì đó đang sinh động trong một 
khung cảnh cũ là thế nào và hiện nay đơn tượng ấy đang động (vẫn 
là Đạo Cực động tĩnh). 


d) Xét đơn tượng tång lớp đang động ấy với Tính lý đương nhiên 
của nó, với tánh đặc biệt của nó là Hư hay Ngưng, Trụ, Tiểm. . . Nhu, 
vì ta sẽ lý luận theo tánh đặc biệt đó. 


đ) Xét tánh đặc biệt của đơn tượng động đã Cực Biến ra sao, 
biến га Âm hay Dương được lý tiến thoái tiêu trưởng thế nào. 


е) Xét cực BMC hóa thành BMR4là đơn tượng gì. Vẽ ra Đường 
Di Dĩ Nhién của muôn loài vạn vật, khởi đầu từ BMC theo ý nghĩa 
nghĩa lý của đơn tượng động, tức đơn tượng cũ đang hóa thành đơn 
tượng mới ra sao. 


ë) Xét tánh đặc biệt của đơn tượng mới là : động tĩnh mới dé ta 
suy luận theo đó. 


g) Hiểu rằng : Động Tĩnh mới liên hệ chàng chịt, mfu nhiệm với 
các đơn tượng trong ngoài, trên dưới, trước sau, cũ mới, tam tượng 
đang động biến liên quan tức Đạo Cực Giai Đoạn (vẫn là Đạo Cực 
động tĩnh). 


h) Hiểu rằng, Trong ngoài mới đang hỗ tương với trong ngoài cũ 
và đang dịch biến nghĩa là BMM luôn luôn ôm ấp BMC. 
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i) Vậy là : Cũ-Mới tạo thành vòng động tĩnh quây quáng. 


k) Hiểu thật rõ về động tĩnh quây quáng ấy thì bằng như ta có 
thể kết luận hợp lý được cho Đạo Cực giai đoạn. 


) Kết luận hợp lý được cho Đạo Cực giai đoạn đó thì ta có 
quyển dàng câu kết luận đó để trả lời cho moi tình ý muốn biết. 


'Tóm lại : Đó chỉ là Đạo Cực Động Tĩnh Giai Đoạn Diễn Biến để rồi 
tiến đến giai đoạn diễn biến khác. Cực thì liên D trong vô giây phút 
và trong giây phút. Cực biến mãi là Động mãi. Động thì không còn 
có thể ở yên được nữa. 


4 ти mục а) đến mục 1) : 14 rnục vừa nêu trên đoạn 3 - tại sao lại 
gọi là Bí Quyết Nói Dịch. 


a) Hễ không nói Dịch thì thôi, mà hễ ai có ý muốn biết, muốn 
nói Dịch đều không làm sao chạy thoát khói 14 mục nêu trên. Vi vậy 
nên gọi nó là Bí Quyết, 


I9 Không ai có thể ngờ rằng 14 mục nêu trên do chính Đức 
Thần Minh vô tư khám phá ra việc đệ nhiên sinh hiểu biết của 
chính nó. Nghĩa là Đức Thần hói tưởng lại bước đi của Đức Thần và 
hiện thành được văn ngôn thứ tự như thế. 


| 8) Cho nên phải nói rằng : Nếu muốn nói Dịch Như Thần, thách 
đố cả Thiên Địa Quỷ Thần, bắt buộc chúng ta phải sở đắc Bí Quyết 
Nói Dịch tức là phép Trụ Thần, bởi vì chỉ có 14 mục đệ nhiên sinh 
ấy mới ban được cho chúng ta Mót Thứ Tự Học, Một Thứ Tự Nhớ, 
Một Thứ Tự Suy Xét để \ў luận. Nhược bằng như 14 mục đệ nhiên 
sinh này không được nêu ra thì Thần Trí chúng ta dễ lạc lối trong 
việc hoc hỏi, giống như chúng ta đi xem hát giải trí, cho Thần Trí du 
ngoạn loạn xà ngầu. Nếu Bí Quyết Nói Dich không được để ra thì ta 
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gẽ nhớ lung tung rối nùi. 14 mục nêu trên do chính Lý Trí tự bó buộc 
ý Trí phái di trong khuôn khó danh gọi là Phép Trụ Thân. 


b) Thần có trụ thì Trí mới vut sáng tỏ lên và lập tức tự xuất 
ën ở lời, ở ý rất hợp lý chính lý cho một vấn dé. Vậy là Nói Dịch 
Như Thần. 


5_ Cách nhớ đai vë Bí Quyết Nói Dịch : 


- Gồm cá động tĩnh (hào động, đơn tượng, chánh hộ biến động) 
- Hào âm hoặc dương. 

- Vị trí trong ngoài. 

- Thể tính đặc biệt của đơn tượng. 

- Chung cùng động tĩnh hỗ tương. 

- Đơn tượng biến thể. 

- Chung vòng động tĩnh. 

- Ràng buộc quyết định. 

- Tam tượng liên quan. 

- Thành 1 tình ý. 

- Tình lý càng cao siêu càng bao trùm nhiều tình ý. 


6 Phải có ý muốn biết, muốn nói Djch mới vận dụng Bí Quyết Nói 
Dịch. Ý muốn biết là then chốt, đó là Thiên Cơ máy động trong 
| һап Cơ. 
- Có ý muốn biết tức là đã tự đặt ra câu hỏi hoặc đã có thắc 
mắc. 
- Câu hỏi thì thường thường không được rõ ràng. 
- Vậy ta phải phân tích câu hỏi. 
- Chiết tính tình ý muốn biết để thích hợp được với Ý Tượng 
Dịch. 
МІ - Tình ý muốn biết nào cũng chỉ ở trong Một phạm vi Âm Dương 
Tinh Y mà thôi. 
- Âm Dương Tình Ý phải được ghi chép ra trên giấy (quan 
trọng). 
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- Бет âm đương tình ý đó đối chiếu với câu kết luận (mục 1 
trong Bí Quyết). 

- Nếu không sáng ý tức Thần chưa trụ thì phải xét chậm chậm 
thứ tự qua từng mục một của Bí Quyết, tức nhiên ta dš có được 
cân trả lời chính lý cho 1 câu hỏi và cho bất cứ câu hỏi nào. 

- Bởi vì câu hỏi nào bất kể, nhất định sẽ phải vướng mắc vào 1 
trong 14 mục. 

- Nếu xét kỹ từng mục một trong BQND rồi mà vẫn còn do dự 
thì ta nên biết ngay rằng “Trời Đất? không cho nói, bằng như ta 
đang rối trí và ta nên bỏ qua việc nói Dịch trong lúc đó. Nhưng 
người học Dịch chớ đầu hàng, 

- Học viên eó BQND là đã có Thứ Tự học, Thứ Tự Nhớ, Thứ Tự 
Suy Xét rồi và đã có phương pháp kiểm soát để rút kinh 
nghiệm, dë hiểu ý Dịch гё ràng, Hơn nữa lại có thêm kiến thức 
Chân Lf mãi mãi được gom vào 12 phạm vi căn cơ. 

- Tại sao học viên một khi đã muốn thì sẽ không đầu hàng 
trước một thắc mắc khó khăn ? Nếu muốn vậy thì phải làm sao 
? Lấy gì để biết được hành động sâu kín của Thiên Địa Quỷ 
Thân : 

Đáp : Nếu muốn không đầu hàng điều khó khăn thì phải kiên 
eng nghiên cứu, rút kinh nghiệm để hiểu rõ ý Dịch trong một 
vấn dé khó khăn ấy. 


a) Lợi dụng chúa trùm của Thiên Địa Quỷ Thần, bắt buộc nó 
báo cáo luôn luôn trong một vấn để khó khăn mà ta muốn biết 
(không đâu hàng). 


b) Tức là ta tập đọc ý tượng Dịch và thầm đoán việc chưa xảy 
ra nhưng sẽ x&y ra. 


с) Việc xảy ra rồi phải chính tự ta kiểm soát lại được và xét coi 
có đúng với thầm đoán không. 
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d) Dĩ nhiên ta së hiểu và sẽ đọc đúng ý Dịch hơn khi trước, sẽ 
thám đoán đúng nhiều hơn sai. 


đ) Đến độ ý và lời thường thường là Thần Khẩu xuất hiện đúng 
ý Dịch cho vấn đê mình nghiên cứu. 


e) Vì có thể dùng Dịch để mà rút kinh nghiệm cho một số vấn 
để như thế nên không đâu hàng bất kể khó khăn nào. 


29 
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LỚP CĂN BẢN DỊCH LY ` 


Do Lương Y Phan Quốc Sử 
tự Nam Thanh Dich Học Si trực tiếp hướng dẫn. 


Trọng tâm giúp cho học viên có phong cách tư duy sáng lạo 
tối ưu đặc thù của Tộc Việt để thực chứng thực dung Wade các 
ngành nghề học thuật sinh tổn. 

Học viên sở đắc được tỉnh hoa của dịch học có khả năng lý 
giải biện chứng.ngọn nguồn Triết học Dóng Phương, bình giảng 
thông suốt mọi kinh sách học thuyết cổ kim Đông Tây nếu muốn. 
Giáo trình do Lương Y chắc lọc giảng dạy trên 30 năm qua, 
ngắn gọn dễ học, dễ hiểu, dễ làm thích hợp cho mọi trình độ, mọi 
thời dai. Đặc biệt ưu tiên cho học sinh, sinh viên các ngành và quí 
vị dang theo Y học cổ truyền hoặc hiện đại. 

Xem thể lệ ghi danh học tại: 
499/2 Cách Mạng Tháng Тат, P13, Q10, TPHCM. 
DT:8627313. 
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PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÍNH TÌNH Ý 
(Xuyên qua bài tập mẫu) 


1. Bóng nhiên lòng ta có cám xúc muốn biết hoặc người khác thắc 
mắc hỏi ta rằng : Cửa khóa đàng hoàng không ? 


2_ Chỉ vón vẹn có câu hỏi gồm 5 chữ này thôi cũng đã bao gồm 
không biết bao nhiêu kiếp hóa thành, không biết bao nhiêu thứ hóa 
thành, bao nhiêu âm dương tình lý trong đó. 


3_ Đó là lý do mà ta phải Chiết Tính Tình Ý. 


a) Để giúp cho ta biết rõ : Đâu là tình lý thực sự muốn biết trong 
âm dương trời biển tình ý. Chỉ có một cách là CTTY. 


8) Chỉ có CTTÝ mới được ví như chiếc thuyển đưa đón ta từ hữu 
thể kém linh động đến khí thể linh động, rồi siêu khí thể linh động. 
.„ cứ thế tiến sâu mãi, sâu mãi mà hóa ra khám phá nổi mọi âm 
dương tình ý sâu kín và lặng lẽ của Thiên Địa Quỷ Thần, tức là để 
có dịp biết đúng vé Đức Tính Tình Y Âm Dương lung linh máu 
nhiệm của Đại Y Уй Trụ Vô Hữu Động Tĩnh, chớ không phải bói 
mò. Bởi thế, khi ta nói *vén khán che mặt Tạo Hóa”? cái chơi là ta 
dư sức chớ không phải nói chơi đâu, cũng không có gì hoang mang 
ngữ vực lời ta nói được nữa. 


â) Ta phải hết sức cẩn trọng CTTÝ tức là ta phải thường xuyên 
năng tập luyện Bí quyết Nói Dich, thường xuyên năng tập trung 
Biến Dịch hay Trụ Thần. Nói rõ hơn là lúc nào ta cũñg-Vấn Thần để 
làm cho lúc nào Đức Thần Minh Vô Tư sån có trög ton người của 
ta cũng có thể vut sáng khiến cho căn bản học vấn của ta đạt đến 
trình độ thượng thừa, đến độ Thần Khẩu năng xuất hiện ở lời, ở ý, 
ở hành động. 

- Ta phải hết sức kiên nhẫn trong việc CTTÝ bởi vì ta đã hiểu rằng : 

Bất cứ ở đâu và lúc nào, mặc cho ta tiến sâu vào âm đương tình ý oái 
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ăm màu nhiệm nào thì nó vẫn chỉ là Âm Dương Tình Y mà thôi. 
Nhưng vì càng tiến ta càng dễ ngộp thở, dễ chết ngộp bởi lẽ : càng 
tiến sâu vào siêu siêu linh động thì ta càng thoái xa cái hiểu biết 
nông cạn bên ngoài của giác quan mà ta đang dùng xài. Do đó, ta 
cảm thấy quá khó khăn, dễ chán nën. Cho nên ta phải kiên nhẫn 
CTTY,mà Tinh Y là thứ ẩn chứa nhiều khuất lấp trong đó. Như 
trong bài tập mẫu này thi chỉ còn vón vẹn ở Trí Tri Cơ Cấu có 5 chữ 
mà thôi : Cửø, Khóa, Đàng Hoàng, Không. Ta phải phân tích từng 
chữ một để hiểu biết ý nghĩa của nó đang liên hệ ra sao thì mới được 


- Nhu vậy, CTTY tức là Phân Tích Tình Y. 
- Ta phải có phương pháp để CTTÝ một cách dễ dàng. Phương pháp 


đó là D 
| 
a) Di từ hữu thể đến vô thể rồi siêu thể, tức là phân tích trong Trí 
Trị Cơ Cấu. 


й) Di từ cái ô dé cục mich dễ thấy biết đến cái vi ti máu nhiệm khó 
thấy biết, nhiệm nhặt ẩn chứa trong câu văn, lời nói. 


Ka từ kém linh động đến linh động thuộc lãnh vực TTYT khó 
phân biệt. 


b) Đi từ đại thể tiến sâu vào tiểu thể. 


c) Đi từ liên hệ chằng chịt nhiêu khê tiến đến then chốt, đến đầu 
dây mối nhợ của mọi chằng chịt. 
Tổng quát : 
тыр Đương-Â m-Dương Hinh Hiển tiến sâu vào Âm-Dương-Âm Ẩn 
Tàng. 
- Đi từ Tính tiến sáu vào Đức. 
- Đi từ Tình tiến sâu vào Ý. 


5_ Với câu hỏi nêu ra ở trên, ta nhận thấy dễ dàng là : Có 4 đại 
phạm vi tình ý liên hệ chằng chịt như sau : 
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- Đại phạm vi tình ý : Cánh Cửa 

- Dai phạm vi tình ý : Khóa cửa bởi người khóa cửa. 

- Đại phạm vi tình ý : Y niệm vé danh nghĩa Dàng Hoàng là sao. 

- Đại phạm vi tình ý : Không đàng hoàng, Có đàng hoàng, Chua 
khóa cửa, D khóa cửa, Đóng cửa, Mở cửa, Sáp khóa cửa, Quên 
khóa... 

Bốn đại phạm vi tình ý này liên hệ chằng chịt được hình 
hiển thành ra một chuỗi âm thanh, một chuỗi tình ý gút mắc được 
thu gọn vào trong một câu hỏi : “Cửa khóa đàng hoàng không’, Vậy 
là đương nhiên câu hỏi bao trùm 4 đại phạm vi tình ý mà sơ đổ một 
chuỗi tình ý chằng chịt được phát họa như sau : 

Người hỏi, người khóa, cánh cửa, đàng hoàng, có hay không 
đàng hoàng. 

Вар mọi tình ý này lại để hóa thành ra có người hỏi câu : 
Cửa Khóa Dàng Hoàng Không ? 


(6. Tinh ý thắc mắc này mặc dù được chiết tính ra làm 4 tình ý lớn 
rồi, nhưng chắc chán vẫn còn hỗn độn cho nên bó buộc ta phải 
|CTTÝ lần nữa. Bằng cách : Liệt kê mọi vô hữu vật động tĩnh dang 
còn ẩn kín và liên hệ mật thiết với 4 đại phạm vi nêu trên. 


a) Với đại phạm vi Cánh Cửa, ta liệt kê được 2 tiểu phạm vi : hai 
| cánh cửa. Đồng là cánh cửa nhưng không giống nhau, 1 cánh mặt 
và 1 cánh trái. Mặt trái chỉ là sự được lý bởi quy ước từ trong nhà 
| nhìn ra. 
Chú Thích : Hé đã lo CTTY thì nhớ truy nguyên Đông Dị trong 
mỗi đơn vị một. 


8) Người khóa cửa có liên hệ với cánh cửa, ó khóa, với cả ý muốn 

đóng cửa, mở cửa để hóa thành ra Khóa Cửa, Mở Cửa ở thời lúc ấy. 
| Nhưng người khóa cửa lại khác với người thắc mắc hoặc người thắc 
| mắc bao trùm luôn cả người khóa cửa. 
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â) Còn 6 khóa, chốt khóa, chìa khóa. . . lai là những việc sâu kín ở 
trong cánh cửa, mà khi tiến sâu vào cánh cửa ta mới nhận ra để 
mà liệt kê. 

Tỉ như : Tiến sâu vào cánh cửa Mdt, ta liệt kê được một số 
tiểu phạm vi vật thể như : 
- Chốt khóa một cánh cửa (thanh sát dài suốt doc cánh cửa). 
- Bốn khoen sắt dùng để giữ cho thanh sắt dính chặt vào cánh. 
- Hột soài của thanh sắt dài 
- E lỗ chứa chốt khoá 


c) Tỉ như : Tiến sâu vào cánh cửa Trái, ta liệt kê được một số tiểu 
phạm vi vật thể nhu: 

- 6 khóa nổi, chốt khóa trên nó hình vuông 

- chìa khóa của chốt khóa vuông. Trong chìa này có 1 khoen tòng 
teng và 1 chìa nhỏ móc vào khoen. 

- chốt khóa dưới hinh lá gan thut ra thụt vô. 

- hột soài của chốt khóa lá gan 


d) Người khóa cửa là : đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ con 
пй... chịu khóa cửa hoặc không chịu khóa cửa, chưa khóa cửa hay 
khóa cửa rồi, nhớ khóa cửa hay quên khóa cửa, đóng cửa hoặc mở 
cửa. 


d) Y niệm vé danh nghĩa Dàng Hoàng. Ti như : 

- đời thái bình, cửa chỉ khép mà không cần khóa cũng có thể cho 
là đàng hoàng ` 

- đối với khóa của các loại xe gắn máy, khóa lại rồi rút chia mới 
đàng hoàng 

- ở ó khóa này, khóa rồi mà rút chìa ra thì kể như mới dàng hoàng 
về việc khóa thôi, đàng hoàng hơn là phải để lại chìa trong ổ, hầu 
lấp lỗ trống mà gian phi có thể đút chìa khác từ bên ngoài. 


e) Y nghĩa về : Không - Có, Chưa - Đã 


- Không khóa : quên không khóa, không thèm khóa. 
- Có khóa : nhớ có khóa, được nhắc nhở khóa cửa. 
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- Chưa khóa : hiện giờ thì chưa khóa, lát nữa sẽ quên hoặc nhớ 
khóa cửa. 

- Đã khóa : đã khóa xong, khóa rồi lại mở ra, khóa rồi rút chia, 
khóa rồi để chìa. 


7_ Làng ta bỗng nhiên xúc động muốn biết : Cửa khóa dàng hoàng 
không ? Rồi liền được báo tin rằng : Thiên diện Lữ đang động, Lë 
không thể ở yên được nữa rồi : 


== х 


8_ Ta cố nhớ lại ý tượng Dịch cạn hẹp sơ mon của Lữ cái đã : lữ thứ, 
ký ngụ tạm, ký ngụ bên ngoài, lữ khách. Đại để là : cái lý lẽ Ở Bên 
Ngoài Tấp Vào. 


9_ Ta đem cái lý Tấp Ghé Vào mà tan vào những vật thể đã liệt kê : 
a) Rọi vào khuôn cửa thì : khuôn tấp ghé vào vách tường, khuôn 
được lý là khách của vách tường. 


| а) Roi vào cánh cửa thi : cánh cửa tấp ghé vào khuôn, cánh cửa là 

| khách của khuôn 

| - Cánh mặt : chốt khóa dài tấp ghé vào cánh, bốn khoen sắt tấp 
ghé vào thanh sắt chốt khóa, hột soài (tay vặn) tấp ghé vào chốt 
khóa. 
- Cánh trái : ổ khóa tấp ghé vào cánh, chốt khóa vuông và chốt 
khóa lá gan đều là khách lẫn cho nhau tùy lúc động dụng, khoen 
móc tấp ghé vào chìa khóa, chìa nhỏ tấp ghé vào khoen móc. 


Chú thích : Chánh và Phó Lữ thay đổi liền liên. Khi binh (Һин, 
chỉ khép cửa mà không khóa thì chốt lá gan là thứ yếu dude lý 
'Chánh Lữ. Kịp đến khi chốt vuông động thì đó là giây phút Biến 
Động - Biến Đổi - Biến Hóa của phạm vi chốt. Vì vậy lúc ấy : chốt 


242 


279 


vuông thò ra tạm ghé удо lỗ ở cánh cửa mặt, đáng là Chánh Lữ. 
Lúc ấy chốt lá gan là Phó Lữ vì nó tháp tùng với chốt vuông. 


10_ Vậy, rõ ràng nhờ phương pháp CTTÝ tức phân tích Tình Ý mà 
tới đậy ta mới rõ ý thật muốn biết trong câu hỏi : muốn biết về cái 
sự động của chốt vuông và chìa của nó mà thôi. Chốt vuông và chìa 
lúc lòng ta xúc động là Chánh Lữ vậy. Nó không thể ở yên được 
nữa. Nó thay ngôi đổi vị từ Phó Lữ sang Chánh Lữ. Đạo Cực Giai 
Đoạn là vậy đó. Chia hiện giờ là Chánh Lữ của chốt vuông, là 
Chánh Lữ của tất cả mọi cái Lữ đã kể. 


11_ Đến lượt danh từ Dàng Hoàng. Ta thử đem ý nghĩa ấy vào ý 
tượng Lữ. Lữ là thứ yếu, tạm thời, lang thang, ẩn cái ý nghĩa chưa 
đàng hoàng lắm. 

Trong phạm vi tình ý muốn biết về chốt vuông, ở ó khóa nổi này, 
khóa rồi để chìa lại mới gọi là đàng hoàng. Nhưng ý Dịch lại nói : Lữ 
là chưa đàng hoàng. Lữ của chốt vuông là chìa. Chìa (Lữ) được rút 
ra (Độn) có nghĩa là chưa đàng hoàng. 


12_ Nhờ có phương pháp CTTÝ để tiến sâu vào vấn để muốn biết ta 
mới hiểu rằng : LZ không tên gì cả mà lại là mọi tên. Người Việt 
Nam đã khám phá một dën hết sức hệ trọng. Dó là : Hiểu rằng tién 
nhân đã liều mạng đặt tên cho cái Lý Lẽ không tên. Không tên gì 
hết chính là nó và bất kể tên gì cũng là nó. Thử hỏi : Khuôn là Lữ, 
cánh cửa là Lữ, cánh mặt là Lữ, cánh trái là Lữ, chốt là Lữ, ổ khóa 
là Lữ.. . cái gì cũng là Lữ, vậy Lữ là sao, là tên gì ? Không tên gi 
hết, mà tên gì cũng chỉ là Lữ. 


13_ Kể từ khi loài người quên mất rằng : Đặt tên chỉ là sự liu 
mạng, dùng nó làm phương tiện truyền thông tư tưởng, thì người đời 
bèn học chết nghĩa, chấp danh mà đến nay hậu quả thẩm khốc là 
“bãi chiến miên trường của nhân loại, phát xuất từ ở cái học chấp 
danh tai hại. Nhu vậy, chúng ta chỉ cần chuyên lo học Lý, học Văn Lý 
mà trong đó danh ngôn chỉ là phương tiện tạm bợ để diễn tả và 
truyén thông tình ý mà thôi. Mỗi nơi, mỗi lúc ta chỉ lựa chọn danh 
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cho thật phù hợp thì sự học của ta mới được lợi ích tối đa và dièu đó 
chứng tổ chúng ta biết hết cả trọi chứ không phải đoán. Ta còn có gì 
để đoán một khi đã hiểu : cái gì cũng là Lg. 


14_ Thật thế. Người đời muốn hỏi gì cũng được cả, chạy sao cho khỏi 

Âm Dương Động Tĩnh mà ta đã liệt kê đẩy đủ trong Bí Quyết Nói 

Dịch, Chẳng hạn người đời nêu ra những câu hỏi giả tưởng như : 
a) Cánh cửa nào đã mở ? Đó là đã hiểu theo tình ý Độn (mở là 
Độn). Mở ra là tình ý muốn biết, có liên hệ chằng chịt với 2 cánh 
cửa đang xảy ra ở Biến Tượng (muốn biết thuộc mục à và d, động 
vạch đứt trong BQND). Sau khi so sánh tiến sâu vào cánh cửa, ta 
'kết luận dễ dàng : Cánh cửa trái đã mở. Bởi vì cánh trái là cánh ở 
đậu với cánh mặt. 


š) Ó khóa chìm hay nổi ? Vật ký ngụ bên ngoài thì nổi lên trên. 
Vậy ó khóa thuộc logi б khóa nổi ( ta dùng mục a của BQND) 


=== | ——À m 
Ly (tỏa ra) Kiên (một cục) 


A) Ó khóa ở trên cao hay dưới thấp trên cánh cửa trái ? Muốn biết 
vé cao thấp thì Lữ Dón là ó khóa nằm ở phán dưới cánh cửa (mục 
b, d) và hơn nữa ta xét vị trí của hào động theo nghĩa Lữ. Lấy phía 
bên có bản 1ë làm gốc, động hào 5 tức ó khóa ở mãi tuốt bên mép 
đối điện. (mục a). Ы 


b) Ó khóa này cũ hay mới ? Câu hỏi lọt vào Chánh Tượng, câu trả 
11 ở Biến Tượng . Vậy Dën là cũ (mục a lấy Lữ và mục d lấy tánh 
đặc biệt của đơn tượng) 


15 Đại để : Giai đoạn Đạo Cực đang thời Lữ động biến Dën, ý của 
nó là : Để ghé vào, rồi rút ra. 
Chia (Lữ) đẩy chốt vuông ô dé (Dai Quá) rồi rút ra (Dën) 
4 nghĩa сап hep : Ghé vào rút ra hayrút lui, trì xuống. .. đều chi 
iphói muôn loài lúc bấy giờ. Nay, nếu người đời thắc mắc ở phạm vi 
tình lý nào thì ta chỉ cần CTTY, chọn lọc danh ngôn réi nói giúp 
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vui cho người đời mà thôi. Ta dám dùng xài một dịch tượng là vì ta 
biết ta đang tạm quên 63 Đức Tính Tinh Y còn ẩn bên trong. 

Qua câu chuyện mẫu trên đây, nếu ta hiểu được ý tượng 
Dịch thì ta biết được mọi tình ý ẩn tàng sâu kín trong câu chuyện, 
giải đáp mọi thắc mắc cùng tột của người đời. Bằng ngược lại, ý 
tượng Dịch ta còn kém sao đó, thì ta thấy thắc mắc của người đời 
“chẳng ăn nhằm' gì với dịch tượng cả. Ta đã vô tình phán bội học 
thuyết rằng, Dịch ngự trị muôn loài, muôn nơi và mãi mãi. 


16_ Học giả nghĩ sao về Lý Học Truy Nguyên ? Có ý niệm thế nào 
về Lý Học ? 

Lý là tất cả. Muôn vật từ Lý mà ra, mà có. Muôn vật trở 
về đến Lý là cùng, là hết. 

Lý là Vô Hữu Lý. Lý tối thiểu phải có hai. Tất cả chỉ là 
vấn đề Được và Bị Lý bởi Lý Trí của con người nói riêng và bởi Lý 
Trí Tánh nói chung. Nhắc lại : Theo quan niệm cạn hẹp thông 
thường thì LZ-Dón có nghĩa là Khách-Lui. Mà Khách Lui thì ăn nhập 
gì với tình ý của câu hỏi bài mẫu trên ? Vậy mà rất ăn nhập. Vậy 
mà hiểu được Lữ là chìa khóa chốt vuông động, không còn ở yên 
được nữa. Thế mới biết giá trị siêu tuyệt của Lý Học, học một gốc 
mà biết được muôn trùng, 

Lý bao trùm tất cả là câu nói thật sự của mọi sự thật, chứ 
không phái Lý là cái gì trừu tượng như đa số người đời thường hiểu 
sai lầm. 


Dịch lý sĩ Xuân Phong 
Nguyễn văn Mi 
Hội Trưởng Việt Nam Dịch Lý Hội 
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Bài học thứ Mười Hai : 


| ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC BẤT THƯỜNG 


* PHÉP QUI TƯỢNG (BÁT QUÁI VAN LOAD 
* PHÉP TƯƠNG ỨNG (TƯƠNG QUAN-TƯƠNG HỢP) 


Động Tĩnh Công Thức Bất Thường là phép Nói Dịch không 
theo Năm Tháng Ngày Giờ lịch số hữu thường mà chủ yếu theo Hin 
Tượng rồi qui thành Dịch Tượng (Quẻ) gọi là Phép Qui Tượng hoặc 
tìm mối tương quan, tương hợp để biết tương ứng giữa các Hiện 
Tượng gọi là Phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng. 


Xưa nay, người đời thường lấy hiện tượng gần để nói 
chuyện xa, hiện tượng trước mắt để nói việc khuất mắt, chẳng qua 
cũng không ngoài nguyên lý, và nguyên tắc của Phép Qui Tượng và 
Phép Tương Ứng thuộc Động Tĩnh Công Thức Bất Thường. Thiên Hạ 
bày chế đủ khoa môn để mong có thể tiên tri, tiên giác, tiên đoán, 
tiên liệu, tiên lượng. .. như là bói bài, xem chỉ tay, chữ ký, tướng số, 
tử vi, phong thủy thiên văn, cảm xạ, dự báo thời tiết, đoán mộng, bàn 
số dé. . . hoặc trong y học là phép chẩn đoán bệnh : xét nghiệm, sinh 
thiết, được tính qui kinh, xem mạch . . . hoặc trong toán học là phép 
thống kê xác suất tổng hướng . .. Nói chung là dự đoán học căn cứ 
vào hiện tượng đã qua có để lại dấu vết, hiện tại đang biểu hiện sắp 
tới có báo tin. Hiện tượng dù là quá khứ, Hiện tại, vị lai tất cả đều là 
điềm báo mà người đời lấy đó có thể Tri Lai, Tri Váng mọi sống động 
của Vũ Trụ muôn loài, 
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| 
Hiện tượng điểm báo thì có nhiều khắp nơi, nhưng không 
phải ai cũng biết vận dụng đúng đắn hiệu nghiệm. Do đó cán phải có 
khoa học biện chứng chỉ rõ nguyên lý, nguyên tắc, bí quyết, công 
thức thực nghiệm cụ thể. Chúng tôi là những nhà Dịch Lý Học Việt 
Nam đã tổng kët và dé ra Động Tĩnh Công Thác Bất Thường này để 
cống vế cho Nhân loại một phương cách tiên tri, tiên giác siêu 
wO hát, vô cùng độc đáo của người học Dịch. 
| Động Tĩnh Công Thức Bất Thường tuy rất đơn giản nhưng 
cực kỳ linh nghiệm, dễ học, dé làm vì nguyên lý và nguyên tác của 
nó hoàn toàn là Dịch Lý gốc : 
- Nhất lý là Vạn Vật Quy Nhất Lý (Nhất Bản Tán Vạn Thù; Vạn 
Thù Qui Nhất Bản, Thiên hạ đồng qui nhi thù đổ, Nhất Trí Nhi 
Bách Ly) là Lý Đồng Nhi Dị - Dj Nhi Đồng, là Lý Âm Dương Động 
Tĩnh cùng lúc. 


- Nhất Luật là Biến Hóa Luật (Luật Cấu Tạo Hóa Thành = Luật 
Tạo Hóa) là qui luật Sống Động, Vận Động, Vận Hành, Sinh Khắc 


Nói chung là Lý Luật Dịch Biến. (Xem phân khoa Triết 
Dichi và Giao Dịch Xã Hội, cùng tác giả). 


Người không có sở học thâm sâu về Lý Học Vạn Vật Qui 
Nhất Lý (Dịch Lý) e khó có thể lý giải thông suốt mọi hiện tượng vũ 
trụ muôn loài cũng như khó vận dụng tối ưu chân giá trị của khoa 
Siêu Việt Học để tri lai, tri vãng có khá năng thông hiểu tiếng nói 
của thượng cám hạ thú ... 


Thiên hạ đa số chỉ biết chút đỉnh réi dùng xài bừa bãi theo 
tư ý riêng, chưa nói là bịa đặt dối gạt đủ trò, khiến cho lòng người 


hoang naang mơ hó hơn, thậm chí còn bị hiểu lầm kết án là hoang 
а nhằm nhí, mé tín di đoan . . . thì cũng là đáng tội ! 


| Còn ban là người học Dịch, là con nhà văn lý học, tám học 
chân lý, át không muốn chịu chung tai tiếng oan uống như vậy được . 
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là lý do tại sao chúng tôi không trao Động Tĩnh Công Thức Bất 
Thường cho Bạn ngay từ lúc đầu gặp gỡ mà phải đợi một thời gian 
khá đài lâu để các Bạn trải qua thông thạo Công Thức Hữu Thường 
réi, tức nắm vững phán nào cơ sở lý luận biện chứng khoa học của 
phép Nói Dịch căn bản cái đã. Có như thế chúng tôi mới dám đưa 
дїп các Bạn vào Động Tĩnh Công Thức Bất Thường như là vào thế 
giới mới kỳ diệu mà người đời thường cho là lạ lùng huyén bí. (cái gì 
mù mờ không biết được thì gọi là huyén bí, nên huyền bí đối với 
người này chưa chắc là huyền bí đối với người khác). Với người học 
Dịch uyên thâm từng trải thì chẳng thể goi là huyền bí được mà phải 
nói là Siêu Khoa Học hoặc Khoa Học Huyền Bí mới đúng vì các nhà 
khoa học đương thời cũng chưa lý giải thông suốt hết mọi hiện tượng 
huyền bí của Vũ Trụ và Con Người. Đó cũng chính là Huyễn Bí của 
Khoa Học mà khoa học lúc nào cũng muốn vươn tới chỗ Siêu Việt 
của Khoa Học là vén màn bí mật của Tạo Hóa. Do đó mới có Khoa 
Học Huyễn Bí là Siêu Khoa Hoc vậy. 
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PHÉP QUI TƯỢNG 
(BÁT QUÁI VAN LOẠI) 


PHÁNI: 


Bóng lúc nào đó Bạn muốn biết vé điều gì mà Bạn không 
có sẵn hoặc không cần lịch số đồng hó để tính ra Dịch Tượng theo 
cách Hữu Thường đã học, thì Bạn có thể căn cứ vào các hiện tượng 
ngẫu nhiên hoặc cố định sẵn có nào aó do Bạn mắt thấy, tai nghe trí 
hiểu sao đó ở lúc bấy giờ để làm cớ động tinh, rồi qui ra Tượng Đơn 
(Quái) hoặc Tượng Kép (Quẻ). 


Lë đương nhiên, muốn Qui Tượng được thì bạn đã: phải 
rành Bát Quái Ven Loại tức là gặp bất cứ hiện tượng; trạng thái nào 
Bạn cũng có thể qui nó thủộc về Tượng nào trong 8 Tượng Don và 64 
Tượng Kép. Có lẽ các Bạn không cán chúng tôi nhắc lại những bài 
học vỡ lòng nẩy khi mà trình A8 các Bạn đang ở cáp Trung và 
Thượng đẳng Dịch Lý Việt Nam như hiện nay. 


Tóm tắt : có 3 cách chính để Qui Tượng : 


1_ Qui theo Lý Đức Tính Tinh Y : 
của hiện tượng, trạng thái, sự lý ứng hợp với Lë Duc Tính của 
một trong 8 Tượng Đơn hoặc 64 Tượng Kép. 


2 Qui theo Hinh ThÉ : 
của hiện tượng, trạng thái, sự lý tương xứng với hinh thé của 
một trong 8 Tượng Đơn hoặc 64 Tượng kép. 


3_ Qui theo Số Lý : 


'của hiện tượng, trạng thái, sự lý thành số lý của một Tượng 
Đơn hoặc một Tượng Kép. 


DLVNS 


S/c 


Địa Son Thủy Phong Lë Нда Trach Thiên 
1. Lë đứctính: Hw  Ngung Tru Tiềm Khởi Vü Hiển Như 
Nhu Chỉ Hãm Nhập Động Lệ Duyệt 
Cương 
dã dã dã dã dã dã dã dã 
2.Hinhthé; Јас Phú Trung He Ngưỡng Trung Thượng Tam 
Đoạn Hạ Mãn Đoạn Thượng Hư Khuyết Liên 


3. Số lý : (0)8 7 6 5 4 3 2 1 
A. QUI VÀO TƯỢNG BON (BÁT QUÁI) 
(D Nguyên с: 


Ta dem hiện tượng vật loại tai nghe mắt thấy trí nghĩ so 
sánh với hiện tượng vật loại cùng một phạm vi (thí dụ phạm vi thiên 
văn, phạm vi địa lý, phạm ví cơ thể, phạm vi cao thấp, phạm vi sáng 
tối, phạm vi nóng lạnh. . .). RÉI căng phạm vi đó ra thành 8 пёс theo 
thế tự từ Khón đến Kiên. Rồi xét Lý, Đức, Tính, Hình, Thể. . . giống 
mà hơi khác hoặc giống mà quá quá khác của từng hiện tượng sự vật 

[có liên quan trong phạm vi đó xem cái nào phù hợp với Lý Đức Tính 
| Hình thể của từng Tượng Đơn thi ta qui ghép vào. 
| 
| 


Cách phán loại vạn vật qui thuộc vào Bát Quái náy người 
xưa gọi là Bát Quái vạn loại tức lấy mỗi phạm vi Tình Lý từ Khón 
đến Kiên làm giới hạn (khung) rồi xét và đặt các Tinh lý tự tử liên hệ 
sao cho phù hợp vào đủ 8 nấc trong khung Kiên Khên (Âm Dương) 
đó. 

Ta có thể đưa bát cứ hiện tượng vật loại nào vào phạm vỉ 
Kién Khôn để qui Tượng (Bát Quái) cũng được cả. Nên mới nói muôn 
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vật đều ở trong vòng Сап Khôn hoặc Кп Khôn là vậy tức ở trong 
vòng Âm Đương Dịch Biến . Không vật loại nào chạy ra khói Bát 
Quái được tức Dịch Biến không ngoài Lý Âm Dương. Bởi vậy người 
xưa ví Bát Quái như là kính chiếu yêu thừa sức soi rọi qui thuộc Lý 
Đức Tính Hình Thể của muôn vật chẳng khó Кёп gì, chứ nào chỉ có 
yêu quái không đâu. 


Người đã quá quen việc qui Tượng rồi thì có thể làm tắt 
tức trực nhận ngay hiện tượng vật loại gì ứng hợp với Tượng (Quái) 
nào mà không cán xét đủ 8 Tượng, khiến cho người chưa quen phép 
qui Tượng kinh ngạc thán phục nhưng không hiểu tại sao ra được 
như vậy. 

Nếu hiện tượng vật loại sẵn số lý, số tượng thì ta đếm số 
được bao nhiêu rồi qui ra tượng tương ứng với số đó. Như đếm được 
mấy cái, mấy người, mấy tiếng, nếu nhiều hơn 8 thì chia hay trừ 8 
tìm số dư, lấy số dư đó qui ra Tượng. | 

Kiển 1, Doài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khám 6, Cấn 7, Khôn 8. 

Thí du: 
- Giấc mơ mộng ảo có lý đức tính hình trạng là hư khóng nên qui là 
Tượng Khón : lục đoạn; Hư : Nhu đã. 
- Cái cây đứng > trụ cột > tượng Khám : Trung mãn; Tru : Hãm 
аа. 
- Cái mũi > phủ chụp nhu mái nhà > Tượng Cán : phủ hạ; Ngung 
: Chỉ dã, 
- Рат chổi, nẩy lộc, lò so, tua quấn > khởi động dấy lén > qui 
Tượng Chấn : Ngưỡng thượng; Khởi : động dã. 
- Chiến đấu, binh lửa, múa may > vũ lực, nóng gấp bung (ба -> qui 
Tượng Ly : Trung hư; Уй : lệ dà, nóng sáng 
- Cượng quyết, chính trực, Dën lạc > như nhất, tròn đẩy, to lớn, 
tháng thắn, mạnh nhanh > qui tượng Kiên : Tam liên; Như : cương 
dà; chính yếu. 
- Lin lo, tudi cười > trên khuyết, miệng thiếu nữ cười tươi đẹp như 
hoa nở -> qui Tượng Doài : Thượng khuyết; Hiển : Duyệt dã, Hiện 
Đẹp. 
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- Dấu giếm, chàng háng, hạ bộ, thông đồng Э tiêm ẩn, lắng sâu, 
banh chán > qui Tượng Tón : Hạ đoạn; Tiềm : Thuận nhập. 


Thí dụ : Cách qui tượng trong sách Mai Hoa : 

- Như trên trời không có mây ám, sáng sủa ứng với Kién Doài. Nếu 
ngày mai có sấm gió ứng với Chấm Tôn, muta hay tuyết ứng với Khẩm. 
- Chỗ đất cao, cây cối tốt tươi ứng với Chấn Tốn. 
: Chỗ sông hó ao đầm khe rạch ứng với Doài Khám. 
- Chỗ lò bếp nung nấu ứng với Cấn Tốn. 
- Vật chất : Mộc thuộc Chấn Tốn, Thúy thuộc Khám, 

Kim thuộc Doài Kiên, Thể thuộc Khôn Cấn, Hóa thuộc Ly 
- Âm thanh : như tai nghe sấm thì qui tượng Chan, nghe tiếng gió 
động là Tốm, nghe tiếng mưa là Khám , nghe tiếng nước cháy cũng 
Khám, nghe tiếng đánh đập, hoặc gõ vào cây là Chấn Tón - Hoặc 
nghe tiếng ở loài Kim hoặc màu sắc trắng thuộc Kiém Doài (Qui 
Tượng theo Ngũ Hành). 


@ Luu Y : Sy định loại qui Tượng cho vạn vật như trên có tính qui 
ước cục bộ nhất thời, sẽ thay đổi tùy từng phạm vi Tình Lý. Ở phạm 
vi nào thì có Tình Lý đó, qua phạm vi khác thì có Tình lý khác. Do đó 
ta không cần học thuộc lòng, hiểu chết nghĩa mà nên hội lý biến 
thông mới là điệu dụng. 

Trong sách Mai Hoa tiển nhân đã làm dùm mẫu sẵn Bát 
Quái Vạn loại qua rất nhiều phạm vi để người đời sau học tập chiêm 
nghiệm. Nhưng cũng không quên thận trọng, đã nhiều lần đặn dò 
phải học đúng Đạo Tám Dịch như thế nào và cũng không й ln ph 
phán châm biếm kẻ học Bát Quái Vạn loại thuộc lòng như két mà 
chẳng biết biến thông linh động lý giải vận dụng thích hợp khi ở 
những phạm vi Tình Lý khác nhau. 
| Chẳng hạn, có mấy ai biết rõ tại sao : 


= Khón lão mẫu, bụng, trâu - Tốn trưởng nữ, đùi, gà 

- Kiên lão phu, đầu, ngựa - Chấn trưởng nam, chân, rồng 
| - Doài thiếu nữ, miệng, dé - Ly trung nữ, mát, tri 

~ Cấn thiếu nam, tay, chó - Khám trung nam, tai, lợn. 


8/2 


284 


Ít ra cũng phải có trình độ biến thông danh ý tượng Dịch 
như hai vị học Dịch tién bối thân nhau, đùa gin : 

- Mày là thứ : Lợn Cấn ăn cám Tốn 

- Còn Anh thì : Chó Кёп chớ cắn Сап 


G Trong pham vi Dịch Y Dao, chúng tôi cũng thử bát chước người 
xưa phán loại sơ bộ tổng quát cơ thé và được thảo qui vào 8 Tượng 
(Bát Quái) như dưới đây. 

Biết rằng việc làm пйу là quá thừa đối với các Dịch Y Sư 
cao đạo. Nhưng đôi khi cũng cán thiết cho người mới học Dịch Y để 
làm bờ mốc học tập ở bước đầu, xong rồi thì bó, khóng nên thuộc 
lòng chết nghĩa. Vì cái gì cố định là trái với Lý học Dịch Biến : luôn 
luôn thay đổi theo lối Đồng Dị Biến Hóa - Biến HóaDóng Dj. 


Phần lý giải vë bản “Phân loại Cơ Thể và Dược Thảo 
Theo Tám Tượng” náy khá dài nên chúng tôi phái trình bày trong 
Phân Khoa Dịch Y Рас, các bạn có thể tham khảo thêm. 


| B. QUI THEO TƯỢNG КЁР (64 Dịch Tượng = Qué) 


@ * Nếu hiện tượng sự lý có hình thể tính lý phù hợp với ý tượng 
Dịch nào thì ta qui vào Dịch Tượng đó như đã làm ở phép kiểm soát 
sống động : so sánh Tình Lý với Ý Tượng Dịch. 

Chẳng hạn : thấy nấc thang là Phong Sơn Tiệm, đèn tắt là 
Địa Hóa Minh Sản, giếng dâu phun là Lôi Thiên Đại Tráng, dòm ngó 
là Phong Địa Quan, ước hẹn là Hóa phong Đỉnh, dên đống là Trạch 
Địa Tuy, kém kẹp là Thuần Khám... 


© * Nếu kỹ hơn phân tích hiện tượng sự lý có động tĩnh trước sau, 
trên dưới, trong ngoài, xa gần thì ta qui : 
* phần ở xa, ngoài, trên, trước, làm Tiên Tương (Ngoại quái) 
* phán ở gån, trong, dưới, sau làm Hậu Tượng (Nội quái, Hg 
quái) 
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| Ghép Tiên Tượng và Hậu Tượng thành một Dịch Tượng kép, là 
Chánh Tượng, từ đó tính ra Hộ Tượng và Biến Tượng. 


© * Tim Hào động của Chánh Tượng : có nhiều cách không theo 
¡định lệ bắt buộc nên rất sáng tạo linh động tùy nghi sử dụng. Theo 
cách Qui Tượng nầy thì dĩ nhiên Hào Động có thể ở một trong 6 hào 
bất kể chấn lẻ. 
• Đơn giản nhất là : Cộng số lý của Tiên Tượng và Hậu Tượng 
được tổng số bao nhiêu đem chia hay trừ dần cho 6, có 56 dư 
là Hào Động số đó, nếu chia chán cho 6 thì Hào 6 (lục) động. 


Thí dụ : Ta thấy hiện tượng thổi bong bóng, nến dem phân tích : 
* Cái bong bóng lúc đầu bên trong trống rỗng ứng với Tượng 
Нва = Ly : Trung hu, có số lý là 3 làm Tiên Tượng. 
ө Khi thổi hơi vào ém khí bên trong ứng với Tượng Phong 


Tốn : Tiêm ẩn, thuận nhập, có số lý là 5 làm Hậu Tượng. 


Vậy Chánh Tượng là Hóa (3) Phong (5) Đỉnh. Hộ Tượng là 
Trạch Thiên Quải. Lấy 3+5 = 8, trừ 6, dư 2 là Hào động của Chánh 
[Titing Đỉnh nên có Biến Tượng là Hỏa Sơn Lit 
l 

'Thí dụ : Thấy hiện tượng chiếc xe xích lô đạp, nếu phân tích : 
• thùng xe phía trước ngửa lên để khách ngói trên 2 bánh xe lăn ứng 
với tượng Lôi = = Chấn : ngưỡng thượng, thuận động có số lý là 4, ở 
phía trước nên lấy làm Tiên Tượng. А 
e phía sau là cái yên gắn trên trục đòn dài để ngưỡi chủ xe ngồi đạp 
đẩy mạnh xe @ tới lui ứng với tượng Thiên == Kiển : Tam liên, 
'cương chính, sức mạnh, chủ lực (động cơ đạp) nên có só lý là 1, vì ở 
phía sau nên lấy làm Hậu Tượng. 


Уйу Chánh Tượng là Lôi (4) Thiên (1) ĐạiTráng 4+1=5 nên 
hào ngũ động, có Biến Tượng là Trạch Thiên Quải 
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Ф * Nếu hiện tượng; sự lý đã có sẵn só lý thì ta linh động lấy số lý đó 

qui rạ Tượng. 

Thí dụ : đôi dép tôi đang mang là số 39 thì có 2 cách : 
e hoặc lấy số 3 là Hóa làm Tiên Tượng, lấy số 9-8=1 là Thiên 
làm Hậu Tượng. 3+9=12 chia chấn cho 6, là hào lục động. Vậy 
chánh tượng là Hóa Thiền Đại Hữu, Biến tượng là Lôi Thiên 
Раі Tráng. 
* hoặc lấy 2 chiếc dép làm Tiên Tượng là Trạch; 3+9=12 trừ 
8, dư 4 làm Hậu Tượng là Lôi, lấy 2+12=14 chia 6, dư 2 là động 

| hào nhi. Vậy có Dich Tượng là Trạch lôi Тйу _ Thuần Doài. 


®© «меъ hiện tượng sự lý không có số, hoặc có quá nhiễu số, hoặc 
số không vô tứ, hoặc có nhiễu người muốn biết cùng lúc vë một hay 
nhiều việc giống hoặc khác nhau, thì ta có thể bày ra đủ mọi cách 
vô tu để My số riêng : như xà qué, gieo tiền, đếm tiếng nói, bé 
nhánh lá cây, bốc sỏi dá, viết hàng số, đếm chữ viết v. у... miễn sao 
có yếu tố ngẫu nhiên vô tư là được . 


@ * Ngoài ra để việc nói Dịch linh động, biến hóa đa dạng phong 
phú hơn lại phù hợp cho mọi hoàn cảnh giống mà khác nhau, ta có 
thể sáng tạo bày chế thêm thắt các yếu tố riêng cho từng trường 
hợp. Như váy ta sẽ có nhiều Dich Tung ở mỗi lúc khác nhau cho 
cùng một hoặc nhiều sự lý. Chứ đâu phải cứ : hé gặp thổi bong bóng 
là Tượng Đỉnh, xe xích lô là Đại Tráng, đôi dép của tôi là Dai MA 


mãn, 


Do đó, để có sự đặc biệt riêng cho từng người, từng sự 
từng việc Bạn có thể cộng thêm vào số lý của Tiên Tượng hoặc Hậu 
Tượng hoặc vào Tổng số cf Tiên và Hậu Tượng. . . số lượng (như 5 
cái bong bóng, 3 chiếc xích lô) hoặc số hiệu, số thứ tự (số xe, số 
sườn, số đông 6, 9а) hoặc số tên, tuổi của người hoặc số năm 
tháng ngày giờ đút giây xây ra v. у... 


© * Đếm tiếng nói: tiếng động: số vật loai : 
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| Thí du : *Anh nói giüm em (4 tiếng) có nên uống thuốc nầy không 
? (6 tiếng)”. Bạn liền qui ra Tượng là Lói (4) Thủy (6) Giải, động hào 
tứ biến ra Die Thủy Su. 


Hoặc cũng có người hỏi y như vậy cùng lúc hoặc lúc khác 
thì để đặc biệt Bạn hồi biết tuổi, số nhà, số xe. . . thì cộng thêm vào 
như ; 

- lấy 4+6+9 (Tuổi Thân) 219. Vậy có Hậu Tượng là 3 : (19 chia 8, du 
3); Hào 1 động (19 chia 6, dư 1). 
- lấy 4+6+5+4 (54 tuổi) =19 tìm Hậu Tượng và Hào động như trên. 


Hoặc nghe tiếng gà gáy, chim hót, trâu rống, hoặc thấy 
động tĩnh như mí mắt giật, пёс cục, hơi thở, nhịp tim, búa đập v. у... 
mỗi lần mấy cái : lần đầu làm Tiên Tượng, lần sau làm Hậu Tượng, 
cộng lại tim Hào Động. 


Hoặc bảo người đó hái lá cây, bốc sỏi, viết số hoặc cách 
nào khác tùy ý rồi đưa cho ta xem, tay nào đưa trước hoặc số viết 
trước bao nhiêu thì lấy số đó tính ra Tiên Tượng, số sau làm Hậu 
Tượng, cộng lại tìm Hào Động (có thể thêm yếu tố nào khác như tên, 
tuổi, số nhà. . . để có đặc biệt riêng nữa) 
| 


Ngoài ra còn có thể kết hợp với hướng bội là từ xa đến ứng 
việc sắp tới, từ gần đi mất thì ứng việc sắp qua khói. . . Hoặc lúc 
nằm, ngôi, đứng, di, chạy, nhảy, bay thì ứng cho việc chậm hay 
nhanh. (Xem thêm Mai Hoa Dịch Số do Ban Tu Thư Việt Nam Dịch 
Lý Hội ấn hành). 


11) * Qui số chữ viết thành Tượng : Triết tự 

Tên họ chữ viết bảng hiệu v. у... nếu cần cũng có thể triết 
tự để nói Dịch được tùy theo kết cấu ngôn ngữ của mỗi dân tộc. Dân 
Trung Hoa có lối triết tự theo chữ Hán. Dân Việt Nam ta cũng có lối 
triết tự theo chữ Øuốc Ngữ (Tiếng Việt hiện nay) cũng rất độc đáo 
nhu sau : 
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Thí dụ : Họ Tên tôi là : Phan Quốc Sử 
- lấy Họ làm Tiên Tượng : đếm chữ Phan có 4 mẫu tự (P,H,A,N) 
nền qui ra Tượng Lôi (4). 
- lấy Tên cà chữ lót làm Hậu Tượng : đếm chữ Quóc Sử có 6 mẫu 
tự, nền qui Tượng Thúy (6). 
Vậy Họ Tên tôi Qui Tượng là : 
Lôi Thủy Giải - Địa Thủy Sư : Nơi Nơi - Chúng Trợ. 
Ngụ ý : cả đời tôi cứ đó đây (Giải) giúp người (Sư) làm 
thầy đời (Sư) giảng dạy trị binh (Giải) : Cho ra nhiều mà 
thu lại chẳng bao nhiêu (Giải - Sư động hào tử). 

Không thể đổ thừa cho Ba tôi được . Ông đâu có lhọc biết Dịch Lý 
bao giờ. Ông đặt tên cho tôi theo lẽ thường tình, nhưng giờ tôi kiểm 
lại sao đúng quá vậy. Quốc Sử vào 1944 nên cả đời tôi lận đận theo 
vận nước. , 


Thí dụ : Còn Bút Hiệu Nam Thanh Của tôi là bút hiệu 
đầu tiên mà Thầy Xuân Phong chọn đặt cho học trò ưu tú của Thầy 
(1969). Kế sau đó là sư дё Đông Thanh Tôi và mãi đến năm 1982 sư 
huynh tôi mới được đổi chọn bút hiệu là Cao Thanh, bút hiệu cuối 
cùng chính thức Thầy cho hệ Thanh. 


Chọn Bút Hiệu Thanh là để kỷ niệm noi gương cụ Từ 
Thanh Nguyễn Văn Phác, nguyên là Hội Tưởng dën tiên (1965) của 
Việt Nam Dịch Lý Hội. Cụ đậu Cử Nhàn Hán Học, là một nhân sĩ 
Bắc Kỳ, di cư vào Nam 1954, ở Cống Bà Xếp, Hòa Hưng Saigòn. Cụ 
có công lớn dịch trọn bộ Dịch Kinh Dai Toàn, giao cho Việt Nam 
Dịch Lý Hội ấn hành 1965. Tôi được thầy Xuân Phong dẫn đi gặp cụ 
hai lần (1967-1968). Lúc đó cụ rất phương phi đạo mạo, trán cao, 
râu tóc dài bạc phát phơ rất đẹp lão trông chẳng khác gì Ông Tiên 
trong tranh. Cụ mất vào khoáng thập niên 70 thọ trên 90 tuổi, để lại 
một gương sáng về Văn Lý Đạo Học toàn tài. 


Tháy Xuân Phong rất cẩn thận trong việc chọn đặt danh 


hiệu, bút hiệu cë và ý nghĩa của chữ cùng ý nghĩa của Qui Tượng. 
Tháy đã lý giải cho tôi như sau : 
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THANH : là dành cho người có khuynh hướng nặng về Văn 
Lý Đạo học (Dịch Lý Học, Dich Y Đạo. . A 
PHONG : là dành cho người nặng về Võ học (Địch Võ Đạo. ) 


Về nghĩa chữ : 
NAM : là Việt Nam, là phương Nam (phương hướng của qué 
Ly —= lệ dã : sáng tỏ, thánh nhân ở phương Nam), 
là người trai tốt (nam thanh, nữ tú). 
THANH : là người trong sạch, là màu xanh da trời trong 
sáng (thanh thiên), là tiếng vang (âm thanh). 


Về qui Tượng : Nam (3), Thanh (5). vậy là Hỏa Phong Đỉnh - Hỏa 
Sơn 1.0 : Nun đúc - Khách ngoại. 


Nhìn lại thân phận và con đường sự nghiệp Dịch Lý của tôi 
đến nay quả đúng như vậy, đúng là Nam Thanh cả nghĩa chữ lẫn 
Tượng. 

Vào cuối năm 1967, tôi bắt đầu học Dịch Lý Việt Nam 
chính truyển. Lúc đó tôi đang còn là sinh viên đầy nhiệt huyết nhiễu 
hoài bảo vé Chính Trị Kinh Doanh, đâu có mặn với văn học, Triết 
học, Đạo hoc lárn. Lợi quyển thế tục thực tế hơn. . . 

Thế mà thầy Xuân Phong một hôm nói riêng với tôi : “Sử 
con, sau này con sẽ là người xin đương Dịch Lý Việt Nam”. Tôi Dën 
chống chế : *Tháy đừng nói gión. Con là phàm phu tục tử, thích 
giang hò lãng tử, làm gì có chuyện đó?!”. Thí y Xuân Phong nói tiếp : 
“Con đừng tưởng là Tháy nói. Đây là Thấy thông dịch lại cho con 

t ý Trời, không tin con cứ hỏi lại Ông Trời đi 1”. Sau đó, hai lần 
hỏi Dịch vào lúc khác nhau, tôi dën gặp Tượng Kiên - Cếu, nën tôi 
biết mình phái làm gi rôi. . . 


Từ dạo đó đến nay vừa tròn 30 năm, dòng đời đưa đẩy có 
muốn hay không, cuối cùng tôi cũng đã là một Dịch Học Sĩ, một Dịch 
Y Su, và có riêng một Đạo Quán gọi là Quán Dich Y Dao Nam Thanh 
(1984), vừa làm thầy vừa làm Bạn để truyền Kinh cho nhau. 
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“Nam Thanh” ứng Tượng Dinh - Li? : nun đúc - lit khách. 
Quán là nơi tu dưỡng của Đạo gia, rèn luyện học thuật Tiên Thánh 
(luyện Dược thành Рап = luyện thuốc thành linh đơn là Dính) cũng 
là nơi lữ khách bốn phương vãng lai tạm ghé (Lë = quán trọ) để tập 
luyện Dao thuật (Bink) réi lại ra đi khắp phương trời vô định (Lữ 
hành)... 

Nên tôi có thơ rằng : 


“Ai đi, ai lại nhớ hoài, 

Mười Tây tháng Sáu. Hội ngày Dịch Y. 
Quán Xưa, lối cü, tinh chỉ ?! 

Nam Thanh chờ bạn Trí Tri thưở nào. . .” 


Bởi phép Qui Tượng có lúc cũng linh ứng nên ta phải thận trọng. 
Nếu ta có quyển chọn và sắp xếp bút hiệu bảng hiệu, danh vị, học vi 
tù cũng nên chú ý Ош Tượng để người đời không chê ta thiếu kiến 
thức, thiếu quan tâm Triết Tự. 

Thí dụ : Bút hiệu và hoc vị trong làng Dịch học của tôi được 
ghép chung, theo đúng thứ tự trước sau là : 
Nam Thanh Dịch Học Sĩ. 

Qui Tượng : Nam Thanh = 8; Dịch học sĩ = 9 - 8 = 1 là Địa Thiên 

Thái - Thủy Thiên Nhu : Điều hòa - Tương hội. 


Ngụ ý tổng quát vể tôi trong Khoa Dịch Lý Việt Nam là : 

* VË sở học ; thông suốt (Thái) - sự nghiên cứu (Như) 

* Về trách nhiệm : điểu hòa (Thái) - cùng với (Nhu) các trí tuệ 
(Thái) nghiệm xét thấu đáo ở dinh cao nhất của Dịch Lý (Thái-Nhu 
động hào ngũ) 

Đúng vậy, tôi vừa là giảng sư vừa là Trưởng Ban Tu Thư Việt Nam 
Dịch Lý Hội, vừa là chủ nhiệm điểu hành Quán Dịch Y Đạo Nam 
Thanh 

Nếu có ai vô tình sắp và đọc ngược là : Dịch học Sĩ Мат Thanh thì 
khi triết. tự qui Tượng là Bi - Tán, Át không đúng chủ ý sở kiến của 
tôi vậy. “ 
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Trường hợp tên họ, bát hiệu, bảng hiệu, tựa sách quá dài, không 
tiện đếm từng mẫu tự thì ta có thể linh động đọc đếm số chữ, nhóm 

hiü trước sau, trên dưới, trong ngoài rồi qui ra Tượng kép. 

Thí dụ : Họ : Công Tằng Tôn Nữ Phạm Thị (6 chữ) 

Tên : Thu Ba (2 chữ) 

Thí dụ : Tựa sách này là : 

Việt Nam Khoa (11 - 8 — còn 3) là Hỏa 
Dịch Lý Học (9-8 => còn 1) là Thiên. 
11 + 9 = 20 chia 6, du 2, động hào nhị. 

Vậy qui Tượng là Hỏa Thiên Đại Hữu - Thuần Ly cả có - Nóng 
Sáng. Ngu ý : sách nẩy để cho nhiều người (Đại Hữu) được sáng tỏ 
(T.Ly) về Đạo Trời (Đại Hữu = mặt trời trên bẩu trời : chân lý sáng 
ngời) cùng học thuyết Tiên Thánh Phương Nam (Thuần Ly : thánh 
nhân ở phương Nam) 

Thí dụ : với tựa dé : Kinh Dịch (8) 

Xưa và Nay (8) 
8 + 8 = 16 chia 6 du 4, động hào tứ => Lôi Dia Dự 
Thuần Khön - Dự : Nhu Thuận - Thuận Động. Ngu ý : tựa sách nẩy 
muốn cho tất cá Thiên hạ (Thuần Khôn) được vui thuận (Dự) để 
Thuận Thiên (T. Khôn) Hành Đạo (Dự) khai vật (Dự) Thành Vụ 
pns Khón). 


Thuần Khôn 


| Tóm lại : Người học Dịch cũng chỉ là con người bình thường như 
xa con người khác nên cũng có những ước mơ hoài báo, bày vẽ đủ 
điều để mong thăng hoa trong cuộc sống. Còn ước mơ hoài bảo sống 
động ấy có thành hiện thực hay không hoặc tới đâu ắt phải do nhiều 
cơ duyên hội tụ mới hóa thành được . Nhưng không sao : “Không 
thành công cũng thành nhân” kia mà ! Tất cá chỉ là diễn viên trên: 
sân khấu Dịch Biến. Ta cũng có quyển bày vẽ đùa chút cho vui với 
đời, phải không các bạn ?! 
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C_ Giá Tri của Phép Ош Tượng đặc biệt : 
- Không lệ thuộc yếu tố thời gian của lịch số đồng hó. 
- Dịch Tượng có được là do ý muốn và cơ duyên của mỗi người 


không nhất thiết phải giếng nhau, nên nó thuộc riêng tư của người 
đó (chủ quan), miễn sao càng vô tư (bỗng nhiền, ngẫu nhiên) thì 


. càng linh nghiệm. 


- Phép Qui Tượng tăng thêm phán sinh động quyển biến hơn cho 
người Nói Dịch, tạo nhiễu sự bất ngờ lớn, nhất là đối với người còn 
xa lạ về Lý Học Vạn Vật Qui Nhất Lý. 


- Nếu được kết hợp Phép Qui Tượng với Phép Tương ứng và với 
Dịch Tượng hữu thường thì sẽ có sức hiểu biết vô quái ngại (vô ky) 
thiên biến vạn hóa tức không có lực lượng khá năng nào che dấu 
cán ngăn nổi sự thật khi lòng người học Dich muốn biết điểu gì đó 
thì sóm muộn nó phải hiện nguyên hình. Tại sao ? 


- Vì lực lượng khả năng đó đâu có ngờ rằng người học Dịch có quá 
nhiều phép để Biét. Người đời đâu biết lúc nào người học Dịch sử 
dụng Phép nào, công thức gì, hiện tượng sự lý nào, ngẫu nhiên hay 
cố định, thiên tạo, nhân tạo, ngụy tạo... Làm sao họ che chán 
chống đỡ được hết mọi mặt, nhất là những tình tiết cực kỳ lớn nhỏ 
trước cặp Mát Thần của người học Dịch khi chịu soi rọi tới. 
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PHẦN H: PHÉP TƯƠNG СМС 


(Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng ) 


À _ Đại Cương : Thế nào là Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng 


| - Tương Quan : là cùng nhận thức (Hợp Tình) 
- Tương Hợp : là cùng tính lý (Hợp Lý) Р 
- Tương Ứng : là càng hệ quả (Hợp Tương - Нр Шс) 


Phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng gọi tắt là Phép Tương Ứng 
là phép dùng cái gần để biết cái xa, dùng chuyện trước mắt để biết 
cái khuất mắt. Có cùng nhận thức và tính lý giống nhau thì hệ quả 
cảnh ngộ ắt phải giống nhau ở hiện tượng, trạng thái. 


Tương Quan Tương Hợp là cùng nhận thức bất kể bằng mắt thấy, 
tai nghe hoặc cảm xúc về hai sự vật việc (sự lý ) nào đó có cùng một 
Tính Lý sống động : 

Tại sao có cùng một lý ? ? 

Muôn vật tuy bời bời ( Âm Dương Trời Biển Tình Ý), nhưng chỉ 
có một Lý (Vạn vật qui Nhất lý) là Âm Dương Lý là yếu lý Đồng Nhỉ 
Di . Lý thì chi có một, nhưng tự trong nó có cái giống mà hơi khác nó 
@ ra có hai là Âm Dương. 


Thí du : như chim bay và máy bay, át chúng phải có tương quan 
vi cùng một nhận thức là vật thể : chim (cơ thể) máy (động cơ) tuy có 
khác nhau ít nhiễu vë hình dang, cơ cấu, tính chất, khả năng, tác 
dụng... . nhưng có cùng một Lý sống động : bay là tương hợp (hợp 
lý). 


Vậy Tương Quan Tương Hợp là hợp tình, hợp lý giữa hai sự lý 
như giữa chỉm bay và máy bay là cùng có một thân hình với đôi cánh, 
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động vật động cơ đều là động lực, cùng có khá năng sống động chính 
là bay. 

Đã hợp tình hợp lý thì hệ quả tất nhiên phải giống nhau là 
tương ứng (hợp 7ượng), vì hễ có lý do thì có Tượng đó, có Tượng đó 
thì có Lý đó, không sai. Khi hai sự vật việc đã có tương quan, tương 
hợp rồi thì kế tiếp chỉ là cái biết quyết định chứ không phải bói mò 
đoán đại, vì đường đi đĩ nhiên của chúng chắc chắn phải tương ứng 
cùng cảnh ngộ thôi. 


Nếu phán quyết sai là tại hổi đầu ta nhìn không ra, không đúng 
chỗ tương quan và tương hợp tức “trông gà hớa quốc”. Chính xác 
phải là “gà với gà ” mới đúng là tương quan. Gà bay, chim bay, máy 
bay : bay với bay mới đúng là tương hợp, còn nằm, ngôi, chạy, nhảy 
chưa đúng là bay thì không thể cho là tương hợp được nên không 
tương ứng là vậy. 


Trong phép Tương Quan Tương Hợp, ta chú trọng tới Tính Lý 
hơn Tình Y. Vì Tính lý thì vô tư tự nhiên khách quan, còn Tinh Y thì 
tư lự thiên nhiễm tà kiến. 

Người học Dịch đến tuyệt dinh chỉ cần xét Lý mà biết muôn 
loài vì lẽ muôn vật từ Lý mà ra và dĩ nhiên muôn vật về đến Lý là 
cùng là hết. Chính vì thế mà người học Dich có khi chỉ ở một chỗ mà 
có thể biết được việc trong thiên hạ (bất xuất hộ tri thiên hạ). Chỉ 
nghe thấy thoáng qua một sự việc nhỏ nhặt, mỏng manh như làn 
khói thuốc bay quyện, một chiếc lá rơi uốn lượn thế nào đó cũng đủ 
biết đại ý nhân tình thế thái diễn biến ra sao уду. (Lý Học Vạn Vật 
Qui Nhất Lý). 


Thí dụ : Bữa nọ, tại Việt Nam Dịch Lý Hội, sư đệ Đông Thanh 
hỏi : “Chiểu nay tôi đi tìm gặp cô bạn gái để lấy lại quyển sách đã 
cho mượn Vậy anh nói xem tôi có gặp được cô ấy không ?” 

Lúc bấy giờ, trước hiên nhà, Thầy Hội Trưởng và Anh Hàng 
Phong chưởng môn Dịch Võ Đạo nãy giờ đang cùng nhau tìm một 
cong bấm giấy (agraph) văng rớt ngoài đường, sợ nó đâm xì vó ruột 
xe gắn máy qua lại. Câu hỏi trên của Đông Thanh vừa dứt thì tôi 
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nghe thấy hai người cũng vừa nói tìm được cọng agraph, tức thì tôi 
nói ngay : “ĐƯỢC !”. 

| Đông Thanh ngạc nhiên hỏi dón : “Sao anh trả lời lẹ vậy ? Căn 
cứ vào đâu mà anh nói “được ? ”, 

Tôi bảo Đông Thanh hãy chờ kết quả chiu nay rồi tôi sẽ giải 
thích cho vì đã tới giờ tôi đi công chuyện, với lại Đông Thanh chưa 
học tới phép Tương quan - Tương hợp - Tương ứng nên phải có ken 
| gian đài mới hướng dẫn cặn kë được . 


Quả nhiên, đến chiều Đông Thanh trở lại cho biết đã đi gặp 
được cô bạn gái và lấy được sách cho mượn. Nhơn đó, tôi liển giải 
thích cho Đông Thanh về phép Tương quan - Tương hợp - Tương ứng 

| như sau : 


- Tương quan giữa hai phạm vi là : “cùng йт”. 
* Chuyện trước mát : Thấy Hội Trưởng và anh Hùng 
Phong йт cong bấm. 
* Chuyện khuất mắt : Đông Thanh йт cô bạn. 
- Tương Hợp giữa hai phạm ví là : 
có gặp hoặc không gặp (phạm vì Âm Dương) 
* Chuyện trước mắt là có gặp (cọng agraph) thì 
* Chuyện khuất mắt là có gặp (cô bạn), tương hợp cùng 


một lý. 
| - Tương ứng : hệ quả xảy ra cùng cánh ngộ м có tương quan 
tương hợp. 
* Chuyện trước mắt : Thầy Hội Trưởng và Anh Hùng 
Phong йт gặp cong agraph. 
* Chuyện khuất mát : do đó Đông Thanh cũng üm gặp có 
bạn 


Kết quả : “РОСС” đúng như váy gọi là Tương ứng (ứng người, 
ứng vật, ứng việc, ứng ву...) 

Lý ở Tiên Thiên thì vô hình, nhưng ở Hậu Thiên có không gian, 
thời gian thì theo tượng hữu hình. Con người cũng là hậu thiên có sau 
Lý Biến Hóa nén phái theo Hậu Thiên Học là bắt đầu từ dễ đến khó, 
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từ Hữu đến Vô. Tưởng không có phương pháp nào hiệu nghiệm hơn 
là dựa vào Tượng (hiện tượng) mà suy Lý. Phải thấy tương quan ở 
Tượng trước rồi luận ra có chung một Lf là tương hợp (Hợp Lj). 
Cùng Tượng cùng lý thì cùng qui luật diễntiến nên khắc ứng là cái 
chắc, 

báu hạn, ta nhận thức hai sự vật việc : một đang thấy biết và 
một đang khuất đạng chưa thấy biết déu là một thứ, một loại như 
đều là Kim, hoặc Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ v. у... hoặc cùng hình dang 
vuông tròn, méo thẳng, dài ngắn, thấp cao, lớn nhỏ, rỗng đặc. .. 
hoặc cùng hiện tượng trạng thái, bản chất, đặc tính quá trình, động 
finh. .. chúng có giống nhau ở một hoặc nhiều phạm vi càng tốt. Vậy 
là chúng có tương quan rồi. 


Sau đó xét tình lý của chúng đang thiên cực về đâu, theo chiều 
hướng nào : thiên cực Âm hay cực Dương. Nếu cùng hướng thiên cực 
là tượng hợp, hợp lý. 

Khi chúng đã tương quan tương hợp thì sớm muộn chắc chán 
chúng phải tương ứng, ta cứ bình thản chờ xem sẽ rõ. 

№ sau, đến trình độ cao hơn thi có thể cùng nhận thức hai sự 
lý thuộc Vô Hữu : Hình, Thể, Chất, Sắc, Thanh, Tình, Khí, Thần, 
Thời, Tính, Đức, Lý. 


B_ Lý Do Nào Dám Dë Ra Phép Tương Ứng ? 


Phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng được dựa hoàn 
toàn vào căn bản nên tảng của Khoa Dịch Lý Học. Nó có giá trị siêu 
đẳng thuộc lãnh vực Thần Thức và Đức Thân Minh Vô Tư của Tiên 
Hậu Thiên Trí Tri Y Thức tức Lý Trí Tánh Tiên Hậu Thiên (Cùng 
Thân trì hóa) 

Đại để thuộc lãnh vực Thán (vô tư và sâu kín nhiệm nhặt) : 


- Đức Thần Minh 
- Thần Thúc 
- Thần Hoạt Biến 
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- Thán Tri Hóa 

- Thán Thóng Tri 

- Thần Thông Giao 

- Tâm Thân, Tâm Thức, Tiềm Thức, Trực Giác. . . 


Mỗi cái Tôi - Con Người nào cũng đều có Thần, là Thần : linh 
hiển, hiển linh cá nên Tôi - Con Người là “Gậy Thần và Sách Ước ". 
Sự Tương Quan - Tương Hợp được tự nhiên vô tư, không được 
| cưỡng ép vọng động. Do đó Phép Tương Ứng nên dùng vào những lúc 
.bỗng nhiên cho cả mình lẫn người hỏi. Vì trong lúc bỗng nhiên, vô tư 
sẽ xuất hiện ở lời; ở ý. 


| Lúc bỗng nhiên là khi Trí Tri Ý thông thường hoặc khác thường 
eó thắc mắc và Thần Trí (Thần Thông Giao, Thần Thông Tri và 
Thần Tri Hóa thuộc Trí Tri ý thức Tiên Hậu Thiên làm việc cực kỳ 
nhanh chậm hoạt bát biến thông tức là Thần Hoạt Biến để có đáp 
ứng cho câu hỏi hay điểu thắc mắc. 


| Tóm lại, nên dùng Phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng 
khi bỗng nhiên Thần Trí vụt thắc mắc và Thân Trí vụt lóe lên câu 
móc với thắc mắc và đáp ứng thắc mắc. 


Phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng rất diệu dụng trong 
những trường hợp không kịp hay không tiện sử dụng các phép Nói 
Dịch khác hoặc kết hợp bổ sung kiểm chứng độ chính xác của các 
phép Nói Dịch và mọi vấn để vô hữu động tĩnh khác. 

Tuy nhiên, người mới tập phép Tương Ứng này, nên thận trọng 
trong những lúc quá cấp bách, Thần Trí chưa kịp nhận thức chỗ 
Tương quan - Tương hợp giữa hai sự lý hoặc Thần Trí chưa kịp We 
lên để thỏa ứng nhu cầu thắc mắc mà ta lại nóng nẩy muốn biết, 
muốn #rả lời thi di nhiên ta đã kém vô tư, kém sáng suốt nên dé bị 
stac. 

Dó là chưa kể lúc ta lầm tưởng Trí Tri Ý thông thường với Thần 
Trí thuộc Tiên Thiên Tánh, vì Trí Tri Ý thông thường hay thiên lệch 
lúc bấy giờ sẽ lường gạt mình. 
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Đối với người hoc Dich đã làu thông phép Tương Quan - Tương 
Hợp - Tương Ứng thì việc Trí Tri nhanh chậm không thành vấn để 
lắm vì Thán của họ thường 7rụ nên linh động biến hóa vô cùng, 
không có gì làm vướng mắc Thán Trí của họ được nữa. Họ đã đạt tới 
Tinh Thân của Dịch rồi vậy, gọi là đạt Tâm Dịch. 

Cái biết của họ thường là trực giác và dường như họ đã biết tất 
cả tự hổi nào rói chứ không phải đợi có thắc mắc cho từng vấn dé 
nữa. Do đó họ thường rất bình thản ứng đối rất le gọi là xuất Thân. 


Dịch Nhân có cái biết khắp cùng từ lâu rồi nên chẳng có việc gì 
bất ngờ lạ lùng đối với họ cả. Vậy mà họ không lập dị, sống rất đời 
thường, nói năng vô tư từ tốn, chỉ nói những gì thật cần thiết mà 
thôi nên người đời khó có thể đo lường Dịch Nhân biết tới đâu, biết 
cái gì, biết lúc nào . . . cái biết nào theo thường tình, cái biết nào 
theo sở học uyên thâm. Xuất thế cũng là Nhập thế - Nhập thế cũng 
là xuất thế. Có cần phải phân biệt xuất xử chăng ?! 


Tóm lại, sự lượng giá phép Tương Quan - Tương Hợp - Tương 
Ứng tùy theo trí thức, nhãn giới của mỗi thời đại, mỗi người có hơi 
khác nhau. Nhưng theo các nhà Âm Dương học Việt Nam thì phép 
Tương Quan - Tương Hợp - Tương Ứng đã là một phương pháp giáo 
dục cao độ được xếp đặt trình bày theo tỉnh thần hoàn toàn khoa 
học biện chứng để dua lối dẫn đường cho=người muốn vào Уй Tru 
Dao, nay đã thành chương sách chứ không phải mê tín dị đoan gi cá. 


C. tâm Dich Với Người Xưa : 
Sau đây là trích đoạn trong “Hoa 


Mai Dịch Số” để minh họa thêm về Động Tĩnh Công Thức Bất 
Thường qua hai phép : Qui Tượng và Tương Ứng : 


Việc trong thiên hạ đều là Động, ta lấy sự vật động mà tim ra 
mối, lấy chỗ Tĩnh mà lường. Không Động thì không xem. Nếu không 
có sự gì cũng không xem. 

| 
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Хет quẻ phải suy xét mọi sự vật. Vật ấy Động mà hung là triệu 
hung. Vật ấy Động mà kiết là triệu kiết. 

Thế nhưng ở chỗ huyên náo thì người vật hỗn độn mọi vật đều 
bày ra trước mắt thì xem việc nào hợp với vật nào mà ứng vào quẻ 
của ta thì ta lấy Lý mà suy để cho phù hợp với sự việc. 


Mọi việc đều Động thì xem vật nào ở gần tai, mắt ta hoặc thấy 
trước tiên, hoặc mọi việc phân minh rõ ràng, hoặc lòng ta có cảm 
ứng thì lấy chỗ đó làm Dụng. 

Như xem công danh gặp quan quĩ hoặc thấy văn thơ hoặc thấy 
сїт bào, trâm hốt ứng về cầu quan được . 

Xem về cầu tài mà được gặp người buôn bán giàu có hoặc thấy 
của báu là ứng về cầu tài được . 

Xem về quan tụng mà gặp roi gậy hay gông cùm là việc kiện 
tụng không tốt. Xem về bệnh tật mà thấy quan quách thì không yên. 

Thế mới biết mọi việc có tương quan tương ứng đều là việc cần 
yếu khi xem quẻ. 

Còn như nói ngồi là ứng sự chậm, đi là ứng sự nhanh, chạy là 
ứng sự mau hơn, nằm là ứng sự chậm hơn. Ấy là đoán về cái mối của 
sự động. 


Trong lòng ta vốn yên tĩnh, có người lại xem quẻ, lấy cái ứng ấy 
mà khởi nghiệm tức là động. Lấy cái động ấy mà suy ra cái động của 
người kia. . . 

Nghe tiếng nói lành hay thấy triệu chứng lành là điểm tốt hoặc 

9с lại là điểm xấu. 

Thấy vật tròn thì việc dễ thành, thấy vật khuyết thì việc sau bị 
bại. à 


Xét khí vát nhu thấy nghiên bút chủ vë văn thơ áo cẩm bào, 
trâm Kë chủ việc quan chức, mâm chén là có việc yến hội, gông 
cùm phòng có tai họa việc quan. 

| . Nghe người ta nói không cán qui Tượng, chỉ lấy Tương Ứng . 
Như nói điều lành là Met, diu hung . là việc hung. Xem xét coi 
người ta nói về việc gì, lấy ý mà suy. Như nói việc triểu đình là có ý 
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đi cầu công danh. Nói vë giang hó châu quận là chủ việc xuất hành. 
Nói vé kiện tụng chủ việc quan tụng, vé việc vui mừng chủ hôn 
nhân. Việc sanh ra trăm mối đều lấy lời nói làm ứng. 

Hoặc thấy chữ viết mực đậm mà yếu ớt rời rạc như mây là quỷ 
bút như thế là có giặc ám tàng ở bên trong. Viết như nước mắt cháy 
phòng có sự tang phục. Đó là ứng nghiệm về tả tự (viết chữ). 

ghe tiếng cười là có việc mừng, bi thương là có việc lo, ca hát 
là Res vui mừng nhàn rỗi khoái lạc, giận dữ kêu gào là có sự 
tranh giành. 


Ở đời muôn việc đều có Lý Số ở trong, gặp kiết hung đều có cơ 
họa phúc có thể biết trước được . Như khi vào nhà người ta phải tế 
nhận sự nghe, su thấy lúc bấy giờ để xét Thịnh Suy: 

Vào nhà người nào có cái ý vui vẻ như mùa xuân là điểm nhà 
ấy có hòa khí, thấy lạnh lẽo như mùa thu là điểm nhà ấy sắp suy 
sụp. Tự nhiên thấy hương thơm như hoa lan là điểm nhà ấy có phúc 
đến. Dê, gà, heo, mèo, chó làm dd uế trong nhà là điểm nhà ấy sắp 
phải nghèo nàn và binh tật. Trong nhà trai gái ăn mặc chinh té là 
nhà ấy thịnh, nhà nào mà con cái mặt mũi lem luốc, đầu tóc rối là 
điểm có sự lo âu. Nhà nào đàn bà hay than khóc là điểm họa cho 
đàn bà trẻ con. 

guði già tự nhiên khóc là có sự lo sáu. Trước cửa có tường 
vách để khuyết là điểm gia đạo tiêu tan. Trước cửa có cái cống nước 
chảy là tài hoạch khó thâu được . Tự nhiên trên nóc nhà có cây cỏ 
(lạ) moc có lợi cho đàn bà. Nhà cửa sạch sẽ sáng вйа là nhà sắp sanh 
ra người tài giỏi. Trước cửa có treo một chiếc giày rách là điểm đẩy 
tớ lừa chủ. Có cây đào mọc ngăn lối vào giếng là điểm nhà có thói 
phong tình (dâm). Trước mặt sau nhà có cây vông là điểm ly biệt 
chủ nhân. Bên cạnh giếng có cây đào là con đường phải ly hương. 
Nhà thờ hay bài vị (thân chủ) tự nhiên thấy cháy là có tai họa. 
Trước thểm có những mảnh ngói vỡ là nhà sắp phải suy, phá độ. 

Ban ngày thấy chuột chạy là điểm hao tài. Gà gáy buổi sớm hay 
buổi chi&u là nhà có âm thịnh. Chó đứng giữa nhà sủa là điểm mùa 
xuân nhà ấy có tai ách. Buổi sớm có chim Thướt đến kêu ríu rít là 
điềm người di xa sắp vé. Tự nhiên có rắn vào nhà là điểm người sắp 


DLVNS 


S6c 


20i 


có bệnh tật yêu tà. Trước cửa có bẩy se sẻ đuổi rượt nhau là điểm 
khẩu thiệt. Tự nhiên có chim qua kêu trước cửa là điểm người có tai 
họa liên lụy. š 
Vào cửa thấy có bẩy dê là điểm chủ nhà có bệnh ôn dịch. Thấy 
ghe thuyển để trên đất tuy được yên ổn nhưng việc chám trễ. Nhà 
khác có bóng cây qua đường sang nhà mình là điểm có hoạch tài. 
Trước thêm có bực dá bé vỡ là việc làm phần nhiều suy bại. + 


Muôn ngàn nhà cửa khó biết hết, Lý ở lòng ta. Bài náy chỉ dẫn 
theo Thiên Tiên, có thâm hiểu được chỗ thâm sâu mới đến được 
huyền điệu. Bài Động Huyền Ca nầy cùng với Linh Ứng (Tương Ứng) 
cùng ra một thể phải xem nhiều mới quyết đoán được . Tùy theo 
cảnh tượng bày ra hay mắt thấy để làm triệu khắc ứng. Khi nào nhà 
người ta có việc ấy thì có cái lý ấy. Phải quan sát và tế nhận nhiều 
mới được . Người nhà phải tín cẩn mà theo và giữ gìn để tránh tai 
nạn thì có thể chuyển họa thành phước, nếu không biết thì không 
thể tránh được . 


Tổng quát : 

Phép Đoán phải lấy Quái Dịch làmchủ rồi đến khắc ứng. Nếu 
Quái Dịch và khắc ứng đều tốt là qué đại kiết, nếu xấu là qué đại 
hung lại phải hiểurõ Quái Từ (lời trong qué) và khác ứng mới đoán 
được biết hung. 


| Phải đủ cá Тат Yếu Linh Ú ng (là Tai, Mắt, Tâm linh ứng là linh 
nghiệm). Tai để nghe, mắt để trông, tâm để lo nghĩ. Ba cái ấy là cốt 
yếu trong người ta mà cũng là cái Lý của muôn vật) và Thể Dụng Nội 
Ngoại mới là chí điệu. Nhu vậy mới là Tám Dịch hoàn toàn. Vậy hoc 
Dao Tám Dich phải biết biến thông mới có sự linh nghiệm. 


Như thấy Khám là có rượu, nhưng gặp Khôn Cán có Khám thì là 
không có rượu. Thấy Doài là có án nhung Poài mà gặp Ly cũng 
không có ăn. Khôn là Lão Âm đã cực độ Âm thì mưa tạnh (cùng cực 
tắc biến). Đó là sự Sinh Khắc Chế Hóa của Tâm Dịch. 
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Phàm xem qué lấy Thé Dung là Nội, các sự tương ứng là Ngoại. 
Nội Ngoại phải liên lạc với nhau, hợp với nhau thì mới được . Như 
vàng bạc là của báu ở đời, Tam Yếu cho là diéu kiết, nhưng nếu 
Chấn Tốn là Thể thì kim khắc Mộc không tốt. Như binh đao, đời cho 
là ap hung nhưng nếu Thể là Khám thì Kim sinh Thủy, lại không 
xấu. 


Số đã đành nhưng phải có Lý luận mới đủ. Nếu có Số mà không 
có Lý, ta chỉ biết có một thì không nghiệm. ` 

К dụ như xem ẩm thực mà được quẻ Chấn là Rông lấy Lý mà 
bàn thì Rồng làm gì có, tất phải lấy cá chép thay vào. Như xem về 
thiên thời gặp được quẻ Chấn. Chấn là Sấm, nếu về mùa Đông làm 
gì có sấm tất phải đoán là có tiếng động của gió. 


Đã biết có Số (hiện tượng = giai đoạn diễn tiến hoặc Quẻ 
tượng) phải rõ luôn cái Lý (Phạm vi Tình Lý) thời mới đoán không 
sai được . 

Tiên Thiên Số là chưa thành quái đã có số, thế là chưa có sách 
Dịch mà đã có Dịch Lý (Lý Số) cho nên không dùng lời của Dịch Tờ, 
chỉ chuyên dùng Lý Dịch mà đoán. 

Hậu Thiên Số là đã thành Quái, vạch ra Quẻ (Dịch Tượng) thế 
là ở sau Dịch Lý, cho nên lấy Số Lý lấy Hào Từ và Quái Từ (Ý Tượng 
Dịch) mà đoán về số Mệnh Kiết Hung Họa Phác. Nên Hậu Thiên 
Khởi Quái (Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường) không dëng với 
Tiên Thiên (Bất Thường) là vì Số không cùng một. 
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ĐỀ TÀI ÔN ТАР © 
Giảng vé: -Tuong Quan Tương Hợp 


- Luật Động Biến Vô Tư Ngoài Ý Người. 


11. Thiên Diện ‘Nóng Sáng’ Đang Thời Diễn Ва: 
| 


| Thuẩn LY LU 
Nóng Sáng Thứ Yếu 


П. Pham Vi Tình Lý Cơ Đông : 


| Tôi nằm diéu trị tại bệnh viện 4 dà chiến, vào ngày cuối 
tuần, tôi không có giấy xuất viện nên định dù vé Sàigòn, nhưng còn 
đang do dự vì vừa muốn ở lại chích thuốc và lãnh thuốc uống, vừa 
thấy Dịch Tượng là Thuần Ly - LZ, biến ý e rằng có chuyện xét hành 
khách. Lính đi không phép thường ngán mấy chú quân cảnh, nhất là 
quân cảnh ở trạm Bình Lợi. Nhưng đã lỡ tuyên bố với một binh nhân 
bạn là vé nên tôi phải vé. Trước giờ định vé thi binh nhân đó nói còn 
sớm, rủ tôi đánh một cơ bi da chơi. 

Tôi dùng phép Tương Quan Tương Hgp lấy ván bi da làm sự 
quyết định ở lại hay đi về. Thắng thì vë, thua thì ở lại. 

Đánh 40 điểm, tôi mới 34 trong khi anh bạn đã 39 rồi. Khó lòng 
ES một hai cơ mà tôi thắng được , thua thấy rõ, khó lay chuyển 
ình thế, khó lật ngược thế cờ. Nhưng sau cùng, nhờ tôi dùng hết 
năng lực và ý chí của mình để quyết thắng và thắng thiệt. Do đó, tôi 
chịu đi về liền. 


Đi bộ, ra đến đầu xa lộ đón xe lô chạy ngang. Vài phút sau, mưa 
thật lớn, đường vắng tanh. Tôi mừng thẩm, vì như vậy mấy chú quân 
cảnh làm biếng chắc không chận xét. Nhưng khi xe gần đến cầu Bình 
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Lgi, mưa bỗng dứt hột. Tôi hơi lo ! Vậy phái tính làm sao đây ? Nếu 
để quân cảnh chận bắt thì ô hô ! ai tai ! Trong lúc đó có một chiếc 
xe lô khác sơn màu dó trắng, tốt hơn xe tôi đang ngồi, chạy qua mặt 
và tới trạm kiểm soát trước, bị quân cảnh chận lại xét đằng kia. Xe 
tôi rễ tới liền bị cánh sát chán xét đằng này. 


Lúc đó, chú quân cảnh nổi tiếng hắc ám nhất, thấy xe tôi thì 
ngoắc ra lịnh chạy tới để xét, nhưng cảnh sát hiểu lầm, tưởng ngoắc 
cho đi nên cho xe tôi chạy vọt qua luôn. Lỡ rồi chú quân cảnh đành 
ngó theo vậy, Nhìn lại thấy xe đỏ kia còn đang chịu trận cho chú 
quân cánh dày vò, còn xe tôi vé đến Sàigòn yên ổn. 


III. Phân tích câu chuyện theo Y Tương Dịch ` 


- Thuần Ly : Nóng Sáng - Lữ : Thứ Yếu 

- Quận nhân - dù 

- Có chuyện lôi thói (môn hộ bát minh) - hành khách 

- Xét giấy tờ - ngoài lộ, ở trạm 

- Quận cảnh - Đường cơ bida - trái bi 
chạy, lăn. 

- Chiến đấu (đánh nhau) 

- Năng lực - dọc đường 

- vắng bóng bộ hành (vì mưa) - Cảnh sát (vai phụ) 

- màu đỏ trắng - sáng sủa - xe chạy xa rồi 

- trông thấy - xe tôi đang di chuyển 

| thứ yếu. 
IV. Kết luận : 


1) Có xét xe không ? 
- Có xét (Thuần Ly) - Hành khách (Là) 


| 2) Xét rồi có di được không ? 
- Xét rồi (Thuần Ly) - đi được (Lü) 


3) Lính nào xét xe của tôi ? Quân cảnh hay cảnh sát ? 
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| - Xe của tôi chạy cà rich, cà tang (Lữ) bị xét (Thuần Ly) 
| bởi cảnh sát (Lữ). 
V. Luận Lý : 


Dùng phép Tương quan Tương hợp giữa việc ván bida mà 
tôi đã thắng bằng như Tháng đám lính kiểm soát. Nơi đây có vấn để 
Ý chí quyết thắng . Lưu Ý : tất cả mỗi động tĩnh trong câu chuyện 
này, dầu соп người có muốn hay không muốn, vô tình hay cố ý đều 
xảy ra bởi luật Động Tĩnh xui khiến và phải diễn trò ăn khớp với 
La Động Tinh. Không có vấn để “Мёш? mà chỉ có vấn để “Phải, vì 
đây là Luật Tạo Hóa Vô Tu. 

- Tôi phải quyết thắng ván bida và đám lính. 

- Các trái banh trắng đỏ phải chạy và ngừng để tôi thắng theo 

luật định. 

- Tôi phải bị xét bởi cánh sát rồi mới qua được . 

- Mưa phải đứt hột. 

- Cảnh sát, quân cảnh phải xét hành khách. 

- Xe đồ phải bị quân cảnh xét trước vì khi so sánh thì quân cảnh 
| (Thuần Ly) nên động trước, cảnh sát (LZ) vai phụ nên động 
| sau. 

- Xe đỏ, mới, tốt, (Thuần Ly) nên động trước. 

- Quân cảnh xét xe đỏ (Ly hợp với Ly tức Thuần Ly) nén xe đỏ ở 

trong truông (Ly). 

- Cảnh sát xét xe tôi (Lữ hợp với Lữ) , nên xe tôi đang ở truông 

Lữ, do đó, chạy tuốt. .. 
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ĐỀ TÀI ÔN TẬP O 


TƯƠNG QUAN TƯƠNG HỢP : 
ĐỘNG TĨNH ĐÚNG LÚC HỢP LÝ 


I. Thiên Diện 'Dứt Khoát? Đang Thời Diễn Ва: 


° 


QUA! Thudn KIÊN Thuần БОА! 
Dit khoất Chính Yếu Hiện đẹp 


II. Phạm Vi Tình Lý Cơ Động : 


| ` Xe đò chở tôi từ Bình Dương vé Sài Gòn, hiện đang đến 
cầu Bình Triệu. Tôi là quân nhân đang nằm bệnh viện và trốn bệnh 
viện về Sàigòn chơi. Như vậy, tôi không ngán quân cảnh, tức nhiên 
cũng không được ưa. Lòng tôi đang phân vân : không biết mấy cha 
nội quân cảnh xét nhanh hay chậm. Vì nếu xét nhanh tức là xét cho 
có lệ, nghĩa là không buồn chận bắt ai hết. 


Trong lúc đó, xe tôi đang chạy chậm chờ đến trạm để 
được kiểm soát thì tôi nghe một em bé gái bán mía ghim nói với một 
em khác dang bán trên xe : ‘Lẹ lên, xe chạy luôn đó). Tôi thở phào 
và biết chắc mấy chú quân cảnh sẽ xét nhanh lấy lệ. 


HI Lý Luận : 


Doc Ý Tượng Dịch: Qudi тһийп Kiên Thuần Boài 
Dütkhoát  Chínhyếu Hiện đẹp 

- Lệnh lính : Thóihét => gấtgao Э cho vui 

-Quân cảnh: Quyết định 3 thật là > émdep 
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- Quân nhán(tói) Chặng cuối > của lính (xét hỏi) kiểm soát 
- Bé gái báo động :Thôi không > bán đồ >  ănnữa 
-lẹ lên > xechgy > luôn đó 
(quyết định nhanh) (vật lớn mạnh) (hiện Dën theo miệng) 


IV. Luận Lý : 
Người học Dich có thể dùng nhiều phép đoán Dịch để giải 
đáp cho một vấn dé. Trong câu chuyện này tôi đã dùng cả hai phép : 
- Động Tĩnh công thức hữu thường và 
- Phép Tương quan Tương hợp. 

Lúc đầu tôi dùng phép động tĩnh công thức hữu thường tính 
được Dịch Tượng : Quải - Thuần Kién - Thuần Đoài và đọc Y Tượng 
Dịch rồi biến thông biết được việc quân cảnh xét nhanh và có quyết 
dinh vui vë như trên. Nhưng dẫu biết thế tôi vẫn đòi hỏi luật Động 
Tĩnh phải cho thấy hiện tượng báo trước vì thời gian này tôi vừa học 
phép tương quan tương hợp của Thày Hội Trưởng chỉ dạy nên muốn 
chiêm nghiệm. 


Quả, trời đã chìu lòng người nên khiến sai em gái mía ghim nói : 
‘Lẹ lên ! xe chạy tuốt dé". Lời nói của em chính là Thần Khẩu xuất 
| phát linh ứng báo trước các chú quân cảnh khám xét mau lẹ theo để 
| tương quan tương hợp tương ứng. 


Mối tương quan ở đây tức là nhịp sống động của quân cảnh và 
em bé. Nhịp sống động thì có nhanh chậm. Tương hợp là nhịp sống 
động của em bé lẹ làng thì nhịp sống động của quân cảnh cũng 
nhanh chóng lẹ làng như vậy. 


Cái khó trước nhất trong phép này là phải tìm cho ra chỗ tương 
quan của hai sự việc. Nếu không tương quan thì không tương hợp. 
Nói được dièu tương quan tương hợp là vì biết rằng : Vạn vật quy 

|” Lý, chớ chẳng có chỉ là mê tín dị đoan cả. 


= 
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ĐỀ TÀI ÔN TẬP ® 


TƯƠNG -QUAN, TƯƠNG-HỢP, TƯƠNG ỨNG 


^ 


Nhắc lại : Tương quan : Hợp Tình, Tương Hợp : Hợp Lý, Tương Ứng 


: Hợp Lúc - Quan, Ứng , Hợp, ba ấy chỉ là một. 

1.- L chuyện : Tôi và anh Báu ngôi uống cà phê ở quán nước. Có 
em bé tập chạy xe đạp vòng quanh sân của quán ấy, mỗi lần chạy 
ngang qua bàn chúng tôi ngồi, em đều nhìn chúng tôi dường như tỏ 
ra rất tiến bộ trong việc tập chạy xe. Đến vòng thứ ba thì ô-hô' tem 
bị té nhào. Tôi Dën nói với anh Báu rằng : Cả quyết với anh, ông 


Thủ Tướng Hương nhà mình sẽ đi đoong ghế Thủ Tướng trong vòng 
ba tuần tới. 


2. - T luĝ 
- Số là ông Trần Văn Hương hổi nào tới giờ làm nghề 
chuyện môn là giáo viên, giáo sư rồi nhảy sang nghề công chức cao 
cấp với chức Đô Trưởng Sàigòn (manh nha có ý muốn tham gia 
ngành chính trị). 
- Đến bây giờ, đây là lần đầu trong đời của ông, ông được 
mời ra tập sự chính trị công khai với cương vị Thủ Tướng. 
- TƯƠNG QUAN : Ông Hương chịu tập làm chính trị (Thủ Tướng). 
Em bé thích thú trong việc tập chạy xe đạp. 
Cả hai cùng hợp tinh : chịu ra công Tập Ténh, Tập Sự, Tập 
Ce (Tưởng quan là : cùng chịu tập luyện - em bé háo chạy xe còn 
lương háo chính trị) 
“ANG HỢP : Cùng một lý lẽ như : 
- Em bé tập chạy thì té nhào 
- Ông Hương tập làm việc trị dân cũng cùng Lý là : 
Nhào . Hễ có Quan thì có Hợp - Đã Quan về Tập Sự thì Hợp về Té 
Nhào. 
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Ë TƯƠNG ỨNG :cô bé tập được BA vòng thì xảy ra việc té nhào 
| (Lúc vòng thứ 3). Ông Hương chỉ còn tập sự được có BA tuần nữa. 
(Phạm vi ứng kỳ thời lúc là ba tuần). 
- Mắt trần thấy : xảy ra việc té nhào của em bé ở vòng thứ BA. 
Còn chuyện của ông Hương làm sao và làm thế nào để biết đúng BA 
tuần nữa sẽ xảy ra việc Nhào đổ nội các của ông ? 

Đáp : Đã tương quan tương hợp rồi thì át phải tương ứng 
cái đã. Việc đổ nhào của em bé mà ta thấy có Quan Hợp với vị Thủ 
Tướng thì con số vòng tập cũng:€on số giây, phút, ngày, giờ, tuần, 
tháng, năm v. у... của vị Thủ Tướng đó vậy. 

| ~ Tại sao không nói BA phút nữa xuống ghế Thủ Tướng, Ba 
ngày, Ba tháng, Ba năm, mà lại nói ВА TUẦN ? 

Đáp : Tại phạm vi Tình Lý thuộc vë thời gian của mỗi 
sống động biến đổi có nhanh chậm hơi khác nhau - việc tập chạy xe 
và việc tập trị dán - Đồng là Tập Tễnh mà có hơi khác (Dj) . Vi sóng 
động của em bé và ông Thủ Tướng déu ôm ấp, déu thể hiện Yếu Lý 
Đồng Nhi Dị 

Vậy, tại sao không cho thời gian Ứng việc, xảy ra cái Lý Lë Để 
| Nhào có nhanh chậm hơi khác nhau ? - Phải xảy ra hơi khác nhau vé 
ёі gian đó vậy. Biết được BA tuần mà không nói Ba năm hay Ba 
ngày là vì : lúc thấy em bé thì ở hậu trường chính trị cũng mới có tin 
.về sự đổ nhào với tánh cách thăm dò dư luận mà thôi thì làm sao các 
nhà cai trị quyết định cho kịp trong vòng ba ngày ? làm sao kéo dài 
cho được ba năm ? Ắt phải ba tuân lễ đó vậy. 


13. - Kết luận : Được 2 tuần lễ với thêm cuối ngày thứ hai trong tuần 
lễ thứ ba thì báo chí đăng tin chính thức ông Hương lặng lẽ từ giã 
.chính trường - 


_~ Có chắc gì em bé thật sự diei đúng 
ba vòng, em chạy hai vòng mấy rồi té cũng được chớ sao ? Chỉ Cần 
Dier Sự Thật Không Thể Chối Là Ông Hương Từ Сїй Chính Trường. 
Còn cố biết được hai tuần mấy ngày, ba tuần, ba năm v. v. . .là cái 
biết vô ích, có ích chăng là đám thủ hạ của ông cần biết rõ ngày giờ 
nhào đổ của đại ca để kịp thời trở cờ lường phản mà thôi. 
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ĐỀ TÀI ÔN TẬP € 
KHÔNG HÓI MÀ NÓI 


Học Dich đến độ Thần Hoạt Biến, Thần Thông Tri thường trực 
ngự thì không cán phải tự mình thắc mắc cũng không cán ai thác 
mắc hỏi mình điểu gì mà tự nhiên mình mở miệng ra nói thì nói 
đúng y như thiên nhiên xuất hiện - đó là vấn đề Không Hỏi Mà Nói. 
Vậy là bạn đã trở thành thứ giống đại điện chính cống cho Thiên Y. 


Không Hỏi Mà Nói, tất nhiên cũng phải có phương pháp. 


a. - Bóng nhiên tự mình có ý muốn biết vë một diéu gì, một sự lý 
nào đó, *Nhon Có Một Có Sự Động Tinh Хау Ra’ trong biến dịch bao 
la chớ không phải cái ý mình cố tình muốn biết. 


b. - Rồi tự ý phác họa ra một khung cảnh, hoàn cảnh sao cho phù 
hợp với thiên diện đang động. 


- Cảnh huống phác họa phải là cảnh huống có thật tức biến 
thông Y Dịch đúng và luôn cho cả phạm vi tình lý, tình ý của “сё sự 
sống động xảy га? đó. ` 


L. -Câu Chuyện : 


Cô bạn tôi nói : “tôi vừa di chợ xong, rồi lên đây thì gặp 
anh”, 

Tôi liền nói : “Chắc là cô đi chợ lấy lệ, chớ tại mån răng 
mà cô chỉ đi chợ vòng ngoài thói". 

Cô bạn nói : lạ nhỉ ? sao anh biết rõ vậy ? 


П. - — Diện “Ly Тап? dang thời diễn ra : 
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Hodn ` Ly Tấn 


HI. LÝ Luận : 


a. Nhơn Sự Lý Động Tĩnh Xảy Ra : (Cớ sự động tĩnh) 
“Tôi vừa đi chợ xong! là một cớ sự động tĩnh để làm duyên 
cớ cho sự muốn biết bỗng nhiên của nhà học Dịch. 


b. Phác họa khung cảnh chợ là khung cảnh có thật vì đúng với 
cớ sự động tĩnh như trên. Nghĩa là phải phác họa một khung cảnh 
| thiên nhiên đang động biến chớ không phải vẽ vời trừu tượng, SS 
| tượng như kiểu vẽ thiên đàng, địa ngục. 


c. Phạm vi tình lý của chợ búa ngày nay tại vùng trời đất Sàigòn 

- Chợ vòng trong bán thịt, cá, tóm v. v. . những món ăn mà 
người đời cho là hôi tanh khi chưa nấu chín. 

- Chợ vòng ngoài bán trái cây, rau cải, vải sô v. v.. Ја những vật 
không hôi hoặc ít hôi tanh hơn so với những vật bán ở chợ trong. 


IV. Đọc Ý Dịch : Hoán : Ly Tán 

Biến thông vào phạm vi Ý : Có ý đi chợ lấy lệ (tat ghé rói 
dóng) với ý đó cô ta sẽ hình hiển 
ra bằng cách đi chợ vòng ngoài mà 
thôi. 

Biến thông vào cảnh chợ : Chợ vòng ngoài được lý Tán so với 
chợ vòng trong. 


Dich Nói : (Tat ghé réi đông) - Cô đi chợ lấy lệ (biết tim den) nên chi 
đi lêu bêu ở chợ vòng ngoài mà thôi. (Lêu bêu là hình ảnh cục nước 
đá tan trong nước đang trôi nổi lêu bêu). 
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ĐỀ TÀI ÔN TẬP O 


-Phác Họa : Không hỏi mà nói theo 
Tương Quan Tương Hợp Tương Ứng 


chiểu tôi đến Cón Phụng để gặp Cậu Hai tức Dao Dừa Hòa Đông 
Tôn Giáo. 

Vì có tính trước ở lại đêm nên tôi chưa vội báo tin mà đi vòng 
quanh xem xét tình hình cái да... Một hi tôi tới khu đang xây dựng 
công trình lâu đài, đường sá theo mô hình Nước Việt Nam, nửa trên 
đất, nửa trên sông nước. Vừa dừng chân ở đầu đại lộ có tên gì đó, 
bỗng tôi thấy một thanh niên đứng chống hai tay lên lan can, cúi 
mặt nhìn làn nước có vẻ (ën thờ. . . xung quanh tịch lặng không 
một bóng người. Tôi men lại gần bắt chuyện : 

- “Sao đứng đây có một mình buồn уйу?” 

Anh thanh niên trẻ vừa chỉ tay hướng cuối đại lộ vừa nói trổng : 
“рб! tại nó đó. Con bó tôi tự nhiên nó theo ổng di tu, nhắn gọi mấy 
lần ү hoài cũng không га”. А, thi ra là một nạn nhân bị người yêu 
“cắt đứt dây chuông”, thất tình tới đây ngóng chờ dài сб... 


X không nhớ chính xác năm nào ở cuối thập niên 60, vào buổi 


Nhân đấy tôi lại thấy xa xa trên đại lộ có ba vật gì chói chang 
chóa mắt do phản chiếu ánh nắng trời chiu vàng rực. Tôi tới gần 
thì là ba cái thùng không bằng thiếc trắng mới tinh đang úp miệng 
xuống đất, chắc được phơi nắng, loại thùng dầu lửa hiệu con gà rất 
quen thuộc. 

Tôi liền để ý hai điều lạ nầy : 

- thanh niên trẻ trốn nhà buồn thảm chờ дф... 

~ ba thùng lật úp miệng chạm xuống đất bị phơi nắng... 

| Đây là điềm báo dièu gì đó ... 

'Nắng chiều tắt dán tôi mới đến chỗ tiếp khách, tự giới thiệu là 
sinh viên ở Sàigòn xuống nên được tiếp đãi cơm nước ân cán. Tối Igi 
tôi được dẫn đến bờ sân xi măng trên mặt sông, có để sẵn 6 cái ghế 
bố dựa quay vòng. Một hói vài đệ tử nóng cốt cao cấp của Cậu Hai 
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đến, đặc biệt là cô Diệu Ứng trẻ đẹp hiển, cháu ruột kêu Cậu Hai 
bằng cậu và một ông xưng là Tiến Sĩ ở Sàigòn giờ cũng theo Cậu Hai. 


Lúc đầu họ nhiệt tình săn hỏi đủ điều. Trước cảnh trăng nước 
hữu tình, hiu hiu cơn gió thoảng tôi càng cao hứng lạm bàn đến tuyệt 
đỉnh của Đạo Lý và không dè dặt nữa, nói rõ mục đích đến để nghị 
cùng cậu Hai khai Kinh Vô Tự Thiên Thơ tại đây. 


Câu chuyện càng về khuya càng căng vì họ bị chạm “nọc” rất 
nặng. Nhưng tôi đo lường không thể bị trôi sông lúc пйу nên Họ tiếp 
tục luân xa quáng thảo với tôi tới 4 giờ sáng mới cho ngủ. 

Sáng ra tới 9 giờ tôi mới được dẫn lên trên chóp Bát Quái Đài 
gặp riêng cậu Hai đang ngồi chờ. Liên có một đệ tử dùng đao dài vạt 
ngang mặt một trái dừa đưa tôi uống, rồi lẫn vào trong. 


Hoàn cảnh tâm sự của cậu Hai tôi đã chiết tính tình ý từ lâu, 
nay đến đây quả nhiên như vậy. Cậu Hai muốn lập dị làm giáo chủ 
một Đạo mới, mượn cớ Hòa Đồng Tôn Giáo, dựng Phật, Chúa, Dịch 
làm bình phong hậu thuẫn để người tin theo. Giáo chủ thì phải có tài 
tiên tri giỏi nên cậu Hai nhiều lần cũng tiên tri vë vận nước. 

Đêm đêm cậu Hai lên cầu Hiển Lương nối Dën hai thủ đô Sàigòn 
- Hà Nội tượng trưng Nam Bắc Việt Nam chia đôi. Thường cậu ngủ 
ngôi đêm trước ở tháp Sàigòn, đêm sau ở tháp Hà Nội. . . 


Dọc đường lên Bát Quái Đài, cậu Hai thả xuống mấy trái dừa 
trôi nổi có khắc mấy tên đều họ Nguyễn : Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn 
Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Thành Nam (tên cậu Hai). Đại ý : 
Nguyễn di rồi Nguyễn trở lại đến kỳ này chính cậu Hai Nguyễn Thành 
Nam sẽ là người có sứ mạng lịch sử : nối nhịp cầu Hiển Lương thống 
nhất Đất Nước và đem lại Hòa Bình Thế Giới .. . 

Cậu Hai đưa tôi một xấp tranh có hình cậu Hai đứng trên quả 
Địa Cầu hoặc ôm quả đất một tay bên hông. Cậu bảo tôi đem về 
phát cho sinh viên và kêu sinh viên xuống đây uống nước dừa chống 
phóng xạ nguyên tú... 
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Rõ là Cậu Hai tiên tri theo cảm tính, chứ không rành Dịch Số 
nên tôi thử có dé nghị giúp riêng Cậu Hai vé phán thuật số tức Khai 
Kinh Vô Tự Thiên Thơ là Bát Quái. Nhưng cậu Hai nhứt quyết từ 
khước vì nhiều lý do. 

Vì vậy trước khi ra vë tôi muốn để lại một kỷ niệm nên nói 
thẳng với Cậu Hai : “Chuyện thống nhất Đất Nước, phóng xạ 
nguyên tử, hòa bình Thế giới chắc đâu phải vậy, còn xa. Giờ cháu 
xin báo cho cậu Hai biết việc gần trước mắt là chừng 3 tháng nữa, 
thanh niên (trốn quân dịch) ở đây đều bị bắt hết. Cháu là sinh viên 
thuần túy, không phái người của chính quyển. Cháu thấy sao nói 
vậy”. 

Cậu Hai trả lời dứt khoát : “Làm gì có chuyện đó” (khi tiếp 
khách Cậu viết trên giấy vì lâu nay Cậu chủ trương tịnh khẩu chỉ 
uống nước đừa để sống). 

Tôi về Sàigòn ngay hôm đó. 

Đến 3 tháng sau được tin chính quyển bữa nọ đột kích Cón 
Phụng bắt hết thanh niên trốn quân dịch theo Dao Dừa giả tu. Còn 
chuyện thống nhất Đất Nước 1975 chắc không ai nói là do Nguyễn 
Thành Nam , cũng như đâu có chiến tranh nguyên tử tại Việt Nam 
từ sau 1945 đến nay 1997 mà lo uống nước dừa. Còn hòa bình Thế 
Giới thì khỏi phải nói. .. 
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Tham Luán : 
DỊCH LÝ ĐÓ РАУ... 
VÖI NAM THANH PHAN QUOC SÜ 


Trên dòng sống, người nào cũng phải trải qua ít nhiéu 
truông kiếp. Càng sống lâu càng thấy nhiều cảnh đời lắm nỗi, dàn 
trải trước mắt được người đời xưa nay đúc rút thành những kinh 
nghiệm sống chết quý báu. 

Người học Dịch chúng ta cũng thế : vừa phải sống chết trong 
vòng nhân sinh hệ lụy, vừa phải chiêm nghiệm ở sự đời bằng cách 
riêng để minh chứng thấu đạt sự thật, chân lý vĩnh hằng trong Tình 
Đời và Tình Người. Đó mới là mục tiêu tối hậu của chúng ta khi biện 
minh chứng nghiệm Lý Dịch. 

Trong tập sách “Việt Nam Khoa Dịch Lý Нос” này chúng tôi chỉ 
có thể trích dẫn điển hình một số bài làm mẫu có tính “giáo khoa " 
về Dich Lý Báo Tin, cho mỗi dé tài. Chứ làm sao kể hết, kể đủ biết 
bao câu chuyện có thật mà người học Dịch hàng ngày hàng giờ phải 
sống động, phải ứng xử bằng Dịch Lý. Người học Dịch luôn luôn 
tuân thủ phương châm : thành thật với chính mình và thành thật với 
thiên hạ, nhưng không cần thành thật với từng người, nhất là với kẻ 
không đàng hoàng. Do đó, chuyện có sao nói vậy, không rảnh đâu bịa 
đặt làm gì. 

Nay bản thảo “ Việt Nam Khoa Dịch Lý Học ” tức “Kinh Dịch Xưa 
và Nay" chúng tôi đã tạm xong. Còn dư lại chút thời giờ và éóng sức, 
chúng tôi hổi tưởng ghi lại thêm những câu chuyện mà chúng tôi đã 
từng trải trên bước đường học Dịch qua nhiễu năm tháng để người 
đời sau rộng đường dư luận. Riêng các bạn học Dịch lấy đó xem xét 
ôn tập để bổ xung những gì đã học. Chứ thật tình, chúng tôi không 
có ý khoe tài cậy sức với ai vì như Nguyễn Du đã nói : “Chữ Tài liền 
với chữ Tai một vần”. Chúng tôi cũng như các Bạn còn phải học 
thêm nhiều nữa về Tình Đời và Tình Người, và nhất là sự bí nhiệm, 
huyền diệu của Tao Hóa. 

Những câu chuyện Dịch Lý đó đây phán nhiều do tôi hồi tưởng, 
nhớ tới đâu thuận ghi tới đó, nên có bài đài bài ngắn, bài dễ bài khó, 
theo chuyên để hoặc tổng hợp vận dụng, rồi xếp lại theo trình tự 
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Nhưng cô ấy thường bị mặc cám vé tội lỗi xa xưa của người mẹ 
đã bỏ cha con cô ấy để di giang hó, e sau này phải hổ then với gia 
đình tôi, mặc đù đã nhiễu lần tôi tổ ra chuyện ấy không thành vấn 
để. Rồi cô ấy bất chợt “cắt-đứt đây chuông”, không một lời giải 
thích và vĩnh viễn không cho tôi gặp mặt. . . 


Người cũ không được , người mới cũng không xong. Nhưng tôi 
vẫn không nản chí, quyết tìm cho ra được “vợ” mình dù phải lâu 
công sức. 

Biết “vợ” ở đâu mà tìm đây hở Trời ?? 

Rồi dòng đời đưa đẩy mãi đến năm 1970, tôi ngả bệnh nặng 
(xuất huyết nội bao tử) do vất vả kéo dài để nuôi bệnh cha tôi ở các 
bệnh yiện. Sau cùng cha tôi qua đời khi tôi đã kiệt sức. Tôi suy sụp 
hoàn toàn nên phải bỏ thi cao học chính trị kinh doanh, ở nhà dàu 
dàu... 


Đến một ngày, Bác Ba Phan Thành Vọng, bạn chiến đấu cũng 
là bạn đạo của Ba tôi đến thăm. Thấy vậy, Bác Ba khuyến khích tôi 
về Long Xuyên làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Từ Bi, là một 
trường lớn của Đạo PGHH để một phán tôi khuây khóa trong công 
việc, một phán bài dưỡng thêm đạo hạnh. . . 

Ngay ngày đầu tôi vë thẳng nhà Bác Ba ăn nghỉ tạm một thời 
gian để chờ nhận việc, thì vừa vào tới cửa nhà trước, tôi giật mình 
khi thấy có ảnh một cô gái quê hiển lành hao hao giống Bác Ba. Thế 
mà lân nay tôi đâu có nghe ai nói tới cô ấy, ngay cả Bác Ba cũng 
không hé nhắc đến con gái mình. Sau nây, tôi được biết Ba tôi đã 
từng ghé qua đây nghỉ ngơi ăn uống hà rám. Chính có ấy đã nấu 
nướng đãi đằng, thậm chí có khi còn giặt quần áo cho Ba Tôi nữa. 
Vậy mà các ông cứ im im, lo tìm con gái người khác mai mối cho tôi 
để được xứng đôi vừa lia. . . 

Được biết hôm đó cô ấy qua Cần Thơ dự đám cưới của bà con 
mấy ngày rôi. Hôm sau mới vé. .. 

Lân gặp mặt đâu tiên cũng như hàng ngày vào ra cơm nước 
chung trong nhà, cô ấy tỏ vẻ khó chịu không vui, thậm chí có vài cử 
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chỉ tức bực vì vẻ bể ngoài lạnh lùng bất cán đời của tôi, nhất là 
chẳng ‘galant’ với cô tí nào cá. 

“Ghét của nào trời trao của đó ” 

Quả vậy, tâm lý của các cô gái khi ghét cái gì thì càng để ý theo 
dõi, tìm hiểu, lâu dán lý do ghét lúc đầu chỉ là sự hiểu lầm nên từ từ 
thương hổi nào không hay. Nhưng cô ấy vẫn giữ kë, tự so sánh chắc 
không tới phần mình, cô ấy tiếc nên cố tìm bạn gái, con cháu tương 
xứng làm mai cho tôi. . . 


Chứ cô đâu có ngờ, ngay từ đầu tôi đã âm thầm xác định chính 
cô mới đúng là người tôi tìm lâu nay vì cô có nhiều tình lý đặc biệt 
"ng hợp với Dịch Lý báo tin : Dei Tráng - Hằng : 

- Cô ấy cao trộm hơn tôi (Đại Tráng), lớn hơn tôi một tuổi 
(Hằng) do tôi lén đo và hôi đò. 

- Lại là con đồng đạo (Hằng) cùng chí hướng (Đại Tráng) với Ba 
tôi đã có thâm giao (Hằng). 

Vậy có nên chăng : xây dựng (Đại Tráng) đạo nghĩa vợ chóng 
(Hằng : trên động dưới thuận : phu xướng phụ tùy) với người có dáng 
cao cao (Đại Tráng), lớn tuổi hơn mình (Hằng : già) ?? Hậu quả sẽ ra 
sao ?! Đại Tráng - Hằng là xây dựng bền vững - đạo nghĩa lớn mạnh. 
Như vậy còn muốn gì hơn ?! Đổi với tôi lẽ ra phải được nhiều hơn thế 
nữa T 

Nhưng đời xưa có nói : 

“Chồng già vợ trẻ là tiên, 
Vg già chóng trẻ là duyên ba đời” ^ 

Vậy nếu là duyên nợ tién khiên thì tôi không dám có ý riêng, để 
cho Nguyệt lão làm việc, chuyện gì đến nó sẽ đến, chẳng nên quá 
bận lòng. 


Rói từ đó chúng tôi bình thường hóa quan hệ, chỉ làm quen trên 
tình bạn, ai nghĩ sao cũng được . Tới qua cuộc cắm trại Vë Nguồn 
1970, tôi có việc đột ngột nên phải chia tay về Sài gòn, rồi di lính 
1971 và chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở Sàigòn 1972 sau 2 năm xa 
cách. Vì “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên gặp nhau lần này 
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chỉ cần dò hỏi qua đôi câu để có chứng có tình ý rồi thì chúng tôi 
>= tiến tới hôn nhân gấp “1 tháng hỏi, 1 tháng cưới ” 
ến nay 1997, Kim Huê và tôi lúc nào cũng đầm ấm hạnh phúc 
ven toàn với 3 đứđcon đã lớn : 1 trai, 2 gái. 
Đúng nghĩa Đại Tráng - Hằng : lớn mạnh - sống lâu - xây dựng - 
bền chặc. 
Lý do 1 tháng hỏi, 1 tháng cưới, tôi có viết trong bài sau. (1972) 


HOA SEN TRONG BIỂN LỬA 


Hòa Hảo, mùa mưa năm 1970, 

Ngày nọ chúng tôi đang họp với 
| Trung Ương Giáo Hội PGHH tai Thư Vien. 
| Thánh Địa để thông qua chương trình 
Trại Vë Nguồn đầu tiên của Sinh Viên 
Học Sinh Miền Tây. 

Bên ngoài, trời đang chuyển mưa, 
bỗng có một cơn gió lốc đữ dội (con trốt) 
hốt phăng một tấm vải nhuộm mặc mưa 
đen 
rất dài mà dân làng đang trải phơi doc đường. Tấm vải bay vút lượn 
trên không một hồi rồi vướng mắc vào chót cột cờ cao ở trên nóc 
Đài Chiến Sĩ Trận Vong rất lâu. 

Tất cả đều sững sờ .. . 

Riêng tôi, ấy là điểm Trời báo tin chẳng lành, e rằng sắp 
có pháp nạn theo vận nước, cụ thể liên quan đến chiến sĩ giáo phái. . 
.Àt phải là một biến cố lịch sử trọng đại lắm mới khiến cho một 
Tôn Giáo lớn phải chịu “cờ tang” như váy. . . Hiện dang là thời kỳ 
chiến tranh ở Việt Nam đến giai đoạn khốc liệt nhất để quyết phân 
thắng bại giữa hai chủ thuyết, hai miền Nam Bắc Việt Nam. .. Vậy 
chỉ có chủ thuyết Cộng Sản Bác Việt mới có khả năng đó. . . (Tất cả 
đều do sự lầm lẫn lịch sử đáng tiếc đã qua để lại) 

Nghĩ đến đây lòng tôi xót xa vô һап... 

Rồi việc gì đến nó phải đến. Năm 1975, Cộng Sản Bắc 
Việt chiếm được mièn Nam, thống nhất Đất Nước. . . lịch sử đã sang 
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trang.. Tôn giáo PGHH không tránh khỏi bị chính quyển mới coi là 
nguy hiểm nên đã đối xử phân biệt khá nặng né. . . (lại thêm một sự 
lầm lẫn lịch sử đáng tiếc nữa). Và đĩ nhiên số phận của Đài Chiến Sĩ 
Trận Vong của Giáo Phái phải bị triệt hạ trước tiên để sau đó chính 
quyển cho xây mới một Trường Trung Học lớn thế chỗ. . . 


AI LÀ THỦ PHAM 


Hòa Hảo, Trại Về Nguón 1970 

Vào buổi chiểu nọ tại Thánh Địa Mién 
Tây, một số em trại sinh hốt hoảng đến báo cho tôi 
hay là lúc các em di dựng cổng trại vé thì phát 
hiện bị mất dó ở chỗ trọ, gồm tién, quán áo và một 
máy chụp hình. Tôi lập tức đến ngay hiện trường 
kiểm tra và khuyên báo các em an tâm để Thấy 
tìm lại cho... 


| Nhưng tìm ở đâu ? Bằng cách nào ? 

| Cái khó là chúng tôi mới đến đây cắm trại lần đầu không ai 
nắm rõ địa hình và nhân sự cả. Tôi chỉ làm nhiệm vụ trưởng đoàn 
đưa mëi số em hee #nh sinh viên đến trước để dựng cổng trại, còn 
toàn bệ Ban Quản fpgi sẽ đến sau vào sáng ngày mai. 

Làm sao giải quyết nhanh gọn êm xuôi vụ việc chẳng hay nầy để 
trá gh tai tiếng ảnh hưởng đến thanh danh xứ Phật ? 

Tôi buộc lòng phải âm thầm vận dụng Dịch Lý Báo Tin vậy. 
Tính ra Dịch Tượng lúc bấy giờ là Lôi Phong Hằng, động hào ngũ, 
biên tượng là Trợch Phong Dai Quá. Tôi liền bảo một số em chia ra đi 
quan sát các chốt đường và chừng ba bốn em lớn theo tôi tuần tra 
¡xung quanh chỗ trọ (Hành Hương Lữ Viện). 
| — Trời nhá nhem tối, vừa đi tôi vừa nghiên ngẫm hội ý hai qué 
Hàng - Đại Quá để soi roi dẫn đường tìm manh mối. 
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Đi loanh quanh, một lúc sau đến gần một căn chòi lá có ánh 
đèn dầu leo lét, thấy có một bà cụ già đầu bạc trắng đang nằm vắt 
trên yõng đu đưa ở sàn trước hàng hiên. 

Đúng bà già là Hằng rồi ! (trường cửu, trường thọ, sống lâu), lại 
đu đưa trên võng ứng với tượng-Chấn : động và Tốn : thuận (thuận 
động : qua lại). 


Chúng tôi liền tiến sát hàng hiên, hỏi thăm qua vài câu thì phát 
hiện miệng của bà có mùi rượu. Uống rượu, say rượu đúng là Dei 
Quá rói ! miệng động là Doài : thượng khuyết, uống vào là Tốn : 
thuận nhập. Họa dã, rượu nhiều ắt say, rượn cay nóng là nhiều hào 
Dương bên trong. 

. 

Tôi xác định chính Bà già ( Hằng) say rượu (Dai Quá) đu đưa 
trên võng là chánh động do Dich Lý báo tin (có khi khác với chánh 
động theo đời thường). 

Từ đó tôi càng bạo dạn hơn, gan hỏi đủ dièu. Nhưng bà ta vẫn 
chối cãi, lại còn phản kháng quyết liệt đòi di thưa ngược nữa. .. Làm 
sao bây giờ ? Chẳng lẽ chịu thua bà ta ?! Không được , phải tiếp tục 
tới cùng cho ra lẽ chớ ! 


Xét lại, nãy giờ tôi để ý thấy bà ta cứ nằm yên một tư thế 
không đổi : hai tay khoanh tréo gối dưới đầu, chân trái duỗi dài trên 
võng, còn chân phải thòng xuống, bàn chân đạp dính trên mí chiếu 
và hình như càng lúc càng đạp chặc cứng hơn. 

Xong rồi ! Bà không thể qua nổi cặp Mát Thân (Hằng-Đại Quá) 
của người học Dịch được đâu ! chân là ứng tượng Chấn : động, dính 
chặc là Hàng (bën chắc) quá xá là Dai Quá (thái quá, cả quá, quá 
cỡ), và ở dưới chân (Chấn) có sự dấu giếm (Tôn) .. . 


“Bà dấu gì dưới chân thế ??,. .” vừa nói tôi vừa bất ngờ tiến 
tới giật nhanh chân bà lên và gió mí chiếu thì lễ lộ một cọc tiền. Các 
em đếm lại thì vừa đủ số đã mất chỉ hao chút ít do bà thú nhận mới 
đi uống rượu về. 
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Tiên đã lấy lại được rồi, còn quán áo và chiếc máy ảnh thì sao ?! 
Bà ta nhất định không khai dù tôi vặn veo oð nào, ngay cá giả đò 
nặng tay đối với đứa con trai nhỏ khoảng 12 tuổi của bà, nó tình cờ 
vừa ở đâu về tới (để khai thác tình mẫu tử) . Giằng co mãi mấy chập 
‘та Bà vẫn không chỉ. Các em sốt ruột vì cái máy ảnh rất đắt дїй... 
Cuối cùng tôi đành phải nhờ đến Dịch Lý BáoTin lần nữa vậy. 


Chỉ trong 30 giây, tôi phác họa thấy liền nên bảo : “các em vào 
nhà lấy cái máy ảnh đang ở trong khạp gạo”. Quả nhiên, các em ra 
nhà sau đem Dën ra cái máy ảnh, chẳng khó khăn gi. Dường như các 
em cảm thấy đến đây đã quá đủ nên chẳng nhắc đến mấy cái quần 
áo đi trại nữa... 


Riêng tôi, lòng cứ mãi không уші... lẽ ra không nên xẩy ra vụ 
việc trên ở thời điểm nầy buộc tôi phải xử lý quá đáng-như vậy để 
được êm xuôi. Đến nay không mấy ai biết có chuyện không hay này. 


Nếu Bạn hỏi làm sao tôi biết cái máy ảnh ở trong khạp gạo ?! - 
Thật ra, chẳng có gì là kỳ bí cả. Sở học của người học Dịch thì mênh 
mông, nhưng khi vận dụng nói ra thì rất giản đơn, chỉ e làm trò cười 
đối với các bậc cao thâm Dịch học bằng như dám “múa rìu qua mắt 
thg’. Nên tôi chỉ đám giải bày với đôi bạn học thâm tình của tôi mà 
thôi để các bạn đỡ thắc mắc. 

Có gì đâu, đây chỉ là Phép Nói Dịch Co Giản Nặng Nhẹ sao cho 
hợp với Dân Trí, Tộc Tính, Địa Phương, Thời Đại lúc bấy giờ là : Nhà 
m Thôn 

- Theo cổ tục (Hằng) các nhà ở thôn quê déu phải chứa lúa gạo 
(tượng Chấn động là căn mầm = hột lúa gạo) để ăn (tượng Бой: 
thượng Khuyết = cái miệng lâu dài (Hàng) phòng khi cơ nhà (Đại 
Quá : Họa dã) (tích cốc phòng cơ). 


Sao không nói thứ khác như nếp đậu khoai củ ?! Nói lúa gạo là 
wéi thích nghỉ với hoàn cảnh vì Hàng là món ăn truyën thống hằng 
ngày lâu dài của dân tộc ta (ăn cơm bữa), các món khác không bằng. 
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+ Ó nóng thôn : nhà giàu thì có bó lúa lớn chứa để ăn lâu giáp 
năm, còn nhà nghèo lắm thì cũng phái có một khap gao nho nhỏ để 
ăn đài ngày (Hằng) chứ không có lệ mua đong ăn từng bữa như ở 
chợ. Lúa đựng trong bổ, gạo đựng trong khạp là lẽ thường tình 
(Hằng) của vùng quê. Bà già ở chòi lá quê nghèo thì phải nói là có 
cái khạp gao mới hợp 

- Với lại cái khạp, một loại lu nhỏ 
| làm bằng đất nung, cao chừng 5-6 tác, 
x= = =_= chứa khoảng 30-40 lít, trên có miệng rộng 
ngửa lên (ứng với tượng Poài : thượng 
-— == khuyết và Chấn : ngưỡng thượng) ; dưới 
Hàng Z радом đáy lõm vào (ứng tượng Tốn : hạ đoạn, 
1 | dưới ай). 

Nën xét vë hinh dang cái Кһар gióng hinh 

tượng của cà 2 Qué Lôi Phong Hàng và Trạch Phong Раі Quá. 

+ Về cái máy chụp hình cũng ứng với Hằng - Đại Quá : lưu giữ 
hinh ảnh khá lâu, phán trước máy là ống kính (cửa) động (Chân) mở 
(Đoài) để lọt vào trong (Tón : thuận nhập) ánh sáng hinh ảnh sống 
động (Đoài : Hiển Lệ, Chấn : Động Dung) được thu nhỏ thấm nhập 
cất dấu vào tấm phim (Tón : thấm nhập vào, dấu giếm ở trong, hào 
Âm là nhỏ nhặt). 

Hiện cái máy chụp hinh dang là tai họa (Đại Quá; khá lớn (Đại 
Quá) đối với chúng tôi. Nó đang ở trong Khạp gạo (Hằng) vì Hằng 
động hào ngũ, biến có thêm hào Dương (thêm cái máy) ở Раі Quá, bị 
vùi dấu bên trong (7ốn) đống gạo đây áp (Dai Quá : quá nhiều) để 
lâu (Hàng) quá (Đại Quá) lên mốc (Dai Quá). . . 


Chi trong giây phút, Trí Tri Y của tôi lướt nhanh trực nhận 
toàn bộ sự việc như thế, quả Cái Biết nầy không phải lúc nào cũng 
có được . .. nhưng cũng không ngoài suy luận thông thường, chỉ khác 


nhau ? nhanh chám mà thói. 
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TRU LÜA 
Saigón, Nháp ngü 1971 


Sau Trại Về Nguón, tôi vé Saigon 
rồi tự nguyện di lính để có dip biết chiến 
tranh là thế nào dà là đã muộn, ít nữa 
cũng có một chút tự hào là “trai thời 
loạn” 


Quan trọng là làm sao : “Vào lửa 
không sg chết cháy, vào nước không sợ 
chết chìm” thì mới đáng mặt là cao thủ 
Dịch Lý. 


Cả đời tôi nhất quyết không làm chính trị, đảng phái cũng như 
không ưa kỷ luật tập thể nào. Thế mà giờ lại vào đoàn ngũ quân đội, 
kỷ luật sắt máu, tới tận cùng của vùng đất chết. Đó chẳng qua là 
phút giây tiếu ngạo lãng tử của một thời trai trẻ muốn mượn cảnh 
người để thử sức mình với diu kiện : mỗi bước di, mỗi lần thử sức dù 
bất cứ thế nào, cuối cùng cũng phải tổn tại và tiến bộ. May mắn nếu 
có chi là một phán, còn chủ yếu vẫn là do mình quyết định. Tưởng 
không có áo giáp nào che thân thần kỳ hơn là Dịch Lý khi xông pha 
chốn giang hồ айу hiểm ác. 

Do đó, tôi phải chọn ngày giờ thích hợp để nhập ngũ nhằm Dịch 
“Tượng : Di - Phục : Dung dưỡng - Tái hôi, biến ý : Bói dưỡng rồi vé . 


Quả nhiên, dọc đường sương gió nghìn trùng gian khổ, nhiều lúc 
bịnh hoạn thương tật hiểm nguy tính mạng giữa lòng quê hương đang 
ngập tràn khói lửa chiến tranh tang thương đổ nát.. trải qua trên 4 
năm đời lính chiến xa nhà cuối cùng tôi được an toàn trở vé với mái 


ấm gia đình đúng ngày lịch sử Đất Nước sang trang 1975, giải ngũ tập 
thể. 


Bài học xương máu trong chiến tranh, không dễ mấy ai có dịp 
từng trải. Nó quý giá bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam kỳ này rất đặc 
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biệt không giống bất cứ cuộc chiến tranh nào xưa nay trên thế giới. . 
. và tôi cũng đã có mặt. 


CHỪNG NÀO BỊCH BẾN ? 
Quân trường Thủ Đức 1971 


Một người bạn đông đội hỏi : “Chừng nào 
địch đến ?”. Với Dịch Tượng Lôi Thủy 
Giải - Lôi Địa Dự lúc bấy giờ, tôi trả lời 
ngay : “Chừng nào cục nước dá trong nón 
sắt tan thì địch sẽ tới !”. 

Đó là câu chuyện thuộc Phác Họa 
Định Kỳ như sau : 

Vào buổi chiều sập tối, tại bãi tập dà ngoại của Trường Sĩ Quan 
Bộ Binh Thủ Đức vào năm 1971, chúng tôi dang là học viên tham dự 
để tài “Tiểu đội phục kích đêm ”. 

Hai đứa chúng tôi được hố trí thành một tiểu tổ và tự chọn địa 
điểm phục kích. Do đó chúng tôi mỗi người phải đào riêng một công 
sự chiến đấu cá nhân. Anh bạn đã đào xong phần của anh, giờ sang 
đào giúp tiếp tôi vì vốn tôi là một thư sinh tay yếu chân mềm lại hay 
bệnh hoạn không quen cầm cuốc xẻng đào đất đây sỏi đá. 

Trong khi anh bạn còn đang đào đất giúp tôi, tôi được rảnh tay 
bèn đi mua cục nước đá vë bỏ vô trong nón sắt để cùng uống giải 
khát. 

Ảnh bạn này nói đã nghe danh tôi từ 140, nay được dịp gần 
nhau nên hỏi thử tài tôi cho vui, đồng thời cũng để biết rõ lúc nào 
“trò chơi ” mệt mỏi này chấm dứt, để còn liệu mà nghỉ ngơi, vì cán 
bộ không cho biết lúc nào địch đến trong đêm nay. 

Khi anh bạn vừa hỏi xong, tôi liën tính được Dịch Tượng Giải - 
Dự a hội ý biến thông rói nói ngay như trên không đầy 1 phút. 
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Anh bạn tỏ vé ngạc nhiên đây giọng nghi ngờ hỏi lại tôi là có 
chắc như vậy không ?? Nếu anh ta đập nát cục nước đá ra rói chế 
nude vào thì trong giây phút nước đá tan ra hết, như vậy địch sẽ 
xuất hiện liën chứ ?! Tôi thản nhiên trả lời : “Đúng vậy ! Nếu bạn 
làm được nhu thế ! ”. 

Anh bạn càng tó ra ngờ ngợ lời tôi nói, nên do dự một hôi rồi 
cũng thử xem. Anh bèn lấy dao lê chặt cục nước đá ra làm hai, rồi để 
nguyên một phần vào một nón sắt không có nước; phần còn lại anh 
đập nhỏ bỏ vào một nón sắt khác có nước sẵn để chúng tôi uống giải 
khát dán ngay trong lúc lao động mệt nhọc. 

Có lẽ tâm lý anh sợ bị tôi “trát”, nên mới làm vậy. Vì nếu đập 
nát làm tan ngay hết cục nước đá thì về sau con lấy đâu “đá lạnh” 
uống cho đã khát nữa nên anh để dành một phán nguyên là có ý đó 
vậy. 


Chúng tôi tiếp tục miệt mài đào đất xong mau cho rồi nén 
chẳng mấy chốc hai đứa “tu” cạn hết nón nước đá đập. Lại đào tiếp, 
thỉnh thoảng liếc chừng cục nước đá nguyên ở nón kia dang tan dán. 

Chập sau tôi chẳng để ý nữa, việc gì đến nó sẽ đến. .. Hói lâu, 
đang đào đắp công sự gần xong, bỗng anh bạn kêu to, chỉ tay vào nón 
sắt có cục nước đá nguyên, giờ đã tan ra còn bằng chừng đầu ngón 
tay cái. Anh nói : “Nó đã tan hết rồi, sao chưa thấy địch tới ??”. Tôi 
điểm tĩnh trả lời : “Nó đã tan hết đâu !” thì lập tức anh bốc cục nước 
đá nhỏ đó bỏ tọt vào miệng ! Thế là xong đời cục nước đá. 

Thì cũng Dën lập tức không trễ một giây phút nào, điểu kỳ lạ 
Xáy ra ngay, linh hiển như thần : ở đằng kia “tiếng min hú”, báo 
hiệu địch đã đến và lọt vào ổ phục kích (tiếng min giả náy do cán bộ 
bí mát kéo dây nó). 


Anh bạn tôi còn đang bàng hoàng há hốc miệng kinh ngạc chưa 
kịp nói gì thì phút chốc cán bộ từ đâu xuất hiện ra lịnh cho nghỉ, coi 
như “cuộc phục kích đêm” đã xong. 

Sau giây phút tỏ vẻ thán phục, anh bạn yêu cẩu tôi giải thích tại 
sao nói được đúng quá sá vậy. Tôi ôn tôn lý giải đơn giản cho anh dë 
hiểu vì anh bạn là người chưa học Dịch Lý Việt Nam bao giờ. 
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Khi bạn hỏi chừng nào địch tới, thì tôi Dën theo Động Tinh 
công thức toán pháp tính ra được Dịch Tượng lúc bấy giờ là : 


Lôi Thủy Giải động hào nhị bién ra Lôi Dia Dự 


b == Tad zz za 
Ge án động 
== So = = carhchiing 
itóa = dp 


Chiết tính tình ý của câu hồi thì: 
Dich đến có nghĩa là giải tán (Giả?) sự canh phòng (Du) . 
Còn hỏi chừng nào thì dùng phép Tương quan Tương Hợp 
Tương ứng để phát họa tức lấy sự việc gần trước mắt để nói việc xa 
uất mắt. 
Việc gần hiện tại là chúng mình đang đào đất cực nhọc cán 


phái giải khát là Gidi, nhờ cục nước đá dự trữ cái lạnh là Du. Nước ` 


đá đóng cục ứng tượng Khám == Thủy, sẽ tan ra là Giải, làm cho 
vui mát thuận động là Dự . 


l 
pe Vật Đông Nhất Lý nén hé có tương quan, tương hợp ắt 
phải tương ứng : do đó mới đám nói : Vũ trụ có luật : 
Tương Quan Tương Нор Тиопе Ứng 
chừng nào cục nước đá (Dự) tan ra hết (Giải) phán dự trữ (Dự) 
thì sự phòng ngự (Dự) sẽ giải tán (Gidi) bằng cách nổ min (Dự) 


Bạn hỏi tại sao lấy cục nước đá để nói mà không chọn thứ khác 
thì dây là theo tình lý cơ động tự nhiên sån có trước mát lại phù hợp 
với Y tượng Dịch Giải - Dự là Giải Khát lúc Đào Đất (Dự:động trên 


đất). Việc giải khát ở đây dùng cục nước đá lạnh ứng với tượng Thủy 


== là nước, hào Dương Nhị là cứng, vậy là nước đóng cục (Khám 
== hãm đã) để dự trữ (Dự) cái lạnh là tượng Khôn Z = Âm so với 
Kiên — Dương nóng ấm. 

Phải đợi tan hết (Giải) phần Dương Thủy (== ) biến thành 
Khôn Âm € š ) là theo chiều thoái thần : hào dương động biến 
thành hào âm là cứng biến thành mèm tức là phần cục nước đá 
trong nón sắt để dành (Dự) nó sẽ tan biến không còn một chút cüng 
nào là Khôn lục đoạn. 
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Vậy hát kể bằng cách nào, hễ nhanh thì ứng việc nhanh, hễ 
chậm thì ứng việc chậm : làm cho tan hết (Giải) cả cục nước đá dự 
trữ (Dự) không còn một chút nào, thì sẽ giải tán, giải tỏa, giải phóng 
(Giải) sự canh phòng, canh giữ, phục kích (Dự) tức là địch đến mà 
theo qui ước bài tập có tiếng mìn nổ (kéo dây gài là giải, mìn nổ là 
Dự : động trên đất) 


Tôi lý giải đến đây, dường như anh bạn nghe đã xuôi tai rồi, nhưng 

ột hôi ngẫm nghĩ lại có thắc mắc chót : “Tại sao động thái của tôi- 

n người có ảnh hưởng nhất định đến qui luật Tạo Hóa tự nhiên của 
ж Trụ (Dịch Lý). Nếu tôi làm khác đi hoặc không làm gì cả thì kết 
quả sự việc diễn ra như thế nào ? Có đúng như vậy không ? ” 

- Tôi đã nói rồi, bất chấp làm hay không làm bằng cách nào 
cũng vậy, muốn hay không muốn cũng vậy. Tạo Hóa là qui luật Dịch 
biến bao trùm mọi động tinh của vũ trụ muôn loài trong đó có việc 
anh ngờ vực lời tôi nói, rôi có cả việc anh chặt cục nước dá ra làm 
hai, đập tan phân nửa, để dành phán nửa. . . rồi cả việc anh bốc lüm 
cục nước đá nhỏ sau cùng, từng chỉ tiết nhiệm nhặt nhất của anh, 
của tôi của cán bộ, của mọi sự vật việc xung quanh đều là những 
nhân duyên động tĩnh quây quáng tạo nên một khung cảnh trên sân 
khấu Dịch biến khiến cho sự việc diễn tiến xảy ra đúng lúc chính xác 
đến như vậy. Thế mới biết luật Trời cao viễn biết chừng nào. Ta-con 
người và muôn vật phải động tĩnh như vậy mới thành tuóng tích như 
vậy, chứ không có vấn dé nếu. Ngẫu nhiên hay tất định déu gồm sẵn 
trong qui luật từ lâu rồi. Nên người học Dịch mới dám dựa vào qui 
luật Tạo Hóa mà cả quyết. Chứ không phải đoán mò, bói bậy, may 
rủi trúng trật gì đâu. 


Thôi nhé ! Bạn muốn hiểu sâu xa hơn nữa thì át phải đi tìm học 
Dịch Lý chính tông Việt Nam, chứ càng nói dông dài như thế này 
càng thêm hoang mang : “Đoạn trường ai có qua câu mới hay ”. 
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MỘT THÁNG ибт, MỘT THÁNG CUGI 
Bình Dương, 1972 


Tôi đang học ở trường Sĩ Quan Công Binh 
Bình Dương thì được cô Kim Huê thăm 
hỏi. Chúng tôi đã quen nhau ở đất trại Về 
Nguồn 1970 . Lúc ấy chúng tôi đã ngầm có 
tình ý với nhau rồi, nhưng chưa ai tiện 
dám thổ lộ trước. Mãi tới giờ gặp lại mới 
được tự do tổ tình cùng nhau, 

Tôi Dën dé nghị hỏi cưới gấp : “1tháng hỏi, 1 tháng cưới”. Em 
về nói với Tía, Anh về nói với Má, nếu chịu vậy thì cưới, không thì 
thôi”. Cuộc nói chuyện trao đổi ván tắt không đẩy 10 phút rồi 
chúng tôi lên xe đò về. 

Cô Hué chưng hüng. Mọi người sinh nghỉ. Chúng nó cưới gấp 
như vậy chắc là để “chạy bầu”. Sự thật giữa chúng tôi chưa có 
chuyện “ăn cơm trước kéng" vượt tường lễ giáo gia phong. Tôi có lý 
do riêng của tôi. 

Người học Dich quen thuộc Lý Âm Dương Đồng Dị Biến 
Hóa nên trong mọi động thái cũng thường hành xử theo kiểu cách 
Âm Dương Đồng Dị Biến Hóa đôi đường : một mà hai gọi là nhất cử 
lưỡng tiện, lợi dụng việc này để biết việc khác. .. Nên lúc tình cờ 
gặp lại cô Huê, tôi liền nẩy ý : sao mình không nhân việc này mà 
thử biết vận nước lần nữa ?! 


Lúc bấy giờ tôi đang là quân nhân của chế độ Saigon và ai cũng 
biết chế độ Saigon được sự hà hơi tiếp sức của Mỹ mới trụ lâu được 
nên phải chịu ảnh hưởng mọi động tĩnh của nước Mỹ. Mặc dù quân 
đội Mỹ vừa rút khỏi Việt Nam theo chương trình “Việt Nam hóa 
chiến tranh’ nghĩa là để ngườiViệt tự giải quyết với nhau, nhưng 
người Mỹ vẫn “cố vän’ và “viện trg’ gần như toàn bộ cho chính 
quyển và quân đội Quốc Gia Miền Nam để chống chọi với Cộng sản 
Bắc Việt. 
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Vài tháng nữa, sẽ có bầu cử Tổng Thống Mỹ, lẽ di nhiên sé-ành 
hưởng ít nhiều đến tình hình ở Việt Nam, nhất là thân phận người 
lính như tôi, chắc sẽ bị cắm trại 100% trước và sau cuộc bầu cử để 
dë phòng ứng chiến biến loạn. 

Tôi đã từng muốn biết mà chưa có dip : Tình hình Việt Nam hóa 
chiến tranh như уйу liệu đất nước Việt Nam có tới thống nhất được 
không hay lại phải chia cắt, đánh chiếm tiêu diệt nhau mãi ?! Dân 
tộc Việt Nam có thể tự định đoạt sự thống nhất đất nước theo ý mình 
sớm hơn vượt qua mọi sự toan tính của Quốc Tế và Mỹ chăng ?? 


Để biết được những điều trên, lần này tôi chỉ dùng phép Tương 
Quan, Tương Hợp, Tương Ứng của Khoa Dịch Lý Báo Tin Việt Nam 
như sau : 

Tôi và có Hué đều là người Việt Nam đang ở cách xa nhau ví 
như hai chế độ NAM BẮC Việt Nam, chúng tôi chủ động tự định 
đoạt kết hôn ví như người Việt Nam sẽ tự quyết định sự thống nhất 
đất nước, sớm hơn và bất ngờ : 1 tháng hỏi, 1 tháng cưới không theo 
thường lệ của tục gả cưới bằng như vượt trước ngày bị cắm trại do 
người ta bắt buộc. 

Nếu chúng tôi tự kết hôn được gấp như vậy thì tình hình đất 

| nước Việt Nam mình cũng sẽ tương ứng dëng ứng như thế. 


Quả nhiên, Trời đã chìu lòng người. Chúng tôi được cưới 
nhau như ý và Đất Nước Việt Nam cũng đã tự giải quyết thống nhất 
sớm hơn, trước sự bất ngờ của Quốc Tế. Đó là ngày lịch sử 30-4-75. 
Ba tháng mấy ngày của chúng tôi bằng ba năm mấy tháng của Đất 
Nước (1972-1975) vì thực tế việc cưới hỏi có chậm 1 tháng mấy ngày 
do hai họ phải bàn tính trước với nhau. 

Đồng thời nhân việc cưới hỏi quan trọng đời mình, tôi đã chọn 
ngày 14 Âm lịch lễ bái vu quy ở đàng gái và hôm sau ngày rằm (15) 
rước dâu vé dàng trai để cảnh tỉnh những ai còn tin mê kiêng c? 
ngày mùng 5, 14, 23 “đi chơi cũng lỗ, lựa là đi buôn” hoặc sợ ngày 
“tam nương sát chủ” hoặc cho rằng người sinh năm Dán thì tánh 

| tình dà như сор... 


299 


43 


300 


EL 


Đó là họ vô tinh hay cố ý bị ảnh hưởng văn hóa nô dịch phong 
kiến thần quyển của bọn bảo hoàng thủ cựu bên Tàu, lợi dụng học 
thuyết Ngũ Hành độc quyển chiếm lấy số 5 (Ngũ Thổ Trung Ương), 
tự định là ngày giờ đi đứng của Vua quan làm cho dân chúng phải 


kiêng sợ ra đường trong 3 ngày có số ngũ : 5, 1+4, 2+3. Chú thực tế 


phúc. 

o còn bày đặt ra cái ngày “Tam nương sát chủ ” để ghi nhớ ba 
náng Muội Hi, Bao Tự, Đắc Kỷ đã làm sụp đổ ba triểu đại cũ bên 
Tàu tlic sát chủ cũ, rồi tiếc thương đau buồn cho cái cũ. Vô tình hay 
cố ý họ đã làm cho người đời nhẹ dạ sợ “đổi đời”, “dựng nghiệp 
mới ”, „ hoặc những biến cố lớn. Nhưng nếu Trụ Vương không tiêu thì 
làm sao có Văn Vương dựng nghiệp mới cho nhà Chu, để thiên hạ 
được một lúc thái bình thịnh trị. Chứ sự thật vô tư, bất cứ ngày nào 
ở đâu trên thế giới chẳng có sát chủ cũ, dựng chủ mới. Cũng là ngày 
đó mà có người cho là Ngày Quốc Hận thì có người lại ăn mừng cho 
là ngày Quốc Khánh. 

Vậy nếu có ngày tam nương sát chủ thì ai là chủ cũ át phải sợ 
biến cố di dịch suy tàn, chứ là chủ mới thì lại ung dung mạnh dạn 


vô d nào, lúc nào chàng có tốt xấu, lợi hại, tai nạn và hồng 


dựng nhiệp mắc gi phái sợ thay đổi mà trái lại còn cầu sớm đến , 


ngày sát chủ cũ nữa là ... 


Còn thập can (Giáp, Ất, Bính, Đinh ... ) và thập nhị chỉ (Tí, 
Situ, Dần, Mão. . .) là cách phân chia lịch số do tiển nhân bày chế ra 
để tiện theo dõi chu kỳ thiên văn địa lý ghép với ngươn, hội, vận, 
thế, и, nguyệt, nhật, thời .. . Rồi do nhu cầu phát triển món học 
cần chuyên sâu hơn, tiên nhân đặt thêm ký hiệu kép gợi hinh dé 
nhớ gần với cuộc sống đời thường nên đã chọn những con thú quen 
thuộc đưa vào để thêm phần sống động nên lấy 12 con giáp đặt tên 
cho 12 năm chu kỳ nhỏ, 60 năm chu kỳ lớn (Lục Thập Hoa Giáp). 

Do đó người ta quen nói năm Tý là năm con chuột, năm Sửu là 
năm con Trâu, năm Dần là năm соп сор... chứ giữa năm và thú 
chẳng liên quan gi cả. Việc làm của tién nhân bị người đời lợi dụng 
thêm thắt cho vui, không ngờ đưa đến hiểu lầm tai hại bởi những 
đầu óc mê tín di đoan quá đáng có khi đưa đến chết người. Nào là 


| DLVN5 


SZE 


DLVN5 


222 


cho rằng năm T$ cám tinh con chuột, con chuột động, người sanh 
năm Tý là có tuổi chuột, thì tánh tình cuộc đời giống chuột. . . rằng 
năm Dần cám tinh con сор, cop năm đó động nhiễu, người tuổi сор 
ánh tình cuộc đời dữ như сор... có phải vậy không ? Nếu thế Năm 
Tin con rồng thì sao ? Có Rồng đâu mà động với không động. 


Thêm nữa, Vũ trụ có muôn loài vạn vật, hà cớ chỉ có 12 con 
giáp này sao ? hoặc chúng có йй tư cách đại diện cho muôn loài được 
sao ? nhất là đại điện cho con người. Con Người là con người, không 
thể cho hoặc ví mình là thú nầy thú nọ réi suy diễn bây bạ lung tung 
có thú tánh đó. Kẻ có lương tâm, lương tri, kẻ trí thức, học giả sáng 
suốt Át không bao giờ đám nói : tất cá con gái trên thế giới sinh vào 

т Dần đều là “сор cái" hết, déu hung dữ sát chồng hết. Vô phước 
an ai có con gái tuổi Dần, vô duyên cho cô gái nào tuổi cop tự dung 
į coi là сор cái dung dif phải bj € chóng bạc mệnh bởi cái ngoa ngón, 
ngoa truyén lé thói lạc hậu ích kỷ vô nhân tính truyền kiếp như thế ! 

Nếu chính mình sinh vào năm con chó rồi bị người ta nói là chó 
này chó nọ, hoặc cám tinh con chó đâu thai, án ở như chó lộn giống, 
liệu ta có chịu nổi không ??? 


Văn minh của loài người hiện đang tiến tới trình độ liên Hành 
Tinh rồi, Đạo lý của con người đã hòa nhập vào Vũ Trụ Đạo rồi, 
ngôn ngữ con người dùng được tới Vũ Trụ Ngữ rồi, thì những tệ đoan 
llac hậu lỗi thời ấu trĩ ấy át không tón tại được trước loài Người tiến 
bộ vì chúng không có cơ sở chính đáng để biện chứng nổi đâu ! 
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CHIM CÁU BUA TIN 
Hội An, Mùa mưa 1974. 


Tía vợ tôi vừa ra thăm thì đúng 
lúc tôi cũng vừa được lệnh về Saigon công 
tác. Do đó đơn vị cho tài xế lái xe Jeep 
đưa toàn bộ gia đình tôi ra phi trường Hòa 
Khánh, Đà Nẵng. 

Trên đường từ Hội An đến Điện 
Bàn mưa tám tã, đến Thanh Quít mưa 
vừa tạnh, đường còn ướt trơn. 

Phía trước xa xa có một dàn bó câu đang lăng xăng trên mặt 
đường. Khi xe lao tới gần, chúng vẫn đang mải mê tìm mổ những 
hạt thóc còn sót lại. Chúng thật bạo dạn đợi xe tới thật gần chừng 
vài ba mét mới đồng loạt vụt bay lên tứ tán. 

Bỗng chúng tôi nghe một tiếng “bựt” mạnh, thì ra là một con 
bổ câu vội bay đụng phải cây kèo sắt chống mui xe từ bên hông 
phải. Nó lảo đảo. Ai cũng tưởng chắc nó phải chết thói. Nhưng 
không ngờ, nó cố bườn trong lòng xe rồi bay vọt luôn ra ngoài hông 
xe bên trái mất hút trong khoảnh khắc. 

ĝi sức vóc nhỏ yếu, hốt hoảng bay nhanh đụng mạnh phái 
chiếc xe khổng 18 đang lao tới như vậy mà nó vẫn thoát nạn được . 
Thát là một chim câu phi thường. 

Qua giây phút hi hữu đó, tôi ngồi trầm ngâm một hổi, chợt phát 
hiện điều cực kỳ quan trọng : thì ra là Тао Hóa cho chim câu làm Cơ 
Động Tình Lý (Điệp Viên Thời Thượng Thặng) báo tin : chuyến đi 
máy bay sắp tới của chúng tôi ắt có vấn để vì rõ ràng có Tương 
Quan, Tương Hợp thì sẽ phái Tương Ứng thôi. 


Từ đó lòng tôi nặng trĩu đây âu lo vì trách nhiệm an nguy tính 
mạng của cá gia đình. .. Chẳng lẽ quay xe lại hoặc hoán chuyến bay 
được sao ?! Linh quân đội không thể tự thay đổi trừ phi có sự cố 
chứng cổ cụ thé. .. Thôi thì “mặc cho con Tao xoay vån”, đến đâu 
hay đến đó. 
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Xe tới phi trường đã trưa rồi, nên tôi liền cho vé đơn vị ngay vì 
đường xa chiêu tối nhiều nguy hiểm. Còn chúng tôi vào lấy vé, gởi 
hành lý rồi ngói ở một góc chờ đợi. . . 


Mấy ngày qua, mưa bão kéo dài, thường chiéu và tối mạnh hơn. 
Chiểu пау mưa báo dang hoành hành dit dội, đen kín cả bầu trời nén 
từ sáng đến giờ không có máy bay nào từ Saigon ra được . Chờ mãi 
đến 4 giờ chiều, thì bỗng giọng nữ phát loa tin cuối cùng : “Không có 
máy bay ra, yêu cầu hành khách rời khỏi phi trường tìm chỗ tạm 
nghỉ qua đêm, sáng mai trở lại, phi trường sẽ đóng cửa lúc 4g30". 

Đây là phi trường quân sự, đa số hành khách là quân nhân và 
gia đình nên tuân lệnh lần lượt ra khỏi phi trường theo phương tiện 
riêng gần hết. Phi trường trở nên trống vắng, các phòng ban đã đóng 
cửa tắt đèn, nhân viên không còn mấy người. 

Vợ tôi đã nhiều lần than phiển, nhưng lần nây lên giọng gay gắt 
: “ông phải tính làm sao chớ tôi chịu hết nổi rồi ! Sao ông cứ ngồi 
làm thinh hoài vậy ?! Hay là ông tim cách đưa mẹ con tôi và Tía ra 
Đà Nẵng ngủ qua đêm nay”. Thấy tôi không nhúc nhích, vợ tôi Dën 
quay sang Tía kêu gọi : “Tía nói anh Sử một tiếng di Tía !”. Tía vợ 
tôi trả lời rất tinh : “chuyện của nó, để nó tính". 


Thật ra hoàn cảnh chúng tôi lúc đó quả là tiến thoái lưỡng nan. 
Tôi là sĩ quan cấp nhỏ (Thiếu úy), mới đổi ra đơn vị Tiểu đoàn 102 
(Công Binh Chiến Đấu ở Hội An, chưa được giao chức vụ chính thức, 
tiền lương có hạn nên chỉ tiêu dè sên, phải đinhờ xe đơn vị cấp lại 
không quen biết ai ở Đà Nẵng. 

Lúc này không còn xe nào để đi nhờ. Muốn ra khỏi cổng phi 
trường chí còn cách lội bộ rất xa. Trong khi vợ tôi vốn ốm yếu lại 
mang bụng bầu 7 tháng, thêm một thằng con trai đầu mới biết di 
chập chững. Tía vợ tôi thì đã ngoài 60. Còn tôi đang có bịnh kinh 
niên do di chứng xuất huyết nội bao tử. Thử hỏi làm sao chúng tôi có 
thể dìu nhau đi bộ đường xa nổi trong đêm hôm tăm tối mưa gió bão 
bùng đói lạnh. .. Ra Đà Nẵng là chuyện không thể được . Còn ở lại 
thi sao ?? 
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Phi trường đã có lệnh không cho bất cứ ai ở lại đêm, quân cánh 
phi trường đang đi tuần tra, ở lì chắc không được . Với lại có chắc là 
máy bay ở Saigon ra không mà chờ và chờ đến bao giờ ?? 

- “Đến nước nầy rồi, ông còn gì để mà chờ nữa chớ ?” 

- “Cứ chờ !” chẳng lẽ lý luật Tương Quan, Tương Hợp Tương Ứng 
không linh ? Lần này con “chim câu phi thường ” gạt gm mình sao ?! 
- “Không ! Nhất định không !” vì rõ ràng có : 

Tương Quan : chim bay với máy bay, phi cơ (chim sắt bay) 

Tương Hợp : chim bay bị nạn với máy bay trở ngại. 

Tương Ứng : chim bay được thoát nạn thì với máy bay cũng phái 
được: thoát nạn. 

Nghĩa là chim có bay dù gặp sự cố vẫn bay lại được ngay thì 
phải ứng với chúng tôi là có lên máy bay dù gặp trục trặc vẫn bay 
được tới Saigon. 

Tôi đang chờ điều kỳ diệu sắp tới trong chốc lát thôi vi ứng việc 
chim câu thoát nạn rất nhanh ở giây phút chót. Thường Dịch Lý có 
kết quả bất ngờ ở giờ chót (ngựa vë ngược). 

Trong vô tư, tôi đã nắm chắc lý luật động tĩnh như vậy, rỗi mới 
dám kiên trì, chứ đâu phải mê tín điên khùng đánh cuộc thí mạng 
đời mình và bao nhiêu người ruột thịt thân thương nhất. 


Thoáng chốc tới khoảng 5 giờ chiu, ngoài trời vẫn còn tối mit 
mưa bão đang cuồng loạn, hành khách còn lại lua thưa chỉ có gia 
đình tôi và vài anh lính trẻ qua lại. Bỗng loa kêu vang : “Tất cả 
hành khách còn lại hãy ra máy bay gấp để về Saigon ”. 

Chúng tôi Dën bật dậy, hối hả tự lấy hành lý bóng bế kéo nhau 
chạy riết tới cổng ra vào thì cũng vừa lúc ấy thấy từ chiếc phi cơ 
C47 một đoàn sĩ quan cao cấp Dù và tùy tùng vội vã đi ra cổng. 
Được biết họ khẩn cấp ra thám sát chiến trường Thường Đức dang 
lâm trận nên mới di logi máy bay đặc biệt này có khá năng vượt qua 
mưa bão được . 

Sân bay hoàn toàn trống trải, chỉ có chiếc C47 vẫn đang nổ 
máy, Chúng tôi tự động nhanh bước lên máy bay vì không có quân 


cảnh, nhân viên soát vé nào dẫn đường nữa. Chúng tôi vội ngồi vào ` 


hai hàng ghế đai dọc theo thân máy bay và tự thắt đai an toàn. Vón 
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vẹn chúng tôi không tới 10 người. Liền đó máy bay vut cất cánh chở 
chúng tôi vượt qua mưa bão mà không có lời hướng dẫn báo trước 
| diu gì. 
Có những lúc máy bay chui vào những dám mây dáy đặc từng 
từng lớp lớp. Có lúc hụt hãng không khí, máy bay bỗng tụt nhanh sa 
| xuống rám rám tưởng chừng như muốn рду làm đôi ba. Chúng tôi 
thắt gan ruột không biết bao nhiêu lần. . . 
Cuối cùng máy bay chậm lại hạ thấp đáp xuống tắt máy an 
toàn. Chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm bước xuống sắn bay đi bộ 
| ra cổng trong mưa gió ướt đẫm cả người mà ai cũng hớn hở thoát 
nạn. Nhìn lại đồng hô đã 8 giờ tối. Thật là một chuyến di đẩy ấn 
tượng, 

Từ đó vé sau, vợ tôi ngán sợ cái “lì ëm" сб một không hai này 
của tôi. Còn tôi thì chỉ làm theo “sự vạn bất đắc đĩ” và theo Ý Trời 
mà thôi, chứ eó tài cán gì . Chẳng qua trong muôn cái rủi có một cái 
may. Tôi thường quen được Tao Hóa dạy bằng những bài học thực tế 
nghiệt ngã “chết người” như vậy đó, còn lạ gì nữa. Hưởng “lộc” của 
Trời ban đâu phải là chuyện dễ dàng . 


BIẾT TRƯỚC VẤN BỊ 


Hội An, Năm 1974 
| Một buổi sáng nọ, tôi đang làm nhiệm vụ 
sĩ quan trực của Tiểu Đoàn 102 Công Binh 
Chiến Đấu ở Hội An, Đà Nẵng, thì có 
Trung Tá Van, Tiểu đoàn Trưởng cùng vài 
vị sĩ quan nữa đến thăm chơi. 

Một lúc sau Trung Tá Vạn yêu cầu 
tôi nói giùm tương lai. Đây là lần đầu tiên 
kể từ khi tôi vë đơn vị này đến nay được 
1 năm, ông mới nhờ nên tôi khó chối từ. 
Nhưng biết phải nói gì cho vừa lòng “xếp”, trong lúc Dịch Tượng lúc 
bấy giờ là : 
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ơn Phong Cổ động hào ngũ biến ra Thuần Tón 


x= = sed Z= Thuận dë 
—— Ce Dë — Thuận Nhập 


Tôi Dën dùng phép Phát Y : vo tròn Chánh Biến bằng cách 
biến thông danh Ý tượng Dịch cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế 
của một vị Sĩ quan cao cấp Công Binh trong thời chiến thường hay 
đi đây di đó thám sát công trường bằng nhiều phương tiện. 

Sau khi hội lý quán thông, tôi thận trọng nói : 

- Trung Tá hãy coi chừng sắp tới có sự cố lớn (Cổ) trên không trung 
(Thuần Tốn : phong là gió, không khí trên cao, hào ngũ động) trong 
lúc Trung Tá đi đây đó thâm nhập công trường (Thuần Tốn : gió 
thuận nhập moi chỗ). 


Tôi chỉ nói và dán dò có vậy, chứ không thể nói hết sự hiểu biết 
của mình e làm kinh động lòng người. Vì với tượng cổ là đánh trống, 
tiếng nổ vang rên, khua chuốc cái hại, có sự biến (Âm hại tương liên 
chi tượng) mà cổ động tới hào ngũ là nặng lắm vậy. Còn Thuần Tốn 
là có sự che giấu, lấp liếm bên trong. 


Tù đó Trung Tá Vạn nghe theo lời tôi không di công tác bằng 

máy bay nữa. 

ấng đi một thời gian sau, chiến sự leo thang, miền Trung sắp 
di tản chiến thuật. Có lẽ Trung Tá nôn nóng muốn vé Saigon thăm 
vợ cọn, sấp xếp gia đình sao đó, nên ông đã âm thẩm đi bằng máy 
bay dân sự, không cho chúng tôi hay biết. 

ến khi bất ngờ chúng tôi được điện báo khẩn của liên Đoàn là 
Trung Tá Ven đã tử nạn do không tặc, chiếc Boeing 707 bị nổ rớt 
đứt làm hai đoạn tại Khánh Hòa. 

Liền đó tôi được cử vé Saigon lo tang lễ. Khi đến điểm lưu xác 
nạn nhân ở mé hông bệnh viện Đồn Đất (GRALL) mới biết rõ toàn 
bộ hành khách đều chết cháy đang để ngoài sân, chờ thân nhân đến 
nhận diện. Riêng xác Trung Tá Van được nhận ra ngay từ lúc đầu, 
bị cháy nám mặt nhưng nhờ quán áo và đôi giày còn nguyên. Hiện 
xác của ông được để trong phòng đợi. 
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Theo lời tài xế riêng của Trung Tá kể lại thì anh có khuyên can, 
ông tuy có do dự nhưng sau cùng vẫn đi về, mang theo một xách tay 
có Ít tư trang... 

Lúc được điện báo của liên đoàn thì chính Đại Tá QUẾ, liên 
đoàn trưởng lên máy, giận dữ qud trách tôi là tại sao để Trung Tá 
Vạn chết. Các sĩ quan cùng đơn vị đã thay nhau bào chữa cho tôi là 
hôm đó Thiếu Úy Sử có nói trước sẽ có sự cố lớn trên không nên đã 
khuyên ông không nên đi máy bay, chứ không có nói chết, nhưng 
Trung Tá không nghe theo. .. Họ đồng trách là tôi không chịu nói kỹ 
hơn và không tích cực có biện pháp bảo vệ, cứu пап... 

Họ đâu có biết rằng dù tôi có biết trước, dặn kỹ giữ gìn cách 
.mấy rồi đến một lúc nào đó con người vẫn làm theo tư ý danh lợi tình 

chung tư ràng buộc. . , 

Hơn nữa, tôi là cấp dưới đâu được trọn quyển định đoạt, mà dù 
có cũng chưa chắc tôi thay đổi gì được. Người học Dịch như tôi, cũng 
chỉ là con người hữu hạn, cũng phải di trong nghiệp di của Tạo Hóa, 
chứ không tài gì cướp quyển Tạo Hóa được . 

Có nên chăng tủi buồn cho cái biết trước vô dụng của mình ?! 


CON TRÙI LÒI CHÍ BUÜNG 


Vàm Ráy năm 1976. 

Sau thời gian học tập cải tạo tại 
Chi Lăng, chúng tôi được đưa đi lao động tại kinh 
Tám Ngàn Hà Tiên. Đây là vùng đất còn bó hoang 
cạnh bìa rừng tràm, thỉnh thoảng có vài ghe xuóng 
dân di qua. 

Toán chúng tôi được bố trí tạm trú trong 
| một chòi lá nhỏ của dân đi rừng cạnh bờ kinh nhỏ. 
Sau khi ổn định chỗ ngủ, vào lúc nhá nhem tối, chúng tôi tụm năm 
tum ba ngồi trước sân chòi nhìn dòng nước lững lờ, ngắm cánh chiéu 
tàn, tán gẫu chờ tới giờ ngủ. .. 
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Bỗng có một anh bạn trẻ quay về hướng tôi nói : “Anh Sử, tôi 
nghe đanh anh đã lâu, nay mới có dịp gặp, anh có thể nói giúp giùm 
xem chừng nào tôi về không ?” 


Đang tận hưởng giây phút thư giãn nhất giữa đồng nội êm š 
trong lành, bù lại sự khẩn trương vất vả ngột ngạt cửa hai ngày ròng 
chuyển trại đường xa gánh góng mệt phi người, lòng tôi đang lâng 
lâng vắng lặng đắm chìm vào cảnh vật thiên nhiên mờ йо... vừa 
lúc e bạn trẻ nói chuyện, tôi bóng cao hứng để nói cho vui. . . 

Đa số học viên cải tạo không có dëng hó cũng không nhớ rõ 
ngày tháng Âm lịch và trong lúc nẩy cũng không cần lịch số, tôi 
dùng phép Tương Quan Tương Hợp Tương Ứng cũng được уйу... 

Thì liền trước mắt bên kia bờ kinh cách chừng 6 -7m, tôi thấy 
một con thòi lòi đang nhảy chám chậm bón bước thì lặn mất dạng 
dưới nước. Thòi lòi là con vật nhỏ như thằn Dn có 4 chân, màu đất 
đen chạy nhảy trên cạn được , lặn lội dưới nước được . 

Tôi lên tưởng mối tương quan tương hợp giữa chân nhảy 4 bước 
rồi lặn mất của con thói lòi với chân đi guốc (dép, giày. . .) của anh 
bạn trẻ, nên Dën nói : “Chừng nào chú di hết bốn đôi guốc hoặc 
giày dép. .. thì vé !” 

Anh bạn trẻ và mấy bạn gần đó tỏ lộ hết sức ngạc nhiên vì câu 
trả lời của tôi ngay lập tức vừa ngắn gọn mà xác quyết quá như vậy. 
Họ thấy tôi vẫn bình thản, không có một chút đắn đo suy nghĩ, cũng 
không thấy tôi hỏi tuổi tác ngày giờ, bấm tay, coi tướng gì cả, dường 
như trong giọng nói của tôi tuy nhẹ nhàng mà nửa đùa nửa thật, 
khiến anh bạn trẻ hồ nghỉ : 

- “Anh nói tôi đi hết bốn đôi thì vé, có chắc không ?!* Nếu mỗi 
ngày tôi đi một đôi thì bốn ngày nữa tôi được vé sao ??” 
Tôi vẫn ung dung trả lời : 
- “Đúng vậy ! Nếu chú làm được * 
âu trả lời của tôi càng làm cho các bạn ấy ngỡ ngàng hoài 
nghỉ hơn, vài bạn nhếch mép cười khẩy. . . 

Bắng di chừng vài tháng, bỗng đêm nọ anh ban trẻ trên từ lán 
khác đến gặp tôi, tay cầm 1 gói gì đó, bọc giấy báo, đặt nó trước mặt 
tôi rồi nói : 
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| - “Anh Sử, anh sai rồi ! Tôi đã được lệnh vë. Hôm qua tôi và 
một số bạn khác được ra chợ Vàm Ráy chụp hình làm thủ tục vé, 
| nén sẵn đó tôi có mua một đôi dép mới đang mang đây nầy. Còn đôi 
giày bố cũ tôi gói theo đây. Cong với đôi guốc hôm tirước, vậy tất cả 
chỉ có ba đôi. Nay trước khi chia tay, tôi tặng anh đôi giày này làm kỷ 
niệm”. Vừa nói, anh bạn trẻ vừa mở giấy báo ra, đưa cho tôi đôi giầy 
bố cũ rích, rách nát, do bẩn, hôi hám. . . 
Tôi mỉm cười bình thản nói : 

| - “Bây giờ chú đã thật sự được về chưa ? Chú đang còn ở trong 
trại, nếu chú bước qua rào, nó bắn chú lién. . . Mới được làm thủ tục 
về chứ đâu đã về được “. 


Qua mấy ngày sau, tôi đang ở trong trại thì một bạn trại khác 
vừa được thăm nuôi, đến nói rằng : anh bạn trẻ đó gởi lời xin lỗi và 
hết sức thán phục tôi, xin gởi tặng cho tôi đồi dép mà anh bạn trẻ đã 
mua ở Vàm Ráy để tôi dùng. Vì anh đã có đôi dép da mới do gia đình 
mua đem theo bảo anh mang để vé thành phố coi cho được , còn đôi 
dép cao su dang mang anh hãy cho bạn bè còn ở lại. .. 
| Tôi độ chừng có lẽ lúc ấy anh bạn trẻ dang nghói trên ghe máy 
chờ đợi giây phút nữa thật sự sẽ rời bến xa bờ về lại chốn xưa. . . 
không còn việc gì nữa ở đây, anh mới rảnh ngắm nghía đôi dép da 
| dưới chân rồi tự nghĩ : đúng rói ! đếm lại coi : đôi dép da là 1, đôi 
dép cao su là 2, đôi giày bố là 3, đôi guốc là 4, y như lời anh Sử đã 
nói. Sao mình hồ đổ quá vậy !! Giờ làm sao gặp được ảnh nữa. .. tất 
cả dang di vào mù Крй... 
| 

Riêng tôi gói kỹ đôi giày bố chứng tích phong trần ấy đem vë 
Inhà để кў niệm một thời Dịch Lý đó дау... 


> 
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Vàm Ráy, gần cuói năm 1976. 

Vào buói chiéu tói cüng vài bgn 
trại (học tập cải tạo) đang ngôi án cơm trên bờ 
đất kinh Tám Ngàn thì có một bạn tâm sự : 

“Anh Sử, lâu nay tôi được nghe biết 
nhiều câu chuyện về anh nói rất hay, tôi rất 


° "š ngưỡng mó, nay có dịp gần anh tâm sự. Vậy chó 
chuyện của người, anh nói được , còn chuyện của 
anh, anh biết không ?” 


Tôi hỏi : “Cụ thể là chuyện gì ?” 

Bạn đáp : “Chẳng hạn : Anh biết chừng nào anh vé ?” 

Tôi nói : “À thì ra vậy ! Tại chú hỏi tới, chứ tôi chẳng mấy 
quan tâm về việc của tôi. Thôi , chú lấy giấy ra ghi đi. Chừng nào 
hai chiếc хап cạp gặp nhau thì tôi vé ." 

'Vừa nói tôi vừa chỉ hai chiếc xà lan chở hai chiếc máy cạp đất 
đang ở hai đầu kinh, móc đất dưới kinh bỏ lên bờ theo hướng tới chỗ 
chúng tôi là giáp mối. Tôi không giải thích gì thêm nữa. 

Bằng đi một thời gian non 1 tháng, tôi cũng đang ăn cơm chiu 
trên bờ kinh, thì bóng bạn đó tới nói : “Hai chiếc хап gặp nhau rồi 
đó, ngày mai xong công tác chúng sẽ đi nơi khác, vậy sao anh chưa 
về ? 

- “Thì mai tôi về ! Hiện tại hai chiếc xán cạp vẫn cạp đất chưa xong, 
chưa lui mà 1” (sáng mai một chiếc ở lại cạp tiếp đoạn kinh còn lại 
chừng 2 giờ mới xong, rồi lui ra đầu kinh vì kinh nhỏ 2 chiếc không 
qua mặt nhau được ). 

- “Anh nói sao chắc quá vậy ! Giờ náy đã gần tối hết giao liên rồi !” 
(Thông thường giao liên đi xuóng máy tới vào buổi chiều mang tin 
thơ từ trại. Chúng tôi được ra lao động bên ngoài gần dân là những 
người được xem là học tập tốt sắp được về sum họp gia đình, nhưng 
chưa rõ ngày nào. Phải đợi giao liên mang danh sách ra дос, ai có 
tên thì ngày mai được về trại chuẩn bị thủ tục rời trai). 

- “Này anh bạn trẻ ! Đừng nóng vội. Đây là việc của Tạo Hóa làm, 
ta biết là m sao được . Hãy đợi айу!” 


DLVN5 


SEE 


343 


Chúng tôi còn thì giờ пабі tán gẫu tiếp tới khi trời sập tối hẳn. 
Dường như anh bạn trẻ muốn trực tiếp chứng kiến cảnh tôi mất hết 
hy vọng như thế nào, đồng thời hãnh điện đã hạ gục tôi tại chỗ. 

Nhưng không phải chờ lâu, bỗng chúng tôi nghe tiếng đồng bạn 

гат ran reo mừng, giao liên vừa tới. Có người bạn chạy đến nói : 
“Anh Sử, anh có tên trong danh sách được vé ngày mai". 
Thái độ tôi vẫn bình thản : “Vậy sao ?!*. Tôi đã quá quen Tạo 
| Hóa hay “đùa dai", chọc ghẹo trớ trêu người học Dịch chơi, để tôi 
luyện nước thép thêm sắc bén. Đối với người đời đó là chuyện ăn 
| may : ngựa về ngược. 

Riêng anh bạn trẻ hồi thách thức tôi thì đang chưng hửng há 

mềm không nói được lời gì, từ từ móc bóp rút tờ giấy đã ghi lời tôi 
| nói. Sau cùng anh ta xin được giữ tờ giấy để làm kỷ niệm cuộc gặp gỡ 
| ky thú đây kịch tính này. (Được biết ghe máy giao liên bị hồng nên 
| giao liên phải đi tàu đò cà rich cà tang và đến trễ là vậy). 


Chúng tôi ăn mừng từ giã suốt đêm thâu tới sáng. Một số bạn 
| trại thân quen súm sít quanh tôi, yêu câu tôi lý giải câu chuyện trên 
để làm bài học chót trước khi chúng tôi xa nhau trên vạn néo đường 
đời biết chừng nào mới gặp lại. 
Tôi còn nhớ Dịch Tượng lúc trước là : 


Hóa Lôi Phệ Нар: Thuân Chấn : 
°== кый == ро 
cẩn hợp _ — chấnđộng 
Z= Ып == dëng ei 
cap đất đi 
Biến thông Danh Ý Tượng Dịch để Phác Họa Định Kỳ : 
| 1. Phân tích câu hôi : 


- Hỏi (Phệ hạp) chuyện đi (Thuần Chấn) về. Vậy cực Biến là 
| động vé di đứng di chuyển (Thuần Chấn) ở tình lý của tôi lúc ấy là đi 
| xë. Có người hỏi (Phê Нар) thì chuyện đi về mái xảy га, mới động 
| (Thuần Chấn). 
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2. Tìm Tình Lý Cơ Đông trước mát dễ kiểm chứng phù hợp với Y 
Tượng Dịch lúc bấy giờ ai cũng biết là : hai động cơ (Thuần Chấn) 
chạy rëm гт (Thuần Chấn) suốt ngày cạp đất (Phệ һар : cán hợp, 
cắn đất. .) mà danh gọi là 2 xán cạp. (Thuần chấn là hai cái động). 


3. Phát Ý + Tương Quan Tương Hợp Tương Ứng : 

Tương quan : Hỏi với Cap (Phê Нар). Tương hợp : Di về với Di 
chuyển (Thuần chấn) 

- Hai chiếc xán cạp (Thuần Chấn - Phệ Hạp) cạp xong rồi (Phệ 
Hạp) > thì phải đi động di chuyển đi chỗ khác (Thuần Chấn). 

- Có người hỏi vë chuyện đi về (Phệ Hạp - Thuần Chấn) thì chuyện 
đi về của tôi mới động (Thuần Chấn). 


Tương Ứng : 
- Chừng nào hai xán cạp gặp nhau (bắt tay nhau : Phệ Hạp) tức cạp 


xong (Phệ Нар) thì câu hỏi (Phệ Нар) vé chuyện đi về của Tôi 
(Thuần Chấn) sẽ động (Thuần Chấn) tương ứng tức tôi được về 
(Thuần chấn). 

Thuần Chấn là phải động tới hai lần : 

* Lần thứ nhất : Được về ở đây có nghĩa là phải đợi anh bạn đó 
hỏi (Phệ hạp) lại lần thứ hai tức hai lần động (Thuần chấn) vặn vẹo 
(Phệ Hạp) thì tôi mới dính vào (Phệ Hạp) danh sách của những 
người được về, đi khỏi đây (Thuân Chấn) để về trại làm thủ tục. 

* Lần thứ hai : là thú tục phải có thân nhân đến đón mới thật 
là về hẳn. 

Ó đây anh bạn hỏi tắt, tôi trả lời cũng tắt vì ngầm hiểu “VÈ” là 
“сб tên trong danh sách được vè” thì đúng rôi. Còn theo thủ tục qui 
định làm việc sớm nhất cũng phải một tháng sau người thân mới đến 
đón yë nhà thật sự. 


Tuy đây là câu chuyện ngẫu hứng nói chơi làm quà tặng cho 
bạn hữu có duyên gặp gỡ, nhưng dù sao tôi cũng phạm vào điều tâm 
niệm thứ 6 của người Nói Dịch : “Nếu nói mà nguy hiểm cho người 
hay cho mình thì không nói". Sau cuộc chiến, đâu phái là không còn 
nguy hiỂm. . . . sao dám tiết lộ tài năng, tiết lộ thiên cơ ?! 
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CHÁU HOÀN HGP PHÚ 


Hòa Hưng Năm 1988. 

Vào buổi trưa nắng gắt, tôi chở 
đứa con gái út của tôi 10 tuổi đến Công An 
Quận 10 vào đâu giờ làm việc buổi chiéu 
để đưa đơn thưa lấy lại nhà ở Hòa Hưng 
cho thuê trên 30 năm nay. 

Đang chờ ngoài cổng, bỗng tôi nẩy 
ý : Ủa ! sao chính mình và con phải chịu 
phơi nắng ở đây, chắc gì họ giải quyết, họ 
lại đẩy lên tòa án nữa thì càng mệt thêm. Sao mình lâu nay không 
hỏi Tạo Hóa để biết đường di. Cứ loanh quanh nhờ hết người nẩy 
người nọ, tới lui bao nhiêu bận ở Phường, giờ phải lên tới Quận. 


Tôi liền tính được Dịch Tượng là : 


Thuán Kión động hào sơ biến ra Thiên Phong Cấu 


== Kind == Ngódi 
cương chinh Tưởng ngộ 
о——— chinhquyën ==. ый 
| TŠ dàn phố sipað 


| À ! thì ra chỉ có vậy mà lười biếng mấy chục năm qua không mở 
ra xem. Thôi về con, không cần thưa gởi đâu hết. 

Tôi chạy thẳng tới gặp gỡ (Cấu) cấp chính quyền (Thuần Kiển) 
| thấp nhất (động hào sơ) là Tổ Dân Phố, trình bày nội vụ và giấy tờ 

nhà đất. 

| “Đúng rồi !” Ông Tổ Trưởng Dân Phố nói, ông vẫn biết căn 
nhà nầy có chủ, nhưng lâu quá không thấy chủ đến, không biết chủ ở 
đâu. Nhiều lần chú Tỉ thuê nhà kêu người bán, nhưng tổ Dân Phố dë 
đặt không chứng thật, nên không bán được , rất may. 

Hai mẹ con chú Tỉ từ bên Tàu qua không thân thích họ hàng, 
| mướn nhà rồi ở luôn cho tới nay. Hai năm đầu còn trả tiền, nhưng 
sau đó đến nay vì họ nghèo khó, ba má tôi không lấy tiên nhà nữa. 
| VÈ sau ba má tôi đòi nhà lại mấy lần cũng không sao giải quyết được, 
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vì nếu trả rồi thì ho không biết phải di đâu, làm sao có nhà mà ở, 
nên họ túng quá phải làm liều ở h đoạt của người vậy thôi. 

Nay chú Tỉ đã mất cách đây mấy năm, còn mẹ là bà xẩm già 
trên 80 tuổi sống cô độc, nghèo khổ, bệnh hoan. . . 


Ông tổ trưởng khuyên tôi : đã làm ơn thì làm ơn cho trót, để cho 
bà ở thêm, chắc cũng không bao lâu vì bà đã mòn mỏi lắm rồi. .. 


Vài tháng sau, bà trở bệnh nặng và qua đời trong bệnh viện. 
Chính quyển địa phương cho người cháu họ ở đâu xa đến dọn hết аб 
đạc, rồi mới báo cho tôi hay qua nhận nhà. Nó mục nát hết, chỉ còn 
mái tôn nhà chánh là dùng lại được . Tôi phái don dep và xây cất 
mới toàn bộ như hiện nay để ở và làm Quán Dịch Y Đạo Nam Thanh 
từ đó. 


Chuyện đời có khi rất giản dị, chỉ cần sống bằng tình nghĩa là 
đủ. Người học Dịch như tôi mà có lúc cũng hó đổ. .. may mà có Dịch 
Lý chỉ đường rất nhẹ nhàng để tôi bòn được chút phúc đức. Tranh 
chấp, thưa kiện lo toan chỉ thêm khổ ải cho mình, cho người. Cứ ở 
phải, Trời cho. Số không mất của thì dù của ở trong tay người ba 
bốn chục năm vẫn “châu hoàn hợp phố”, phải không các bạn ?! 
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| CUỘC CHIẾN VÙNG VINH 


| Hòa Hưng 1990 
Làm một ẩn sĩ giữa chốn thị thành 
không phải là chuyện dễ. Từ lâu Nam 
Thanh tôi đã cố tự giữ mình không dính tới 
chuyện thế sự nhân tình, mắt không muốn 
nhìn, tai không muốn nghe, trí không 
muốn nghĩ đến, để cho lòng được thanh 
thần. 
Nhưng rói ngoài ngõ trong nhà thiên hạ bàn tán xôn xao sắp có 
chiến tranh vùng Vịnh giữa Mỹ và Iraq. . . 
Lại nghe nói ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc dà bay sang 
Iraq điều đình vẫn không xong, ông trở vé Paris tuyên bố : có chiến 
tranh bay không chỉ có Trời mới biết được ! 


Quả tôi có xúc động bởi lời nói của Ngài. Đâu để thử lúc nào đó, 
người học Dịch ở trong ngõ hẻm như tôi có thể biết được chăng ? 

Hằng ngày, thường lệ ngủ trưa dậy tối tắm xơng ra ngôi bàn làm 
việc. Hôm nay cũng thế, khi ngồi vào bàn một lúc, chưa lầm việc gì 
thấy đang rảnh rang và đầu óc đang sảng khoái sáng suốt, tôi bèn 
nẩy ý hay là mình thử dùng Dịch lý để biết chuyện Vùng Vịnh xem 
sao ?! 4 


Xem lịch là ngày 10 tháng 11 năm Canh Ngọ giờ Mùi (26-12- 
1990) tính ra được Dich Tượng : Thuần Chấn - động hào lục biến ra 
Hóa Lôi Phê Hap. Tôi liền trụ thần trong giây phút để doc Y Tượng 
Dịch và hội lý quán thông, Sau đó lấy giấy bút ra viết một mạch như 
sau; 


I Tu Y Muốn Biết : 
Có xảy ra chiến tranh không ? 


Mỹ và Iraq trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh như thế nào ? 
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II. Luật Tạo Hóa Hién Ló Báo Tin : 
Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ tức tự dung lòng tôi 
muốn biết vậy là thời cơ đứng lúc ấy là : 


== becha = 


Thuân Chấn Hóa Lôi Phệ Нар 
Động đã Khiết dã 
Động Dụng Cấn Нор 


IH. Phát Y : biến thông Danh Y Tượng Dich : 
Thuán Chấn - Phệ Hạp là : Chấn Động - Cấu Xé 
1. Hỏi : có chiến tranh không ? 

Lý luận : Thuán Chấn là cùng động , là binh lực của cả hai 
bên động dụng. Động tới hào lục là cực động, động dữ dội, động rén 
vang (trùng trùng chấn kinh). 

Phệ Hạp là khiết dã là cắn hợp, cẩu hợp, cấu xé nhau, cắn lộn 
nhau, 
Hội Lý Quán Thông là có айу động binh lực của cá hai bên dit 
dói (Thuần Chấn) để xé xác nhau (Phê Нар) 
€t Luận : Thuần Chấn - Phệ Нер được lý : có chiến tranh 
Có thể biến thông lý luận kiểu khác như : cùng động cùng di, 
cãi cọ chửi bới nhau được không ? - Được. Nhưng vì ý muốn biết lúc 
đầu là có chiến tranh hay không giữa hai nước thì phải trả lời thẳng 
vô để là có chiến tranh. 
hiến tranh theo nghĩa ở đây là có tầm cỡ qui mô của cả hai 
phía vận động, chuyển động bình lực hùng mạnh nhất, xáp trận 
đánh nhau đữ dội, súng nổ, bom rơi, người chết, nhà tan. .. tức đánh 
lớn kinh khủng, kinh hoàng liên quan cả thế giới như loài Người trên 
địa cầu đang lo sợ quan tâm. 
Y muốn biết ban đầu của mình rất quan trọng vi nó bỗng nhiên 
vô tư xuất hiện như thế nào thì trả lời theo thế ấy. Có thắc mắc thì 
có giải đáp, 
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_ Vậy ở đây ta cứ trả lời thẳng một trong hai (Âm Dương) là có 
hoặc không có chiến tranh. Đủ rồi. Còn nếu biến thông qua ý khác 
thà chưa thỏa mãn để tài hoặc đó chỉ là những $ bổ sung cho ý chính 
| muón biết. 


Thuận dòng thắc mắc tôi tự hỏi tiếp : 

2 - Nếu có chiến tranh thì chừng nào xảy ra ? 

Theo ta được biết : hai đàng đang sắp đặt cuộc gặp gỡ cấp cao 
giữa Bộ Trưởng Ngoại Giao hoặc Tổng Thống gì đó để đàm phán. Sự 
¡kiện này hợp với nghĩa lý Thuần Chấn - Phê Нар : cùng di - cãi lộn, 
| nén ta chọn làm Tình lý Cơ động rồi dùng phép Phác Họa Định kỳ 
(trá lời : 

-Chừng nào thủ lĩnh hoặc cấp cao nhất của hai phía vừa đi 
| (Thuần chấn) hội đàm (Phệ Нар) lần thứ hai (Thuần chấn) thì đánh 

nhau (Phệ Hạp). 


3- Bên nào động binh trước ? 
- Mỹ ! vì phe Mỹ là quân viễn chinh (Thuần Chấn = di động) có 
nhiều đội quân nước khác hỗn hợp (Phê Нар) đang xiết vòng уйу 
| (Phé Нар) sẽ động trước (Thuần Chấn) 


| 4- Đánh nhau trên không hay dưới đất ? 

(lúc đó người ta chỉ phỏng đoán chứ chưa biết rõ vì cả hai bên 
| dèu đang chuẩn bị hai khả năng có thể tập trung đánh nhau bằng 
| không quân, hóa tiễn trên không hoặc bằng bộ binh đổ bộ với xe 

tăng... .) 

Xét tượng Thuần Chấn động hào lục là động mạnh ở trên cao. 

Tượng Lôi = = động biến Hóa = là có sm sét nổ rn (Lôi) lửa 
đạn chớp sáng (Hỏa) trên bầu trời. 


Vậy là có đánh nhau trên không ! 


5- Đánh nhau vào ban ngày hay ban đêm ? 

Đến đây tôi chợt nhớ lại câu chuyện của một cậu học trò vừa kể 
hôm qua là : - Tối hôm trước, cậu đang ngổi trong quán giải khát 
uống nước, bỗng một tiếng nổ lớn phía sau lưng ở trên cao làm cho 
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miéng chai văng vãi khắp nơi, nhung không ai bị thương tích gì. Cậu 
ta nhìn lại là do có chai bia nội hóa đang để trên giá, chắc lên men 
sao đó, bỗng nổ tung vỏ chai. 

Tôi lấy ngay sự Tương Quan, Tương Hợp này để trả lời Tương 
Ứng là : 
- Có đánh lén ở trên trời cao vào ban đêm. 


Chiến tranh như vậy thì cuối cùng ra sao ? Ai thắng ai bại hay 
là sao ? 

Nhìn lại đồng hổ, câu hỏi này đã lọt vào giờ Thân nên thuộc 
diện : Hằng - Đại Tráng. Tôi phát ý : - Chiến tranh dai dàng (Hằng : 
trường cửu) làm cho lớn mạnh (Đại tráng) bën vững (Hàng) phe 
cường quốc (Đại Tráng) ở lại gắn bó (Hằng) với nơi dầu khí (Đại 
tráng: phun lên) 

- Cuối cùng không có kẻ thắng người bại vì Hằng là trên xướng 
(Lôi) đưổï hoa (Phong) tung hứng nhau để xây nën lớn mạnh bën 
vững lâu dài (Đại tráng - Hằng) theo chí hướng cố hữu của họ (Đại 
tráng - Hằng). Vì vậy đây chỉ là chiến tranh cục bô, một điểm nóng 
chứ CS thể đưa đến chiến tranh toàn cầu được . 

Câu chuyện nåy, Nam Thanh tôi bỗng động tâm tự ý thắc mắc 
giải đáp cho riêng minh để thử sức học Dich nên Dën lúc đó viết 
thẳng một mạch trên giấy nháp, nhìn äng hổ không đẩy 1 tiếng. 
Tôi biết việc này hết sức nguy ëm ai bạo lực thường không ưa sự 
thật nên tôi đã cất giữ kín bài viết và cũng không theo dõi kết quả 
thực tế có đúng như vậy không. Coi như nói chơi rồi bỏ : “mua vui 
cũng được một vài trống canh” (ND). 

Tới nay (1997) tôi chép lại để làm tư liệu cho người đời sau có 
thêm điển hình trung thật về phép nói Dịch, ngoài ra chẳng có ý gì 
khác. Riêng bạn nào rành vé “cuộc khủng hoảng vùng Vịnh” thì 
minh chứng để sáng tỏ thêm, 


6- E lỡ biết tới đây thì biết luôn đến tận cùng nên tôi thắc mắc tiếp 


Vừa rồi vào đầu tháng 12-1997, nghe đài truyền hình Việt Nam 
thông tin tình hình vùng Vịnh lại căng thẳng, Mỹ đem binh lực hùng 
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hậu tối tân nhất bao vây sẵn sàng tấn công Iraq. Phía Iraq tuyên B6 
| sẽ bán hạ nếu máy bay thám thính Mỹ bay vào vùng trời Iraq. 

Lý do là sau cuộc khủng hoảng vùng Vịnh 1990 Liên Hiệp Quốc 
và Mỹ ra lịnh cấmvận trừng phạt nặn né Iraq. Đoàn thanh tra LHQ 
trong đó có Mỹ buộc Iraq phải để cho kiểm soát các cơ sở nghỉ là chế 

| tao vũ khí hạt nhân, Iraq phản đối Mỹ và trục xuất nhân viên Mj. 

| Do cấm vận lâu ngày, dán chúng Iraq khốn khổ trầm trọng nên LHQ 

| nói lỏng phán nào cho Iraq được bán dâu đổi lương thực thuốc. 
Ngược lại Iraq phải cho LHQ nhất là Mỹ thanh tra hạt nhân. Tinh 
hình vùng Vịnh cứ giằng co kéo dài tới nay chưa lúc nào ổn định hán. 
. . chiêm nghiệm lại gån giống như tôi đã lý giải trên qua hai Dịch 
Tượng : Thuần chấn - Phê Нар và Hằng - Đại Tráng vậy. 


TRI ÂM BÚNG LÚC 


Hòa Hưng 1991 
Khi tôi chính thức đọn nhà về Hòa Hưng ở 
năm 1990 thì cũng từ đó Quán Dịch Y Đạo 
Nam Thanh khởi sắc hẳn, nhiều người đến 
giao lưu học hỏi, nên tôi nghĩ cần có thêm 
giảng viên phụ đạo, rành Tây Y càng tốt. 
| Bỗng trưa nọ, tôi chực nhớ Dược 
| Dĩ Nghiêm trước có học ở Hội Dịch Lý 
Việt Nam và làm Trưởng Ban Văn Nghệ 
của Hội, nghe chừng có nhà thuốc Tây ở 
miệt ngã tư Bảy Hiển. Tôi chưa tới đó lần nào, nhất là sau 1975 tới 
nay không có tin tức gì về chú ấy. 
| Lúc đó tôi mở Tượng là : Sơn Phong Cổ - Sơn Thủy Mông. Tôi 
lin phát ý : 
- Giờ này thích hợp cho việc cổ động, cổ vũ, cổ xúy (Cổ) - người 
vật việc gì mờ mịt, mông lung (Mông). 
- Đối với tôi hiện giờ thì DS Nghiêm là mờ mit, không rõ 
(Mông). Có lẽ Nghiêm đang ở truông Mông tức bị hạn chế hoạt động 
| 


H 
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(Sơn ngoại là chỉ dá, ngăn chán Thủy nội là hãm dá, kém hãm) do bi 
tật 2 chân từ nhỏ, giờ ở chế độ mới khó hơn. 


Nếu vậy thì mình nên lợi dụng giờ này đến cổ động, cổ vũ y 
chắc được . Nhưng trước hết phải tim hỏi y có còn không và ở đâu 
cái 

Mặc cho trưa nắng chang chang, tôi vọt ngay lên Bảy Hiển, tới 
ngã tư, tôi quan sát kỹ tứ phía không thấy có nhà thuốc tây nào gần 
đó. Tôi bèn dùng Dịch Tượng Cổ - Mông chỉ điểm cho nhanh. 

À 1 Kia rỗi ! tới tiệm quảng cáo (Cổ vũ) bán áo mưa, tái xách 
treo lũng làng bít bùng (Mông : Thiên võng tứ tượng = lưới trời 
giăng bốn mặt), hỏi thăm thì họ nói : không biết, nhưng quẹo cua 
phải, cách vài căn, hổi trước có nhà thuốc Tây, sau nầy nghỉ bán lâu 
lắm rồi. 

Tôi theo lời đến đó quả nhiên không có nhà thuốc tây nào, 
nhưng lại thấy có hai tiệm sát nhau déu bán túi xách áo mưa treo 
lủng lắng. .. Đúng Cổ - Mông thật sự rỗi, còn chán chờ gì nữa, tôi 
bước vào tiệm gần, dợm hỏi thì trực thấy bóng dáng Nghiêm ngói 
khuất trong đó. 

'Chúng tôi tay bắt mặt mừng róm ran, hàn uyên tâm sự đủ điều. 
. Nghiêm nói từ dạo ấy đến nay đã dẹp bán thuốc tây, phần vì gia 
đình quán lý chặc sự giao du, phần vì đi đứng bất tiện nên Nghiêm 
càng ít ra ngoài, tỉnh thần trở nên tù túng, mới dạy nhạc cho một 
vài người ở nhà cho đỡ buồn, nhưng nhạc càng làm buồn hơn. .. còn 
tiệm bán túi xách là của gia đình, không phải việc của Nghiêm. 

Thấy vậy, tôi liền động viên (Cổ động, khích động : đánh trống) 
Nghiêm (đang là chánh Mông, bị Mông) cùng tôi chăm lo Quán Dịch 
Y Đạo chắc thích hợp hơn, dóng thời theo tôi đó đây cho vui. 
Nghiêm rất mừng vì từ đó được có cơ hội tháo cüi sổ lông. .. gia đình 
Nhgiêm cũng an tâm. 
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BỪNG GIỬN MÄT VÕI SU HUYNH 


Hòa Hưng, 1992. 

Tối nọ, sư huynh Cao Thanh nhờ tôi bán 
dùm xe gắn máy mini cót. Tôi hứa để hỏi 
lại chị tôi vì lâu rồi chị muốn mua 1 chiếc 
gắn máy nhỏ, nhẹ, rẻ để làm chân đi. 

Lần đầu tiên tôi thử làm “cò xe” 
và sån dùng Dịch giởn mặt với sư huynh 
một chút cho vui, nên sáng hôm sau tôi 
| kiểm qua các giờ trong ngày để tìm Dịch 

'Tượng thích hợp thà thấy có Cổ - Thuần 
Tốn là ngon ăn nhất : chịu khó cổ động (Cổ) sẽ được vô mánh 
(Thuần 7ố% : Thuận nhập) do thuận mua vừa bán (Thuần Tón) xế nổ 
(Cổ : Phong nội là khí áp suất bên trong, đẩy piston tới lui lên xuống 
do có Sơn ngoại là cylindre ngăn chán nên phát ra tiếng nổ rén là có 
như đánh trống). 


, Đợi tới đúng 9 giờ sáng tôi mới qua gặp chị tôi. quả nhiên chị 
lông ý mua ngay với giá 1 chỉ 2. Tôi nói phải đem tiên mặt qua lấy xe 
Dën trước 11 giờ. Đồng thời tôi ghé cho sư huynh biết để đem xe lại 
nhà tôi ngay. Sư huynh ngạc nhiên sao nhanh quá vậy, mới nói hổi 
| hôm, sáng bán được liën, trong khi huynh rao bán cả mấy năm rỗi 
| chẳng ai dom ngó tới. Tôi chỉ cười mim... 
| Qua sự trung gian sắp xếp của tôi, hai bên thuận mua vừa bán 
rất hài lòng, còn cám ơn tôi nữa. Dĩ nhiên tôi được hai gës tiền cò mà 
sư huynh đã hứa. (Tập sóng phẳng cho quen dà với người thân, miễn 
hông thiệt hại cho ai là được ). Sự thật tiền cò chẳng đáng gì mà 
quan trọng là tôi đã giúp chị tôi mua được xe đúng ý quá rẻ, đồng 
thời âm thẩm chọn giờ linh thử xem sư huynh có tài bắt số trúng lớn 
- để cứu nghèo không. 
| Quả nhiên sư huynh không bó qua cơ hội vì đã phát hiện Cổ là 
H xế nổ, Thuần Tốn là vô mánh hai lån : vô 1 chi 2 rồi; còn số xe lại là 
512 , váy có hai số 12, (212) một trung gian, hai mua bán. Kỳ nầy 
| m lớn (Cổ, động hào ngũ : nổ to) sẽ vô đây trên dugi (Thuần Tốn : 


| DLVN6 321 


264 


Thuận nhập Мп nữa). Chẳng những huynh trúng được gần hai triệu 
mà còn cho số để gia đình bạn hè trúng lớn theo. 


Vốn tôi không trông may rủi do cờ bạc đánh số ngay cả mua 1 
tờ vé số cũng không. Tôi chỉ nhân động tĩnh mua bán xe để bày 
chuyện “trước mua vui sau làm nghĩa”. Biết tôi vậy nên sư huynh 
không màng thưởng cho tôi dù chỉ 1 ly cà phê đen. Tôi vẫn mỉm 
cười, raién sao sư huynh và mọi người vui là tôi vui rồi. .. 


HỮU DUYÉN. .. TƯƠNG NGỘ 


Hòa Hưng, 1993 
Em gái út tôi được người mai mối sắp làm 
đám cưới. Ba má chú rể vừa từ Mỹ về 
muốn có giấy kết hôn bây giờ để bảo lãnh 
em tôi qua Mỹ càng sớm càng tốt, nên 
giao tôi phải lo cho được trước ngày họ vë 
lại Mỹ, chỉ còn chưa đẩy một tháng nữa. 
Tôi là một thường dân lại không 

quen việc náy nén phải đến văn phòng 
luật sư và các nơi làm dịch vụ, họ déu 
nói thời hạn gấp quá không làm kịp, dù 
chịu tốn tiền vẫn không chắc được . 

Đã hứa tôi phải giữ lời để bên đàng trai hãnh diện và gia đình 
tôi được an tâm. Vì tình nghĩa danh dự cùng hạnh phúc của gia đình 
và em gái mình, bất đắc đĩ tôi phải nhúng tay. Vất vả qua mấy ngày 
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đêm mưa nắng chạy lo rồi mà tôi vẫn chưa thấy đường “binh” nào ` 
chắc cú nhất. 


Buổi tối nọ, tôi vừa về tới nhà vợ tôi lin nói : “khỏe rồi ! có 
Mai vợ chú Bôi làm được . Chú Bôi vừa ghé thăm, nghe chuyện, nói 
chắc như vậy, ngày mai ông đem giấy tờ qua cho cô Mai xem ”. 

Tôi ngờ ngợ vì Bôi là bạn thân của tôi lâu nay nhưng đâu có 
nghe nói Thím nó chuyên làm việc này bao giờ, chỉ biết Thím ấy hiện 
là phóng viên báo chí nước ngoài về kinh tế. Thôi để tôi hỏi Dịch cho 
chắc, Lúc đó nhằm Tượng : 

Thiên Phong Cáu _ Thuần Kiên : Tương Ngộ - Chính Yếu. 

Tôi lin ngụ ý : 

- Phần tôi là : tình cờ gặp được (Cu) - chỗ vững chắc (T. Кіёп) 
- Về Cô Mai là : phóng viên hay gặp (Cãu) - nhiều cấp chính quyển 
| (T. Kién) 
Cô Mai ứng với hào Âm của Tượng Cấu : giao tiếp với 5 hào 
Dương. Âm động hóa Dương là tiến thần. 
Hiện tượng : Về đêm là Ат, cô Mai là nữ Âm động lo việc em gái tôi 
là Âm, vợ tôi là Âm báo tin... Theo Khoa Giao Dịch Xã Hội thì 
| Dụng, Thần cường động tức phải vượng Động mới là vấn để, mới là 
chánh Nhật Thần. Vậy tôi phải đi gặp ngay cô Mai (Âm) trong đêm 
тиа (Âm) cùng với vợ tôi (Âm) để thúc đẩy Âm vượng động tối да... 
Luận tới đây, tôi hối vợ tôi cùng đi gặp cô Mai ngay bây giờ dù 
| trời dang mưa đêm, kéo qua giờ khác thi uổng lắm, vì đây là cơ hội 
| hiếm có, Trời cho đó (Tượng Cấu - Kiên - Kiên). 
Đường phố vắng lạnh, nhà nhà kín cửa, đã 10 giờ đêm rồi, Mai 
Bôi ngạc nhiên. . . Cô Mai nghe chúng tôi ngỏ ý nhờ giúp lién phá 
Пеп cười : “Em đâu từng làm việc náy. Bói cương với anh chị đó. Bói 
|уё có nói gì với em đâu. Nhưng Anh Chị có việc nhờ, để em cố gắng 
thử, chắc được vì em quen biết nhiều”. 
Sau mấy ngày thăm đò thủ tục, cô Mai bắt đầu tiến hành nộp 
.đơn xin tại Sở Tư Pháp và sau đó bỏ công ăn việc làm cùng chú rể ra 
Hà Nội gặp phái đoàn Mỹ và Bộ Nội Vụ đúng vào ngày Mỹ bỏ cấm 
wën Việt Nam, lập Tổng Lãnh Sự Quán bìnhthường hóa bang giao 
gita hai nuóc.. nên phải vất vả thêm mấy ngày chờ đợi. 
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bui cùng nhờ сё Mai quen lớn hiểu lại nhiệt tình theo sát hó 
sơ nên chi trong vòng đúng 15 ngày đã có giấy kết hôn cho em gái 
tôi trước 1 ngày đàng trai về Mỹ, thay vì theo thủ tục thông thường 
qui định ít nhất phải 45 ngày sau khi hồ sơ hoàn tất mới có được . 


Làm được việc n ày chẳng khác nào chuyện đi câu cá : phải hội 
sẵn các điểu kiện Át có và đủ, rồi mới nói câu có được cá hay không. 
Biết có thời cơ đến là mừng rồi nhưng cũng phải khéo nắm bắt và 
biết vận dung thì mới nên. Đó là nóivé Tài còn phải cẩn Đức nữa. 
Đức của Trời, Đức của người và muôn vật. Đức ở đây chính là lòng 
Nhân nghĩa của mọi người lớn nhỏ xa gần lâu nay kết tụ hóa thành 
dù chỉ trong một việc cón con cũng tràn đẩy Tình Người. Thay mặt 
gia đình và em gái, tôi xin biết ơn tất cả : Trời Đời Người đã rộng 
lòng giúp đỡ. 
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BAO LƯU DU VẬN 


Hoa Hung 1994 
Có học viên hôi vào giờ Tiệm - Quan đội 
@ banh nào sẽ thắng ? 

Người đó cho biết : đội Quảng 
| Nam - Đà Nẵng và đội Cảng Sàigòn sẽ 
| e2 đấu chung kết tranh Cúp Cảng Sàigòn tại 

sân Thống Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh 

e (Sàigòn cü) vào chiều ngày 18 tháng giêng 
năm 1994 tức mùng 7 tháng chạp năm 
Qúy Đậu. 
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| Xét giữa hai đội, ta chọn đội nào phù hợp nhất với Y Tượng Dịch 
“Tiệm - Quan thì lấy làm Tinh lý Chánh động để trả lời. 
| Tính lý Tiệm là Tiến dà, là từng bước di, là có sự di. 

Tính lý Quan là quan dã, là dòm ngó, là quan khách : 
- Ta liền hội lý biến thông : 

Tiệm - Quan : Bước tới - khán đài, 

Quan - Tiệm : đội khách - đi tới. 
|- Vậy ta có câu biến thông vô tư tổng quát (1 Y) : 

Đội khách > bước tới > khán dài > hưởng lộc 

(Quam) (Тт) (Quan) (Tiệm) 

- Đội QN-DN từ ха tới là đội khách (Tiệm - Quan) so với đội Cảng 
'Sàigòn là đội chủ nhà ở SàiGòn. Vậy đội QN-ĐN tháng hay thua ? 
_ Phân tích lại kỹ câu hỏi là hỏi đội nào thắng chứ không có hỏi 
thua. 
- Vậy ta kết luận : Đội QN-DN thắng, vì là đội khách (Quan) từ nơi 
khác đến (Tiệm) thì sẽ được bước lên (Tiệm) khán đài (Quan) để 
hưởng lộc (Tiệm : phúc lộc đồng lâm chỉ tượng) lãnh cúp. 

Như thế Đội QN-ĐN thắng là cái chắc. 
| ` Nhưng đến tối, người đó cho biết trận đấu bị hoãn lại, sé đá vào 
pubs tối hôm sau. Tôi nói như vậy phải tính Dịch Tượng lại đúng 
ngày giờ đá là : Tỷ - Tuy. 
| Sau khi lý luận và biến thông, tôi kết luận đội Cảng Saigon sẽ 
thắng, vì : 

Tj : là qui căn, là số một, là đầu cả, là thành phố lớn, là đội chủ 
nhà. 

Tuy : là nhóm họp, ở một chỗ, dón tụ, đông người, là trưng tập, 
là gôm thâu. 
Nên đội Cảng Saigon phù hợp hơn đội QN-DN. Vậy đội Cảng Saigon 
là tình lý chánh động. Kế tiếp tôi có câu biến thông : Ty - Tuy : Qui 
un - Trưng Tập : Gom vé - đội trưng tập (tổ chức, mời gọi) cúp vô 

ich (Tỷ). Vậy là đội Cảng Saigon sẽ giữ thâu (trưng tập : Tuy) vô 

địch (số 1 : Tỷ) tức là thắng rồi. 

Tôi còn cẩn thận để xác quyết hơn bằng cách lấy Dịch Tượng 
Âm Dương đổi đãi của Trạch Địa Tựy là Địa Phong Thăng để rõ 
nghĩa Tuy là đậu, ở một chỗ so với nghĩa Thăng là bay vọt, không ở. 
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ơi đây luận thuộc phạm vi tình lý thắng thua bằng như đậu 
rớt. Kẻ thắng tức đậu, ở lại là Tuy, còn kë thua là rốt là bay biến, . . 
Đội Cảng Saigon vừa hợp cả Tỷ (thành phố lớn) và 7y (đông người, 
ở một chỗ) nên thắng là cái chắc, 
Kết quả chiêm nghiệm : theo dõi trận đấu thực tế, đội Cảng 
Saigơn thắng 1-0, 


Luận lý : Dịch lý là lý Biến Hóa, lý thay đổi, là lý Đông Nhi Dị 
(giống mà hơi khác) khắp nơi mãi mãi. 

Ấp dụng Dịch lý trong câu chuyện này vào từng phạm vì tình lý 
từ lúc có ý muốn biết đến suy luận, biến thông kết luận xác định, rói 
lại đổi Dịch tượng ứng hợp với hoàn cảnh mới để có kết quả hiểubiết 
đúng thật chính xác với thực tế, đã minh họa thêm cho ta thấy Lý 
Dịch sâu sắc huyền diệu và đáng tin cậy biết chừng nào. 

Tất cả đều phái thay đổi, không có gì chắc chắn cố định cả, 
nhất là khi điều kiện hoàn cảnh đã đổi thay thì sao ta không thay 
đổi cách nghĩ, cách làm cho thích nghỉ với hoàn cảnh được . Người 
học Địch sở di nói đúng là do đã quá am tường, quá thông thạo đạo 
biến thông ở bất cứ phạm vi tình lý nào, chứ chẳng có gì lạ cả. 

Người đời thường cho chuyện được thua là số mệnh hoặc là may 
rủi. .. là tất yếu là ngẫu nhiên. Ấy là vội nói thế thôi, chứ sự thật 
tất cả dü là tất định hay ngẫu nhiên đều do qui luật Dịch Biến mà 
thành ra, vì Dịch gồm cả Đồng và Dj , cả tất định và ngẫu nhiên. 


Để có kết quả nào đó thì phải hội nhập các yếu tó dièu kiện Át 
có và đủ thì nó mới biến hóa, hóa thành như thế, bằng không sẽ có 
kết quả hơi khác hoặc quá quá khác. Nên phải chú ý, nhất là Thời 
(Lúc) xảy ra rất quan trọng. Người đời mấy ai bỏ công nghiên cứu 
sâu chắc được chữ Thời : Thời Trời, Thời Người, Thời muôn vật đã 
đang sẽ Dịch Biến tới đâu. như thế nào, nên đa số mắc phải sai lầm 
trong biết bao lần xét đoán, quyết định và hành động. Mong rằng 
Dịch Lý Học Việt Nam sẽ giúp thiên hạ đỡ phải mờ mịt, ít nữa trong 
cuộc sống thường nhật. 


E 
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Nhán sy dóng tinh vé dá banh trén, tói nhó lgi trong gán dáy 
cũng có Chiệm Nghiệm chơi một vài trận đấu quốc tế, xin kể ván tắt 
để làm bằng. Chắc các bạn còn nhớ : 

Cũng nhằm Dịch Tượng Tiệm - Quan, có người hỏi : giữa hai đội 
Pháp với Ý, đội nào thắng ? 

Lâu lắm rồi, tôi không theo đõi thời cuộc quốc tế nên rất nghèo 
về Tính lý các nước, chỉ nhớ loáng thoáng hổi nhỏ học địa lý, nước Ý 
là một bán đảo thò dài ra Địa Trung Hải, gần chót mũi có đảo nhỏ 
nên tôi mường tượng giống như một cái chân đang đá một vật gì. Mà 
chân có hình dạng gấp khúc từng đoạn để đi đứng phù hợp với lý 
tượng Tiệm là tiến chậm, là tuần tự, từng nấc, từng bước. Vậy nước Ý 
có hình dạng giống cái chân đi nên tôi cho là ứng hợp chánh tượng 
Tiệm. 

Khi Tình lý chánh động đã lọt vào Chánh Tượng Tiệm thì ta lấy 
Biến tượng Quan trả lời. 

Quan là quan sát, nhìn thấy - 7iệm là tiến tới bậc thang - Quan là 
khán đài nơi có nhiều khán giả, quan khách. Nên tôi kết luận : đội Ý 
(Chánh Tiệm) tiến gần khán đài (Quan) là thắng. Và kết quả đội Y 
thắng trận đó thiệt, 


o 


Như trận giữa Đức với Dan Mạch mà tôi đã kể chắc Bạn còn 
тһ. Lúc đó có người hỏi tôi trước hai ngày, họ lấy Tượng lúc dá vào 
gi Bóng Nhân - Dën, 

Do tôi có để ý và biết được một ít về tình hình nước Đức lúc bấy 
giờ đã sáp nhập Đông Đức và Tây Đức thành một nước Đức thống 
nhất. 

Tuy nói là đội Đức, nhưng trong đó đa số là cầu thủ của Tây 
Đức, với một vài cầu thủ Đông Đức cùng đá để gọi là. . . Như vậy 
theo tôi, Đồng Nhân là cùng người, ở phạm vi đội banh của Đội Đức 
có vấn để đồng hóa, thống nhất với nhau nên tôi chon đội Đức là 
chánh Đồng Nhân ở chánh tượng. Vậy chỉ còn lấy Biến Tượng Dón là 
thoái dã, ẩn trốn là thua thấy rõ. 
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Кё quả : đội Đức thua, không ai ngờ vì đội Đức dang là đương 
kim уб địch thế giới, còn đội Đan Mạch là đội rất yếu, chẳng mấy 
tiếng tăm. Trận này, nhiều người có máu cờ bạc, cá Đức thắng, dèu 
thua đậm. 

Cũng trận này, sư huynh tôi ở nơi khác lại bị Tạo Hóa che 
không cho thấy Đồng Nhân trước dé dàng mà khiến Anh thấy Dón 
trước nên khó luận hơn. Anh thấy tình lý đội Đan Mạch được chen 
vào sau chót thay thế cho đội Nam Tư, nước đang bị cấm vận. Vậy 
đội Dan Mạch đi vé vớt được độn vào là chánh Dón ở Biến tượng, 
ed ch biến thông Đồng Nhân là thắng hay thua ?? Hơi khó ! 
Nhưng với Anh, chịu mài ý một chút thì cái lý thắng đã có ở Đồng 
Nhân : thân thiện, gần gũi : 

- Gần nhất (Đồng Nhân) với đỉnh cao (Thiên) mà sáng (Hóa) là 
cúp vô địch vậy. 


Luận Lý : Nói chung, Dich Lý chỉ là Trí Tri Y Thức Tiên Hậu Thiên 
mà thôi. Đúng sai là hệ ở Trí Tri Y mờ tỏ, sáng tối lúc bấy giờ có 
hợp tình, hợp lý, hựp sáng, hợp đức trong phạm vi tình lý ấy hay 
không, chứ chẳng có gì lạ cả. Nếu phù hợp đúng lúc là có đạo biến 
thông thì đù ở hoàn cảnh góc độ nào vẫn nói không sai. Thế mới rõ 
giá trị Dịch Lý là vạn vật qui nhất lý vậy. 


E 


Thêm hai bằng chứng nữa là : 

Bữa nọ, tình cờ tôi được xem trên truyền hình đang diễn ra 
giữa đội Á Ráp và Nhật Bản, tại sân của Å Ráp nhằm Tượng : Cấu - 
Tụng : Tương Ngộ - Bất Hòa. 

Sau «hi quan sát một hồi, tôi lién chỉ cho các con tôi thấy : - đó, 
trên nóc khán đài có treo hai ảnh lớn của hai vị Ả Rập quan trọng 
nào đó. Đặc biệt là hai ảnh này để sát nhau mà truyén hình chứ 
Se chiếu lại cảnh này làm tôi chú ý : 

Cấu : là hai ảnh đang tương ngộ, cấu kết, là người Á Rập, đất 
nước А Вар, đội А Вар, sân Á Вар. Vậy Cấu đã ứng hợp với đội Á 
Rập là đội chủ nhà thì sẽ Tựng : là luận dã, bất hòa, cãi vả, nên 


DLVN6 


ESE 


ъй 


ngắm cái lý thua chắc. Chúng tôi theo dõi đến hết trận, quả đội А 
Rập thua thật. 


Luận Lý : Qui luật Dịch Biến rất vô tu. Bất kể hoàn cánh dá 
banh nhu thế nào, của ai cũng không thể ra khói qui luật Dịch được , 
bất chấp có nhân mưu, quỷ muu cũng ở trong vòng thiện mưu mà 
thôi. 


© 


Như ở trận banh giữa đội Pháp với đội Bungari, tôi lười mở Dịch 
Tượng vì nấu biết trước kết quả chẳng còn thú vị gì. 

Bỗng vợ tôi thấy trên màn hình một con gà trống ở đâu chạy 
lung tung giữa sân, xướng ngôn viên liên cho biết là do cổ động viên 
Pháp thả gà xuống để mừng Pháp thắng trước một trái rồi. Vì gà 
trống là vật tổ của dân tộc Pháp nên chẳng ai dám động tới, trọng 
tài phải tạm ngưng trật Bad, vị cầu thủ tìm cách đuổi gà ra sân, ít 
¡phút sau trận đấu tiếp tugas p ii; 

Qua hiện tượng ST TÔI nói chắc đội Pháp phải thua vì dám 
đem vật tổ thiêng lhg xuống айй chân người để chuốc thị phi. 
'Trông kia ! con gà-hoäii nfác làm sao, bị đuổi bát ra khỏi sân 
thật tội nghiệp. Se 

Thêm nữa, gần cuối trén đội Pháp đưa cầu thú mang áo số 13 
vào thay. Âu Tây tuy là những nước văn minh nhưng vẫn còn tin 
tưởng và kiêng ky những dièu bất tường như thứ sáu, ngày 13 v. у... 
Chẳng lẽ huấn luyện viên đội Pháp không quan tâm đến trong lúc đó 
có nhiễu lo toan khác. 

Nhưng dù sao con số 13 cũng là một tình lý đáng lo ngại đo 
người Tây Âu tiêm nhiễm tạo ấn tượng không may, nên vợ tôi lin 
nói là đội Pháp bị xui nữa. 

Quả thật, trận đó đội Pháp thua liên tiếp 2 trái rất đau (1-2). 


Luận Lý : Người học Dịch, ngoài kiến thức chuyên môn của khoa 
Dịch Lý, còn tự do linh động sử dụng kiến thức của nhân loại bất kể 
đúng sai, hay dở để làm Tình lý trong lúc nói Dịch hoặc Giao Dịch Xã 
Hội. 
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Cuóc sống nhân legi có rất nhiều qui ước, ta tùy nghi lợi dụng 
cái sẵn có, chứ ЁЙбпр thể can thiệp sửa đổi gì được hết, nên đâu 
phải lỗi tại ta. Vấn để là ta đang học khoa Động Tĩnh thì mọi động 
tĩnh đều có thể là Tình lý Cơ Động đối với ta lúc bấy giờ vì động tĩnh 
nào cũng có Trí Tri Ý tham dự. Thử hỏi tại sao lúc đó khiến ta thấy 
hiệntượng con gà, số 13, hai tấm ảnh hoặc nẩy ý là cái chân thò ra 
dá, là nước Đức dëng hóa, đội Đan Mạch độn vào v. у... lại có ý 
nghĩa liên quan đến kết quả sự việc ?? Nếu chẳng phải có vạn vật 
qui nhất lý, có luật tương quan, tương hợp, tương ứng, có trí tri ý 
người và muôn vật cùng vận động quây quần thì sao ta có thể hiểu, 
nói được và giải bày hợp lý đây ?? Rồi có chắc lån sau, lúc khác ta 
thấy những hiện tượng ấy, ta có dám nói thế không, có đúng vậy 
không ?? 

Người học biết Đạo Dịch Biến thấu lý Đồng Nhi Dj át phải nói : 
“Không, nhưng có thể. . .". Thế mới là linh động, mới là diệu dụng 
Đạo Dịch. Người chưa học, chưa hiểu Dịch Lý thì cho là khó quá, là 
ba phải, còn người biết Dịch rỗi thì quá dé,muón ngàn thứ đều phải, 
chứ đâu chỉ có ba phải. Vì ai vô tư phá chấp thì có thể biết muôn 
trùng, còn định lệ cố chấp thì chỉ biết một vài hạn hẹp. 

Có người nói biết việc người thì dễ, biết việc mình mới khó. 
Theo tôi không hån nhu vậy. Dé khó tùy thuộc nhiễu điểu kiện. 
Chẳng hạn cái gì ta có quan tâm và quan tám thường thì dễ hơn 
“trăm hay không bằng tay quen ”. Người học Dịch dùi mài đến mức 
độ nào đó thì rồi chẳng muốn biết trước điểu gì ở mình hay ở người, 
cứ sống bình thản theo đời thường, coi như chẳng biết gì hơn ai. 
Nhưng, bỗng vào lúc nào đó có một động tĩnh khiến mình xúc động 
muốn biết. Ấy là lúc Thiên Cơ máy động trong Nhân Cơ, gọi là Thời 
Cơ, Điểm Trời đà báo tin, nếu ta nắm bắt cơ hội hiếm có này, lin 
vận dụng sở học lâu nay thi có thể biết được , nên chẳng nói là khó 
hay dễ nữa. 

Còn со chưa có, chưa đến lúc, chưa báo tin, chưa hé lộ mà ta cố. 
tình muốn biết thì chắc là khó rồi vì chưa có Тао Hóa (cấu tạo Hóa 
'Thành) dà ở manh động, manh vi, manh nha thì ta lấy gì để biết, chỉ 
suy mò, бїойп đại may mà trúng chứ chẳng có giá trị vë Lý học. Cái 


DLVN6 


SSE 


263 


- 
tráng này là do trùng hợp lầm lẫn ghép đại hiện tượng đó vào phạm 
vi này thay vì là điểm báo cho phạm vi khác. 

Tuy nhiên, khi со đã có, đã máy động, dù lúc đầu khó thấy biết, 
nếu ta chí thành quyết liệt không chịu đầu hàng thì đến lúc nào đó, 
sau cùng ta vẫn có thể biết được „ đó mới là khó vậy. Nhưng sự thật, 
ít khi có trường hợp quá khó đối với người học Dịch từng trải. Như Y 
| TÓ Việt Nam là Hải Thượng Lân Ông dà nói : “Trị binh không khó. 
Trị bịnh khó mới là khó vậy. Khó trị không phải là không trị được . 
Còn bất trị là không trị ”. 

Người học Dịch khi không nói, ngoài việc không biết còn thường 
thì không cán, không thích, không thể nói được vì hoàn cánh sao đó 
nên không thể miễn cưỡng mà kém vô tư, tổn âm đức vậy. 


NAM THANH PHAN QUỐC SỬ 
Viết xong giờ Tĩnh Nhu 
Ngày 17 tháng 11 Đinh Sửu (16-12-1997) 
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BÀI ĐỌC THÊM : 
PHÉP TÍNH LỤC THÚ 


Khi an xong một Dịch Tượng (Qué), biết hào động, rồi ghép 
Luc thú vào 6 hào theo thứ tự từ dưới lên trên của ngày có Can đó 


và lấy thú ở hào động. 
í dụ : 
Ngày Ất Mùi thì khởi Thanh | Ngày Canh Dần thì khởi 
Long ở hào sơ Bạch Hổ ở hào sơ 
| n HuyểnVũ _ _ Віла Ха 
o—= BachHể = = Сіті 
_ _ ĐầngXà Chu Tusc 
= = CâiuTẩn x= ThanhLong 
p,  ChuTước Huyën Vü 
* Thanh Long Bach H£ 


Dịch Tượng Dự động hào tứ. | Dịch Tượng Thăng động hào 
Vậy thú lúc đó là Đằng xà động | sơ thì thú là Bạch Hổ động 


| LỤC THÚ CA 
Ngày Giáp Át khởi ThanhLong thuộc Mộc ởhào sơ 
ính Ðinh “ Chu Tuóc s Hóa “ 
Máu & Саа Trán # Thể <“ 
y S Đăng Xà “ Không chính у} © 
anh, Tân “ Bạch Hổ 2 Kim “ 
Nhâm, Quý “ Huyễn Vũ z Thủy “ 


- Thanh Long (điểm lành, hỉ tín, hiển hòa) 

- Chu Tước (chim chóc, tin tức, văn thơ, văn chương) 
- Câu Trần (trì trệ, à ñ, điển thổ) 

- Đằng Xà (điển linh, nhanh nhẹn, quái dị) 

- Bạch Hổ (hung ай, thô bạo, tang thương) 

- Huyền Vũ (mưu kế, đen tối, quỷ quái, ám muội) 
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LUC THẦN (THÚ) CHỦ SỰ 


- Thanh Long : động được sự vui mừng, mưu cầu việc chỉ đều được 
togi ý, thêm người thêm của, chủ được hanh thông. 

- Chu Tước : động là văn thơ động. Chủ thất tài, khẩu thiệt,kẻ tiểu 
nhân. Có việc lo sợ, người nhà không hòa thuận, cãi cọ. 

- Câu Trần: động chủ việc trì trệ, việc ruộng đất, hay có thị phi, 
làm việc gì cũng không xong. 

- Đằng Ха: chủ việc lo sợ, hay có quái mộng làmviéc hay có ngăn 
trở hay sinh ra oán sợ, nên thủ tỉnh thì hơn. 

- Bạch Hổ: động là triệu không lành. Chủ việc hiếu phục, sinh вап 
và bệnh hoạn. Ra ngoài làm việc dën không thành, phòng việc 
trộm cắp tổn tài hoặc có tật ở chân - binh dao kim khí. 

- Huyễn Vũ : động chủ việc mất mát, nhà cửa phải chia ha, phòng 
kẻ nhỏ có tai ách, có tiểu nhân oán ghét. 


Dùng Lục Thú phụ thêm, có thể trong vài trường hợp giúp ta 
tìm nhanh tính chất sự việc để chọn sự việc đó làm Tình Lý chánh 
động. 

Vì giá trị của Lục Thú không cao, lý giải chết nghĩa nên Dịch Lý 
Việt Nam không chọn làm tài liệu chính thức. 


| 
CÁCH GIEO TIỀN XƯA (tóm lược) 


Ngày xưa lấy 3 đồng tién rồi hd trên lu hương mà khấn véi, (Xét 
thấy không cán thiết, để nghị đơn giản). 
Ngày nay cứ lấy 3 đồng tiền hay 3 vật tương tự gieo xuống cái gì 
cũng được , không cần khấn vái. Nhớ qui ước sấp, ngửa. 
Nếu thấy : * 1 sáp. 2 ngửa là vạch Dën dương gọi là đơn (—) 
* 1 ngửa, 2 sấp là vạch đứt âm gọi là triết (- -) 
Gieo 3 lần đủ 3 hào thành nội tượng (đếm vạch từ dưới lên). 
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Khi gieo đến hào (vạch) nào mà 3 dóng đều sáp là động đương 
trùng, khoanh tròn hào đó làm dấu; nếu 3 ngửa là động âm giao, 
đánh đấu tréo. 

Xong gieo tiếp tìm 3 hào của ngoại tượng. Thấy trùng giao ở 
hào nào là hào ấy phát động. Ра Động thì không ở chỗ cũ nữa mà 
hóa ra Bộ Mặt Mới - Động Trùng, động dương, động đơn (—) hóa 
triết, âm, giao (- -), hoặc ngược lại. 


Phép tính Dịch Tượng gieo tién xưa này so lại không tiện dụng 
bằng lim "Tĩnh Công Thức Hữu Thường của Việt Nam Dịch Lý Hội 


để ra. 
| 


Thay Lời Kết Luận 


Về Dịch Lý Báo Tin 


I. Tóm lược theo lời của Dịch Lý Sĩ Xuân Phong 
Nguyễn văn Mì - Hội Trưởng Việt Nam Dịch Lý Hội 


Khoa Dịch Lý Học chuyên khảo cứu về Lý Dịch thâm sâu mẫu 
nhiệm đồng thời nó cũng là khoa Lý Số học tức khoa Siêu Việt Học 
của người Á Đông. 

| uc đích tối hệu của khoa này là khám phá ra chán lý tuyệt 
đối, Chân lý mãi mãi, khám phá ra Tạo Hóa bí nhiệm cho nên người 
đời thường gọi là Khoa Học Huyền Bí. 


Ở cõi đời này, hà lúc nào nơi nào mà con người còn bí điều gì đó 
thì phái cán nhờ đến ánh sáng siêu biện chứng của khoa học huyén 
bí. Đối với vũ trụ vô hữu, càn khôn thì con người luôn luôn bí dài 
dài. Cho nên, biết được giá trị siêu tuyệt của khoa Dịch Lý, tién 
nhân Thánh Trí mới bày ra khoa học phụ giúp cho khoa Dich Lý. Đó 
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à khoa học Biện Minh Chứng Nghiệm chân lý, rất cần thiết để củng 
| ố nim tin cho những con người khoa học quyết tâm truy tìm chán 
lý. 


| Tiếc thay, khi Khoa Biện minh Chân Lý đi vào đời thì không 
thoát khỏi cảnh bị người đời lợi dụng cho cuộc sống, điểu đó cũng chỉ 
là lẽ đĩ nhiên thôi. Từ đó, hễ nói tới Dịch Lý thì người kém hiểu biết 
liền mở miệng cho là khoa bói toán, mê tín dị đoan - Chẳng lẽ, kẻ 
thức giả không phân biệt được đâu là chân lý, đâu là mê tín sao ?! 

| 


1/ Số lý có thể biết được không ? 

Đáp : không biết được mà cũng có khi biết được . Số lý biết 
được chính xác chừng nào là do khả năng lý số quá am tường chừng 
ấy. Chủ yếu là nhờ vào phạm vi tình lý. 


Không thể biết được , vì Lý số là quy ước của con người trong 
phạm vi tình $ người. Lý Dịch hay Lý Số chỉ hình hiển ra bằng Âm 
Dương Số Lý mà thôi. Người học Dịch thỉnh thoảng cũng có khi biết 
được Số Lý là do có được Dịch Lý báo tin chính xác đặc biệt cho 
riêng mệt phạm vi tình lý lúc đó. 


Dẫn chứng 1 : 

Giờ Đỉnh Cấu ta biết chắc chắn người hứa sẽ gặp 
gỡ đúng y lời vì Đỉnh là hứa hẹn là định vị, là lời hứa từ khá chắc 
chấn đến vững chắc (Đỉnh : luyện được thành đan chỉ tượng là ý ấy). 
Ly động là chuyện hứa hẹn ấy sáng tó như mặt trời. .. Hào ngủ động 
là chánh Đỉnh tức sự hứa hẹn rất chắc chắn. Hào Âm động hóa 
thành Dương là Tiến Thần tức sự hứa hẹn ngày càng lớn, càng chắc 

| chán đến. 


Cấu là gặp gỡ. Sự hứa hen chắc chắn cho đến có kết quả là gặp 

gð nhau. Còn số lý 12 ta tính ra được thì cũng chỉ nhờ vào phạm vi 

| tình lý mà thôi. Lúc ấy, cơ động Tình lý như thế nào thì ta có số lý 
| &y. 
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Dẫn chứng 2 : 

Cơ động tình lý lúc đó có cuốn lịch thì ta lấy lịch 
số trả lời. Như vào năm Bính Dán, tháng 2, ngày mùng một, giờ Đậu 
là es Quý Sửu thuộc hào Câu trần động. 

Dịch Tượng Tỷ - Tụy. Biến ý cởi bỏ - Trưng tập. Ta nói đúng là 
vào ngày mùng một tháng 3 có tin tức, vì ở phạm vi tình lý cuốn lịch 
thì Tỷ là gỡ bỏ, là sàng sẩy hết số trưng tập của tháng đó (tức hết 
ngày 29 hoặc 30) để chỉ còn đơn số đầu căn gốc của tháng (Tỷ) vậy 
là số 1 tháng tới. Thơ chậm là vì tính lý của Câu Trần là chậm chạp, 
ù li, quán tính, trì (гё... 

| 

Dẫn chứng 3 : 

| Vào giờ Thuần Kin - Cấu, ta vào trường đua 
ngựa, bỗng xui khiến ta nhìn thấy trong bẩy ngựa có hai con đi gần 
sát nhàn (Thuần là một cặp). Cơ động tình lý cho ta biết phải theo 
dói kỹ lưỡng cáp ngựa này nên ta lấy số trên lưng của 2 con đánh 
trúng. 


Vậy số dé, xổ số, số cá ngựa. số vật thể, số lý thời gian có thể 
biết được không ? 


Đáp : Không thể biết được . Quy tắc của hiểu biết là : phải 
triệt để theo dói điểu mình đang muốn biết tức phải am đường pham 
vi tình tý. Mình làm sao theo déi hết muôn triệu phạm vi tình lý được 
9 Nim Dich Sĩ thì cũng có thể biết được số lý như trên là chuyện 
thường thôi. Như cặp (Thuần) ngựa ấy rất cương kiện mạnh khỏe 
(Kiên) mà đua ngựa thì rất cần đến mạnh khỏe, réi biến ra Cấu là 
gây được kết quả bất ngờ, tức là cặp ấy gây được sự bất ngờ ở kết 
quả cuộc đua. .. thì lý số đó có số lý đó. 


2/ Sự hiểu biết, Dịch Lý có ích lợi gì cho cuộc sống ? 
| 
Dẫn chứng 4 : 
d Vào giờ Khué - Phé Нар, ta di tim nhà trò Hoa 
nghe nói ở đường Kỳ Đồng Saigon, nhưng đến nơi ta không biết hẻm 
nào, nhà nào. Ta liên biến thông : muốn tìm gặp nhà ngay chóc (ký 
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tế ở Hộ Tượng) thi phải lo mà hỏi han, hỏi thám (Phệ Нар) và nên 
hỏi thăm những người nắm níu (Phệ Нар) cùng ngành nghề. . . để 
được hỗ trợ (Khuể) trong việc tìm ngay đúng (ký tế) nhà mình muốn 
tim. Ta nhá loáng thoáng trò Hoa trước làm cô giáo, sau làm lung 
tung kiếm ăn như bán báo, bán thuốc lá còn hiện làm gì ta không rõ. 
Ta liền bảo đứa cháu di theo : con cứ nhắm mấy người nữ bán thuốc 
lá mà hỏi như vầy : cô hay chị có biết nhà cô Hoa bán thuốc lá ở xóm 
này không ? 

Sau câu hỏi ấy quả nhiên có người biết và chỉ dẫn đến tận nhà. 
Nhờ Dịch Lý báo tin chỉ đường đi, không thì ta đã phải trở vë quê và 
không gặp được trò nào cả. 


A Làm thế nào biết được động tĩnh chân giả Cát Hung của tình đời 
và tình người ? 


Đáp : Biết được cũng nhờ Dịch Lýbáo tin. Ta phối trí những 
động tĩnh nhỏ và gần để biết những sự vật việc lớn lao hơn, xa xôi 
hơn, nhất là để lột trần chân giả . Biết thật rô việc làm ăn động tĩnh 
của mình mà hóa ra biết thật rõ chân giả động tĩnh ở thiên hạ sự. 


Dẫn chứng 5: 

Như vào giờ Lữ - Tấn được tin nhiều người nước 
ngoài đến nước ta dự định hợp tác kinh tế. Người đời nói khách đến 
mà Dịch cũng nói KHÁCH ĐẾN (Lz - Tấn) thì lẽ di nhiên tin tức ấy 
là chính xác và có thật. Đó là phép tắc để lột trần mọi chân giả ở cõi 
Däi - Đạo này lại Hào Đằng xà động mà Đằng xà là linh điện là ma 
lanh, tinh khôn, lanh le, quỷ quái lắm. 

Ta hội ý chuyện chẳng có gì đáng lo ngại cho Đất nước cả, vì dù 
sao đám quỷ quyệt kia cũng vẫn chỉ ở trong phạm vi khách khứa, 
ngoại cuộc đối với nền kinh tế quốc dân, đang còn đóng vai trò thứ 
yếu (Lữ). Lữ là ở đậu và chỉ tạm ghé, vì Tấn là đến để réi di. 


Chuyện này di nhiên phải có liên hệ mật thiết với hiện tượng 


Dịch Lý Hóa của chiếc xà lan cạp đất đang ngang nhiên cạp đất 
phán nhà ta dang ở, chẳng hỏi han đếm xia gì tới ta cå. . . Ta liền hội 
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ý nhà ta tuy đất bị cạp nhưng tí xíu thôi, và lại một nhà mà chứa 
nhiều loại khách một lượt thì nhà ấy thoát khỏi cảnh nô lệ. . tỉ như 
Miến Điện xưa kia, nên ta cho tượng này Tốt (và chỉ Tốt trong 
phạm vi xâm lăng không được mà thôi) nghĩa là Đất Nước chẳng 
đến nỗi nào. 


Chẳng hạn, cũng với chiếc xán cạp trên vào giờ Phệ Hạp - 
Khué ta nhớ lại chuyện cách đây 4 tháng cũng giờ Phệ Нар có người 
hồi ta có khi nào mở Dịch để xem về vấn dé Đất nước này không ? 
Ta (Xuân Phong) đáp : Loài người đã vô cùng ngu đốt đóng dinh 
Jésus sát hại Galilée, ta đâu có dám nghĩ gì vé dán tộc Đất Nước. 
Bởi vì khi mở Dịch ra xem khiến tâm trí lòng dą phải lo lắng ít 
nhiều về việc này việc nọ, lo cho Đất nước thì không dễ gì yên tấm 
thân đâu, mà lòng ta thì muốn được an nhàn với các cao đổ của ta 
trong những năm còn lại. Ta phái lo tạo cho xong những chia khóa 
khui tung bí mật Vũ trụ Vô Hữu. . . trao cho các cao đổ. Ta dùng 
'Tương Quan Tương Hợp giữa Dịch Tượng Phê Нар với Ph? Нар xán 
cạp với tình thế Đất Nước luận cho các cao đổ nghe thôi với những 
chứng tích của những năm 1985, 1986, 1987... Ta tin rằng các cao 
đổ và học viên Dịch Lý Việt Nam thừa sức phác họa thời cuộc của 
nhân thế liên hành tinh. . . 


4/ Hiện tượng thiên văn có ảnh hưởng liên quan gì với nhịp sống của 
nhân thế trên Trái Đất ? 


Đáp : chuyện xem thiên văn là chuyện xem xét hiện tượng Dịch 
Lý Hóa dang vẫn vũ tĩnh động trên bầu trời để xét đến những ảnh 
hưởng ở nhân thế trên hành tinh địa cầu này vì con người bẩm thụ 
tỉnh khí thần, từ tú khí ở vũ trụ vô Hữu chớ chẳng có gì là mê tín dị 
đoan cả. 


Xét thiên văn thì bằng như xét tĩnh động ở ngoài bản thân tĩnh 
động của mình mà lại có liên bệ mật thiết đến mình (nhân loại) . 
Xem thiên văn tức xem động tĩnh công thức bất thường của khoa 
Dịch Lý cũng là chuyện trời đất báo tin cho ta biết thiên hạ sự. 


DLVN6 


cọc 


39$ 


Dán chúng 6 : 

| Chẳng han, vào giờ Khué - Phê Нар năm Bính 
Dán 1986 nhân đọc báo Tuổi Trẻ loan tin trạm Giotto đã chụp được 
ánh sao chổi Halley. Mỗi lần sao chổi xuất hiện, người đời thường lo 
.âu bàn tán e sắp có thiên tai dich họa, chiến tranh . . cho loài người. 
Hiện nay, khoa học đã bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc lãnh vực này - 
là lãnh vực mà trước đây thần giáo độc quyển ngự trị. Nhiều ngành 
khoa học đã xuất hiện và cho rằng sự ảnh hưởng của vũ trụ tới trái 
đất di nhiên lan truyền tới cá con người. 


Khi loài người lúng túng mù mờ về một vấn để gì thì cuối cùng 
lại nhờ đến Khoa Dịch Lý là một môn dën khoa học soi sáng xác 
minh. Hiện tượng sao chổi gặp Dịch Tượng Khuể - Phệ Hạp chu tước 
động, bất cứ nhà Dịch hoc nào cũng hội ý được : Khuể là súng đạn, 
quai xảo chế biến, Phệ Hạp là nhai nuốt thực phẩm, tin tức văn thơ 
ảnh chụp được (Phê Нар) ảnh như báo đã loan tin - Còn thiên tat 
mh họa chiến tranh thì đã hẳn. .. 

SC Người học Dịch sao dám cà quyết về một điều gì mà người ta tưởng 
chừng không thể biết được ? 


Đáp : Quá khứ thì xa xăm, hiện tại thì rối nùi, tương lai thì mờ 
mịt, muốn biết là chuyện khó chớ không phải chơi đâu. Mặc dù đã 
làu thông phép nói Dịch, có lúc ta cũng phái do dự vì đâu phải lúc 
nào ta cũng sáng trí biết rành mọi Âm Dương Trời Biển Tình ý nhất 
là khi không thấy Tình lý Cơ Động, có cố gắng giỏi lắm cũng chỉ biết 

uye đại ý câu chuyện chứ không thể cả quyết được . Nếu ta có ứng 
dụng Dịch thì đó cũng chỉ là cơ động nhân tạo, không chính lý bằng 
cơ động tự nhiên. Trường hợp nào đó, ta dám cả quyết là vì cơ động 
tình lý quá rõ, biến thông chính lý. Đó là cái biết quyết định chứ có 
đoán hay bói gì đâu. Lë di. nhiên biết rõ thì mới dám nói mạnh (kim 
khẩu quyết). Luyện tập công phu nhiều ngày, tự nhiên sẽ giỏi vé 
phép biến thông ắt phải biết đúng thôi. 
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Dán chứng 7 : 


| Vào giờ Nhu - Tinh, mọi người dang trông chờ 
người nhà về, ta nói phải đến quá 21 giờ rồi mới quyết định. Quả 
nhiên, đến 21gij 05phút người đó mới vé, vì lúc đó ta biến ý nó bị 
chờ đựi (Nhu) ở mièn sâu (Tĩnh) tức bị kẹt phải chở đợi xe (Nhu) ở 
Bắc Mỹ Thuận (Tĩnh). 

Nói về lý số thì cái số lý của Nhu đang động. Phải chờ đợi (Nhu) 
cho “cực của cực Nhu động”, tức chờ cho hết giờ Nhu nghĩa là phải 
chờ cho qua 21 giờ đêm nay thì cái sự tịch mịch vắng người đó (Tĩnh) 
mới động. Khi nào Tĩnh động thì người đó mới về. Hết Nhu thì đến 
Tinh đó vậy. 


Dẫn chứng 8 : 

Lần sau, cũng người đó đi xa nhà đã quá ngày hẹn 
vé, m thắc mắc vào giờ Minh Sản - Phục. Kỳ trước ta dám nói qua 
21 giờ, kỳ này thì không dám nói như vậy. 

Ta phán quyết rằng : nếu nói gần thì có cái vấn để tắt đèn 
(Minh Sản) rồi lại đốt đèn (Phục) thì nó về. Thôi ta cứ đi ngủ rồi sẽ 
biết sau. Tương lai là chuyện khó biết chớ phải chuyện chơi đâu. 


а nhân đó ứng dụng Dịch : phải ngủ đi (tắt đèn = Minh Sản), 
nằm một lát lại thức dậy thắp đèn lên (Phục) chỉ để thôi thúc người 
đó vệ mà thôi. 

Trong khi còn đang trong vòng lý luận thì hết giờ Tuất sang giờ 
Hợi tức Phục - Thuần Chấn, theo kinh nghiệm ta nói luôn vậy Liên 
về với ai kìa ? 

'Kết quả, đêm đó ta ngủ tới sáng không ai tắt đèn, đến sáng mới 
tắt. Lúc trưa ta đang ngủ thì Sơn em của Liên về nói Liên cũng sắp 
về. Đến tối vừa đốt đèn trở lại thì Liên vé. Rõ ràng ta phải ngủ qua 
đêm đó đến ngày kế, ta lại ngủ nữa (Minh Sản - Phục) thì thấy bóng 
dáng người vë (Sơn). Đèn tất (Minh Sản) được thắp lại (Phục) thì 
Liên về. 
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Dẫn chứng 9 : 

Vào giờ Minh Sản - Khiêm ta được mời đến thăm 
trường Thái Hòa. Trên đường đi ta nói với ông hiệu trưởng : “xưa 
nay anh chưa thấy có cái gì là huyền bí phải không ?”. Vậy anh nghe 
tôi nói đây : Ở đằng sau trường học của anh có cái bóng đèn không 
còn cháy nữa. 

Ông ấy nói : Đâu có vậy, tôi vừa cho thợ điện sửa chữa lại toàn 
bộ. thử sáng cả. Ta nói : “Hiện giờ tôi còn chưa biết trường anh ở 
đâu, đây là lần đầu tiên tôi theo anh, Dịch Lý Việt Nam cho tôi biết 
như vậy, anh có sửa hay không cũng mặc ”. 


Đến nơi, quả nhiên ông vặn đèn để kiểm tra thì có một bóng 
đèn đằng sau, trên lối ra vë của học sinh không chịu cháy. Ông ấy 
nói : “Tại sao anh biết mà lại quá cả quyết như vậy chớ ?" Ta đáp : 
“Thì Dịch Tượng giờ Tuất ngày hôm nay là Minh Sản - Khiêm, tôi 
biến ý nói cho phạm ví trường học đô thành thì nó chỉ có ý nghĩa : 
ánh sáng bị thương (Minh Sản) nằm ở đằng phía sau (Khiêm) 

Đây là phép Phác Họa tức không hỏi mà nói của Khoa Dich Lý 
Viet Nam: chọn cái Động Nhất và gần nhất làm phạm vi cư động tình 
lý. Bởi vì bóng đèn bị đứt dây, bóng đèn bị tháo gỡ mất trộm, bóng 
đèn bị bể, bữa nay cúp điện... đều có những phạm vi tình lý khác 
nhau hêt. . , hoặc sao không nói vë người binh trong nhà (Minh Sản). 
. Tất cá đều nằm trong bí pháp Phác Họa phát ý : Động Nhất, gần 
nhất và cơ động phạm vi mới thành vấn để. Không bao giờ được nói 
Dich theo $ hứng thú riêng của mình , vì không đúng được . Ta tin 
các cao đổ thừa đức tánh cẩn trọng trong phép Phác Họa theo Ý 
tượng Dịch. 


Dẫn chứng 10 : 
Vào giờ Bí - Di có người vừa mất đổ đến hỏi ta, Ta 
Dën dùng phép Biến Thông thiên địa Tất yếu trong Phép Nói Dịch, 
rồi hỏi : Con mất đổ trang sức (Bí) phải không ? 
- Dạ, con vừa mất 4 chỉ vàng. 
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Ta hói : Nhà con đang ở (Di), có cáitü kiếng phái không ? (Tü là 
Di, kiếng là Bí). Đối dën với tủ kiếng có cái giường (Di) kê gần nó 
không ? 
- Dạ có. 


Ta hồi : Vàng (Bf) con cất giấu (Di) trong cái chai hả ? (Bí - Di) 
- Dạ đúng. 


Ta nói : Như vậy số vàng ở trong chai, nó nằm từ tủ kiếng (B0 
chạy ra ngoài gần cái hướng ở giường nằm (Di) rồi, vì vàng ấy bị 
động tức có bị mất cắp. 


- Thưa Sư tổ, có phải con Lan nó lấy không ? 

Ta đáp : Đứa nào hay trang điểm son phấn thì đứa đó lấy, như 
vậy thì ta quả quyết không phải con Lan mà là một nữ nhân khác (vì 
con Lan không chuyên dói phấn). Con nên làm thủ tục cán thiết như 
báo với công an vì phải “Tận nhân lực mới trì thiên mạng ”. 


Kết quả người nữ chủ nhà hay trang điểm phải hoàn trả lại số 
vàng bằng cách đem giấu ở chỗ giường ngủ và không cho đương sự ở 
đậu nita. 


H. Dán lời của Sư Huynh CAO THANH Dịch Hoc Si 
Trưởng Ban Truyén Bá Dịch Lý Việt Nam 


... Thiên Cơ : gồm những Động Tĩnh liên hê . bất kể gần gũi 
hay xạ xăm (đáng là Ngoại). 

Cho đến khi Thiên Cơ trong Nhân Cơ máy động, thì Nhân- Vật 
Cơ ấy sẽ Động Tĩnh thể hiện, hình hiển cho rõ Ý Thiên Cơ (Thiên ý 
thể hiện ở Nhân Cơ, Vật Ce) tức Thiên Cơ có ở trong con người và 
muôn loài vô hữu. .. 


Thể hiện Thiên Ý trong lúc nào đó, ở những con người, nhóm 


người nào ấy, trong hoàn cảnh, khung cảnh tức trong Không - Thời , 
ở Ngươn, Hội, Vận, Thế nào ấy, danh goi là Thời Cơ. Thời cơ tức là 
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lúc những Động Tinh ở Nội- Ngoại đều liên hệ làm Một trong một 
khoảng Không - Thời gian. 

Vậy, so sánh với Thiên Cơ thì Thời Cơ được lý là Nội, còn Thiên 
Cơ được lý là Ngoại, nghĩa là Thiên Cơ bao trùm làm nhiều việc ở 
nhiều nơi khác nhau, làm với người, sự, vật, và việc v. у... 

Thiên Cơ, Thời Cơ, Nhân Cơ hợp đức, hợp sáng, hợp lý một lượt 
tức ăn khớp, đồng điệu, cùng lúc, chung cùng gọi là Đúng Lúc. 

Đúng Lúc Thiên Ý thể hiện tức là Trời Đất xui khiến Thiên Địa 
Quỷ Thần Động Tĩnh thể hiện nơi nhóm người, sự, vật, việc. . . là 
Tình Thế trong ngoài gần xa động tĩnh bất kể trong lúc nào đó, có 
ảnh hưởng ít nhiễu liên hệ đến vấn để quan thiết. 


Tất thảy mọi Biến Hóa Động Tĩnh đó déu do Vũ Trụ Hoạt 
Động, Thiên Địa Quỷ Thần Hành Động mà Nhân Thế thường hay 
nói : Trời Đất Khiến, Trời Đất làm ra như vậy. 

Người khôn ngoan luôn luôn khắc cốt ghi tâm Thiên Ý Thể Hiện 
và không quên việc mình có cơ duyên mới được thông báo tiết lộ 
Thiên cơ này nọ. 

Tiết lộ Thiên Cơ thì phái có sự Lao Công của Ат Dương Lý Trí 
Tánh, phải vận dung Đức Thần Minh vô tư, tận dụng kiến thức Vũ 
Trụ Dịch và áp dụng Khoa Dịch Lý Việt Nam - Vũ Trụ Ngữ. Trên 
ngữa trông Trời, dưới cúi xem Đất mà dán đo Động Tinh trong Vũ 
Trụ Vô Hữu, trong Xã Hội loài Người, từ gần gũi đến xa xăm hòa 
điệu trong cùng một Thời Gian tính : Thời Cơ ra sao ? 


Cẩn thận xét nét Chân Giả Động Tĩnh trong ngoài trước sau 
động tĩnh thì được biết và tin rằng : Trời Đất quả thật có cổ động, cổ 
vũ, cổ xúy muôn loài vạn vật và khiến cho thiên hạ đã có dấu hiệu 
.Đồng Thanh Tương Ứng và rói nhất định phải Dóng Khí Tương Cầu 
.không còn ngờ vực, không còn ngõ khác nữa. Việc của Trời Đất thì 

“Trời Đất giúp hay chính Trời Đất làm cũng vậy. 

Một khi Trời Đất giúp, Trời Đất làm thì không sửa đổi được 
nữa, không làm sao khác hơn nữa được (tuyệt nhiên định mệnh tại 
thiên thư). Việc Trời Đất làm rất huyền bí, hoàn toàn là Phép Lạ đối 
với loài Người và muôn vật, dù là cái tầm thường thấp bé nhất. 
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hiên Cơ - Thời Cơ - Nhân Vật Cơ là Dịch Lý (Âm Dương Lý) 
hình hiển thông qua Biến Hóa Luật (Bát Quái). Nhờ Lý Âm Dương 
và Biến Hóa Luật mà ta có thể Thông Dịch Hiểu Biết khắp cùng Vũ 
Trụ Vô Hữu nên Âm Dương Bát Quái chính là Vũ Trụ Ngữ vậy. 

iến Hóa Luật đã Biến Hóa, Cấu Tạo Hóa Thành Vũ Trụ Vô 
Hữu. Vũ Trụ Vô Hữu Tiên khởi được hiểu như là : Hóa Thành Siéu 
Linh, Linh Động, Máu Nhiệm Tánh. Đức Tánh ấy đã liên D Cấu Tạo 
Hóa Thành ra mọi Hành Tinh Vô Hữu trong Vũ Trụ Vô Hữu hiện 
nay (Liêm Hành Tinh), từ Siêu Linh đến Linh Động máu nhiệm và 
Huyén Diệu, từ Siêu Thể đến Hữu Thể, Hữu Dạng, Hữu Hinh, từ 
Trời Đất đến muôn loài vạn vật, nguyên tử khinh khí, vị trùng, con 
sâu, con kiến, con vòi, con tửa, cục đá, hạt bụi. . . Bất kể loài Người 
đã thấy nghe, đã hiểu biết hay chưa hiểu biết mỗi vật loại ấy, khi 
con người khám phá ra được có nó thì nó vốn đã phải ở trong Luật 
Cấu Tạo Hóa Thành mà di ra. Tất thảy không một máy may nào 
đình nghỉ Biến Hóa, Biến Động, Biến Đổi được . Muôn đời, khắp nơi 
cứ phải Động Tĩnh để Hóa Ra, để Hóa Thành thế này, thế khác cho 
nhu cầu Âm Dương Trí Tri Ý Thức (Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức) 
chung riêng. 


VA yv oo bế kể Vô Hữu на Vệ iÉ Ny đu đề dane N 
bắt buộc phải Biến Hóa Động Tĩnh trong Vũ Trụ Dịch Biến, trong 
Biến Hóa Luật kể từ lúc Không Hoàn Toàn Không Cực cho đến nay. 
Từ bấy đến nay chỉ có một Dao : Dao Cực. Một Đạo tức Một Luát, 
một đường lối mà thôi, một Lë Thật là có Hiến Hóa trong muôn đời 
và khắp mọi nơi : 

Nhất Lý : Âm Dương Lý. 

Nhất Luật : Biến Hóa Luật. 

Người đời muốn am tường về Lý Luật Không Hoàn Toàn Không 

Cực (Vô Cực) Biến Hóa từ bấy đến nay, thắc mắc con người và muôn 
loài đều phái bước đi trong Рао Cực ra sao, thì chỉ cán tìm hiểu Dịch 
Lý Việt Nam - Vũ Trụ Ngữ tức Văn Lý Học của kỷ nguyên mới ắt sẽ 
thỏa mãn: tôt độ cho Trí Tuệ của Con Người minh. 
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| Ti, tự thân së tự nhìn biết được Vô Cuc Tánh là cái Tánh s&n 
có ở khắp mọi nơi, sẵn có trong mọi thời gian không gian mà lại Biến 
Hóa linh đông vượt cả mọi Không - Thời. Có nghĩa là Linh Động Tánh 
Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức chủ trương tất cả, làm hết tất cả mọi 

| viéc. Bởi vì Đức Tánh cực đang ẩn tàng trong khắp mọi Vô Hữu Linh 
Thiêng hơn kém nhau để làm cho mọi thứ đều phải Trở Nên Cực tức 
là phải Biến Động, Biến Đổi : hết Bộ Mặt này để qua Bộ Mat Hơi Hơi 

Khác. Vậy Vô Cực Tánh Biết là Tánh Trí Tri Y đó vậy. 


Bất kể nơi đâu dd dáy hay trong sạch thanh cao hay hạ tiện, 
thơm thúi, thiện ác, mừng vui, buồn giận, yêu ghét tiến thoái, tiêu 
trưởng, còn mất, ẩn hiện, thiệt 140, tất thảy đều là do và đều là có 
cái Tánh Cực : “Dao Cực” chủ trương tất cả. Cho nên, muôn đời và 
kháp moi nơi, trong mọi Vô Hüu Vật đều có cái Lý Cực, bị Đức Tánh 
cực chỉ phối tức là bị Biến Hóa, Biến Động, Biến Đổi hết Bộ Mặt 
này rôi chuyển sang Bộ Mặt kế tiếp trong chuỗi Lý Biến Hóa, được 
tạm kể ra như sau : 


00 - Vô Cực Tánh : Chuỗi Lý Bó Mặt Khác (Tiến Thoái) 
«» Hoi Hơi Khác (01) <> Hoi Khác (02) €» Khác (03) 
«» Hoi Hoi Quá Khác (04) <> Hoi quá Khác (05) <> Quá Khác (06) 
f Hoi Hoi Quá Quá Khác (07) e> Hơi quá quá khác (08) «> Quá Quá Khác (09) 


Có lẽ đa số Người đời chưa rõ được Đạo Cực nhiệm nhặt như 
.vậy nên thường hiểu theo chuỗi lý Quá Khác trong Đạo Cực : cực 
nghĩa là “Hế?” như hết sáng đến tối, hết yêu đến ghét, hết cũ đến 
mới, hết nhỏ đến lớn, hết thiện đến ác, hết ngủ đến thức và ngược 
lại v.v... 


Tiên Thiên Trí Tri Y Linh Động Máu Nhiệm bao giờ cũng cực Hơi 
Hơi Khác. Tánh Cực ấy vốn sẵn có khắp mọi nơi trong khắp muôn 
loài nên lúc nào cũng dang ẩn tàng trong muôn loài vạn vật, khiến 
cho muôn vật déu phải động tĩnh trở nên hóa thành, hóa ra Bộ М 
Mới, không thể ở Bộ Mat Cũ được . Cứ Hơi Hơi Khác mà tiến mãi thì 
di nhiên đến một độ nào đó phải trở thành Quá Quá Khác. Đó là lý 
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do vi sao có vấn dé từ Siêu đến Hiển từ Hiển đến Siêu Bộ Mặt Mới 
tức từ Hư đến Như, từ Như đến Hư Bộ Mặt Mới vậy. 


Đa số nhấn loại mãi tới nay vẫn khó hoặc chưa thấu đáo vé 
Đạo Cực linh động mầu nhiệm là Hơi Hơi Khác, cho nên loài Người 
còn nhìn nhau theo kiểu Hơi Quá Khác, Quá Khác hoặc là Quá Quá 
Khác. Do đó không ai chịu ai, phủ nhận nhau vì hiểu nhau theo kiểu 
Di Biệt chia rẽ đến độ thành phe, thành bè đảng, thành đạo đời di 
biệt, Âm Dương đôi ngả, Thủy Hỏa tương khắc theo kinh sách lạc 
hậu rồi lý luận nông cạn, thành thử như đã vô tình bôi lọ Văn Minh 
Đông Phương. Thậm tệ hơn nữa là con người lại đi chủ trương sai 
lắm theo kiểu Âm Dương Dị Biệt : chánh Tà bát lưỡng lập, máu 
thuẫn đếu tranh tiêu diệt tàn sát, chia ra thành phe, kéo nhau thành 
bẩy để đi săn thịt Người còn tệ hơn di săn thú rừng mà còn nói là 
chính nghĩa thì tội lỗi nào bằng, 

Nhưng như chúng tôi đã nói, khắp mọi nơi, mọi thứ đều bước ái 
trong Đạo Cực Vô Hữu và Cực Hita Vô Hơi Hơi khác, cho nén, Con 
Người dầu có hiểu sai lầm réi thì cũng có giây phút đến lúc hết sai 
Мт, có cơ hội hết tội lỗi. Và hiện nay cơ hội ấy do Trí Tri Y Nhân 
Loại đã tạo sẵn rồi, tức do Trí Tri Ý nhiều Người trong đó có dân 
tộc Việt Nam. 


Nói chung, xã hội loài Người đã đang Trí Tri Cơ Cấu Hóa 
Thành vấn dé Vũ Trụ Đạo, Kỷ Nguyên Liên Hành Tinh tức Văn Lý 
Học mới trên Địa cầu Nhân Loại là một nën học vấn Tân Kỳ làm 
nhịp cầu nối lin giữa Huyền vi và Hiển Hiện, giữa Đạo Lý và Khoa 
học, giữa Văn Minh Tinh Thần và Văn Minh Vật Chất hữu thời 
tương cám уйу... (Đặc San Y Trẻ, xuân Ất Mão 1975 Trường Trung 
Học Ngô Sỹ Liên, Saigon) 


DU Đôi Lời Trần Thiết Của Tác Giả Nam Thanh Phan Quốc Sử : 
Dịch học trải qua gần 10 ngàn năm lịch sử, di nhiên có thịnh 


suy ở mỗi thời kỳ, ở mỗi dán tộc có khác nhau, phán lớn dựa vào yếu 
tố có Corr Người lỗi lac khai 161 dẫn đường hay không. 
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| Dịch học Trung Hoa bừng sáng đến sau thời Thiệu Khang Tiết 
| (1011-1077) thì khựng lại, chìm lắng, đến nay chỉ còn là vang bóng 
một thời. Ngược lại, tinh hoa Dịch Lý Việt Nam trải qua trên bốn 
| ngàn năm được truyền nối liên tục, ngày càng lớn mạnh đến 1965 nở 
thành một Hội Dịch Lý chính thức đâu tiên và duy nhất trên thế giới 
tại vùng Trời Nam Đất Việt, do có Dịch Lý sĩ Xuân Phong Nguyễn 
văn Mì (1918-1997) chủ xướng. 

Như vậy, Dịch Lý Việt Nam đã đi trước xu thế thời đại khá lâu, 
vì mãi đến năm 1991 Liên Hiệp Quốc mới có quyết định thành lập 
Hội Nghiên Cứu Kinh Dịch Quốc Tế được nhiều nước tham gia làm 
hội viên. 

Việt Nam Dịch Lý Hội có nội dung đường lối đổi mới cả lý 
thuyết biện chứng lẫn vận dung thực hành nên có nhiễu sắc thái đặc 
biệt hơn so với Dịch học xưa cũ rất nhiều. Có thể nói Dịch Lý Việt 
Nam là Dịch Lý Tân Kỳ do dân tộc Việt Nam sáng kiến khá độc đáo, 
vừa có tính kế thừa vừa sáng tạo không ngừng theo cách mới là : Đại 
chúng hóa Thiên Cơ - Thời Cơ - Nhân Cơ nhằm đáp ứng bốn cứu 
cánh cơ bản của Dịch học xưa nay gồm : 
| 


| Ти Thân - Tê Gia - Trị Quốc - Bình Thiên Ha. 


So với các hệ tư tưởng lớn lâu đời của Nhân loại đã có tới nay thì 
Dịch Lý Việt Nam là mới trẻ nhưng tiểm năng lợi ích nhân sinh thì 
đẩy triển vọng, vi học thuyết Đồng Nhi Dị của Dịch Lý Việt Nam đã 
thừa sức khai mở Kỷ Nguyên Mới để cho Nhân loại bước vào. Đó là 
đường đi df nhiên mà Tgo Hóa đã an bày để lần lượt thiên hạ đều 
được chung hưởng hòa bình vậy. 
| Các bạn có duyên học biết Dịch Lý Việt Nam trước bao người 
chắc có thể làm nhân chứng lịch sử những điều chúng tôi đã nói ở 
trên. Ngoài ra, các bạn tự đo lợi dùng Dịch Lý Việt Nam để vạch 
hướng đi cho mình. Chứ không cần giống như Nam Thanh tôi đã phải 


tận tụy gắn bó với Dịch Lý Việt Nam trên 30 năm qua để dën ân dáp- 


nghĩa. Các Bạn cũng như người đời sau xứng đáng được hưởng thụ 
bình đẳng mọi thành tựu tiến bộ chung của xã hội. 
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Nay tôi viết để lại cho đời bộ sách này là để làm tròn trách 
nhiệm người đi trước được hưởng trước phải “mách nước” cho 
người sau. 

Tuy nói tôi là tác giả, chứ kỳ thật đây là một tuyến tập của 
nhiều trí tuệ xưa nay dôn tụ trong tôi, cụ thể và gần nhất là Tháy 
Dịch Lý Sĩ Xuân Phong và Sư huynh Cao Thanh. Tôi chỉ ra công 
biên tập lại cho có tính gọi là “biện chứng khoa học”, “văn lý học” 
mà thôi. Nên tôi xin mạn phép dé tựa tổng hợp cho tập sách là : 
* Kinh Dịch Xưa và Nay” để tri âm cùng thiện chí muôn phương. Nếu 
có diu chi sai sót, xin niệm tình tha thứ cho tôi cái tội “tài sơ, trí 
thi£n" mà dám làm chuyện “lấp biển vá trời ” vậy. 


Hòa Hưng, ngày 29 tháng 11 năm Đinh Sửu 
(28-12-1997) 
Viết xong giờ Tuy - Bi 
NAM THANH PHAN QUỐC SỬ 
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DỊCH LÝ BÁO TIN 
Đến với các trận Bóng dá World Cup 94 


“World Cup 94" tổ chức tại Mỹ là một sự kiện sống động rất 
lớn của nhân loại hành tinh địa cầu пу, có ảnh hưởng nhiễu đến 
cuộc sống và mối quan hệ của các tång lớp xã hội, dân tộc toàn thế 
giới về nhiều lãnh vực. 

"World Cup 94” quả là một sự kiện lịch sử của thói đại có tầm 
сд quốc tế lan rộng đến tận hang cùng ngõ hẻm khiến các nhà Dịch 
học cũng phải động lây : ghé mắt một chút để xem thiên hạ động 
tinh ra sao và cũng chiêm nghiệm đôi dièu để học tập giúp vui vậy. 

Thường ở một trận đấu chúng tôi làm một hoặc hai việc: Kiểm 
soát sống động hoặc tiên đoán kết quả theo ý nghĩa của Dịch Tượng 
(Qué) lúc chưa хау ra hoặc đang, đã xấy ra trận đấu khi có ý muốn 
biết về trận đấu. 

Xin được ghi lại một số trận tứ kết, bán kết, chung kết tương 
đối ngoạn muc dễ nhớ hơn là các trận mà màn vòng loại quá nhiều ở 
giai đoạn 1. 


1- TRÁN BANH GIỮA ĐỘI ĐỨC VÀ BÍ. 


Mở màn Giai đoạn II vào lúc 1 1 giờ 50 đêm 02-7-1944 tức ngày 


25-5 Giáp Tuất với Dịch Tượng là : 
THIÊN TRACH LÉI động hào 6) >> THUẦN РОАІ 
L dà Duyệt dă 
Lộ Hành Hiện Đẹp 
Theo dư luận trận này không cân sức vì Đức là đội đang kim vô 
địch, có thể lực, chiều cao, đánh đâu giỏi, đá cứng, tốc độ nhanh... so 
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với BI là đội thứ hạng. Tuy nhiên bóng đá cũng theo qui luật Đồng 
Dị Biến Hoá, nên không chắc trước thế nào. 


BIẾN THÔNG DANH Ý TƯỢNG DỊCH : 


Tôi ít rành bóng đá cũng như thế sự nhân tình nên tính cách 
của hai đội, tôi không được am tường, nhất là đội BỈ thế nào, ở đâu ... 
Do đó tôi phải được trực tiếp nhìn thấy hai đội ít phút trên màn hình 
mới có đủ tình lý để phán quyết. 

Quan sát thấy: mới vào trận hai đội đá rất ngoạn mục (Thuần 
Đoài = đẹp mắt), di chuyển nhanh ( Lý= lộ hành). Nhưng nhìn kỹ 
thấy đội Đức đá cứng hơn, chơi xấu nhiều lúc chặn đứng đường banh 
(Lý = hổ lang đang đạo : cọp sói đón đường), đội đầu cao hơn ( Kiển 
động hào lục). 

Đó là Dịch lý báo tin đội Đức là chánh động, phù hợp nhất với 
nghĩa lý của Dịch Tượng THIÊN TRẠCH LÝ nên có Biến Tượng là 
THUẦN ĐOÀI : Hiện dep: vui vẽ. ĐỨC chắc thắng thôi vì dáng cả 
tình lẫn lý. 


Kết quả chung cuộc : ĐỨC thắng 3-2. 
Trong trận đáng lẽ đội Bl được hưởng quả phạt dén trực tiếp, 
nhưng dường như trọng tài thiên vị. 


LÝ LUẬN : 


Sự việc đúng như kết quả vậy rôi , không chối cải được, nhưng 
để chiêm nghiệm chiểu sâu của Dịch Lý, ta thử đặt trường hợp 
“nếu”, 

+ Nếu ở trận đấu thuyng thì có thắng, thua hoặc hoà thì tính 
điểm. Còn đây là trận đấu logi chỉ có thắng hoặc thua, nếu hoà phải 
đá thêm giờ cho đến khi có kẻ thắng người bại. 
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* Nếu ở hoàn cánh bình thường, thì với Dịch Tượng LÝ- _ 


THUẦN ĐOÀI, chắc tôi phải nói hoà, vì thường gặp tượng của Bát 
Thuần hay hoà. 

* Nếu đội BÍ được đá quả phạt dén thì có lẽ hoà. Vậy cái Lý 
bên trong là hoà mà sự bên ngoài thì phải thua. 

Dù hoà, thắng, thua cũng đều hợp lý cả. Thế mới là huyền diệu 
thay Dịch lý. Không thể dùng kiến thức nửa vời nhất nguyên, nhị 
nguyên, đa nguyên lý giải mà xong được. 


# 
# # 


2- TRẬN BANH GIỮA ĐỘI THUY ĐIỀN & Á-RÂP-XÊ-ÚT 


Lúc 11 giờ 30 khuya 03-7-1994 tức giờ Tý ngày 26 -5 Giáp 
Tuất, nhằm Dịch Tượng : 
TRẠCHHOẢCÁCH >> TRẠCHSƠNHÀM 
(động hào sơ) 
Cải dã: Cải Biến Cảm dã : Tiếp Thu 


Màn hình vừa chiếu cảnh câu trường có hai hình ảnh đặc biệt 
hợp với Y Tượng Dịch CÁCH -HÀM : 

- Một em gái mình mang lá quốc kỳ Thụy Điển dang rộng hai 
tay để lá cờ xuôi thẳng xuống dọc khắp thân người, em đang đứng 
lên vui vẻ. 

- Một câu thủ Thụy Điển ra sân thay đôi giày. 

CÁCH là Cải Biến, thay cũ đổi mới, cánh chim thay lông, ứng 
với việc khoác lá quốc kỳ; thay áo, thay giày, thay đổi y phục như 
thay đổi bộ lông. 

HÀM là lúc Âm Dương mới giao hoà, Dương khí đang nạp giữ 
bên trong ứng với bé gái trẻ nhỏ: bên trong cất giữ (tượng CẤN), bên 
ngoài hiện đẹp (tượng ĐOÀI). Em bé và cẩu thủ đều đang tiếp thu, 
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thọ nhận, mang vào (Hàm), sự đổi mới (Cách), nên sẽ được sự tiếp 
nhận (Hàm), nghĩa là đội Thụy Điển sẽ thắng. 

Đang lúc tôi mới có kết luận sơ qua trong đâu là đội Thụy Điển 
thắng thì bổng vợ con tôi hỏi : - Ai thắng ? 

Khi có người khác muốn học hỏi hoặc thách đố thì ta phải thận 
trọng một chút để bảo đảm uy tín. Tôi liën nghĩ : trận banh kéo dài 
tới hai hiệp qua hai Giờ (Dịch Tượng), mà kết quả chung cuộc 
thường tính ở cuối hiệp hai tức vào giờ sau là TRẠCH LÔI TUỲ- 
THUẦN ĐOÀI (Di động- Hiện Đẹp), nên tôi thử luận thêm : 

Quan sát hiện trường với ý nghĩa Tượng Dịch : “Di Động- Hiện 
Đẹp “ thì thấy những cặp chân tới lui (di động) của của cầu thủ Á 
RẬP mang 40 trắng cùng với дийп áo cũng màu trắng (trên trắng 
dưới trắng là Thuần Đoài thuộc hành Kim màu trắng). 

Đội Á RẬP đã lọt vào Biến Tượng THUẦN ĐOÀI thì sẽ 

TUY : di động, tuỳ thuộc, trượt chân, không bám vào dâu được, 

hói lý thua đã rõ. 


Kết Quả Trận Banh ` 

Quả thật trận đấu khá ly kỳ hấp dẫn, nhưng vì biết trước kết 
quả như trên, nên tôi chỉ vui gượng mà lòng cứ buôn buôn .. 
Theo dõi suốt trận đấu tôi những mong sao cho đội Á RẬP XÊ ÚT 
thắng, dù tôi có trật cũng không sao, bất quá chỉ là thêm một bài học 
chiêm nghiệm âm tính. Người học Dịch cũng chỉ là người đời thường, 
ít nhiễu cũng vướng mắc danh lợi tình chung riêng... 

Thế nhưng sự thật đâu phải là ước muốn. Quy Luật Tạo Hoá 
chí công vô tư : Đội THỤY ĐIỂN phải thắng tất thắng, nên kết quả 
chung cuộc là 3-0. 
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3- TRẬN BANH GIỮA ĐỘI ARHENTINA & RUMANI 


Diễn ra vào 3 giờ khuya, tôi thức không nổi nên chỉ xem tường 
thuật lại vào lúc 8 giờ tối ngày 4-7-94, tức giờ Tuất ngày 26-5 Giáp 
Tuất. 

Được biết đội ARHENTINA thua 2-3 trong sự tiếc rẽ của người 
xem khắp nơi. Siêu Sao MARADONA, là Đội trưởng của 
ARHENTINA, đã đau khổ khóc cùng vợ trên khán đài, vì trận này 
anh bị cấm đá do thử nghiệm nước tiểu có thuốc kích thích. 

Kiểm soát lại trận này nhằm tượng : 

'TRẠCH PHONG ĐẠIQUÁ >> Lët PHONG HÀNG 
(động hào 5) 
Hoa dã : Cán Hợp Cửu dã : Trường Cữu 


Đúng là tai hoạ. Cái gì “Quá” dën mang hoạ dù đại quá hay 
tiểu quá. Có hối tiếc cũng đã muộn rôi. Tai hại biết bao! Мус nhã 
dường nào! 

Nếu Luật Bóng Đá là luật của người phải công bằng sòng 
phẳng thì Luật Dịch là Luật Tạo Hoá luôn chí công vô tư, tuy thưa 
mà chẳng lọt mảy may. 

Học Dịch cũng là để thấu Lẽ Trời là Lý Nhân quả thật là cao 
viễn vậy. 


# 
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4- TRẬN BANH GIỮA НА LAN & ÁI NHĨ LAN 


Vào lúc 11 giờ 50 đêm 4-7-94 tức giờ Tý ngày 27-5 Giáp Tuất 
nhằm Dịch Tượng : 
НОА LÔIPHỆHẠP >> НОА TRẠCHKHUỂ 
(dóng hào 2) 
Quai dà : Ra oai Khiết dã: Cán Hợp 


8/E 


Gán tới giờ đá, tôi rủ vợ tôi đi ăn cháo vịt và mua một ít gói 
vịt, 2 gói đậu phong rang với bia để vë nhà nhâm nhỉ trong lúc thức 
khuya xem đá banh. 

Chúng tôi về trể giờ đá. Hiện đang ở Hiệp II được 20 phút. Tỉ 
số lúc đó là 2-0 nghiêng về đội HA LAN. Chúng tôi không lấy làm 
lạ khi nghe đội HÀ LAN thắng, vì đó là đội mạnh lâu nay lại hợp với 
Y Tượng Dịch PHỆ HAP-KHUÉ :. Nhai Nuót ~ Khoẻ thôi. 

- Nghe tường thuật là thủ môn Ái Nhỉ Lan bắt banh (Phệ Hạp : 
Cán Hợp)- vuột tay (Khuể : Trái Ba) để lot lưới. 

- Đội Ái МЫ Lan mặc áo trắng có hai sọc xanh lá cây từ hai vai 
dài xuống trước ngực như vần là Phệ Hạp, để biểu dương, khoe sức 
nước mình là Khuể, nhưng sự cậy sức nây là giả (Khuể: Hó giả hổ 
oai ) thông thật nên bị cắn nghiên là Phê Нар. 

- Hai đội xà ngåu với nhau (Phệ Нар: Cẩu hợp) dường như đá 
cuội, giả đò (Khué : cơ biến quai xảo). Cả hai đội cứ kéo co dàng 
dai, chẳng có pha nào ngoạn mục, hào hứng cả cho đến hết giờ. Trận 
đấu thật nhạt nhẽo khiến chúng tôi ăn uống cũng mất ngon. 


# 
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5- TRẬN BANH GIỮA ĐỘI BRAXIN & MỸ 


Lúc 3 giờ đêm, được tường thuật vào trưa ngày 5-7-1994 tức 
giờ Ty ngày 27-5 Giáp tuất, nhằm Dịch Tượng : 
НОА THIÊN ĐẠI HỮU (động hào sơ) >> НОА PHONG DINH 
Khoan dã : Cả Có Định dã : Nun Déc 


Binh luận viên cho biết đội Braxin xuất sắc nhất, có khả năng 
đoạt cúp Vô Địch Thế giới kỳ này. Còn đội Mỹ quá non trẻ không 
mấy hy vọng. Chính chúng tôi cũng nghĩ Braxin thắng là cái chắc 
nên chẳng mở Dịch tượng trước làm gì. 
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Thế nhưng khi vào trận mới thấy đội Mỹ khung thành vững 
vàng, đến gần hết hiệp I vẫn chưa bên nào mở được tỉ số trước. Tất 
cả đều sốt ruột cho Braxin. Vợ tôi buộc phải thắc mắc hỏi tôi : 

“Dịch lý hay dà là lúc này, Ông nói xem đội nào thấng?”. 

Tôi liên tính được Dịch Tượng : ĐẠI HỮU — ĐỈNH như trên và 
biến thông ngay, rồi nói lin là : chếc chán đội Braxin thắng! 

Vg tôi hỏi căn cứ vào đâu mà tôi phán quyết chắc như vậy? 

А! Do được Câu Biến Thông: Сё Có - Ổn Định ( Đại Hữu- 
Đỉnh), tức vị trí không đổi. 
| Braxin là đội trên cơ ( Đại Hữu: mặt trời trên båu trời chói loi 
khắp nơi), thì vẫn ò yên chỗ đó ( Đỉnh : cố định, vững chắc như kiểng 
ba chân). Đội Braxin được chói loà yên vị trên cao thì tất phải tháng 
đội Mỹ là lẽ đương nhiên. 


Kết Quả Chiêm Nghiệm Trận Bank :. 

Quả thật, cả hai đội chiến đấu rất kiên cường quyết liệt, thường 
gây nhiều pha nguy hiểm cho nhau nhưng vẫn chưa phân thắng bại. 
Nhất là vào đầu hiệp П, đội Mỹ phản công ráo rit, có lúc tưởng 
chừng lưới đội Braxin chắc bị thủng thói.Thát hổi hộp cho đội 
Braxin, chẳng lẽ hôm nay lại bị nát danh dưới tay đội Mỹ sao ?? 

Không ! Đội Braxin đã hết sức cố gắng kiên quyết giữ vững địa 
vị của mình, dà có một cầu thủ vừa bị thé đỏ phải ra sân. Mãi đến 
phút 29 của hiệp II, đội Braxin đã phản công chớp nhoáng đưa được 
bóng vào lưới đội Mỹ. Đây là bàn thắng duy nhất đẩy cam khổ của 
đội Braxin trước đội Mỹ. Kết quả 1-0 giữ cho đến cuối trận. 


L$ Luận : 

Thật ra số phận đã an bày rất công bằng cho cả hai đội xứng 
đáng được hưởng. Đội Braxin không thể đánh mất đẳng cấp ưu hạng 
lúc này, và đội Mỹ cũng không thể muốn hơn được. Vậy là cả hai 
(Đại Hữu : Cả Có), được định vị rồi (Đỉnh : Định dã). 

Luật Dịch khéo xử không ngờ, không để đội nào phải bị thiệt 
thòi dù thắng hay thua, nếu có tài năng và chí thành thật sự. 
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15 phút còn lại, đội Mỹ quyết dón toàn lực để san bằng tỷ số, 
nên có một câu thủ bị thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Đội Braxin thì quyết bảo 
vệ thành quả, dëng thời йт cơ hội nâng thêm tỷ số vốn quá mong 
manh, Cuối cùng sự cố gắng tột độ của cả hai đội thật đáng khen, 
nhưng chẳng làm gì hơn được đành vui vẻ chấp nhận tỷ số xít xoát đó 
vậy. 

Có lẽ đây là một trong những trận đấu làm hài lòng nhất cho 
đa số người hâm mộ chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư như gia 
đình chúng tôi. 


# 
# # 


6 -TRẬN BANH GIỮA HAI ĐỘI Y & BRAXIN 


Vào lúc 11 giờ 50 đêm 5-7-1994, tức giờ Tý ngày 28-5 Giáp 
Tuất nhằm Dịch Tượng: 
LÔI PHONG HÀNG (độnghào3) >> LÔI THUỶ GIẢI 
Сий đã : Trường Citu Tán dà : Nơi Nơi 


Theo thường lệ vợ con tôi chuẩn bị dó nhâm nhi để tôi theo dõi 
trận đấu đêm nay. Với Tượng HÀNG - GIẢI đã tính sån, tôi chưa 
vội phán quyết trước mà phải chờ thấy thêm một vài tình lý cơ động 
đặc biệt trên màn hình cái đã. 

Đây rôi ! khi đại điện hai đội trao cờ cho nhau, thủ quân đội Y 
dang cám bổng rớt cờ của đội NIGÉRIA vừa trao. Vậy là có điểm 
không hay cho đội NIGÉRIA. 

Kế đó bai đội ra giữa sân chuẩn bị đội hình, thì tất cả cầu thủ 
NIGÉRIA mặc áo màu xanh lá cây chùm nhum ôm nhau thành vòng 
tròn một lúc lâu, không biết để làm gì. Diëu này cũng là một sự động 
lạ, ít thấy. Trong khi đó, đội Ý vẫn rãi quân dèu quanh vòng tròn như 
thường lệ. 
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Nhân đó tôi lién phát ý : đội NIGÉRIA ôm chặt nhau (Hằng : 
bën chặt) thì sẽ bị phân tán, rãi rác (Giải : Tán dã). Ngược lại đội Y 
phân rãi nơi nơi (Giải) thì sẽ được bën vững (Hằng : trường cữu, lâu 
đài), được lý là thắng. 

Nên khi trận đấu được vài phút, trong lúc tôi đang lai rai ly bia 
thì vợ tôi hỏi : “Đã biết ai thắng chưa mà cười cười vậy?”. 

- Rồi! Ý thắng là cái chắc! 

Nói rôi tôi lại tiếp tục nhâm nhi, một lúc lâu, bỗng nghe bình 
luận viên la lớn “vào !”. Sực nhìn lại thấy một câu thủ áo xanh đã 
tung lưới đội Y mở tỷ số đầu tiên vào phút 22 của hiệp I. 

Vợ tôi hơi châm chọc : “Vậy là sao ?! Ông nói Y thắng, chắc 
lắm mà ?! 

_ Ò, thì Bà cứ chờ đấy! Phải йи Мт (Hằng) Ý mới gó được 
(Giải : giải toả, làm tan sự kêm hảm). 

Chúng tôi cứ ngóng cổ chờ mãi đến hết 45 phút của hiệp I, mọi 
cố gắng của đội Ý vẫn chưa đưa đuợc banh vào lưới đội NIGÉRIA 
mà còn bị một thẻ đỏ, chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Mọi người ёо 
nôn nóng, hôi hộp, hy vong ở hiệp II chăng?? 

Qua diu hiệp II, cả hai đội đá quyết liệt hơn. Đội NIGÉRIA bị 
một thẻ dó nên сб một cẩu thủ rời khỏi sân. Vậy là quân số hai bên 
đồng dën. Nguy hiểm luôn luôn de doa cả hai khung thành, thế trận 
dàng co quá lâu. Đội Y càng lúc càng thấm mệt, yếu sức hơn, cầu 
thủ bị vọp bẻ nhiều. 

Đến phút 88 rôi, nghĩa là chỉ còn hai phút phù du sau cùng là 
ngưng trận đấu mọi hy vọng ở đội Ý không còn nữa. Sao kỳ vậy?! 
Chẳng lẽ tôi bị trật?! 

Bóng một điều kỳ diệu lạ lùng đã xãy ra. Một danh thủ Y đã sút 
nhẹ nhàng lọt lưới thủ môn đội NIGÉRIA. Bình luận viên la lớn: 

| "Vậy là đã cứu nguy nước Y khói con ác mộng”. Clu trường 
vang dậy. Lối xóm quanh nhà la hét vỗ tay inh ỏi. Còn tôi và vợ tôi 
như trút đi một gánh nặng cân não (Giải toả) căng thẳng quá lâu 
(Hằng). 
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Hai đội hoà nhau 1-1, nên phải đá thêm giờ. Đội Y nhờ quả phạt 
dën ở hiệp phụ thứ I (15) phút, nâng tỷ số lên 2-1, nhưng vẫn phải dá 
tiếp hiệp phụ thứ II cũng 15 phút nữa. Tỷ số 2-1 không thay đổi đến 
cuối trận. 


Lý Luận : 

Din gì nén bóng đá Y vẫn lâu đời, già đặn kinh nghiệm hơn 
(Hàng), càng đá lâu (Hằng) thì mới giải toà được sự bao vây nguy 
hiểm (Giải), bởi sự phòng thủ kiên cố (hằng), hàng hàng lớp lớp 
(Giải: nơi nơi) của đội NIGÉRIA. 

Vợ chóng tôi (Hàng : đạo vợ chóng bën chặt, phu xướng phụ 
tùy, trên động dưới thuận) cũng được giải toà (Giải), nổi niêm dàng 
đặc dë nặng (Hàng) khắp nơi (Giải : nơi nơi), để tình nghĩa thêm 
khắn khít hơn (Hằng: trường cữu chỉ nghĩa). 

Giờ đây tôi hơi cao hứng hỏi vợ tôi : “Qua những trận vừa rồi , 
nhất là trận nẩy Bà phục Dịch lý chưa?! Tôi nói có sai lần nào 
khóng?". 

Vg tôi cười ngoán ngoẻn : - Có vậy tôi mới chịu chó! Công tôi 
thức khuya, thức hôm với Ông để theo dõi. Ông mà nói trật kỳ này , 
tôi la lên cho mọi người biết đấy !! 

~ Thôi thì tuỳ Bà ...Tài năng là ở Tạo Hoá, chớ tôi chỉ là người 
phiên dịch lại, có khi không phải Bà đừng vội trách tôi làm gì ! 


# 
# # 


7- TRẬN BANH GIỮA ĐỘI Y & TÂY BẠN NHA 


Mü đâu giai đoạn vào bán kết, diễn ra lúc 11 giờ 50 tối ngày 9- 
7-94, tức rạng ngày mùng 2-6 Giáp Tuất, giờ Tý, nhằm Dịch Tượng : 
TRACH НОА CÁCH (động hàosd) >> TRẠCH SƠN HÀM 
Cải đã : Cải Biến Cảm dã : Thọ nhện 
- Đổi mới — Xa Cách -Tiếp thu 
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-Vừa vào cuộc, tôi thấy một cầu thủ áo xanh của Y là R. 
Baggio bị chấn thương được khiêng băng ca ra khói sân để được săn 
sóc ( Cách : thiên uyên huyén cách = vực trời xa thẳm, xa cách, cách 
ly). 

| - Đội Y mặc áo xanh đệm khác với màu áo ở trận trước (Cách : 
đổi màu áo). Còn đội Tay Ban Nha chúng tôi không rõ lắm, 
- Huấn luyện viên đội Ý mang kính màu ( Cách : Cải biến, đổi 
mới, đổi màu), tiếp nhận ánh sáng( Hàm : tiếp thu). 
Với ba tình lý cơ động vô tư sån có trên truyền hình phù hợp 
với Y Tượng Dịch cũng đủ cho chúng tôi kết luận : đội Y thống. 
Vì : CÁCH : ứng cho đội Ý thì được phong hàm ( Tiếp nhận). 


Kết Quả Chiêm Nghiệm Trận Banh: 

Quả nhiên vào phút 25 hiệp II, D.Baggio (Y) đá từ xa vào mở 
tỷ số trước. Sau đó đội Tây Ban Nha gở hoà 1-1. Cuối cùng vào phút 
88 hiệp II, chính Rober > Gaggio đá tung lưới đội Tây Ban Nha, ấn 
wëlleg, и 
tién dao). 


Lý Luận : 

Đội Ý có được chiến thắng là do tài nghệ và quyết tâm cao. 
Còn màu quán sắc áo hoặc một vài động tinh trên sân cỏ chi là cái có 
báo tin trước (tình lý cơ động). Người học Dịch biết lấy đó làm cơ sð 
để phán quyết diễn tiến sống động đã, đang hoặc sẽ xãy ra, như chim 
báo biển vậy. Còn sự việc đã thành trong Quy Luật Cấu Tạo Hoá 
Thành rồi, chỉ còn chờ thời lúc diễn tiến sống động хӣу ra để minh 
hos Quy Luật mà thói. Chẳng có gì là huyén bí khó hiểu cả. Lý 
Thành có trước sự Thành là điểu dí nhiên trong vũ trụ có không gian, 

thời gian chỉ phối. 
| © Người hoc Dịch chỉ Hội Lý mà Quán Thông.Tạo Hoá là Quy 
t Cấu Tạo Hoá Thành báo tin rằng: theo Lý Thành thì đội Y 
. Người học Dịch được ví như một thông dịch viên của Trời 
g Thặng, chỉ nói lại Y Trời, chứ chẳng dám sai ngoa, tự hào tự 
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mãn. Luật Tạo Hoá đã hién lộ báo tin như thế đó, dù có làm gì đi nữa 
thì đội Ý vẫn thắng. Xưa nay có ai, cái gì vượt cải nổi quyển năng 
của Tạo Hoá chăng?! 

Nếu có ai đó nói có, thì buộc chúng tôi phải hiểu là họ nói đùa 
cho vui hoặc họ chẳng biết tí gì vë Tạo Hoá, vë Quy Luật Dịch Biến, 
về Dịch Lý cả .. Liệu họ có thể lý giải thông suốt mọi hiện tượng 
của cầu trường chăng? Ít nhất như chúng tôi đang làm chẳng hạn; 
thông dịch khá chính xác bản tin của Tạo Hoá, một khi được Luật 
Tạo Hoá hiển lộ báo tin. 

Tạo Hoá không bao giờ sai trật. Chỉ có người thông dịch có thể 
nhằm lẫn mà thôi. 

| ( Một năm sau World Cup 94, có người bạn cho biết tôi đã tính 
Dịch Tượng sai ở trận nẩy, đáng lẽ ra phải là РНЁ HAP - 
| Đó là chuyện của người tính, còn chuyện của Trời tính đã 
khiến cho tôi có Tượng CÁCH-HÀM, rôi nói đúng đội Y thắng. Nên 
tôi vẫn giữ theo Tượng CÁCH-HÀM để lý luận cho trận banh nầy ). 


# 
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8- TRẬN BANH GIỮA ĐỘI BRAXIN & HÀ LAN 


Diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 10-7-94 mà chúng tôi được xem 
phát lại vào lúc 11 giờ 30, tức giờ Ngọ mùng 3 tháng 6 Giáp Tuất, 
nhằm Tượng : 

TRẠCH THIÊN QUẢI >> TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 

(động hào sơ) 

Quyết đã : Р Khoát Hog dá : Cả Quá 


еннен HL MEUM DEC NO HE ON E 
sai Dịch Tượng, dáng ra phải là KHUÉ - PHÊ НАР, và vào giờ đá 
phải là ĐỈNH - VỊ ины мары ир 
rồi, có sao dùng vậy, chẳng quan trọng lắm). 
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Quan sát hình cảnh cầu trường : 

- Về khán giả cổ động đội Hà Lan, đa số trên đầu đội mũ màu 
da cam có lông tua tủa, đặc biệt trong số đó có người đội nguyên 
hình chiếc giày lớn màu vàng có gắn cái kính đen cũng lớn, lại có 
người đội vương miệng màu vàng, tua tủa nhọn hoắc. 

Tất cả tình lý cơ động trên của đội Hà Lan ứng hợp với Ý 
Tượng Dịch QUẢI - ĐẠI QUÁ ( chiếc mũ, chiếc giày, vương miệng 
tua tủa xẻ sâu là Quải; quá đáng, quá sâu là Đại Quá). 

Vậy Dịch Lý Báo Tin : đội HÀ LAN là chánh động có vấn để : 
Dét Khoát - Quá đáng. Ngåm hiểu QUẢI là lợi đã cùng át thôi ( ích 
chi cực tác quyết chỉ tượng), và gặp ĐẠI QUÁ là hoạ dã, là tai hoa, 
điều quá đáng. Vậy là nhất định thua rôi. 


Kết Quả Chiêm Nghiệm Lý Dịch : 

Dịch Lý đã được khoa học hoá thành KHOA ĐỘNG TĨNH 
HỌC, một khi người đời vận dụng chiêm nghiệm vô tư khách quan 
thì dù đội HÀ LAN có động tĩnh cục cựa cở nào để gỡ được hoà 2-2, 
thì cuối trận vẫn phải thua rất đau với tỷ số 2-3, để phải ôm hận vë 
nước. Năm 1971 đội HÀ LAN đã hạ đội BRAXIN 2-0 đoạt Cúp Vô 
Địch Thế Giới, thì nay là kỳ phùng địch thủ phải Quải : Lợi đã cùng 
di thôi vậy. 
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9- TRÁN BANH GIỮA ĐÔI ĐỨC & BUNGARI 
Vào lúc 11 giờ đêm ngày 19-7-94, nhằm Dịch Tượng : 
HOÀ LÔI PHÊ HAP (động hào2) >> HOÀ TRẠCH KHUÉ 
KE dë : Cán Hợp Quai dã : Lấy oai 


Không hiểu sao, theo dõi mãi khúc đâu trận này tôi vẫn không 
phát biện được tình lý cơ động đặc biệt nào phù hợp với Dịch Tượng . 
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Chỉ thấy cầu thủ Vooler Đức càu nhàu phản đối gì đó, nhưng 
tôi vẫn chưa có câu biến thông . 

Vợ tôi sốt ruột hỏi đội nào thắng. Tôi trả lời theo tâm lý và xu 
hướng là ĐỨC thắng, mà có lẽ đa số trên thế giới dën cho là như 
vậy. Vì đội ĐỨC đang là đương kim vô địch, trận này lại tăng cường 
Vooler và nhiều cầu thủ hùng mạnh nhất. 

Nhàn chung ở hiệp I, đội ĐỨC đá không quyết liệt lắm, nên 
chưa mở được tỷ số trước. Qua hiệp II, cả hai đội tranh bóng quyết 
liệt hơn. Nhưng đội ĐỨC đã không được may trong nhiều Un uy hiếp 
khung thành đội BUNGARI. 

Đến gần cuối hiệp II, đội BUNGARI được hưởng quả phạt góc, 
một cầu thủ đội BUNGARI đã bất ngờ đội đâu nhẹ nhàng đưa banh 
lọt vào lưới đội ĐỨC trước sự sững sốt của mọi người. 

Thế là "cháu cháu dá xe, tưởng rắng cháu ngả, ai dë xe 
nghiêng”. Đội BUNGARI đã hạ được đội ĐỨC khổng lô với tỷ số 
chung cuộc 2-1. 


Lý Luận : 

Đặc biệt trước trận đấu này, có hai em học viên nài nỉ tôi nói 
để chúng đi cá độ. Tôi không chịu nói, vì biết chúng có máu mê cờ 
bạc hay đánh lớn, và tôi thì không thích đen đỏ bao giờ. Cuối cùng 
tôi phải chìu lòng chúng luận giải lung tung và kết luận là ĐỨC sẽ 
thắng. Tôi có khuyên chúng cá nhỏ cho vui thôi để chiêm nghiệm, 
nhưng chúng cải lời đánh lớn nên thua đậm. Dù chúng thua tiển của 
chúng , nhưng tôi vẫn thấy áy náy .. 

Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi nói trật trong suốt quá trình 
World Cup 94. tôi không cố tình bào chita, mà muốn rút kinh nghiệm 
học tập vì tôi đã phạm vào những diu cấm ky của Phép Nói Dịch : 

ng thích thì không nói. — không cán thì không nói. "uH 
- Không ró thì không nói. - Không được nói theo tâm lý, xu beige. 


Sự thật, đến lúc xem trực tiếp truyền hình hồi lâu hết cả hiệp I, 
tôi vẫn không thấy được tình lý cơ động nào rõ nét và cũng không có 
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câu biến thông sáng suốt vô tư, nên tôi biết là có vấn dé. Nhưng làm . 


sao báo tin kịp cho hai đứa nó biết : trệt rồi! 

| Theo nguyên tác Nói Dịch, trong trường hợp không thấy Tình 
lý nào hoặc không có Câu Biến Thông phù hợp Ý Tượng Dịch, là 
Tạo Hoá đang che mờ Trí Tri Y Thức của người học Dịch để cảnh 
cáo, cảnh giác, bảo vệ, để ta cẩn thận và tốt nhất không nên nói 
Dịch. 

Có sáng, có biết mới nói, vì Dịch lý là cái biết thật sự, là chân 
tri. Còn đang mù mờ mà nói, chỉ là nói mò, đoán đại, lần vách mà 
thôi, may mà trúng, chứ thường trật nhiều hơn. Vợ tôi cũng biết là 
bấy giờ tôi nói : ĐỨC thắng, cũng chỉ nói lẻ thôi, nên không đòi tôi 
phải giải thích như các lån trước, i 

Không biết mà nói là phiêu lưu. Biết trật mà nói thì là ...?! 

Ngay khi đội BUNGARI đội diu tháng, tôi liên vé trán nói 
ngay với vợ tôi : “Câu Biến Thông đã sin sờ sờ ra đó, vậy mà nã 
DO không đấy : “ Nghiệp NE ~ Ом Dash", là РЕВ HẠP - KAUR 
đó. РНЁ HAP là КЫ& dã, Cán Hợp, dày xéo, day nghiến, nghiên 
nát, nhai nuốt. KHUÉ là quai dã, hó giả hổ oai, con hổ nhờ cai con 
hổ, đương oai diệu võ. 
| Sự đời cũng như trên sân cỏ, chuyện gì cũng có thể xãy ra. Thời 
thế lắm lúc đổi thay, không cố định điểu gì. Không thể cứ lấy oai 
danh vô địch măm xưa, vang bóng một thời mà hà dọa, tưởng ai cũng 
phải sợ sao? Đội BUNGARI tuy có yếu kém hơn, nhưng đã cố gắng 
tập luyện có tiến bộ, lại quyết tâm cao, nhân lúc đội ĐỨC khinh 
xuất, vẫn có thể làm diu kỳ diệu không ngờ. 

Chắc chắn đội ĐỨC đã thấm thía nhớ đời bài học cay đắng : 
“Айа thỏ chạy dua “ này! 

14 ¿u Riêng tôi cũng đã vui vẽ học thêm rất nhiễu điểu trong trận 
banh này, chứ không có gì ân hận cay đắng cả. Còn vợ tôi tỏ vé 
không vui, đượm chút nghi ngờ ... 

ymt: '4 Cũng năm sau, tôi được người bạn đó cho biết tôi đã tính sai 

хе Tượng, đúng ra phải là HÀNG - GIẢI ). Thôi thì chuyện đã 
qua lêu côi, có sao thì chịu vậy mới là trung thật. 
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10- TRÁN CHUNG KËT WORLD CUP 94 
GIỮA HAI ĐỘI Ý & BRAXIN 


Buộc lòng Phải Nói .. 


Phạm Vi Câu Chuyện Xày Ra : 

Trận đấu diễn ra vào tối ngày 18-7-1994. 

Trước giờ đá banh, vợ tôi thách thức quyết liệt : 

” Trận này Ông nói trúng nữa tôi mới phục tài Ông lần chót, 
bằng không tôi sẽ la lớn lên cho mọi người biết cái học Dịch của Ông 
1а dóm 1!” 

-* Được rồi! Bà đãi tôi ăn cháo lòng cho no bụng đi, chừng vé 
tôi sẽ trổ tài cho Bà thấy!”. 


Thiên Diện “ CẮN HỢP” Đang Thời Diễn Ra : 
Về tới nhà lúc 0 giờ 30 ngày 10-6 Giáp Tuất, nhằm Dịch Tượng : 
HOÁ LÔI PHÊ HAP (động hào4) >> SƠN LÔI DI 
Khiết dë : Cấn Hợp Dưỡng dã : Dung Dưỡng 


Với Y Tượng Dịch : “Cấn Hợp – Dung Dưỡng “ là gì? Là sao? 

Tôi bèn tập trung thần trí lướt nhanh qua khắp mọi sự việc để 
tìm tình lý chánh động phù hợp nhất với Ý Tượng Dịch (dùng Phép 
Kiểm Soát Sống Động). 

Đúng rôi ! Cái kẹp tóc để dài sau ót của Roberto Baggio, cầu 
thủ xuất sắc nhất của Ý, và cũng là danh thủ của Thế giới hiện nay. 

PHÊ НАР: Cán Нор là cái kẹp. Di : Dung Dưỡng là tóc để dài. 

với Romario, danh thủ của đội Braxin tóc ngắn, туы 

cầu thủ này đại diện cho hai đội. 

Vậy R.Baggio hay đội Y làm Tình Lý Chánh Động thì seo tF 

Đang suy nghĩ miên man để có Câu Biến Thông Danh Ý Tượng 
Dịch, thì vô tình tôi gãi trúng chỗ ngứa của mut nhọt sau ót sắp lành 
da non, và thuận tay tôi ngắt luôn miếng da của nhọt, thấy đau đau, 
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tôi mới sực nghĩ : À? Gái ngốt là Phê Нар (cắn hợp, quàu, cấu), còn 
nhọt là Di (dung dưỡng, chứa đựng mủ máu độc A 

Vậy ngắt nhọt là Phệ Hạp-Di. 

Tôi liên tưông đến tình hình an ninh chính trị xã hội của nước Y 
hiện nay đang như cái nhọt ung mủ : tham những, hối lộ, bạo lực, 
mafia,.. ứng hợp với Tượng Di, nên tôi liên phát ý : 

Phê Hap- Kiển — Di : Cà Nát — Chướng Nggi - Đội Y. 

Có nghĩa là đội Braxin sẽ phải : quán thảo — dày vò - nghiên 
nát - nhai nuốt (Phệ Hạp) đội Y (Di), vì đội Y chính là chướng ngại 
(Kiển: cản trở) đội Braxin tới chức Vô địch World Cup 94. 

Vừa luận tới đây, bổng tôi thấy vợ tôi đang loay hoay cất dụng 
cụ cắt dán giấy dùng để đóng bìa sách (dao, kéo...) vào trong một cái 
hộp giấy. Cát gi (Di) dụng cụ cát xén (Phệ Нар), cũng bằng như сй 
giữ khả năng làm bàn (xé rách lưới ) của R.Baggio đội Ý, bằng như 
nhốt đội Ý vào trong hộp (Di). 

Sở đĩ nói đội Y, là vì từ đầu đội Ý là Chánh động, ứng với Ý 
Tượng Dịch.Thú dữ đang chiến đấu mà bị rút móng vuốt (Phê Нар) 
thì sao tranh lại đối thủ, £t phải thua thôi. Do đó, tôi xác định : đội Y 
thua là cái chắc. 

Nhưng để cẩn thận hơn, tôi lấy Dịch Tượng Âm Dương đối đãi 


của HOÀ LÔI PHÊ НАР là SON HOÅ BÍ 
Vướng mắc =/= Тоё Sáng 
cüa SƠN LÔI DI là TRACH PHONG ĐẠI QUÁ 
Yên chỗ =/= Quá mgnh 


xi) et Му: đội Y là PHÊ HAP — DI : Vướng mắc — Nàm yên. 
So với đội BRAXIN là BÍ — ĐẠI QUÁ : Tod Sáng — Quá Mạnh. 
Luận tới đây tôi cảm thấy vững tâm, nhưng vẫn chưa tới giờ 
s, là. 2giờ 30 phát, nên tôi lấy thêm Dịch Tượng vào giờ đá là : 
Asa thánh Tượng : HOÀ PHONG ВЇМН ( động hào 5): Nun Đức 
^41 НӨ јад : TRACH THIÊN QUẢI : Dit Khoát 
Bila Тубар : THIÊN PHONG CẤU : Tương NgỘ 
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DÍNH là định dã, cố định, kiên сб, nun đúc ... 

Được biết Nước Ý là Nước đã lâu đời, có thành Rome La Mã 
kiên cố (Đỉnh), lại có Toà Thánh Vatican, có Giáo Hoàng dạy tu 
(Đỉnh : tu luyện, rèn luyện, luyện dược thành linh đơn). 

Vậy, Nước Y là Đỉnh, hêt là Quải, gdp là Cấu; 

tức hết gặp đội Y; ngầm biểu là đội Y thua. 

Kết Luận : 

Chưa có lần nào nói Dịch mà tôi phải vận dụng nhiều Phép với 
nhiều Dịch Tượng và Tình Lý Cơ Động như lần пйу, để cho vợ tôi 
khói bép xép. Tôi quả quyết :”Chắc chấn đội Y thua đó Bà! Mà 
phải khó nhọc lắm mới thua! ". Sở di tôi nói vậy là vì Phệ Hap — Di 
là nghiền nát- sức khoẻ. Hãy đợi xem trực tiếp truyền hình thì sẽ rõ. 


Chiêm Nghiệm kết quả trận banh : 

Уд chóng tôi gån như đã phải thức trọn đêm tới gần sáng để 
theo dõi hết trận đấu hi hữu đây kịch tính náy. 

Hai đội đã quáng thảo nhau quyết liệt suốt hai hiệp chính (90 
phút), ngang sức ngang tài : Cán nhau (Phệ Hạp), đến độ khép 
khiểng (Kiển), sức khoẻ (Di), tức cả hai đều quá mệt (Đại quá : hoạ 
dã, lưỡng bại câu thương). 

Kết quả hai hiệp chính hoà 0 - 0, phải đá thêm hai hiệp phụ (30 
phát), thật là hổi hộp, thấy tội nghiệp cho các cầu thủ của cả hai đội, 
đi hết muốn nổi chứ đừng nói chạy : chân bị chuột rút, sút banh cạn 
nhẹ, nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường. 

Cuối cùng hai đội thủ hoà 0-0. đành phải giải quyết bằng cách 
đá luân lưu, mỗi bên đá 5 trái cho thủ môn bên kia bắt. 

Đến đây vợ chóng tôi déu áy náy cho trò đùa thách đố của 
mình, khiến cho người khác phải khổ nhọc đau lòng. sar 

Nhưng việc gì đến nó phải đến. 

Tới phiên đội Y đá trái thứ tu do chính danh thủ R. Baggie đing 

bóng. Không ai ngờ được, trong giây phút quyết định vậđ đuệnh 
ga i Y, có thế nói cả dân tóc Y và nhiễu người hâm mộ tréé: Thế 
giới. R.Baggio đã đá bóng vọt xà ngang ra ngoài. "uất own 
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| Chính cú đá hỏng này của R.Baggio đã dua đội Y thua một 
cách chua cay, đượm màu tang tóc u buồn. 


Luận Lý : 

Thật kỳ diệu và mẫu nhiệm thay cho cái Lý của Dịch. 

Ngẫm lại nguyên nhân R,Baggio dá banh hỏng là bởi : 

PHÊ HAP - DI : Våt Cạn — Nhựa Sống, không còn điều khiển 
chính xác cặp chân nữa (KIÉN : khập khiểng, quà quic). 

Không một chiến thắng nào mà không mất mát. 

Không một kỳ diệu nào mà không có Tạo Hóa. 

Kết thúc World Cup 94 bằng trận đấu đầy kịch tính nẩy, tôi 
phải ghi lại ngay để làm bài học cho mình vào lúc 7 giờ 30 ngay 
sáng hôm đó là 10-6 Giáp Tuất tại Hoà Hưng. 


NAM THANH Dịch Học Sĩ 


DỊCH LÀ TẤT CẢ 
* Một Dịch Tượng Nói Cho Nhiêu Việc : 


Ví dụ 1: Có một Tướng Lãnh nói rằng : Bộ Tham Mưu để cử 
Masi binh ra trận chuyến ndy. Trang được Dịch Tượng : 
safa ӘД MINH SÅN - LÔI THUỶ GIẢI - ĐỊA LÔI PHỤC 
mg, ve (é pgi dan - nơi ni - trà lại 
Người học Dịch nhìn hiểu Quái Tượng như vậy thì có thể hội ý 
ridge haji di thì không sao, nhung dt có 12 bị thương tích (hại dau) 
"mëlle trở vé (ir lai). 
"ZER bị bích kích pháo (hai dau), chó giáp mố nước của 
các kinh rạch lưu thông (nơi nơi), trong khi trở vé (trà lại). 
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Ví du 2 : Tôi thường đến nhà một người bà con, bửa nọ tôi 
cũng đến, bổng nhiên nghe nói rằng : -Tôi trông chờ Chú đến để hỏi 
Chú một việc mà bây giờ gặp Chú thì lại quên, không nhớ là việc gì? 

Tôi mở Qué ra xem cũng là hgi dau, nơi nơi, trở lợi. Rồi tuỳ 
theo tình trang cá nhân, tôi nói : - Phải chăng Cháu muốn hỏi Chú vé 
binh hoạn của Cháu (hai dau), món thuốc để trị vé huyết quản lưu 
thông (nơi nơi ), để bôi bổ lại sức khoẻ (trà lại). 

— À! Đúng rổi! Sao Chú biết ??? 


Ví dg 3 : Cũng Dịch Tượng hợi dau, nơi nơi, trở lại. Có người 
bạn là nhà thương mại ở đô thành, đến chơi cùng nhau đàm đạo, sau 
khi câu chuyện đã gần tàn, bỗng nhiên hỏi rằng : - Người học Dịch 
như anh có thể biết hiện gió tại nhà tôi có việc gì xảy ra không? 


| Tôi liển tan Dịch Tượng ấy vào tình trạng cá nhân đô thành 


thương mại ban đêm, theo thời đại hiện hữu và bảo rằng : 

- Có bóng đèn không cháy (hại dau), nơi bảng quảng cáo của 
anh (nơi пої), mới vẽ lại đó (0rở lai). 

Quả nhiên anh ta trở về nhà, lấy làm lạ thấy y như thế. 


Ví dy 4 : Đang ở nhà được một điện tín báo rằng : - Chồng em 
chết đem xuống 2000 $. 

Nếu chúng ta không học Dịch thì điện tín ấy đã xông cho 
chúng ta một không khí buồn lo trong gia đình. Ngược lại, khi đã học 
Dịch rồi, thì chúng ta mở Dịch ra xem, được Dịch Tượng : 

| LÔI THUỶ GIẢI - THUỶ HOÀ KÝ TẾ - ĐỊA THUY, SM 


Noi Noi -Hgp Cùng - ỦngdiỆ nime. 
Ta dùng cái lý ấy mà tan vào bức điện tín Ща ii sự thëtgtdbsg 
của em mình đâu có chết, nó chỉ là : ж dang 


loantin  - đểchomình đến mà +. ард sấu: 

Khi chúng ta đã lĩnh hội được Lý của Dịch, r&iajàag. adi. với 
tấm lòng vô tư thì có lúc thoát khỏi được việc bí Ẩn виа đánh lạc 
hướng chúng ta. ri fg; ecd Жэ 
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Ví du 5 : Có người đến khóc lóc : - Con tôi nó đã bi bắt. 

| Người học Dịch không được phép hoang mang theo lời nói 
hoặc sự khóc lóc của họ, mà phải cẩm lòng cẩm trí trang Dịch 
Tượng, thì thấy : 

Y SƠN KIỂN - HOÀ THUỶ Vị TẾ - THUY HOÀ KÝ TÉ 

Trà ngăn -Thất Bác -Hợp Cùng 


Kế đó đem tan cái ý nghĩa ấy vào việc người bị bắt, là bị chận 
không cho gặp nhau, hợp nhau. Gặp người thông minh (học Dịch), thì 
thấy rõ câu chuyện đâu đuôi như sau ` 

|- Phải rồi, nó chán bắt соп Bà trước cửa (trà ngăn), lúc chưa 
kịp (Thất bác), bước vào nhà (hợp cùng). Cho nên dâu vậy, con Bà 
cũng xin phép vào nhà được và báo tìn mình bị chận bắt trước cửa. 

Cũng thé theo lý ấy bằng một tinh thần vô tư, chúng ta nói 
rằng : Bà hãy nén lòng chờ đợi, vì có sự cân ngăn (trở ngăn), nhưng 
соп Bà phải vắng mặt ít hôm (thất bác), rôi sẽ được thà ra mà trà về 
(hợp cùng). 

Quả nhiên vài ngày sau trở về. 


Ví du 6 : Bạn ngôi nhà nghe tin có hội thể thao bóng tròn 
ngoại quốc sẽ đến đấu giao hữu với hội nhà vào ngày nào đó. 


| Trang được Dịch Tượng : 
TRẠCH SƠN HÀM - THIÊN PHONG CẤU - TRẠCH HOẢ CÁCH 
Thy Cảm - Cấu Kết - Thay Đổi 
7 i ý, rồi hoà nhã mà nói rằng : 


tin ấy không chắc, vì rồi đây có sự thay đổi. 
được tin (thụ cảm), vë công cuộc gặp gở 
kết), xin đời lgi qua ngày khác (đổi thay). 


WET DICH CH KRH TÔNG, Tập I, Việt Nam Dịch Lý Hội). 
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